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Vô-thượng thậm-thâm vi-diệu pháp, 
Bá thiên vạn kiếp nan tao-ngộ, 

Ngã kim kiến văn đắc thọ-trì, 
Nguyện giải Như-Lai chơn-thật nghĩa. 


Chánh-pháp Như-Lai nhiệm mầu sâu xa không gì hơn được. Dù trải qua 
trăm ngàn muôn kiếp tìm cầu cũng không dễ gặp. Nay con đã nhận được kinh 
điển đại-thừa THỦ-LĂNG-NGHIÊM này để tu-tập hành-trì. Nguyện khai mở 
trí-tuệ để thấu hiểu nghĩa-lý sâu xa chân-thật trong từng lời thuyết giảng của 
Đức Như-LaI. 
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TỰA 
NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT 


Đức Phật từ-bi vô-lượng, không phân-biệt thân-sơ, giai-cấp, chủng-tộc, suốt 
đời truyền-bá một giáo-lý đại-đổng và lúc nào cũng muốn giáo-lý đó được hiển-minh 
phổ-biến khắp võ-trụ sơn-hà, từ thành-thị chí thôn quê, bất-luận xuất-gia hay tại-gia, 
quan hay dân, giàu hay nghèo, ai ai cũng hấp-thọ được, chỉ có mỗi người tùy căn-cơ 
riêng mà lãnh-hội. 


Vì nhân-quả bất-đổng, căn-cơ khác nhau, mỗi người mỗi cảnh, bá nhân bá 
tánh, thành-thử chúng-sanh không thể tu-hành bằng một cách-thức như nhau. 


Thế nên xưa Đức Phật tùy cơ-duyên giảng dạy vô-lượng pháp-môn, cốt-yếu 
là hóa-độ chúng-sanh tuần-tự nhi-tiến đến quả-vị trọn lành. Thật ra, tôn-ý của Phật 
chỉ thuyết Phật-thừa duy-nhứt, vì đại-nguyện của Phật muốn tất cả chúng-sanh đều 
thành Phật. Sở-dĩ chúng-sanh không thành Phật được là tại chúng-sanh tạo-tác vọng- 
nghiệp tất phải thọ báo, vay rồi trả, trả đủ lại vay, sống lẩn quẩn trong vòng nghiệp- 
báo mê-khổ. 


Ở thế-gian, từ phụ-tử, mẫu-tử, phu-thê, huynh-đệ, bằng-hữu, chủ tớ, nam nữ 
lão ấu, dĩ-chí sanh lão bệnh tử, ái biệt-ly, oán tăng-hội, cầu bất-đắc, ngũ-uẩn thạnh, 
tám vạn tư trần-lao đều do nghiệp sanh ra. Nghiệp không phải tự có, nhưng có là tại 
Tâm. Hễ Tâm sanh thì Pháp sanh, Tâm diệt thì Pháp diệt. Tất cả Pháp đều do Tâm 
sanh, Tâm không sanh thì Pháp không có chỗ trụ. 


Làm Phật làm ma, làm Thánh làm phàm, thiện-ác phước-tội, khôn-dại trí-ngu 
... nhứt-thiết duy Tâm tạo. 


Đành rằng sống ở thế-gian, ai cũng có định-mạng, đó là nghiệp tiển-kiếp làm 
nhân cảm-thọ quả-báo. Nhưng nếu hiểu thấu luật nhân-quả cảm-ứng thiên-nhiên chí- 
công, thì nhận-thức định-mạng không phải bất-di bất-dịch. Định-mạng do Tâm mà có, 
đĩ-nhiên cải¡-thiện là quyền ở Tâm, chớ không phải ở định-mạng. Vì thế, làm Phật-tử 
chẳng bao giờ chịu thúc-thủ trước định-mạng và luôn luôn cải-thiện định-mạng, hoặc 
xấu thành tốt, hoặc tốt càng tốt hơn, đó là tu-hành. 


Đức Phật có sẵn Tâm từ-bi cứu-độ chúng-sanh, nhưng đối với hạng người 
không tu-hành thì Tâm Phật dầu từ-bi cách nào cũng vô phương cứu-độ. 


Đức Phật có sẵn thuyển Bát-Nhã (1) huyềển-diệu đủ năng-lực đưa người vượt 
biển khổ, lên bờ giác, nhưng đối với hạng người không chịu xa la bến mê thì thuyển 
Bát-Nhã dầu huyềển-diệu cách nào cũng vô hiệu-quả. 


Đức Phật là Thầy Mô-Phạm, chuyên dạy Chơn-Lý giải-thoát, nhưng hạng 
người chỉ biết sống theo trần-tục, không có nhân-duyên Phật-pháp thì có thể khinh 
thường Chơn-Lý đó, ví như Đức Phật cho cơm, nhưng hạng người không chịu ăn tất 
không làm sao no đạ. 
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Vì vậy ai có túc-duyên phát nguyện tu Phật thì phải tự-lực học đạo, tự-lực 
hành đạo, mới được toại nguyện. Phàm tu tất phải công-phu, vì có công-phu mới hiểu 
thấu Phật-pháp nhiệm-mầu, tu tất phải thật-hành vì có thật-hành mới biết rõ Phật- 
pháp chí-linh. 


Phật-pháp dạy người bằng thể-thức đưa ra Chơn-Lý cho người nghiên-cứu 
châu-đáo để tự xét, tự tỉnh, tự tu, tự chứng, tuyệt-nhiên Phật-pháp không bắt buộc ai, 
không cám dỗ ai, cũng không thừa-nhận các sự nghe nhẳm tin càn, xu-hướng viễn 
vông, mê-tín dị-đoan, hoang-đường huyễn-hoặc và tất cả loại tà-giáo ngoại-đạo. 


Người tu Phật có bổn-phận nghe hiểu sáng suốt, suy xét sáng suốt và hành 
đạo sáng suốt thì mới vào được cảnh-trí chánh-định. Đó là văn-tuệ, tư-tuệ, tu-tuệ, ba 
yếu-tố tối-cần cho những ai muốn tỏ ngộ Tâm Chơn-Như. 


Thế nào là Tâm Chơn-Như? 

_ Tâm Chơn-Như là một thể bản-nhiên thuần-nhứt chơn-thiệt, thanh-tịnh 
trang-nghiêm, trạm-tịch châu-viên (2), như-như bất-động, thiêng sáng thông suốt, 
thường-trụ đời đời, tuy tùy duyên mà có sanh-tử nhưng vẫn luôn luôn bất-biến, Tâm 
đó là Tâm Phật. 


Đức Phật hiểu rõ chúng-sanh có Tâm Chơn-Như tất có thể tu-hành thành Phật, 
nên xuất-hiện ư 3) thế nhằm mục-đích làm cho chúng-sanh được khai thị ngộ nhập 
tri-kiến Phật. 


Tuy-nhiên vì chúng-sanh phàm-phu sống theo ngũ-trược ác-thế, vô-minh ám 
che Tâm Chơn-Như, sanh ra vô-số bệnh-chướng mà phải trầm-luân ở biển khổ luân- 
hồi. 

Nếu muốn trị bệnh-chướng, tất-nhiên phải ứng-dụng một pháp-môn linh- 
nghiệm. 

_ Tôi xin giới-thiệu kinh Thủ-Lăng-Nghiêm. 

Nếu ai có nhân-duyên với Thủ-Lăng-Nghiêm, thì nhận thấy Thủ-Lăng- 


Nghiêm là diệu-dược trị lành các bệnh-chướng trầm-kha. 


Thủ-Lăng-Nghiêm là bộ kinh Thượng-thừa, tùng tiệm nhập đốn, hoàn-toàn 
khế-hiệp với chơn-lý nhân-quả, thích-hạp với căn-cơ chúng-sanh. 


Thủ-Lăng-Nghiêm có hiệu-lực tẩy sạch vô-minh, phá tan nghiệp-thức, khêu 
đèn trí-tuệ, mở lối Niết-Bàn, chỉ rõ Tự-Tâm, khai bày Tự-Tánh, đạt chánh-quả Tự- 
Tại vĩnh-cửu. 


Thủ-Lăng-Nghiêm như kim chỉ nam hướng-dẫn người tiến-hóa đủ ba phương- 
diện chơn thiện mỹ, từ nhiễm tới tịnh, từ mê tới giác, từ phàm-cảnh thống-khổ tới 
Thánh-cảnh an vui. 
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Luận về Hiển-giáo, các chơn-thiệt-ngữ trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, biết 
chứng lập phương, tùy bệnh dùng thuốc, phá tướng mê-chấp, viên-dung sự-lý, gồm 
đủ công-đức kiến đạo, hành đạo và chứng đạo. 


Biết sử-dụng Thủ-Lăng-Nghiêm thì lửa lục-thức phải tắt, gió lục-trần phải 
ngưng, ngũ-ấm phải tan, tứ-đại phải mất, ái-dục phải dứt, vô-minh phải tiêu, bội-trần 
hiệp-giác, phản-bổn hoàn-nguyên, minh-tâm kiến-tánh thành Phật. 


Luận về Mật-giáo, chú Thủ-Lăng-Nghiêm tinh-tế cực-điểm, cảm-ứng phi- 
thường, đó là chú-tâm gồm đủ oai-đức lực, lý-pháp lực, công-dụng chí-linh, phàm-trí 
vô phương phê-phán. 


Chú-tâm Thủ-Lăng-Nghiêm chẳng những cứu ngài A-Nan thoát nạn, lại còn 
khiến được nàng Ma-Đăng-Già cải-tà qui-chánh. 


Thể theo Mật-Tông, ai đã phát Bồ-Để Tâm, hằng ngày chí-thành chuyên-trì 
chú-tâm Thủ-Lăng-Nghiêm, thì khi rủi gặp cừu-hận tương-báo hoặc tai-nạn bất ngờ, 
có thể chuyển nặng ra nhẹ và được cứu thoát; các loại yêu-tinh quỉ-quái, dòng dõi 
Ma-vương, dầu có thủ-đoạn hiểm-độc cũng khó nhiễu-hại được; các thứ oan-gia trái- 
chủ, nghịch-cảnh ác-duyên cho tới tất cả chướng-ngại trên đường tu-hành đều lần 
lượt dứt tuyệt, lại còn được thân vô trọng-bệnh, ý bất tham luyến, tâm-hồn thanh 
thoát, trí-tuệ thông-minh... . 


Vì cớ ấy, người tu Phật cần nghiên-cứu tỉinh-tường kinh Thủ-Lăng-Nghiêm. 


Phàm nghiên-cứu phải rõ nguồn rõ gốc, vì có nguồn mới đạt dòng, có gốc mới 
biết ngọn. Nghiên-cứu có trúng thì thật-hành mới trúng, nhược-bằng (4) nghiên-cứu 
sai lạc tất-nhiên việc làm phải lầm lẫn, hoặc lấy hư làm thiệt, nhận vọng làm chơn, 
hoặc mê-chấp rất sâu, ngã-mạn quá nặng, khó thấy Bổn-Lai Diện-Mục, ví như bệnh 
có thuốc mà không biết dùng đúng căn thì thuốc dầu hay cũng thành dở. 


Nguyên-lý của Đức-Phật dạy thâm-thâm diệu-diệu, lòng phàm rất khó suy- 
lượng, nên kinh Thủ-Lăng-Nghiêm dầu có công-phu tích-cực diễn-giải cách nào cũng 
không làm sao dám gọi là rốt ráo được, vả chăng sự nghiên-cứu Phật-lý tùy túc- 
duyên và căn-trí của mỗi người, học hiểu đến bậc nào, lãnh-hội đến bậc nấy. 


Những ai thuần-túy tu-hành theo kinh Thủ-Lăng-Nghiêm thì dầu lãnh-hội có 
cao có thấp thảy đều được bổ-ích và về một nguồn Chơn-Lý, ví như cùng nhau uống 
nước cam-lộ, người uống một tô, kẻ uống một chén, thậm-chí ai uống được một giọt, 
tuy uống nước có nhiều có ít, nhưng tất cả đều đồng thưởng-thức cam-lộ vị. 


_ Đức Phật thuyết kinh nào cũng có duyên-khởi, như thuyết kinh Thủ-Lăng- 
Nghiêm: Duyên-khởi là ngài A-Nan trong khi đi khất-thực bị nàng Ma-Đăng-Già 
dùng tà-thuật bắt và khiến ngài toan phá giới. Đức Phật biết ngài A-Nan lâm-nạn, 
nên tuyên-thuyết chú Thủ-Lăng-Nghiêm, dạy Bồổ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi đến trừ tà- 
thuật, giải-thoát cho ngài A-Nan. Khi diện-kiến Đức Phật, ngài A-Nan khóc ròng, vô- 
cùng tủi-hổ vì tự cảm thấy đa-văn nhưng bất-lực trước tà-thuật; ngài A-Nan ngưỡng 


14 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


nhờ Đức Phật dạy bảo cho diệu-pháp tu-chứng quả-vị Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác. 


Đây chỉ là bổn-nguyện của ngài A-Nan, vì vốn là một vị Bồ-Tát từng tu với 
Đức Thích-Ca từ đời Đức Không-Vương Như-Lai và đã trải qua vô-lượng kiếp, ngài 
A-Nan có bổn-nguyện bảo-toàn Phật-pháp, khi có vị Phật nào ra đời thì ngài thị-hiện 
hộ-trì. Điều ấy chứng tỏ ngài A-Nan bị tà-thuật, tủi-hổ, hỏi đạo, được Đức Phật giảng 
dạ y rốt ráo đều là dĩ phương-tiện vi môn (5). 


Nhờ Đức Thích-Ca và ngài A-Nan khai bày phương-tiện, nói đi nói lại, hỏi tới 
hỏi lui, nghĩa-lý cao-siêu vượt trên sự thấy-biết phàm-phu, nên chúng-sanh mới hiểu 
rõ con đường tu-hành giải-thoát. 


Vì cớ ấy, khi lãnh-hội kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, nên tri-ân Đức Thích-Ca và 
đối với ngài A-Nan, cũng phải tri-ân, tuyệt-nhiên đừng thấy chỗ lâm-nạn dễ dàng mà 
VỘI fạO tỘI bình-phẩm sa1 lạc. 


Nguyên kinh Thủ-Lăng-Nghiêm do Đức Thích-Ca thuyết bằng lời nói chớ 
không có văn-tự. Đến thời-kỳ kiết-tập Pháp-tạng lần thứ ba, cách 200 năm sau khi 
Phật nhập-diệt, do ngài Mục-Kiển-Liên-Tử Đế-Tu làm chủ-tịch và thời-kỳ kiết-tập 
Pháp-tạng lần thứ tư, cách 500 năm sau khi Phật nhập-diệt, do ngài Hiếp-Tôn-Giả và 
ngài Thế-Hữu làm chủ-tịch, nhờ hai lần kiết-tập này, kinh-giáo của Phật được biên 
chép thành hai thứ văn: Phạm và PâÌ. 


Thời bấy giờ, kinh Thủ-Lăng-Nghiêm là quốc-bửu của xứ Ấn-Độ, nên vua 
cấm đem ra ngoại-quốc. 


Tổ Trí-Khải ở núi Thiên-Thai, đời Tùy, hằng ngày thành-tâm cầu-nguyện chư 
Phật độ cho Trung-Quốc có được kinh Thủ-Lăng-Nghiêm càng sớm càng tốt. 


Việc phải đến đã đến, khi gặp được nhân-duyên thời-tiết, vào đời Đường, Vua 
Trung-Tôn đệ-nhứt có Sa-Môn Bát-Lạt-Mật-Đế (Paramiti), người xứ Trung-Thiên- 
Trước, trốn phép Vua, xuất-ngoại theo đường biển, với bộ kinh Thủ-Lăng-Nghiêm 
viết bằng văn Phạm. Sa-Môn Bát-Lạt-Mật-Đế đến thành-phố Quảng-Châu (Trung- 
Quốc). Có Sa-Môn Di-Già Thích-Ca (Meghasikhara) người xứ Ô-Trành và ông 
Phòng-Dung, người xứ Trung-Hoa, là một vị tướng-quốc giữ chức-vụ Đồng-Trung 
Thơ-Môn-Hạ Bình-Chương-Sự, cũng là một vị Ưu-bà-tắc có thọ Bồ-Tát giới. Hai vị 
này thành-tâm cung-thỉnh Sa-Môn Bát-Lạt-Mật-Đế về trụ tại Chế-Chỉ Thiển-Viện, 
nơi đây Sa-Môn Bát-Lạt-Mật-Đế dịch văn, Sa-Môn Di-Già Thích-Ca dịch ngữ, hai vị 
Sa-Môn này đồng-tâm hiệp-lực dịch kinh Thủ-Lăng-Nghiêm từ Phạm-tự ra Hán-tự và 
ông Phòng-Dung làm thơ-ký biên chép thành giáo-điển. 


Nguyên Thầy Bổn-Sư Thế-Độ của tôi là Hòa-Thượng Thiển-Sư Thích Hoằng- 
Nghĩa (Giác-Viên Tự) có dạy tôi học được kinh Pháp-Hoa, Phạm-Võng và Thủ- 
Lăng-Nghiêm tức là 3 bộ kinh sở-đắc của Thầy. Rất tiếc Thầy sớm thị-tịch nên tôi 
không được học thêm chi nữa. Tuy-nhiên trước khi tịch, nhờ Thầy gởi gắm tôi cho 
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Hòa-Thượng Thích Từ-Phong (Giác-Hải Tự) về việc giáo-huấn, nên tôi được nghe 
Thầy Thích Từ-Phong giảng dạy kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, lần thứ hai. 


Năm Nhâm-Thân (1932), Thầy Thích Từ-Phong tuy già yếu nhưng vì tiển-đồ 
Phật-giáo, cố gắng làm Hội-Trưởng Hội Nam-Kỳ Nghiên-Cứu Phật-Học, Thầy tiến- 
dẫn tôi học với Hòa-Thượng Thích Chơn-Giám (Bích-Liên Tự) nguyên Chủ-biên 
Phật-học tạp-chí Từ-Bi-Âm. 


Vì hết lòng ngưỡng-mộ, tôi có nhờ Thầy Thích Chơn-Giám giảng dạy kinh 
Thủ-Lăng-Nghiêm, lần thứ ba. 


Năm Ất-Dậu (1945), trong lúc có biến-cố ở Việt-Nam, tôi trụ tại Giác-Viên 
Tự, lại được phước-duyên hội-ngộ Hòa-Thượng Thích Từ-Nhẫn (Linh-Nguyên Tự). 
Biết Thầy là bậc Cao-Tăng, nên tôi bày tổ chỗ sở-mộ Thủ-Lăng-Nghiêm thì Thầy từ- 
mẫn dạy cho lãnh-hội thêm vài yếu-chỉ trong kinh và bảo trùng-tuyên (@. Sau khi 
nghe tôi trùng-tuyên, Thầy dạy tôi tinh-tấn niệm chú-tâm linh-cảm phi-phàm nhiều 
hơn thường-lệ, càng nhiều càng tốt, dầu bận việc cách nào cũng đừng gián-đoạn và 
kiên-chí gắng công phiên-dịch Việt-ngữ để phổ-biến một phương lương-dược, đó là 
công-đức vô-lậu. 


Nay tuy Chư Tôn-Sư đã ly trần, nhưng lời dạy dỗ tổn-tại. 


Nhờ có nhân-duyên thọ-giáo như vậy, nên tôi hoàn-toàn tin tưởng và phát 
nguyện trì-niệm chú-tâm mỗi ngày tối-thiểu ba biến, cầu tiêu-vong vọng-nghiệp 
phiển-não sở-tri từ vô-lượng tiển-kiếp nhẫn nay mà phàm-lực khó diệt, đồng-thời 
cúc-cung tận-tụy diễn-giải Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm. 


Ân-đức cao cả của Chư Tôn-Sư, tôi xin nhứt-tâm ghi tạc. 


Tôi chỉ là một Phật-tử thấp kém, tự xét mình phàm-phu, nghiệp dày phước 
mồng, học-thức tầm-thường, nhưng vì nhiệt-thành với giáo-lý từ-bi, tôi thiết nghĩ: 
Nếu một bộ kinh cứu-thế của Đức Phật chơn-truyền như Thủ-Lăng-Nghiêm mà cứ để 
y nguyên-văn Hán thì chỉ lợi-lạc cho số người học Phật có căn-bổn Nho-giáo, nên tôi 
không ngại kiến-văn thô-thiển, ngôn-ngữ vụng về, nương theo Giáo-chỉ (, dịch-âm, 
diễn-nghĩa và yếu-giải kinh Thủ-Lăng-Nghiêm nhằm mục-đích giúp ích, trong muôn 
một, những ai đồng quan-điểm tu Phật. 


Kính xin chư Tôn độc-giả lưu-ý: 
Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm diễn-giải toàn bộ 10 quyển. 


Tôi không chấp-trước văn-tự, nên trong phần diễn-nghĩa có chỗ dịch từng chữ, 
cũng có chỗ diễn lý chớ không dịch từng chữ, vì cách-thức hành-văn của Tàu không 
giống với cách-thức hành-văn của Việt, giữa hai ngôn-ngữ khác nhau, khó được 
nghĩa xác-thật khi diễn-giải. 


Các câu văn diễn-nghĩa có khi đổi trước ra sau, có khi đổi sau ra trước, có khi 
phải viết dài thêm, cũng có khi thâu ngắn lại, nhưng vẫn giữ nguyên tánh-lý của kinh. 
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Khi gặp lời nói nào khó hiểu hoặc đoạn văn nào bí-ẩn thì yếu-giải sự-lý. 


Lúc nào tôi cũng giữ kinh-chỉ (s› mà diễn-nghĩa hoặc chú-thích, nếu chẳng 
may có sự lỗi lầm, đó là ngoài ý muốn, xin chư Tôn độc-giả giai-đại hoan-hỉ lượng- 
thứ và hộ-niệm cho. 


Tôi trân-trọng cung-khiêm tiếp nhận những điều chỉ-giáo xây dựng chơn- 
chánh của chư Tôn Chơn-Đạo-Đức và Thiện-Tri-Thức. 


Thiết-tha mong cầu chư Tôn Phật-tử nghiên-cứu rốt ráo kinh Thủ-Lăng- 
Nghiêm, rồi nương theo Phật-chỉ (o mà nhứt-tâm y giáo phụng-hành thì nhiên-hậu (10) 
thành-tựu Diệu-quả Thường Lạc Ngã Tịnh. 


Xin nguyện đem công-đức này hồổi-hướng cho tất cả pháp-giới hữu-tình đồng 
viên-mãn phước-tuệ. 


NAM-MÔ CÔNG-ĐỨC-LÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. 


Hạ Mậu-Tý (1948) 
Cẩn-khải. 
CHƠN-ĐỨC THIÊN-VIỆN 
Phật-Tử THÍCH TỪ-QUANG 


CHÚ-THÍCH: (2018) 
(1) Bát-Nhã: Prajña (Sanskrit) hay Pañña (Pali), dịch là Trí-Tuệ (đ®# #), là đệ-nhứt trí-tuệ trong nhứt- 
thiết trí-tuệ, vô-thượng, vô-tỷ, vô-đẳng, vô-thắng: ý nói người tu-hành theo con đường chánh-đạo để 
biểu-hiện được một trí-tuệ chân-thực, thấy rõ được đạo-lý cao-thâm của nhứt-thiết sự vật. 
(2) Trạm-tịch châu-viên: cái tịch-tnh, thanh-tịnh, viên-mãn, châu-biến. (Sự yên lặng, trong sáng, tròn 
đầy, trùm khắp.) 7rạm-tịch (333): thật yên lặng. Châu-viên (] lỗ] ): châu-biến, trùm khắp, tròn đầy. 
(3) Ư(Œ):ở, tại, ở tại, vào. Xuất-hiện ư thế: xuất-hiện ở/ tại/ vào thế-gian. 

Kinh Pháp-Hoa, Quyển 1, phẩm Phương-Tiện: 

Đức Thích-Ca nói: “Chư Phật Thế-Tôn duy dĩ nhứt đại-sự nhân-duyên cố, xuất-hiện ư thế”. 

= “Chư Phật Thế-Tôn chỉ vì một đại-sự nhân-duyên mà ứng-hiện ra đời”. Đại-sự nhân-duyên 
đó là chỉ? Đại-sự nhân-duyên đó là KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT-TRI-KIẾN. 
(4) Nhược-bằng: nếu, nếu như, nếu như mà, còn nếu như. Nhược (47): nếu như. 
(5) Dĩ phương-tiện vi môn: lấy phương-tiện làm chính. Dï (1): dùng, lấy, để làm, để mà. V¡ (3): 
làm. 
(6) Trùng-tuyên: trình bày rõ ràng, lập đi lập lại, nhiều lần giống nhau, cho người khác biết. Trùng 
(Š): lặp đi lặp lại nhiều lần giống nhau. 7„yên ( Ÿ): nói lớn lên, nói rõ ra, bày tỏ cho người khác biết. 
(7(8)(9) Chỉ ( ä ): ý-chỉ, tôn-chỉ, chỉ-dụ, sắc-dụ. Ý, ý-tứ, ý muốn, ý định, mệnh-lệnh của vua ban 
(Thánh-chỉ). Tương-tự Thánh-chỉ (Ä §), Giáo-chỉ (‡£{ 5 ) Kinh-chỉ (4# ä ) Phật-chỉ (4# ä ) là: ý- 
chỉ/ tôn-chỉ/ ý-tứ cao quý... của giáo-pháp/ của kinh-điển/ của Đức Phật, không được phép làm sai 
khác đi, hoặc làm ngược lại. 
_ Y-chỉ (k 1È): Y (4) là nương dựa. Chỉ ( 1E) là ở yên. Y-chỉ là chỗ để cho người ta nương dựa và ở 
yên, tức là bậc có phước-đức và trí-tuệ, đủ sức dìu dắt người khác, như Phật là bậc Y-chỉ của chúng- 
sanh. 
(10) Nhiên-hậu (Z4 ‡# ): vậy sau, rồi mới, rồi sau mới. 
_ Cẩn-khải: kính-cẩn trình bày rõ ràng. Cẩn (3#): cẩn-thận, kính-trọng. Khải (É%): trình bày rõ ràng. 
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KINH 
ĐẠI PHẬT-ĐÁNH 
NHƯ-LAI MẬT-NHÂN 
TU-CHỨNG LIỄU-NGHĨA 
CHƯ BỒ-TÁT VẠN-HẠNH 


THỦ-LĂNG-NGHIÊM (ŠÙRAMGAMA) 
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YẾU-GIẢI ĐỀ-MỤC 


Đề-mục của kinh, nói tóm tắt là THỦ-LĂNG-NGHIÊM, nói đây đủ là ĐẠI 
PHẬT-ĐÁNH, NHƯ-LAI MẬT-NHÂN, TU-CHỨNG LIÊU-NGHĨA, CHƯ BỒ-TÁT 
VẠN-HẠNH, THỦ-LĂNG-NGHIÊM, được yếu-giải như sau: 


ĐẠI PHẬT-ĐÁNH 
X11 


Đại Phật-Đảnh là đảnh-tướng cao cả của Phật. 

Thủ-Lăng-Nghiêm siêu-việt tuyệt-đối được tán-dương như đẳnh-tướng cao cả 
của Phật, đó là tiêu-biểu Tâm Chơn-Như viên-định, thiêng sáng thông suốt, vắng 
lặng thường-hằng, hoàn-bị tịnh-pháp xứng-tánh công-đức, huyền-diệu vô-lượng vô- 
biên không thể nghĩ bàn được. 


NHƯ-LAI MẬT-NHÂN 
3u 2 # 


Như-Lai là I trong 10 đức-hiệu của bậc Viên-Giác. 

Như là bản-giác, Lai là thỉ-giác. Nương theo Tâm Chơn-Như viên-định, tự- 
giác, giác-tha, giác-hạnh viên-mãn, đạt diệu-quả Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác, đó là Như-LaI. 

Chư Như-Lai vận-dụng Tâm Chơn-Như bất-sanh bất-diệt làm nhân tu-hành để 
được quả giải-thoát, ví như dùng gạo thì chắc chắn nấu thành cơm, gọi là Mật-nhân. 


TU-CHỨNG LIỄU-NGHĨA 
12:8 ï Ă 


Do Tâm Chơn-Như viên-định, hành đạo rốt ráo và cũng do Tâm Chơn-Như 
viên-định thành-tựu tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, chứng đạo Vô-Thượng, gọi 
là tu-chứng. 

Tu duy Tâm Chơn-Như, chứng cũng duy Tâm Chơn-Như, không có chi nghi, 
cũng không có chi chấp, không mắc nội-ma, cũng không vướng ngoại-ma, tự-tại vô- 
ngại, gọi là liễu-nghĩa. 

Tu-chứng liễu-nghĩa là con đường giải-thoát đưa đến Bổn Tánh-Tịnh Niết- 
Bàn. 


CHƯ BỒ-TÁT VAN-HANH 
t# š lá R4 

Công-đức chuyên tu các pháp tứ-nhiếp, lục-độ, vô-lượng mỹ-hạnh, trải qua 
các bậc Thập-Tín, Thập-Trụ, Thập-Hạnh, Thập-Hồi-Hướng, Thập-Địa, lên tới Đẳng- 
giác Bồ-Tát, đó là công-đức của các bậc có nhân-địa hành đạo do danh-tự giác, 
tương-tợ giác, phần-chứng giác, thuần một tánh-thể chơn-giác, khéo dùng Tâm Chơn- 
Như viên-định, trên cần-cầu Phật-quả, dưới hóa-độ pháp-giới hữu-tình, gọi là Chư 
Bồ-Tát Vạn-Hạnh. 
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THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Mã 


Thủ-Lăng-Nghiêm là tôn-chỉ của kinh vì cả bộ kinh đều chú-trọng về đại-định 
Thủ-Lăng-Nghiêm. 

Nguyên tiếng Phạm gọi là SỦRAMGAMA, Hán-tự dịch: “Nhứt-thiết sự cứu- 
cánh kiên-cố” có ý-nghĩa là bổn-thể tự-nhiên viên-định vững chắc rốt ráo của Tâm 
Chơn-Như thường-trụ, thống-nhiếp tất cả vạn-sự vạn-vật, dầu chúng-sanh luân-hồi 
mê-khổ trong tam giới (Dục-giới, Sắc-giới, Vô-sắc-giới), nhưng bổn-thể tự-nhiên 
viên-định tùy duyên bất-biến, không lay chuyển bởi sự-vật nào, cũng chẳng tiêu mất 
vì mê-khổ. 

Phật với chúng-sanh đồng có một tâm-thể viên-định như nhau. Phật hành-động 
thuận theo tâm-thể viên-định nên an-lạc vô-lượng, còn chúng-sanh hành-động nghịch 
với tâm-thể viên-định nên thống-khổ vô-biên. 

Chỉ vì quên mất Tâm Chơn-Như, không chịu tu-hành giải-thoát, nên chúng-sanh 
bị vô-minh phiển-não nhiễu-hại, lẩn quẩn trong vòng luân-hồi sanh-tử. 

Một khi thấu-triệt được Tâm Chơn-Như, trở về Tâm Chơn-Như, thì có chi đâu 
danh-lợi mà tham luyến, có chi đâu là Sắc với Không mà tranh-chấp, vô-minh dứt 
sạch, phiển-não tiêu tan, từ-bi hỉ-xả phát-huy, Thường Lạc Ngã Tịnh thể-hiện, chứng 
biết Phật tức Tâm, Tâm tức Phật. 


Œ 


CHÚ-THÍCH: (2018) 

_ Vũ-trụ (đ# ï): “Tứ phương thượng hạ viết Vũ, vãng cổ lai kim viết Trụ, dĩ dụ Thiên Địa” = Bốn 
phương trên dưới gọi là Vũ, từ xưa tới nay gọi là Trụ; nói để ví Trời Đất. Như vậy “Vũ-trụ” bao-hàm 
không-gian vô-tận và thời-gian vô-hạn. 

_ Kiên-cố (Š# jš]): Như rễ cây vững chắc không thể nhổ được, thì gọi là Kiên. Đi theo với vật khác 
mà không thay đổi trạng-thái vốn có, thì gọi là Cố. Chỉ tâm-niệm không thay đổi, không lay chuyển, 
thì gọi là Kiên-cố. 

_Từ-bi: - Từ (# ) (Maitrya) Trí-Độ Luận viết: “Đại-từ dữ nhút-thiết chúng-sanh chỉ lạc” = “Đại-từ 
là chia xẻ mọi điều lạc (vui sướng) của chúng-sanh”. Thông thường ta gọi là “Dữ Lạc Kí 2P), 

- Bi (äŠ) (Karunà) 7rí-Độ Luận viết: “Đại-b¡ bạt nhứt-thiết chúng-sanh chỉ khổ” = “Đại-bi 
là nhổ hết mọi phiển-não của chúng-sanh”. Vậy Bi có nghĩa là Đức Phật đồng cảm và thương xót cho 
mọi cái khổ của chúng-sanh, ý nói Đức Phật xem cái khổ của chúng-sanh là cái khổ của chính mình. 

_ Thấu-triệt (:Ê ?ất): thông suốt hết, biết rất rõ. 
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HÒA-THƯỢNG THIÊN-SƯ 
THÍCH TỪ-QUANG 


THỦ LĂNG NGHIÊM 
KINH 


DỊCH ÂM, DIỄN NGHĨA, YẾU GIẢI 


QUYỂN NHỨT 


CHƠN-ĐỨC THIỀN-VIỆN 
1948 
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PHÀM-LỆ (|) 
(Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức) (2018) 


Thực-hiện một tác-phẩm, nội-dung tất-nhiên là quan-trọng. Tuy-nhiên phần hình-thức cũng 
không thể coi thường. Tôi xin trình bày phương-pháp viết chính-tả của tôi với Quý vị độc-giả như sau: 

Vấn-đề gạch nối: 

Tiếng Việt thuộc đơn-âm. Trừ một số chữ ghép lấp láy mang ý-nghĩa riêng, nói chung, cứ mỗi 
đơn-vị đủ nghĩa được gọi là Tự (#). Khi ghép hai Tự lại, gọi là Từ (Ấ#). 


Ví dụ 1: 
- Xuyên (3) : dùng vật nhọn đâm thủng qua một vật. (Tự) 
- Tạc củ) : dùng dao búa đẻo gọt một vật. (Tự) 


- Xuyên-tạc (#Ÿ đN : dùng lời hay hành-động va chạm đến người khác mà không nhứt-thiết 
phải dùng vật nhọn hay dao búa. (Từ) 

Ví dụ 2: 

- Mâu (3) : là thứ binh khí cán dài, mũi nhọn, dùng để đâm. (Tự) 

- Thuẫn CŠ) : là cái mộc che đỡ cho người chiến binh, dùng để đỡ. (Tự) 

- Mâu-thuẫn (ZŸ /§) : chỉ sự trái nghịch, xung đột, chống đối nhau; không liên-quan gì tới 
các loại vũ-khí. (Từ) 


Hiện chúng ta có hai loại sách tra nghĩa chữ Hán-Việt: 

- Tự-điển (S# ##) (Thiểu Chửu, Khang Hy...) và 

- Từ-điển (Š###') (Đào Duy Anh, Từ-nguyên, Từ-hải ...). 

Như vậy, muốn xác-định một Từ, chúng ta phải dùng gạch nối (-). 


œ4) 


GHI CHÚ: Quyển sách này (bản in năm 2018) có trích-dẫn thêm phân Dịch Nghĩa của dịch-giả Tâm- 
Minh, để chua vào phần Dịch Âm, cho quý độc-giả tiện đối-chiếu với phần Diễn Nghĩa, hầu có thể 
nghiên-cứu tinh-tường hơn kinh Thủ-Lăng-Nghiêm của Hòa-Thượng Thiển-Sư THÍCH TỪ-QUANG. 
Trân-trọng tri-ân dịch-giả Bác-sĩ Tâm-Minh LÊ ĐÌNH THÁM (1897 Đinh-Dậu - 1969 Kỷ-Dậu). 
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Dịch Âm 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH 
Đệ Nhứt Quyển 


Diễn Nghĩa 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Quyển Nhứt 





THÔNG-TỰ PHẦN 





PHẦN THÔNG-TỰ 
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1. Như-thỊ ngã văn: 

_ Nhứt thời Phật tại Thất-La-Phiệt 
thành, Kỳ-Hoàn tinh-xá, dữ đại Tỳ-khưu 
chúng, thiên nhị bá ngũ thập nhân cu, 
giai thị vô-lậu đại A-La-Hán. 


Câu (48): thường đọc trại thành Cu. 





1. Ta nghe như vầy (1): 

_ Một thuở nọ, Phật ở tinh-xá Kỳ-Hoàn 
(2), thành Thất-La-Phiệt (Šrãvasti), với 
một ngàn hai trăm năm mươi thầy Đại 
Tỳ-khưu (3) đều là bậc vô-lậu A-La- 
Hán (4). 
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2. Phật-tử trụ-trì, thiện siêu chư hữu, 
năng ư quốc-độ, thành-tựu oai-nghi, 
tùng Phật chuyển luân, diệu kham di- 
chúc, nghiêm tịnh Tỳ-Ni, hoằng phạm 
tam giới, ứng-thân vô-lượng, độ thoát 
chúng-sanh, bạt tế vị-lai, việt chư trần- 
lụy. 


Quốc-độ: cõi, cõi nước, thế-giới. Nơi ở của tất cả các 
loài hữu-tánh. Có phân-biệt Tịnh-độ và Uế-độ. 





2. Các vị Phật-tử trụ-trì (5) ấy, siêu- 
thoát các cõi phàm-phu, năng ở mười 
phương quốc-độ, thành-tựu các oai-nghi, 
nương theo Phật chuyển bánh xe Pháp 
(6). nhận lãnh di-chúc nhiệm-mầu, gìn 
giữ giới-luật trong sạch, rộng làm khuôn 
phép cho ba cõi (Dục-giới, Sắc-giới và 
Vô-sắc-giới), ứng hiện vô-số thân cứu- 
độ chúng-sanh, tới cùng tột vị-lai, đều 
giải-thoát các thứ trần-lao khổ-não. 
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3. Kỳ danh viết: 
_ Đại-trí Xá-Lợi-Phất. 
_ Ma-Ha Muc-Kiên-Liên. 


_ Ma-Ha Câu-SI-La. 
_ Phú-Lâu-Na Di-Đa-La-Ni-Tử. 


_ Tu-Bồ-Đề. 
_ Uu-Ba-Ni-Sa-Đà đẳng, nhi vi thượng- 
thủ. 








3. Các vị ấy là: 
_ Đại-Trí Xá-Lợi-Phất (Šãriputra), 
_ Ma-Ha Mục-Kiển-Liên 
(Maha Maudgalyayana), 
_ Ma-Ha Cu-S1-La (Maha Kausthila), 
_ Phú-Lâu-Na Di-Đa-La-Ni-Tử 
(Purna Maitreyaniputra), 
_ Tu-Bồ-Đề (Subhñti), 
_ Ưu-Ba-Ni-Sa-Đà (Upanisada) đều là 
bậc Thượng-Thủ (7). 
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_ Phục hữu vô-lượng Bích-Chi, vô-học, |_ Lại có vô-số vị Bích-Chi (8), vô-học 
tịnh kỳ sơ tâm, đồng lai Phật-sở. (9) và sơ-tâm (10) đều đến chỗ Phật. 
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4. Thuộc chư Tỳ-khưu, hưu hạ tự-tứ, | 4. Khi ấy nhằm ngày tự-tứ (11) của các 
thập phương Bồ-Tát, tư quyết tâm nghi, | Thầy Tỳ-khưu mãn hạ, cũng có chư Bồ- 
khâm phụng Từ-Nghiêm, tương-cầu | Tát ở khắp mười phương vì muốn xin 
mật-nghĩa. giải-quyết tâm nghi, nên kính hầu Đấng 
Trọn Lành Trang-Nghiêm để cầu nghĩa- 
lý thẩm sâu kín nhiệm. 
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5. Tức thời Như-Lai, phu tòa yến an, vị |5. Đức NhưLai trải tọa-cụ, ngồi 
chủ hội trung, tuyên thị thâm-áo. nghiêm-chỉnh, vì đại-chúng trong giáo- 
hội, khai-thị pháp thâm-diệu. 

_ Pháp diên thanh chúng, đắc vị-tằng- | _ Cả đại-chúng nghe pháp chưa từng có. 
hữu. 
_ Ca-Lăng tiên âm, biến thập phương | _ Tiếng nói của Phật hòa-nhã như tiếng 
gIỚI. chim Ca-Lăng-Tân-Già (Karavinka) kêu 
vang khắp mười phương. 

_ Hằng-sa Bồ-Tát, lai tụ đạo-tràng, |_ Hằng-sa Bồ-Tát (12) đều họp tại đạo- 
Văn-Thù-Sư-Lợi, nhi vi Thượng-thủ. tràng có ngài Văn-Thù-Sư-LợI 
(Mañjuš§n) là bậc Thượng-thủ. 
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6. Thời Ba-Tư-Nặc vương, vị kỳ phụ- | 6. Khi ấy vua Ba-Tư-Nặc (Prasanajit), 
vương, quí nhựt dinh trai, thỉnh Phật | nhân dịp cúng ky Thân-phụ, vua sắm đủ 
cung dịch, tự nghinh Như-Lai, quảng | các món chay quí báu, tự thỉnh Phật và 
thiết trân tu vô-thượng diệu-vị, kiêm |chư Đại Bồổ-Tát đến cung-điện, để 
phục thân diên chư đại Bồ- Tát. thành-tâm cung-dưỡng. 

_ Thành trung phục hữu trưởng-giả, cư- |_ Đồổng-thời ở trong thành cũng có các 
sĩ, đồổng-thời phạn Tăng, trữ Phật lai |vị trưởng-giả cư-ĩ thiết trai-tăng, 


ứng. ngưỡng cầu Phật chứng-minh. 
_ Phật sắc Văn-Thù phân lãnh Bồ-Tát | _ Phật dạy ngài Văn-Thù chia phận-sự 
cập A-La-Hán, ứng chư trai-chủ. cho chư Bồ-Tát và A-La-Hán đến các 








nhà trai-chủ. 
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PHẦN BIỆT-TỰ 
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7. Duy hữu A-Nan, tiên thọ biệt-thỉnh, 
viễn-du vị hoàn, bất hoàn tăng thứ. 


(Duy có ông A-Nan, trước đã nhận lời mời riêng, di 
xa chưa về, không kịp dự hàng tăng-chúng.) 


_ Ký vô Thượng-tọa, cập A-xà-lê, đồ 
trung độc qui, kỳ nhựt vô cung. 


C Ông về một mình, không có Thượng-tọa và A-xà- 
lê cùng đi, và ngày ấy cũng không được ai cung- 
dưỡng.) 


_ Tức thời A-Nan, chấp-trì ứng khí, ư sở 
du thành, thứ đệ tuần khất, tâm trung sơ 
cầu, tối-hậu đàn-việt, đĩ vi trai-chủ, vô 
vấn tịnh-uế, Sát-lợi tôn tánh, cập Chiên- 
đà -la. 


(_ Lúc bấy giờ, ông cầm bình bát vào trong một thành 
trên đường đi, theo thứ lớp khất-thực; tâm ông trước 
hết cầu được một người tối-hậu đàn-việt làm trai-chủ, 
bất-luận thanh hay tục ... 


_ Phương hành đẳng từ, bất trạch vi tiện, 
phát ý viên-thành, nhứt-thiết chúng- 
sanh, vô-lượng công-đức. 


- không kể sang hèn, phát tâm làm sao cho tất cả 
chúng-sanh được viên-thành vô-lượng công-đức.) 








7. Chỉ có ngài A-Nan, vì trước ngày ấy 
được một người ở xứ khác thỉnh chứng 
trai, nên chưa về kịp thời. 


_ Ngài A-Nan chỉ đi một mình, không có 
vị Thượng-tọa (13) và vị A-xà-lê (14). 


_ Khi về giữa đường, vì không có ai 
thỉnh riêng, nên ngài A-Nan mang bát 
vào thành khất-thực từng nhà theo thứ 
lớp, trong lòng ước ao được có người 
đàn-việt (15) mới, chưa từng bố-thí, làm 
trai-chủ, bất-luận thanh hay tục, dòng 
Sát đế-ly (16) hoặc dòng Chiên-đà-la 
(17). 


_ Ngài A-Nan thật-hành tâm từ-bi bình- 
đẳng không phân-biệt giàu nghèo, sang 
hèn, cố ý làm cho tất cả chúng-sanh 
đồng được hoàn-toàn công-đức vô- 
lượng. 
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§. A-Nan dĩ tri, Như-Lai Thế-Tôn, kha 
Tu-Bồ-Đề, cập Đại-Ca-Diếp, vi A-La- 
Hán, tâm bất quân-bình. 


_ Khâm ngưỡng Như-Lai, khai xin vô 
giá, độ chư nghi báng. 








8. Ngài A-Nan từng biết Đức Như-Lai 
Thế-Tôn đã quở hai vị A-La-Hán: Tu- 
Bồ-Để và Đại-Ca-Diếp, lòng không 
bình-đẳng. 

_ Người thì bổ nhà giàu chỉ khất-thực ở 
nhà nghèo, người thì bỏ nhà nghèo chỉ 
khất-thực ở nhà giàu; thế nên ngài tuân- 
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(_ Ông kính vâng lời dạy vô giá của Phật, độ thoát 
mọi điều chê bai nghi hoặc.) 


_ Kinh bỉ thành hoàng, từ bộ quách môn, 
nghiêm-chỉnh uy-nghi, túc cung trai 
pháp. 


( Ông đến bên thành, thong thả vào cửa, uy-nghi 
nghiêm chỉnh, kính giữ phép hóa-trai.) 





hành lời dạy vô giá của Phật, để vượt 
qua các sự nghi-hoặc gièm-siểm. 

_ Ngài A-Nan từ ngoại-thành đi vào nội- 
thành, oai-nghi tể-chỉnh trang-nghiêm, 
giữ đúng lễ-phép hóa trai. 
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9. Nhĩ thời A-Nan, nhân khất-thực thứ, 
kinh-lịch dâm-thất, tao đại huyễn-thuật, 
Ma-Đăng-Glà nữ, dĩ Ta-Ty-Ca-La Tiên 
Phạm-Thiên chú, nhiếp nhập dâm tịch, 
dâm cung phủ ma, tương-hủ y giới-thể. 

(_ Trong khi khất-thực, ông A-Nan đi qua nhà dâm-nữ 
Ma-Đăng-Già, bị phép huyễn-thuật. Nàng ấy dùng tà- 
chú Tiên Phạm-Thiên đạo Ta-Tỳ-Ca-La bắt vào 
phòng riêng, dựa kể vuốt ve làm cho ông A-Nan gần 
phá giới-thể.) (Tịch: cái chiếu) 


_ Như-Lai tri bỉ, dâm-thuật sở gia, trai 
tất hoàn qui. 

( Đức Như-Lai biết ông A-Nan mắc phải dâm-thuật, 
nên dùng trai rồi, liên trở về tinh-xá.) 

_ Vương cập đại-thần, trưởng-giả cư-sĩ, 


cu lai tùy Phật, nguyện văn pháp yếu. 


( Vua cùng đại-thần, trưởng-giả cư-sĩ đều đi theo 
Phật, mong nghe những pháp chủ-yếu của đạo Phật.) 





9. Lúc bấy giờ, ngài A-Nan đang đi 
khất-thực, ngang qua nhà dâm (18) có 
nàng ngoạI-đạo Ma-Đăng-Glà 
(Matanga) dùng tà-thuật Ta-Ty-Ca-La 
Tiên Phạm-Thiên bắt vào dâm-phòng, 
vuốt ve cám dỗ toan phá giới-thể thanh- 
tịnh. 


_ Tuy-nhiên Đức Như-Lai đang thọ trai, 
biết ngài A-Nan bị nạn dâm-thuật, nên 
vừa thọ trai xong, vội cáo-từ. 


_ Các vị hoàng-đế, đại-thần, trưởng-giả 
và cư-sĩ đồng theo Phật về tinh-xá để 
nghe chánh-pháp. 
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10. Ư thời Thế-Tôn, đảnh phóng bá bửu, 
vô-úy quang-minh, quang trung xuất 
sanh thiên diệp bửu-liên, hữu Phật hóa- 
thân, kết-già phu tọa, tuyên-thuyết thần- 
chú; sắc Văn-Thù-Sư-Lợi, tương chú 
vãng hộ, ác-chú tiêu-diệt, để tương A- 








10. Khi ấy Đức Thế-Tôn từ Phật-đảnh 
phóng hào-quang đủ trăm thứ báu tự-tại 
vô-úy, trong hào-quang có hoa sen ngàn 
cánh, trên hoa sen có Hóa-Thân Như- 
Lai đoan-tọa kiết-già tuyên-thuyết chú- 
tâm Thủ-Lăng-Nghiêm; rồi dạy ngài 
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Nan, cập Ma-Đăng-Gñà, qui lai Phật-sở. 


( Khi ấy, trên đẳnh Đức Thế-Tôn, phóng hào-quang 
bách-bảo vô-úy, trong hào-quang hiện ra tòa sen báu 
nghìn cánh, có hóa-thân của Phật kết-già ngồi trên, 
tuyên đọc thần-chú; khiến ngài Văn-Thù đem chú 
này đến giúp đỡ, tiêu-diệt tà-chú, đưa ông A-Nan 
cùng nàng Ma-Đăng-Già đều về chỗ Phật ở.) 


Vô-úy: không sợ hãi, vì đã biết rõ nên rất tự-tại. 


Văn-Thù-Sư-Lợi phụng-hành đến tiêu- 
diệt tà-thuật ngoại-đạo, cứu thoát ngài 
A-Nan, đồng-thời bắt nàng Ma-Đăng- 
Già đem về tinh-xá. 

Đoan-tọa: ngồi ngay thẳng. Đoan (3#): ngay thẳng. Tọa 
(4#): ngồi. 

Phụng-hành: vâng theo lời mà làm. Ph„ng (#): vâng theo, 


nhận chịu. Hành (4T): làm. 








CHÁNH-TÔNG PHẦN 


PHẦN CHÁNH-TÔNG 
A. KIỂN ĐẠO 





11. 





11.NGÀI A-NAN THỈNH GIÁO. 
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_ A-Nan kiến Phật, đảnh lễ bi khấp, hận 
vô-thỈ lai, nhứt hướng đa văn, vị toàn 
đạo-lực; ân-cần khai thỉnh, thập phương 
Như-Lai đắc thành Bồ-Đề, diệu Sa-ma- 
tha Tam-ma-để, Thiển-na, tối sơ 
phương-tiện. 


(_ Ông A-Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, giận mình 
từ vô-thỉ đến nay, một bể học rộng nhớ nhiều, nhưng 
chưa tròn đạo-lực; tha-thiết xin Phật dạy cho những 
pháp Sa-ma-tha, Tam-ma-để, Thiển-na, là những 
phương-tiện tu-hành đầu tiên để thành đạo Bồ-Để 
của thập phương Như-Lai.) 





_ Ngài A-Nan trông thấy Phật thì đảnh 
lễ, khóc ròng, khổ tâm vì mình từ vô-thỉ 
nhẫn nay, chuyên học rộng nghe nhiều 
nhưng chưa tròn đạo-lực; ân-cần cung 
thỉnh Phật dạy các diệu-pháp Sa-ma- 
tha, Tam-ma-để, Thiểnna (19) là 
phương-tiện đầu tiên tu-chứng đạo-quả 
Bồ-Đề của thập phương Như-Lai. 


Ân-cần (## šÿ): tỏ ra quan-tâm chu-đáo và đây nhiệt- 
tình. 
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12. Ư thời phục hữu, Hằng-sa Bồ-Tát, 
cập chư thập phương đại A-La-Hán, 
Bích-Chi-Phật đẳng, cu nguyện nhạo 
văn, thối tọa, mặc-nhiên thừa thọ 
Thánh-chỉ. 


(... lui về chỗ ngồi, yên lặng lãnh thọ Thánh-chỉ của 
Phật.) 


12. Trong lúc đó, có Hằng-sa Bồ-Tát, 
thập phương đại A-La-Hán và Bích-Chi 
nguyện nghe diệu-pháp, ngồi im lặng để 
vâng lãnh các điều dạy siêu-nhiên của 
Phật. 


Siêu-nhiên (## #Ä): vượt cao lên, vượt ra ngoài, ở bên 
trên tự-nhiên. 








13. 





13. PHẬT HỎI NGUYÊN-NHÂN TU- 
HÀNH CỦA NGÀI A-NAN. 





?ỳ 2 trị šÈ ¿+ ‡\ I5] ấUL ° l2 X12 5 Đ1lđ# ng ° 3X4X;k ? R.2TRš H8 
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Phật cáo A-Nan: 

_ Nhữ ngã đồng khí, tình huân thiên 
luân, đương sơ phát tâm, ư ngã pháp 
trung, kiến hà thắng-tướng, đốn xả thế- 
gian thâm-trọng ân-á1? 


( Ta với ông đồng phái, tình như anh em ruột, lúc 
ông mới phát tâm, thì ở trong Phật-pháp, thấy những 
tướng tốt gì mà bổ được những ân-ái sâu nặng thế- 
gian?) 








Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

Ông với Ta đồng một tông-môn 
quyến-thuộc, tình-nghĩa thân-mật, khi 
ông mới phát tâm xuất-gia tu-hành, ông 
thấy những tướng chi ở trong Pháp Ta 
làm cho ông can-đảm từ bỏ nghiệp ân-ái 
sâu nặng ở thế-gian? 








14. 





14. NGÀI A-NAN TỰ-TRẦN “TRI- 
KIÊN” CỦA CHÚNG-SANH. 
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A-Nan bạch Phật: 

_ Ngã kiến Như-Lai, tam-thập-nhị 
tướng, thắng-diệu thù-tuyệt, hình-thể 
ưởng triệt, du như Lưu-Ly, thường tự tư- 
duy: thử tướng phi thị, dục-ái sở sanh. 
Hà dĩ cố? 

( Tôi thấy 32 tướng của Như-Lai tốt đẹp lạ thường, 


hình-thể sáng suốt như ngọc Lưu-Ly, thường tự suy 
nghĩ: Tướng ấy không thể do ái-dục sanh ra. Vì sao?) 


_ Dục-khí thô-trược, tinh-táo giao-cấu, 
nùng huyết tạp-loạn, bất năng phát- 
sanh, thắng-tnh diệu-minh, tử-kim- 
quang tụ, thị dĩ khát ngưỡng, tùng Phật 
thế lạc. 


(_ Giống dâm-dục nhơ nhớp, giao-cấu tanh hôi, máu 
mủ xen lộn, làm sao sanh được thân vàng thắm chói 
trong sạch sáng suốt như vậy, nên tôi ước mong, cắt 
tóc theo Phật tu-học.) 

Tỉnh-táo: tanh hôi. Nùng huyết: mủ máu. 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thấy hình-thể 
Như-Lai sáng rỡ như ngọc Lưu-Ly có đủ 
32 tướng (20) tốt đẹp tuyệt-trần, tôi tự 
suy nghĩ: đức-tướng quang-minh đó 
chẳng phải do ái-dục sanh ra. Vì cớ sao? 


— Vì ái-dục ô-nhiễm xấu xa, cấu-kết 
tỉnh-huyết nhơ bẩn, không thể nào sanh 
được đức-tướng phi-phàm, nghiêm-tịnh, 
sáng ngời hơn sắc tử-kim. Vì cớ ấy tôi 
ngưỡng-nộ, cạo tóc xuất-gia theo Phật. 


Tuyệt-trần: nhứt trên đời, không có gì sánh bằng. 
Phi-phàm: không phải tâm-thường, khác thường. 
Ngưỡng-mộ (#† Ä\): kính-trọng và yêu mến. 








15. 





15. PHẬT HIẾN-MINH “TRI-KIẾN? 
CỦA CHÚNG-SANH. 
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_ Phật ngôn: Thiện tai, A-Nan! Nhữ 
đẳng đương tri, nhứt-thiết chúng-sanh, 
tùng vô-thỉ lai, sanh-tử tương-tục, giai do 
bất tri, thường-trụ Chơn- Tâm, tánh tịnh- 
minh thể, dụng chư vọng-tưởng, thử 
tưởng bất chơn, cố-hữu luân-chuyển. 


_ Nhữ kim dục nghiên, Vô-Thượng Bồ- 
Đề, chơn phát-minh tánh, ưng đương 
trực-tâm (tâm ngay thẳng), huấn ngã sở vấn. 


_ Thập phương Như-Lai, đồng nhứt đạo 
cố, xuất ly sanh-tử, giai dĩ trực-tâm. 


_ Tâm ngôn trực cố, như-thị nãi chí, 
chung thỉ địa-vị trung-gian, vĩnh vô chư 
ủy khúc tướng. 


(_ Tâm mà nói là ngay thẳng, thì cứ như vậy, từ địa-vị 
đầu đến địa-vị cuối cùng, chặng giữa, hẳn không có 
những tướng quanh co.) 


_ A-Nan! Ngã kim vấn nhữ: Đương nhữ 
phát tâm, duyên ư Như-Lai, tam-thập- 
nhị tướng, tương hà sở kiến, thùy vi ái- 
nhạo? 


( Đương khi ông do 32 tướng của Như-Lai mà phát 
tâm, thì ông đem cái gì mà thấy và cái gì ưa muốn?) 





_ Đức Phật dạy: Lành thay, A-Nan! Ông 
phải biết: tất cả chúng-sanh từ vô-thỉ 
nhẫn nay, sống chết liên-tục, vì không 
rõ thể-tánh thanh-tịnh sáng suốt của 
Tâm Chơn-Như thường-trụ, cứ dùng các 
thứ vọng-tưởng giả dối, do đó bị chìm 
đắm ở biển khổ luân-hồi. 

_ Nay ông muốn nghiên-cứu đạo Vô- 
Thượng Bồ-Đề, phát-minh thể-tánh của 
Tâm Chơn-Như, thì phải lấy tâm chánh- 
trực giải đáp các điều Ta hỏi. 

_ Vì thập phương Như-Lai đều do một 
đường giải-thoát sanh-tử là dùng tâm 
chánh-trực. 

_ Và lời nói tự tâm chánh-trực phát ra, 
từ đầu chí cuối, trước sau như một, 
không bao giờ có những sự quanh co. 


_ A-Nan! Bây giờ Ta hỏi ông: Trong khi 
ông trông thấy và quí mến 32 tướng 
Như-Lai mà phát tâm tu-hành, vậy ông 
dùng cái chi mà trông thấy? Và trong 
khi trông thấy, ông dùng cái chi mà quí 
mến? 
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16. A-Nan bạch Phật ngôn: Thế-Tôn! 
Như-thỊ ái-nhạo, dụng ngã tâm mục. 


(_ Thưa Thế-Tôn! Ưa muốn như vậy là dùng cái tâm 
và con mắt của tôi.) 


_ Do mục quan kiến, Như-Lai thắng 
tướng, tâm sanh ái-nhạo, cố ngã phát 
tâm, nguyện xả sanh-tử. 


(Do mắt thấy tướng tốt Như-Lai, tâm sanh ưa muốn, 
nên tôi phát tâm muốn tu-hành thoát khỏi sanh-tử.) 








16. Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! Khi tôi trông thấy đức-tướng 
Như-Lai, đó là tôi dùng mắt. Khi tôi quí 
mến Phật, đó là tôi dùng tâm. 


_ Vì mắt trông thấy đức-tướng, tâm sanh 
quí mến, nên tôi phát nguyện tu-hành 
cầu giải-thoát sanh-tử. 








30 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





4} 2 fPJ Xu ;4 ff 3 


› ÄØ ##*BT«v R 
° RỊ ^§E4#l#4A/š #- › St 1u BỊ + RÑØf{4< ° iŠfZÕš}†2 ° kt:# âu 
RW/f # ° 1E;xXzñnH«u H ấu # ° ø2-F]|šx°Raùo t H 2-1] {4# ° 


‹ #43\/aso¿ H # # 





17. Phật cáo A-Nan: Như nhữ sở thuyết: 
Chơn sở á¡i-nhạo, nhân ư tâm mục. 


C_ Như lời ông nói: Thật do tâm và con mắt mà nó ưa 
muốn.) 


_ Nhược bất thức tri, tâm mục sở tại, tắc 


bất năng đắc, hàng-phục trần-lao. 


_ Thí như Quốc-vương, vị tặc sở xâm, 
phát binh thảo trừ, thị binh yếu đương, 
tri tặc sở-tạ1. 


_ Sử nhữ lưu-chuyển, tâm mục vi cữu. 


(_ Hiện ông còn mắc phải luân-hồi là lỗi tại tâm và 
con mắt của ông.) 


_ Ngã kim vấn nhữ, duy tâm dữ mục, 
kim hà sở-tại? 


17. Đức Phật bảo ngài A-Nan: Như ông 
vừa nói: Trông thấy và quí mến đức- 
tướng Như-Lai là do mắt và tâm, tất- 
nhiên ông phải biết mắt và tâm ở đâu? 


_ Nếu ông không biết mắt và tâm ở đâu, 
thì không dễ gì hàng-phục được trần-lao 
(21). 

_ Ví như một vị hoàng-đế, khi đất nước 
bị giặc xâm-lăng, muốn xuất binh dẹp 
giặc, tất-nhiên phải biết trước sào-huyệt 
của giặc, mới có thể chiến-thắng được. 
_ Xưa nay ông bị trôi lăn trong biển khổ 
luân-hồi chỉ vì tâm và mắt. 


_ Bây giờ Ta hỏi ông: Tâm và mắt hiện 
ở đâu? 








18. Chấp tâm ở trong thân. (Chấp lần 1) 





18. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM Ở 
TRONG THÂN". 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Nhứt-thiết thế-gian, thập 
chủng dị sanh, đồng tương thức-tâm, cư 
tại thân nội, túng quan Như-Lai, thanh- 
liên-hoa nhãn, diệc tại Phật-diện, ngã 
kim quan thử, phù-căn tứ trần, kỳ tại 
ngã diện. 

(_ Thưa Thế-Tôn! Tất cả mười loài chúng-sanh trong 
thế-gian đều cho cái tâm hay biết là ở trong thân, dầu 
tôi xem con mắt như hoa sen xanh của Như-Lai cũng 


ở trên mặt Phật, tôi thấy con mắt vật-chất của tôi ở 
trên mặt tôi.) 





_ Như-thị thức-tâm, thật cư thân nội. 





Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Tất cả mười loài chúng-sanh (22) ở 
thế-gian đều nhận tâm hiểu biết ở trong 
thân và mắt xem thấy ở trên mặt, dầu 
mắt thanh-liên-hoa của Như-Lai cũng ở 
trên mặt Như-Lai. Nay tôi thấy mắt tứ 
trần (23) của tôi ở trên mặt tôi. 


_ Như thế chứng tổ mắt ở ngoài, tâm 








31 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





C_ Như vậy thì tâm hay biết thật ở trong thân.) 





thiệt ở trong thân. 
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19. Phật cáo A-Nan: 
_ Nhữ kim hiện-tại Như-Lai giảng- 
đường, quan Kỳ-Đà lâm, kim hà sở-tạ1? 


(_ Hiện nay ông ngồi trong giẳng-đường Như-Lai, ông 
hãy xem rừng Kỳ-Đà hiện ở chỗ nào?) 


_ Thế-Tôn! Thử đại trùng-các, thanh- 
tịnh giảng-đường, tại Cấp-Cô-Độc viên, 
kim Kỳ-Đà lâm, thật tại đường ngoại. 


19. Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ Hiện-tại ông ở trong giảng-đường, ông 
thấy rừng cây của Thái-Tử Kỳ-Đà hiện 
ở chỗ nào? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Giảng-đường 
khang-trang thanh-tịnh, rộng rãi này ở 
trong vườn Cấp-Cô-Độc, còn rừng cây 
Kỳ-Đà thiệt ở ngoài giảng-đường. 





_ A-Nan! Nhữ kim đường trung, tiên hà 
sở kiến? 

_ Thế-Tôn! Ngã tại đường trung, tiên 
kiến Như-Lai, thứ quan đại-chúng, như- 
thị ngoại vọng, phương chúc lâm-viên. 


Lâm-viên: rừng vườn. 


_ A-Nan! Bây giờ ông đang ở trong 
giảng-đường, ông thấy cái chi trước? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi ở trong 
giảng-đường, trước hết tôi thấy Phật, kế 
đến Đại-chúng, sau trông ra ngoài mới 
thấy rừng cây. 





_— A-Nan! Nhữ chúc lâm-viên, nhân hà 
hữu kiến? 

_ Thế-Tôn! Thử đại giẳng-đường, hộ dũ 
khai-khoát, cố ngã tại đường, đắc viễn 
chiêm kiến. 


(_... nên tôi ở trong thấy suốt được đến ra ngoài xa.) 


_ A-Nan! Nguyên-nhân vì sao ông thấy 
được rừng cây? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nguyên-nhân vì 
cửa giảng-đường mở trống, nên tôi thấy 
suốt Ở ngoài. 








20. 





20. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM Ở 
TRONG THÂN” LÀ PHI-LÝ. 
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_ Nhĩ thời Thế-Tôn tại đại-chúng trung, 
thư kim sắc tý, ma A-Nan đảnh, cáo thị 
A-Nan, cập chư đại-chúng: 

_ Hữu Tam-ma-đề, danh Đại Phật-Đảnh 
Thủ-Lăng-Nghiêm Vương cụ-túc vạn- 
hạnh. (... gồm đủ muôn hạnh.) 

_ Thập phương Như-Lal, nhứt môn siêu 
xuất, diệu trang-nghiêm lộ. 


( Thập phương Như-Lai đều do một pháp-môn ấy 
vượt lên đường diệu-trang-nghiêm.) 


_ Nhữ kim đế thính. A-Nan đảnh lễ, 
phục thọ từ-chỉ. 


(_ Ông nên chăm chú lắng nghe.) 


_ Khi ấy Đức Thế-Tôn ở trong Đại- 
chúng, lấy tay dịu dàng rờ đầu ngài A- 
Nan, rồi dạy ngài A-nan và Đại-chúng: 
_ Có pháp Tam-ma-để, hiệu là Đại 
Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm Vương 
bao-hàm vạn-hạnh. 

_ Mười phương Như-Lai đều do pháp- 
môn duy-nhứt ấy, giải-thoát sanh-tử, đạt 
Phật-quả thâm-diệu trang-nghiêm. 


_ Vậy quí vị phải chăm chú nghe kỹ. 
Ngài A-Nan cung-kính lễ Phật và nhứt- 
tâm vâng lời Phật dạy. 





Phật cáo A-Nan: 

_ Như nhữ sở ngôn, thân tại giảng- 
đường, hộ dũ khai-khoát, viễn chúc lâm- 
viên. 

_ Diệc hữu chúng-sanh, tại thử đường 
trung, bất kiến Như-Lai, kiến đường 
ngoại giả. 


Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ Như ông vừa nói, ông ở tại giảng- 
đường, nhờ cửa mở trống nên thấy rừng 
cây. 

_ Liệu có chúng-sanh nào ở tại giảng- 
đường, mà không thấy Như-Lai, lại thấy 
rừng cây ở ngoài chăng? 





A-Nan đáp ngôn: 

_ Thế-Tôn! Tại đường, bất kiến Như- 
Lai, năng kiến lâm tuyển, vô hữu thị xứ. 
(_ Thưa Thế-Tôn! Ở trong giảng-đường không thấy 


Như-Lai, mà thấy được rừng suối ở ngoài, thật không 
có lẽ nào như vậy.) 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Ở trong giảng- 
đường không thấy Như-Lai, lại thấy 
rừng cây ở ngoài, thì chắc chắn vô-lý. 





— A-Nan! Nhữ diệc như-thị, nhữ chi tâm 
linh, nhứt-thiết minh liễu. 


(C A-Nan! Chính ông cũng vậy, cái tâm của ông rõ 
biết hết thầy.) 


_ Nhược nhữ hiện-tiển, sở minh liễu 
tâm, thiệt tại thân nội, nhĩ thời tiên hiệp, 
liễu tri nội thân. 


(_ Nếu hiện nay cái tâm rõ biết ấy thật ở trong thân, 








_ A-Nan! Ông cũng như vậy, Linh-Tâm 
của ông hiểu rõ tất cả. 


_ Nếu tâm ấy thiệt ở trong thân rồi mới 
biết ở ngoài thân. 
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thì trước hết nó phải rõ biết trong thân-thể.) 


_ Phả hữu chúng-sanh, tiên kiến thân 
trung, hậu quan ngoại vật. 


C Vậy có chúng-sanh nào, trước thấy bên trong thân, 
rỗi sau mới thấy những vật ở ngoài không?) 


_ Túng bất năng kiến, tâm can tỳ vị, 
trảo sanh, phát trường, cân chuyển, 
mạch diêu, thành hiệp minh liễu, như hà 
Đất tri. 


(_ Dâu không thấy được tim gan tỳ vị, nhưng móng 
tay mọc, tóc đài ra, gân chuyển, mạch nhẩy, lẽ phải 
rõ biết, sao lại không biết?) 


_ Tất bất tri nội, vân hà tri ngoại? 


( Đã không biết bên trong, sao lại biết được bên 
ngoài.) 


_ Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu, 
năng tri chi tâm, trụ tại thân nội, vô hữu 
thị xứ. 


(_ Vậy nên biết rằng: Ông nói cái tâm hay biết hiện ở 
trong thân, thật không có lẽ nào như vậy.) 


_ Có chúng-sanh nào biết trước ở trong 
thân chăng? 


_ Dầu không thấy được tim, gan, tỳ, vị, 
nhưng các chỗ móng sanh, tóc dài, gân 
chuyển, mạch nhẩy, cũng phải biết? 


_ Tâm không biết ở trong thân thì làm 
sao biết ở ngoài thân được? 


_ Thế nên phải nhận-định: Ông nói tâm 
hiểu biết sáng suốt của ông ở trong 
thân, chắc chắn vô-lý. 








21. Chấp tâm ở ngoài thân. (Chấp lân 2) 





21. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM Ở 
NGOÀI THÂN". 





IšE4Š š íứn 4 f? š ° 


#\ BÏ 3u 3 +uo Ä;⁄# ° l⁄n#\ 
° đ[£VAX#1[ › 5È3u„}# 743%) # †? ° XJ#¿#ZUL H4 # 0N ° @#* 


›  # # ở} 
t#.#†P14 


3£ ° mac Ä 9 † 1l R # ?} - TRbIt 18 & 1É R§ 


° ;ã 2H N§ #Øƒš4 ° DỊ] ƒ 


#8 


#R % RR ° 





A-Nan khể thủ, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã văn Như-Lal, như-thị Pháp-âm, 
ngộ tri ngã tâm, thật cư thân ngoại. Sở 
đĩ giả hà? 

_ Thí như đăng quang, nhiên ư thất 
trung, thị đăng tất năng, tiên chiếu thất 
nội, tùng kỳ thất môn, hậu cập đình tế. 

_ Nhứt-thiết chúng-sanh, bất kiến thân 
trung, độc kiến thân ngoại, diệc như 
đăng quang, cư tại thất ngoại, bất năng 
chiếu thất. 








Ngài A-Nan cúi đầu bạch Phật: 
_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nghe lời Như- 
Lai dạy như vậy, tôi biết chắc tâm thiệt 
ở ngoài thân. Vì cớ sao? 
_ Vì như đèn thắp trong nhà, thì trước 
phải chiếu sáng trong nhà, rồi sau do 
cửa mở mới chiếu sáng ở bên ngoài. 
Tâm chúng-sanh không thấy vật ở 
trong thân mà chỉ thấy vật ở ngoài thân, 
giống như đèn thắp ở ngoài nhà, tự- 
nhiên chỉ chiếu sáng vật ở ngoài nhà, 
chớ không chiếu sáng vật ở bên trong. 
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( Tất cả chúng-sanh không thấy bên trong thân, mà 
riêng thấy bên ngoài, cũng như ngọn đèn, để ở ngoài 
phòng, không thể chiếu sáng trong phòng.) 


_ Thị nghĩa tất minh, tương vô sở hoặc, 
đồng Phật liễu nghĩa, đắc vô vọng da? 


( Nghĩa ấy rõ ràng, có lẽ không lầm, chưa biết có 
đúng với nghĩa rốt ráo của Phật hay không?) 








_ Như thế cái nghĩa “Tâm ở ngoài thân”, 
tôi tưởng không sai lầm, nhưng chưa rõ 
có đúng với nghĩa rốt ráo của Phật 
chăng? 








22. 





22. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM Ở 
NGOÀI THÂN” LÀ PHI-LÝ. 
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Phật cáo A-Nan: 

_ Thị chư Tỳ-khưu, thích lai tùng ngã, 
Thất-La-Phiệt thành, tuần khất đoàn 
thực, qui Kỳ-Đà lâm. 

_ Ngã dĩ túc trai, nhữ quan Tỳ-khưu, 
nhứt nhân thực thời, chư nhân bão phủ? 


Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Hồi sớm mai, có các vị Tỳ- 
khưu theo Ta vào thành Thất-La-Phiệt 
khất-thực, rồi trở về rừng Kỳ-Đà. 

_ Ta vừa thọ trai xong, Ta bảo ông thử 
nghĩ: trong số Tỳ-khưu ấy, chỉ một 
người ăn mà các vị khác có thể no được 
không? 





A-Nan đáp ngôn: 
_ Phất-dã Thế-Tôn! Hà dĩ cố? 


_ Thị chư Tỳ-khưu, tuy A-La-Hán, xu 
mệnh bất đồng, vân hà nhứt nhân, năng 
lịnh chúng bão? 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Không thể được 
như vậy. Vì cớ sao? 

_ Vì các vị Tỳ-khưu dầu là bậc A-La- 
Hán, nhưng thân-thể không đồng, mỗi 
người mỗi thân thì có lý nào một người 
ăn mà các vị khác no được. 





Phật cáo A-Nan: 

_ Nhược nhữ giác liễu, tri-kiến chi tâm, 
thật tại thân ngoại, thân-tâm tương 
ngoại, tự bất tương can. 





_ Tắc tâm sở tri, thân bất năng giác, 





Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ Nếu tâm hiểu biết sáng suốt của ông 
thiệt ở ngoài thân, dĩ-nhiên thân với tâm 
khác biệt nhau, không có liên-quan gì 
với nhau. 

_ Như vậy hễ tâm biết thì thân không 
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giác tại thân tế, tâm bất năng tri. 


(_ Vậy cái gì tâm biết thì thân không thể hay, cái gì 
thân hay thì tâm không thể biết.) 


_ Ngã kim thị nhữ, đâu-la-miên thủ, nhữ 
nhãn kiến thời, tâm phân-biệt phủ ? 


_ A-Nan đáp ngôn: Như-thị, Thế-Tôn! 


(_ Thưa Thế-Tôn, đúng thế!) 


biết, chớ tâm và thân không thể đồng 
biết một lượt. 


_ Bây giờ Ta đưa tay dịu dàng của Ta 
lên cho ông xem, mắt ông thấy tay, còn 
tâm ông có biết tay hay không? 

_ Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! Mắt tôi vừa thấy tay thì tâm 
tôi biết liền. 





Phật cáo A-Nan: 
_ Nhược tương tri giả, vân hà tại ngoại? 


(_ Nếu thân với tâm cùng hay biết một lượt với nhau, 
thì làm sao tâm lại ở ngoài thân?) 


_ Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu, 
năng tri chi tâm, trụ tại thân ngoại, vô 
hữu thị xứ. 


Đức Phật bảo: 

_ A-Nan! Thân và tâm của ông đồng 
biết một lượt thì không phải là hai thể 
sai biệt, như vậy ông làm sao dám nói 
tâm ở ngoài thân. 

_ Thế nên phải nhận-định: Ông nói tâm 
hiểu biết sáng suốt của ông ở ngoài 
thân, chắc chắn không đúng. 








23. Chấp tâm núp sau con mắt. (Chấp lần 3) 





23. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM ẨN 
TẠI MẮT”. 





fT 3È # ?} > tứ lý 1u lồ 7 š 2 R,N tt 2 8  N s # 1:38 ®*u 238 
đt it  # 9 7Ì ° 281 E®#a—  ° ĐÈ š  2† J2 ° 


PlšE Š ° dL Ï #aso ° EEL R&ePN ñn 8E R2} › 4u 


L8. H7 1R4R &X 


° 3u À_ x71 2H mRR ° #2 32⁄2 ím + W đt ° 14‡KBã R,Rỗ RJ 
271] ° ?#A#\L 5 Ï ñ&$o> so ° SR,.NŠ W #&†Kd ọ 25 88 2£ löE-# 


78K N dt ° 





A-Nan bạch Phật ngôn: 
_ Thế-Tôn! Như Phật sở ngôn: bất kiến 
nội cố, bất cư thân nội. 


( Thưa Thế-Tôn! Như lời Phật dạy: vì không thấy 
bên trong, tâm không ở trong thân; 


_ Thân-tâm tương-tri, bất tương ly cố, 
bất tại thân ngoại. Ngã kim tư-duy, trị 
tại nhứt xứ. 

- vì thân-tâm cùng biết, không thể rời nhau, tâm 
không ở ngoài thân; nay tôi suy nghĩ, biết tâm ở một 


chỗ!) 


_ Phật ngôn: Xứ kim hà tại? 








Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như lời Phật dạy: 
Tâm không thấy trong thân thì tâm 
chẳng phải ở trong thân. 


_ Tâm và thân đổng biết một lượt, 
không thể rời nhau, thì tâm chẳng phải 
ở ngoài thân. Bây giờ tôi thiết nghĩ: 
Tâm ở một chỗ. 

Thiết nghĩ = Thiết-tưởng (#Š 38): trộm nghĩ. (lời nói 
khiêm-nhượng) 


_ Phật hỏi: A-Nan! Tâm ở chỗ nào? 
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(_ Phật hỏi: Chỗ ấy ở đâu?) 





A-Nan ngôn: 

_ Thử liễu tri tâm, ký bất tri nội, nhi 
năng kiến ngoại, như ngã tư thổn, tiềm 
phục căn lý. 

_ Du như hữu nhân, thủ Lưu-Ly oắn, 
hiệp kỳ lưỡng nhãn, tuy hữu vật hiệp, 
nhi bất lưu ngại, bỉ căn tùy kiến, tùy tức 
phân-biỆt. 


(..., con mắt tuy có vật úp vào, nhưng không làm 
ngăn ngại, con mắt kia liền thấy, thì liền phân-biệt 
được ngay.) 


_ Nhiên ngã giác liễu, năng tri chi tâm, 
bất kiến nội giả, vi tại căn cố. 

_ Phân minh chúc ngoại, vô chướng- 
ngại giả, tiểm căn nội cố. 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tâm liễu-tri đó 
không biết bên trong, mà hay thấy bên 
ngoài, theo tôi nghĩ, tâm ấy ẩn tại mắt. 
_ Ví như có người lấy chén Lưu-Ly úp 
vào hai mắt, thì tuy có vật úp ở ngoài, 
nhưng mắt vẫn sáng tổ chớ không bị 
ngăn ngại, nên hễ mắt thấy tất-nhiên 
tâm phân-biỆt. 

Liễu-tri: Tâm hiểu biết rõ ràng, rốt ráo tất cả. Liễu: 
hiểu rõ, hiểu rốt ráo. 7r¡: biết, sự hiểu biết. 

_ Như thế tâm hiểu biết của tôi không 
thấy trong thân vì tâm ẩn tại mắt. 

_ Cũng bởi tâm ẩn tại mắt nên thấy 
phân-minh vật ở ngoài thân, không chút 
ngăn ngại, chưa rõ đúng chăng? 








24. 





24. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM ẨN TẠI 
MẮT”LÀ PHI-LÝ. 
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_ Phật cáo A-Nan: Như nhữ sở ngôn, 
tiểm căn nội giả, du như Lưu-Ly, bỉ 
nhân đương dĩ, Lưu-Ly lung nhãn, đương 
kiến sơn-hà, kiến Lưu-Ly phủ? 


_ Như-thị Thế-Tôn! Thị nhân đương dĩ, 
Lưu-Ly lung nhãn, thật kiến Lưu-Ly. 
( Thưa Thế-Tôn, đúng thế! Người ấy đương khi lấy 


chén Lưu-Ly úp vào hai mắt, thật có thấy chén Lưu- 
Ly.) 


_ Đức Phật dạy: A-Nan! Như ông vừa 
nói, tâm ẩn tại mắt, cũng như mắt ẩn 
sau chén Lưu-Ly, thì người lấy chén 
Lưu-Ly úp vào mắt, trong khi mắt thấy 
núi sông, có thấy chén Lưu-Ly chăng? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Người úp chén 
Lưu-Ly vào mất, trong khi mắt thấy núi 
sông, cũng thấy Lưu-Ly. 





_ Phật cáo A-Nan: Nhữ tâm nhược đồng, 
Lưu-Ly hiệp giả, đương kiến sơn-hà, hà 
bất kiến nhãn? 


(..., thì trong khi trông thấy núi sông, sao không trông 
thấy con mắt?) 








_ Đức Phật bảo ngài A-Nan: A-Nan! 
Nếu tâm của ông ẩn tại mắt cũng như 
mắt ẩn sau chén Lưu-Ly, thì trong khi 
tâm thấy núi sông, tại sao không thấy 
mắt? 
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_ Nhược kiến nhãn giả, nhãn tức đồng 
cảnh, bất đắc thành tùy. 


( Nếu trông thấy con mắt, thì con mắt hình như 
ngoại-cảnh, không thể liền thấy mà liền biết được.) 


_ Nhược bất năng kiến, vân hà thuyết 
ngôn, thử liễu tri tâm, tiểm tại nhãn nội 
như Lưu-Ly hiệp? 

_ Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu, 
năng tri chi tâm, tiểm phục căn lý, như 
lưu-ly hiệp, vô hữu thị xứ. 


_ Nếu tâm thấy mắt thì mắt cũng như 
ngoại-cảnh, không thể nào mắt liền 
thấy, tâm liễn biết. 


_ Nếu tâm không thấy mắt, thì không 
làm sao nói tâm hiểu biết ẩn tại mắt, 
như mắt ẩn sau chén Lưu-Ly. 

_ Thế nên phải nhận-định: Ông nói tâm 
sáng tỏ hiểu biết ẩn tại mắt như mắt ẩn 
sau chén Lưu-Ly, chắc chắn vô-lý. 








25. Chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân. 
(Chấp lần 4) 





25. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM Ở 
TRONG LẦN NGOÀI”. 
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— A-Nan bạch Phật ngôn: Thế-Tôn! Ngã 
kim hựu tác, như-thị tư-duy, thị chúng- 
sanh thân, tạng-phủ tại trung, khiếu- 
huyệt cư ngoại, hữu tạng tắc ám, hữu 
khiếu tắc minh. 

_ Kim ngã đối Phật, khai nhãn kiến 
minh, danh vi kiến ngoại, bế nhãn kiến 
ám, danh vi kiến nội. Thị nghĩa vân hà? 


(..., mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm 
mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Nghĩa ấy thế nào?) 








_ Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! Bây giờ tôi lại suy nghĩ, thân- 
thể của chúng-sanh, tạng-phủ ở trong, 
khiếu-huyệt ở ngoài, có tạng-phủ thì tối, 
có khiếu-huyệt thì sáng. 

_ Như bây giờ tôi ở trước mặt Phật, khi 
mở mắt thì tâm thấy sáng gọi là tâm 
thấy ngoài, khi nhắm mắt thì tâm thấy 
tối gọi là tâm thấy trong, tức là tâm ở cả 
trong lẫn ngoài, tôi chưa biết nghĩa ấy 
có đúng chăng? 








26. 





26. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM Ở 
TRONG LẦN NGOÀI” LÀ PHI-LÝ. 





37 Ø: RE #} nữ ‡# BE 3ƒ Z {z] #š, 
t ? ;+44W# 
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Đức Phật dạy: 
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_ Nhữ đương bế nhãn, kiến ám chi thời, 
thử ám cảnh giới, vi dữ nhãn đối, vi bất 
đối nhãn? 

_ Nhược dữ nhãn đối, ám tại nhãn tiền, 
vân hà thành nội? 

_ Nhược thành nội giả, cư ám thất trung, 
vô nhựt nguyệt đăng, thử thất ám trung, 
giai nhữ tiêu phủ? 

(..., cái gì ở trong phòng tối đó đều là tam-tiêu lục- 
phủ của ông hay sao?) 


_ Nhược bất đối giả, vân hà thành kiến? 


( Còn như cái tối không đối với mắt, thì làm sao 
thành ra có thấy?) 


_ Nhược ly ngoại kiến, nội đối sở thành, 
hiệp nhãn kiến ám, danh vi thân trung, 
khai nhãn kiến minh, hà bất kiến diện? 


(_ Dầu tách rời lối thấy bên ngoài, mà cho rằng con 
mắt đối vào trong nên thấy tối, thì nhắm mắt thấy tối, 
gọi là thấy bên trong thân; vậy mở mắt thấy sáng, sao 
lại không thấy cái mặt.) 


_ Nhược bất kiến diện, nội đối bất 
thành. 


( Nếu không thấy cái mặt, thì cái nghĩa con mắt đối 
vào trong, không thành-lập được.) 


_ Kiến diện nhược thành, thử liễu tri 
tâm, cập dữ nhãn-căn, nãi tại hư-không, 
hà thành tại nội? 

(_ Còn như thấy được cái mặt, thì cái tâm hay biết ấy, 


2% 


và con mắt đều ở ngoài hư-không, sao lại thành ở 
trong thân được?) 


_ Nhược tại hư-không, tự phi nhữ thể. 


C_ Nếu tâm và con mắt ở ngoài hư-không thì tất-nhiên 
không phải là thể-chất của ông, 


_ Tức ưng Như-Lai, kim kiến nhữ diện, 
diệc thị nhữ thân. 


- vì không lẽ hiện nay Như-Lai thấy mặt ông cũng là 
thân của ông hay sao?) 


_ Nhữ nhãn di tri, thân hiệp phi giác. 








_ A-Nan! Trong khi ông nhắm mắt thấy 
tối, cái tối đó đối hay không đối với 
mắt? 

_ Nếu đối với mắt, thì cái tối ở trước 
mắt rồi, há phải ở trong thân? 

_ Nếu cái tối đó ở trong thân, thì khi ông 
ở trong nhà tối, không có mặt trời, mặt 
trăng và đèn đuốc, các vật trong nhà tối 
đều là tạng-phủ của ông chăng? 


_ Nếu cái tối không đối với mắt thì làm 
sao lại thấy tối? 


_ Nếu cái tối đó không phải ngoại đối 
tức là đối ra ngoài, mà là nội đối, tức là 
đối vào trong thì tại sao khi nhắm mắt 
thấy tối gọi là thấy trong, còn khi mở 
mắt thấy sáng, tại sao mắt đối vào trong 
mà không thấy được mặt? 


_ Nếu không thấy được mặt thì không 
phải là nội đối. 


_ Nếu thấy được mặt thì tâm hiểu biết 
sáng suốt và mắt ở ngoài hư-không, chớ 
chẳng phải ở trong thân. 


_ Nếu tâm và mắt ở giữa hư-không thì 


không phải là thể của ông. 


_ Bây giờ Như-Lai ở ngoài thể của ông, 
vẫn thấy được mặt ông, đó cũng là thân 
ông chăng? 


_ Nếu mắt ở giữa hư-không thì cái gì 
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(C Và như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ phải 
không biết.) 


_ Tất nhữ chấp ngôn, thân nhãn lưỡng 
giác, ưng hữu nhị tri, tức nhữ nhứt thân, 
ưng thành lưỡng Phật? 


(_ Nếu ông chấp rằng thân và con mắt đều có biết thì 
ông phải có hai tánh biết, rồi chính một thân ông sẽ 
thành hai Đức Phật hay sao?) 


_ Thị cố ưng tri, nhữ ngôn kiến ám, danh 
kiến nội giả, vô hữu thị xứ. 


(_ Vậy nên biết rằng: Ông nói thấy tối là thấy bên 
trong thân, thật không có lẽ nào như vậy.) 


mắt biết, thân không biết được. 


_ Nếu ông chấp rằng thân và mắt, mỗi 
vật đều có tánh biết, thành-thử tự ông 
có hai tánh biết, như vậy một thể của 
ông có hai vị Phật, đó là mê chấp. 


_ Thế nên phải nhận-định: Ông nói thấy 
tối gọi là thấy trong, chắc chắn vô-lý, 
cũng như ông chấp tâm ở trong lẫn 
ngoài thật là sai lầm. 








27. Chấp tâm hợp với chỗ nào thì liên có ở chỗ ấy. 
(Chấp lân 5) 





27. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM Ở CHỖ 
TÙY HIỆP”. 





f“Jš‡E š ‡\ # B]b Hz£vd 3X ° dao +iL‡Ê4Ê¿k + › t;ik + L4 
#Ênu + + Ä 28 1ERP/8.El6T?f so › lễ 2 ^¿ R|Eã 2 ° 7R3EPN 


?+'R]=& : 





_ A-Nan ngôn: Ngã thường văn Phật, 
khai-thị tứ chúng: 


_ Do tâm sanh cố, chủng chủng pháp 
sanh; do pháp sanh cố, chủng chủng tâm 
sanh. 

_ Ngã kim tư-duy, tức tư-duy thể, thiệt 
ngã tâm-tánh, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc 
tùy hữu, diệc phi nội ngoại, trung gian 
tam xứ. 


(Nay tôi suy nghĩ, thì tức cái thể suy nghĩ đó thật là 
tâm-tánh của tôi, hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở 
chỗ đó, chớ không phải ở trong, ở ngoài, hay ở chặng 
giữa.) 


_ Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! Tôi thường nghe Đức Thế- 
Tôn dạy tứ chúng (24) rằng: 

_ Vì tâm sanh nên (các thứ) pháp sanh, vì 
pháp sanh nên (các thứ) tâm sanh. 


_ Bây giờ nương theo lời Phật dạy mà 
tôi suy nghĩ, sự suy nghĩ ấy thiệt là tâm 
tôi, khi tâm hiệp với chỗ nào thì tâm 
liền ở chỗ đó, vì thế tôi cho tâm tùy 
hiệp, chớ không nhứt-định ở trong ở 
ngoài chỉ cả. 








28. 





28. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM Ở CHỖ 
TÙY HIỆP” LÀ PHI-LÝ. 
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_ Phật cáo A-Nan: Nhữ kim thuyết 
ngôn, do pháp sanh cố, chủng chủng tâm 
sanh, tùy sở hiệp xứ, tâm tùy hữu giả. 

_ Thị tâm vô thể, tắc vô sở hiệp. 


(_ Cái tâm ấy nếu không có tự-thể thì không thể hợp 
được, 


_ Nhược vô hữu thể, nhi năng hiệp giả, 
tắc thập cửu giới, nhân thất trần hiệp, thị 
nghĩa bất nhiên? 

- chớ còn nếu không có có tự-thể mà vẫn hợp được, 


thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được hay sao? 
Nghĩa ấy quyết không đúng.) 


_ Nhược hữu thể giả, như nhữ dĩ thủ, tự 
chí kỳ thể, nhữ sở tri tâm, vi phục nội 
xuất, vi tùng ngoại nhập? 

(_ Còn nếu có tự thể, thì trong khi ông lấy tay tự gẩy 


thân ông, cái tâm biết gẩy của ông, ở trong thân ra, 
hay từ bên ngoài vào?) 


_ Nhược phục nội xuất, hoàn kiến thân 
trung, nhược tùng ngoại lai, tiên hiệp 
kiến diện. 

C_ Nếu ở trong thân ra, thì lại phải thấy bên trong, nếu 
từ ngoài vào, thì trước hết phải thấy cái mặt.) 





_ Đức Phật dạy: A-Nan! Ông vừa nói: 
Vì pháp sanh nên (các thứ) tâm sanh, tâm 
hiệp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. 

_ Tâm suy nghĩ của ông không có thiệt- 
thể thì chẳng bao giờ hiệp được với cái 
chỉ cả. 


_ Nếu tâm không có thiệt-thể mà cũng 
hiệp được, chẳng khác nào lấy thêm 
một giới ngoài số 18 giới và lấy thêm 
một trần ngoài số 6 trần, đặt hai vật cho 
có tên: Giới thứ 19 và Trần thứ 7, chớ 
không có thiệt, nếu nói rằng hai vật ấy 
hiệp được thì phi-lý. 

_ Nếu tâm có thiệt-thể thì ông thử 
nghiệm xét bằng cách lấy bàn tay đánh 
vào thân ông, tâm biết chỗ đánh ấy ở 
trong ra hay là ở ngoài vào? 


_ Nếu tâm ở trong ra thì đã thấy trong 
thân, nếu tâm ở ngoài vào thì đã thấy 
mặt. 
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29. A-Nan ngôn: 
_ Kiến thị kỳ nhãn, tâm tri phi nhãn, vi 
kiến phi nghĩa. 


( Thấy là con mắt, còn tâm thì biết chớ không phải 
thấy như con mắt; nói tâm thấy là không đúng nghĩa.) 





29. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Mắt chủ sự thấy, 
tâm chủ sự biết, tâm không phải như 
mắt mà bảo rằng tâm thấy, tôi sợ phi- 
nghĩa. 
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30. Phật ngôn: 
_ Nhược nhãn năng kiến, nhữ tại thất 
trung, môn năng kiến phủ? 


(C Nếu con mắt thấy được, thì khi ông ở trong phòng, 
cái cửa có thấy được không?) 


_ Tắc chư dĩ tử, thượng hữu nhãn tổn, 
ưng giai kiến vật, nhược kiến vật giả, 
vân hà danh tử? 

(_ Lại những người chết rồi, vẫn còn con mắt, lẽ ra 


phải thấy được vật; mà nếu thấy được vật, thì sao gọi 
là chết?) 


30. 

_ A-Nan! Sự thấy tuy về phần mắt 
nhưng tánh hay thấy thiệt ở tâm. Ta ví 
dụ thân ông là tâm, cái cửa là mắt. Như 
thân ông không có ở trong nhà trông ra 
ngoài thì cái cửa có tự thấy được chăng? 
_ Nếu nghĩ chỉ có mắt thấy chớ chẳng 
cần tâm, thì người chết, mắt vẫn còn mà 
tại sao không thấy? Vì mắt thấy thì thế 
nào gọi là chết được? 





_ A-Nan! Hựu nhữ giác liễu, năng tri chi 
tâm, nhược tất hữu thể, vi phục nhứt thể, 
vi hữu đa thể? 

_ Kim tại nhữ thân, vi phục biến thể, vi 
bất biến thể? 

_ Nhược nhứt thể giả, tắc nhữ dĩ thủ, 
chất nhứt chi thời, tứ chỉ ưng giác, nhược 
hàm giác giả, chất ưng vô tại. 

(_ Nếu tâm có một thể, thì ông lấy tay gẩy một chi, lẽ 
ra cả tứ chi đều biết; mà nếu đều biết, thì lại không 
biết gầy ở chỗ nào.) 


_ Nhược chất hữu sở, tắc nhữ nhứt thể, 
tự bất năng thành. 


(C Nếu biết chỗ gảy, thì cái thuyết một thể của ông 
tự-nhiên không thể thành-lập được.) 


_ Nhược đa thể giả, tắc thành đa nhân, 
hà thể vi nhữ. 

(_ Nếu như có nhiều thể, thì thành ra nhiều người, còn 
biết cái thể nào là thể của ông?) 

_ Nhược biến thể giả, đồng tiền sở chất. 


(_ Nếu cái thể ấy cùng khắp cả mình, thì lại như trước 
kia, không biết được chỗ gảy.) 


_ Nhược bất biến giả, đương nhữ xúc 
đầu, diệc xúc kỳ túc, đầu hữu sở giác, 
túc ưng vô tri, kim nhữ bất nhiên. 





( Nếu như không cùng khắp, thì khi ông chạm trên 





_ A-Nan! Lại như tâm hiểu biết sáng 
suốt có tự-thể thì chỉ có một thể hay là 
nhiều thể? 

_ Nếu nói tâm ở trong thân ông thì khắp 
cả mình hay chẳng khắp cả mình? 

_ Nếu nói chỉ có một thể, thì trong khi 
ông lấy bàn tay đánh một chỗ thì tứ chi 
đều biết, nếu tứ chi đều biết thì ông 
không biết được chỗ đánh. 


_ Như ông biết được chỗ đánh thì không 


thành nghĩa “một thể” nữa. 


_ Nếu nói có nhiều thể, thành ra nhiều 
người, vì mỗi người có một tâm, nhiều 
tâm tất phải nhiều người, thì thể nào là 
thể của ông? 


_ Nếu nói tâm ông khắp cả mình thì 
không đúng vì ông biết được chỗ đánh 
như vừa kể trên. 


_ Nếu nói tâm ông chẳng khắp cả mình 
thì trong khi ông đụng đầu và đụng 
chân, như đầu biết đau thì đáng lẽ chân 
không biết đau, nhưng cả đầu và chân 
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đầu, đồng-thời cũng chạm dưới chân, hễ đầu có biết, 
lẽ ra chân phải không biết, nhưng hiện nay ông lại 
không phải như thế.) 


đồng biết đau một lượt, thế thì không 
thành nghĩa “chẳng khắp cả mình”. 





_ Đó là chứng tỏ tâm ông không phải 
một, cũng không phải nhiều, không phải 
khắp cả mình, cũng không phải chẳng 
khắp cả mình. 





_ Thị cố ưng tri, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc 
tùy hữu, vô hữu thị xứ. 


( Vậy nên biết rằng: Hễ hợp với chỗ nào, tâm liền 
có ở chỗ đó, thật không có lẽ nào như vậy.) 


_ Vậy phải nhận-định: Ông nói tâm hiệp 
ở chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó tức là 


^ 


tâm ở chỗ tùy hiệp, chắc chắn vô-lý. 








31. Chấp tâm ở khoảng giữa. (Chấp lần 6) 





3l. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM Ở 
KHOẢNG GIỮA”. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Ngã diệc văn Phật, dữ Văn- 
Thù đẳng, chư Pháp-Vương-Tử, đàm 
thật-tướng thời. 


( Thưa Thế-Tôn! Trong khi Phật nói thật-tướng với 
các vị Pháp-Vương-Tử như ngài Văn-Thù.) 


_ Thế-Tôn diệc ngôn: Tâm Đất tại nội, 
diệc bất tại ngoại. 

_ Như ngã tư-duy: Nội vô sở kiến, ngoại 
bất tương-tri. 

( Theo ý tôi nghĩ: Tâm ở trong thân, sao lại không 


2 


thấy bên trong; tâm ở ngoài thân thì thân và tâm 
không cùng biết.) 


_ Nội vô tri cố, tại nội bất thành, thân- 
tâm tương-trI, tại ngoại phi nghĩa. 
( Vì tâm không biết bên trong, nên không thể nói 


tâm ở trong thân, vì thân và tâm cùng biết, nên nói 
tâm ở ngoài cũng không đúng lý.) 


_ Kim tương tri cố, phục nội vô kiến, 
đương tại trung gian. 


(C Nay thân và tâm cùng biết, lại tâm không thấy 
được bên trong thân, thì tâm phải ở khoảng giữa.) 








Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trong khi Đức 
Thế-Tôn với Bồ-Tát Văn-Thù và các vị 
Pháp-Vương-Tử luận bổn-tướng chơn- 
thiệt. 


_ Đức Thế-Tôn cũng có nói: Tâm không 
ở trong, cũng không ở ngoài. 

_ Tôi thiết nghĩ: Nếu tâm ở trong thì tại 
sao tâm chẳng thấy trong, nếu tâm ở 
ngoài thì đáng lẽ tâm với thân ở cách 
xa, mỗi vật biết riêng, chớ tại sao tâm 
và thân đồng biết một lượt. 


_ Tâm không biết trong nên không thể 
nói tâm ở trong, tâm và thân đồng biết 
một lượt nên không thể nói tâm ở ngoài. 


_ Nếu tâm không ở trong, cũng không ở 
ngoài thì tâm ở khoảng giữa. 
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32. 





32. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM Ở 
KHOẢNG GIỮA” LÀ PHI-LÝ. 
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_ Phật ngôn: Nhữ ngôn trung-gian, trung 
tất bất nê, phi vô sở tại. 
( Đức Phật dạy: Ông nói “ở khoảng giữa”, thì cái 


giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có 
chỗ.) 


_ Kim nhữ suy trung, trung hà vi tại? VỊ 
phục tại xứ, vi đương tại thân? 


( Nay ông nhận định cái giữa ấy ở chỗ nào, ở nơi 
cảnh hay ở nơi thân?) 


_ Nhược tại thân giả, tại biên phi trung, 
tại trung đồng nội. 


2% 


( Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là 
giữa, còn nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân.) 


_ Nhược tại xứ giả, vi hữu sở biểu, vi vô 
sở biểu. 
(_ Nếu ở nơi cảnh, thì có thể nêu ra được, hay không 


thể nêu ra được?) 


_ Vô biểu đồng vô, biểu tắc vô định. Hà 
dĩ cố ? 
(_ Không nêu ra được thì cũng như không có cái giữa, 


còn nêu ra được thì lại không nhứt định ở giữa. Vì 
sao?) 


_ Như nhân dĩ biểu, biểu vi trung thời, 
Đông khán tắc Tây, Nam quan thành 
Bắc. 


_ Biểu thể ký hỗn, tâm ưng tạp loạn. 


( Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn, thì tâm phải rối bời, 
không rõ ở đâu.) 








Đức Phật dạy: A-Nan! Ông nói 
khoảng giữa thì phải biết khoảng giữa 
có chỗ nhứt-định phân-minh, chớ không 
được mơ hồ. 


_ Khoảng giữa đó ở chỗ nào? Ở tại thân 
hay tại cảnh? 


_ Nếu tâm ở tại thân thì có nghĩa ở một 
bên thân hoặc ở giữa thân. Nếu ở một 
bên thân thì không phải là ở khoảng 
giữa, còn nếu ở giữa thân thì có khác chi 
ở trong thân, như đã nói lần trước. 

_ Nếu tâm ở tại cảnh thì có nêu hay 
không nêu? 


_ Nếu không nêu thì bất thành nghĩa 
khoảng giữa, còn có nêu thì không thể 
chỉ-định chỗ nào là khoảng giữa. Vì cớ 
sao? 


_ Ví như có người cấm cây nêu làm 
trung-tâm, thì khi đứng hướng Đông 
xem, cây nêu ở hướng Tây, khi đứng 
hướng Nam xem, cây nêu ở hướng Bắc. 
_ Nếu nêu lộn xôn thì tâm của ông cũng 
lộn xộn, làm sao chỉ-định khoảng giữa. 
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33. A-Nan ngôn: Ngã sở thuyết trung, 
phi thử nhị chủng. 


(_ Cái giữa của tôi nói, không phải hai thứ ấy.) 


Như Thế-Tôn ngôn: nhãn sắc vi 
duyên, sanh ư nhãn-thức. 
_ Nhãn hữu phân-biệt, sắc-trần vô tri, 
thức sanh kỳ trung, tắc vi tâm tại. 


(..., nhãn-thức sanh ra ở giữa, thì tâm ở chỗ đó.) 





33. Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! Tôi nói khoảng giữa, không 
phải ở tại thân hoặc tại cảnh. 


_ Như Phật có nói: căn mắt và sắc-trần 
làm duyên sanh ra nhãn-thức. 

_ Căn mắt có phân-biệt, sắc-trần không 
hiểu biết, căn và trần đối-đãi nhau, thì 
tâm sanh ở khoảng giữa căn với trần. 
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34. Phật ngôn: 

_ Nhữ tâm nhược tại, căn trần chi trung, 
thử chi tâm thể, vi phục kiêm nhị, vi bất 
kiêm nhị? 

_ Nhược kiêm nhị giả, vật thể tạp loạn. 
( Nếu gồm cả hai thì ngoại vật và tâm-thể xen lộn, 
còn biết tâm là gì?) 

_ Vật phi thể tri, thành địch lưỡng lập, 
vân hà vi trung. 

C_ Ngoại vật không phải có biết như tâm-thể, bên có 


biết, bên không biết, trái hẳn lẫn nhau, thì lấy cái gì 
làm khoảng giữa?) 


_ Kiêm nhị bất thành, phi tri bất tri tức 
vô thể tánh, trung hà vi tướng. 
(_ Gồm cả hai cũng không được, và nếu không phải 


có biết, và cũng không phải không biết, thì tức là 
không có thể-tánh, lấy gì làm cái tướng ở giữa.) 


_ Thị cố ưng tri, đương tại trung gian, vô 
hữu thị xứ. 


C_ Vậy nên biết rằng: Ông nói cái tâm phải ở khoảng 
giữa, thật không có lẽ nào như vậy.) 








34. Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Nếu tâm của ông ở khoảng 
giữa căn với trần, thì tâm gồm cả căn 
trần hay không gồm hai món ấy? 

_ Nếu gồm cả căn trần thì căn là thể, 
trần là vật, thể vật lẫn lộn, làm sao biết 
tâm ông ở chỗ nào được. 


_ Thể là thứ hiểu biết, vật là thứ không 
hiểu biết, thứ hiểu biết và thứ không 
hiểu biết, hai thứ đối-đãi nhau, thành 
hai bên riêng biệt, thì làm sao chỉ-định 
khoảng giữa. 


_ Nếu không gồm căn trần thì tâm 
không phải căn, cũng không phải trần, 
tức là không có tánh chi cả, thì lấy chi 
làm khoảng giữa được? 


_ Thế nên phải nhận-định: lời nói “Tâm 
ở khoảng giữa” của ông thật vô lý. 
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35. Chấp tâm không dính đáng vào đâu tất cả. (Chấp 
lần 7) 





35. NGÀI A-NAN CHẤP “TÂM VÔ- 
TRƯỚC”. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Ngã tích kiến Phật, dữ Đại 
Mục-Kiển-Liên, Tu-Bồ-Đề, Phú-Lâu- 
Na, Xá-Lợi-Phất, tứ đại đệ-tử, cộng 
chuyển pháp luân. 


_ Thường ngôn: giác tri phân-biệt tâm- 
tánh, ký bất tại nội, diệc bất tại ngoại, 
bất tại trung-gian, cu vô sở tại. 

(_ Phật thường dạy: cái tánh của tâm hay biết chẳng ở 


trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng ở 
chỗ nào cả, 


_ Nhứt-thiết vô trước, danh chi vi tâm. 
Tắc ngã vô trước, danh vi tâm phủ? 
- không dính dáng vào đâu tất cả thì gọi là tâm. Vậy 


tôi lấy cái không dính dáng của tôi mà gọi là tâm, có 
được chăng?) 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Khi trước tôi có 
thấy Phật và bốn vị đại đệ-tử: Đại Mục- 
Kiển-Liên, Tu-Bổ-Để, Phú-Lâu-Na, 
Xá-Lợi-Phất đồng chuyển bánh xe 
pháp; 

- thường nói: tâm-tánh hiểu biết phân- 
biệt, không có ở trong, ở ngoài hoặc ở 
giữa, không ở chỗ nào hết. 


_ Như không mắc tất cả pháp gọi là 
tâm, thế thì cái vô-trước của tôi có phải 
tâm chăng? 








36. 





36. PHẬT DẠY CHẤP “TÂM VÔ- 
TRƯỚC” LÀ PHI-LÝ. 
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_ Phật cáo A-Nan: Nhữ ngôn giác tri 
phân-biệt tâm-tánh, cu vô tại giả. 


( Đức Phật dạy: Ông nói tánh của tâm hay biết, 
không ở đâu cả.) 


_ Thế-gian hư-không thủy lục phi hành, 
chư sở vật tượng, danh vi nhứt-thiết, nhữ 
bất trước giả, vi tại vi vô? 

(C Vậy các vật-tượng thế-gian như hư-không và các 


loài thủy, lục, không, hành, gọi là tất cả sự vật mà 
ông không dính dáng vào, là có hay là không có?) 








_ Đức Phật dạy: A-Nan! Ông nói tâm- 
tánh hiểu biết phân-biệt không ở chỗ 
nào hết. 


_ Trong thế-gian, các loài đi ở mặt đất, 
lội ở dưới nước, bay ở hư-không, gọi là 
các pháp mà ông vô-trước đó, có hay 
không có? 
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_ Vô, tắc đồng ư qui-mao thố-giác, vân 
hà bất trước? 


(_ Không, thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn gì mà 
không dính dáng?) 


_ Hữu bất trước giả, bất khả danh vô. 


( Đã có cái không dính dáng, thì không thể gọi là 
không.) 


_ Vô tướng tắc vô, phi vô tắc tướng, 
tướng hữu tắc tại, vân hà vô trước? 
(_ Không có tướng thì là không, không phải không thì 


có tướng, có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không 
dính dáng được?) 


_ Thị cố ưng tri, nhứt-thiết vô trước, 
danh giác tri tâm, vô hữu thị xứ. 
(_ Vậy nên biết rằng: Ông nói cái không dính dáng 


vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết, thật không có lẽ 
nào như vậy.) 


_ Nếu các pháp không có, như lông rùa 
sừng thỏ (25) thì vốn là không rồi, còn 
có chi gọi được vô-trước? 


_ Nếu không có tướng thì các pháp 
không có, còn có tướng thì các pháp có. 


_ Nếu ông không phải vô tâm tất có tâm 
tướng, có tâm tướng tất có chỗ sở-tai, có 
chỗ sở-tại tất có trước, như vậy bất 
thành nghĩa: vô-trước. 


_ Thế nên phải nhận-định: Ông nói tâm 
vô-trước, chắc-chắn phi-lý (26). 


Sở-tại (Øf 4): nơi hiện đang ở, chỗ mình cư-ngụ. 








Jức 





37. NGÀI A-NAN CẦU PHẬT KHAI-THỊ 
DIỆU-PHÁP. 
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_ Nhi thời A-Nan, tại đại-chúng trung, 
tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, 
hữu tất trước địa, hiệp-chưởng cung- 
kính, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã thị Như-Lai, tối tiểu chi đệ, mông 
Phật từ ái, tuy kim xuất gia, du thị kiều 
lân. Sở dĩ đa văn, vị đắc vô-lậu, bất 
năng chiết phục, Ta-Tỳ-Ca-La chú, vi bỉ 
sở chuyển, nịch ư dâm xá; đương do bất 
tri chơn tế sở chỉ. 


( Tôi là em rất nhỏ của Như-Lai, nhờ Phật thương 
yêu, nay tuy được xuất-gia, còn ỷ-lại nơi lòng thương 
của Phật. Vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiễu mà 
chưa chứng quả vô-lậu, không uốn dẹp được chú Ta- 








2, 


_ Khi ấy, ngài A-Nan ở trong Đại- 
chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo 
và quì gối bên hữu (27), chấp tay hiệp- 
chưởng cung-kính bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi là đứa em rất 
thấp kém của Như-Lai, nhờ Như-Lai 
thương, mặc dầu xuất-gia, nhưng còn ỷ- 
lại vào lòng thương của Như-Lai; nên có 
nghe nhiều giáo-pháp mà chưa đắc quả 
vô-lậu, đến nỗi không trừ được thuật 
ngoại đạo Ta-Tỳ-Ca-La, để bị lay 
chuyển vào dâm-phòng. Sở-dĩ phải chịu 
khổ như vậy là vì tôi chưa biết rõ 
Thường- Trụ Chơn-Như Tâm. 
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Tỳ-Ca-La, bị nó bắt phải vào nhà dâm-nữ; nguyên-do 
là vì không biết con đường tu-tập đi đến chỗ chơn- 
thật.) 


_ Duy nguyện Thế-Tôn, đại-từ ai-mẫn, 
khai-thị ngã đẳng, Sa-ma-tha lộ, linh chư 
xiển-để, huy di lệ xa. 


(_ Cầu xin Thế-Tôn đại-từ thương xót, chỉ dạy cho 
chúng tôi đường tu Sa-ma-tha, cũng khiến cho những 
người không tin trừ bổ những tư-tưởng xấu.) 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, cập 
chư đại-chúng, khuynh khát kiểu trữ, 
khâm văn thị hối. 





_ Nay tôi thỉnh-cầu Đức Thế-Tôn dũ 
lòng đại-từ đại-bi khai-thị Tâm Chơn- 
Như, chỉ dạy đường Sa-ma-tha cho 
chúng tôi trừ tuyệt các giống bất-tín và 
ác-kiến. 


_ Bạch Phật xong, ngài A-Nan gieo năm 
vóc xuống đất (28), đảnh lễ Phật, còn 
Đại-chúng thì im lặng, hết lòng ngưỡng- 
mộ, chờ nghe diệu-pháp. 
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38. Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng kỳ diện môn, 
phóng chủng chủng quang, kỳ quang 
hoảng diệu, như bá thiên nhựt, phổ Phật 
thế-giới, lục chủng chấn-động, như-thị 
thập phương, vi-trần quốc-độ, nhứt-thời 
khai hiện. 

( Bấy giờ, Đức Thế-Tôn từ trước mặt, phóng ra các 
thứ hào-quang, hào-quang ấy chói sáng như trăm 
nghìn mặt trời, khắp các thế-giới chư Phật, sáu thứ 


rung động, như thật các cõi nước mười phương, nhiều 
như vi-trần, đồng-thời hiện ra.) 


_ Phật chi uy thần, linh chư thế-giới hiệp 
thành nhứt giới. 

_ Kỳ thế-giới trung, sở-hữu nhứt-thiết, 
chư đại Bồ-Tát, giai trụ bổn-quốc, hiệp 
chưởng thừa thính. 

(_ Trong thế-giới này, tất cả các vị Bồ-Tát hiện có, 


đều an-trụ nơi nước mình, chắp tay vâng nghe lời Phật 
dạy.) 








38. Lúc bấy giờ, Đức Phật từ mặt phóng 
nhiều đạo hào-quang sáng tổ như trăm 
ngàn thái-dương, soi khắp thế-giới, sáu 
chủng rung động, mười phương quốc-độ, 
nhiều như hột bụi vi-trần, đồổng-thời 
hiện ra. 


_ Oai-đức thần-thông của Phật khiến 
các thế-giới hiệp thành một thế-giới. 

_ Tất cả Đại Bồ-Tát trụ nơi bổn-quốc, 
đều hiệp-chưởng hầu Phật, chăm nghe 
diệu-pháp. 
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39. Chỉ hai thứ cội gốc để phân-biệt mê và ngộ. 





39. PHẬT HIẾN-MINH HAI CĂN- 
BỒN: VÔ-THỈ SANH-TỬ VÀ VÔ-THỈ 
BỒ-ĐẼÊ NIÊT-BÀN. 
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Phật cáo A-Nan: 

_ Nhứt-thiết chúng-sanh, tùng vô-thỉ lai, 
chủng chủng điên-đảo, nghiệp chướng 
tự nhiên, như Ác-Xoa tụ. 

( Tất cả chúng-sanh từ vô-thỉ đến nay, điên-đảo 


nhiều cách, giống nghiệp tự-nhiên nhóm lại như chùm 
quả Ác-Xoa.) 


Đức Phật dạy ngài A-Nan: 

_ Tất cả chúng-sanh từ vô-thỉ đến nay, 
vì mê chơn-giác, khởi hoặc vô-minh, 
điên đảo vọng-tưởng tạo ra nghiệp- 
chướng, hễ có nghiệp-chướng tất bị khổ- 
báo, ví như chùm trái Ác-Xoa (29). 





_ Nếu không tu-hành thì chẳng làm sao 
thoát-ly được. 





_ Chư tu-hành nhân, bất năng đắc thành, 
Vô-Thượng Bồ-Đề, nãi chí biệt thành, 
Thinh-Văn, Duyên-Giác, cập thành 
ngoạI-đạo, chư Thiên, Ma-vương, cập 
ma quyến-thuộc; giai do bất tri, nhị 
chủng căn-bổn, thố loạn tu-tập; du nhữ 
chữ sa, dục thành gia soạn, túng kinh 
trần kiếp, chung bất năng đắc. 


_ Vân hà nhị chủng? 


(_ Thế nào là hai thứ cội gốc?) 


_ Những người có tu-hành nhưng không 
đắc đạo-quả Vô-Thượng Bồ-Đề, (đến nỗi) 
lại thành Thinh-Văn, Duyên-GIiác, hoặc 
thành ngoạiI-đạo, hoặc thành chư Thiên, 
hoặc thành Ma-vương và quyến-thuộc; 
đều tại không hiểu rõ hai căn-bổn, tu- 
tập sai lầm; ví như nấu cát mà muốn cho 
thành cơm, thì dầu trải vô-số kiếp, qốt 
cuộc) cũng không thành được. 

_ Hai căn-bổn đó là chi? 





_ A-Nan! Nhứt giả vô-thỉ sanh-tử căn- 
bổn. 
C A-Nan! Mội là cái cội gốc sanh-tử vô-thỉ, 


— A-Nan! Căn-bổn thứ nhứt là vô-thỉ 
sanh-tử, 





- căn-bổn thứ nhì là vô-thỉ Bồ-Đề Niết- 
Bàn. 





_ Tắc nhữ kim giả, dữ chư chúng-sanh, 
dụng phan-duyên tâm, vi Tự-Tánh giả. 


- tức như ông ngày nay cùng các chúng-sanh dùng cái 





tâm phan-duyên mà làm Tự-Tánh.) 





_ Vô-thi sanh-f là như hiện nay ông 
cũng như tất cả chúng-sanh đều lấy tâm 
vọng-động nhận làm Tự-Tánh nên chịu 
khổ sanh-tử luân-hồi. 
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_ Nhị giả vô-th Bồ-Để Niết-Bàn, 
nguyên thanh-tịnh thể, tắc nhữ kim giả, 
thức tinh nguyên-minh, năng sanh chư 
duyên, duyên sở di giả. 

( Hai là cái thể bản-lai thanh-tịnh Bồ-Đề Niết-Bàn 


vô-thỉ, thì như hiện nay cái tánh bản-minh thức-tánh 
của ông, sanh ra các duyên mà lại bị bỏ rơi.) 


_ Do chư chúng-sanh, di thử bổn-minh, 
tuy chung nhựt hành, nhi bất tự giác, 
uổng nhập chư thú. 

(_ Do các chúng-sanh bỏ rơi cái bản-minh ấy, nên tuy 


cả ngày sống trong tánh bản-minh mà không tự-giác, 
oan-uống vào trong lục-đạo.) 





_ Vô-thỉ Bồ-Đề Niết-Bàn là như hiện nay 
căn-bổn thức của ông gốc có một thể 
nguyên-minh thanh-inh sáng suốt, 
nhưng vì ông không giữ được Tự-Tánh, 
cứ tùy duyên tùy cảnh mà sanh ra vọng- 
tưởng, rồi nhận lấy vọng-tưởng làm Tự- 
Tánh, quên mất thể nguyên-minh. 


_ Tất cả chúng-sanh vì quên mất thể 
nguyên-minh, nên hằng ngày tuy sống ở 
thể nguyên-minh mà không tự biết, do 
đó bị luân-chuyển trong các cõi phàm- 
phu. Thật là oan-uổống! 
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40. A-Nan! Nhữ kim dục tri, Sa-ma-tha 
lộ, nguyện xuất sanh-tử, kim phục vấn 
nhữ. (... Ta lại hỏi ông.) 

_ Tức thời Như-Lai, cử kim sắc tý, khuất 
ngũ luân chỉ. 

_ Ngữ A-Nan ngôn, nhữ kim kiến phủ? 

_ A-Nan ngôn: Kiến. 


40. A-Nan! Nay ông muốn biết đường 
Sa-ma-tha để giải-thoát sanh-tử, thì bây 
giờ ông hãy nghe đây. 

_ Đức Phật bèn đưa cánh tay lên, co 5 
ngón lại, hỏi: 

— A-Nan! Ông thấy hay không? 

_ Bạch đức Thế-Tôn! Tôi thấy rõ. 





_ Phật ngôn: Nhữ hà sở kiến? 

_ A-Nan ngôn: Ngã kiến Như-Lai, cử tý 
khuất chỉ, vi quang-minh quyển, diệu 
ngã tâm mục. 

( Ông A-Nan bạch: Tôi thấy Như-Lai giơ cánh tay, 


co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con 
mắt của tôi.) 


_ Thấy cái chi? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thấy Như-Lai 
đưa cánh tay lên, co 5 ngón thành quyển 
chiếu sáng tâm và mắt tôi. 





_ Phật ngôn: Nhữ tương thùy kiến? 
_ A-Nan ngôn: Ngã dữ đại-chúng, đồng 
tương nhãn kiến? 


_ Ông dùng cái chỉ mà thấy? 
_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi và Đại-chúng 
đều dùng mắt mà thấy. 





_ Phật cáo A-Nan: Nhữ kim đáp ngã. 
Như-Lai khuất chỉ vi quang-minh quyền, 








_ A-Nan! Ông đã đáp: Như-Lai co 5 
ngón tay lại làm quyền chiếu sáng tâm 
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diệu nhữ tâm mục. 
_ Nhữ mục khả kiến, dĩ hà vi tâm, 
đương ngã quyền diệu? 


và mắt ông. 

_ Ông dùng mắt mà thấy, còn ông dùng 
cái chi làm tâm của ông để đối với 
quyền chiếu sáng của Ta? 





_ A-Nan ngôn: Như-Lai hiện kim, trưng 
tâm sở-tại, nhi ngã dĩ tâm, suy cùng tầm 
trục, tức năng suy giả, ngã tương vi tâm. 
( Ông A-Nan bạch: Như-Lai hiện nay gạn hỏi tâm ở 


chỗ nào, tôi thì đùng tâm suy nghĩ tìm xét; tức cái biết 
suy nghĩ ấy, tôi lấy nó làm tâm.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như-Lai hỏi tâm 
của tôi ở đâu, vâng lời Phật, tôi cố suy 
nghĩ sưu-tầm; vậy cái năng suy nghĩ 
sưu-tầm là tâm của tôi. 





Phật ngôn đốt: 
_ A-Nan! Thử phi nhữ tâm. 


(_ Sai rồi, A-Nan, cái ấy không phải là tâm của ông.) 





Đức Phật bèn quở: 
_ A-Nan! Cái năng suy nghĩ sưu-tầm 
không phải là tâm của ông. 
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41. A-Nan cù (quắc) nhiên, ty tọa hiệp 
chưởng, khởi lập bạch Phật: 
Cù/ Cụ (#): (nghe thấy mà) nao lòng, sợ hãi ngơ 


ngác, sửng sốt. 
Quắc-nhiên ( Š 2Ä): kinh sợ. 


_ Thử phi ngã tâm, đương danh hà 
đẳng? 


(_ Cái ấy không phải là tâm tôi thì gọi là cái gì?) 


41. Ngài A-Nan lấy làm kinh sợ, bước ra 
khổi chỗ ngồi, đứng chắp tay hiệp- 
chưởng bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Cái năng suy nghĩ 
sưu-tầm ấy không phải tâm, chớ gọi là 
cái chỉ? 





_ Phật cáo A-Nan: Thử thị tiển-trần, hư- 
vọng tướng tưởng, hoặc nhữ Chơn-Tánh. 


(_ Cái ấy là cái tưởng-tượng những tướng giả dối tiền- 
trần, nó làm mê lầm Chơn-Tánh của ông.) 


_ Do nhữ vô-thỉ, chí ư kim sanh, nhận 
tặc vi tử, thất nhữ nguyên-thường, cố thọ 
luân-chuyển. 

(Do từ vô-thỉ cho đến đời nay, ông nhận tên giặc ấy 


làm con, bổ mất tánh bản-lai thường-trụ, nên phải 
chịu luân-hồi.) 





_ Đức Phật dạy: Cái ấy là vọng-tưởng 
tiển-trần, ám che Chơn-Tánh. 


_ Vì từ vô-thỉ đến nay, ông nhận lầm 
vọng-tưởng ấy làm tâm, như nhận kẻ 
giặc làm con, quên mất bổn-giác Chơn- 
thường, nên chịu luân-hồi sanh-tử thống- 
khổ. 
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42. A-Nan bạch Phật ngôn: 
_ Thế-Tôn! Ngã Phật sủng đệ, tâm ái 
Phật cố, lịnh ngã xuất gia. 


_ Ngã tâm hà độc, cung-dưỡng Như-LaI, 
nãi chí biến lịch, Hằng-sa quốc-độ, thừa 
sự chư Phật, cập Thiện-Tri-Thức, phát 
đại dõng-mãnh, hành chư nhứt-thiết, nan 
hành pháp-sự, giai dụng thử tâm. 


Cung-dưỡng: thường đọc trại thành cúng dường. 


42. Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi là em yêu 
mến của Phật, vì tâm thương Phật mà 
xuất-gia. 

_ Tâm tôi chẳng những cung-dưỡng một 
mình Như-Lai, lại còn qua khắp Hằng-sa 
quốc-độ, tôi phụng-sự chư Phật cho đến 
các vị Thiện-Tri-Thức, gia-dĩ tôi gắng 
sức đại dõng-mãnh làm các việc khó 
làm trong đạo-pháp, tôi đều dùng cái 
tâm ấy. 


Gia-dĩ (Ö }^ ): hơn nữa, vả lại, lại thêm. 





_ Túng lịnh báng pháp, vĩnh thối thiện- 
căn, diệc nhân thử tâm. 


(_ Dầu cho hủy-báng Phật-pháp, rời bỏ hẳn thiện-căn, 
cũng nhân cái tâm ấy.) 





_ Nhược thử phát minh, bất thị tâm giả, 
ngã nãi vô tâm, đồng chư thổ mộc, ly 
thử giác tri, cánh vô sở-hữu. 


_ Vân hà Như-Lai, thuyết thử phi tâm? 
_ Ngã thật kinh bố, kiêm thử đại-chúng, 
vô bất nghi-hoặc. 


( Tôi thật kinh sợ và cả trong đại-chúng này, không 
ai là không nghi-hoặc.) 


_ Duy thùy đại-bi, khai-thỊ vị ngộ. 





_ Nếu như Phật phát-minh cái tâm ấy 
không phải thiệt là tâm của tôi, thì 
thành ra tôi không tâm như cây và đất, 
vì ngoài tâm hiểu biết ấy, tôi không còn 
tâm nào khác. 

_ Tại sao Phật gọi cái suy nghĩ ấy không 
phải là tâm? 

_ Khiến tôi rất kinh sợ và Đại-chúng 
cũng nghi-hoặc. 


_ Ngưỡng cầu Như-Lai mở lượng đại-bi 
khai-thị cho chúng tôi những điều chưa 
được tỏ ngộ. 
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43. Nhĩ thời Thế-Tôn, khai-thị A-Nan 
cập chư đại-chúng, dục lịnh tâm nhập, 
Vô-sanh pháp-nhẫn, ư sư-tử tọa, ma A- 
Nan đánh, nhi cáo chỉ ngôn: 


(..., khiến cho tâm được Vô-sanh pháp-nhẫn...) 


_ Như-Lai thường thuyết: Chư pháp sở 
sanh, duy tâm sở hiện, nhứt-thiết nhân- 
quả, thế-giới, vi-trần, nhân tâm thành 
thể. 


( Như-Lai thường nói: Các pháp phát-sanh là duy 
tâm biến hiện, như tất cả nhân, quả,...) 


— A-Nan! Nhược chư thế-giới, nhứt-thiết 
sở-hữu, kỳ trung nãi chí, thảo, diệp, lũ, 
kết, cật kỳ căn-nguyên, hàm hữu thể- 
tánh, túng lịnh hư-không, diệc hữu danh 
mạo; hà huống thanh-tnh, diệu-tịnh 
minh-tâm, tánh nhứt-thiết tâm, nhi tự vô 
thể? 


(C A-Nan! Như trong các thế-giới, hết thẩy sự vật 
hiện có, cả đến ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, thắt nút, gạn 
xét cội gốc, đêu có thể-tánh, dầu cho hư-không cũng 
có tên, có tướng: huống chi cái tâm sáng suốt thanh- 
tịnh nhiệm mầu, làm cho hết thảy sự vật có thể-tánh 
mà tự mình lại không có thể-tánh?) 





43. Liền khi ấy, Đức Phật muốn khai-thị 
tâm của ngài A-Nan và Đại-chúng cho 
được vào bậc Vô-sanh pháp-nhẫn (30), 
nên Đức Phật ở tòa sư-tử (31), rờ đầu 
ngài A-Nan, bảo rằng: 


_ Như-Lai thường nói: Tất cả pháp đều 
do tâm phát-sanh, như tất cả nhân, quả, 
thế-giới, vi-trần đều do tâm mà thành có 
thể-tánh. 


_ A-Nan! Xét nguồn gốc có thể-tánh 
của các vật thì ở khắp thế-giới, từ vật 
lớn cho tới vật nhỏ như lá, có, mảnh 
giấy đều có thể-tánh, thậm-chí hư- 
không cũng có tên, có tướng; huống chi 
Tâm Chơn-Như thiêng sáng thông suốt, 
thanh-tịnh nhiệm-mâu, vốn là nguồn 
gốc làm cho các vật có thể-tánh thì 
chẳng có lý nào tâm ấy không có thể- 
tánh riêng. 


Thậm-chí (# #): cho đến, quá quắt đến nỗi. 








ễ, 5 %kÍñj ° 


3z;*‡ t2 5| St + đ 7 &ulkz2 š¿ # › dt EP J§ #3 — 17) 
3x # * 7| +‡}‡+ › +w;+®È2Ÿ7kiÈÄ\;Èk › 0# RỊ R ##È mm 
25 s #zX — 1) R, Bị ' ®#u °› DỊ t3 a BÌ 3š šy ;x B 2 m4 # + 





44. Nhược nhữ chấp lẫn, phân-biệt giác 
quan, sở liễu-tri tánh, tất vi tâm giả, thử 
tâm tức ưng, ly chư nhứt-thiết, sắc hương 
vị xúc, chư trần sự nghiệp, biệt hữu toàn 
tánh. 


( Nếu ông quyết chấp cái tánh hay biết suy xét 
phân-biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời sự- 
nghiệp các trần: sắc thinh hương vị xúc, riêng có toàn 
tánh; 


_ Như nhữ kim giả, thừa thính ngã pháp, 
thử tắc nhân thinh, nhi hữu phân-biệt. 


- chớ như hiện nay ông vâng nghe pháp-âm của Ta, 
đó là nhân cái tiếng mà có phân-biệt; 








44. A-Nan! Nếu ông chấp tánh thấy 
hiểu biết, suy nghĩ, phân-biệt là tâm của 
ông, thì tâm ấy dĩ nhiên phải ha sắc 
hương vị xúc, cho tới tất cả tiển-trần 
(32), vì riêng tâm ấy có thể-tánh hoàn- 
toàn. 


_ Như nay ông nghe tiếng pháp của Ta, 
đó là do tiếng nói mà có phân-biệt, chớ 
không phải là Tâm Chơn-Như. 
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_ Túng diệt nhứt-thiết, kiến văn giác trị, 
nội thủ u-nhàn, du vi pháp-trần, phân- 
biệt ảnh sự. 


- đầu cho diệt hết tất cả cái thấy, nghe, hay, biết, bên 
trong nắm giữ cái u-nhàn, không biết, không nghĩ, thì 
đó cũng còn là sự phân-biệt bóng dáng pháp-trần mà 
thôi.) 





_ Dầu ông dứt hết các sự thấy, nghe, 
hiểu, biết, chỉ giữ sự yên lặng cũng chỉ 
là bóng pháp-rần phân-biệt, cũng 
không phải là Tâm Chơn-Như. 
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45. Ngã phi sắc nhữ, chấp vi phi tâm, 
đãn nhữ ư tâm, vi-tế sủy ma. 
(_ Chẳng phải Ta bảo ông chấp cái ấy không phải là 


tâm, nhưng ông phải, chính nơi tâm ông, suy xét chín 
chắn.) 


_ Nhược ly tiển-trần, hữu phân-biệt 
tánh, tức chơn nhữ tâm. 


{Nếu rời tiển-trần có tánh phân-biệt, thì đó mới thật 
là tâm của ông.) 


_ Nhược phân-biệt tánh, ly trần vô thể, 
tư tắc tiển-trần, phân-biệt ảnh sự. 


(_ Nếu tánh phân-biệt, rời tiển-trần không còn tự-thể, 
thì nó chỉ là sự phân-biệt bóng dáng tiển-trần.) 


_ Trần phi thường-trụ, nhược biến diệt 
thời, thử tâm tắc đồng, qui-mao thố- 
giác. 

C Tiền-trần không phải thường-trụ, khi thay đổi diệt 


mất rồi, thì cái tâm nương vào tiển-trần ấy cũng đồng 
như lông rùa sừng thỏ, 


_ Tắc nhữ pháp-thân, đồng ư đoạn diệt, 
kỳ thùy tu chứng, vô-sanh pháp-nhẫn? 


- và pháp-thân của ông cũng thành như đoạn diệt, còn 
gì mà tu-chứng vô-sanh pháp-nhẫn?) 





45. A-Nan! Như-Lai chẳng bảo ông 
nhận cái phân-biệt ấy không phải là 
tâm, ông cần nghiên-cứu tinh-tường, cái 
ấy chơn hay vọng. 


Tiỉnh-tường (3# 3Ý): rõ ràng, biết rất rõ. 


_ Như (cái biết nào mà) lìa các tiền-trần mà 
có thể-tánh phân-biệt, đó là Tâm Chơn- 
Như của ông. 


_ Như lìa các tiển-trần mà không có thể- 
tánh, đó là bóng tiển-trần phân-biệt. 


_ Tiển-trần không có thường-trụ, khi 
sanh khi diệt, thay đổi luôn luôn, thì cái 
tâm nương theo tiển-trần đó hóa ra lông 
rùa sừng thỏ là vật không có. 


_ Tiển-trần diệt, tâm diệt, thì pháp-thân 
của ông cũng diệt theo, như vậy ông lấy 
chi tu-chứng vô-sanh pháp-nhẫn? 
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46. Tức thời A-Nan, dữ chư đại chúng, 
mặc-nhiên tự thất. 


46. Lúc bấy giờ, ngài A-Nan và Đại- 
chúng đều lặng thinh, suy xét, hình như 
vừa mất một vật quí-báu. 





Phật cáo A-Nan: 

_ Thế-gian nhứt-thiết, chư tu học-nhân, 
hiện-tiển tuy thành, cửu thứ đệ định, bất 
đắc lậu tận, thành A-La-Hán, giai do 
chấp thử, sanh-tử vọng-tưởng, ngộ vi 
chơn-thật, thị cố nhữ kim, tuy đắc đa- 
văn, bất thành Thánh-quả. 


C Trong thế-gian, tất cả những người tu-học, hiện tuy 
đã tu đến chín bậc định, nhưng không diệt hết được 
mê lâm, thành A-La-Hán, đều do chấp cái vọng- 
tưởng sanh-tử, lầm nó là tánh chơn-thật, vậy nên nay 
ông tuy học rộng nghe nhiều, không thành Thánh- 
quả.) 


Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ Ở trong thế-gian, các vị tu-học hiện- 
tiển tuy thành-tựu chín bậc định (33), 
nhưng không dứt hết các “lậu”, chưa 
chứng quả Vô-Lậu A-La-Hán, vì chấp- 
trước vọng-tưởng sanh-tử làm tánh chơn- 
thiệt, như ông cũng vậy, tuy nghe nhiều 
giáo-lý nhưng không thành Thánh-quả 
(34). 


Thánh-quả (# ): quả Bồ-Đề, quả Niết-Bàn. Quả- 
vị chơn-chánh nhờ ra công tu-học. Những quả-vị ấy 
là: Thinh-văn, Duyên-giác, Bồ-Tát, và Phật. 








47. 





47. NGÀI A-NAN TỰ CHÁNH-KỶ VÀ 
CẦN-CÂẤU TRI-KIÊN NHƯ-LAI. 
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_ A-Nan văn dĩ, trùng phục bị lụy, ngũ 
thể đầu địa, trường quỳ hiệp chưởng, nhi 
bạch Phật ngôn: 


_ Tự ngã tùng Phật, phát tâm xuất-gia, 
thị Phật oai-thần, thường tự tư-duy, vô 
lao ngã tu, tương vị Như-Lal, huệ ngã 
fam-muỘi!. 


_ Bất tri thân-tâm, bổn bất tương-đại. 


( Không biết thân-tâm vốn không thay thế nhau 
được, 


_ Thất ngã bổn-tâm. 
- bỏ mất bổn-tâm của tôi.) 


_ Thân tuy xuất gia, tâm bất nhập đạo, 
thí như cùng tử, xả phụ đào thệ. 








_ Ngài A-Nan nghe qua lời Phật dạy, 
xét mình lấy làm buồn tủi, rơi lụy, gieo 
năm vóc xuống đất lễ Phật rồi quỳ gối, 
hai tay hiệp-chưởng bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ khi tôi phát 
tâm xuất-gia theo Phật, hay trông cậy 
vào oai-thần của Phật mà tự nghĩ không 
cần khổ-hạnh tu-hành, chắc chắn về sau 
Phật sẽ ban cho pháp chánh-định để 
thành Phật. 

_ Tôi không ngờ thân-tâm của Phật với 
thân-tâm của tôi không thay thế được, ví 
như ăn cơm, ai ăn nấy no. 


_ Nay nghe lời Phật dạy, tôi mới nhận- 
thức: Bấy lâu nay tôi nhận vọng làm 
chơn, nên Tâm Chơn-Như bị lạc mất. 

_ Vì thế tuy thân xuất-gia mà tâm không 
nhập đạo, tôi vốn ở chỗ giàu sang lại bỏ 
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(C Vì thế tuy thân xuất-gia mà tâm không nhập đạo, 
cũng như người con cùng khổ, bỏ cha trốn lánh.) 


_ Kim nhựt nãi tri, tuy hữu đa-văn, 
nhược bất tu-hành, dữ bất văn đẳng, như 
nhân thuyết thực, chung bất năng bão. 


( Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật-pháp 
nhiều, nếu không tu-hành thì chẳng khác gì người 
không nghe; cũng như người ta nói ăn mà không ăn, 
rốt cuộc không thể no được.) 








hết hạnh-phước ví như đứa con khốn- 
cùng nghe nhảm tin càn, bổ cha trốn 
theo con đường mê-vọng. 

_ Bây giờ tôi hiểu rõ: Dâu có nghe nhiều 
giáo-lý, mà không chịu khó tu-hành giải- 
thoát thì chẳng hơn gì kẻ không được 
nghe; ví như người nói ăn mà không ăn, 
thì không bao giờ no dạ được. 

Khốn-cùng (8 š): không còn biết xoay xổ ra sao. 
Rất nghèo khổ. 
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48. Thế-Tôn! Ngã đẳng kim giả, nhị 
chướng sở triển, lương do bất tri, tịch- 
thường tâm-tánh. 


_ Duy nguyện Như-Lai, ai-mẫn cùng-lộ, 
phát diệu minh-tâm, khai ngã đạo-nhãn. 


Triển (##): ràng buộc, bó buộc, quấn quanh, vây bọc. 


48. Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng tôi hiện- 
tiền bị hai chướng phiển-não và sở-tri 
(35) ràng buộc, nguyên-nhân vì không 
biết rõ tâm-tánh vắng lặng thường-trụ. 

_ Vậy ngưỡng cầu Như-Lai thương chỗ 
khốn-cùng của chúng tôi, mà khai-thị 
Chơn-Như Tâm sáng suốt nhiệm-mầu 
và Đạo-nhãn giải-thoát của chúng tôi. 
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_ Tức thời Như-Lai, tùng hung Vạn tự, 
dõng xuất bửu-quang, kỳ quang hoảng 
dục, hữu bá thiên sắc, thập phương vi- 
trần, phổ Phật thế-giới, nhứt-thời châu 
biến. 

_ Biến quang thập phương, sở-hữu bửu- 
sát, chư Như-Lai đảnh, triển chí A-Nan, 
cập chư đại-chúng. 


_ Cáo A-Nan ngôn: Ngã kim vị nhữ, 
kiến đại pháp-tràng, diệc lịnh thập 
phương, nhứt-thiết chúng-sanh, hoạch 
diệu vi-mật, tánh tịnh minh-tâm, đắc 








_ Khi ấy Đức Phật từ ngực, ngay chỗ có 
chữ Vạn, phóng hào-quang vô-cùng quí- 
báu, hào-quang ấy rực rỡ có trăm ngàn 
sắc, soi khắp một lúc tất cả thế-giới chư 
Phật mười phương số như vi-trần; 

- rồi hào-quang đó chiếu vào đảnh của 
chư Như-Lai trong thập phương Phật- 
quốc, xây về rọi ngay ngài A-Nan và 
Đại-chúng. 

_ Đoạn Đức Phật dạy A-Nan: Hôm nay 
Ta vì ông mà lập pháp-tràng lớn lao, 
cũng làm cho tất cả chúng-sanh đều 
được tâm thường-tịch thường-chiếu, 
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thanh-tịnh nhãn. sáng suốt, vắng lặng, huyển-diệu kín 
nhiệm và mắt thanh-tịnh trang-nghiêm. 








50. 50. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
LÀ TÂM. 

f‡#;+ 2t #\ R 2M  ° du 8H BỊ 4] t2 › SfI 3Â 3⁄78 
3# R, ° 
_ A-Nan! Nhữ tiên đáp ngã, kiến quang- | _ Đức Phật dạy: A-Nan! Trước ông có 
minh quyền. đáp với Ta rằng: Ông thấy cái quyển 
quang-minh. 











(C A-Nan! Trước ông trả lời rằng thấy nắm tay chói 
sáng, 


_ Thử quyền quang-minh, nhân hà sở- | _ Vậy cái quyền ấy do đâu quang-minh? 
hữu, vân hà thành quyển? Nhữ tương | Làm sao thành quyển? Ông dùng cái chỉ 
thùy kiến? mà thấy? 


- cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có, làm sao 
thành ra nắm tay, ông đem cái gì mà thấy?) 
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51. A-Nan ngôn: 51. Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Do Phật toàn thể, Diêm-phù-đàn kim, | _ Bạch Đức Thế-Tôn! Vì thân-thể của 
hách như Bửu-Sơn, thanh-tịnh sở sanh, | Phật có sắc như vàng Diêm-phù-đàn, 
cố-hữu quang-minh. sáng chói như núi Bảo-Sơn, đó là do 
đức độ thanh-tnh sanh ra, nên cái 
quyền của Phật quang-minh. 





( Toàn thân Phật như vàng Diêm-phù-đàn, sáng ngời 
như núi báu, do đức-tánh thanh-tịnh sanh ra nên có 
hào-quang chói sáng.) 


_ Ngã thiệt nhãn quan, ngũ luân chỉ |_ Năm ngón tay của Phật co lại làm 
đoan, khuất ốc thị nhân, cố-hữu quyền | thành cái quyển đưa ra cho người xem. 
tướng. Tôi dùng mắt thấy thiệt rõ ràng như vậy. 


(_ Thật tôi lấy con mắt mà thấy năm ngón tay Phật co Bảo-Sơn (TŸ vh): núi có nhiều châu ngọc. 


nắm lại, giơ cho người xem, nên có tướng nắm tay.) Đức-độ (4&/#): đạo-đức và độ-lượng. 
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52. Phật cáo A-Nan: 52. Đức Phật dạy: 
_ Như-Lai kim nhựt, thật ngôn cáo nhữ. |_ A-Nan! Hôm nay Như-Lai lấy lời 
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_ Chư hữu trí giả, yếu dĩ thí-dụ, nhi đắc 
khai ngộ. 

_ A-Nan! Thí như ngã quyền, nhược vô 
ngã thủ, bất thành ngã quyển; nhược vô 
nhữ nhãn, bất thành nhữ kiến. 


_ Dĩ nhữ nhãn-căn, lệ ngã quyền lý, kỳ 
nghĩa quân phủ? 


chơn-thiệt nói cho ông rõ. 

_ Nếu là bậc trí-tuệ thì chỉ nhờ lời thí-dụ 
mà được khaiI-ngộ. 

_ A-Nan! Ví dụ như cái quyển của Ta, 
nếu không có tay Ta dĩ-nhiên chẳng 
thành cái quyền, và nếu không có mắt 
ông, đĩ-nhiên chẳng thành cái thấy của 
ông. 

_ Vậy lấy cái thấy của ông so sánh với 
cái quyền của Phật, hai nghĩa có giống 
nhau chăng? 





_ A-Nan ngôn: Duy nhiên Thế-Tôn, ký 
vô ngã nhãn, bất thành ngã kiến. 


(_ Đúng vậy, thưa Thế-Tôn, như không có mắt...) 


_ Dĩ ngã nhãn-căn, lệ Như-Lai quyền, 
sự nghĩa tương-loạI. 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như không có 
mắt tôi thì chẳng thành cái thấy của tôi. 


_ Nếu lấy cái thấy của tôi so sánh với 
cái quyền của Phật thì hai nghĩa giống 
nhau. 








4# IFTšE ¿+ š ‡RB Xã xc t Z‹ 2Ä 


° #[VAd ° tu ƒ 2# # } ° 


1š #8 RR 4 3È R2 #& ° ñịA 4 f[ + ;+3Ñ3\‡4§ i4 hị § À +? J [ R, ° 1Ä 3š 
HA» 34 ° 2 HKñT°E R,Xnš # {b3 ° A2 Ấ Ât DJ Š H n R, 


+ 3ã - 





53. Phật cáo A-Nan: 

_ Nhữ ngôn tương-loại, thị nghĩa bất 
nhiên. Hà dĩ cố? 

_ Như vô thủ nhân, quyên tất cảnh diệt, 
bỉ vô nhãn giả, phi kiến toàn vô. Sở dĩ 
giả hà? 


_ Nhữ thí ư đồ, tuân vấn manh nhân, 
nhữ hà sở kiến. 

_ Bỉ chư manh nhân, tất lai đáp nhữ: 
Ngã kim nhãn tiền, duy kiến hắc ám, 
cánh vô tha chúc. 

_ Dĩ thị nghĩa quan: tiển-rần tự ám, 
kiến hà khuy tổn. 





53. Đức Phật bảo: 

_ A-Nan! Ông nói hai nghĩa giống nhau 
thì không đúng. Vì cớ sao? 

_ Vì nếu người không có cánh tay thì 
không có quyển, chớ người không có 
mắt, chưa phải hoàn-toàn không có cái 
thấy. Lý do làm sao? 

_ Ông thử ra đường, hỏi người mù: Ông 
có thấy chi chăng? 

_ Chắc chắn người mù ấy trả lời: Trước 
mắt tôi chỉ thấy tối đen, chớ không thấy 
chi khác. 

_ Cứu xét theo lý ấy thì biết: tiển-trần 
tự tối chớ cái thấy không giảm bớt. 
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54. A-Nan ngôn: Chư manh nhãn tiền, 
duy đổ hắc ám, vân hà thành kiến? 


( Những người mù trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi 
là thấy được?) 


_ Phật cáo A-Nan: Chư manh vô nhãn, 
duy quan hắc ám, dữ hữu nhãn nhân, xử 
ư ám thất, nhị hắc hữu biệt, vi vô hữu 
biệt? 


(..., thì hai cái tối đen ấy khác nhau, hay không khác 
nhau?) 


_ Như-thị Thế-Tôn! Thử ám trung nhân, 
dữ bỉ quần-manh, nhị hắc giáo lượng, 
tằng vô hữu dị. 





534. Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! Người mù chỉ thấy tối đen ở 
trước mắt, thế nào gọi được cái thấy? 


_ A-Nan! Người mù không có mất, chỉ 
thấy tối, đối với kẻ có mắt ở trong nhà 
tối, hai cái tối ấy có khác nhau chăng? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Kẻ có mắt ở 
trong nhà tối đối với người mù, hai cái 
tối ấy so sánh lại thiệt không có khác 
chỉ cả. 
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55. A-Nan! Nhược vô nhãn nhân, toàn 
kiến tiền hắc, hốt đắc nhãn quang, hoàn 
ư tiển-trần, kiến chủng chủng sắc, danh 
nhãn kiến giả. 

(C A-Nan! Nếu người không có con mắt, thấy trước 
hoàn-toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng, trở 


lại thấy các thứ sắc nơi tiểền-trần mà gọi là con mắt 
thấy; 


_ Bỉ ám trung nhân, toàn kiến tiền hắc, 
hốt hoạch đăng quang, diệc ư tiển-trần, 
kiến chủng chủng sắc, ưng danh đăng 
kiến? 


- thì người ở trong nhà tối kia, thấy trước hoàn-toàn 
tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng, cũng thấy các 
thứ sắc nơi tiển-trần, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy?) 


_ Nhược đăng kiến giả, đăng năng hữu 
kiến, tự bất danh đăng. 


( Nếu như cái đèn thấy, thì đèn đã thấy được, tự- 
nhiên không thể gọi là đèn; 








55. A-Nan! Ví dụ như người mù chỉ thấy 
tối đen, bỗng được mắt sáng thì ở pháp- 
trần thấy các sắc, như thế cho là mắt 
thấy. 


_ Như người có mắt ở trong nhà tối chỉ 
thấy tối đen, bỗng có đèn sáng, cũng ở 
pháp-trần, thấy có sắc, vậy có thể nào 
cho là đèn thấy chăng? 


_ Nếu cái đèn thấy các sắc thì đèn tức 
là cái thấy, như thế không còn gọi là cái 
đèn được. 
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_ Hựu tắc đăng quan, hà quan nhữ sự? 
- lại cái đèn nó thấy thì dính líu gì đến ông?) 


_ Thị cố đương tri đăng năng hiển sắc, 
như-thị kiến giả, thị nhãn phi đăng. 

C Vậy nên biết rằng, đèn làm tổ các sắc, nhưng thấy 
như vậy là mắt chớ không phải đèn.) 

_ Nhãn năng hiển sắc, như-thị kiến tánh, 


thị tâm phi nhãn. 


(_ Mắt làm tổ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chớ 
không phải mắt.) 


_ Nếu cái đèn thấy thì cái đèn tự thấy, 
chớ không liên-hệ chi tới cái thấy của 
người. 

_ A-Nan! Ông phải biết: cái đèn chỉ làm 
sáng tổ các sắc, còn thấy các sắc là con 
mắt, chớ không phải đèn. 


_ Tuy-nhiên nói rằng mắt thấy chớ thật 
ra mắt cũng như đèn, chỉ hiển sắc mà 
thôi, còn cái năng thấy năng biết là tâm. 














S6. 56. PHẬT HIẾỂN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG ĐỘNG. 
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_ A-Nan tuy phục, đắc văn thị ngôn, dữ 
chư đại-chúng, khẩu dĩ mặc-nhiên, tâm 
vị khai ngộ, du ký Như-Lal, từ âm 
tuyên-thị, hiệp-chưởng thanh-tâm, trữ 
Phật bi hối. 

(C A-Nan tuy được lời Phật dạy như vậy, cùng với 
đại-chúng, miệng tuy im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn 


mong Đức Như-Lai từ-tâm chỉ bày, chắp tay sạch 
lòng, đợi Phật dạy bảo.) 





_ Ngài A-Nan và Đại-chúng tuy nghe 
lời Phật dạy như vậy, nhưng tâm chưa tỏ 
ngộ nên ngồi ngậm miệng lặng thỉnh, 
hai tay hiệp-chưởng, nhiếp-tâm thanh- 
tịnh và thành-kính trông chờ lời nói từ-bi 
của Phật dạy cho. 
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57. Nhĩ thời Thế-Tôn thư đâu-la-miên, 
võng tướng quang thủ, khai ngũ luân 
chỉ, hối sắc A-Nan, cập chư đại-chúng: 

_ Ngã sơ thành đạo, ư Lộc-viên trung, vị 
A-Nhã-Đa ngũ Tỳ-khưu đẳng, cập nhữ 
tứ chúng ngôn: 


_ Nhứt-thiết chúng-sanh, bất thành Bồ- 
Đề, cập A-La-Hán, giai do khách-trần, 
phiển-não sở ngộ. 








57. Khi ấy Đức Thế-Tôn đưa cánh tay 
dịu dàng, sáng rỡ tốt đẹp, mở năm ngón 
tay, bảo ngài A-Nan và Đại-chúng: 

_ Khi Ta thành đạo, đến vườn Lộc-Uyển 
và ở đó Ta có dạy đoàn thể năm vị Tỳ- 
khưu do ông A-Nhã-Đa làm Thượng-thủ 
(36) cùng tứ chúng rằng: 

_ Tất cả chúng-sanh không viên-chứng 
Bồ-Để và A-La-Hán, căndo vì bị 
khách-trần phiỀn-não ám-muội. 
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(_ Tất cả chúng-sanh không thành đạo Bồ-Đề và A- 
La-Hán, là do những phiển-não khách-trần mê-hoặc.) 


_ Nhữ đẳng đương thời, nhân hà khai 
ngộ, kim thành Thánh-quả? 


( Thuở đó, các ông do đâu mà khai ngộ, hiện nay 
thành được Thánh-quả?) 





_ Nay các ông ấy đắc Thánh-quả rồi, 
vậy khi trước các ông ấy vì nguyên- 
nhân nào mà tỏ ngộ được? 
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58. Thời Kiểu-Trần-Na, khởi lập bạch 
Phật: 

_ Ngã kim Trưởng-lão, ư đại-chúng 
trung, độc đắc Giải danh, nhân ngộ 
khách-trần, nhị tự thành quả. 

(..., do tôi ngộ được hai chữ khách-trần mà thành 
chánh-quả.) 

_ Thế-Tôn! Thí như hành-khách, đầu ký 
lữ đình, hoặc túc, hoặc thực, thực túc sự 
tất, xúc trang tiền đổ, bất hoàn an trụ. 


_ Nhược thật chủ-nhân, tự vô du vãng. 
_ Như-thị tư-duy: bất trụ danh khách, trụ 
danh chủ nhân. 


( Tôi nghĩ như vây: không ở yên thì gọi là khách, 
còn ở yên thì gọi là chủ.) 


_ Dĩ bất trụ giả, danh vi khách nghĩa. 
(_ Tôi lấy cái “không ở yên” làm ý-nghĩa chữ khách.) 


_ Hựu như tân tể, thanh dương thăng 
thiên, quang nhập kích trung, phát minh 
không trung, chư hữu trần-tướng. 


(_ Lại như mới tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh 








58. Lúc bấy giờ có ngài Kiểu-Trần-Na 
đứng dậy hiệp-chưởng bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi là một vị 
Trưởng-Lão ở trong Đại-chúng, pháp- 
danh là Giải (Hiểu), nguyên-nhân tổ 
ngộ hai tiếng khách-trần mà được chứng 
quả. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Khách là hành- 
khách, ví như khách đi lỡ đường, tạm trọ 
trong quán, khi ăn, khi ngủ, ăn ngủ 
xong, lại phải thu xếp hành-lý lên 
đường, không có rảnh rang chi mà trụ 
nơi quán. 

_ Nếu là chủ quán thiệt thì trụ mãi tại 
quán, không đi đầu nữa. 

_ Vì cớ ấy tôi thiết nghĩ: không trụ là 
khách, thường trụ là chủ. 


_ Tôi xin lấy sự không trụ làm định- 
nghĩa cho tiếng khách. 


_ Trần là bụi, ví như giữa khi bầu trời 
thanh-bạch, vầng thái-dương chiếu sáng, 
rọi vào các chỗ trống, làm thấy rõ hình- 
thể của bụi ở giữa hư-không. 








61 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





sáng vào trong lỗ hở, bày tỏ hình dáng bụi trần giữa 
hư-không.) 


_ Trần chất diêu-động, hư-không tịch- 
nhiên. 

(_ Trần (bụi) thì lay động, hư-không thì yên lặng.) 

_ Như-thị tư-duy: trừng tịch danh không, 


diêu-động danh trần, dĩ diêu-động giả, 
danh vi trần nghĩa. 

(_ Tôi nghĩ như vầy: đứng lặng gọi là không, lay động 
gọi là trần, tôi lấy cái “lay động” làm ý-nghĩa chữ 


trần.) 


_ Phật ngôn: Như-thi. 





_ Tuy-nhiên bụi thì lay động, chớ hư- 
không thì luôn luôn vắng lặng. 


_ Vì cớ ấy tôi thiết nghĩ: lay động là 
trần, vắng lặng là hư-không. Tôi xin lấy 
sự lay động làm định nghĩa cho tiển- 
trần. 


_ Đức Phật khen: Như vậy là đúng. 
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59. Tức thời Như-Lal, ư đại-chúng trung, 
khuất ngũ luân chỉ, khuất dĩ phục khai, 
khai dĩ hựu khuất, vị A-Nan ngôn: Nhữ 
kim hà kiến? 

_ A-Nan ngôn: Ngã kiến Như-Lai, bá 
bửu luân chưởng, chúng trung khai hiệp. 


59. Tức thời, Đức Như-Lai ở trong Đại- 
chúng, nắm năm ngón tay lại rồi mở, 
mở xong lại nắm, đoạn hỏi ngài A-Nan: 
Hiện giờ ông thấy chi? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Hiện giờ tôi thấy 
bàn tay Như-Lai quí-báu, khi mở khi 
nắm giữa Đại-chúng. 





_ Phật cáo A-Nan: Nhữ kiến ngã thủ, 
chúng trung khai hiệp, vi thị ngã thủ, 
hữu khai hữu hiệp; vi phục nhữ kiến, 
hữu khai hữu hiệp? 

_ A-Nan ngôn: Thế-Tôn bửu-thủ, chúng 
trung khai hiệp. Ngã kiến Như-Lai thủ 
tự khai hiệp, phi ngã kiến tánh, hữu khai 
hữu hiệp. 

(C A-Nan bạch: Bàn tay báu của Thế-Tôn ở trong 
chúng khi mở khi nắm.) 


_ A-Nan! Ông thấy bàn tay Ta khi mở 
khi nắm, đó là tại bàn tay của Ta có mở 
có nắm, hoặc tại tánh thấy của ông có 
mở có nắm? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thấy rõ giữa 
Đại-chúng, bàn tay Như-Lai tự mở tự 
nắm, chớ không phải tánh thấy của tôi 
có mở có nắm. 





_ Phật ngôn: Thùy động thùy tịnh? 


— A-Nan ngôn: Phật thủ bất trụ. Nhi ngã 








_ A-Nan! Như vậy cái chi động? Cái chị 
tịnh? 
_ Bạch Đức Thế-Tôn! Bàn tay Như-Lai 
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kiến tánh, thượng vô hữu tĩnh, thùy vi vô 
trụ? 

(C A-Nan bạch: Bàn tay Phật không ở yên; chớ tánh 
thấy của tôi còn không có fĩnh, lấy gì gọi là không ở 


yên nữa.) 


_ Phật ngôn: Như-thi. 





không trụ, tức là động. Tánh thấy của 
tôi bất-động, vì tướng tịnh còn không có 
thay, huống chi là động. 


_ Đức Phật khen: Như vậy là đúng. 
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60. Như-Lai ư thị, tùng luân chưởng 
trung, phi nhứt bửu-quang, tại A-Nan 
hữu, tức thời A-Nan, hồi thủ hữu miến. 

(_ Lúc ấy Đức Như-Lai từ trong bàn tay, phát một đạo 


hào-quang báu qua bên phải ông A-Nan, ông A-Nan 
liền quay đầu trông qua bên phải; 


_ Hựu phóng nhứt quang, tại A-Nan tả, 
A-Nan hựu tắc, hồi thủ tả miến. 

- Phật lại phát một đạo hào-quang qua bên trái ông 
A-Nan, ông A-Nan lại cũng quay đầu trông qua bên 
trái.) 

_ Phật cáo A-Nan: Nhữ đầu kim nhựt, 
hà nhân diêu-động? 


60. Đức Như-Lai từ bàn tay, phóng một 
đạo hào-quang qua bên hữu ngài A- 
Nan, thì ngài A-Nan day đầu ngó qua 
bên hữu. 


_ Đức Như-Lai lại phóng một đạo hào- 
quang qua bên tả ngài A-Nan, thì ngài 
A-Nan day đầu ngó qua bên tả. 


_ Đức Như-Lai hỏi: A-Nan! Hôm nay tại 
sao đầu của ông lay động? 





_ A-Nan ngôn: Ngã kiến Như-Lai, xuất 
diệu bửu-quang, lai ngã tả hữu, cố tả 
hữu quan, đầu tự diêu-dộng. 

(_ Ông A-Nan bạch: Tôi thấy Đức Như-Lai phát hào- 


quang báu qua bên phải, và qua bên trái của tôi, nên 
tôi trông qua bên phải bên trái, đầu tự lay động.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thấy Đức 
Như-Lai phóng hào-quang mâu-nhiệm 
quí-báu qua hai bên thân tôi nên ngó 
qua ngó lại, do đó đầu tôi phải lay động. 





_ A-Nan! Nhữ miến Phật quang, tả hữu 
động đầu, vi nhữ đầu động, vi phục kiến 
động? 








_ A-Nan! Ông thấy hào-quang Như-Lai, 
nên day đầu ngó qua ngó lại, đó là đầu 
của ông lay động hay là tánh thấy của 
ông lay động? 
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(C A-Nan! Ông trông hào-quang của Phật mà lay 
động cái đầu, quay qua bên phải bên trái, đó là cái 
đầu của ông động hay là cái thấy động?) 





_ Thế-Tôn! Ngã đầu tự động, nhi ngã 
kiến-tánh, thượng vô hữu chỉ, thùy vi 
diêu động? 


(_ Thưa Thế-Tôn ! Đầu tôi tự động, chớ tánh thấy của 
tôi còn không ở đâu, lấy gì mà lay động ?) 


_ Phật ngôn: Như-thi. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đó là cái đầu của 
tôi tự động, chớ tánh thấy của tôi bất- 
động, vì tướng chỉ-trụ còn không có 
thay, huống chi là động. 


_ Đức Phật khen: Như vậy là đúng. 





_ Ư thị Như-Lai, phổ-cáo đại-chúng: 


_ Nhược phục chúng-sanh, dĩ diêu động 
giả, danh chi vi trần, đĩ bất trụ giả, danh 
chi vi khách, nhữ quan A-Nan, đầu tự 
động diêu, kiến vô sở động; hựu nhữ 
quan ngã, thủ tự khai hiệp, kiến vô thư 
quyển. 


( Như các chúng-sanh lấy cái lay động mà gọi là 
trần, lấy cái không ở yên mà gọi là khách, thì các ông 
hãy xem ông A-Nan, đầu tự lay động, mà cái thấy 
không lay động; lại hãy xem bàn tay Ta, tự mở tự 
nắm, mà cái thấy không duỗi không co.) 


_ Vân hà nhữ kim, dĩ động vi thân, dĩ 
động vi cảnh. 


(C Lầm sao các ông hiện nay, lại lấy cái động làm 
thân, lấy cái động làm cảnh.) 


_ Tùng thủy ky chung, niệm niệm sanh- 
diệt, di thất Chơn-Tánh, điên-đảo hành 
sự, tánh tâm thất chơn, nhận vật vi kỷ, 
luân-hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. 


( Từ đầu đến cuối, nệm niệm sanh diệt, bỏ mất 
chơn-tánh, làm việc trái ngược, tâm-tánh mất chỗ 
chơn-thật, nhận vật làm mình, xoay vần trong ấy, tự 
nhận lấy cái trôi lăn trong lục-đạo.) 


_ Đức Phật liền bảo tất cả Đại-chúng 
rằng: 

_ Như chúng-sanh nhận-định cái lay 
động là trần, cái không trụ là khách, thì 
xem xét đầu của ông A-Nan tự động, 
còn tánh thấy vốn bất-động, đồng-thời 
xem xét bàn tay Như-Lai tự mở tự nắm, 
còn tánh thấy vốn không mở nắm, như 
thế cũng đủ tỏ ngộ rồi. 


_ Chỉ vì nhận lầm cái động làm thân, đó 
là giả-thân, chớ không biết cái bất-động 
mới là Chơn-thân; lại còn nhận lầm chỗ 
động làm cảnh, đó là giả-cảnh, chớ 
không biết chỗ thường-tịch mới là Chơn- 
cảnh. 

_ Vì thế, quên mất Chơn-Tánh bất- 
động, xưa nay cứ vương vấn những thứ 
“động” mà vọng-tưởng điên-đảo, bỏ 
chơn theo vọng, các niệm mê-muội, 
thay đổi sanh-diệt, nhận vật làm mình, 
tạo sự trái nghịch, thành-thử tự trói buộc 
trong vòng luân-hồi sanh-tử. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ NHỨT QUYỀN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỂN NHỨT 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


ĐOẠN 15 
_ Ngã và ngã-sở: ngã là ta, ngã-sở là những gì thuộc về ta, những gì mà ta sở-hữu. Nếu biết cái ta 
(ngã) vốn đã là không thật, thì những vật do ta sở-hữu (ngã-sở) cũng không thật có. 


ĐOẠN 43 

_ Vô-sanh pháp-nhẫn, cũng gọi là Vô-sanh-nhẫn: Đức nhẫn-nhục của người giác-ngộ nhờ nhận ra 
được rằng: thật không có chúng-sanh, thật không có các pháp, các chúng-sanh (hữu-tình) và các pháp 
(vô-tình) vốn không sanh, không diệt. Nhận-thức như vậy, người tu không còn khởi lên sự buồn giận 
đối với chúng-sanh phá hại mình, đối với các pháp ngăn trở mình. 


ĐOẠN 47 
_ Chánh-kỷ: bày tỏ thật lòng. Ý nói ngài A-Nan thành-thực tự xét mình chưa hiểu Chơn-Tâm. 
- Chánh (1E)  : đúng, phải, ngay thẳng, không lẫn lộn, sửa lại cho đúng. 
- Kỷ (đ)  : thuộc về mình. Thí-dụ: 
-Ích-kỷ (3ấ đ,) : lợi cho mình, chỉ biết cái lợi của mình. 
- Tưkỷ  (#»^£Œ,) : riêng mình, riêng cho mình. 
- Vị-kỷ (Ñ Ớđ,) : vì mình, chỉ biết có mình. 
- Hóa-kỷ ({E đ,) : tự giáo-hóa, dạy dỗ, thay đổi mình. 


ĐOẠN 52 
_ Ngã-kiến (#\ R,) = Thân-kiến (# R,): tà-kiến về cái ta (tà-kiến mê-chấp thân ta là có thật). 

Một trong năm loại kiến-giải (sự hiểu biết) sai lầm, trái với đạo-pháp. Chẳng biết rằng thân 
này là do ngũ-uẩn giả-hợp mà thành, lại cố-chấp cho rằng thực có thân ta (Wgđ-kiến). Hơn nữa chẳng 
biết các vật bên thân ta không có chủ sở-hữu nhứt-định, mà cứ chấp cho rằng thực là vật sở-hữu của ta 
(Ngã-sở-kiến). Gộp Ngã-kiến và Ngã-sở-kiến lại thì thành 7hân-kiến, cũng gọi là Ngã-kiến. 


ĐOẠN 57 

_ Khách-trần phiển-não: phiển-não ví như khách-trần. Phiển-não chẳng phải là vật sẵn có ở nơi 
mình, mà là từ bên ngoài đến (khách), chỉ vì mình mê lâm nên ngỡ khách là chủ mà thôi. Chính cái 
tâm trong sạch sẵn có mới là chủ. Vậy nên gọi phiển-não là khách. Lại nữa, phiển-não bám vào như 
bụi đóng đơ, cho nên gọi là zrẩn (bụi bặm). 


Œœ4#t 
(Trích “Sự Tích Đức Phật Thích-Ca”, trang 315, soạn-giả Trần Hữu Danh, nxb Tổng Hợp, 2011) 


_ Samatha, dịch là Cử, là Thiền Vắng Lặng, nhằm tập-trung tư-tưởng vào một nơi, không cho 
phiển-não và vọng-tưởng xen vào tâm. 

Trái lại Vipassana, dịch là Quán, là Thiên Minh Sát, nhằm tập-trung tư-tưởng vào một đề-tài, 
quán-chiếu, sáng suốt suy xét, để tìm ra chơn-lý (vô-thường, vô-ngã) hầu dứt trừ phiển-não và vọng- 
tưởng. 

Tu tập Samatha (Chỉ) để được Samadhi (Định). 

Tu tập Vipassana (Quán) để được Paññä (Tuệ, Prajñ3). 

_ Samädhi, dịch là Chánh-Định, còn gọi là Tam-muội. 

Trái lại Paññã (Sanscrit: PraJña) là Tuệ hay Huệ. 

Người tu phải luôn luôn giữ cho Định và Tuệ được cân bằng. 

_ Dhyãna (Sanscri) hay Jhãna (Päli), dịch là 7ĩnh-lự (ŠŸ JŠ), là Thiền-na hay Thiền, là Zen 
(tiếng Nhật), là nói chung hai pháp tu Chỉ (Samatha) và Quán (Vipassana), nhằm giữ tâm luôn luôn vắng 
lặng sáng suối, tịch tịch giác giác, biết mà không khởi tâm suy nghĩ. 


œ4) 


65 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 


QUYỀN NHỨT 
Mỗi bộ kinh Phật đều chia làm ba phần: 
1. Tự. 
2. Chánh-Tông. 
3. Lưu-thông. 


Riêng phần Tự chia làm hai phần: Thông-tự và Biệt-tự. 

Thông-tự là phần nhập-để. Theo phàm-lệ, kinh nào cũng khởi đầu bằng sáu 
yếu-tố làm biểu-tín gọi là lục chứng-tín tự: Tín, Văn, Thời, Chủ, Địa, Tăng. 

Như phần Thông-tự của kinh Thủ-Lăng-Nghiêm gồm có: 


Như-thị (Tín) 
Ngã văn (Văn) 
Nhứt thời (Thời) 
Phật (Chủ) 
Kỳ-hoàn tinh-xá ... (Địa) 


Đại Tỳ-khưu chúng... (Tăng) 

Biệt-tự là phần nói rõ duyên-khởi riêng của kinh. 

Phật thuyết kinh nào cũng có nguyên-nhân. Như Phật thuyết kinh Thủ-Lăng- 
Nghiêm có nguyên-nhân vì ngài A-Nan lâm nạn. 

Chánh-tông là phần yếu-chỉ của kinh. Như phần Chánh-tông của kinh Thủ- 
Lăng-Nghiêm gồm có: 

1. Kiến đạo. 

2. Hành đạo. 

3. Thành đạo. 

Lưu-thông là phần tổng-kết tự-thuật hiệu-quả mỹ-mãn của thời thuyết kinh. 

(1) Ta nghe như vầy: Lời nói của ngài A-Nan. Nguyên ngài A-Nan là đệ-tử 
đa-văn bậc nhứt hầu-cận Phật, nghe và nhớ đây đủ tất cả chơn-thiệt ngữ của Phật 
thuyết, nên khi kiết-tập pháp-tạng, ngài A-Nan khởi đầu các kinh bằng lời nói: “Ta 
nghe như vây”. Đó là do lời Phật dạy khi ở trong hội Niết-Bàn, chớ không phải tự ý 
muốn của ngài A-Nan. 

(2) Kỳ-hoàn tỉnh-xá (Jetavana): Tinh-xá cất ở rừng cây của Thái-tử Kỳ-Đà 
(Jeta). Nguyên thời bấy giờ có ông Trưởng-giả Cấp-Cô-Độc Tu-Đạt-Đa (Sudatta) 
đến hỏi mua một khu đất của Thái-tử Kỳ-Đà để xây cất tinh-xá. Thái-tử bảo đem 
vàng trải trên mặt đất, được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Ông Tu-Đạt-Đa rất giàu 
tâm đạo, đem vàng đến trải khắp mặt đất, ngoại trừ mấy nơi có cây mọc, không thể 
trải vàng được. 

Thái-tử Kỳ-Đà vô-cùng cảm-phục, trả vàng lại rồi giao-kết với ông Tu-Đạt- 
Đa: chỗ nào đã trải vàng được là phần công-đức của ông, còn các chỗ có cây mọc là 
phần công-đức của tôi. 

Hầu hết các kinh Phật đều có nói trong phần Thông-tự, Kỳ-hoàn hoặc Kỳ-thọ 
và Cấp-Cô-Độc viên, để để-cao công-đức vô-lượng của hai vị Phật-tử chí-tâm phụng- 
sự Tam-Bảo. 


66 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


(3) Tỳ-khưu (Bhikkhu): bậc xuất-gia thuần-túy tu-hành giải-thoát, thọ-trì 250 
giới, 3.000 oai-nghi, 80.000 tế-hạnh, có ba điều tốt: 

1. Trên cầu Phật-pháp, dưới chủng phước-điển cho thí-chủ. 

2. Đức-độ cao-siêu khiến các loài tà-ma quỉ-quái khiếp sợ. 

3. Dứt tuyệt các ác-niệm. 

(4) Vô-lậu A-La-Hán (Arhat): bậc giải-thoát, tiêu-diệt các thứ dục-lậu, hữu- 
lậu, vô-minh-lậu, trừ tuyệt giặc tam độc, ra khỏi đường sanh-tử luân-hồi, đáng được 
cõi Trời và cõi Người cung-dưỡng cầu phước. 

(5) Phật-tử trụ-trì: đây chỉ về các vị vô-lậu A-La-Hán, vốn nhờ ân Phật dạy, 
đắc pháp-tánh, trụ tại điện Phật, trì ấn-lịnh Phật, đại-diện Phật tuyên-dương chánh- 
pháp hóa-độ chúng-sanh. 

(6) Chuyển bánh xe Pháp: truyền-bá chơn-lý giải-thoát của Phật nhằm mục- 
đích thức tỉnh chúng-sanh tu-chứng đạo-quả Bồ-Đề. 

(7) Thượng-thủ: Trưởng-thượng đứng đầu trong đại-chúng. 

(8) Bích-Chỉ (Pratyekabuddha): bậc tu-chứng Độc-giác và Duyên-giác. 

(9) Vô-học: bậc đã dứt sạch tất cả vọng-nghiệp phiển-não, tổ ngộ chơn-lý 
giải-thoát, đoạn hoặc chứng chơn, không còn học chi nữa. 

(10) Sơ-tâm: hạng mới phát tâm Bồ-đề, đang tu học giải-thoát. 

(11) Ngày tự-tứ: ngày rằm tháng bảy, các Thầy Tỳ-khưu mãn hạ, cùng nhau 
xét mình và bày tỏ các sự lỗi lầm trong ba tháng an-cư tu-hành. 

(12) Hằng-sa Bồ-Tát: Hằng là sông Hằng (Gange), sa là cát, sông Hằng là 
một con sông lớn nhứt ở Ấn-Độ, khởi nguồn từ núi Hy-Mã-Lạp-Sơn (Himalaya), chạy 
tới vịnh Bengale, dài 3.100 km, đáy sông chứa đây cát. Hằng-sa Bồ-Tát là nói các vị 
Bồ-Tát ví như số cát sông Hằng, có nghĩa rất nhiều, không thể kể hết được. 

(13) Thượng-tọa: vị Tỳ-khưu chuyên tu giải-thoát, thông hiểu giáo-lý và có 
nhiều tuổi hạ. 

(14) A-xà-lê (Acarya): vị Tỳ-khưu Quỉ-phạm, có giới-hạnh thanh-tịnh, làm 
khuôn phép cho chúng tu-hành. 

(15) Đàn-việt: thí-chủ. 

(16) Sát-đế-ly (Ksatriya): dòng dõi sang trọng. 

(17) Chiên-đà-la (Candala): dòng dõi hạ-tiện. 

(18) Dâm: Vạn ác dâm vi thủ. Dâm là món phiển-não tối-độc đứng đầu các 
tội ác. Món phiển-não tối-độc ấy khiến phàm-nhân gây ra và kéo dài ác-nghiệp oan- 
trái, vay trả luân-hồi sanh-tử, mang nặng thân hoạn dơ bẩn, cam chịu tám vạn tư trần- 
lao đau khổ ở cõi ngũ-trược ác-thế. 

(19) Sa-ma-tha (Samatha): phép “Chỉ” có công-năng dứt sạch các phiển-não 
hôn-mê. 

Tam-ma-đề (Samadhi, hay còn gọi là Samãpatti): phép chánh-định có công- 
năng an-trụ chánh-giác bao-hàm vạn đức vạn hạnh. 

Thiển-na (Dhyãna): phép “Tịnh-Lự” có công-năng trừ tuyệt các vọng-tưởng 
tán-loạn. 

Các phép kể trên tuy ba mà một vì là tổng-danh của đại-định Thủ-Lăng- 
Nghiêm, có hiệu-lực tỏ tâm thanh-tịnh, hiển tánh chơn-thường, viên-chứng Phật quả. 
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(20) 32 tướng Hoá-Thân-Phật: 


1. 
. Thân cao lớn. 


9 2) l2 ) t2)  Đ  tD - — - —  — — — — — 
\© œ ¬I Ơ ta + C3) l\) CC '\C CC -¬1Ì CO Ci > CV) TC 


\Ð @œ H ƠO tr m0 BÓ 


Đảnh cao. 


Thân có sắc vàng sáng. 


. Thân oai-nghiêm. 
. Thân cân phân. 


Quanh mình có hào-quang. 
Da mỏng và mịn. 


. Hai mắt xanh biếc và có nốt son. 

. Lông nheo dài. 

. Giữa hai lông mày có nốt son và lông trắng chiếu sáng. 
. Gò má cao. 

. Có 40 cái răng. 

. Răng trắng và khít nhau. 

. Bốn răng cửa lớn. 

. Nước miếng có vị thơm ngọt. 

. Lưỡi rộng dài. 

. Tiếng nói từ-bi thanh-nhã. 

‹- Hai vai tròn trỊa. 

.Ở giữa ngực có chữ “Vạn”. 

. Bảy chỗ đầy đặn: cổ, 2 vai, 2 bàn tay và 2 bàn chân. 

. Lỗ chưn lông sắc xanh. 

. Lông xây qua bên hữu. 

. Hai nách tròn trỊa. 

. Các ngón tay nhỏ và dài. 

. Hai tay dài quá gối. 

. Năm căn ẩn kín. 

._ Tay chưn dịu dàng. 

. Bắp vế đầy đặn. 

. Gót chưn tròn trỊa. 

30. 
31. 
32. 


Giữa ngón tay và ngón chưn có màng mỏng dính liền nhau. 
Trên bàn chưn nổi cao. 
Dưới bàn chưn bằng thẳng và có nhiều đường chỉ xoay tròn. 


(21) Trần-lao: 

_ Trần là bụi, ô-nhiễm. Lao là khó nhọc. 

_ Trần-lao gồm có những thứ vọng-động làm khổ lụy thân-tâm ở thế-gian. 
(22) Mười loài chúng-sanh: 


1. 
v. 
3, 
4. 
5. 


Thai-sanh. 6. Hữu-tưởng. 
Noãn-sanh. 7. Phi hữu-sắc. 
Thấp-sanh. 8. Phi vô-sắc. 
Hóa-sanh. 9, Phi hữu-tưởng. 
Hữu-sắc. 10. Phi vô-tưởng. 


Đó là mười loài hay nhận lầm tâm ở trong thân. Ngoài ra ở thế-gian còn có 
hai loài: vô-sắc (không có thân hình) và vô-tưởng (không có tâm tư-tưởng). 
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(23) Mắt tứ-trần: mắt thịt của người phàm-tục do bốn thứ “đất nước gió lửa” 
hiệp thành. 

(24) Tứ-chúng: bốn chúng: Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Sa-di và Sa-di-ni. Chí như 
Thất chúng tức là Bảy chúng, thì bốn chúng kể trên hiệp với ba chúng: Thức-xoa ma- 
noa, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà -di. 

(25) Lông rùa sừng thỏ: Rùa không có lông, tại sao gọi lông rùa? Thỏ không 
có sừng, tại sao gọi sừng thỏ? Đó là hữu-danh vô-thiệt, khi kinh Phật nói lông rùa 
sừng thỏ là để chỉ vật luống dối không có thiệt. 

(26) Trong bảy lần, các câu hỏi của Đức Phật đều ngụ ý: Tâm ở chỗ nào? 

Ngài A-Nan giải-đáp sai lầm như sau: 


1. Tâm ở trong thân. 5. Tâm ở chỗ tùy-hiệp. 
2. Tâm ở ngoài thân. 6. Tâm ở khoảng giữa. 
3. Tâm ẩn tại mắt. 7. Tâm vô-trước. 


4. Tâm ở trong lẫn ngoài. 

Bảy lần giải đáp của ngài A-Nan đều là mê-chấp. 

Đức Phật đã chỉ dạy bẩy cái mê-chấp của đệ-tử là phi-lý, nhằm mục-đích dẹp 
trừ tâm vọng và khai-thị tâm chơn tức là Tâm Chơn-Như viên-tịch thường-trụ. Vì thế, 
Đức Phật từ-mẫn tuyên bố: Như-Lai có phép Đại Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm 
Vương làm y-chỉ giải-thoát cho ngài A-Nan và Đại-chúng nương theo. 

(27) Trật vai áo và quì gối bên hữu: đó là lễ-phép của đệ-tử đối với Bổn-sư 
theo phong-tục lễ-nghi Ấn-Độ. 

(28) Gieo năm vóc xuống đất: khi lễ Phật, gieo năm vóc xuống đất tức là đặt 
cái đầu, hai tay và hai chân nằm sát mặt đất, đó là cách-thức tỏ lòng cung-kính tri ân 
Phật. 

(29) Át-xoa (Rudra Aksa): một loại trái cây ở xứ Ấn-Độ, cứ một chùm có ba 
trái. Đức Phật lấy một chùm ba trái át-xoa làm ví dụ. Do vô-minh sanh ra nghiệp- 
chướng, do nghiệp-chướng sanh ra khổ-báo; chịu khổ-báo vẫn mê-muội, lại vô-minh 
... cứ như thế mà trầm-luân ở biển khổ. 

(30) Vô-sanh pháp-nhẫn: tu-hành đại-định và viên-chứng quả-vị vô-sanh, 
không còn thấy có pháp sanh-diệt. 

(31) Tòa sư-tử: chỗ của Đức Phật ngồi thuyết pháp oai-nghiêm; gọi là pháp- 
tọa. 

(32) Tiển-trần: cũng gọi là pháp-trần hay lục-trần tức là sáu món trần-tục 
khổ-lụy: sắc thinh hương vị xúc pháp. 


(33) Chín bậc định: 

1. định Sơ-thiển. 6. định Thức-xứ. 

2. định Nhị-thiền. 7. định Vô-sở-hữu-xứ. 

3. định Tam-thiển. 8. định Phi-tưởng Phi-phi-tưởng xứ. 
4. định Tứ-thiền. 9, định Diệt-thọ-tưởng. 


5. định Không-xứ. 

Khởi đầu tu-chứng định Sơ-thiển rồi vào định Nhị-thiển, tuần-tự nhi tiến theo 
thứ lớp đến định Diệt-thọ-tưởng thì tâm không còn tạp niệm, giữ được sự yên lặng 
nhưng vẫn còn vi-tế vô-minh, chấp-trước vọng-tưởng và thủ-chứng nên chưa khỏi nạn 
luân-hồi sanh-tử và không thành được Vô-lậu A-La-Hán. 
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(34) Thánh-quả: quả-vị giải-thoát tam giới, kể từ bậc Vô-lậu A-La-Hán nhẫn 
lên Duyên-giác, Bồ-Tát và Phật. 
(35) Hai chướng phiển-não và sở-tri: hai chướng này rất nguy hại vì hay che 
lấp Tâm Chơn-Như. 
1. Chướng phiển-não có hai thứ mê lầm: 
a) mê lầm trong sự thấy biết gọi là Kiến-hoặc; 
b) mê lầm trong sự suy nghĩ gọi là Tư-hoặc. 
Kiến-hoặc và Tư-hoặc đều do bệnh Ngã-chấp mà có. 
2. Chướng sở-tri cũng có hai thứ mê lầm: 
a) mê lầm tưởng có thiệt ngoại-cảnh mà cố giữ, chớ không biết ngoại-cảnh 
duy tâm tạo, gọi là Thủ-cảnh; 
b) mê lầm luyến-ái pháp tu-chứng, chớ chẳng tổ ngộ Không-tánh, gọi là 
Pháp-áit. 
Thủ-cảnh và Pháp-ái đều do bệnh Pháp-chấp mà có. 
(36) Năm vị Tỳ-khưu do ngài A-Nhã-Đa làm Thượng-Thủ: 
1. A-Nhã-Đa là tên, Tàu dịch là Giải có nghĩa ý-thức, hiểu biết minh-bạch. 
Còn Kiểu-Trần-Na là họ. Nói đủ tên họ là Kiểu-Trần-Na A-Nhã-Đa (Kaundinya 


AJuata). 
2.A-Bệ (AsvaJIÐ) 
3. Bạt-Đề (Bhadrika) 


4.Ma-Ha Nam-Câu-Ly (Mahanamakulika) 

5. Thập-Lực Ca-Diếp — (Dasabala Kasyapa). 

Nguyên có một thời-gian Thái-tử ST-Đạt-Ta (Siddhartha) tu chung với đoàn 
thể năm vị kể trên, nhưng vì thấy đoàn-thể ấy tu-hành rất khổ-hạnh mà không thành 
đạo-quả, nên Thái-tử mở riêng đường tu khác. Sau khi viên-chứng Vô-thượng Chánh- 
đẳng Chánh-giác, Đức Phật trước hết thuyết kinh Hoa-Nghiêm, nhưng đa-số Đại-chúng 
không lãnh-hội được. Vì thế, Đức Phật ẩn Viên-giáo và Đốn-giáo, dùng Quyền-giáo và 
Tiệm-giáo tùy cơ-duyên hóa-độ chúng-sanh. Đức Phật mở đường phương-tiện đến 
vườn Lộc-Uyển thuyết Thinh-văn thừa tức là pháp Tứ Diệu-Đế (Catvariaryasatyaru), 
để độ năm vị ấy trở nên Tỳ-khưu tu-hành giải-thoát và về sau chứng được đạo-quả A- 
La-Hán. 


YẾU-GIẢI 
HỀỂT QUYỂN NHỨT 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


GIẢI-THÍCH CHỮ THIỆN THEO NHO-GIÁO 
(Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức) 


ĐOẠN I5 
_ Thiện tai: Lành thay. 

Giải-thoát là con đường công-phu, chỉ cần chúng ta còn nhiễm một chút bụi trần, cũng không 
thể đến cảnh-giới Bồ-Đề. Chỉ có con đường hành thiện mới giúp chúng ta đến với Bát-Nhã (Trí-Tuệ). 
Chữ Thiện phải hiểu thật rộng, nó không phải chỉ là làm lành lánh dữ. 


THIỆN (Ý#): Hệ-:ừ thượng Kinh Dịch, Chương Š viết: 

*“Nhứt Âm nhứt Dương chỉ vị Đạo, kế chỉ giả, Thiện dã, thành chỉ giả, Tánh dã”. 

Nghĩa: “Sự vận-hành của một Âm một Dương gọi là Đạo. Mọi hành-động nào thích-hợp với 
đạo Âm Dương thì gọi là Thiện. Khi nào thực-hiện được lẽ Âm Dương thì đó là Tánh”. 

Đây là lần đầu tiên chữ Thiện xuất-hiện và được giải-thích trong văn-hóa Trung-Hoa qua 
Kinh Dịch. 


Như vậy, theo quan-điểm của Kinh Dịch thì Đạo (šÄ) là con đường hài-hòa của Âm Dương 
mà con người phải thực-hiện. Câu nói trên có vài ý cần được nói rõ thêm. Đạo là con đường vận-hành, 
biến-hóa từ khí Vô-cực, đến Thái-cực, đến Lưỡng-nghi ... rồi cuối cùng đến vạn-vật hữu-hình. Đạo, tự 
nó, nó có quy-luật biến-hóa của nó, hoặc bình-khí, hoặc thái-quá, hoặc bất-cập, tất cả đều do sự quân- 
bình hay không giữa Âm và Dương. 


Con người sống trong sự giao-biến của Thiên Địa. Khi nào sống và hành-động ứng theo đúng 
với Thiên-đạo, đó gọi là “Thiện”. Rõ ràng Thiện ở đây không phải là tính thương người, hay là những 
việc làm lành, lánh dữ chung chung. Khi nào vận-hành đúng nhịp với Thiên-đạo để “thực-hiện Thiên- 
đạo” nơi con người, đó gọi là “7n”. Thiên-đạo làm mẫu mực cho nhân-đạo. 


Mỗi giai-đoạn biến-hóa đúng với Thời gọi là Thiện, là Bất-dịch, là Trung-trinh, là Thường. 
Đạo là một, nhưng biểu-hiện lại khác nhau, đó là Hóa, là Biến, nhưng đi tới cùng, nó là một: 
Vô-cực sang Thái-cực. 


Phật-giáo kêu gọi hành-động Thiện, kêu gọi Minh-Tâm Kiến-Tánh, cũng là kêu gọi hành- 
động hợp lẽ Âm Dương, Trời Đất. Làm lành, lánh dữ, không sát-sanh cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ 
của Thiện mà thôi. Đây chỉ là một thí-dụ nhỏ chứng-minh có sự quan-hệ giữa tư-tưởng Nho-giáo và 
Phật-giáo Đại-thặng. Nho-giáo đã giúp cho Phật-giáo nhập-thế trước khi giải-thoát, và Phật-giáo đã 
giúp cho Nho-giáo thăng-hoa hơn, không co cụm mãi trong cái xã -hội tù túng của cuộc đời. 

Chúng ta nên lưu-ý, trong kinh-điển Phật-giáo, mỗi khi Đức Phật nói “7hiện ?a¡” là có ý khen 
suy nghĩ và hành-động của một người nào đó đúng với Chơn-Lý (Đạo) (có giá-trị hằng-hữu, vĩnh-cửu, 
và bất-biến). Do đó, chúng ta hiểu sâu sắc vì sao hiếm khi nào Đức Phật nói: “Thiện tai! Thiện tai!” 

Trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm có bốn lần Đức Phật nói “Thiện tai” ở đoạn 15, 3, 17, 20, của 
lần lượt quyển I1, 5, 6, 7. 


œ4) 


CHIẾT TỰ chữ ĐẠO (:Š) 

Chữ “Đạo' (šŠ) bắt đầu bằng hai nét phết (* ) tượng-trưng cho Âm — Dương, cùng với chữ 
“Nhứt (—) tạo thành “Âm Dương hợp nhứt”. 

Bên dưới là chữ “Tự' (), trên dưới kết hợp lại tạo thành chữ “Thủ' (Šƒ) là khởi-thủy, ban 
đầu, đứng đầu. Vũ-trụ cũng bắt nguồn từ một thứ nguyên-thủy nhứt rồi mới sinh ra vạn sự vạn vật. 
Kinh Dịch viết: “Cho nên Dịch có Thái-Cực, từ đó sinh Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi sinh Tứ-Tượng, Tứ- 
Tượng sinh Bát-Quái, Bát-Quái sinh Ngũ-Hành”, từ ngũ-hành ấy mà vạn vật mới xuất sinh. 

Bên trái chữ Đạo là bộ “Sước' (1_) nghĩa là chạy, bước đi, biểu-thị sự vận-chuyển không 
ngừng. Như vậy, bên trong Đạo đã bao-hàm cả Âm và Dương, tĩnh và động, động thì không ngừng sinh 
hóa, nh thì thanh-tịnh vô-vI. 
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Dịch Âm 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH 
Đệ Nhị Quyển 


Diễn Nghĩa 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Quyển Nhì 








1. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG DỨT. 
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_ Nhĩ thời A-Nan cập chư đại-chúng, 
văn Phật thị hối, thân-tâm thái nhiên. 


_ Niệm vô-thỉ lai, thất khước bổn-tâm, 
vọng nhận duyên-trần, phân-biệt ảnh sự, 
kim nhựt khai ngộ, như thất nhũ nhi, hốt 
ngộ từ-mẫu. 


_ Hiệp-chưởng lễ Phật, nguyện văn 
Như-Lai, hiển xuất thân-tâm, chơn- 
vọng, hư-thật, hiện-tiển sanh-diệt, dữ 
bất sanh-diệt, nhị phát-minh tánh. 








_ Khi ấy, ngài A-Nan và Đại-chúng 
nghe qua lời Phật dạy, mặc-nhiên thân- 
tâm được vui vẻ. 

_ Ai ai cũng tự xét rằng từ vô-thỉ, quên 
mất Bổn-Tâm, nhận lầm cái bóng 
duyên-trần phân-biệt làm tâm, đến ngày 
nay mới được khai sáng, ví như đứa con 
khát sữa bỗng nhiên gặp bà mẹ lành. 

_ Thế nên tất cả Đại-chúng đều hiệp- 
chưởng lạy Phật, chí thành thỉnh Phật 
giảithích minh-bạch, các thứ chơn, 
vọng, thiệt, hư ở thân-tâm và hiện- tiên 
hai tánh: sanh-diệt và không sanh-diệt. 
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2. Thời Ba-Tư-Nặc vương, khởi lập bạch 
Phật: 

_ Ngã tích vị thừa, chư Phật hối sắc, 
kiến Ca-Chiên-Diên, Tỳ-La-Chi-Tử, 
hàm ngôn thử thân, tử hậu đoạn diệt, 
danh vi Niết-Bàn. 


Chữ Chỉ: ta quen đọc là chữ Đê. 
_ Ngã tuy trị Phật, kim du hồ-nghi. 
C_ Nay tuy được gặp Phật nhưng tôi vẫn còn hỗ-nghi.) 


_ Vân hà phát huy, chứng tri thử tâm, 
bất sanh-diệt địa. Kim thử đại-chúng, 
chư hữu-lậu giả, hàm giai lạc văn. 


( Xin Phật chỉ rõ thế nào chứng biết tánh không 








2. Tức thời Vua Ba-Tư-Nặc đứng dậy 
bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trước khi chưa 
được chư Phật khai sáng, tôi có nghe hai 
nhà sư ngoại-đạo là Ca-Chiên-Diên và 
Tỳ-La-Đê-Tử nói rằng: Thân chết rồi 
tiêu mất gọi là Niết-Bàn. 


_ Nay tôi được Như-Lai dạy dỗ, nhưng 
tôi còn nghi ngờ chỗ ấy. 


_ Xin cung-thỉnh Đức Thế-Tôn chỉ dạy 
rõ ràng các bằng cớ chứng-minh tâm 
bất-sanh bất-diệt cho tôi và cả Đại- 
chúng hữu-lậu được lãnh-hội. 
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sanh-diệt nơi tâm này. Hiện nay các hàng hữu-lậu 
trong đại-chúng cũng đều trông mong được nghe điều 
ấy.) 
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3. Phật cáo: 

_ Đại-vương! Nhữ thân hiện-tại, kim 
phục vấn nhữ: Nhữ thử nhục-thân, vi 
đồng Kim-Cang, thường-trụ bất-hủ, vi 
phục biến-hoại? 


(C_ Đại-vương! Thân ông hiện đó, nay Ta hỏi ông: Cái 
nhục-thân đó của ông có như Kim-Cang thường còn, 
không hư hỏng, hay lại cũng biến đổi và tan rã?) 


_ Thế-Tôn! Ngã kim thử thân, chung 
tùng biến-diệt. 


(_ Bạch Thế-Tôn! Thân tôi hiện nay, rốt cuộc về sau 
cũng thay đổi và tiêu-diệt.) 


3. Đức Phật hỏi vua Ba-Tư-Nặc: 

_ Thân của Đại-Vương hiện-tại là xác 
thịt có bền chắc như Kim-Cang thường- 
trụ chăng? Hay là một vật vô-thường 
biến-diệt? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Thân của tôi 
hiện-tại vô-thường biến-diệt. 





_ Phật ngôn: Đại-vương! Nhữ vị tằng 
diệt, vân hà tri diệt? 

_ Thế-Tôn! Ngã thử vô-thường, biến- 
hoại chi thân, tuy vị tằng diệt, ngã quan 
hiện-tiển, niệm niệm thiên tạ, tân tân 
bất trụ, như hỏa thành khôi, tiệm tiệm 
tiêu vẫn. 

(_ Thế-Tôn! Cái thân vô-thường thay đổi của tôi đây, 
tuy chưa hề bị diệt, song tôi xét nó hiện nay niệm 
niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, như lửa thành tro, 
lần lần tiêu mất.) 








_ Đại-vương chưa từng bị diệt, mà tại 
sao biết thân diệt? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tuy tôi chưa diệt, 
nhưng hiện-tại tôi quan-sát thấy thân từ 
từ thay đổi, như lửa thành tro lần lần 
tiêu mất. 
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_ Vẫn vong bất tức, quyết tri thử thân, 
đương tùng diệt tận. 


(_ Vì tiêu mất, mãi mãi không dừng, nên tôi biết chắc 
thân này rồi phải diệt mất.) 


_ Như thế làm cho tôi biết rõ nhục-thân 
chắc chắn phải tiêu-diệt. 
Vong: - Quên (75): như: vong ân, vong tình. 


- Mất. (È): như: vong quốc, vong bản. 
Nhục-thân: thân xác thịt. 





_ Phật ngôn: Như-thị Đại-vương! Nhữ 
kim sanh linh, dĩ tùng suy lão, nhan mạo 
hà như, đồng-tử chi thời? 


(_ Phật dạy: Đúng thế, Đại-vương! Tuổi tác của ông 
nay đã già yếu, vậy mặt mày của ông so với lúc còn 
bé thì như thế nào?) 


_ Thế-Tôn! Ngã tích hài nhũ phu tấu 
nhuận trạch, niên chí trưởng-thành, 
huyết-khí sung-mãn; nhi kim tôổi linh, 
bức ư suy mạo, hình-sắc khô tụy, tinh- 
thần hôn-muội, phát bạch diện sô, đãi 
tương bất cửu, như hà kiến tỷ, sung- 
thạnh chi thời. 


(...; nay thì tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình-dung 
ốm yếu...) 


_ Đức Phật khen: Đại-vương nói đúng! 
Nay Đại-vương già yếu, hình-dung hiện- 
tại có tương-đương với hình-dung trong 
thời thiếu-niên chăng? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trong thời thiếu- 
niên, da thịt tươi nhuận, đến lúc trưởng- 
thành, khí-huyết sung-mãn; nhưng hiện- 
tại trong cảnh chiểu tàn, hình-dung ốm 
yếu, tinh-thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, 
sống chẳng bao lâu nữa, không làm sao 
sánh bằng tuổi bé. 





_ Phật ngôn: Đại-vương! Nhữ chi hình 
dung, ưng bất đốn hủ. 


(_ Phật bảo: Đại-vương! Hình-dung của ông, nào phải 
đương trẻ mà già liền đâu?) 


_ Vương ngôn: Thế-Tôn! Biến-hóa mật 
di, ngã thành bất giác. 

_ Hàn thử thiên lưu, tiệm chí ư thử. Hà 
dĩ cố? 


(_ Nắng mưa thấm thoát, lần đến thế này. Vì sao?) 


_ Ngã niên nhị thập, tuy hiệu niên thiểu, 
nhan mạo dĩ lão, sơ thập tuế thời. 
_ Tam thập chi niên, hựu suy nhị thập. 


_ Vụ kim lục thập, hựu quá vu nhị, quan 
ngũ thập thời, uyễn nhiên cường-tráng. 


_ Đại-vương! Hình-dung của Đại-vương 
biến đổi mau hay chậm? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thiệt không 
biết nỗi sự biến-hóa âm thầm của thân. 
_ Tôi chỉ biết ngày tháng thấm thoát, 
lạnh nóng thay đổi, tới nay thân đã suy- 
nhược. Vì sao? 


_ Vì khi tôi được 20 tuổi, gọi là còn trẻ, 
nhưng diện-mạo già hơn hồi 10 tuổi. 

_ Khi được 30 tuổi lại kém hơn hổi 20 
tuổi. 

_ Nay tôi được 62 tuổi, ngó lui lại hồi 50 
tuổi, tôi còn mạnh khỏe hơn nhiều. 





_ Thế-Tôn! Ngã kiến mật di, tuy thử tố 
lạc, kỳ gian lưu dị, thả hạn thập niên. 


( Bạch Thế-Tôn ! Tôi thấy thầm thầm dời đổi như 
thế, thân này đến nay tuy đã suy yếu, nhưng trong sự 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thấy thân âm 
thầm thay đổi, hạn-định thay đổi ước-độ 
10 năm. 
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thay đổi, còn chia từng 10 năm.) 


_ Nhược phục lịnh ngã, vi-tế tư-duy, kỳ 
biến ninh duy, nhứt kỷ nhị kỷ, thật vi 
niên biến; khởi duy niên biến, diệc kiêm 
nguyệt hóa, hà trực nguyệt hóa, kiêm 
hựu nhựt thiên. 

(_ Nếu tôi suy xét chín chắn hơn nữa, thì cái biến đổi 
ấy đâu phải từng một kỷ, thật là mỗi năm mỗi thay 


đổi; chẳng những hằng năm...) 


_ Trầm-tư đế quan, sát-na sát-na, niệm 
niệm chi gian, bất đắc đình trụ. 


(_ Xét cho cùng, nghĩ cho kỹ, trong mỗi sát-na, trong 
mỗi niệm, nó không thể đứng yên.) 


_ Cố tri ngã thân, chung tùng biến-diệt. 


(_ Vậy nên tôi biết thân tôi rốt cuộc phải biến đổi và 
tiêu-điệt) 





_ Nhưng nghiệm xét thì hạn-định thay 
đổi, chẳng những 12 năm hoặc 24 năm 
mà lại mỗi năm mỗi đổi; chẳng những 
hằng năm mà lại mỗi tháng mỗi đổi, 
chẳng những hằng tháng mà lại mỗi 
ngày mỗi đổi. 


_ Nếu quan-sát cùng tột thì mỗi niệm 

Đg )* #.š 3x z - 2: 
mỗi đối, cho tới môi sát-na (1) môi đối, 
không khi nào ngừng. 


— Do đó tôi biết thân tôi vô-thường, có 
sanh tất có diệt. 
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4. Phật ngôn: Đại-vươngp! Nhữ kiến 
biến-hóa, thiên-cải bất đình, ngộ tri nhữ 
diệt, diệc ư diệt thời, nhữ tri thân trung, 
hữu bất diệt da? 

_ Ba-Tư-Nặc vương, hiệp-chưởng bạch 
Phật: Ngã thật bất tri. 


4. Đại-vương thấy sự biến-hóa không 
ngừng mà biết được thân phải diệt, 
nhưng khi thân diệt rồi, ông có biết 
trong thân có cái gì không diệt chăng? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thiệt không 
biết. 





_ Phật ngôn: Ngã kim thị nhữ, bất sanh- 
diệt tánh. Đại-vương! Nhữ niên-kỷ thời, 
kiến Hằng-hà thủy? 


_ Vương ngôn: Ngã sanh tam tuế, từ 
mẫu huể ngã, yết Kỳ-Bà-Thiên, kinh 
quá thử lưu, nhĩ thời tức tri, thị Hằng-hà 








_ Nay Ta khai-thị cho Đại-vương biết rõ 
tánh không sanh-diệt. Đại-vương khởi- 
sự thấy nước sông Hằng hồi bao nhiêu 
tuổi? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Hồi tôi được 3 
tuổi, thân-mấẫu tôi có dẫn tôi đến lễ thần 
Kỳ-Bà-Thiên (2), phải đi ngang sông 
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thủy. 


Hằng, nên lúc đó tôi biết nước sông 
Hằng. 





_ Phật ngôn: Đại-vương! Như nhữ sở 
thuyết, nhị thập chi thời, suy ư thập tuế, 
nãi chí lục thập, nhựt nguyệt tuế thời, 
niệm niệm thiên biến. 

(..., cho đến nay đã 60 tuổi, từng năm, từng tháng, 
từng ngày, từng giờ, đời đổi mãi mãi.) 


_ Tắc thử tam tuế, kiến thử hà thời, chí 
niên thập tam, kỳ thủy vân hà? 


C Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 
13 tuổi thì nước ấy thế nào?) 


_ Vương ngôn: Như tam tuế thời, uyễn 
nhiên vô dị, nãi chí vu kim, niên lục 
thập nhị, diệc vô hữu dị. 

( Vua bạch: Tôi thấy nước ấy cũng giống khi 3 tuổi, 


như nhau không khác, và đến nay tuổi đã 62, cũng 
vẫn không khác.) 


_ Như lời Đại-vương đã nói, thời 20 tuổi 
kém hơn thời 10 tuổi, cứ suy yếu lần tới 
thời 62 tuổi, thời-gian thay đổi, các niệm 
cũng thay đổi luôn luôn. 


_ Như vậy khi 3 tuổi Đại-vương thấy 
nước sông Hằng, tới khi 13 tuổi Đại- 
vương cũng thấy nước ấy, nhưng cái 
thấy có khác chăng? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Không khác, cho 
tới nay 62 tuổi cái thấy giống in như 
vậy, không thay đổi chút nào cả. 





_ Phật ngôn: Nhữ kim tự thương, phát 
bạch diện sô, kỳ diện tất định, sô ư đồng 
niên. 

(_ Phật bảo: Nay ông xét mình đầu bạc mặt nhăn, 
mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ.) 


_ Tắc nhữ kim thời, quan thử Hằng-hà, 
dữ tích đồng thời, quan hà chi kiến, hữu 
đồng mạo phủ? 

C Vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông Hằng, so 
với cái thấy lúc nhỏ thấy sông Hằng, có già trể gì 
không?) 

_ Vương ngôn: Phất dã Thế-Tôn! 


(_ Vua bạch: Thưa Thế-Tôn, không.) 





_ Đại-vương buồn tủi thân mình tóc bạc 
da nhăn, tuổi già suy yếu hơn tuổi trẻ. 


_ Vậy hiện nay Đại-vương thấy nước 
sông Hằng, nếu sánh với cái thấy hồi 
còn bé, có già trẻ khác nhau chăng? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Không khác chi 
cá. 
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5. Phật ngôn: 
_ Đại-vương! Nhữ diện tuy sô, nhi thử 
kiến tính, tánh vị tằng sô. 








5. Đức Phật bảo vua Ba-Tư-Nặc: 
_ Đại-vương! Mặt của Đại-vương nhăn 
chớ cái thấy không bao giờ nhăn. 
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_ Sô giả vi biến, bất sô phi biến. 


_ Biến giả thọ diệt, bỉ bất-biến giả, 
nguyên vô sanh-dIỆt. 


(_ Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi 
kia, vốn không sanh diệt.) 


_ Vân hà ư trung, thọ nhữ sanh-tử, nhi 
du dẫn bỉ, Mạt-Già-Lê đẳng, đô ngôn 
thử thân, tử hậu toàn diệt. 

( Lầm sao trong ấy, lại nhận cái sống cái chết của 


ông, mà ông còn dẫn những thuyết của bọn Mạt-Già- 
Lê kia bảo rằng thân này chết rồi điệt hẳn.) 





_ Phải biết cái nhăn là cái biến đổi, cái 
không nhăn là cái không biến đổi. 

_ Biến đổi thì diệt, không biến đổi thì 
không diệt. 


_ Đã là cái không diệt thì chẳng có lý 
nào lại theo thân của Đại-vương mà thọ 
sanh-tử, để Đại-vương phải lầm lời nói 
của dòng dõi ngoại-đạo Mạt-Già-Lê (3): 
Thân chết rồi tiêu mất. 
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6. Vương văn thị ngôn, tín tri thân hậu, 
xả sanh thú sanh. 


(C Vua nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ 
thân này qua thân khác.) 


_ Dữ chư đại-chúng dũng-dược hoan-hỉ, 
đắc vị-tằng-hữu. 


(_ Cùng với đại-chúng nhẩy nhót vui mừng, được cái 
chưa từng có.) Dũng-được: nhẩy nhót. 


6. Vua Ba-TưNặc nghe Phật dạy thì 
nhận-định: Thân người diệt, chớ cái tánh 
thấy không diệt. Người đời bỏ thân này 
sang thân khác, thay hình đổi xác, luân- 
chuyển mãi chớ không phải tiêu mất. 

_ Vua và Đại-chúng đều vui mừng vì 
được thọ-lãnh một việc chưa từng có. 


Thú (3#): cõi chúng-sanh đến ở thì gọi là Thú. 
Luận Câu-Xá, quyển 8: “Thú là nơi đi đến”. 








7. 





7. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG MÃÂT. 
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— A-Nan tức tùng tòa khởi lễ Phật, hiệp- 
chưởng trường quỳ bạch Phật: 

_ Thế-Tôn! Nhược thử kiến văn, tất bất 
sanh-diệt, vân hà Thế-Tôn, danh ngã 
đẳng bối, di thất Chơn-Tánh, điên-đảo 
hành sự? 

_ Nguyện hưng từ-bi, tẩy ngã trần-cấu. 


( Xin Phật mở lòng từ-bi, rửa sạch trằn-cấu cho 
chúng tôi.) 








_ Ngài A-Nan đứng dậy lễ Phật rồi quì 
gối, hiệp-chưởng bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu tánh thấy 
nghe không sanh diệt, thì tại sao Đức 
Thế-Tôn lại quở chúng tôi quên mất 
Chơn-Tánh, làm việc điên-đảo. 

_ Cầu xin Đức Thế-Tôn từ-bi khai sáng 
chỗ mê lầm của chúng tôi. 
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8. Tức thời Như-Lai, thùy kim sắc tý, 
luân thú hạ chỉ thị A-Nan ngôn: 


(C Khi ấy Đức Như-Lai duỗi cánh tay kim-sắc, ngón 
tay chỉ xuống, bảo ông A-Nan rằng: 


_ Nhữ kim kiến ngã, Mẫu-đà-la thủ, vi 
chánh vi đảo? 
_ Ông nay thấy tay Mẫu-đà-la Ta là chánh hay là 


ngược?) 


_ A-Nan ngôn: Thế-gian chúng-sanh, dĩ 
thử vi đảo, nhi ngã bất tri, thùy chánh, 
thùy đảo? 


8. Tức thời Đức Như-Lai duỗi cánh tay 
vàng chỉ xuống đất, hỏi ngài A-Nan: 


_ Bây giờ ông xem tay Mẫu-đà-la (4) 
của Ta chánh hay đảo? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Người thế-gian 
nói như thế là đảo, riêng tôi không biết 
thế nào chánh? Thế nào đảo? 





_ Phật cáo A-Nan: Nhược thế-gian nhân, 
dĩ thử vi đảo, tức thế-gian nhân tương hà 
vi chánh? 


(..., thì người thế-gian gọi thế nào là chánh?) 
_ A-Nan ngôn: Như-Lai thụ tý, Đâu-la- 


miên thủ, thượng chỉ hư-không, tắc danh 
vi chánh. 
C Ông A-Nan bạch Phật: Đức Như-Lai đưa cánh tay 


lên, tay Đâu-la-miên chỉ lên trên không thì gọi là 
chánh.) 


_ A-Nan! Nếu người thế-gian nói như 
vậ y là đảo, thì thế nào là chánh? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như-Lai đưa cánh 
tay vàng trở lên thì người thế-gian mới 
gọi là chánh. 








_ Phật tức thụ tý, cáo A-Nan ngôn: 


_ Nhược thử điên-đảo, thủ vĩ tương- 
hoán, chư thế-gian nhân, nhứt bội chiêm 
thị. 


(_ Cái trái ngược như thế, chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn 
nhau, các người thế-gian lặp đi lặp lại mà xem thấy.) 


_ Tắc tri nhữ thân, dĩ chư Như-Lai, 
thanh-tịnh Pháp-thân, tỷ loại phát-minh, 





_ Đức Phật liền đưa cánh tay vàng trở 
lên rồi nói: 

_ A-Nan! Cái chánh, cái đảo là đầu đổi 
làm đuôi, đuôi đổi làm đầu, chớ cánh 
tay không mất, người thế-gian đều thấy 
như vậy. 


_ Do đó ông biết nhục-thân ông và 
Pháp-thân Phật. Nhục-thân của ông là 
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Như-Lai chi thân, danh Chánh-Biến- Tri. 


C Nay lấy cái thân ông và pháp-thân thanh-tịnh của 
chư Như-Lai, so theo đó mà phát-minh, thì thân của 
Như-Lai gọi là Chánh-Biến-Tri.) 


_ Nhữ đẳng chi thân, hiệu tánh điên- 
đảo. 

(_ Thân của các ông gọi là tánh trái ngược.) 

_ Tùy nhữ đế quan, nhữ thân Phật thân, 


xưng điên-đảo giả, danh tự hà xứ, hiệu 
vi điên-đảo? 


(C Tùy ông xét kỹ nơi thân ông và thân Phật, cái gọi 
là trái ngược đó, do ở chỗ nào mà gọi là trái ngược?) 





điên-đảo, còn Pháp-thân thanh-tịnh của 
Phật là Chánh-Biến-Tri (5). 


_ So sánh và phát-minh hai thân ấy thì 
thân của ông vốn là điên-đảo. 


_ Ông có biết do chỗ nào mà cho là 
điên-đảo? 
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9. Ư thời A-Nan, dữ chư đại-chúng, 
trừng manh chiêm Phật, mục tình bất 
thuấn, bất tri thân-tâm, điên-đảo sở tại. 

( Khi ấy ông A-Nan cùng cả đại-chúng chăm chăm 


ngó Phật, tròng con mắt không lay động, chẳng biết 
thân-tâm chỗ nào trái ngược.) 





9. Bấy giờ ngài A-Nan và Đại-chúng 
sửng sốt nhìn Phật, không thưa hỏi được 
điều chi, vì chẳng biết chỗ điên-đảo của 
thân-tâm. 
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10. Phật hưng từ-bi, ai mẫn A-Nan, cập 
chư đại-chúng, phát hải-triểu-âm, biến 
cáo đồng hội: 

_ Chư Thiện-nam-tử! Ngã thường thuyết 
ngôn, 

- sắc tâm chư duyên, cập tâm sở sử, 


(_ Sắc, tâm, các duyên, và các tâm sở, 


- chư sở duyên pháp, duy tâm sở hiện. 








10. Đức Phật động lòng từ-bi thương xót 
ngài A-Nan và Đại-chúng, phát ra tiếng 
nói hả¡-triều phổ-cáo chúng-hội: 

_ Chư Thiện-nam-tử ! Ta thường nói rõ: 


- các duyên về sắc, tâm, các nghiệp 
chơn-vọng của tâm-sở, 


- các pháp sở-duyên sáng tối, chánh-tà, 
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- các pháp sở-duyên, đều duy tâm-tánh biến hiện.) 


tánh-tướng, nhân-quả ..., tất cả thế-gian 
pháp và xuất thế-gian pháp đều do tâm 
Như-Lai- Tạng phát-sanh. 





_ Nhữ thân nhữ tâm, giai thị diệu-minh, 
chơn tỉnh diệu-tâm, trung sở hiện vật. 


(_ Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra trong 
tâm-tánh.) 


_ Vân hà nhữ đẳng, di thất bổn-diệu, 
viên diệu minh-tâm, bửu-minh diệu- 
tánh, nhận ngộ trung mê. 


( Lầm sao các ông lại bổ mất tâm-tánh quý báu ấy, 
nhận cái mê trong ngộ.) 


^ 


_ Thân-hoạn của các ông vốn là vật ở 
trong diệu-minh Chơn-Như Tâm. 


_ Cớ sao các ông lại quên mất tâm diệu- 
minh ấy mà nhận cái mê ở trong ngộ. 
Đó là chỗ điên-đảo của thân-tâm. 





_ Hối muội vi không, không hối ám 
trung, kết ám vi sắc; sắc tạp vọng-tưởng, 
tưởng tướng vi thân. 

( Mê-muội thành có hư-không, trong hư-không mê- 


muội ấy, kết cái mê-muội thành ra có sắc; sắc xen 
với vọng-tưởng, tưởng tướng làm thân.) 


_ Ban sơ, vì một niệm mê-muội mà có 
vô-minh, do vô-minh mà hóa ra ngoan- 
không, rồi lại sanh ra sắc tứ-đại (6), kết 
với vọng-tưởng mà hóa ra thân ngũ uẩn 
(7). Đó là thân mê ở trong ngộ. 





_ Tụ duyên nội diêu, thú ngoại bôn dật; 
hôn nhiễu nhiễu tướng, dĩ vi tâm tánh. 
(_ Nhóm các duyên lay động bên trong, giong ruổi 


theo cảnh vật bên ngoài; rồi lấy cái tướng mờ mịt 
lăng xăng đó làm tâm-tánh.) 


_ Khi thân tứ-đại giả -hiệp, trong thì hiệp 
với vọng-tưởng, ngoài thì hiệp với sắc- 
trần mà sanh ra đen tối u-ám, rồi chấp 
cái tướng đen tối u-ám làm tâm diệu- 
minh. Đó là âm mê ở trong ngộ. 





_ Nhứt mê vi tâm, quyết định hoặc vị, 
sắc thân chi nội, bất tri sắc-thân, ngoại 
ky sơn-hà, hư-không đại-địa, hàm thị 
diệu-minh Chơn-Tâm trung vật. 


(_ Một khi lầm cái tướng ấy làm tâm thì quyết-định 
lầm cho rằng tâm ở trong sắc thân, mà không biết sắc 
thân, cho đến núi sông, hư-không, đất liền bên ngoài, 
đều là những vật hiện trong tâm-tánh.) 


_ Thí như trừng thanh, bá thiên đại-hải, 
khí chỉ duy nhận, nhứt phù âu thể, mục 
vi toàn triểu, cùng-tận doanh bột. 

( Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn trong lặng, chỉ 


nhận một cái bọt nước; rồi cho nó là toàn hết cả nước, 
cùng tột các biển lớn.) 


_ Nếu mê-chấp như vậy thì chắc chắn 
lầm tâm ở trong thân tứ-đại, chớ không 
rõ: từ cái thân tứ-đại cho tới núi sông, 
hư-không, đất đai đều là vật ở trong 
diệu-minh Chơn-Như Tâm. 


—_ Ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn, lại 
nhận chút bọt nước mà cho là nước của 
các biển. 





_ Nhữ đẳng tức thị, mê trung bội nhân. 


(_ Bọn ông tức là những người mê lầm nhiều lớp.) 








_ Thể theo lý đó mà nghiệm-xét, các 
ông cũng đủ biết rõ: bỏ biển nhận bọt 
cũng như bỏ chơn theo vọng. Đó là hạng 
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người mê ở frong mê. 





_ Như ngã thùy thủ, đẳng vô sai biệt. 
(_ Như cánh tay tôi rủ xuống, không có sai khác.) 
_ Như-Lai thuyết vi, khả liên mẫn giả. 


(C Như-Lai gọi là đáng thương xót đó.) 


_ Chỗ điên-đảo của các ông như vậy 
chẳng khác chi cánh tay chỉ xuống đất 
mà các ông gọi là đảo. 

_ Thế nên các ông là hạng người đáng 
thương xót vô-cùng. 











11. PHẬT HIỂN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG HOÀN. 
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— A-Nan thừa Phật, bi cứu thâm hối, 
thùy khấp xoa thủ, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Ngã tuy thừa Phật, như-thị diệu-âm, 
ngộ diệu-minh tâm, nguyên sở viên- 
mãn, thường-trụ tâm-địa; nhi ngã ngộ 
Phật, hiện thuyết pháp-âm, hiện dĩ 
duyên tâm, doãn sở chiêm-ngưỡng, đồ 
hoạch thử tâm. 


( Tuy tôi vâng nghe diệu-âm của Phật như vậy, ngộ 
được chỗ thường-trụ viên-mãn sẵn có của tâm-tánh; 
nhưng tôi ngộ được pháp-âm của Phật vừa dạy, là tôi 
hiện lấy tâm phan-duyên mà thổỏa-mãn chỗ ước 
mong.) 


_ Vị cảm nhận vi, bổn nguyên tâm-địa. 


C Tôi luống được tâm ấy, chưa dám nhận là tâm-tánh 
bản-lai.) 


_ Nguyện Phật ai-mẫn, tuyên thị viên- 
âm, bạt ngã nghi căn, qui Vô-Thượng- 
Đạo. 


(_ Mong Phật thương xót, tuyên lời viên-âm, nhổ gốc 
nghi ngờ của tôi, đem về đạo Vô-Thượng.) 





_ Ngài A-Nan nghe Phật từ-bi dạy dỗ 
như vậy, lấy làm cảm-động, tủi khóc rồi 
đứng vòng tay cung-kính bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nghe tiếng 
pháp nhiệm-mâầu của Đức Thế-Tôn, biết 
được tâm diệu-minh vốn là tâm-địa bổn- 
lai thường-trụ viên-mãn; tuy-nhiên trong 
khi nghe pháp-âm, tôi dùng tâm phan- 
duyên (8) mà chiêm-ngưỡng Đức Thế- 
Tôn và chăm nghe pháp lành. 


_ Hiện giờ ngộ thì có ngộ, nhưng chưa 
dám nhận tâm-địa bổn-lai thường-trụ 
viên-mãn. 


— Vì thế tôi kính xin Đức Thế-Tôn 
thương xót, lấy lời nói hoàn toàn sáng 
suốt, tẩy sạch các sự nghi ngờ của tôi để 
tiếp-dẫn tôi trở về Vô-Thượng-Đạo (9). 
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12. Phật cáo A-Nan: 

_ Nhữ đẳng thượng dĩ, duyên tâm thính 
pháp. thử pháp diệc duyên, phi đắc pháp 
tánh. 


(_ Các ông còn lấy tâm phan-duyên mà nghe pháp, 
thì cái pháp nhận được đó cũng chỉ là sở-duyên, chớ 
không phải nhận được pháp-tánh.) 


_ Như nhân dĩ thủ, chỉ nguyệt thị nhân, 
bỉ nhân nhân chỉ, đương ưng khán 
nguyệt. 


( Ví như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho 
người khác, thì người kia lẽ ra phải nhân ngón tay mà 
thấy mặt trăng.) 


_ Nhược phục quan chỉ, đĩ vi nguyệt thể, 
thử nhân khởi duy, vong thất nguyệt 
luân, diệc vong kỳ chỉ. Hà dĩ cố? 


( Nếu người kia xem ngón tay và cho đó là mặt 
trăng, thì người ấy chẳng những bỏ mất mặt trăng mà 
cũng bỏ mất cả ngón tay chỉ nữa. Vì cớ sao?) 


_ Dĩ sở phiêu chỉ, vi minh nguyệt cố. 
Khởi duy vong chỉ, diệc phục bất thức, 
minh chi dữ ám. Hà dĩ cố? 

(C Vì nhận ngón tay chỉ làm mặt trăng vậy. Đâu 


những bổ mất ngón tay, lại cũng không phân-biệt 
được sáng và tối. Vì sao?) 


_ Tức dĩ chỉ thể, vi nguyệt minh tánh, 
minh ám nhị tánh, vô sở liễu cố. 


( Vì lấy ngón tay tối làm mặt trăng sáng, thì không 
rõ biết được hai tánh sáng tối.) 


12. Đức Phật bảo: 

_ A-Nan! Nếu ông và Đại-chúng lấy 
tâm phan-duyên để nghe pháp thì pháp 
cũng là duyên hay sao? Nếu pháp là 
duyên thì không phải thiệt là pháp-tánh. 


_ Ví như có ai lấy ngón tay chỉ mặt 
trăng cho người xem, thì người xem 
nương theo ngón tay mà thấy được mặt 
trăng; 


- chớ không phải nhận ngón tay làm mặt 
trăng. Vì cớ sao? 


_ Vì nếu nhận ngón tay làm mặt trăng, 
thì chẳng những không biết mặt trăng, 
lại còn không biết ngón tay, cũng có thể 
không biết sáng tối. Vì cớ sao? 


_ Mặt trăng thì sáng, ngón tay thì tối. 
Nếu không biết cả mặt trăng và ngón 
tay, tất không làm sao rõ được hai thể- 
tánh sáng tối. 








_ Như nghe pháp-âm mà không đạt 
pháp-tánh thì chẳng khác chi nhận ngón 
tay làm mặt trăng. 
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13. Nhữ diệc như-th1. 

_ Nhược dĩ phân-biệt, ngã thuyết pháp- 
âm, vi nhữ tâm giả, thử tâm tự ưng, ly 
phân-biệt âm, hữu phân-biệt tánh. 

(C Nếu lấy cái phân-biệt pháp-âm của Ta làm tâm 
của ông, thì cái tâm ấy phải rời cái phân-biệt tiếng 
nói, có tánh phân-biệt.) 


_ Thí như hữu khách, ký túc lữ-đình, tạm 
chỉ tiện khứ, chung bất thường-trú. 


(_ Ví như người khách ngủ trọ quán trạm, ở tạm rồi đi, 
rốt cuộc ở mãi không được; 


_ Nhi chưởng đình nhân, đô vô sở khứ, 
danh vi đình chủ. 


- còn người giữ trạm thì không đi đâu, gọi là chủ 
trạm.) 


13. A-Nan! Ông cũng như vậy. 

_ Nếu ông dùng tâm phân-biệt để nghe 
pháp-âm của Ta và cho tâm ấy là Chơn- 
Như Tâm của ông, thì tâm ấy khi ly 
pháp-âm, phải có thể-tánh phân-biệt 
riêng. 


_ Giả-sử như có người khách tạm ở tại 
quán một đêm rổi đi, chớ không có ở 
thường-trực. 


_ Nếu phải là chủ-nhân thì chắc chắn ở 
luôn tại quán. 





_ Thử diệc như-thị, nhược chơn nhữ tâm, 
tắc vô sở khứ. 


( Tâm cũng như vậy, nếu thật tâm ông thì không đi 
đâu.) 


_ Vân hà ly thinh, vô phân-biệt tánh? 


( Lầm sao rời cái tiếng, lại không có tánh phân- 
biệt?) 


_ Tư tắc khởi duy, thinh phân-biệt tâm, 
phân-biệt ngã dung, ly chư sắc-tướng, 
vô phân-biệt tánh. 

(_ Nói như thế chẳng những đối với tâm phân-biệt các 


tiếng, cái phân-biệt hình-dung của tôi, rời các sắc- 
tướng, cũng không có tánh phân-biệt.) 


_ Khách ví dụ với vọng-tâm. Chủ ví dụ 
với Chơn-Tâm. Nếu tâm phân-biệt là 
Chơn-Tâm thì giống như chủ quán ở tại 
một chỗ chớ không có đi đâu nữa. 


_ Tại sao tâm phân-biệt ấy khi ly âm- 
thanh lại không còn có tánh phân-biệt 
chẳng khác chi người khách ở tạm tại 
quán một đêm rồi đi? 

_ Như vậy chẳng những nói về tâm 
phân-biệt âm-thanh, mà lại nói tới tâm 
phân-biệt hình-thể, khi ly các sắc-tướng 
cũng không còn có tánh phân-biệt. 





_ Như-thị nãi chí, phân-biệt đô vô, phi 
sắc phi không, Câu-Xá-Ly đẳng, muội 
vi Minh-Đế. 

(_ Như vậy cho đến, cái phân-biệt đều không, không 


phải sắc, không phải không, mà bọn Câu-Xá-Ly lầm 
là Minh-Đế, 








_ Dĩ-chí các tâm phân-biệt về các món 
hương, vị, xúc, pháp, cũng chẳng có Tự- 
Tánh. 

_ A-Nan! Nếu tâm ông chẳng có Tự- 
Tánh thì ngoài thân của ông không có 
thiệt sắc. Nếu không có thiệt sắc thì 
chẳng phải sắc. 

_ Tuy-nhiên khi đối duyên thì vọng khởi 
ra có sắc tức là chẳng phải không. Vì 
chỗ phi sắc phi không, nên nhà sư 
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ngoạI-đạo Câu-Xá-Ly (cũng gọi là Mạt- 
Già-Lê) chấp lấy chỗ ấy làm Minh-Đế 
(10). 





_ Ly chư pháp duyên, vô phân-biệt tánh. 
- thì rời các pháp-trần, cũng không tánh phân-biệt.) 


_ Tắc nhữ tâm-tánh, các hữu sở hoàn, 
vân hà vi chủ? 


(_ Như vậy tâm-tánh của ông đều có chỗ trả về, lấy 
gì mà làm chủ?) 





_ Nếu tâm-tánh la các duyên của pháp- 
trần, không có tánh phân-biỆt. 


_ Thì tâm-tánh ấy có thể trả về chỗ nọ 
chỗ kia tức là có chỗ hoàn, như vậy ông 
lấy cái gì làm chủ? 
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14. A-Nan ngôn: 
_ Nhược ngã tâm-tánh, các hữu sở hoàn. 


(C A-Nan bạch: Như tâm-tánh của tôi đều có chỗ trả 
về, 


Tắc Như-Lai thuyết, 
nguyên-tâm, vân hà vô hoàn? 


diệu-minh 


- thì tâm-tánh của Như-Lai dạy, làm sao lại không có 
chỗ trả về?) 


_ Duy thùy ai-mẫn, vị ngã tuyên-tuyết. 





14. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Hoàn có nghĩa là 
trả, ví như mượn của người thì hoàn lại 
cho người, còn nếu vật của mình thì 
không có chỗ hoàn. 

_ Nay tâm phân-biệt của tôi có chỗ 
hoàn, còn tâm diệu-minh do Như-Lai 
nói đó tại sao không có chỗ hoàn? 


_ Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn thương xót 
dạy bảo chúng tôi. 
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15. Phật cáo A-Nan: 
_ Thả nhữ kiến ngã, kiến-tnh minh- 
nguyên. 








15. Đức Phật dạy: 
_ A-Nan! Hiện-tiền ông thấy Ta, chẳng 
hạn như thấy 32 tướng tốt vì ông có 
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(_ Hãy lấy cái tánh thấy của ông thấy Ta đây.) 


_ Thử kiến tuy phi, diệu-tinh minh-tâm, 
như đệ-nhị nguyệt, phi thị nguyệt ảnh. 


( Tánh thấy ấy tuy không phải là tâm-tánh, như mặt 
trăng thứ hai không phải thật là mặt trăng.) 


_ Nhữ ưng đế thính, kim đương thị nhữ, 
vô sở hoàn địa. 


(_ Ông hãy nghe cho chín, nay Ta chỉ cho ông cái 
nghĩa không thể trả về.) 


kiến-tinh gốc sáng suốt. 


_ Tánh thấy đó tuy không phẩi tâm 
diệu-minh, nhưng có thể ví như mặt 
trăng thứ hai, chớ không phải bóng trăng 
(11). 


_ Nay Ta khai-thị cho ông tánh thấy 
không hoàn. Vậy ông hãy chăm chỉ 
nghe. 





_ A-Nan! Thử đại giảng-đường, động 
khai đông phương. 


(CB A-Nan! Đại-giảng-đường này mở rộng phương 
Đông, 


_ Nhựt luân thăng thiên, tắc hữu minh- 
diệu; trung dạ hắc nguyệt, vân vu hối 
minh, tắc phục hôn ám. 

- khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm vắng trăng, mây 
mù mờ mịt, thì lại tối tăm, 

_ Hộ dũ chi khích, tắc phục kiến thông, 
tường vũ chi gian, tắc phục quan ủng. 


- chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường nhà 
thì thấy ngăn bít, 


_ Phân-biệt chi xứ, tắc phục kiến duyên, 
ngoan hư chỉ trung, biến thị không-tánh. 


- chỗ phân-biệt được, thấy cảnh sắc-duyên, trong chỗ 
rỗng trống, toàn là hư-không, 


_ Uất bột chi tượng, tắc hư hôn-trầm, 
trừng tể liễm phần, hựu quan thanh-tịnh. 


- cảnh tượng mù mịt khi bụi nổi lên, mưa tạnh trời 
xanh, lại thấy trong sạch.) 


_ A-Nan! Giảng-đường rộng rãi này, khi 
khai hướng Đông, 


- ban ngày mặt trời chiếu, sáng rõ; ban 
đêm không trăng, mây mù u-ám, phải 
tối đen; 


- cửa mở, thấy thông thương; bít vách, 
thấy ngăn cách; 


- chỗ phân-biệt, thấy các sắc-duyên; chỗ 
hư-không, thấy trống rỗng; 


- chỗ rậm rạp phức-tạp, thấy bụi mịt mù; 
chỗ trời thanh-bạch, thấy trong suốt. 





— A-Nan! Nhữ hàm khán thử, chư biến- 
hóa tướng. Ngã kim các hoàn, bổn sở 
nhân xứ. Vân hà bổn-nhân? 


_— A-Nan! Thử chư biến-hóa, minh hoàn 
nhựt-luân. Hà dĩ cố? 


(_ A-Nan! Trong các tướng biến-hóa, cái sáng trả về 








_ A-Nan! Ông có xem các tướng biến- 
hóa như thế. Bây giờ Ta trả các tướng 
ấy về chỗ bổn-nhân. Thế nào là bổn- 
nhân (12)? 

_ A-Nan! Trong các tướng ấy, sáng rỡ 
hoàn lại mặt trời, 
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cho mặt trời. Vì sao? 


_ Vô nhựt bất minh, minh nhân thuộc 
nhựt, thị cố hoàn nhựt. 


_ Vì không mặt trời thì không sáng, nguyên-nhân cái 
sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả cho mặt trời.) 


_ Ám hoàn hắc nguyệt, thông hoàn hộ 
dũ. 
( Cái tối trả về cho trăng tối, thông suốt trả về cho 
các cửa, 

2 
_ Ung hoàn tường vũ, duyên hoàn phân- 
biệt. 
- ngăn bít trả về cho tường nhà, sắc-duyên trả về cho 


phân-biệt, 


_ Ngoan hư hoàn không, uất bột hoàn 
trần, thanh minh hoàn tế. 


- trống rỗng trả về cho hư-không, mù mịt trả về cho 
bụi, trong sáng trả về cho tạnh; 


_ Tắc chư thế-gian, nhứt-thiết sở-hữu, 
bất xuất tư loại. 


- và trong thế-gian có những cái gì, cũng không ra 
ngoài mấy loại ấy.) 





- vì nhờ có mặt trời chiếu mới được 
sáng. 


_ Tối đen hoàn lại đêm không trăng, 
thông thương hoàn lại cửa mở. 


_ Ngăn cách hoàn lại vách bít, sắc- 
duyên hoàn lại chỗ phân-biệt. 


_ Trống rỗng hoàn lại hư-không, bụi mịt 
mù hoàn lại chỗ rậm rạp, trong suốt 
hoàn lại chỗ thanh-bạch. 


_ Tất cả vật-tướng ở thế-gian đều không 
ngoài tám tướng ấy. 
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16. Nhữ kiến bát chủng, kiến tinh minh- 
tánh, đương dục thùy hoàn? Hà dĩ cố? 


(_ Còn cái tánh thấy của ông thấy tám thứ kia thì ông 
định trả về đâu? Vì sao? 


_ Nhược hoàn ư minh, tắc bất minh thời, 
vô phục kiến ám. 
_ Nếu trả về cho sáng thì lúc không sáng lại không 


thấy tối, 


_ Tuy minh ám đẳng, chủng chủng sai- 
biệt, kiến vô sai-biệt. 








16. A-Nan! Tánh thấy hoàn lại chỗ nào? 


_ Ví như tướng sáng thì hoàn lại mặt trời 
thì tánh thấy đã theo tướng sáng đi rồi, 
đến khi tối thì lấy gì thấy tối? 


_ Sáng tối tuy hai tướng khác nhau, 
nhưng tánh thấy không khác, không thay 
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- nay tuy các thứ sáng tối có sai khác, cái thấy không 
có sai khác.) 


đối. 





_ Chư khả hoàn giả, tự-nhiên phi nhữ. 


(_ Các cái thấy có thể trả về tự-nhiên không phải là 
ông.) 


_ Bất nhữ hoàn giả, phi nhữ nhi thùy? 


(_ Còn cái không thể trả về được thì không phải là 
ông mà là ai nữa?) 


_ A-Nan! Vật nào mà ông hoàn được là 
vật mượn chớ không phải vật của ông. 


_ Vật nào mà ông không hoàn được tức 
là không phải vật mượn, dĩ-nhiên là vật 
của ông, chớ không còn nghi là vật của 
kẻ khác. 





_ Tắc tri nhữ tâm, bổn diệu minh tịnh, 
nhữ tự mê muộn, tán bổn thọ luân, ư 
sanh-tử trung, thường bị phiêu nịch. 

( Vậy biết tâm ông vốn là nhiệm mầu thanh-tịnh 
sáng suốt, ông tự mê lầm, bỏ mất tánh bản-nhiên mà 


chịu luân-hồi, thường bị chìm đắm trong biển sanh- 
tử.) 


_ Thị cố Như-Lai danh khả lân mẫn. 


_ Ông biết kiến-tinh chẳng hoàn được, 
thì ông biết Tâm Chơn-Như bổn-lai 
diệu-minh thường-trụ cũng chẳng hoàn 
được. 

_ Thế nên kiến-tinh là chủ trong khách, 
Tâm Chơn-Như là chủ trong chủ. 

_ Nếu ông biết chủ trong khách tất- 
nhiên biết chủ trong chủ. 

_ Vì ông tự mê-muội, quên mất Bổn-Lai 
Diện-Mục của mình nên bị chìm đắm 
trong biển khổ luân-hồi sanh-tử. 

_ Thế nên Như-Lai cho là đáng thương 
Xót. 














17. 17. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG TẠP. 
fTšE 3 #\ #& 3Ä\UU ĐH &šễ ° XfJff2+ ft Ä HE + 
A-Nan ngôn: Ngài A-Nan bạch Phật: 


_ Ngã tuy thức thử, kiến tánh vô hoàn, 
vân hà đắc tri thị ngã Chơn-Tánh? 


( Tuy tôi biết tánh thấy ấy không thể trả về đâu, 
nhưng làm sao biết được đó là Chơn-Tánh của tôi?) 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nghe qua lời dạy 
của Đức Thế-Tôn, tôi nhận-thức: tánh 
thấy không hoàn, nhưng làm thế nào 
biết rõ tánh kiến-tinh là Chơn-Tánh của 
tÔI. 
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18. Phật cáo A-Nan: Ngô kim vấn nhữ. 





_ Kim nhữ vị đắc, vô-lậu thanh-tịnh, 





18. Đức Phật dạy: A-Nan! Ta cho ông 
TÕ: 
_ Nay ông chưa thành bậc vô-lậu thanh- 
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thừa Phật thân-lực, kiến ư Sơ-Thiền, đắc 
vô chướng ngại. 

_ Nhi A-Na-Luật, kiến Diêm-Phù-Đề, 
như quan chưởng trung A-ma-la quả. 


_ Chư Bồ-Tát đẳng, kiến bá thiên giới. 
_ Thập phương Như-Lai cùng-tận vi- 
trần, thanh-tinh quốc-độ, vô sở bất chúc. 


_ Chúng-sanh động thị, bất quá phân 
thốn. 


(_ Còn chúng-sanh thì thấy rõ được không quá gang 
tấc.) 


tịnh, nhưng nhờ Phật-lực thấy được cõi 
Sơ-thiển, không bị ngăn ngại. 

_ Ông A-Na-Luật thấy thế-giới Diêm- 
phù-để (13) như xem trái A-ma-la ở 
trong tay (14). 

_ Chư Bồ-Tát thấy trăm ngàn thế-giới. 

_ Thập phương Như-Lai thấy tất cả 
quốc-độ thanh-tịnh nhiều như vi-trần, 
không chỗ nào mà không thấy. 

_ Chí như (Cho đến) sức thấy của chúng- 
sanh không quá một gang tay. 








_ Tuy năm sức thấy vừa kể trên khác 
nhau nhưng tánh thấy giống nhau. 








fJšÈ_H # ft ¿4 ấp X + fí {È ở jx ° 
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19. A-Nan! Thả ngô dữ nhữ, quan Tứ- 
Thiên-vương, sở trụ cung-điện. 

_ Trung gian biến lãm, thủy lục không 
hành, tuy hữu hôn minh, chủng chủng 
hình-tượng, vô phi tiển-trần, phân-biệt 
lưu ngại. 

(..., tuy có nhiều hình-tượng sáng tối khác nhau, 
nhưng không cái gì là không phải tiển-trần chia cắt 
ngăn ngại.) 


_ Nhữ ưng ư thử, phân-biệt tự tha. 


(_ Ông hãy ở nơi đó, phân-biệt cái gì là mình, cái gì 
là vật khác.) 


_ Kim ngô tương nhữ, trạch ư kiến trung, 
thùy thị ngã thể, thùy vi vật tượng? 


(C Nay Ta hãy đưa cho ông lựa trong sự thấy đó, cái 
gì là tâm-thể của ông, cái gì là hình-tượng của vật?) 





19. A-Nan! Ông và Ta đồng xem cung- 
điện của Tứ-Thiên-Vương. 

_ Ở khoảng giữa thấy đủ nước non, các 
loài lội, đi, bay, chạy, có sáng có tối, tuy 
nhiều hình-tượng khác nhau, nhưng 
không có cái nào chẳng phải là tiển-trần 
phân-biệt làm ngăn ngại tánh thấy của 
ông. 


_ Ông hãy căn-cứ ở đó mà phân-biệt cái 
tự cái tha. 


_ Bây giờ Ta cho phép ông chọn lựa 
trong cái thấy, cái nào là ngã-thể tức là 
tánh thấy của ông, cái nào là vật-tượng 
tức là hình-sắc. 











5[3XÊ1£¿+ R,Jã ° HH #zC173Fš4 s £# Cầu B] 36 3l t ° SẼ 
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20. A-Nan! Cực nhữ kiến nguyên, tùng 
nhựt-nguyệt cung, thị vật phi nhữ. 


C A-Nan! Cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt 
trăng đều là vật, chớ không phải ông.) 


_ Chí Thất-kim sơn, châu biến đế quan, 
tuy chủng chúng quang, diệc vật phi 
nhữ. 


( Đến Thất-kim sơn, xem xét cùng khắp, tuy có 
những thứ hào-quang, nhưng cũng là vật chớ không 
phải là ông.) 


_ Tiệm tiệm cánh quan, vân đằng, điểu 
phi, phong động, trần khởi, thụ mộc, 
sơn-xuyên, thảo-giới, nhân súc, hàm vật 
phi nhữ. 


Thảo-giới: cỏ rác. 

Nhân súc : người và súc-vật. 

Súc: gia-súc nuôi trong nhà: ngựa, trâu, dê, gà, chó, 
heo, gọi là lục-súc. 








20. A-Nan! Ông lấy hết sức tánh thấy 
của ông, xem hai cung nhựt-nguyệt tức 
là vật, chớ không phải ông. 


_ Xem tới khắp núi Thất-kim, tuy có 
nhiều thứ quang-minh, nhưng cũng là 
vật, chớ không phải ông. 


_ Từ từ xem tất cả mây kéo, chim bay, 
gió thổi, bụi bặm, cây đá, núi sông, cỏ 
hoa, nhân súc, thảẩy đều là vật, chớ 
không phải ông. 








[5T ‡ê 2C 3ã 3Í tá 14 23 1/0} ° k{ã X 7k8] »+ Ä 3ñ ïñ8 # f BR ‹ RỊ 34 
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21. A-Nan! Thị chư cận viễn, chư hữu 
vật tánh, tuy phục sai thù, đồng nhữ 
kiến-tinh, thanh-tịnh sở chúc. 


(CA-Nan! Các vật gần xa đó, tuy sai khác nhau, 
nhưng đồng do cái thấy của ông thanh-tịnh trông thấy, 


_ Tắc chư vật loại, tự hữu sai-biệt, kiến 
tánh vô-thù. 


- thì các thứ vật kia tự có sai khác, mà tánh thấy của 
ông không có sai khác.) 


_ Thử tinh diệu-minh, thành nhữ kiến- 
tánh. 


(_ Cái thấy nhiệm mầu sáng suốt đó thật là tánh thấy 
của ông.) 





21. A-Nan! Tuy các vật ở gần ở xa, có 
hình-sắc khác nhau, nhưng thấy đều ở 
trong kiến-tinh thanh-tịnh của ông. 


_ Vì thế các vật tự có sai biệt, chớ kiến- 
tỉnh của ông không sai biệt. 


_ Thế thì biết rõ: cái không sai biệt đó 
mới thiệt là tánh thấy của ông nguyên ở 
trong tâm diệu-minh. 








†[2 R.# 2 R.>  › 3?R,£R, 
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22. Nhược kiến thị vật, tắc nhữ diệc khả, 
kiến ngô chi kiến. 


( Nếu cái thấy là vật, thì ông cũng có thể thấy cái 
thấy của Ta.) 


_ Nhược đồng kiến giả, danh vi kiến 
ngô, ngô bất kiến thời, hà bất kiến ngô, 
bất kiến chi xứ. 

(_ Nếu cho rằng đồng thấy sự vật là thấy cái thấy của 


Ta, thì khi Ta không thấy, sao lại không thấy được cái 
chỗ không thấy của Ta?) 


_ Nhược kiến bất kiến, tự-nhiên phi bỉ, 
bất kiến chi tướng. 


( Nếu nói rằng thấy cái không thấy thì tự-nhiên cái 
đó không phải là cái tướng của cái không thấy.) 


_ Nhược bất kiến ngô, bất kiến chi địa, 
tự-nhiên phi vật, vân hà phi nhữ? 
(_ Còn nếu không thấy được chỗ không thấy của Ta, 


thì cái thấy bản-nhiên không phải là vật, làm sao lại 
không phải là ông?) 





22. A-Nan! Nếu cái thấy là vật thì đáng 
lẽ ông phải thấy được cái thấy của Ta, 
nhưng ông lại không thấy. 


_ Nếu ông và Ta đồng thấy một vật tức 
là ông thấy được cái thấy của Ta, thì 
trong khi Ta không thấy vật đó, ông lại 
chẳng thấy được cái “không thấy” của 
Ta. 


_ Như vậy cái thấy của ông và của Ta 
không phải là vật, dĩ-nhiên là Tự-Tánh 
của mỗi người. 
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23. Hựu tắc nhữ kim kiến vật chi thời, 
nhữ ký kiến vật, vật diệc kiến nhữ, thể 
tánh phân tạp, tắc nhữ dữ ngã, tính chư 
thế-gian, bất thành an lập. 


(_ Lại như cái thấy là vật, thì đương khi ông thấy vật 
đó, ông đã thấy được vật, vật cũng thấy được ông, thế 
thì thể tánh xen lộn và ông cùng Ta, với cả thế-gian 
không thành-lập được.) 


— A-Nan! Nhược nhữ kiến thời, thị nhữ 
phi ngã; kiến tánh châu-biến, phi nhữ 
nhi thùy? 

(C A-Nan! Nếu khi ông thấy là chính ông thấy, chớ 


không phải Ta; thì cái thấy cùng khắp đó không phải 
là ông thì còn là ai nữa.) 


_ Vân hà tự nghi, nhữ chi Chơn-Tánh. 
Tánh nhữ bất chơn, thủ ngã cầu thật? 








23. Lại như vầy nữa, cái thấy thuộc về 
hữu-tình, vật thuộc về vô-tình. Nếu lấy 
cái thấy làm vật thì ông thấy vật, vật 
cũng thấy ông, thể-tánh xen lộn, như 
vậy ông và Ta cùng các hình-sắc thế- 
gian không làm sao an-lập được. 


_ A-Nan! Cái thấy tuy đồng, nhưng ông 
thấy tức là cái thấy của ông, Ta thấy tức 
là cái thấy của Ta, phần ai nấy thấy. 
Thế thì cái thấy bao trùm của ông thiệt 
là Chơn-Tánh của ông. 


vỏ 


_ Nếu không tin Chơn-Tánh của ông ở 


nơi ông, lại chấp pháp-âm của Ta mà 
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(C Lầm sao lại tự nghi cái Chơn-Tánh của ông. Chơn- 
Tánh của ông, ông không tự nhận lấy, lại chấp lời nói 
của Ta, mà cầu chứng thật.) 


cầu Chơn-Tánh nào khác, hóa ra ông sai 
lầm hay sao? 
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24. 24. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG NGẠI. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Nhược thử kiến tánh, tất ngã 
phi dư, ngã dữ Như-Lai, quan Tứ-Thiên- 
Vương, thắng tàng bửu-điện, cư Nhựt- 
Nguyệt cung, thử kiến châu-viên, biến 
Ta-Bà quốc. 


_ Thối qui Tinh-xá, kỳ kiến già-lam, 
thanh tâm hộ đường, đãn chiêm thiểm 
(/diêm) phủ (vñ?). 

(_ Khi lui về tinh-xá, thì chỉ thấy cảnh vườn chùa, đến 


khi thanh tâm nơi phòng chái, thì lại chỉ thấy một chái 
nhà.) 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu tánh thấy ấy 
là của tôi, chớ không phải của ai khác, 
thì khi Như-Lai và tôi thấy đủ cung-điện 
quý báu của Tứ-Thiên-Vương, nơi cung 
Nhựt-Nguyệt, cái thấy ấy trùm khắp cõi 
Ta-Bà; 

- đến khi trở về Tinh-xá chỉ thấy ở ngoài 
vườn và ở trong là sườn cột mà thôi. 





_ Thế-Tôn! Thử kiến như-thị, kỳ thể 
bổn-lai, châu-biến nhứt giới, kim tại thất 
trung, duy mãn nhứt thất, vi phục thử 
kiến súc đại vi tiểu, vi đương tường vũ 
giáp linh đoạn tuyệt. 


( Thế-Tôn! Cái thấy như vậy, bản-thể của nó cùng 
khắp một cõi, nay ở trong phòng thì chỉ thấy một 
phòng; thế là cái thấy rút lớn thành nhỏ, hay là tường 
nhà chia cắt làm cho đứt đoạn.) 


_ Ngã kim bất tri, tư nghĩa sở-tại, 
nguyện thùy hoằng từ, vị ngã phu diễn. 


C Nay tôi không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật vì tôi 
từ-bi chỉ rõ.) 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tánh thấy gốc 
trùm khắp các cõi, nhưng nay ở trong 
nhà chỉ thấy nội khuôn nhà, thì tánh 
thấy tự thâu hẹp lại, lớn thành nhỏ, hay 
là bị vách ngăn trở tánh thấy? 


_ Tôi chưa hiểu chỗ sở-do, cầu xin Đức 
Phật từ-bi giảng dạy. 
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25. Phật cáo A-Nan: 

_ Nhứt-thiết thế-gian, đại tiểu nội ngoại, 
chư sở sự nghiệp, các thuộc tiền trần, 
bất ưng thuyết ngôn, kiến hữu thư súc. 


(... thuộc tiển-trần, không nên nói rằng cái thấy có co 
có duỗi.) 


25. Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Tất cả sự vật ở thế-gian, lớn 
hoặc nhỏ, ở trong hoặc ở ngoài, đều 
thuộc tiển-trần, tiển-trần hữu-hình nên 
có thâu hẹp, có hạn-chế, chớ tánh thấy 
vô-hình không làm sao có được hai thứ 
tác-dụng ấy. 





_ Thí như phương khí, trung kiến phương 
không. 


(_ Ví như trong đồ vuông thì thấy hư-không vuông.) 
_ Ngô phục vấn nhữ: Thử phương khí 


trung, sở kiến phương không, vị phục 
định phương, vi bất định phương? 
( Nay Ta hỏi ông: Cái hư-không vuông thấy được 


trong đồ vuông ấy, là nhứt-định vuông hay không 
nhứt-định vuông?) 


_ Ví dụ như có một món vật-dụng vuông 
vức thì trong vật vuông ấy, thấy hư- 
không vuông. 


_ Ta hỏi ông: Trong vật vuông thì thấy 
hư-không vuông, hư-không vuông có 
nhứt-định hay chẳng nhứt-định? 





_ Nhược định phương giả, biệt an viên 
khí, không ưng bất viên. 


(_ Nếu nhứt-định vuông, thì khi thay đồ tròn vào, lẽ ra 
hư-không tròn.) 


_ Nhược bất định giả, tại phương khí 
trung, ưng vô phương không. 


(_ Nếu không nhứt-định vuông, thì trong đồ vuông, lẽ 
ra không có hư-không vuông.) 


_ Nếu nói hư-không vuông có nhứt-định 
thì khi dùng một vật tròn, đáng lẽ hư- 
không chẳng thành tròn. 


_ Nếu nói hư-không vuông chẳng nhứt- 
định thì khi ở trong đồ vuông, đáng lẽ 
hư-không chẳng thành vuông. 








_ Nhữ ngôn bất tri, tư nghĩa sở-tại, nghĩa 
tánh như-thị, vân hà vi tại? 


(_ Ông nói không biết nghĩa đó do đâu, nghĩa đó như 
vậy, sao còn do đâu được?) 


_ A-Nan! Nhược phục dục linh, nhập vô 
phương viên, đãn trừ khí phương, không 
thể vô phương, bất ưng thuyết ngôn, 
cánh trừ hư-không, phương tướng sở tại. 





(C A-Nan! Nếu muốn nhận được tánh không vuông 


_ Hễ vật tròn thì hư-không tròn, vật 
vuông thì hư-không vuông, nghĩa-lý như 
vậy, làm sao có sở-do? 


_ Nếu muốn hư-không chẳng có vuông, 
tròn, thì bỏ vật-chất vuông, tròn, còn hư- 
không chỉ tùy vật-chất, chớ bổn-thể của 
hư-không chẳng có tướng vuông, tròn thì 
lấy chi mà bỏ. 
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không tròn, chỉ trừ bỏ cái vuông của đô đạc, chớ bản- 
thể hư-không vốn không vuông, không nên nói rằng 
lại phải trừ cả cái vuông của hư-không nữa.) 
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26. Nhược như nhữ vấn: Nhập thất chi 
thời, súc kiến lịnh tiểu, ngưỡng quan 
nhựt thời, nhữ khởi vãng kiến, tỀ ư nhựt 
diện? 

( Lại như lời ông hỏi: Khi vào trong phòng, rút cái 


thấy làm cho nhỏ lại, thì khi ngửa xem mặt trời, há lại 
kéo cái thấy ngang với mặt trời?) 


_ Nhược trúc tường vũ, năng giáp kiến 
đoạn, xuyên vi tiểu đậu, ninh vô tục 
tích. Thị nghĩa bất nhiên. 


(C Nếu xây tường nhà chia cắt cái thấy làm cho đứt 
đoạn, thì đến khi xoi một lỗ nhỏ, sao lại không thấy 
dấu nối. Nghĩa ấy không đúng.) 


_ Nhứt-thiết chúng-sanh, tùng vô-thỉ lai, 
mê kỷ vi vật, thất ư Bổn-Tâm, vi vật sở 
chuyển, cố ư thị trung, quan đại quan 
tiểu. 

( Tất cả chúng-sanh, từ vô-thỉ tới nay, lầm mình là 


vật, bổ mất tâm-tánh, bị vật xoay chuyển, cho nên 
trong đó thấy lớn thấy nhỏ.) 


26. A-Nan! Ông nói: Khi vào trong nhà, 
thâu hẹp tánh thấy nhỏ lại, thì khi ngửa 
mặt trông lên mặt trời, ông có cần đem 
tánh thấy lên tới mặt trời không? 


_ Chí như ông nói vách ngăn trở tánh 
thấy, thì khi khoét một lỗ trống ở vách, 
ông có cần đem tánh thấy ở ngoài nối 
với tánh thấy ở trong không? Như vậy 
chứng tỏ lời nói của ông không đúng. 


_ Tất cả chúng-sanh, từ vô-thỉ tới nay, 
mê mình làm vật, quên mất Bổn-Tâm, 
thì không chuyển được vật, lại để vật 
chuyển, nên đối với tiển-trần mới thấy 
có lớn có nhỏ, 


- vì thế tánh thấy bị tiển-trần làm trở 
ngại, ví như tuyết vốn là nước, nhưng 
nước kết thành tuyết, thì tuyết làm trở 
ngại cho nước. 





_ Nhược năng chuyển vật, tắc đồng 
Như-Lai, thân-tâm viên-minh, bất-động 
đạo-tràng, ư nhứt mao đoan, biến năng 
hàm thọ thập phương quốc-độ. 


( Nếu biết chuyển được vật, thì đồng với Như-Lai, 
thân-tâm đều viên-mãn sáng suốt, nơi đạo-tràng bất- 
động đó, trên đầu một mảy lông, cũng có thể trầm 
chứa thập phương quốc-độ.) 








_ Nếu vật chuyển Bổn-Tâm thì làm 
chúng-sanh. 

_ Nếu Bổn-Tâm chuyển vật thì đồng thể 
với Như-Lai, tâm và thân được hoàn 
toàn sáng suốt, tự-tại vô-ngại, viên- 
thông sự-lý, thanh-tịnh đạo-tràng, đầu 
sợi lông cũng có thể trùm khắp thập 
phương quốc-độ. 
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27. 





27. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG PHÂN. 
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_ A-Nan bạch Phật ngôn: Thế-Tôn! 


_ Nhược thử kiến-tinh, tất ngã diệu- 
tánh, lịnh thử diệu-tánh, hiện-tại ngã 
tiền, kiến tất ngã chơn, ngã kim thân- 
tâm, phục thị hà vật. 


(Nếu cái thấy đó, chắc là Chơn-Tánh của tôi, thì cái 
Chơn-tánh đó, hiện ở trước mắt tôi; cái thấy đó đã là 
Chơn-Tánh của tôi, thì thân-tâm tôi hiện nay lại là vật 
gì?) 


_ Nhi kim thân-tâm, phân-biệt hữu thật, 
bỉ kiến vô biệt, phân biện ngã thân. 


(Mà nay thân-tâm ấy thật có phân-biệt, còn cái thấy 
kia thì không phân-biệt riêng gì thân tôi.) 


_ Nhược thật ngã tâm, lịnh ngã kim 
kiến, kiến tánh thiệt ngã, nhi thân phi 
ngã, hà thù Như-Lai, tiên sở nan ngôn, 
“vật năng kiến ngã”. 

(C Nếu nó thật là tâm tôi, làm cho tôi hiện nay có 
thấy, vậy tánh thấy ấy đã thật là tôi, còn thân này 


không phải là tôi, thì nào khác gì Đức Như-Lai trước 
kia đã hỏi vặn rằng: “Vật thấy được tôi”.) 


_ Duy thùy đại từ, khai phát vị ngộ. 


(_ Xin Phật rủ lòng đại-từ, chỉ bày cho chỗ chưa ngộ.) 





_ Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! 

_ Nếu thật tánh kiến-tinh trùm khắp 
Chơn-Tánh nhiệm-mầu của tôi, Chơn- 
Tánh nhiệm-mầu ấy hiện ở trước mặt 
tôi, thì kiến-tinh là Chơn-Tánh của tôi 
rồi, thế thì tâm phân-biệt trong thân tôi 
là vật chi? 


_ Nay tâm trong thân có phân-biệt, còn 
tánh kiến-tinh trùm khắp kia lại không 
có phân-biỆt. 


_ Nếu thật tâm tôi làm cho tôi thấy và 
tánh thấy là tôi, thì thân này không phải 
là tôi, như thế đông với lý “vật hay thấy 
tôi” mà trước đây Đức Thế-Tôn đã cho 
là không đúng. 


_ Tôi chưa hiểu được, cung-thỉnh Đức 
Thế-Tôn khai-thị cho. 
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28. Phật cáo A-Nan: Kim nhữ sở ngôn, 
kiến tại nhữ tiền, thị nghĩa phi thật. 


_ Nhược thật nhữ tiền, nhữ thật kiến giả, 
tắc thử kiến tinh, ký hữu phương sở, phi 
vô chỉ thị. 

(C Nếu thật ở trước mắt ông, và ông thật thấy được, 
thì cái thấy đó đã có chỗ ở, không phải không chỉ ra 
được.) 


_ Thả kim dự nhữ, tọa Kỳ-Đà lâm, biến 
quan lâm cừ, cập dữ điện đường, thượng 
chí nhựt nguyệt, tiền đối Hằng-hà. 


_ Nhữ kim ư ngã, Sư-tử tọa tiền, cử thủ 
chỉ trần, thị chủng chủng tướng, âm giả 
thị lâm, minh giả thị nhựt, ngại giả thị 
bích, thông giả thị không, như-thị nãi 
chí, thảo thụ tiêm hào, đại tiểu tuy thù, 
đãn khả hữu hình, vô bất chỉ trước. 


(C Nay ông hãy ở trước Sư-tử-tọa của Ta, giơ tay chỉ 
bày trong các tướng kia, chỗ râm là rừng, cái sáng là 
mặt trời, ngăn ngại là vách, thông suốt là hư-không, 
như thế cho đến cỏ cây, mẩy mún, tuy lớn nhỏ khác 
nhau, nhưng đã có hình thì không cái gì là không chỉ 
đích ra được.) 


_ Nhược tất kỳ kiến hiện-tại nhữ tiển, 
nhữ ưng dĩ thủ, xác thật chỉ trần, hà giả 
thị kiến? 


( Vậy nếu cái thấy hiện ở trước mắt ông, thì ông hãy 
lấy tay chỉ rõ đích xác cái gì là cái thấy?) 


28. Đức Phật dạy: A-Nan! Ông vừa nói 
kiến-tnh ở trước mặt ông thì không 
đúng. 

_ Nếu kiến-tinh ở trước mặt ông thì 
kiến-tinh ấy có sắc-tướng tức là có chỗ 
chỉ được. 


_ Hiện giờ ông với Như-Lai ngồi giữa 
rừng cây Kỳ-Đà này, trông thấy rừng 
suối, cho tới các điện-đường, phía trên 
có nhựt nguyệt, phía trước có sông 
Hằng. 

_ Lại đối-diện với tòa sư-tử của Ta, vậy 
ông hãy lấy tay chỉ ngay các sắc-tướng, 
nào bóng cây là rừng, nào chỗ sáng là 
mặt trời, nào chỗ trở ngại là vách, chỗ 
nào trống rỗng là hư-không, cho tới các 
thứ cây cổ nhỏ nhen, dầu lớn nhỏ khác 
nhau, nhưng đã có sắc-tướng thì chỉ ra 
được. 


_ Còn như kiến-tinh, nếu ở trước mặt 
ông, thì ông cứ lấy tay chỉ rõ cái nào là 
kiến-tinh? 





_ A-Nan đương tri: Nhược không thị 
kiến, ký dĩ thành kiến, hà giả thị không? 
(C_ A-Nan, ông nên biết, nếu hư-không là cái thấy, thì 
hư-không đã thành cái thấy, còn cái gì mới là hư- 


không?) 


_ Nhược vật thị kiến, ký dĩ thị kiến, hà 
giả vi vật? 


C Nếu vật là cái thấy, thì vật đã là cái thấy, còn cái 








_ A-Nan! Ông phải biết: Như ông chỉ 
hư-không là kiến-tinh, thì hư-không 
thành kiến-tinh, còn cái gì là hư-không? 


_ Nếu ông chỉ vật là kiến-tinh, thì vật 
thành kiến-tinh, còn cái gì là vật? 
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gì mới là vật?) 


_ Nhữ khả vi-tế, phi bác vạn tượng, 
chiết xuất tính minh, tịnh diệu kiến 
nguyên, chỉ trần thị ngã, đồng bỉ chư 
vật, phân-minh vô hoặc. 

( Ông hãy chín chắn chia chẻ trong muôn hiện- 


tượng, tách ra cái thấy, chỉ bày cho Ta, như các vật 
kia, rõ ràng không lầm lẫn.) 





_ Ông phải phân tách kỹ càng trong các 
vật tượng để chỉ kiến-tinh sáng suốt, 
thanh-tịnh, nhiệm-mầu như các hình-sắc 
rõ ràng cho Ta xem. 
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29. A-Nan ngôn: 

_ Ngã kim ư thử, trùng các giảng-đường, 
viễn ky Hằng-hà, thượng quan nhựt 
nguyệt, cử thủ sở chỉ, túng mục sở quan, 
chỉ giai thị vật, vô thị kiến giả. 

( Nay tôi ở giảng-đường này, trông xa đến sông 
Hằng, trên đến mặt trời mặt trăng, giơ tay chỉ ra, đưa 
mắt trông ra, thì những cái chỉ được đều là vật, chớ 
không có cái gì là cái thấy.) 


_ Thế-Tôn! Như Phật sở thuyết, huống 
ngã hữu-lậu, sơ-học Thinh-văn, nãi chí 
Bồ-Tát, diệc bất năng ư, vạn vật tượng 
tiền, phẩu xuất tinh kiến, ly nhứt-thiết 
vật, biệt hữu Tự-Tánh. 


(_ Bạch Thế-Tôn! Như lời Phật vừa dạy, chẳng những 
hàng hữu-lậu sơ-học Thinh-văn như chúng tôi, mà cho 
đến các vị Bồ-Tát cũng không thể, ở nơi hiện-tượng 
muôn vật, chỉ ra cái thấy, rời tất cả vật, riêng có Tự- 
Tánh.) 


_ Phật ngôn: Như-thỊ như-thị. 





29. Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nay tôi xem 
giảng-đường này, sông Hằng ở ngoài xa, 
hai vầng nhựt-nguyệt ở trên, lấy tay chỉ 
ngay chỗ nào, đưa mắt trông vào chỗ 
ấy, toàn là vật chớ không phải kiến-tinh. 


_ Như lời Đức Thế-Tôn đã dạy, tôi là 
bậc Thinh-Văn sơ-học hữu-lậu, cho đến 
các bậc Bồ-Tát cũng không thế nào 
phân tách các vật-tượng để chỉ ra kiến- 
tỉnh có Tự-Tánh lìa tất cả vật. 


_ Đức Phật khen: Thật đúng như vậy. 
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30. Phật phục cáo A-Nan: 
_ Như nhữ sở ngôn: Vô hữu kiến tinh, ly 








30. Đức Phật lại bảo ngài A-Nan: 
_ A-Nan! Thể theo lời nói của ông, 
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nhứt-thiết vật, biệt hữu tự tánh, tắc nhữ 
sở chỉ, thị vật chi trung, vô thị kiến giả. 
(_ Như lời ông nói: Không có cái thấy, rời tất cả vật, 
riêng có Tự-tánh; thì trong tất cả các vật đã chỉ được, 
không có cái gì là cái thấy cả.) 

_ Kim phục cáo nhữ: Nhữ dữ Như-LaI, 
tọa Kỳ-Đà lâm, cánh quan lâm uyển, 
nãi chí nhựt nguyệt, chủng chúng tượng 
thù, tất vô kiến-tinh thọ nhữ sở chỉ. 


(..., trong đó, chắc không có cái thấy mà ông có thể 
chỉ ra được.) 


_ Nhữ hựu phát minh, thử chư vật trung, 
hà giả phi kiến? 


( Vậy ông hãy phát-minh trong các vật đó, có cái gì 
ra ngoài cái thấy?) 





kiến-tinh ly các tướng thì không có Tự- 
Tánh riêng, nên những cái mà ông đã 
chỉ là vật chớ không phải tánh thấy. 


_ Bây giờ Ta bảo ông: Ông với Như-Lai 
ngồi ở rừng Kỳ-Đà này, hãy xem lại 
rừng và vườn, cho tới hai vâng nhựt- 
nguyệt, tuy các vật-tượng khác nhau, 
nhưng trong các vật-tượng chắc chắn 
không có kiến-tinh để cho ông chỉ. 


_ Vậy ông nên phát-minh trong các vật- 
tượng ấy, xem thử cái nào là chẳng phải 
kiến-tinh. 
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31. A-Nan ngôn: 

_ Ngã thật biến kiến, thử Kỳ-Đà lâm, 
bất tri thị trung, hà giả phi kiến. Hà dĩ 
cố? 


( Thật tôi thấy khắp rừng Kỳ-Đà này, không biết 
trong đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Vì sao?) 


_ Nhược thụ phi kiến, vân hà kiến thụ? 
(_ Nếu cái cây ra ngoài cái thấy, thì sao lại thấy cây? 
_ Nhược thụ tức kiến, phục vân hà thụ? 
_ Còn nếu cái cây tức là cái thấy, thì sao lại là cây?) 


_ Như-thị nãi chí, nhược không phi kiến, 
vân hà kiến không? 


( Như thế cho đến, nếu hư-không ra ngoài cái thấy, 
thì sao thấy được hư-không? 


_ Nhược không tức kiến, phục vân hà 
không? 








31. Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi xem khắp 
rừng Kỳ-Đà này, tôi thật chưa biết cái 
nào là chẳng phải kiến-tinh. Vì cớ sao? 


_ Vì nếu nói cây chẳng phải kiến-tinh, 
thì không làm sao thấy cây. 


_ Nếu nói cây là kiến-tinh, thì không 
còn có tên cây. 


_ Chí như hư-không, nếu nói hư-không 
chẳng phải kiến-tinh, thì không làm sao 
thấy hư-không. 


_ Nếu nói hư-không là kiến-tnh thì 
không còn có tên hư-không. 
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_ Còn nếu hư-không tức là cái thấy, thì sao lại là hư- 
không?) 


_ Ngã hựu tư-duy, thị vạn tượng trung, 
vi-tế phát-minh, vô phi kiến giả. 


( Tôi lại suy nghĩ, phát-minh chín chắn trong muôn 
hình-tượng, thật không có cái gì ra ngoài cái thấy.) 


_ Phật ngôn: Như-thỊ như-thị. 





_ Tôi suy xét kỹ càng và phát-minh rõ 
ràng trong các vật-tượng không có cái 
chi là chẳng phải kiến-tinh. 


_ Đức Phật khen: Thật đúng như vậy. 
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32. Ư thị đại-chúng, phi vô-học giả, văn 
Phật thử ngôn, mang-nhiên bất tri, thị 
nghĩa chung thỉ, nhứt-thời hoàng-tủng, 
thất kỳ sở-thủ. 


( Khi ấy trong đại-chúng, những vị chưa chứng quả 
vô-học, nghe Phật dạy như thế, mờ mịt chẳng biết 
nghĩa ấy đầu đuôi thế nào, nên đồng-thời sợ hãi, 
không giữ được tâm thanh-tịnh.) 


Mang-nhiên: ngây ngô, mờ mịt, không biết gì. 
Hoàng-tủng : sợ hãi. 





32. Lúc bấy giờ trong Đại-chúng, những 
người Hữu-học nghe Như-Lai dạy như 
thế, đều bối rối, không hiểu nghĩa-lý 
trước sau thế nào, nên lo sợ đến nỗi mất 
sở-thủ (15). 
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33. Như-Lai tri kỳ, hồn lự biến tập 
(/chiếp?), tâm sanh lân mẫn, an-uỷ A-Nan, 
cập chư đại-chúng. 


_ Chư Thiện-nam-tử! Vô-Thượng Pháp- 
Vương, thị chơn-thật-ngữ, như sở như 
thuyết, bất cuống, bất vọng, phi Mạt- 
Già-Lê, tứ chủng bất-tử, kiểu loạn luận 
ngh\. 

( Các Thiện-nam-nử! Bậc Vô-Thượng Pháp-Vương, 


lời nói chơn-thật, như tánh Chơn-Như mà nói, không 
lừa, không dối, chẳng phải như phái...) 


_ Nhữ đế tư-duy, vô thiểm ai mộ. 


( Ông hãy suy nghĩ cho chín chắn, chớ phụ lòng 
thương mến của Ta.) 








33. Đức Phật cảm thấy Đại-chúng lo sợ 
nên động lòng thương xót và để an ủi 
ngài A-Nan và Đại-chúng, Đức Phật 
bảo: 

_ Chư Thiện-nam-tử! Phật là bậc Pháp- 
Vương cao cả thuyết toàn chơn-thiệt- 
ngữ, khế-hiệp Chơn-Như, không sai lạc, 
không lừa dối, chẳng phải như phái 
ngoại-đạo Mạt-Già-Lê bày ra bốn thứ 
nghị-luận bất-tử mê-tín, loạn-động nguy 
hại. 


Khế-hiệp (3# #3): phù hợp nhau. 


_ Vậy các ông phải bình-tâm suy xét kỹ 
càng, đừng bỏ mất sự á¡i-mộ. 
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34. Thị thời Văn-Thù-SưiLợi Pháp- 
Vương-Tử, mẫn chư tứ-chúng, tại đại- 
chúng trung, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, hiệp-chưởng cung-kính, nhi 
bạch Phật ngôn: Thế-Tôn! 


( Lúc ấy, ngài Pháp-Vương-Tử Văn-Thù-Sư-Lợi 
thương xót hàng tứ-chúng, ở trong đại-chúng, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung- 
kính, mà bạch Phật rằng: Thưa Thế-Tôn! 


_ Thử chư đại-chúng, bất ngộ Như-Lai 
phát minh nhị chủng, tính kiến sắc 
không, thị phi-thị nghĩa. 

- Đại-chúng này không ngộ được chỗ Đức Như-Lai 


phát-minh ra hai nghĩa “thị” và “phi-thị” nơi hai thứ 
“cái thấy” và “sắc không”.) 


34. Tức thời ngài Văn-Thù-Sư-LỢợI 
Pháp-Vương-Tử, vì cảm mến tứ-chúng, 
nên đứng dậy đảnh lễ, hiệp-chưởng 
cung-kính, bạch Phật: Bạch Đức Thế- 
Tôn! 


_ Đại-chúng chưa hiểu được nghĩa: 
“phải” và “không phải” của hai thứ 
“kiến-tinh” và “sắc không”. 





_ Thế-Tôn! Nhược thử tiền-duyên sắc- 
không đẳng tượng, nhược thị kiến giả, 
ưng hữu sở chỉ? 


( Bạch Thế-Tôn! Nếu những hiện-tượng sắc-không 
nơi tiền-cảnh, tức là cái thấy, thì lẽ ra có chỗ chỉ 
được, 


_ Nhược phi kiến giả, ưng vô sở chúc? 


- còn nếu ra ngoài cái thấy, thì lẽ ra không thể thấy 
được; 


_ Nhi kim bất tri, thị nghĩa sở qui, cố- 
hữu kinh bố, phi thị trù tích, thiện-căn 
khinh tiển. 

- mà nay đại-chúng không rõ nghĩa ấy do đâu, nên 
mới kinh sợ, chớ không phải vì trước đây thiện-căn ít 
ỏi.) 

_ Duy nguyện Như-Lai đại-từ, phát- 
minh thử chư vật-tượng, dữ thử kiến- 
tinh, nguyên thị hà vật, ư kỳ trung-gian, 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu sắc và 
không là tánh thấy thì phải có chỗ chỉ 
được, nhưng vì sao chỉ không được? 


_ Nếu sắc và không chẳng phải tánh 
thấy thì phải không có chỗ thấy, lẽ nào 
lại thấy được? 


_ Hiện giờ Đại-chúng chưa hiểu nghĩa 
ấy nên sanh lòng lo sợ, chớ không phải 
căn lành kém thiếu. 


_ Cầu xin Đức Thế-Tôn đại-từ đại-bi 
phát-minh rành rẽ các vật-tượng, cho tới 
kiến-tinh gốc là cái gì mà ở giữa nghĩa 
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vô thị phi-thị? 


(C Kính mong Đức Như-Lai thương xót, phát-minh cho 
rõ các vật-tượng ấy và cái thấy ấy vốn là vật gì, mà ở 
trong đó, lại không có các nghĩa “thị” và “phi-thỊ”?) 





“phải” và “chẳng phải”. 
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35. Phật cáo Văn-Thù, cập chư đại- 
chúng. 


35. Đức Phật bảo ngài Văn-Thù và Đại- 
chúng: 





_ Vì các ông chưa đắc Viên-Định nên 
còn phân phải, phân chẳng phải. 





_ Thập phương Như-Lai, cập Đại-Bồ- 
Tát, ư kỳ tự trú, Tam-ma-đỊa trung. 


(_ Thập phương Như-Lai và các vị Đại-Bồổ-Tát ở trong 
tự trụ Tam-ma-đỊa, 


_ Kiến dữ kiến-duyên, tính sở tưởng- 
tướng, như hư-không hoa, bổn vô sở- 
hữu. 


- thì cái “thấy”, cái “bị thấy” và các tưởng-tướng, như 
hoa đốm hư-không, vốn không có gì.) 


_ Thử kiến cập duyên, nguyên thị Bồ- 
Đề, diệu tịnh minh thể, vân hà ư trung, 
hữu thị phi thị? 


(_ Cái “thấy” và cái “bị thấy” đó vốn là tâm-tánh Bồ- 
Đề nhiệm mầu trong sạch sáng suốt, làm sao trong 
đó, lại còn có các nghĩa “thị” và “phi-th†”?) 


_ Văn-Thù! Ngô kim vấn nhữ: Như nhữ 
Văn-Thù, cánh hữu Văn-Thù, thị Văn- 
Thù giả, vi vô Văn-Thù? 

( Văn-Thù! Nay Ta hỏi ông: Như ông đây là Văn- 


Thù, nơi ông lại có cái tức là Văn-Thù hay không có 
Văn-Thù?) 





_ Chí như thập phương Như-Lai và Đại- 
Bồ-Tát thường an-trụ trong cảnh Viên- 
Định thì không còn phân-biệt như thế. 


_ Kiến-tinh và kiến-duyên (16), cho tới 
tâm-tướng thân-tướng, đều như hoa đốm 
giữa hư-không, vốn không thiệt có. 


_ Kiến-tnh và kiến-duyên nguyên là 

^ À À .A À Z ` 
thể Bồ-Đề nhiệm-mẩu, trong sáng và 
vắng lặng, thì có chi là “phải” với 
“chẳng phải”. 


_ Văn-Thù! Ta hỏi ông: Ông nguyên là 
Văn-Thù. Ví như thêm một Văn-Thù 
nữa, có phải thật là Văn-Thù không? 
Hay là chẳng phải Văn-Thù? 








du + Ø\L ñ %Zkft £ XZÀ ° fJULjt 4ñ X đZR| —3%XZ§ ° @ 
®2.H3JÈ#& x3 † ñ & & 3F —1H ° 
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36. Như-thị Thế-Tôn! Ngã chơn Văn- 
Thù, vô thị Văn-Thù. Hà dĩ cố? 


(_ Bạch Thế-Tôn, đúng thế! Tôi đây thật là Văn-Thù, 
nơi tôi không có cái gì tức là Văn-Thù. Vì sao?) 


_ Nhược hữu thị giả, tắc nhị Văn-Thù, 
nhiên ngã kim nhựt, phi vô Văn- Thù, ư 
trung thật vô, thị phi nhị tướng. 

C Vì nếu có cái ấy, thì thành ra hai Văn-Thù, nhưng 


tôi hiện nay, không phải là không Văn-Thù; trong đó 
thật không có hai tướng “thị” và “phi-thị”.) 





36. Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi đây chính 
là Văn-Thù. Không thế nào có được 
Văn- Thù nào khác. Vì cớ sao? 


_ Nếu thêm một Văn-Thù thành ra hai 
Văn-Thù. Tôi nguyên là Văn-Thù thì 
chẳng được gọi là không phải Văn-Thù, 
nên ở trong ấy thiệt không có hai tướng 


“phải” và “chẳng phải”. 
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37. Phật ngôn: 

_ Thử kiến diệu-minh, dữ chư không 
trần, diệc phục như-thị, bổn thị diệu- 
minh, Vô-Thượng Bồ-Để, tịnh-viên 
thân-tâm. 

( Tánh thấy nhiệm mẫu sáng suốt với các thứ sắc- 


không thì cũng như vậy, vốn một tâm-tánh Vô- 
Thượng Bồ-Đề, 


_ Vọng vi sắc-không, cập dữ văn kiến! 
- lâm nhận là sắc-không cùng với nghe thấy, 


_ Như đệ-nhJ nguyệt, thùy vi thị nguyệt, 
hựu thùy phi nguyệt? 
- như dụi con mắt, thấy có hai mặt trăng, thì mặt trăng 


nào nào mới thật là mặt trăng, còn mặt trăng nào lại 
không phải là mặt trăng.) 


37. Phật bảo: 

_ Văn-Thù! Tánh thấy diệu-minh và các 
sắc-trần, hư-không, gốc ở Chơn-Như 
Tâm thanh-tịnh, châu-viên, mầu-nhiệm 
sáng suốt, giác-ngộ cao cả. 


_ Vì vọng sanh ra sắc-không và tánh 
thấy nghe mà thôi. 


_ Ví như mặt trăng thứ hai, không có lý 
do nào vịn theo mặt trăng thứ hai mà 
nói phải mặt trăng hoặc chẳng phải mặt 
trăng. 





Văn-Thù! Đãn nhứt nguyệt chơn, 
trung gian tự vô, thị nguyệt phi nguyệt? 
(C  Văn-Thù! Chỉ có một mặt trăng thật, trong ấy tự 


không có cái gì thật là mặt trăng, hay không phải là 
mặt trăng.) 


_ Văn-Thù! Mặt trăng chỉ có một, thì 
không có cái gì phải hay chẳng phải 
trăng. 











_ Tâm Chơn-Như thường-trụ cũng như 
mặt trăng, chỉ có một. 
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_ Thị dĩ nhữ kim, quan kiến dữ trần, 
chủng chủng phát-minh, danh vi vọng- 
tưởng, bất năng ư trung, xuất thị phi-thị. 

( Vậy nên hiện nay, các ông phát-minh ra các thứ 


xem thấy và trần-cảnh, đều gọi là vọng-tưởng, không 
thể ở trong đó, chỉ ra các nghĩa “thị” và “phi-thị”.) 


_ Nếu do kiến-tinh và sắc-trần mà phát- 

minh, đó là vọng-tưởng, nên mới có 

nghị-luận phân-vân “phải” và “chẳng 
1g 

phải”. 





_ Nếu do tánh chơn thiệt thanh-tịnh, 
sáng suốt, diệu-giác mà phát-minh thì 
không còn chỉ gọi là “phải” và “chẳng 
phảT”. 





_ Do thị chơn tình, diệu giác minh tánh, 
cố năng lịnh nhữ, xuất chỉ phi-chỉ. 
( Nhưng do tất cả đều là tâm-tánh nhiệm mầu sáng 


suốt, nên có thể làm cho các ông ra ngoài các nghĩa 
“chỉ được” và “không chỉ được”.) 


_ Lại như tỏ ngộ lý nhứt-chơn nói trên 
thì các sự hồ-nghi dứt tuyệt, tự-nhiên 
thoát khỏi nạn nghị-luận “chỉ được” và 
“không chỉ được”. 








38. 





38. PHẬT HIẾN-MINH TÁNH THẤY 
KHÔNG CHÂP. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Thành như Pháp-Vương, sở 
thuyết giác duyên, biến thập phương 
giới, trạm-nhiên thường-trụ, tánh phi 
sanh-diệt. 


(_ Thưa Thế-Tôn! Thật như lời Pháp-Vương dạy, tâm- 
tánh cùng khắp thập phương thế-giới, yên lặng 
thường-trụ, không có sanh-diệt.) 


_ Dữ Tiên Phạm-Chí, Ta-Tỳ-Ca-La, sở 
đàm “Minh-Đế”, cập Đầu-Khôi đẳng, 
chư ngoại-đạo chủng, thuyết hữu “Chơn- 
Ngã”, biến-mãn thập phương, hữu hà 
sai-biệt? 


(_ Điều ấy so với thuyết ông Phạm-Chí Ta-Tỳ-Ca-La 
ngày xưa nói về “Minh-Đế”, hay các thuyết ngoại- 
đạo như bọn Đầu-Khôi nói có “Chơn-Ngã” cùng khắp 
mười phương, khác nhau thế nào?) 





Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như lời Đức 
Pháp-Vương đã nói, tánh thấy giác- 
duyên trùm khắp thập phương thế-giới, 
vắng lặng thường-trụ, bất-sanh bất-diệt. 


_ Đối với thuyết “Minh-Đế” của ngoại- 
đạo Ta-Ty-Ca-La Tiên Phạm-Chí và 
thuyết “Thần-Ngã” biến mãn thập 
phương của ngoại-đạo Đầu-Khôi có sai 
biệt chăng? 
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_ Thế-Tôn diệc tằng, ư Lăng-Già sơn, vị 
Đại-Tuệ đẳng, phu diễn tư nghĩa. 


C Ở núi Lăng-Già, Đức Thế-Tôn đã từng, vì các ông 
Đại-Tuệ, chỉ dạy rằng:) 


_ Bỉ ngoại-đạo đẳng thường thuyết tự- 

nhiên, ngã thuyết nhân-duyên phi bỉ 
2 . 

cảnh-gIới. 

(C Bọn ngoại-đạo kia thường nói tự-nhiên, còn Phật 

nói nhân-duyên, không phải cảnh-giới của bọn kia.) 


_ Ngã kim quan thử, giác tánh tự-nhiên, 
phi sanh phi diệt, viễn ly nhứt-thiết, hư- 
vọng điên-đảo, tự phi nhân-duyên, dữ bỉ 
tự-nhiên. 


C Nay tôi xét cái tâm-tánh đó tự-nhiên, không phải 
sanh, không phải diệt, xa rời tất cả các điều trái 
ngược luống dối, giống như không phải là nhân- 
duyên, cũng không phải là cái tự-nhiên của bọn kia.) 


_ Khi trước Đức Thế-Tôn ở tại núi 
Lăng-Già từng dạy cho đoàn-thể của 
ngài Đại-Tuệ nghe: 


_ Các ngoại đạo hay nói nghĩa “tự- 
nhiên”, cho rằng không có nhân-quả, 
không lập pháp tu; Như Lai lại nói 
nghĩa “nhân-duyên” tương-khắc. 


_ Nay tôi xem xét tánh thấy giác-duyên 
bất-sanh bất-diệt, xa lìa các tướng hư- 
vọng điên-đảo, thì không có nghĩa 
“nhân-duyên” mà có nghĩa “tự-nhiên”. 





_ Nếu không có nghĩa nhân-duyên tất 
phải trái nghịch với Phật-giáo. 

_ Nếu có nghĩa tự-nhiên tất phải lầm lạc 
vào tà-thuyết. 





_ Vân hà khai-thị, bất nhập quần tà, 
hoạch chơn-thật Tâm, diệu giác minh 
Tánh? 

(_ Xin Phật khai-thị thế nào, cho chúng tôi khỏi mắc 


tà-kiến, và được tâm-tánh trong sạch nhiệm mầu sáng 
suốt.) 








_ Cung thỉnh Đức Thế-Tôn khai-thị thế 
nào cho tất cả Đại-chúng khỏi vướng tà- 
thuyết và được 7â chơn-thiệt thường- 
trụ, 7ánh diệu-minh giác-ngộ. 








đR 


x 
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39. Phật cáo A-Nan: 

_ Ngã kim như-thỊ, khai-thị phương-tiện, 
chơn-thật cáo nhữ, nhữ du vị ngộ, hoặc 
vi tự-nhiên. 


(_ Nay Ta phương-tiện chỉ bày, chơn-thật bảo ông như 
vậy, ông còn chưa ngộ, lại lầm là tự-nhiên.) 








39. Phật bảo ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Nay Như-Lai dùng phương- 
tiện khai-thị, lấy lời chơn thiệt dạy ông 
như vậy, mà ông chưa tỏ ngộ, lại còn 
lầm thuyết “tự-nhiên” của ngoại-đạo. 
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— A-Nan! Nhược tất tự-nhiên, tự tu yên 
minh, hữu tự-nhiên thể. 


(C A-Nan! Nếu chắc là tự-nhiên, tự phải chỉ rõ thể- 
tánh tự-nhiên.) 


_ Nhữ thả quan thử, diệu minh kiến 
trung, đĩ hà vI tự ? 

(_ Ông hãy xét cái tánh thấy kia lấy cái gì làm tự- 
thể?) 

_ Thử kiến vi phục, dĩ minh vi tự, dĩ ám 
vi tự, dĩ không vi tự, dĩ tắc vi tự? 

( Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự-thể, lấy cái 


tối làm tự-thể, lấy hư-không làm tự-thể, hay lấy cái 
ngăn bít làm tự-thể?) 


_ A-Nan! Nhược minh vi tự, ưng bất 
kiến ám. 


C_ A-Nan! Nếu lấy cái sáng làm tự-thể thì lẽ ra không 
thấy được tối.) 


_ Nhược phục dĩ không, vi tự thể giả, 
ưng bất kiến tắc. 


C Nếu lấy hư-không làm tự-thể thì lẽ ra không thấy 
được ngăn bít.) 


_ Như-thị nãi chí, chư ám đẳng tướng, dĩ 
vi tự giả, tắc ư minh thời, kiến-tánh 
đoạn diệt, vân hà kiến minh? 

(_ Như vậy cho đến, lấy các tướng tối mà làm tự-thể, 


thì đến khi sáng, tánh thấy đã diệt mất rồi, làm sao 
còn thấy được sáng?) 





_ A-Nan! Nếu ông chấp tánh thấy mầu- 
nhiệm sáng suốt ấy là tự-nhiên thì hãy 
biện-minh thể tự-nhiên cho rõ ràng. 


_ Ông nghiệm xét trong tánh thấy ấy, 
lấy chi làm tự? 


_ Lấy sáng làm tự, hay là lấy tối làm tự? 
Lấy trống không làm tự, hay là lấy ngăn 
trở làm tự? 


— A-Nan! Nếu lấy sáng làm tự thì chẳng 
thấy tối. 


_ Nếu lấy trống không làm tự thì chẳng 
thấy ngăn trở. 


— A-Nan! Lại như lấy tướng tối làm tự, 
thì đến khi sáng, tánh thấy đã mất rồi, 
làm sao lại còn thấy sáng? 
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40. A-Nan ngôn: 
_ Tất thử diệu kiến, tánh phi tự-nhiên. 


(_ Chắc cái tánh thấy ấy không phải là tự-nhiên, 


_ Ngã kim phát-minh, thị nhân-duyên 
sanh, tâm du vị minh, tư tuân Như-LaI, 
thị nghĩa vân hà, hiệp nhân-duyên tánh? 


40. Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn dạy 
như vậy, thì chắc chắn tánh thấy nhiệm- 
mầu sáng suốt không phải là “tự-nhiên”. 
_ Nay tôi phát-minh tánh thấy ấy có 
nhân-duyên sanh, nhưng lòng tôi chưa 
hiểu minh-bạch, xin hỏi Đức Như-Lai: 
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- thì nay tôi phát-minh được, nó do nhân-duyên mà 
sanh, nhưng tâm còn chưa rõ, xin hỏi Đức Như-Lai, 
nghĩa-lý thế nào cho hợp với tánh nhân-duyên.) 





Thế nào là nghĩa hiệp với nhân-duyên 
tánh? Ngưỡng cầu Đức Như-Lai dạy 
cho. 








?b š ¿+ š B4 Ặ#/ã F] 3x4 ° ;x+2-E] R,R,MÈ.ØtLñT ° dt R, 5ã BỊ 
2 R,B t2 R, › B #273 R R35 ñ, › F[š#3; BỊ 8 23 ƒŠ 2 R,Hš ° + 


tŠ 5 JŠ 2“ R8 s xu 77 # BỊ 2# BỊ 3š 
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41. Phật ngôn: 
_ Nhữ ngôn nhân-duyên, ngô phục vấn 
nhữ. 


(_ Ông nói nhân-duyên, Ta lại hỏi ông.) 
_ Nhữ kim nhân kiến, kiến-tánh hiện- 
tiền. 


(Nay ông do nhân-duyên mà có thấy, tánh thấy hiện 
trước đó.) 


_ Thử kiến vi phục, nhân minh hữu 
kiến? Nhân ám hữu kiến? Nhân không 
hữu kiến? Nhân tắc hữu kiến? 

C Vậy tánh thấy ấy lại là nhân cái sáng mà có thấy? 


Nhân cái tối mà có thấy? Nhân hư-không mà có thấy? 
Hay nhân ngăn bít mà có thấy?) 


41. Đức Phật dạy: 
_ A-Nan! Ông đã nói về nhân-duyên 
tánh thì hãy nghe Ta hỏi đây: 


_ Ông vì nhân-duyên mà thấy tướng 
sáng, tối, trống không, ngăn trở, nên 
mới có tánh thấy hiện-tiền. 


_ Vậy tánh thấy nhân tướng nào: hoặc 
sáng, hoặc tối, hoặc trống không, hoặc 
ngăn trở mà thấy? 








— A-Nan! Nhược nhân minh hữu, ưng bất 
kiến ám. 


(C A-Nan! Nếu tánh thấy nhân cái sáng mà có, thì lẽ 
ra không thấy được tối, 


_ Như nhân ám hữu, ưng bất kiến minh. 


- còn như nhân cái tối mà có, thì lẽ ra không thấy 
được sáng; 


_ Như-thị nãi chí, nhân không, nhân tắc, 
đồng ư minh ám. 


- như vậy cho đến, nhân hư-không, nhân ngăn bít, thì 
cũng đồng như nhân cái sáng và cái tối.) 





_ A-Nan! Nếu nhân tướng sáng mà thấy, 
thì không thể thấy tối. 


_ Nếu nhân tướng tối mà thấy, thì không 
thể thấy sáng. 


_ Cho đến nhân tướng trống không hoặc 
tướng ngăn trở đều giống nghĩa như 
nhân tướng sáng hoặc tướng tối. 
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42. Phục thứ A-Nan! Thử kiến hựu phục, 
duyên minh hữu kiến? Duyên ám hữu 
kiến? Duyên không hữu kiến? Duyên 
tắc hữu kiến? 

(_ Lại nữa, A-Nan! Cái thấy ấy lại là nương cái sáng 
mà có thấy? Nương cái tối mà có thấy? Nương hư- 


không mà có thấy? Hay là nương ngăn bít mà có 
thấy?) 


_ A-Nan! Nhược duyên không hữu, ưng 
bất kiến tắc; nhược duyên tắc hữu, ưng 
bất kiến không: như-thị nãi chí, duyên 
minh duyên ám, đồng ư không tắc. 


C A-Nan! Nếu nương hư-không mà có thấy, thì lẽ ra 
không thấy được ngăn bít; nếu nương ngăn bít mà có 
thấy, thì lẽ ra không thấy được hư-không; như vậy cho 
đến, nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng như 
nương hư-không, nương ngăn bít.) 


42. A-Nan! Lại như tánh thấy duyên 
theo sáng mà thấy, hoặc duyên theo tối 
mà thấy, hoặc duyên theo trống không 
mà thấy, hoặc duyên theo ngăn trở mà 
thấy? 


_ A-Nan! Nếu duyên theo trống không 
mà thấy thì đáng lý chẳng thấy ngăn trở. 
Nếu duyên theo ngăn trở mà thấy thì 
đáng lý chẳng thấy trống không. Cho 
đến duyên theo sáng hoặc tối thì đồng 
nghĩa như trên. 








_ Đương tri như-thị, tinh giác diệu-minh, 
phi nhân, phi duyên; diệc phi tự-nhiên, 
phi bất tự-nhiên; vô phi bất-phi, vô thị 
phi-thị. 

( Nên biết tánh thấy như vậy, không phải nhân, 
không phải duyên; không phải tự-nhiên, cũng không 
phải không tự-nhiên; không có nghĩa “không phải” 
hay “không không phải”, không có nghĩa “tức là” hay 
“không tức là”; 


_ Ly nhứtthiết tướng, tức nhứt-thiết 
pháp. 

- rời hết tất cả các tướng, tức là tất cả sự vật; 

_ Nhữ kim vân hà, ư trung tích tâm, dĩ 


chư thế-gian, hý-luận danh-tướng, nhi 
đắc phân-biệt. 


- làm sao trong ấy, ông lại định đem các danh-tướng 
hý-luận thế-gian mà phân-biệt cho được.) 


_ Như dĩ thủ chưởng toát ma hư-không, 
kỳ ích tự lao, hư-không vân hà, tùy nhữ 
chấp tróc? 


( Thế cũng như lấy bàn tay, nắm bắt hư-không, chỉ 





_ Nên nhận định: Tánh thấy diệu-minh 
giác-ngộ thanh-tịnh, không thuộc nhân- 
duyên hoặc chẳng nhân-duyên; không 
thuộc tự-nhiên hoặc chẳng tự-nhiên, 
không có lý “không” và “chẳng không”, 
cũng không có lý “phải” và “chẳng 
phải”. 


_ Nguyên tánh thấy ấy ly tất cả tướng, 
tức tất cả pháp. 


_ Tại sao ông ở trong tánh ấy lại manh 
tâm dùng nghĩa “tự-nhiên” và “nhân- 
duyên”, lấy lời hý-luận về các danh- 


tướng thế-gian mà phân-biệt? 


_ Ông vọng-chấp như vậy chẳng khác 
nào lấy tay nắm hư-không, thì hư-không 
chẳng bao giờ nắm được, chỉ là việc làm 
phí công. 
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thêm nhọc sức, chớ làm sao hư-không lại để ông nắm 
bắt.) 








43. 





43. PHẬT HIẾN-MINH CHƠN-KIẾN 
LY VỌNG-KIẼN. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Tất diệu-giác-tánh, phi nhân 
phi duyên, Thế-Tôn vân hà, thường dữ 
Tỳ-khưu, tuyên-thuyết kiến-tánh, cụ tứ 
chủng duyên, sở vị nhân không, nhân 
minh, nhân tâm, nhân nhãn, thị nghĩa 
vân hà? 


(_ Thưa Thế-Tôn! Chắc cái tâm-tánh ấy, không phải 
nhân-duyên, thế sao Đức Thế-Tôn lại thường chỉ dạy 
cho các hàng Tỳ-khưu rằng: Tánh thấy có bốn thứ 
nhân-duyên, nghĩa là nhân hư-không, nhân ánh sáng, 
nhân cái tâm và nhân con mắt. Nghĩa đó thế nào?) 





Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu chắc chắn 
tánh diệu-minh giác-ngộ không phải 
nhân-duyên, thì tại sao Đức Thế-Tôn 
thường dạy các vị Tỳ-khưu biết bốn thứ 
nhân-duyên, như nhân-duyên ở chỗ 
trống không, ở chỗ sáng, ở tâm và ở 
mắt, đó là nghĩa thế nào? 


Vọng-kiến (& Ñ,): là sự phân-biệt hư-vọng không 
đúng với Thực. Như ngã-kiến (tức là chấp ngã, cho ta 
là thực) và biên-kiến (tức là chấp về một bên, không 
giữ trung-đạo, thiên lệch) đều là vọng-kiến. 
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44. Phật ngôn: 
_ A-Nan! Ngã thuyết thế-gian, chư 
nhân-duyên tướng, phi đệ-nhứt nghĩa. 


(_ A-Nan! Ta nói như thế là nói về các tướng nhân- 
duyên thế-gian, đó không phải là đệ-nhứt nghĩa.) 


_ A-Nan! Ngô phục vấn nhữ: Chư thế- 
gian nhân, thuyết ngã năng kiến, vân hà 
danh kiến, vân hà bất kiến? 


(_ Các người thế-gian nói: Tôi thấy được, thì thế nào, 
họ gọi là thấy, còn thế nào, họ gọi là không thấy?) 





44. Phật dạy: 

_ A-Nan! Như-Lai nói các tướng nhân- 
duyên ở thế-gian, không phải là đệ-nhứt 
liễu-nghĩa (17) mà chỉ là quyên-thuyết 
đối-trị nghĩa tự-nhiên. 


_ A-Nan! Như-Lai lại hỏi ông: Người 
thế-gian nói mình hay thấy, vậy tánh 
thấy ấy nhân tướng gì mà gọi là thấy 
hoặc không thấy? 
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45. A-Nan ngôn: 

_ Thế-nhân nhân ư, nhựt nguyệt đăng 
quang, kiến chủng chủng tướng, danh vi 
chi kiến, nhược phục vô thử, tam chủng 
quang-minh, tắc bất năng kiến. 


(C Người đời nhân ánh sáng mặt trời, mặt trăng và 
đèn, thấy các hình-tướng, thì gọi là thấy; còn nếu 
không có ba thứ ánh sáng đó, thì không thể thấy 
được.) 


45. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Người thế-gian 
nhân ánh sáng của mặt trời, mặt trăng 
hoặc đèn đuốc mà thấy các hình sắc nên 
gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh 
sáng đó thì không thể thấy. 





_ A-Nan! Nhược vô minh thời, danh bất 
kiến giả, ưng bất kiến ám. 


C A-Nan! Nếu khi không sáng mà gọi là không thấy, 
thì lẽ ra không thấy được tối.) 


_ Nhược tất kiến ám, thử đãn vô minh, 
vân hà vô kiến? 


(C Nếu đã thấy được tối, thì khi đó, chỉ là không sáng, 
chớ đâu phải là không thấy?) 


_ A-Nan! Nếu khi không có ánh sáng 
gọi là không thấy thì đáng lý phải không 
thấy tối. 


_ Nhưng dầu không có ánh sáng, vẫn 
thấy tối, như vậy là tại không có ánh 
sáng, chớ chẳng phải không thấy. Tại 
sao lại gọi là không thấy? 








— A-Nan! Nhược tại ám thời, bất kiến 
minh cố, danh vi bất kiến. 


C A-Nan! Nếu trong lúc tối, vì không thấy sáng mà 
gọi là không thấy.) 


_ Kim tại minh thời, bất kiến ám tướng, 
hoàn danh bất kiến. 


C Vậy nay, trong lúc sáng, không thấy cái tối, thì lại 
cũng phải gọi là không thấy.) 


_ Như-thị nhị tướng, cu danh bất kiến. 


( Thế thì cả hai lúc sáng và tối, cũng đều gọi là 
không thấy cả.) 


_ Nhược phục nhị tướng, tự tương lăng 
đoạt, phi nhữ kiến tánh, ư trung tạm vô. 


(_ Còn nếu như hai cái sáng và tối tự lấn át nhau, chớ 
không phải trong đó, tánh thấy của ông tạm thời 
không có.) 


_ Như-thị tắc tri, nhị cu danh kiến, vân 
hà bất kiến? 


( Thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy, chớ sao lại 
gọi là không thấy?) 





_ A-Nan! Ví dụ như ban đêm, ở chỗ tối, 
không có ánh sáng thì gọi là không thấy. 


_ Còn như ban ngày ở chỗ sáng, không 
có bóng tối thì cũng phải gọi là không 
thấy. 


_ Như thế ở chỗ sáng hoặc chỗ tối đều 
gọi là không thấy, có lý như vậy chăng? 


_ Hai tướng sáng và tối tương-phẩn 
nhau. Hễ tướng sáng đến thì tướng tối 
phải tiêu, hễ tướng tối đến thì tướng 
sáng phải tiêu. Ở chỗ sáng hoặc ở chỗ 
tối, lúc nào cũng có tánh thấy. 


_ Như vậy ở hai nơi ấy phải gọi là có 
thấy, cớ sao lại gọi là không thấy. 
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46. Thị cố, A-Nan! Nhữ kim đương tri. 
_ Kiến minh chi thời, kiến phi thị minh. 
_ Kiến ám chỉ thời, kiến phi thị ám. 


_ Kiến không chi thời, kiến phi thị 
không. 
_ Kiến tắc chi thời, kiến phi thị tắc. 


_ Tứ nghĩa thành-tựu, nhữ phục ưng tr1: 
(_ Bốn nghĩa đó đã thành-lập rồi, ông lại nên biết: 
_ Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. 


_ Khi nhận thấy tánh thấy, thì tánh thấy không phải là 
cái thấy.) 


_ Kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, 
vân hà phục thuyết, nhân-duyên tự- 
nhiên, cập hoà-hiệp tướng. 

(C Tánh thấy còn rời cả cái thấy và cái thấy không 
thể đến nơi tánh thấy được; làm sao ông còn nói đến 
những nhân-duyên, tự-nhiên và tướng hòa-hợp?) 


_— Nhữ đẳng Thinh-văn, hiệp liệt vô 
thức, bất năng thông-đạt thanh-tịnh thật- 
tướng. 

_ Ngô kim hối nhữ, đương thiện tư-duy, 
đắc vô bì đãi, diệu Bồ-Đề lộ. 

( Nay Ta chỉ dạy cho ông, ông nên khéo suy nghĩ, 
không được trễ nải trên đường Bồ-Để nhiệm mầu.) 





46. A-Nan! Vì cớ ấy, ông cần biết bốn 
nghĩa như sau: 

_ Khi thấy sáng, tánh thấy không phải là 
sáng. 

_ Khi thấy tối, tánh thấy không phải là 
tối. 

_ Khi thấy trống không, tánh thấy chẳng 
phải là trống không. 

_ Khi thấy ngăn trở, tánh thấy chẳng 
phải là ngăn trở. 

_ Bốn nghĩa đã được hiểu rõ xong, ông 
lại phải biết: 


_ Tánh thấy chơn hay thấy được tánh 
thấy vọng, tánh thấy chơn không phải là 
tánh thấy vọng. 


_ Vì tánh thấy chơn còn phải xa lìa tánh 
thấy vọng, khiến tánh thấy vọng không 
thể sánh được. Huống chi các tướng 
nhân-duyên tự-nhiên và hòa-hiệp có 
sánh được chăng? 


_ Các ông là bậc Thinh-Văn, còn hẹp- 
lượng, chưa thông-đạt “thanh-tịnh thiệt- 
tướng”. 

_ Nay Như-Lai dạy bảo các ông phải 
suy xét tinh-tường, không được lười 
biếng trên đường tiến lên quả-vị Vô- 
Thượng Bồ-Đề. 
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47. A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Như Phật Thế-Tôn, vị ngã 
đẳng bối, tuyên-thuyết nhân-duyên, cập 
dữ tự-nhiên, chư hòa-hiệp tướng, dữ bất 
hòa-hiệp, tâm du vị khai. 

( Thưa Thế-Tôn! Như Đức Thế-Tôn, vì bọn chúng 


tôi, chỉ dạy về nhân-duyên, tự-nhiên, các tướng hòa- 
hợp và không hòa-hợp, tâm tôi còn chưa khai-ngộ.) 


_ Nhi kim cánh văn, “kiến kiến phi 
kiến”, trùng tăng mê muội. 


(C Nay lại nghe Phật dạy: “Nhận thấy tánh thấy 
không phải là cái thấy” thì càng thêm lúng túng.) 


_ Phục nguyện hoằng từ, thí đại tuệ 
mục, khai-thị ngã đẳng, giác tâm minh 
tịnh. 


(_ Cúi xin Phật thương xót, bố-thí cho con mắt đại trí- 
tuệ, chỉ bày cho chúng con tâm-tánh trong sạch sáng 
suốt.) 


_ Tác thị ngữ dĩ, bi lụy đảnh lễ, thừa thọ 
Thánh-chỉ. 


C Ông A-Nan nói như vậy rồi, khóc lóc đảnh lễ, vâng 
nghe Thánh-chỉ của Phật.) 





47. Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn vì 
chúng tôi lầm lạc mà thuyết nghĩa nhân- 
duyên, tự-nhiên, hòa-hiệp và bất hòa- 
hiệp, tâm chúng tôi nghe qua chưa hiểu 
TÕ. 


_ Đức Thế-Tôn lại thuyết thêm lý 
“chơn-kiến thấy vọng-kiến” và “chơn- 
kiến không phải là vọng-kiến” khiến 
tâm chúng tôi thêm bối rối. 


_ Đức Thế-Tôn dũ lòng từ-bi cao cả 
khai-thị tâm giác-ngộ sáng suốt. 


_ Bạch Phật xong, ngài A-Nan đảnh-lễ 
rồi lặng thỉnh để vâng lãnh lời giáo- 
huấn. 








ñ n‡ + 'ƒ bã RÃ PP] XE 8 3#  ZL 
f1T1Ä ° GP IšÊ š 4 SE đã ï018 3ã 
: kštjlqz'5 


° l#f 3Ä X b3 = #4) 


Ÿ BỊ - 3+2 1b? BE sg 3X & Ï 
x22 5| 7E ° 7R.31#34Z1 JMã5 TẾ t4 XÃ ° 








48. Nhĩ thời, Thế-Tôn lân mẫn A-Nan 
cập chư đại-chúng, tương dục phu diễn, 
Đại đà-la-ni, chư Tam-ma-để, diệu tu- 
hành lộ, cáo A-Nan ngôn: 


_ Nhữ tuy cương ký, đãn ích đa-văn, ư 
Sa-ma-tha, vi-mật quán-chiếu, tâm du vị 
liễu. 

(_ Ông tuy nhớ lâu, chỉ thêm phần học rộng, nhưng 
nơi vi-mật quán-chiếu Sa-ma-tha, tâm còn chưa rõ.) 


_ Nhữ kim đế thính, ngô đương vị nhữ, 
phân-biệt khai-thị, diệc linh tương-lal, 
chư hữu-lậu giả, hoạch Bồ-Đề quả. 





48. Lúc bấy giờ Đức Phật thương xót 
ngài A-Nan và Đại-chúng, muốn giảng 
dạy môn Đại đà-ra-ni (18) là đường tu- 
hành huyển-diệu theo các phép chánh- 
định, nên Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ Ông tuy có tài nhớ giỏi nhưng chỉ lợi- 
ích về phần đa-văn, chớ chỗ vi-mật 
quán-chiếu đại-định, tâm ông chưa hiểu 
TỐ. 

Vi-mật: mầu-nhiệm, tinh-vi, kín đáo, bí-mật. V¡ (#4): 
rất nhỏ, mầu-nhiệm, khéo léo. Mật? (#Š): kín đáo. 

_ Vậy ông hãy chăm chỉ nghe Ta khai- 
thị cho ông và cũng làm cho hạng hữu- 
lậu đời sau đắc quả Bồ-Đề. 
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49. A-Nan! Nhứt-thiết chúng-sanh, luân- 
hồi thế-gian, do nhị điên-đảo, phân-biệt 
kiến vọng, đương xứ phát-sanh, đương 
nghiệp luân-chuyển. Vân hà nhị kiến? 

(_ A-Nan! Tất cả chúng-sanh luân-hồi trong thế-gian 
đều do hai nhận-thức sai lầm, phân-biệt trái ngược, 


chính nơi tâm-tánh mà phát-sanh, chính nơi nghiệp- 
báo mà xoay vẫn. Hai nhận-thức ấy là gì?) 


_ Nhứt giả chúng-sanh, biệt-nghiệp 
vọng-kiến. 

(_ Một là nhận-thức sai lầm nghiệp riêng của chúng- 
sanh, 

_ Nhị giả chúng-sanh, đồng-phận vọng- 
kiến. 


- hai là nhận-thức sai lầm nghiệp chung của chúng- 
sanh.) 


49. A-Nan! Tất cả chúng-sanh luân-hồi 
sanh-tử ở thế-gian đều tại hai vọng- 
kiến, hễ hai món ấy phát-sanh hoặc- 
nghiệp ở chỗ nào thì thọ báo ở chỗ ấy. 
Thế nào là hai vọng-kiến? 


I. Vọng-kiến biệt-nghiệp của chúng- 
sanh. 

Biệt-nghiệp (5| 3Š): nghiệp riêng. Phẩn-nghĩa với 
Cộng-nghiệp (nghiệp chung). 

2. Vọng-kiến đồng-phận của chúng- 
sanh. 


Vọng-kiến đồng-phận: chúng-sanh mê mất Chơn- 
Tánh, cùng chịu sướng khổ ở mọi cảnh hư-vọng. 
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50. Vân hà danh vi biệt-nghiệp vọng- | 50. Thế nào là vọng-kiến biệt-nghiệp? 
kiến? 


(_ Thế nào gọi là nhận-thức sai lầm nghiệp riêng?) 





_ A-Nan! Như người thế-gian có mắt 
nhặm đỏ, ban đêm trông thấy ngọn đèn 
có bóng tròn năm sắc bao phủ. 


—_ A-Nan! Như thế-gian nhân, mục hữu 
xích sảnh, dạ kiến đăng quang, biệt hữu 
viên ảnh, ngũ sắc trùng điệp. 
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(C A-Nan! Như người thế-gian, con mắt bị bệnh lòa, 
thì ban đêm trông ngọn đèn, riêng có thấy bóng tròn 
ngũ sắc bao phủ.) 


_ Ư ý vân hà? Thử dạ đăng minh, sở 
hiện viên quang, vi thị đăng sắc, vi 
đương kiến sắc? 


(_ Ý ông nghĩ sao? Cái bóng tròn hiện ra nơi ngọn 
đèn, đó là sắc của ngọn đèn, hay là sắc của cái thấy?) 


_ Ý ông nghĩ sao? Ban đêm thắp đèn 
hiện ra bóng tròn, vậy bóng tròn ấy là 
sắc của đèn hay là sắc của tánh thấy? 





_ A-Nan! Thử nhược đăng sắc, tắc phi 
sảnh nhân, hà bất đồng kiến, nhi thử 
viên ảnh, duy sảnh chi quan? 


C A-Nan! Nếu như là cái sắc của ngọn đèn, thì sao 
những người không lòa lại không cùng thấy, mà chỉ 
có người lòa mới thấy bóng tròn.) 


_ Nhược thị kiến sắc, kiến dĩ thành sắc, 
tắc bỉ sảnh nhân, kiến viên ảnh giả, 
danh vi hà đẳng? 

( Nếu như là sắc của cái thấy, thì cái thấy đã thành 


sắc rồi, còn cái người lòa kia thấy được bóng tròn thì 
gọi là gì?) 


—_ A-Nan! Nếu nói bóng tròn là sắc của 
đèn thì tại sao người không mắc bệnh 
nhặm lại không thấy, mà chỉ có người bị 
bệnh nhặm mới thấy như vậy? 


_ Nếu nói bóng tròn là sắc của tánh 
thấy thì tánh thấy hóa thành sắc, như 
vậy bóng tròn của người bệnh nhặm gọi 
là gì? 





_ Phục thứ A-Nan! Nhược thử viên ảnh, 
ly đăng biệt hữu, tắc hiệp bàng quan, 
bình trướng kỷ diên, hữu viên ảnh xuất? 


(_ Lại nữa, A-Nan! Nếu cái bóng tròn kia ngoài ngọn 
đèn, riêng mình tự có, thì lẽ ra khi trông qua bình- 
phong, bức màn, bàn trà, ghế ngồi, đều có bóng tròn 
hiện ra.) 


_ Ly kiến biệt hữu, ưng phi nhãn chúc, 
vân hà sảnh nhân, mục kiến viên ảnh? 
(_ Còn nếu ngoài cái thấy, bóng tròn, riêng mình tự 


có, thì lẽ ra không thể thấy được, làm sao người lòa 
lại thấy bóng tròn.) 


— A-Nan! Lại nếu bóng tròn la đèn mà 
riêng có, thì bốn khía cạnh có những 
bình-phong, trướng, bàn ghế đều hiện ra 
bóng tròn hay sao? 


_ Nếu bóng tròn la tánh thấy mà riêng 
có thì không cần mắt cũng thấy được, 
tại sao chỉ mắt nhặm mới thấy bóng 
tròn? 





_ A-Nan! Bóng tròn không phải ở nơi 
đèn và tánh thấy mà sanh, cũng không 
phải ha đèn và tánh thấy mà có, vậy 
bóng tròn do chỗ nào hiện ra? 








_ Thị cố đương tri, sắc thật tại đăng, 
kiến bệnh vi ảnh. Ảnh kiến cu sảnh. 
Kiến sảnh phi bệnh. 


( Vậy nên biết rằng: Sắc thật ở nơi ngọn đèn, cái 
thấy bị bệnh làm ra có bóng tròn. Cả cái bóng tròn và 





_ Vì cớ ấy, phải biết: đèn chỉ có ánh 
sáng chớ không có bóng tròn. Bởi mắt 
nhặm mới sanh ra bóng tròn, chớ đèn và 
tánh thấy không quan-hệ chi cả. 
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cái thấy bóng tròn đều là bệnh lòa. Nhận thấy được 
bệnh lòa thì cái nhận thấy đó không phải là bệnh.) 


_ Chung bất ưng ngôn, thị đăng, thị kiến, 
ư thị trung hữu, phi đăng, phi kiến. 
( Rốt cuộc không nên nói rằng bóng tròn là ngọn 


đèn hay là cái thấy, trong đó còn có bệnh lòa không 
phải ngọn đèn, không phải cái thấy.) 


_ Các ông đừng nói bóng tròn phát khởi 
do đèn hay tánh thấy, hoặc chẳng phải 
đèn, chẳng phải tánh thấy. 





_ Như đệ-nhị nguyệt, phi thể, phi ảnh. 
Hà dĩ cố? 
( Ví như mặt trăng thứ hai, không phải thật-thể mặt 


trăng, và cũng không phải là cái bóng của mặt trăng. 
Vì sao?) 


_ Đệ-nhị chi quan, niết sở thành cố. 


( Vì thấy có mặt trăng thứ hai là do dụi mắt mà 
thành ra vậy.) 


_ Ví như mặt trăng thứ hai không phải là 
thể hoặc bóng của mặt trăng thiệt. Vì cớ 
sao? 


_ Vì mặt trăng thứ hai do dụi mắt mà có, 
chớ không thiệt có. 





_ Chư hữu trí giả, bất ưng thuyết ngôn, 
thử niết căn-nguyên, thị hình phi hình, ly 
kiến phi kiến. 

(_ Các người có trí, không nên bảo rằng mặt trăng dụi 
mắt mà thành ra đó, là hình-tướng hay không phải 


hình-tướng, là ra ngoài cái thấy hay không ra ngoài 
cái thấy.) 


_ Thử diệc như-thị, mục sảnh sở thành, 
kim dục danh thùy, thị đăng thị kiến, hà 
huống phân-biệt, phi đăng phi kiến. 

( Bóng tròn cũng như vậy, nó do bệnh lòa mắt mà 
thành; nay dầu muốn gọi cái gì là ngọn đèn hay là cái 


thấy cũng không được, huống nữa còn phân-biệt là 
không phải ngọn đèn hay không phải là cái thấy.) 


_ Các ông có trí-tuệ không nên nói đó là 
hình mặt trăng hay chẳng phải hình mặt 
trăng, cũng không nên nói ly tánh thấy 
hoặc chẳng phải ly tánh thấy mà có. 


_ Đã quyết-định bóng tròn sanh ra do 
mắt có bệnh nhặm thì còn nói chi là 
đèn, là tánh thấy, hoặc chẳng phải đèn, 
chẳng phải tánh thấy. 








_ Đó là nghĩa vọng-kiến biệt-nghiệp. 
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51. Vân hà danh vi đổng-phận vọng- 
kiến? 
(_ Thế nào gọi là nhận-thức sai lầm nghiệp chung?) 





51. Thế nào là vọng-kiến đồng-phận? 
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_ A-Nan! Thử Diêm-phù-để, trừ đại-hải 
thủy, trung gian bình lục, hữu tam thiên 
châu, chánh trung đại châu, đông tây 
quát lượng, đại quốc phàm hữu, nhị 
thiên tam bá. 


(C A-Nan! Cõi Diêm-phù-để này, trừ nước biển cả ra, 
trong đó đất bằng có 3.000 châu, châu lớn chính giữa, 
bao quát từ Đông sang Tây, có đến 2.300 nước lớn.) 


_ Kỳ-dư tiểu châu, tại chư hải trung, kỳ 
gian hoặc hữu, tam lưỡng bá quốc, hoặc 
nhứt hoặc nhị, chí vu tam thập, tứ thập, 
ngũ thập. 


(_ Còn các châu nhỏ khác ở trong các biển, trong đó 
có châu đến 200, 300 nước, hoặc có một chục, hai 
chục, cho đến 30, 40, 50 nước.) 


— A-Nan! Ở cõi Diêm-phù-để này, trừ 
đại-hải ra, phần đất bình-nguyên có 
3.000 châu, ở giữa là đại-châu bao-quát 
từ Đông sang Tây có 2.300 đại-quốc. 


. Kỳ-dư (Ngoài ra) các châu nhỏ ở giữa 
các biển có hoặc 200 nước hoặc 300 
nước, hoặc I0 nước hoặc 20 nước cho 
đến 30, 40, 50 nước. 








_ A-Nan! Nhược phục thử trung, hữu 
nhứt tiểu châu, chỉ hữu lưỡng quốc, duy- 
nhứt quốc nhân đồng-cảm ác-duyên, tắc 
bị tiểu châu, đương độ chúng-sanh, đổ 
chư nhứt-thiết, bất-tường cảnh-giới: 


C A-Nan! Nếu ở trong đó có một châu nhỏ, chỉ có hai 
nước, mà riêng người trong một nước đồng-cảm ác- 
duyên, thì chúng-sanh trong nước đó thấy tất cả 
những cảnh-giới không tốt: 


_ Hoặc kiến nhị nhựt, hoặc kiến lưỡng 
nguyệt, kỳ trung nãi chí, vựng, thích, 
bội, quyết, tuệ, bột, phi, lưu, phụ-nhĩ, 
hồng (nghe), hiện chủng chủng ác-tướng; 
đãn thử quốc kiến, bỉ quốc chúng-sanh, 
bổn sở bất kiến, diệc phục bất văn. 


- hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng, cho 
đến thấy nhiễu ác-tướng khác như: vựng, thích, bội, 
quyết, tuệ, bột, phi, lưu, phụ-nhĩ, hồng-nghê; chỉ nước 
đó thấy, còn chúng-sanh nước bên kia, thì vốn không 
thấy và cũng không nghe.) 


_ Giữa các châu nhỏ, có một châu gồm 
hai nước chung nhau, chúng-sanh ở 
cảnh-giới ấy đồổng-cảm một thứ ác- 
duyên, nên gặp nhiều điều bất-tường, 
thấy nhiều hình-tượng không lành như: 


_ Quâng đổ xung quanh nhựt-nguyệt, 
nhựt-thực nguyệt-thực, các bớt đen ở 
nhựt-nguyệt, sao phướng, sao chối, sao 
băng, móng nổi, hắc-khí ám nhựt- 
nguyệt, có khi ngày đêm không thấy 
nhựt-nguyệt, nhiều thứ ác-tượng biến- 
hiện; nhưng chỉ có chúng-sanh ở nước 
ấy nghe thấy mà thôi, chớ chúng-sanh ở 
các nước khác không nghe thấy như vậy. 


Ác-tượng: hiện-tượng xấu, không lành. 








_ Đó là nghĩa vọng-kiến đồng-phận. 
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52. A-Nan! Ngô kiêm vị nhữ, dĩ thử nhị 
sự, tấn thối hiệp minh. 


(C A-Nan! Ta nay đem hai việc đó, tới lui kết-hợp mà 
chỉ rõ.) 


A-Nan! Như bỉ chúng-sanh, biệt- 
nghiệp vọng-kiến, chúc đăng quang 
trung, sở hiện viên ảnh, tuy hiện tự 
cảnh, chung bỉ kiến giả, mục sảnh sở 
thành. 


( A-Nan! Như cái nhận-thức sai lầm nghiệp riêng 
của chúng-sanh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra bóng 
tròn, tuy giống như tiển-cảnh, nhưng rốt cuộc là do 
bệnh lòa của người ấy tạo thành.) 


_ Sảnh tức kiến lao, phi sắc sở tạo, 
nhiên kiến sảnh giả, chung vô kiến cữu. 
(_ Lòa là bệnh của cái thấy, không phải do sắc-tướng 


tạo ra; song người nhận thấy được bệnh lòa vẫn 
không có lỗi lầm gì về cái thấy cả.) 


_ Lệ nhữ kim nhựt, dĩ mục quan kiến, 
sơn-hà quốc-độ, cập chư chúng-sanh, 
giai thị vô-thỉ, kiến bệnh sở thành. 


(_ So sánh với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy 
núi sông, cõi nước và các chúng-sanh, đều do bệnh 
thấy vô-thỉ tạo thành.) 


_ Kiến dữ kiến duyên tự hiện-tiển cảnh, 
nguyên ngã giác minh, kiến sở duyên 
sảnh, giác kiến tức sảnh, bổn-giác minh- 
tâm. 

(_ Cái thấy và cái bị thấy duyên nhau, hình như hiện 


ra tiển-cảnh, thật chất vốn là bệnh lòa, năng-kiến sở- 
kiến của tâm-tánh mà thôi.) 


_ Giác duyên phi sảnh, giác sở giác 
sảnh. Giác phi sảnh trung, thử thật kiến 
kiến. 


(__ Giác-ngộ rằng thấy như thế tức là bệnh lòa, thì cái 
tâm giác-ngộ đó nhận-thức không lòa. Giác-ngộ thấy 








52. A-Nan! Nay Ta vì ông, lấy hai vọng- 
kiến tiến-thối so sánh cho minh-bạch. 


_ A-Nan! Như vọng-kiến biệt-nghiệp 
của chúng-sanh, thấy nơi ánh sáng đèn 
hiện ra bóng tròn, tuy hình như có tiển- 
cảnh, nhưng tánh thấy ấy vốn là do mắt 
bị bệnh nhặm sanh ra. 


Tiền cảnh: cảnh trước mắt. 


_ Vì bệnh mắt nhặm vọng-phát tướng 
lao, chớ không phải sắc-trần sở-tạo, 
nhưng tánh thấy do bệnh mắt ấy tức là 
bệnh thấy, không có lỗi vọng-kiến. 


_ Lấy đó so sánh thì hiện-tiền ông thấy 
núi sông, quốc-độ và chúng-sanh là do 
bệnh thấy từ vô-thỉ nhẫn nay tạo ra. 


_ Tánh thấy của ông là căn, các sở- 
duyên của ông thấy là cảnh. Tuy căn và 
cảnh hình như có, nhưng thật ra không 
có, vì kiến và tướng vốn là thể của Bổn- 
giác Minh-Tâm của ông. 


_ Vọng-giác, vọng-kiến đồng với bệnh 
nhặm mắt. Chỉ có chơn-giác, chơn-kiến 
không phải là bệnh nhặm mắt. Thế nên 
chơn-kiến thấy vọng-kiến, chơn-kiến 
không phải là vọng-kiến. 
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như thế là bệnh lòa, thì cái giác-ngộ đó không phải 
trong phạm-vi bệnh lòa; đó thật là nhận thấy tánh 
thấy.) 

_ Vân hà phục danh giác văn tri kiến? 


(_ Sao còn gọi là thấy, nghe, hay, biết.) 


_ Như vậy làm sao còn gọi là kiến-văn 
giác-tri? 








_ Thị cố nhữ kim, kiến ngã cập nhữ, tinh 
chư thế-gian, thập loại chúng-sanh, giai 
tức kiến sảnh, phi kiến sảnh giả. 


(C Vậy nên nay ông thấy tôi cùng ông và thập loại 
chúng-sanh trong thế-gian, đều là thấy lòa, chớ không 
phải là thấy được cái bị bệnh lòa.) 


_ Bỉ kiến chơn tinh, tánh phi sảnh giả, 
cố bất danh kiến. 


(_ Cái tánh thấy chơn-thật kia, vốn ra ngoài bệnh lòa, 
cho nên không gọi là cái thấy.) 





_ A-Nan! Vì cớ ấy, nay ông thấy ông, 
thấy Như-Lai và thập loại chúng-sanh ở 
thế-gian, tánh thấy đó có năng có sở là 
tánh thấy trong mắt bệnh, chớ không 
phải tánh thấy soi được bệnh. 


_ Tánh thấy soi được bệnh, gốc không 
nhiễm các sắc-tướng thế-gian, chẳng 
được gọi là tánh thấy trong mắt bệnh. 
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53. A-Nan! Như bỉ chúng-sanh, đồng- 
phận vọng-kiến, lệ bỉ vọng-kiến, biệt- 
nghiệp nhứt nhân, nhứt bệnh mục nhân, 
đồng bỉ nhứt quốc. 


(C A-Nan! Như lấy nhận-thức sai lầm nghiệp chung 
kia của chúng-sanh, so với nhận-thức sai lầm nghiệp 
riêng của một người, thì một người đau mắt cũng 
đồng như cả một nước kia.) 


_ Bỉ kiến viên ảnh, sảnh vọng sở sanh, 
thử chúng đồng-phận, sở kiến bất-tường, 
đồng kiến nghiệp trung, chướng ác sở 
khởi, cu thị vô-thỉ, kiến vọng sở sanh. 


( Người đau mắt thấy bóng tròn là do bệnh lòa giả 
dối sanh ra, còn trong một nước kia, hiện ra các thứ 
không tốt là do ác-duyên nghiệp chung của chúng- 
sanh tạo nên; cả hai đều do nhận-thức sai lầm vô-thỉ 
giả đối sanh ra.) 





53. A-Nan! Như chúng-sanh đồng-phận 
vọng-kiến so sánh với một người biệt- 
nghiệp vọng-kiến thì người bị bệnh mắt 
nhặm vì hư-vọng mà thấy bóng tròn 
giống như chúng-sanh đồng-phận vọng- 
kiến trong nước có ác-tướng kia, vì 
đồng-phận gây ác-nghiệp mà thấy các 
ác-tướng, chỗ sở-do là bệnh vọng-kiến 
tạo thành từ vô-thỉ. 
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Lệ Diêm-phù-để, tam thiên châu 
trung, kiêm tứ đại-hải, Ta-bà thế-giới, 
tỉnh ky thập phương, chư hữu-lậu quốc, 
cập chư chúng-sanh, đồng thị giác-minh, 
vô-lậu diệu-tâm. 


( Tỷ-lệ với 3.000 châu, với bốn biển lớn trong cõi 
Diêm-phù-để, với thế-giới Ta-bà, cho đến các nước 
hữu-lậu và các chúng-sanh trong mười phương, đồng 
là nơi tâm-tánh nhiệm mầu sáng suốt.) 


_ Ví như cõi Diêm-phù-đề có 3.000 
châu, 4 đại-hải, thế-giới Ta-bà, cho tới 
các thập phương quốc-độ hữu-lậu và tất 
cả chúng-sanh, gốc đồng tâm giác-ngộ, 
huyền-diệu, sáng suốt, vô-lậu. 


Huyển-diệu (#+3)): sâu kín và mâu-nhiệm/ tinh- 
thông/ hay lạ. Từ tôn xưng sự cảm-ứng của Phật, 
Thánh, Tiên. 





Kiến văn giác tri, hư-vọng bệnh 
duyên, trí hiệp vọng-sanh, hòa hiệp 
vọng-tử. 


(_ Các bệnh duyên thấy, nghe, hay, biết, sai lầm, hòa- 
hợp giả dối sanh ra, hòa-hợp giả dối diệt mất.) 


_ Nhược năng viễn ly, chư hòa hiệp 
duyên, cập bất hòa hiệp, tắc phục diệt 
trừ, chư sanh-tử nhân, viên-mãn Bồ-Đề, 
bất sanh-diệt tánh, thanh-tịnh Bổn-Tâm, 
Bổn-Giác thường-trụ. 


C_ Nếu xa rời được các bệnh duyên hòa-hợp và không 
hòa-hợp, thì cũng điệt trừ được các nguyên-nhân chết 
sống, đầy đủ tánh Bồ-Để không sanh-diệt, Bổn-Tâm 
thanh-tịnh, Bổn-Giác thường an trụ.) 





_ Nhưng vì một niệm bất-giác lúc tối sơ 
mà có hoặc vô-minh. Do hoặc này mà 
có kiến văn giác tri, do bốn món này mà 
tạo vọng-nghiệp và nghiệp này phát- 
sanh các thứ tập-khí hư-vọng, bệnh- 
duyên giả dối, hòa-hiệp thì vọng-sanh, 
bất hòa-hiệp thì vọng-tử. 

_ Nếu dùng pháp-môn vi-mật quán- 
chiếu mà xa la các bệnh-duyên hòa- 
hiệp và bất hòa-hiệp, tất diệt trừ cội gốc 
sanh-tử, viên-mãn Bồ-Đề tánh bất sanh- 
diệt, Bổn-Tâm thanh-tịnh, Bổn-Giác 
thường-trụ. 


Quán-chiếu (#3): lấy trí-tuệ mà soi sáng sự-lý, 


chiếu-kiến sự-lý. 
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54. A-Nan! Nhữ tuy tiên ngộ, bổn giác 
diệu minh, tánh phi nhân-duyên, phi tự- 
nhiên tánh, nhi du vị minh, như-thị giác- 
nguyên, phi hòa-hiệp sanh, cập bất hòa- 
hiệp. 

(_ A-Nan! Ông tuy đã ngộ tâm-tánh nhiệm mầu sáng 


suốt, vốn không phải nhân-duyên, không phải tự- 
nhiên, nhưng còn chưa rõ tâm-tánh như vậy, không 





54. Như ông tuy đã ngộ tánh bổn-giác 
diệu-minh chẳng phải nhân-duyên hay 
tự-nhiên, nhưng ông chưa ngộ lý giác- 
nguyên, chẳng phải hòa-hiệp hoặc bất 
hòa-hiệp mà sanh. 


Giác-nguyên: bổn-giác nguyên-thủy. 
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phải hòa-hợp mà sanh, cũng không phải không hòa- 
hợp.) 





— A-Nan! Ngô kim phục đĩ, tiển-trần vấn 
nhữ. 

_ Nhữ kim du dĩ, nhứt-thiết thế-gian, 
vọng-tưởng hòa-hiệp, chư nhân-duyên 
tánh, nhi tự nghi-hoặc, chứng Bồ-Để 
Tâm, hòa-hiệp khởi giả. 

(_ Ông còn đem tất cả những tánh nhân-duyên hòa- 
hợp của tư-tưởng sai lầm thế-gian, mà tự nghi ngờ 


rằng chứng Tâm Bồ-Để cũng do hòa-hợp mà phát- 
khởi.) 


_ A-Nan! Nay Ta lại lấy chỗ tiềển-trần 
mà hỏi ông: 

_ Nếu hiện giờ ông lấy tánh nhân-duyên 
hòa-hiệp theo các vọng-tưởng thế-gian 
mà tự mình lầm lạc và nghi ngờ tâm 
chứng Bồ-Để cũng do hòa-hiệp mà 
sanh. 








_ Tắc nhữ kim giả, diệu-tịnh kiến-tinh, 
vi dữ minh hòa, vi dữ ám hòa, vi dữ 
thông hòa, vi dữ tắc hòa? 

( Thì hiện nay, cái thấy của ông lại là hòa với cái 
sáng, hòa với cái tối, hòa với cái thông suốt, hay hòa 
với cái ngăn bít?) 


_ Nhược minh hòa giả, thả nhữ quan 
minh, đương minh hiện-tiển, hà xứ tạp 
kiến. 


(C Nếu hòa với cái sáng thì ông đang thấy sáng, cái 
sáng hiện đó, vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy?) 


_ Kiến tướng khả biện, tạp hà hình- 
tượng? 


( Cái thấy cái sáng có thể nhận rõ, còn hình-trạng 
xen lộn thì như thế nào?) 


_ Nhược phi kiến giả, vân hà kiến minh? 


(C Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy, thì làm sao thấy 
được sáng?) 


_ Nhược tức kiến giả, vân hà kiến kiến? 


(_ Còn nếu cái sáng tức là cái thấy, thì làm sao lại 
thấy được cái thấy?) 


_ Tất kiến viên-mãn, hà xứ hòa minh? 


(C_ Như cái thấy cùng khắp, thì còn chỗ nào hòa được 
với cái sáng?) 


_ Nhược minh viên-mãn, bất hiệp kiến 
hòa. 





_ Như vậy tánh thấy diệu-tịnh của ông 
hòa với tướng sáng, hoặc tướng tối, hoặc 
chỗ trống không, hoặc chỗ ngăn trở? 


_ Nếu tánh thấy diệu-tịnh hòa với tướng 
sáng thì hiện-tiển khi ông thấy sáng, 
tánh thấy ấy xen vào chỗ nào? 


_ Nếu phân-tách tánh thấy và tướng 
sáng ra làm hai thứ riêng biệt thì có thể 
biết rõ ràng, nhưng nếu tánh thấy xen 
với tướng sáng thì trong khi xen nhau, 
hình-tượng thế nào? 

_ Nếu tướng sáng không phải là tánh 
thấy thì làm sao thấy sáng? 


_ Nếu tướng sáng là tánh thấy thì làm 
sao thấy được chỗ thấy? 


_ Lại nếu tánh thấy viên-mãn, thì còn 
chỗ nào hòa với tướng sáng? 


_ Nếu tướng sáng viên-mãn thì còn chỗ 
nào hòa với tánh thấy? 
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(_ Còn như cái sáng cùng khắp, thì lẽ ra không hòa 
được với cái thấy?) 





_ Tánh thấy thuộc tâm, tướng sáng 
thuộc cảnh. 





_ Kiến tất dị minh, tạp tắc thất bỉ, tánh 
minh danh tự. Tạp thất minh tánh, hòa 
minh phi nghĩa. 

(_ Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen lộn vào, 
tất phải làm mất tánh cách của cái sáng. Cái thấy xen 
vào, làm mất tánh cách cái sáng, mà nói hòa với cái 
sáng là không đúng nghĩa.) 


_ Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc, 
diệc phục như-thI. 


( Đối với cái tối, cái thông suốt và cái ngăn bít thì 
cũng như vậy.) 





_ Nếu hai thứ hòa nhau thì tánh thấy bị 
tướng sáng xen vào, không còn gọi là 
thấy, tướng sáng bị tánh thấy xen vào, 
không còn gọi là sáng. Đó là chứng tỏ: 
Nếu hai thứ hòa nhau thì cả hai đều mất 
tánh-cách. 


_ Khi đã hiểu tánh thấy không hòa được 
với tướng sáng, thì biết tánh thấy cũng 
không hòa được với các tướng khác như: 
tối, trống không, ngăn trở. 
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55. Phục thứ A-Nan! Hữu nhữ kim giả, 
diệu-tịnh kiến-tinh, vi đữ minh hiệp, vi 
dữ ám hiệp, vi dữ thông hiệp, vi dữ tắc 
hiệp? 

( Lại nữa, A-Nan! Hiện nay cái thấy nhiệm mâu 


sáng suốt của ông lại là hợp với cái sáng, hợp với cái 
tối, hợp với cái thông suốt, hay hợp với cái ngăn bít?) 


_ Nhược minh hiệp giả, chí ư ám thời, 
minh tướng dĩ diệt, thử kiến tức bất, dữ 
chư ám hiệp, vân hà kiến ám? 

( Nếu hợp với cái sáng thì đến khi tối, cái sáng đã 
mất rồi, cái thấy đó đã không hợp với cái tối, làm sao 
thấy được cái tối?) 


_ Nhược kiến ám thời, bất dữ ám hiệp, 
dữ minh hiệp giả, ưng phi kiến minh. Ký 
bất kiến minh, vân hà minh hiệp? Liễu 
minh phi ám. 

(_ Nếu khi thấy tối mà không hợp với cái tối, thì lẽ ra 


khi hợp với cái sáng, không thấy được cái sáng. Mà 
đã không thấy được sáng, thì làm sao hợp với cái 





55. A-Nan! Lại như vầy nữa: Tánh thấy 
diệu-tịnh của ông hiệp với tướng sáng, 
hoặc tối, hoặc trống không, hoặc ngăn 
trở? 


_ Nếu nói tánh thấy hiệp với tướng sáng 
thì đến khi tối, tướng sáng đã diệt rồi, 
tánh thấy cũng theo tướng sáng mà diệt 
luôn. 


_ Tánh thấy cũng không thể hiệp với 
tướng tối, vì không làm sao thấy được 
tướng tối. Khi tánh thấy không hiệp với 
tướng tối thì nếu hiệp với tướng sáng, 
cũng không thể thấy được tướng sáng. 
Nếu không thể thấy được tướng sáng thì 
làm sao hiệp với tướng sáng? 
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sáng, và rõ biết cái sáng không phải là tối.) 


_ Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc, 
diệc phục như-thỊ. 


( Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bít thì cũng 
như vậy.) 





_ Như vậy tánh thấy không thể hiệp 
được với tướng sáng, cho đến với các 
tướng: tối, trống không, ngăn trở, cũng 
bất-thành. 
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56. A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Như ngã tư-duy, thử diệu 
giác nguyên, dữ chư duyên-trần, cập 
tâm niệm lự, phi hòa-hiệp da? 

(_ Thưa Thế-Tôn! Như chỗ tôi suy nghĩ, cái tâm-tánh 


ấy đối với các trần-cảnh và các tâm-niệm nhớ nghĩ, 
không hòa-hợp chăng?) 





56. Ngài A-Nan bạch Phật: 
_ Bạch Đức Thế-Tôn! Theo tôi suy 
nghiệm, tánh thấy giác-nguyên mầu- 
nhiệm đối với các duyên-trần và lòng lo 
nghĩ chắc không hòa-hiệp? 
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57. Phật ngôn: 
_ Nhữ kim hựu ngôn, giác phi hòa hiệp, 
ngô phục vấn nhữ. 


C Nay ông lại nói tâm-tánh không hòa-hợp thì tôi lại 
hỏi ông:) 


_ Thử diệu kiến tinh, phi hòa hiệp giả, 
vi phi minh hòa, vị phi ám hòa, vị phi 
thông hòa, vi phi tắc hòa? 

( Cái tánh thấy gọi là không hòa-hợp đó, lại là 
không hòa với cái sáng, không hòa với cái tối, không 
hòa với cái thông suốt, hay không hòa với cái ngăn 
bít?) 

_ Nhược phi minh hòa, tắc kiến dữ minh, 
tất hữu biên bạn. 


( Nếu không hòa với cái sáng, thì giữa cái thấy và 
cái sáng phải có ranh giới.) 


_ Nhữ thả để quan, hà xứ thị minh, hà 








57. Đức Phật dạy: 

_ Như ông vừa nói, tánh thấy giác- 
nguyên mầu-nhiệm không hòa-hiệp thì 
Ta lại hỏi ông: 


_ Tánh thấy ấy không hòa với tướng 
sáng, hoặc tối, hoặc trống không, hoặc 
ngăn trở? 


_ Nếu tánh thấy ấy không hòa với tướng 
sáng thì hai món ấy phải có giới-hạn. 


_ Ông hãy nghiệm xét chỗ nào là tánh 
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xứ thị kiến. Tại kiến tại minh tự hà vi 
bạn? 
(_ Ông nay hãy xét cho kỹ: Chỗ nào là cái sáng, chỗ 


nào là cái thấy. Nơi cái thấy và nơi cái sáng, thì lấy 
từ đâu làm ranh giới?) 


thấy, chỗ nào là tướng sáng, trong hai 
chỗ, lấy chỗ nào làm giới-hạn? 





—_ A-Nan! Nhược minh tế trung, tất vô 
kiến giả, tắc bất tương-cập, tự bất tri kỳ, 
minh tướng sở tại, bạn vân hà thành? 


C A-Nan! Nếu bên cái sáng, chắc không có cái thấy, 
thì hai cái không đến với nhau, cái thấy tự-nhiên 
không biết được cái sáng ở đâu, làm sao mà thành-lập 
được ranh giới?) 


_ Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc, 
diệc phục như-thI. 


( Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bít thì cũng 
như vậy.) 





_ A-Nan! Vì hai món ấy không gặp nhau 
được, nên nếu ở bên tướng sáng thì 
không có tánh thấy. Tự ông đã chẳng 
biết tướng sáng ở chỗ nào thì làm sao 
lập giới-hạn? 


_ Đó là chứng tổ tánh thấy không hòa 
được với tướng sáng, cho tới đối với các 
tướng: tối, trống không, ngăn trở, cũng 
đồng nghĩa như vậy. 








X1 RJMã3Èfu S5 ° 312 3t Ê ° 3E‡8 S 3È7ES 
Z 3% 4-RỊ Ä, 8 8H }#‡ ‡R £ f1 ° xuat BH ƒ 2<‡R ñỦ R, s H + #ej 8 


+ ° ZfJšWSH 3E 1E + 14 nš 


lũ 4 3K 3E TRE to + 








58. Hựu diệu kiến tinh, phi hòa-hiệp giả, 
vi phi minh hiệp, vi phi ám hiệp, vị phi 
thông hiệp, vi phi tắc hiệp? 

( Lại cái thấy, gọi là không hòa-hợp đó, là không 


hợp với cái sáng, không hợp với cái tối, không hợp 
với cái thông suốt, hay không hợp với cái ngăn bít?) 


_ Nhược phi minh hiệp, tắc kiến dữ 
minh, tánh tương quai giác. 


( Nếu không hợp với cái sáng, thì cái thấy với cái 
sáng, tánh trái ngược nhau.) 


_ Như nhĩ dữ minh, liễu bất tương-xúc. 


( Như cái nghe với cái sáng, không đụng chạm gì với 
nhau cả.) 


_ Kiến thả bất tri, minh tướng sở tại, vân 
hà chân minh, hiệp phi hiệp lý? 
( Thế thì, cái thấy còn không biết cái sáng ở đâu, 


làm sao phát-minh được những lẽ hợp hay không 
hợp?) 





58. Lại như nói tánh thấy giác-nguyên 
mầu-nhiệm không hiệp, thì không hiệp 
với tướng sáng, hoặc tối, hoặc trống 
không, hoặc ngăn trở? 


_ Tánh thấy và tướng sáng không hiệp 
nhau được. Nếu hai món ấy không hiệp 
được thì trái nghịch nhau. 


_ Cũng như tánh nghe với tướng sáng 
không can hệ gì với nhau. 


_ Như thế tánh thấy chẳng biết tướng 
sáng ở chỗ nào, còn làm sao phát-minh 
được lý hiệp và không hiệp? 
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_ Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc diệc 
phục như-thỊ. 


( Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bít thì cũng 
như vậy.) 


_ Đó là chứng tỏ tánh thấy không thể 
hiệp được với tướng sáng, cũng như với 
các tướng: tối, trống không và ngăn trở. 








59. 





59. PHẬT HIỂN-MINH BỐN THỨ: ẤM 
NHẬP XỨ GIỚI. 
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_ A-Nan! Nhữ du vị minh, nhứt-thiết 
phù-trần, chư huyễn-hóa tướng, đương 
xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. 


C_ A-Nan! Ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn- 
hóa nơi tiển-trần, chính nơi tâm mà sanh ra, rồi theo 
nơi tâm mà diệt mất.) 


_ Huyễn vọng xưng tướng, kỳ tánh chơn 
vi, diệu-giác minh-thể, như-thị nãi chí, 
ngũ-ấm lục-nhập, tùng thập-nhị-xứ, chí 
thập-bát-gIới. 

( Cái huyễn-hóa giả dối gọi là tướng, mà cái tánh 
chánh là tâm-tánh nhiệm mầu sáng suốt, như vậy cho 
đến 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, và 18 giới.) 


_ Nhân-duyên hòa-hiệp, hư-vọng hữu 
sanh, nhân-duyên biệt-ly, hư-vọng danh 
diệt. 

(  Nhân-duyên hòa-hợp giả dối có sanh ra, nhân- 
duyên chia lìa giả dối gọi là diệt; 





Phật bảo ngài A-Nan: 

— A-Nan! Ông còn chưa biết tất cả tướng 
huyển-hóa phù-trần, sanh ra chỗ nào thì 
tù y theo chỗ ấy mà tiêu-diệt. 


Phù-trần (‡#/š): bụi nổi. Tất cả các pháp hữu-vi 
đều như bụi nổi, không chơn-thực; nó che lấp mất 
Chơn-Tánh, nên gọi là phù-trần. 


_ Các thứ huyển-hóa hư-vọng, là tướng, 
nhưng tánh vốn là thể giác-ngộ sáng 
suốt nhiệm-mầu, cho tới ngũ-ấm (19), 
lục-nhập (20), thập-nhỊ-xứ (21) và thập- 
bát-giới (22) cũng như vậy. 


_ Khi nhân-duyên hòa-hiệp thì hư-vọng 
phát-sanh và khi nhân-duyên ly-tán thì 
hư-vọng tiêu-diệt. 
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60. Thù bất năng tri, sanh diệt, khứ lai, 
bổn Như-Lai-Tạng, thường-trụ diệu- 
minh, bất-động châu-viên, diệu Chơn- 
Như tánh. 


- mà không biết rằng sanh, diệt, đi, lại, đều vốn là 
tánh Chơn-Như cùng khắp, không lay động, nhiệm 
mẫu sáng suốt, thường-trụ của Như-Lai-Tạng.) 





60. A-Nan! Ông chưa biết dầu sanh, dầu 
diệt, dầu tới, dầu lui, vốn thiệt là tánh 
Chơn-Như bất-động, huyền-diệu, quang- 
minh, châu-viên, thường-trụ của Như- 
Lai-Tạng (23). 
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_ Tánh Chơn-Thường trung, cầu ư khứ 
lai, mê ngộ, sanh tử, liễu vô sở đắc. 


(_ Trong tâm-tánh Chơn-Thường đó, cầu cho ra những 
cái đi, lại, mê, ngộ, sanh, tử, hẳn không thể được.) 


_ Khi biết được tánh Chơn-Thường như 
vậy rồi thì ở trong tánh Chơn-Thường 
dầu có muốn tầm các pháp sanh-tử, mê- 
ngộ, khứ-lai, kết-cuộc cũng không thể 
được. 








61. 


61. PHẬT HIỂN-MINH NGŨ-ẤM. 
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_ A-Nan! Vân hà ngũ-ấm, bổn Như-Lai- 
Tạng, diệu Chơn-Như tánh? 


( A-Nan! Lầm sao 5 ấm vốn là tánh Chơn-Như 
nhiệm mầu của Như-Lai-Tạng?) 


Đức Phật hỏi ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Năm ấm: sắc thọ tưởng hành 
thức, vì sao lại nói gốc là tánh Chơn- 
Như mầu-nhiệm của Như-Lai-Tạng? 








62. 





62. HIẾN-MINH SẮC-ẤM. 
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— A-Nan! Thí như hữu nhân, đi thanh- 
tịnh mục, quan tình minh không, duy- 
nhứt tịnh hư, hướng vô sở-hữu. 


(C A-Nan! Ví như có người đem con mắt trong sạch, 
xem hư-không trong sáng, chỉ thấy một hư-không 
trong sáng, hẳn không thấy gì.) 


_ Kỳ nhân vô cố, bất-động mục tinh, 
trừng dĩ phát lao, tắc ư hư-không, biệt 
kiến cuồng ba, phục hữu nhứt-thiết, 
cuồng-loạn phi tướng. 

(_ Người kia không lý-do gì, lại bắt con mắt không lay 
động; ngó chăm mãi, phát ra mỏi mệt, thì ở giữa hư- 
không, riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và có tất cả 
những tướng giả dối lộn xôn.) 


_ Sắc-ấm đương tri, điệc phục như-thị. 
(_ Nên biết Sắc-ấm cũng lại như vậy.) 


_ A-Nan! Thị chư cuồng ba, phi tùng 
không lai, phi tùng mục xuất. 





Đức Phật bảo: 

_ A-Nan! Giả-sử như có người dùng mắt 
thanh-tịnh trông lên hư-không, chỉ thấy 
toàn một vẻ trong sáng rỗng suốt, chớ 
chẳng có vật ngăn ngại. 


_ Người ấy chăm chỉ ngó, không nháy 
mắt, qua một hồi lâu, mắt sanh mỏi mệt 
thì thấy ở hư-không có nhiều hoa đốm 
biến-tướng lăng xăng rộn ràng. 


_ Nên biết Sắc-ấm cũng như thế. 


— A-Nan! Những hoa đốm biến-tướng ấy 
không phải do hư-không hoặc nhãn-căn 
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(C A-Nan! Các hoa đốm lăng xăng ấy, không phải từ 
hư-không mà đến, không phải từ con mắt mà ra.) 





mà hiện ra. 
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63. Như-thị, A-Nan! Nhược không lai 
giả, ký tùng không lai, hoàn tùng không 
nhập, nhược hữu xuất nhập, tức phi hư- 
không. 

( Thật vậy, A-Nan! Nếu từ hư-không mà đến, thì đã 


từ hư-không mà đến, rồi phải trở vào hư-không; mà 
đã có ra, có vào, thì không phải là hư-không nữa.) 


_ Không nhược phi không, tự bất dung 
kỳ, ba tướng khởi diệt, như A-Nan thể, 
bất dung A-Nan. 


(C  Hư-không nếu lại không phải là hư-không, thì tự- 
nhiên không thể dung nạp hoa đốm sanh điệt trong 
ấy, như thân-thể ông A-Nan, không dung nạp được 
một ông A-Nan nữa.) 





63. A-Nan! Nếu hoa đốm biến-tướng 
sanh ra do hư-không, đĩ-nhiên phải trở 
lại với hư-không. Nếu hư-không có vật- 
tượng ra vào thì chẳng phải là hư-không 
mà là hình-thể. 


_ Đã là hình-thể thì chẳng làm sao 
dung-nạp được hoa đốm biến-tướng 
sanh-diệt, cũng như thân-thể của ông A- 
Nan không thể nào dung nạp được thêm 
một ông A-Nan nữa. 
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64. Nhược mục xuất giả, ký tùng mục 
xuất, hoàn tùng mục nhập. 


( Nếu hoa đốm từ con mắt mà ra, thì đã từ con mắt 
mà ra, rồi phải trở vào con mắt; 

_ Tức thử ba tánh, tùng mục xuất cố, 
đương hiệp hữu kiến. 


- lại cái tánh hoa đốm ấy đã từ con mắt mà ra, thì lẽ 
ra phải có thấy.) 


_ Nhược hữu kiến giả, khứ ký ba không, 
triển hiệp kiến nhãn. 
(_ Nếu như có thấy, thì khi đi ra, đã làm hoa đốm giữa 


hư-không, đến khi xoay về, phải thấy được con mắt.) 


_ Nhược vô kiến giả, xuất ký ế không, 
triển đương ế nhãn. 








64. Nếu hoa đốm biến-tướng sanh bởi 
nhãn-căn, đĩ-nhiên phải trở lại với nhãn- 
căn. 


_ Nếu hoa đốm biến-tướng từ nhãn-căn 
phát ra thì phải có tánh thấy. 


_ Nếu có tánh thấy thì khi hiện ra làm 
hoa đốm biến-tướng ở hư-không, đến 
khi trở về, đáng lý phải thấy nhãn-căn, 
nhưng cớ sao lại không thấy nhãn-căn? 


_ Nếu không thấy nhãn-căn thì hoa đốm 
biến-tướng hiện giữa hư-không đến khi 
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(C Nếu không có thấy, thì khi đi ra, đã làm mờ hư- 
không, đến khi trở về, phải làm mờ con mắt.) 


_ Hựu kiến ba thời, mục ưng vô ế, vân 
hà tình không, hiệu thanh-minh nhãn? 


(_ Lại như thế, khi thấy hoa đốm, lẽ ra con mắt không 
mờ, làm sao chỉ khi thấy hư-không trong suốt, thì mới 
gọi là con mắt trong sáng?) 


_ Thị cố đương tri, Sắc-ấm hư-vọng, bổn 
phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, Sắc-ấm là giả dối, vốn không 
phảẩi tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


trở về, đáng lý phải che tối nhãn-căn, 
nhưng cớ sao lại không che tối nhãn- 
căn? 

_ Đó là chứng tỏ mắt thanh-tịnh, dầu có 
hoa đốm biến-tướng hiện giữa hư- 
không, cũng là mắt thanh-tịnh, chẳng 
phải chỉ khi hư-không trong sáng rỗng 
suốt mới gọi là mắt thanh-tịnh. 


_ Thể theo lý ấy, nên nhận-định: Sắc- 
ấm luống dối tức là hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 








65. 
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— A-Nan! Thí như hữu nhân, thủ túc yến 
an, bá hài điều thích, hốt như vong sanh, 
tánh vô di thuận, kỳ nhơn vô cố, dĩ nhị 
thủ chưởng, ư không tương-ma, ư nhị thủ 
trung, vọng sanh sáp hoạt, lãnh nhiệt 
chư tướng. 


(_ A-Nan! Ví như có người tay chân yên Ổn, trăm vóc 
điểều-hòa, bỗng như quên mình, không có gì là trái là 
thuận; người ấy không lý-do gì, lấy hai bàn tay xoa 
nhau giữa hư-không, thì nơi hai bàn tay giả dối sanh 
ra những cảm-xúc trơn, rít, lạnh, nóng.) 


_ Thọ-ấm đương tri, diệc phục như-thi. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ví như có người tay chân 
mạnh khỏe, thân-thể tráng-kiện, quên 
mình đang sống thung-dung, không 
thuận không nghịch, bỗng nhiên dùng 
hai bàn tay xoa lẫn nhau ở hư-không, thì 
vọng-phát các tướng: trơn, rít, lạnh, 
nóng. 
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_ Nên biết Thọ-ấm cũng như thế. 
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66. A-Nan! Thị chư huyễn xúc, bất tùng 
không lai, bất tùng chưởng xuất. 


( A-Nan! Các cảm-xúc giả dối kia, không phải từ hư- 





66. A-Nan! Các tướng trơn, rít, lạnh, 
nóng ấy chẳng phải do hư-không hoặc 
bàn tay mà có. 
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không mà đến, không phải từ bần tay mà ra.) 


_ Như-thị A-Nan! Nhược không lai giả, 
ký năng xúc chưởng, hà bất xúc thân, 
bất ưng hư-không, tuyển trạch lai xúc. 


( Thật vậy, A-Nan! Nếu từ hư-không mà đến, thì đã 
sanh cảm-xúc nơi bàn tay, sao lại không sanh cảm- 
xúc nơi thân-thể, không lẽ hư-không lại biết lựa chỗ 
sanh ra cảm-xúc.) 


_ Nhược tùng chưởng xuất, ưng phi đãi 
hiệp. 


( Nếu như từ bàn tay mà ra, thì lẽ ra không cần hai 
bàn tay phải hợp lại.) 


_ Hựu chưởng xuất cố, hiệp tắc chưởng 
tri, ly tức xúc nhập, tý uyễn cốt-tủy, ưng 
diệc giác tri, nhập thời tung tích. 

( Lại đã từ bàn tay mà ra, thì khi bàn tay hợp lại, 
biết có cảm-xúc, đến khi bàn tay rời ra, thì cảm-xúc 


phải chạy vào và xương tủy cánh tay, lẽ ra phải biết 
đường vào của cảm-xúc; 


_ Tất hữu giác tâm, tri xuất, tri nhập, tự 
hữu nhứt vật, thân trung vãng lai, hà đãi 
hiệp tri, yếu danh vi xúc. 


- rồi lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và 
phải có một vật đi lại trong thân, sao lại phải chờ đến 
hai bàn tay hợp lại mới gọi là cảm-xúc.) 


_ Thị cố đương tri, Thọ-ấm hư-vọng, bổn 
phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, Thọ-ấm là giả dối, vốn không 
phải tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


_ A-Nan! Nếu các tướng trơn rít lạnh 
nóng sanh ra do hư-không, thì cảm-xúc 
được bàn tay, cũng có thể cảm-xúc được 
thân-thể, không lý nào hư-không lại chỉ 
lựa bàn tay làm chỗ cảm-xúc. 


_ Nếu các tướng trơn rít lạnh nóng do 
bàn tay mà có thì lúc nào cũng cảm-xúc 
được, cần chi đợi khi hai bàn tay xoa lẫn 
nhau mới có. 


_ Lại nếu tự bàn tay sanh ra các tướng 
trơn rít lạnh nóng thì khi xoa lẫn nhau 
biết có cảm-xúc, đến khi xả ra cũng 
phải có cảm-xúc, cho tới xương tủy ở 
bàn tay cũng phải biết cảm-xúc ra vào 
chỗ nào, cớ sao lại không biết? 


_ Giả-sử bàn tay và xương tủy đều biết 
cảm-xúc khi ra, khi vào, thành ra có một 
vật-tượng cảm-xúc đi qua, đi lại mãi ở 
trong thân-thể, cớ sao lại đợi khi hai bàn 
tay xoa lẫn nhau mới biết cảm-xúc? 


_ Thể theo lý ấy, nên nhận-định: Thọ- 
ấm luống dối tức là hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 








67. 


67. HIẾN-MINH TƯỞNG-ẤM. 
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_ A-Nan! Thí như hữu nhân, đàm thuyết 
thố mai, khẩu trung thủy xuất, tư đạp 
huyền nhai, túc tâm toan sáp. 


(C A-Nan! Ví như có người, khi nghe nói đến quả mơ 
chua, thì trong miệng có nước miếng chảy ra; khi nghĩ 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ví như có người cảm thấy 
nhếu nước miếng khi nghe nói tới me 
chua và mỏi chân khi nghe nói tới việc 
leo dốc núi. 
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đến đứng trên dốc cao, thì lòng bàn chân ghê rợn.) 


_ Tưởng-ấm đương tri, diệc phục như thị. 





_ Nên biết Tưởng-ấm cũng như thế. 
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68. A-Nan! Như-thị tạc (hố?) thuyết, bất 
tùng mai sanh, phi tùng khẩu nhập. 


( A-Nan! Câu chuyện mơ chua như thế, không phải 
do quả mơ sanh ra, không phải do cái miệng mà vào.) 


_ Như-thị A-Nan! Nhược mai sanh giả, 
mai hiệp tự đàm, hà đãi nhân thuyết? 


( Thật vậy, A-Nan! Nếu do quả mơ sanh ra, thì quả 
mơ tự nói lấy, sao phải đợi người ta nói; 


_ Nhược tùng khẩu nhập, tự hiệp khẩu 
văn, hà tu đãi nhĩ? 


- nếu do cái miệng mà vào, thì lẽ ra cái miệng tự 
nghe lấy, cần gì đến lỗ tai; 


_ Nhược độc nhĩ văn, thử thủy hà bất, 
nhĩ trung nhi xuất? 


- nếu riêng mình lỗ tai nghe, thì nước miếng kia, sao 
không từ lỗ tai chảy ra.) 


68. A-Nan! Tướng chua không phải do 
me hoặc miệng hoặc tai mà có. 


— A-Nan! Nếu tướng chua do me mà có, 
thì me tự nói được, cần gì đợi người nói. 


_ Nếu tướng chua do miệng mà có thì 
đáng lẽ miệng phải tự nghe, cần øì đợi 
tai nghe. 


_ Lại nếu tướng chua ấy do tai nghe mà 
có thì cớ sao nước miếng không chảy 
nơi tai lại chảy ở miệng? 





_ Nghiệm xét thì tướng chua chẳng phải 
do me sanh vì me không nói được, 

- cũng chẳng phải do miệng sanh vì 
miệng không nghe được, 

- lại cũng chẳng phải do tai sanh vì tai 
không nhểu nước miếng được. 

_ Thật sự, tướng chua ấy do Tưởng-ấm 
sanh. 








_ Tương đạp huyển nhai, dữ thuyết 
tương-loạ1. 


(_ Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng giống 
như vậy.) 


_ Thị cố đương tri, Tưởng-ấm hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 





_ Còn vọng-tưởng leo dốc núi mà mỏi 
chân cũng tương-tợ như vậy. 


_ Thể theo lý ấy, nên nhận-định: Tưởng- 
ấm luống dối tức là hư-vọng, vốn không 
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( Vậy nên biết rằng, Tưởng-ấm là giả dối, vốn 
không phải tánh nhân-duyên, không phải tánh tự- 
nhiên.) 


phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 














69. 69. HIẾN-MINH HÀNH-ẤM. 
f°Ị š SÈ +u £ ÿN JYÿR ° 2H ñJ EX44 BÉ ‡Hð#â 4À ° {T7 š #u7R4ã 
+uzC ° Jš#4zCJN‡ ° S BỊ # 4# ZẨB]Zk24 ›° 7R3ÈZkt3ÈEÄÊ 2# zk : 3u 
zclh[š*È3; BỊ # + › RÌ3š † >?#ñ lñ # % ## & jÄ ° 7L H Z241R Ấ ⁄S 
â.  EU 100 000 yy cụ j yyc 
3#;8 n3 JE 3EzkÄð › sG 2% 3ÈZ?tzk#»*+&zñđ › &X⁄š kh{†lậ 


n 


đnx 


+ ° ®*3FH #43 Ú 





_ A-Nan! Thí như bạo lưu 
tương-tục tiền-tế hậu-tế, bất 
VIỆ(. 


ba lãng, 
tương du 


(C A-Nan! Ví như dòng nước dốc, sóng mòi nối nhau, 
lớp trước lớp sau, không vượt khỏi nhau.) 


_ Hành-ấm đương tri, diệc phục như-thị. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ví như dòng nước chảy, sóng 
nhảy liên-tục, lớp trước lớp sau, cuồn 
cuộn không ngừng. 


_ Nên biết Hành-ấm cũng như thế. 





_ A-Nan! Như-thị lưu tánh, bất nhân 
không sanh, bất nhân thủy hữu, diệc phi 
thủy tánh, phi Iy không thủy. 

CC A-Nan! Dòng nước như vậy không nhân hư-không 


mà sanh, không nhân nước mà có, không phải tánh 
nước, cũng không ra ngoài hư-không và nước.) 


_ A-Nan! Tánh-cách chảy của dòng 
nước như vậy chẳng phải tại hư-không, 
hoặc tại nước, hoặc tại bổn-tánh của 
nước, cũng chẳng phải ly ra ngoài hư- 
không và nước. 








_ Như-thị A-Nan! Nhược nhân không 
sanh, tắc chư thập phương, vô-tận hư- 
không, thành vô-tận lưu, thế-giới tự- 
nhiên, cu thọ luân nịch. 


( Thật vậy, A-Nan! Nếu nhân hư-không mà sanh, thì 
cả thập phương hư-không vô cùng-tận, phải thành 
dòng nước vô cùng-tận, và tự-nhiên thế-giới đều bị 
chìm đắm cả.) 


_ Nhược nhân thủy hữu, tắc thử bạo lưu, 
tánh ưng phi thủy, hữu sở hữu tướng, 
kim ưng hiện-tạ!. 


( Nếu nhân nước mà có, thì dòng nước dốc ấy bản- 
tánh lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay, đã có 
thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác 
nhau.) 





_ A-Nan! Nếu tánh-cách ấy do hư- 
không mà có, thì cả hư-không vô-tận 
trong thập phương đều thành dòng nước 
chảy vô-tận, như thế tất cả thế-giới phẩi 
bị chìm đắm. 


_ Nếu do nước mà có, thì tánh-cách ấy 
khác hẳn với nước, đáng lý hai bên phải 
có thể riêng, cớ sao lại không có? 
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_ Nhược tức thủy tánh, tắc trừng thanh 
thời, ưng phi thủy thể. 


(C Nếu dòng nước dốc tức là tánh nước, thì khi nước 
đứng lại, lẽ ra không phải là nước nữa.) 


_ Nhược ly không thủy, không phi hữu 
ngoại, thủy ngoại vô lưu. 
(_ Nếu ra ngoài hư-không và nước, thì không có cái gì 


ở ngoài hư-không, và ngoài nước ra, không thể có 
dòng nước.) 


_ Thị cố đương tri, Hành-ấm hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, Hành-ấm là giả dối, vốn không 
phải tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


_ Nếu nói do bổn-tánh của nước mà có 
thì trong lúc nước đứng, không còn lấy 
chi gọi là bổn-tánh của nước được nữa. 


_ Lại tánh-cách chảy của dòng nước ấy 
chẳng phải ly ra ngoài hư-không hoặc ra 
ngoài nước. Vì cớ sao? Vì ở thế-gian 
chẳng có chi ra ngoài hư-không được và 
nếu không có nước tất nhiên không có 
chảy. 

_ Thể theo lý ấy, nên nhận-định: Hành- 


ấm luống dối tức là hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 








70. 





70. HIẾN-MINH THỨC-ẤM. 
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— A-Nan! Thí như hữu nhân, thủ tần-già 
bình, tắc kỳ lưỡng khổng, mãn trung 
kình không, thiên lý viễn hành, dụng 
hướng tha quốc. 

(_ A-Nan! Ví như có người lấy bình tần-già, bít kín cả 


hai lỗ, rồi vác đầy bình hư-không, đi xa ngàn dặm, 
đem cho nước khác.) 


_ Thức-ấm đương tri, diệc phục như-thị. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ví như có người lấy một cái 
bình tần-già có hai lỗ, bít kín cả hai lỗ 
lại, vác nguyên một bình hư-không, đi 
đường xa thiên-lý để tặng nước khác. 


_ Nên biết Thức-ấm cũng như thế. 








A-Nan! Như-thị hư-không, phi bỉ 
phương lai, phi thử phương nhập. 


(C A-Nan! Cái hư-không đó, không phải đến từ 
phương kia, cũng không phải đưa vào phương này.) 


_ Như-thị A-Nan! Nhược bỉ phương lai, 
tắc bổn bình trung, ký trữ không khứ, ư 
bổn bình địa, ưng thiểu hư-không. 


( Thật vậy, A-Nan! Nếu đến từ phương kia, thì trong 
cái bình đã đựng hư-không đem đi, ở chỗ cũ cái bình 





_ A-Nan! Nếu hư-không ở trong bình 
chẳng phải từ nước bên kia tới, cũng 
chẳng phải từ nước bên này vào. 


_ A-Nan! Nếu hư-không ở trong bình từ 
nước bên kia mà tới, đáng lý phải thấy 
hư-không thiếu một phần, nhưng chẳng 
thiếu chút nào cả. 
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phải thiếu hư-không; 


_ Nhược thử phương nhập, khai khống 
đảo bình, ưng kiến không xuất. 


- nếu đưa vào phương này, thì khi mở miệng bình trút 
ra, phải thấy hư-không ra.) 


_ Thị cố đương tri, Thức-ấm hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


(C Vậy nên biết rằng, Thức-ấm là giả dối, vốn không 
phải tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


_ Lại nếu hư-không trong bình từ nước 
bên này mà vào thì khi khai hai lỗ bình, 
đáng lẽ hư-không phát ra, nhưng không 
thấy xuất. 


_ Thể theo lý ấy, nên nhận-định: Thức- 
ấm luống dối tức là hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. (24) 





DỊCH ÂM DIỄN NGHĨA 
ĐỆ NHỊ QUYỂN HẾT QUYỀN NHÌ 


CHUNG 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


ĐOẠN 10 
(Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức) 
_ Phổ-cáo: nói rõ cho mọi người, mọi nơi biết. 

- Phổ GŸ) có khi cũng viết là Phổ (c#): rộng lớn, khắp mọi nơi, khắp cả, chỗ nào cũng có. 

Thơ Bắc-Sơn trong Tiểu Nhã (Kinh Thị) có câu: 

Ÿ  X >_'T = Phổ Thiên chỉ hạ = Khắp nơi trong thiên hạ. 

Thực ra, chữ Phổ ban đầu có nghĩa là nước tràn rộng mênh mông, về sau, nó được dùng để chỉ 
những nơi to rộng. Mạnh Tử trích dẫn Kinh Thi đã viết là Phổ (3Ý), như vậy (‡Ý) và (3Ÿ) dùng thông 
nhau. 

- Cáo (4): Nói cho biết. Báo cho biết. Nói rõ ra. 


ĐOẠN 25 
(Trích “Đạo Gia Châm Ngôn Lục” của Lê Anh-Minh dịch chú, nxb Văn Hóa Thông Tin, 2003) 
_ Sự-nghiệp c# 3ˆ): việc làm lớn lao, có ích cho nhiều người. 

Kinh Dịch, Hệ Từ Thượng Truyện, chương 12: 

Đạo là mẹ đẻ của sự-nghiệp, sự-nghiệp là con của Đạo. 

Nếu có Đạo mà không phát-triển thành sự-nghiệp, thì Đạo đó là Đạo chết. 

Có sự-nghiệp mà không căn-bản ở Đạo, thì sự-nghiệp đó là sự-nghiệp giả. 

Nghiệp chưa hoàn-thành thì gọi bằng Sự, Sự đã kết-thúc thì gọi bằng Nghiệp. 


CHIẾT TỰ chữ NIỆM 4š 
Chữ niệm 2â bao gồm chữ “Kim' (2>) ở trên và chữ “Tâm (s3) ở dưới. 
_Kim 4 là: nay, ngày nay, thời nay, đời nay, hiện nay, hiện-tại, bây giờ. 
Như: “cổ kim # 2*” là ngầy xưa và ngày nay. 
_Tâm là: trái tim, tâm-tư, tâm-địa, suy-tư, tư-tưởng, ý-niệm, ý nghĩ, ý muốn, lòng đạ, 


_Niệm 


— 


à: nghĩ tới, nhớ tới, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi, đọc, tụng, 
Pháp-Hoa Kinh: {8 — "3 ¡1° = Đấn nhứt tâm niệm Phật = Chỉ một lòng niệm Phật. 
(An-Lạc-Hạnh Phẩm đệ thập tứ 2 42 ‡T† zä Z5 -È 0q) 


Chúng ta có thể hiểu: Niệm ⁄t là Tâm + dính vào Kim 4>. Nếu Tâm “+š không dính vào 
Kim 4> thì không sanh ra Niệm /$ỳ. 

Có nghĩa là không để tâm mình dính vào bất cứ sự/ vật/ việc gì ở hiện-tại (cảnh, vật, người, bỉ 
thử, thị phi, tham sân si, nghi mạn chấp, v.v...), thì lòng không sanh ra niệm. 

Khi nói thiền Thủ-Lăng-Nghiêm đứng đầu 108 thứ thiển của thế-gian, nghĩa là: 

1. Đối cảnh không sanh tình: bên ngoài không làm cho tâm mình động, gọi là 7Hiền. 

2. Không khởi niệm: bên trong tâm mình không khởi nệm gì, gọi là Đ/n. 


BỈ-thử: -Bỉ (2#): kia, cái kia, người kia, việc kia, bên kia... 
- Thử (JÈ): này, cái này, người này, việc này, bên này... 
Thị-phi (2 3È): phải trái, đúng sai, khen chê. 
Thất tình (C}Ÿ): #, #4, Ÿ, #, &, lŸ, 4# = hí nộ ái ố ai cụ dục = mừng, giận, thương, ghét, 
buồn, sợ, muốn. (Đối cảnh không sanh tình: nghĩa là không để thất tình chi-phối/ ảnh-hưởng.) 


“Chỉ có tâm vô-niệm mới đọc được kinh vô-tự. 
Chỉ có lòng vô-ngã mới nghe được lời vô-ngôn”. 


œ4) 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYÊN NHÌ 


(1) Sát-Na (Ksana): Khi tâm phát động gọi là niệm. Một niệm có 90 sát-na. 
Thế thì một sát-na là thời-gian 1/90 của một niệm. 

(2) Kỳ-Bà-Thiên (Jiva): một vị Thiên-Thân ở cõi Đao-Lợi Thiên. 

(3) Mạt-Già-Lê: nói đủ là Mạt-Già-Lê Câu-Xá-Ly Phất-Đa-La (Maskari 
Gosalaputra), cũng như Ca-Chiên-Diên và Tỳ-La-Đê-Tử là ba nhà ngoại-đạo kỳ-cựu 
ở Ấn-Độ khi Phật tại thế. 

(4) Mẫu-đà-la (Mudra): ấn Phật. Tay Mẫu-đa-la là tay dùng kiết-ấn Phật. 

(5) Chánh-biến-tri: Hiểu biết hoàn-toàn chơn-chánh tất cả pháp, như đạt lý 
“Tâm tức vạn pháp” gọi là Chánh-tri, đạt lý “Vạn pháp tức Tâm” gọi là Biến-tri, Phật 
đạt cả hai lý ấy nên gọi là Chánh-biến-tri. 

(6) Tứ-đại: bốn thể lớn, quan-trọng ở thế-gian: đất, nước, gió, lửa. 

(7) Ngũ-uẩn: uẩn là chất chứa các nghiệp hữu-vi. 

Ngũ-uẩn: sắc thọ tưởng hành thức. 

(8) Tâm phan-duyên: tâm nương theo sắc-tướng mà phát-hiện. 

(9) Vô-Thượng-Đạo: đạo cao-siêu tuyệt-đối, không có chi cao-siêu hơn. 

(10) Minh-Đế: lối chấp phi sắc phi không, nhận rằng thế-gian ban sơ mờ mịt, 
không sắc tướng cũng chẳng phải không sắc tướng, lần lần tạo ra muôn vật. 

(11) Mặt trăng thứ hai, chớ không phải bóng trăng: Mặt trăng chỉ có một 
nhưng nếu chớp mắt thì có thể thấy mặt trăng thứ hai. Tuy mặt trăng thứ hai không 
phải là thiệt, nhưng hình-thể thấy được ở gần mặt trăng thiệt hơn là bóng trăng mờ ở 
dưới nước cách xa hơn. 

“Kiến-tinh” tuy còn vọng, nhưng cao hơn tâm phan-duyên và gần Tâm Chơn- 
Như, nên Đức Phật dùng ví dụ tánh thấy đó như mặt trăng thứ hai. 

(12) Bổn-nhân: nguyên-nhân phát-sanh. Ví dụ như ăn no, nguyên-nhân nhờ 
có cơm, mặc ấm nguyên-nhân nhờ có y-phục. 

(13) Thế-giới Diêm-phù-đề: thế-giới Ta-bà là một thế-giới dẫy đầy các sự 
đau khổ. 

(14) Trái A-ma-la ở trong tay: A-ma-la là một thứ trái nhỏ hình tròn ở Ấn- 
Độ tương-tợ như trái táo ở Việt-Nam. Xưa ngài A-Na-Luật bị mù cả hai mắt, ngài 
gắng chí tu phép thiển-định trong một thời-gian, chứng quả A-La-Hán và đắc Thiên- 
nhãn. Có người hỏi: “Ngài thấy xa được không?”. Trong khi ấy ngài đang cầm trái A- 
ma-la trong tay, ngài trả lời: “Với Thiên-nhãn, tôi thấy cả thế-giới Diêm-phù-để như 
trái A-ma-la trong tay”. 

(15) Sở-thủ: bổn-phận bắt buộc phải giữ. Như trong thời-gian Đại-chúng nghe 
pháp. phải giữ tâm thanh-tịnh và thân trang-nghiêm. 

(16) Kiến-duyên: các vật-tượng thấy được. 

(17) Đệ-nhứt liễu-nghĩa: nghĩa cao-siêu, mầu-nhiệm, sáng tỏ, rốt ráo, không 
có nghĩa nào hơn. 
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(18) Đại đà-ra-ni: đại là lớn, đà-ra-ni là tổng-trì. Đại tổng-trì có nghĩa là bao- 
hàm các pháp vi-mật thâm-diệu và tất cả công-đức. 

Ví dụ như môn trì chú-tâm Thủ-Lăng-Nghiêm gọi là môn đại đà -ra-ni. 

(19) Ngũ-ấm: Ấm nghĩa là che tối. Ngũ-ấm cũng gọi là Ngũ-uẩn: sắc thọ 
tưởng hành thức. 

_Sắcấm : gồm có haithứ: 1/nội-sắc tức là thân. 

2/ ngoại-sắc tức là các vật-tượng trần-cảnh. 

_ Thọ-ấm : gồm các thứ thâu nhận khổ vui ở thế-gian. 

_ Tưởng-ấm : gồm các thứ vọng-tưởng khi đối-đãi với tiển-trần ở thế-gian. 

_ Hành-ấm : gồm các hành-vi vọng-động theo pháp thế-gian. 

_ Thức-ấm : gồm có các sự hiểu biết, phân-biệt ở thế-gian. 

Năm ấm là năm thứ che tối Tâm Chơn-Như. 

(20) Lục-nhập: sáu vật của nhân-thân: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

(21) Thập nhị xứ: mười hai chỗ gồm có lục-căn và lục-trần. 

_ Lục-căn cũng gọi là lục-nhập: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

_ Lục-trần: sắc (các thứ thấy được), thinh (các thứ nghe được), hương (các thứ 
ngửi được), vị (các thứ nếm được), xúc (các thứ cảm-xúc được) và pháp (các thứ 
pháp-trần hiểu biết hoặc tưởng-tượng được). 

(22) Thập bát giới: 1§ giới-hạn gồm có giới-hạn của 6 căn, 6 trần và 6 thức. 


Giới-hạn của 6 căn: Giới-hạn của 6 trần: Giới-hạn của 6 thức: 
1. Nhãn-giới. 1. Sắc-giới. 1. Nhãn-thức-giới. 
2. Nhĩ-giới. 2. Thinh-giới. 2. Nhĩ-thức-giới. 

3. Ty-gIới. 3. Hương-g!ới. 3. Ty-thức-gIới. 

4. Thiệt-gIới. 4. Vị-giới. 4. Thiệt-thức-giới. 
5. Thân-giới. 5. XÚC-gIỚI. 5. Thân-thức-giới. 

6. Ý-giới. 6. Pháp-giới. 6. Ý -thức-giới. 


(23) Như-Laï-Tạng: 
_ Như : trạm-nhiên bất-động thường-trụ, đó là Bổn-giác Pháp-thân. 


_ Lai : từ-bi bạt-khổ dữ-lạc, đó là Thỉ-giác Báo-thân. 
_ Bát-Nhã tự-tại vô-ngại, đó là Hậu-đắc-trí Hóa-thân. 


Thừa Thiệt-Tánh Chơn-Như, viên-chứng chánh-giác, hóa-độ chúng-sanh tức 
là Như-LaI. 

_ Tạng: trùm chứa, che tối. 

Như-Lai-Tạng bao-hàm cả tâm Phật và tâm phàm, tức là Tâm Chơn-Như 
giác-ngộ và tâm sanh-diệt mê-muỘi. 

Tâm Chơn-Như giác-ngộ, giải-thoát sáng suốt nhưng thường bị che tối. Tâm 
sanh-diệt mê-muội, gây hoặc tạo nghiệp, năng biểu-lộ, nhưng vốn không có tự-thể. 
Chính tâm sanh-diệt hay che tối Tâm Chơn-Như. Vì thế Đức Phật nói: Các pháp 
sanh-diệt khứ-lai cũng ở trong Như-Lai-Tạng. 

(24) Đoạn văn hiển-minh ngũ-ấm: 

Ngũ-ấm là năm món chất chứa các nghiệp hữu-vi và có năng-lực che tối Tâm 
Chơn-Như. 

Sắc-ấm bao-quát các Sốc-pháp. 

Thọ-ấm, Tưởng-ấm, Hành-ấm, Thức-ấm bao-quát các 7âm-pháp. 
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Nguyên căn-thân và tất cả vật-chất hữu-hình khiến cho người tham luyến đó 
là Sắc-ấm. 


Lục-căn đối-đãi với lục-trần rồi tâm thâu nhận gọi là Thọ-ấm. 
Căn trần tiếp-xúc nhau rồi tâm vọng-tưởng gọi là Tưởng-ấm. 
Đối với ngoại-cảnh, tâm hành-động theo thế-gian gọi là Hành-ấm. 


Cảm-xúc với pháp-trần, tâm hiểu biết phân-biệt sự-vật gọi là Thức-ấm. 


Tâm Chơn-Như ví như trăng sáng tổ. Ngũ-ấm ví như đám mây đen che tối 
trăng. Dầu đám mây che tối cách nào, thể trăng vẫn luôn luôn sáng tỏ. Khi có gió 
thổi tan mây thì thể trăng hiện rõ. Đó là chứng-minh thể trăng duy nhứt, nhưng trông 
thấy trăng, có khi sáng có khi tối là tại không bị hoặc bị mây ám. 


Chúng-sanh đồng một Tâm Chơn-Như giác-minh, huyền-diệu, châu-viên, 
thường-trụ, nhưng vì trong lúc tối-sơ, phát một niệm bất-giác mà sanh vô-minh, rồi bị 
ngũ-ấm che tối Tâm Chơn-Như mà làm việc mê-muội, tạo-tác vọng-nghiệp, khiến 
phải chìm đắm mãi ở biển khổ luân-hồi sanh-tử. Tuy-nhiên các thứ vọng không có 
tự-tánh tức là sanh-diệt, chỉ có chơn mới có tự-tánh tức là thường-trụ. Ví như vô-minh 
và ngũ-ấm sanh-diệt, chỉ có Tâm Chơn-Như thường-trụ. 


Vì thế vọng chơn đều là tánh của Như-Lai-Tạng. 
Vọng tức chơn, phiển-não tức Bồ-Để. Khi hết vọng thì hoàn chơn, khi dứt 
phiển-não thì chứng Bồ-Đề. 


Tỏ ngộ Tâm Chơn-Như tất-nhiên giác, quên mất Tâm Chơn-Như tất-nhiên 
mê, giác làm Phật, mê làm chúng-sanh. 

Cái giác không phải tầm ở đâu xa mà ở ngay trong Như-Lai-Tạng. 

Cái mê cũng không phải tầm ở đâu xa mà ở ngay trong Như-Lai-Tạng. 


Người tu-hành giải-thoát muốn tâm cái giác, thì phải quay ánh sáng lại bên 
trong, quan-sát châu-đáo Như-Lai-Tạng, rồi dĩ tận công-phu diệt hết các thứ mê, nhứt 
là cái mê căn-bổn: vô-minh. Khi các thứ mê hoàn-toàn dứt tuyệt thì cái giác tự bày 
rõ. 


YẾU-GIẢI 
HẼT QUYỀN NHÌ 
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ĐOẠN 28 
(Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức) 
_ Điện-đường: 

Sách Thuyết-Văn viết là — và giải-thích là Điện (#). Đó là nơi có cái nền cao, nhà quay mặt 
về phương Nam, có vị-trí ở chính giữa, có hình vuông ngay ngắn mà cao. Chính vì đây là loại nhà được 
cất bằng nhiều loại gỗ đá cho nên thuộc bộ Thổ (+). Vả lại, trong đó gồm có chữ Thượng ( 3): tôn 
quý, cao-thượng. 

Tóm lại, chữ Đường (3) là loại nhà mà vị-trí nằm ở giữa, quay mặt về hướng mặt trời mọc; 
hoặc nơi rộng rãi, trang-trọng nhứt của một ngôi nhà. 

Thiên Đàn-cung sách Lễ-Ký và sách Nhĩ-nhã thính-cung đều mô-tả tổng-quát như sau: 





Đường và Điện từ Hán Đường về sau, dùng phân-biệt như sau: 
1. Đường chỉ vào nơi: 

- trang-trọng nhứt trong nhà; 

- nơi trang-trọng để thờ cúng tổ-tiên gọi là Từ-đường (#8] 3°); hoặc là nơi tiếp-xúc với người 
nhà hoặc với khách trong những dịp Quan, Hôn, Tang, Tế ( Ä‡ 3Š: ‡## #*); 

- nơi thờ Phật để Phật-tử đến cúng Phật, gọi là Phật-đường .... 


2. Điện một nghĩa nào đó, có nghĩa như Đường nhưng qua quá-trình ứng-dụng trong thực-tế, ta thấy có 
sự phân-biệt rất rõ: 

- nơi hoàng-đế thính chính (họp triểu ...), tức làm việc công-khai với các quan. Ví dụ: Thái- 
Hòa điện (2K ## §#), Quang-Minh điện (3, BH #&); 

- nơi hoàng-đế yến cư (nghỉ ngơi lúc nhàn rỗi): Dưỡng-Tâm điện (Š ^ ##); 

- nơi thờ Phật (quy-mô lớn hơn Đường) gọi là Phật-điện. 


œ4) 
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Dịch Âm 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH 
Đệ Tam Quyển 


Diễn Nghĩa 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Quyển Ba 





1. PHẬT HIẾN-MINH LỤC-NHẬP. 
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_ Phục thứ, A-Nan! Vân hà lục nhập, 
bổn Như-Lai-Tạng, diệu Chơn-Như 


Đức Phật bảo ngài A-Nan: 
— A-Nan! Tại sao gọi lục nhập vốn ở 
tánh Chơn-Như mầu-nhiệm của Như- 








tánh? Lai-Tạng? 
â. 2. HIẾN-MINH NHÃN-NHẬP. 
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_ A-Nan, tức bỉ mục tình, trừng phát lao 
giả, kiêm mục dữ lao, đồng thị Bồ-Đề, 
trừng phát lao tướng. 


(C A-Nan! Tức nơi tròng con mắt kia, ngó chăm phát 
ra mỏi mệt, thì cái thấy và cái mỏi mệt đó, đều là 
thể-tánh Bồ-Đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt.) 


_ Nhân vu minh ám, nhị chưởng vọng 
trần, phát kiến cư trung, hấp thử trần 
tượng, danh vi kiến-tánh. 

_ Thử kiến ly bỉ, minh ám nhị trần, tất 
kiến vô thể. 





Đức Phật dạy: 

_ Như mắt thanh-tịnh chăm ngó mà sanh 
ra mỗi mệt, thấy các tướng hư-vọng; cả 
mắt và tướng hư-vọng ấy đều do Tâm 
Bồ-Đề phát hiện. 


_ Nhân hai tướng vọng-trần: sáng tối, 
phát ra tánh thấy ở bên trong, rồi thâu 
nhận các trần-tượng, gọi là tánh thấy. 

_ Nhưng nếu ly hai tướng vọng-trần: 
sáng tối, rốt ráo tánh thấy không có tự- 
thể. 
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3. Như-thị, A-Nan! Đương tri thị kiến, 
phi minh ám lai, phi ư căn xuất, bất ư 
không sanh. Hà dĩ cố? 


_ Nhược tùng minh lai, ám tức tùy diệt, 
ứng phi kiến ám. 








3. Thật vậy, A-Nan! Ông phải biết tánh 
thấy đó chẳng phải do hai tướng sáng tối 
mà tới, hoặc do nhãn-căn mà sanh, hoặc 
do hư-không mà có. Vì cớ sao? 

_ Nếu tánh thấy do tướng sáng mà tới, 
thì khi tối phải diệt theo tướng sáng rồi, 
không còn thế nào thấy được tướng tối. 
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(C Nếu từ cái sáng mà đến, thì khi tối đã theo cái 
sáng mà diệt, lẽ ra không thấy được tối.) 


_ Nhược tùng ám lai, minh tức tùy diệt, 
ứng vô kiến minh. 


C_ Nếu từ cái tối mà đến, thì khi sáng phải theo cái tối 
mà diệt, lẽ ra không thấy được sáng.) 


_ Nhược tùng căn sanh, tất vô minh ám, 
như-thị kiến-tinh, bổn vô Tự-Tánh. 


( Nếu do con mắt mà sanh, hẳn không có sáng, có 
tối, thì cái thấy như vậy vốn không Tự-Tánh.) 


_ Nhược ư không xuất, tiền thuộc trần- 
tượng, qui đương kiến căn. 


( Nếu do hư-không mà ra, thì ngó trước thấy các 
trần-tượng, xoay về phải thấy con mắt.) 


_ Hựu không tự quan, hà quan nhữ nhập. 


( Lại hư-không tự thấy, nào có dính gì chỗ thu nạp 
của ông.) 


_ Thị cố đương tri, nhãn nhập hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


_ Nếu tánh thấy do tướng tối mà tới, thì 
khi sáng phải diệt theo tướng tối rồi, 
không còn thế nào thấy được tướng 
sáng. 


_ Lại nếu do nhãn-căn mà sanh thì 
chẳng có tướng sáng, tướng tối, như thế 
tánh thấy không có Tự-Tánh. 


_ Nếu tánh thấy do hư-không mà có, thì 
đáng lý phải thấy đủ cả nhãn-căn và 
trần-cảnh, cớ sao lại chỉ thấy trần-cảnh 
mà không thấy nhãn-căn? 


_ Nếu khi trông tới thấy trần-cảnh, thì 
khi trở lui phải thấy nhãn-căn, như vậy 
thành ra hư-không tự thấy chớ không 
can-hệ gì Nhãn-nhập. 

_ Xét theo lý ấy, nên nhận-thức: Nhãn- 
nhập là hư-vọng, vốn không phải nhân- 
duyên hoặc tự-nhiên. 











4. 





4. HIỂN-MINH NHĨ-NHẬP. 
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_ A-Nan! Thí như hữu nhân, dĩ lưỡng thủ 
chỉ, cấp tắc kỳ nhĩ, nhĩ căn lao cố, đầu 
trung tác thinh. 

_ Kiêm nhĩ dữ lao, đổng thị Bồ-Đề, 
trừng phát lao tướng. 


( Cả cái nghe cùng cái mỏi mệt, đồng là thể-tánh 
Bồ-Đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt.) 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như có người lấy hai ngón tay 
bịt kín lỗ tai lại, làm cho nhĩ-căn sanh ra 
mỏi mệt, mà trong đầu có tiếng động. 

_ Cả tai và tướng mỏi mệt đều do Tâm 
Bồ-Đề phát hiện. 
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5. Nhân vu động tịnh, nhị chủng vọng 
trần, phát văn cư trung, hấp thử trần 





5. Nhân hai tướng vọng-trần: động tịnh, 
phát ra tánh nghe ở bên trong, rồi thâu 
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tượng, danh thính văn tánh. 
_ Thử văn ly bĩ, động tịnh nhị trần, tất 
cánh vô thể. 





nhận các trần-tượng, gọi là tánh nghe. 

_ Nhưng nếu ly hai tướng vọng-trần: 
động tịnh, rốt ráo tánh nghe không có 
tự-thể. 
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6. Như-thị, A-Nan! Đương tri thị văn, phi 
động tịnh lai, phi ư căn xuất, bất ư 
không sanh. Hà dĩ cố? 


_ Nhược tùng tịnh lai, động tức tùy diệt, 
ứng phi văn động. 
( Nếu cái nghe kia từ nơi nh mà đến, thì khi động 


phải theo cái tĩnh mà diệt, lẽ ra không nghe được 
động.) 


_ Nhược tùng động lai, tịnh tức tùy diệt, 
ứng vô giác tịnh. 


(C Nếu cái nghe kia từ nơi động mà đến, thì khi nh 
sẽ theo cái động mà diệt, lẽ ra không biết được tĩnh.) 


_ Nhược tùng căn sanh, tất vô động tịnh, 
như-thị văn thể, bốn vô Tự-Tánh. 


_ Nhược ư không xuất, hữu văn thành 
tánh, tức phi hư-không, hựu không tự 
văn, hà quan nhữ nhập. 


( Nếu do hư-không mà ra, thì đã có tánh nghe, chắc 
không phải là hư-không nữa, lại hư-không tự nghe, 
nào có dính gì chỗ thu nạp của ông.) 


_ Thị cố đương tri, nhĩ nhập hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


6. Thật vậy, A-Nan! Ông phải biết tánh 
nghe ấy chẳng phải do hai tướng động 
tịnh mà tới, hoặc do nhĩ-căn mà sanh, 
hoặc do hư-không mà có. Vì cớ sao? 

_ Nếu tánh nghe do tướng tịnh mà tới, 
thì khi động phải diệt theo tướng tịnh 
rồi, không còn làm sao biết được tướng 
động. 


_ Nếu tánh nghe do tướng động mà tới, 
thì khi tịnh phải diệt theo tướng động 
rồi, không còn làm sao biết được tướng 
tịnh. 


_ Lại nếu do nhĩ-căn mà sanh, thì chẳng 
có hai tướng động tịnh, như thế tánh 
nghe không có Tự-Tánh. 

_ Lại nếu tánh nghe do hư-không mà có, 
thì thành ra hư-không tự có tánh nghe, 
như vậy không còn can-hệ với Nhĩ- 
nhập. 


_ Xét theo lý ấy, phải nhận-thức: Nhĩ- 
nhập là hư-vọng, vốn không phải nhân- 
duyên hoặc tự-nhiên. 











7. HIỂN-MINH TY-NHẬP. 
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_ A-Nan! Thí như hữu nhân, cấp xúc kỳ 
ty, xúc cửu thành lao, tắc ư ty trung, văn 
hữu lãnh xúc, nhân xúc phân-biỆt, 
thông, tắc, hư, thật, như-thị nãi chí, chư 
hương xú khí. 


_ Kiêm ty dữ lao, đồng thị Bồ-Đề, trừng 
phát lao tướng. 


( Cả cái ngửi cùng cái mỏi mệt, đồng là thể-tánh 
Bồ-Đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt.) 


_ Nhân vu thông tắc, nhị chủng vọng 
trần, phát văn cư trung, hấp thử trần- 
tượng, danh khứu văn tánh. 

_ Thử văn ly bỉ, thông tắc nhị trần, tất 
cánh vô thể. 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như có người cố gắng nín hơi 
thở ở lỗ mũi, nín lâu thành mỏi mệt, 
trong mũi có hơi lạnh, gọi là lãnh-xúc, 
rồi do lãnh-xúc ấy mà phân-biệt các 
tướng: thông, bít, trống và ngăn, cho đến 
các mùi: thơm, thúi. 

_ Cả mũi và trần-tượng đều do Tâm Bồ- 
Đề phát hiện. 


_ Nếu mũi do hai tướng: thông bít, phát 
ra tánh ngửi ở bên trong, rồi thâu nhận 
các vọng-trần, đó là tánh ngửi. 
_ Nhưng nết ly hai tướng: thông bít, rốt 
ráo tánh ngửi không có tự-thể. 
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8. Đương tri thị văn, phi thông tắc lai, 
phi ư căn xuất, bất ư không sanh. Hà dĩ 
cố? 


_ Nhược tùng thông lai, tắc tự tùy diệt, 
vân hà tri tắc. 


(C Nếu từ cái thông mà đến, thì khi bít, cái ngửi đã 
mất rồi, làm sao mà biết được bít.) 


_ Như nhân tắc hữu, thông tắc vô văn, 
vân hà phát minh, hương xú đẳng xúc. 


( Nếu nhân cái bít mà có, thì khi thông, không còn 
cái ngửi, làm sao biết được các mùi thơm thúi.) 


_ Nhược tùng căn sanh, tất vô thông tắc, 
như-thỊ văn thể, bổn vô Tự-Tánh. 


_ Nhược tùng không xuất, thị văn tự 
đương, hồi khứu nhữ ty, không tự hữu 





§. A-Nan! Tánh ngửi chẳng phải do hai 
tướng thông bít mà tới, hoặc do mũi mà 
sanh, hoặc do hư-không mà có. Vì cớ 
sao? 

_ Như tướng ngửi do tướng thông mà tới, 
thì khi bít phải diệt theo tướng thông rồi, 
không còn làm sao biết được tướng bít. 


_ Nếu tướng ngửi do tướng bít mà tới, 
thì khi thông phải diệt theo tướng bít rồi, 
không còn làm sao biết được các mùi 
thơm thúi. 


_ Lại nếu do mũi mà sanh thì chẳng có 
hai tướng thông bít, như thế tánh ngửi 
không có Tự-Tánh. 

_ A-Nan! Lại nếu tánh ngửi do hư- 
không mà có, thì đáng lẽ tánh ấy phải 
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văn, hà quan nhữ nhập? 


_ Thị cố đương tri, ty nhập hư-vọng, bổn 
phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


xoay lại ngửi mũi ông và hư-không tự 
có tánh ngửi, như vậy chẳng còn can-hệ 
với Ty-nhập. 

_ Xét theo lý ấy, phải nhận-thức: Ty- 
nhập là hư-vọng, vốn không phải nhân- 
duyên hoặc tự-nhiên. 











9. HIỂẾN-MINH THIỆT-NHẬP. 
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_ A-Nan! Thí như hữu nhân, dĩ thiệt để 
(xhj vẫn, thục để (¿?) linh lao. 

_ Kỳ nhân nhược bệnh, tắc hữu khổ vị, 
vô bệnh chi nhân, vi hữu điểm xúc. 

_ Do điềm dữ khổ, hiển thử thiệt căn, 
bất động chi thời, đạm tánh thường tại. 


(_ Do những cảm-xúc ngọt đắng, mà bày tỏ cái tánh 
nếm, còn khi không động, thì thường có tánh nhạt.) 


_ Kiêm thiệt dữ lao, đồng thị Bồ-Đề, 
trừng phát lao tướng. 


(_ Cả cái nếm và cái mỏi mệt, đồng là thể-tánh Bồ- 
Đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt.) 


_ Nhân điềm khổ đạm, nhị chủng vọng- 


trần, phát tri cư trung, hấp thử trần- 
tượng, danh tri vị tánh. 


(_ Nhân nơi hai thứ vọng-trần nhạt và ngọt đắng, phát 
cái nếm ở trong, thu nạp các trằn-tượng đó, gọi là 
tánh biết nếm.) 


_ Thử tri vị tánh, ly bỉ điểm khổ, cập 
đạm nhị trần, tất cánh vô thể. 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như có người lấy lưỡi liếm 
mép, liếm lâu thành mỏi mệt; 

- chẳng khác nào người bệnh có vị đắng, 
kẻ khỏe có vị ngọt; 

- ngoài ra khi bình-thường có vị lạt, do 
đó mới rõ thiệt-căn. 


—_ A-Nan! Ông nên biết: Thiệt-căn và 
các tướng vọng-trần đều do Tâm Bồ-Đề 
phát hiện. 


_ Thiệt-căn nhân theo các vị: đắng, ngọt 
và lạt, sanh ra tánh biết ở bên trong, rồi 
thâu nhận các trần-tượng, gọi là tánh 
biết vị: 


_ Nhưng nếu ly các vị: đắng, ngọt và lạt, 
rốt ráo tánh ấy không có tự-thể. 
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10. Như-thị, A-Nan! Đương tri như-thị, 
thường khổ đạm tri, phi điểm khổ lai, 
phi nhân đạm hữu, hựu phi căn xuất, bất 
ư không sanh. Hà dĩ cố? 


C_ Thật vậy, A-Nan! Ông nên biết rằng, cái biết đắng 
biết nhạt như vậy, không phải từ vị ngọt đắng mà đến, 
không phải nhân tánh nhạt mà có, không phải từ nơi 
lưỡi mà ra, cũng không phải do hư-không mà sanh. Vì 
cớ sao?) 


_ Nhược điềm khổ lai, đạm tức tri diệt, 
vân hà tri đạm? 


(C Nếu từ các vị ngọt đắng mà đến, thì khi nhạt, cái 
biết nếm đã diệt rồi, làm sao biết được nhạt?) 


_ Nhược tùng đạm xuất, điểm tức tri 
vong, phục vân hà tri, điểm khổ nhị 
tướng? 


(_ Nếu từ cái nhạt mà ra, thì khi ngọt, cái nếm đã mất 
rồi, làm sao biết được vị ngọt đắng?) 


_ Nhược tùng thiệt sanh, tất vô điểm 
đạm, cập dữ khổ trần, tư tri vị căn, bổn 
vô Tự-Tánh. 

_ Nhược ư không xuất, hư-không tự vị, 
phi nhữ khẩu tri, hựu không tự tri, hà 
quan nhữ nhập? 


( Nếu do hư-không mà ra, thì hư-không tự nếm, chớ 
không phải lưỡi ông nếm, lại hư-không tự biết, nào có 
đính øì đến chỗ thu nạp của ông.) 


_ Thị cố đương tri, thiệt nhập hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


10. Thật vậy, A-Nan! Tánh biết vị chẳng 
phải do đắng, ngọt, lạt mà tới, hoặc do 
thiệt-căn mà sanh, hoặc do hư-không mà 
có. Vì cớ sao? 


_ Nếu tánh biết vị do đắng, ngọt mà tới, 
thì khi lạt phải diệt theo đắng, ngọt rồi, 
không còn làm sao biết được lạt. 


_ Nếu tánh biết vị do lạt mà tới, thì khi 
đắng, ngọt phải diệt theo lạt rỗi, không 
còn làm sao biết được đắng, ngọt. 


_ Lại nếu do thiệtcăn mà sanh thì 
chẳng có các tướng: đắng, ngọt và lạt, 
như thế tánh biết vị không có Tự-Tánh. 
_ Lại nếu tánh biết vị do hư-không mà 
có, thì hư-không tự biết vị, không còn 
can-hệ với Thiệt-nhập. 


_ Xét theo lý ấy, nên nhận-thức: Thiệt- 
nhập là hư-vọng, vốn không phải nhân- 
duyên hoặc tự-nhiên. 











11. 


11. HIỂẾN-MINH THÂN-NHẬP. 
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— A-Nan! Thí như hữu nhân, dĩ nhứt lãnh 
thủ, xúc ư nhiệt thủ. 





_ A-Nan! Như có người lấy bàn tay lạnh 
hiệp lại với bàn tay nóng. 
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_ Nhược lãnh thế đa, nhiệt giả tùng 
lãnh. Nhược nhiệt công thắng, lãnh giả 
thành nhiệt. 


( Nếu thế bên lạnh nhiều hơn, thì bên nóng cũng 
thành lạnh theo. Nếu thế bên nóng nhiều hơn, thì bên 
lạnh cũng thành nóng theo.) 


_ Như-thị đĩ thử, hiệp giác chi xúc, hiển 
ư ly tri. 
_ Thiệp thế nhược thành, nhân vu lao 


Z 


xuc. 


( Nếu cái thế chênh lệch hiện thành giữa nóng và 
lạnh, thì nhân đó phát ra mỏi mệt mà có cảm-xúc.) 


_ Kiêm thân dữ lao, đồng thị Bồ-Đề, 
trừng phát lao tướng. 


( Cả cái biết cảm-xúc cùng cái mỏi mệt, đồng là 
thể-tánh Bồ-Đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt.) 


_ Nhân vu ly hiệp, nhị chủng vọng-trần, 
phát giác cư trung, hấp thử trần tượng, 
danh vị giác tánh. 

_ Thử tri giác-thể, ly bỉ ly hiệp, di thuận 
nhị trần, tất cánh vô thể. 





_ Nếu công-năng bên lạnh nhiều hơn, 
thì nóng phải theo lạnh. Nếu công-năng 
bên nóng nhiều hơn, thì lạnh phải theo 
nóng. 


_ Nếu biết tướng cảm-xúc lạnh và nóng, 
trong khi hiệp lại thì biết trong lúc ly ra. 
_ Công-năng lạnh hơn nóng làm cho 
nóng thành lạnh và công-năng nóng hơn 
lạnh làm cho lạnh thành nóng, đó là 
tướng cảm-xúc của hai bàn tay. 


_ Cả thân-căn và các tướng cảm-xúc 
đều do Tâm Bồ-Đề phát hiện. 


_ Thân-căn nhân hai tướng hiệp-ly mà 
sanh ra tánh biết ở bên trong, rồi thâu 
nhận các vọng-trần, đó là tánh biết. 

_ Nhưng nếu xả hai tướng hiệp-ly, vọng- 
trần thuận nghịch thì rốt ráo tánh biết 
không có tự-thể. 
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12. Như-thị, A-Nan! Đương tri thị giác, 
phi ly hiệp lai, phi vi thuận hữu, bất ư 
căn xuất, hựu phi không sanh. Hà dĩ cố? 





12. Thật vậy, A-Nan! Ông nên hiểu tánh 
biết chẳng phải do hiệp-ly mà tới, hoặc 
do thuận nghịch mà có, hoặc do thân- 
căn mà sanh, hoặc do hư-không mà có. 
Vì cớ sao? 
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13. Nhược hiệp thời lai, ly đương dĩ diệt, 
vân hà giác ly? 


(C Nếu từ cái hợp mà đến, thì khi ly, cái biết đã mất 
rồi, làm sao biết được cái ly?) 








13. Nếu tánh biết do hiệp mà tới, thì khi 
ly phải diệt theo hiệp rồi, không còn 
làm sao biết được ly. 
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_ Nếu tánh biết do ly mà tới, thì khi 
hiệp phải diệt theo ly rồi, không còn 
làm sao biết được hiệp. 





—_ Vị thuận nhị tướng, diệc phục như-thị. 
(_ Đối với hai tướng trái và thuận, thì cũng như vậy.) 


_ Nhược tùng căn xuất, tất vô ly hiệp, vi 
thuận tứ tướng, tắc nhữ thân tri, nguyên 
vô Tự-Tánh. 


_ Tất ư không xuất, không tự tri giác, hà 
quan nhữ nhập? 


_ Thị cố đương tri, thân nhập hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


_ Luận về tánh biết với hai vọng-trần 
thuận nghịch, nghĩa-lý giống như vậy. 


_ Lại nếu tánh biết do thân-căn mà 
sanh, thì chẳng có bốn tướng: hiệp-ly 
thuận nghịch, như thế tánh biết không 
có Tự-Tánh. 

_ Lại nếu tánh biết do hư-không mà có, 
thì hư-không tự biết chẳng còn can-hệ 
với Thân-nhập. 

_ Xét theo lý ấy, nên nhận-thức: Thân- 
nhập là hư-vọng, vốn không phải nhân- 
duyên hoặc tự-nhiên. 








14. 





14. HIỂN-MINH Ý-NHẬP. 
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_ A-Nan! Thí như hữu nhân, lao quyện 
tắc manh, thóa thục tiện ngộ, lạm trần tư 
ức, thất ức vi vong. 


(... ngon giấc rồi thức, khi nhận biết trần-cảnh thì 
nhớ, khi hết nhớ thì gọi là quên.) 


_ Thị kỳ điên-đảo, sanh trụ dị diệt, hấp 
tập trung qui, bất tương du việt, xứng ý 
tri căn. 

(..., thói quen thu nạp đưa vào trong, không lẫn lộn 
nhau, gọi là ý-căn.) 


_ Kiêm ý dữ lao, đồng thị Bồ-Đề, trừng 
phát lao tướng. 


(_ Cả cái ý-căn cùng cái mỏi mệt, đồng là thể-tánh 
Bồ-Đề, chăm chú phát ra tướng mỏi mệt.) 


_ A-Nan! Như có người mỏi mệt thì ngủ, 
ngủ ngon giấc rồi thức, khi ngủ thì quên, 
khi thức thì nhớ. 


_ Gồm có các tướng điên-đảo: sanh, trụ, 
đị, diệt (1), thâu nhận vào trong, liên-tục 
nhau luôn, đó là ý-căn. 


_ Cả ý-căn và các tướng vọng-trần đều 
do Tâm Bồ-Đề phát hiện. 








_ Nhân vu sanh-diệt, nhị chủng vọng- 
trần, tập tri cư trung, hấp toát nội trần. 
Kiến văn nghịch lưu, lưu bất cập địa, 





_ Ý-căn nhân hai tướng vọng-trần: sanh- 
diệt, tập-khởi tánh biết ở bên trong, rồi 
thâu nhận các pháp-trần vào trong. 
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danh giác tri tánh. 


( Nhân nơi hai thứ vọng-trần sanh và diệt, nhóm cái 
biết ở trong, thu nạp pháp-trần bên trong, dòng thấy 
nghe đi ngược lại vào trong mà không đến đâu, gọi là 
cái ý-hay-biết.) 


_ Nguyên năm căn khác như Nhãn-căn, 
Nhĩ-căn, Ty-căn, Thiệt-căn và Thân- 
căn, mỗi căn chỉ duyên theo địa-thế 
riêng mà thôi. 

_ Ví dụ: Nhãn-căn chỉ thấy chớ không 
duyên nghe. 

_ Nhĩ-căn chỉ nghe chớ không duyên 
ngửi. 

_ Ty-căn chỉ ngửi chớ không duyên 
nếm. 

_ Thiệt-căn chỉ nếm chớ không duyên 
Xúc. 

_ Thân-căn chỉ xúc chớ không duyên 
hiểu-biết phân-biệt. 

_ Duy có Ý-căn năng duyên hiểu biết 
phân-biệt hàm-súc cả năm căn, bất-luận 
chỗ nào năm căn không duyên được thì 
ý-căn duyên được. 

_ Vì thế gọi là tánh giác-tri. 





_ Thử giác tri tánh, ly bỉ ngộ my, sanh 
diệt nhị trần, tất cánh vô thể. 


(_ Cái ý-hay-biết đó, rời hai trần thức và ngủ, sanh và 
diệt kia, rốt ráo không có tự-thể.) 





_ Tuy-nhiên nếu ly hai thứ vọng-trần 
sanh-diệt trong khi thức, khi ngủ thì rốt 
ráo tánh giác-tri không có tự-thể. 
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15. Như-thị, A-Nan! Đương tri như-thị, 
giác tri chi căn, phi ngộ my lai, phi sanh 
diệt hữu, bất ư căn xuất, diệc phi không 
sanh. Hà dĩ cố? 


( Thật vậy, A-Nan! Nên biết cái ý-căn hay biết như 
thế, không phải từ nơi thức nơi ngủ mà đến, không 
phải do cái sanh cái diệt mà có, không phải từ nơi ý- 
căn mà phát ra, cũng không phải do nơi hư-không mà 
sanh. Vì cớ sao?) 


_ Nhược tùng ngộ lai, my tức tùy diệt, 
tương hà vi my? 





(C Nếu từ nơi thức mà đến, thì khi ngủ đã theo cái 





15. Thật vậy, A-Nan! Nên hiểu: Tánh 
giác-tri chẳng phải do thức ngủ mà tới, 
hoặc do sanh-diệt mà có, hoặc do căn 
mà hiện, hoặc do hư-không mà ra. Vì cớ 
sao? 


_ Nếu tánh giác-tri do thức mà tới, thì 
khi ngủ phải mất theo thức rồi, còn lấy 
chi mà ngủ? 
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thức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ?) 





_ Nếu tánh giác-tri do ngủ mà tới, thì 
khi thức phải mất theo ngủ rồi, còn lấy 
chi làm thức? 





_ Tất sanh thời hữu, diệt tức đồng vô, 
linh thùy thọ diệt. 


( Nếu chắc lúc sanh mới có, thì khi diệt, đã hóa như 
không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là diệt.) 

_ Nhược tùng diệt hữu, sanh tức diệt vô, 
thùy tri sanh giả. 

(C Nếu do cái diệt mà có, thì khi sanh, không có diệt 


nữa, lấy gì mà biết là sanh.) 


_ Nhược tùng căn xuất, ngộ my nhị 
tướng, tùy thân khai hiệp. 


(C Nếu do ý-căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay 
đổi lẫn nhau nơi thân-thể.) 


_ Ly tư nhị thể, thử giác tri giả, đồng ư 
không hoa, tất cánh vô tánh. 


C_ Nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý-hay-biết đó, cũng 
như hoa đốm hư-không, rốt ráo không có Tự-Tánh.) 


_ Nhược tùng không sanh, tự thị không 
tri, hà quan nhữ nhập. 


( Nếu do hư-không mà sanh, thì hư-không tự biết, 
nào có dính gì chỗ thu nạp của ông.) 


_ Thị cố đương tri, ý nhập hư-vọng, bổn 
phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


_ Nếu tánh giác-tri do sanh mà có, thì 
khi diệt phải mất theo sanh rồi, còn lấy 
chỉ làm diệt? 


_ Nếu tánh giác-tri do diệt mà có, thì khi 
sanh phải mất theo diệt rồi, còn lấy chi 
làm sanh? 


_ Lại nếu tánh giác-tri do căn mà hiện, 
thì hai tướng thức ngủ tùy thân khai 
hiệp. 


_ Nếu ly hai tướng thức ngủ, thì tánh 
giác-tri cũng như hoa đốm giữa hư- 
không, rốt ráo không có Tự-Tánh. 


_ Lại nếu tánh giác-tri do hư-không mà 
ra, thì hư-không tự biết, không còn can- 
hệ với Ý-nhập. 


_ Xét theo lý ấy, nên nhận-thức: Ý-nhập 
là hư-vọng, vốn không phải nhân-duyên 
hoặc tự-nhiên. 








16. 





16. HIỂN-MINH THẬP NHỊ XỨ. 
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_ Phục thứ, A-Nan! Vân hà thập nhị xứ 
bổn Như-Lai-Tạng, diệu Chơn-Như 
tánh? 





Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Tại sao gọi thập nhị xứ vốn ở 
tánh Chơn-Như mầu-nhiệm của Như- 
Lai-Tạng? 
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17. 





17. HIẾN-MINH NHÃN VỚI SẮC. 
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_ A-Nan! Nhữ thả quan thử, Kỳ-Đà thọ 
lâm, cập chư tuyển trì. Ư ý vân hà? 

_ Thử đẳng vi thị, sắc sanh nhãn kiến, 
nhãn sanh sắc tướng? 


(_ Như thế là sắc-trần sanh ra cái thấy, hay cái thấy 
sanh ra sắc-tướng?) 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ông hãy xem rừng Kỳ-Đà và 
các cảnh ao suối. Ý ông nghĩ sao? 

_ Đó là các sắc-tướng sanh ra tánh thấy 
ở mắt hay là tánh thấy ở mắt sanh ra các 
sắc-tướng? 








_ A-Nan! Nhược phục nhãn-căn, sanh 
sắc tướng giả, kiến không phi sắc, sắc 
tánh ứng tiêu. 

C A-Nan! Nếu cái thấy sanh ra sắc-tướng, thì khi thấy 
hư-không, không có sắc-tướng, lẽ ra tánh thấy sanh ra 
sắc-tướng đã tiêu mất rồi.) 

_ Tiêu tắc hiển phát, nhứt-thiết đô vô. 


(_ Mà đã tiêu mất, thì tổ ra hết thảy đều không.) 


_ Sắc tướng ký vô, thùy minh không 
chất. Không diệc như-thị. 


(_ Sắc-tướng đã không, thì lấy gì rõ được tướng hư- 
không? Đối với hư-không thì cũng như vậy.) 


_ Nhược phục sắc trần, sanh nhãn kiến 
giả, quan không phi sắc, kiến tức tiêu 
VONnE. 


(_ Lại nếu sắc-trần sanh ra cái thấy, thì khi thấy hư- 
không, không có sắc, cái thấy liền tiêu mất đi.) 


_ Vong tắc đô vô, thùy minh không sắc. 


(_ Tiêu mất thì tất cả đều không, lấy gì rõ được hư- 
không và sắc-tướng.) 


_ Thị cố đương tri, kiến dữ sắc không, cu 
vô XỨ-SỞ. 


(_ Vậy nên biết rằng, cái thấy cùng sắc, không, đều 
không có xứ-sở.) 





_ A-Nan! Nếu mắt sanh sắc thì khi thấy 
hư-không chẳng phải sắc, tức là tánh 
sanh sắc phải tiêu mất. 


_ Nếu tánh sanh sắc tiêu mất thì tất cả 
sắc-tướng đều không có. 


_ Nếu sắc-tướng không có thì chẳng có 
chi đối-chiếu để biết hư-không. Thế nên 
sắc chẳng phải do mắt sanh, cho tới hư- 
không cũng như vậy. 


_ Lại nếu sắc sanh tánh thấy ở mắt, thì 
khi mắt xem hư-không chẳng phải sắc 
thì tánh thấy phải tiêu mất. 


_ Nếu tánh thấy tiêu mất, thì chẳng có 
chi là không với sắc. 


_ Đành rằng hư-không chẳng có xứ-sở, 
nhưng tánh thấy với sắc-tướng lại cũng 
giống như thế. 
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_ Tức sắc dữ kiến, nhị xứ hư-vọng, bổn 
phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


(_ Tức sắc-trần và cái thấy, hai xứ đó đều luống dối.) 


_ Vậy phải biết: Nhãn với Sắc đều hư- 
vọng, vốn không phải nhân-duyên hoặc 
tự-nhiên. 














18. 185. HIẾN -MINH NHĨ VỚI THINH. 
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_ A-Nan! Nhữ cánh thính thử, Kỳ-Đà 
viên trung, thực biện kích cổ, chúng tập 
chàng chung. 


(..., khi đồ ăn dọn rồi thì đánh trống, khi chúng nhóm 
lại thì đánh chuông.) 


_ Chung cổ âm thinh, tiền hậu tương tục. 
(_ Tiếng chuông, tiếng trống trước sau nối nhau.) 


_ Ưý vân hà? Thử đẳng vi thị, thinh lai 
nhĩ biên, nhĩ vãng thinh xứ? 


C_ Ý ông nghĩ sao? Như thế là, cái tiếng đến bên cái 
nghe, hay cái nghe đến chỗ cái tiếng?) 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ông nghe trong vườn Kỳ-Đà 
này, khi dọn cơm xong thì đánh trống, 
đánh chuông để thỉnh Đại-chúng nhóm 
họp. 


_ Tiếng trống và tiếng chuông hòa nhau 
trước sau liên tiếp. 


_ Ý ông nghĩ sao? Các tiếng tự tới Nhĩ- 
căn hay là Nhĩ-căn đến các chỗ phát ra 
tiếng. 
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19. A-Nan! Nhược phục thử thinh, lai ư 
nhĩ biên. 
C A-Nan! Nếu như cái tiếng đó đến bên cái nghe, 


_ Như ngã khất thực, Thất-La-Phiệt | _ 
thành, tại Kỳ-Đà lâm, tắc vô hữu ngã. 


- thì cũng như Ta khất-thực trong thành Thất-La- 
Phiệt, tại rừng Kỳ-Đà không có Ta nữa.) 





19. A-Nan! Nếu các tiếng tự tới nhĩ-căn 
của ông thì không có lý gì tới được các 
nhĩ-căn khác. 


Ví dụ: Ta đi khất-thực trong thành 
Thất-La-Phiệt, thì tại vườn Kỳ-Đà phải 
vắng mặt Ta, vì một mình Ta không thể 
ở một lượt hai chỗ. 
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_ Thử thinh bất lai, A-Nan nhĩ xứ, Mục- 
Liên, Ca-Diếp ưng bất cụ văn. 


(_ Cái tiếng đó đã đến bên cái nghe của ông A-Nan, 
thì lẽ ra ông Mục-Liên, ông Ca-Diếp không cùng 
nghe một lần.) 


_ Hà huống kỳ trung, nhứt thiên nhị bá, 
ngũ thập sa-môn, nhứt văn chung thinh, 
đồng lai thực xứ. 


( Huống chi, trong này có 1250 vị Sa-môn, một khi 
nghe tiếng chuông, đồng đến chỗ ăn cơm cả.) 


_ Nếu các tiếng tự tới nhĩ-căn của ông, 
thì đáng lý hai ông Mục-Kiển-Liên và 
Ca-Diếp không thể đồng nghe với ông. 


_ Tại sao trong Đại-chúng có đến 1250 
vị Sa-môn (2) đồng nghe một lượt tiếng 
trống và tiếng chuông để vào họp tại 
nhà ăn? 





_ Đó là chứng tổ tiếng trống và tiếng 
chuông không phải tự tới Nhĩ-căn của 
ông. 





_ Nhược phục nhữ nhĩ, vãng bỉ thính 
biên. 


(_ Lại như cái nghe của ông, đến bên cái tiếng.) 


_ Như ngã qui trụ, Kỳ-Đà lâm trung, tại 
Thất-La-Phiệt thành, tắc vô hữu ngã. 


(_ Thì cũng như Ta đã về rừng Kỳ-Đà rồi, trong thành 
Thất-La-Phiệt, không còn Ta nữa.) 


_ Nếu Nhĩ-căn của ông đến chỗ phát ra 
tiếng, thì không thể đến được một lượt 
nhiều chỗ. 


_ Ví dụ: Ta khất-thực xong, trở về vườn 
Kỳ-Đà, dĩ-nhiên ở thành Thất-La-Phiệt 
không thể có Ta nữa. 





_ Nhữ văn cổ thinh, kỳ nhĩ dĩ vãng, kích 
cổ chi xứ, chung thinh tể xuất, ứng bất 
cụ văn. 

(_ Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã 


đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cũng phát 
ra, lẽ ra ông không thể nghe cả hai bên.) 


_ Nếu Nhĩ-căn của ông tới chỗ phát ra 
tiếng, thì khi ông nghe tiếng trống, tức 
là Nhĩcăn đã qua chỗ đánh trống, 


không còn làm sao đến chỗ đánh 
chuông được. 
_ Nếu Nhĩ-căn không đến chỗ đánh 


chuông, thì khi chuông trống đồng nổi 
lên một lượt, đáng lẽ ông chẳng nghe 
được cả trống lẫn chuông, vì chỗ đánh 
chuông không có Nhĩ-căn của ông, 
nhưng tại sao ông nghe được một lượt 
hai tiếng ấy? 








_ Hà huống kỳ trung, tượng mã ngưu 
dương, chủng chủng âm hướng. Nhược 
vô lai vãng, diệc phục vô văn. 

( Huống nữa, ông còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, 


trâu, dê và nhiễu tiếng khác. Còn nếu không đi đến 
với nhau, thì lại không nghe.) 





_ Vả lại ở trong đó còn có tiếng của voi, 
ngựa, trâu, dê và nhiều thứ tiếng trong 
rừng đồng kêu và ông cũng đồng nghe. 
_ Đó là chứng tỏ Nhĩ với Thinh đi qua đi 
lại thì không đúng. 

_ Lại nếu Nhĩ với Thinh chẳng đi qua 
chẳng đi lại thì cũng không đúng, vì hai 
bên chẳng qua lại thì đáng lý ông không 
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nghe, nhưng ông vẫn nghe được. 





_ Thị cố đương tri, thính dữ âm thinh, cu 
vô xứ-sở, tức thính dữ thinh, nhị xứ hư- 
vọng, bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên 
tánh. 

(_ Vậy nên biết rằng, cái nghe và cái tiếng đều không 
có xứ-sở, tức cái nghe và thinh-trần, hai xứ đều luống 
đối...) 


_ Vậy phải biết: Nhĩ và Thinh chẳng có 
xứ-sở, thảy đều hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 








20. 





20. HIẾN-MINH TY VỚI HƯƠNG. 
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_ A-Nan! Nhữ hựu khứu thử, lư trung 
chiên-đàn, thử hương nhược phục, nhiên 
ư nhứt thù, Thất-La-Phiệt thành, tứ thập 
lý nội, đồng văn thời khí. Ư ý vân hà? 


_ Thử hương vi phục, sanh chiên đàn 
mộc? Sanh ư nhữ ty vi sanh ư không? 





Đức Phật dạy: 

_ Ông ngửi hương Chiên-đàn ở trong lư, 
khi hương ấy cháy lên một ít, thì khắp 
thành Thất-La-Phiệt trong vòng 40 dặm, 
dân chúng đồng ngửi mùi thơm. Ý ông 
nghĩ sao? 

_ Hương sanh nơi cây Chiên-đàn, hoặc 
nơi Ty-căn (lỗ mũi) của ông, hoặc nơi hư- 
không? 
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21. A-Nan! Nhược phục thử hương, sanh 
ư nhữ ty, xưng ty sở sanh, đương tùng ty 
xuất. 

(C A-Nan! Nếu như mùi thơm ấy sanh ra do lỗ mũi 
của ông, thì đã gọi là do lỗ mũi sanh ra, tất phải từ lỗ 


mũi mà ra, 


_ Ty phi chiên-đàn, vân hà ty trung, hữu 
chiên-đàn khí? 


- lỗ mũi không phải chiên-đàn, làm sao trong lỗ mũi, 
lại có được mùi thơm chiên-đàn?) 


_ Xưng nhữ văn hương, đương ư ty nhập, 





21. A-Nan! Nếu hương sanh nơi Ty-căn 
của ông thì phải từ Ty-căn mà ra. 


_ Nhưng Ty-căn chẳng phải là Chiên- 
đàn làm sao trong Ty-căn lại có hương 
Chiên-đàn? 


_ Vả chăng Ty-căn của ông ngửi hương 
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ty trung xuất hương, thuyết văn phi 
nghĩa. 
( Lại đã gọi rằng ông ngửi mùi thơm, thì mùi thơm 


phải vào trong lỗ mũi, còn trong lỗ mũi phát ra mùi 
thơm, mà nói rằng ngửi được, thì không đúng nghĩa.) 


_ Nhược sanh ư không, không tánh 
thường hằng, hương ứng thường tại, hà 
tại lư trung, nhiệt thử khô mộc? 


_ Nhược sanh ư mộc, tắc thử hương chất, 
nhân nhiệt thành yên. Nhược ty đắc văn, 
hiệp mông yên khí. 

( Nếu mùi thơm sanh ra do cây chiên-đàn, thì cái 


chất thơm ấy, nhân đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi 
ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi, 


_ Kỳ yên đằng không, vị cập diệu viễn, 
tứ thập lý nội, vân hà dĩ văn! 


- làm sao khói đó lên trên không, chưa được bao xa, 
mà trong 40 dặm đều ngửi thơm cả.) 


_ Thị cố đương tri, hương ty dữ văn, cu 
vô xứ-sở, tức khứu dữ hương, nhị xứ hư- 
vọng, bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên 
tánh. 

( Vậy nên biết rằng, hương-trần và cái ngửi, đều 


không có xứ-sở, tức cái ngửi và hương-trần, hai xứ 
đều luống dối...) 


tất-nhiên hương phải ở ngoài bay vào 
Ty-căn, rồi Ty-căn mới ngửi, chớ như 
hương ở Ty-căn bay ra mà gọi là ngửi 
thì vô-lý. 


_ Nếu hương sanh nơi hư-không thì tánh 
hư-không vẫn trường-tỔn, thì hương 
cũng phải trường-tổn mới phải, cớ sao 
lại phải đốt cây Chiên-đàn khô trong lư 
mới có hương? 

_ Lại nếu hương sanh nơi cây Chiên- 
đàn, thì chất hương phải có đốt ra thành 
khói, Ty-căn mới ngửi được. 


_ Tại sao khói ấy bay lên hư-không, 
chưa tản ra xa mà dân chúng ở trong 
vòng 40 dặm đều ngửi được? 


_ Vậy phải biết: Ty với hương chẳng có 
xứ-sở, thấy đều hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 








22. 





22. HIẾN-MINH THIỆT VỚI VỊ. 
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_ A-Nan! Nhữ thường nhị thời, chúng 
trung trì bát, kỳ gian hoặc ngộ tô-lạc đề- 
hồ, danh vi thượng vị. Ư ý vân hà? 


_ Thử vị vi phục, sanh ư không trung? 
Sanh ư thiệt trung? VI sanh thực trung? 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Thường nhựt hai thời, ông ở 
trong Đại-chúng trì bát khất-thực, có khi 
gặp những món tô-lạc để-hồ (3) là thực- 
phẩm có vị rất ngon. Ý ông nghĩ sao? 

_ Vị sanh ở hư-không, hoặc ở Thiệt-căn, 
hoặc ở thực-phẩm? 
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23. A-Nan! Nhược phục thử vi sanh ư 
nhữ thiệt, tại nhữ khẩu trung, kỳ hữu 
nhứt thiệt, kỳ thiệt nhĩ thời, dĩ thành tô 
vị, ngộ hắc thạch mật, ứng bất suy di. 


C A-Nan! Nếu vị ấy sanh ra do nơi cái lưỡi của ông, 
thì ở trong miệng ông, chỉ có một cái lưỡi, cái lưỡi lúc 
bấy giờ đã thành vị tô rồi, nếu gặp đường phèn, lẽ ra 
cái vị không dời đổi.) 


_ Nhược bất biến di, bất danh tri vị. 


( Mà nếu không dời đổi, thì không gọi được là biết 
VỊ.) 


_ Nhược biến di giả, thiệt phi đa thể, 
vân hà đa vị, nhứt thiệt chi trì? 


(_ Còn nếu dời đổi, thì cái lưỡi không phải có nhiều 
tự-thể, làm sao một cái lưỡi lại biết được nhiều vị?) 


_ Nhược sanh ư thực, thực phi hữu thức, 
vân hà tự tri? 

_ Hựu thực tự tri, tức đồng tha thực, hà 
dự ư nhữ, danh vị chi tri? 


(_ Lại đỗ ăn tự biết, thì cũng đồng như người khác ăn, 
nào có dính gì đến ông, mà gọi rằng ông biết vị?) 


_ Nhược sanh ư không, nhữ đam hư- 
không, đương tác hà vị? 

_ Tất kỳ hư-không, nhược tác hàm vị, ký 
hàm nhữ thiệt, diệc hàm nhữ diện, tắc 
thử giới nhân, đồng ư hải-ngư. 

(C Nếu cái hư-không đó vị mặn, thì đã làm mặn cái 
lưỡi của ông, cũng phải làm mặn cái mặt của ông, và 
mọi người trong cõi này, cũng giống như cá biển, 


_ Ký thường thọ hàm, liễu bất tri đạm. 


- đã thường chịu cái mặn, không còn biết thế nào là 





23. A-Nan! Nếu vị sanh ở Thiệt-căn của 
ông thì miệng chỉ có một Thiệt-căn, khi 
ấy đã thành vị tô-lạc để-hồ rồi, nếu gặp 
một vị khác, chẳng hạn như vị mật hắc- 
thạch, Thiệt-căn cũng không thay đổi vị. 


_ Nếu Thiệt-căn không thay đổi vị thì 
không được gọi là biết vị. 


_ Nếu Thiệt-căn có thay đổi vị thì Thiệt- 
căn không phải nhiều thể, tức là không 
thế nào biết được nhiều vị. 


_ Lại nếu vị ở thực-phẩm, thì thực-phẩm 
không có tánh biết, làm sao tự biết vị. 

_ Nếu thực-phẩm tự biết vị thì như kẻ 
khác ăn, không còn can-hệ với ông, như 
thế chẳng làm sao gọi là biết vị. 


_ Lại nếu vị sanh ở hư-không, thì ông 
thử nếm xem hư-không là vị gì? 

_ Nếu hư-không là vị mặn thì hư-không 
làm mặn cả lưỡi và mặt của ông, cho 
đến tất cả dân chúng ở khắp thế-giới 
đều thọ vị mặn cũng như cá biển. Như 
thế thật là phi-lý. 


_ Lại nếu thọ mãi vị mặn, thì chẳng còn 
biết vị lạt. 
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nhạt nữa.) 


_ Nhược bất thức đạm, diệc bất giác 
hàm. 
_ Tất vô sở tri, vân hà danh vị? 


(_ Mà đã không biết cái gì, thì làm sao còn gọi là biết 
vị?) 


_ Thị cố đương tri, vị thiệt dữ thường, cu 
vô xứ-sở, tức thường dữ vị, nhị cu hư- 
vọng, bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên 
tánh. 

(_ Vậy nên biết rằng, các vị và cái lưỡi biết nếm, đều 


không có xứ-sở, tức cái biết nếm cùng với các vị, hai 
xứ đều luống dối...) 





_ Nếu chẳng biết vị lạt, thì cũng chẳng 
biết vị mặn. 

_ Nếu chẳng biết vị nào cả tất-nhiên 
không gọi được là biết vị. 


_ Vậy phải biết: Thiệt với Vị chẳng có 
xứ-sở, thảy đều hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 








24. 





24. HIẾN-MINH THÂN VỚI XÚC. 
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_ A-Nan! Nhữ thường thần triêu, dĩ thủ 
ma đầu. Ư ý vân hà? 

_ Thử ma sở tri, thùy vi năng xúc, năng 
vi tại thủ, vi phục tại đầu. 

_ Nhược tại ư thủ, đầu tắc vô-tri, vân hà 
thành xúc? 

_ Nhược tại ư đầu, thủ tắc vô-dụng, vân 
hà danh xúc? 

_ Nhược các các hữu, tắc nhữ A-Nan, 
ưng hữu nhị thân. 

_ Nhược đầu dữ thủ, nhứt xúc sở sanh, 
tắc thủ dữ đầu, đương vi nhứt thể, nhược 
nhứt thể giả, xúc tắc vô thành. 


( Nếu cả đầu và tay, đều do một cảm-xúc sanh ra, 
thì tay và đầu lẽ ra chỉ có một tự-thể, mà nếu chỉ có 
một tự-thể, thì không năng, không sở, cẩảm-xúc không 
thành-lập được.) 





Đức Phật dạy: 

_ Thường lệ sớm mai, ông lấy tay chà 
đâu. Ý ông nghĩ sao? 

_ Khi ông dùng tay chà đầu, như vậy do 
đâu có xúc, hoặc do tay, hoặc do đầu? 

_ Nếu xúc do tay mà biết thì đầu không 
biết, làm sao thành xúc? 

_ Nếu xúc do đầu mà biết thì tay là vật 
vô-dụng, làm sao thành xúc? 

_ Nếu xúc do tay và đầu mà biết thì ông 
A-Nan phải có hai thân mới được. 

_ Nếu tay và đầu chỉ có một xúc, hóa ra 
tay và đầu chỉ có một thể thì xúc không 
thành. 








156 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 








_ Nhược nhị thể giả, xúc thùy vi tại? 
(_ Còn nếu là hai thể, thì cảm-xúc ở phía nào? 
_ Tại năng phi sở, tại sở phi năng. 


- ở bên năng, thì không ở bên sở, ở bên sở, thì không 
ở bên năng, 


_ Bất ứng hư-không, dữ nhữ thành xúc. 


- không lẽ hư-không tạo thành cảm-xúc cho ông?) 


_ Thị cố đương tri, giác xúc dữ thân, cu 
vô xứỨ-sở, tức thân dữ xúc, nhị cu hư- 
vọng, bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên 
tánh. 

( Vậy nên biết rằng, cảm-xúc và thân-căn, đều 


không có xứ-sở, tức cái thân biết cảm-xúc cùng cái 
cảm-xúc, hai thứ đều luống dối...) 





_ Lại nếu tay và đầu là hai thể thì xúc 
thuộc về bên năng-xúc tức là hay phát 
ra xúc, hoặc sở-xúc tức là bị xúc? 

_ Nếu thuộc về bên năng-xúc thì thiếu 
sở-xúc, còn thuộc về bên sở-xúc thì 
thiếu năng-xúc, có một thiếu một, một 
xúc cũng bất-thành. 

_ A-Nan! Như vậy lấy chi thế vào chỗ 
thiếu? Chẳng lẽ lấy hư-không thế vào 
chỗ thiếu, hoặc năng-xúc hoặc sở-xúc 
để thành lập cái xúc cho ông? 

_ Nghiệm-xét theo lý ấy, phải biết: 
Thân với Xúc không có xứ-sở, thảy đều 
hư-vọng, vốn không phải nhân-duyên 
hoặc tự-nhiên. 








25. 





25. HIẾN-MINH Ý VỚI PHÁP. 
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_ A-Nan! Nhữ thường ý trung, sở duyên 
thiện, ác, vô-ký tam tánh, sanh thành 
pháp tắc. 

_ Thử pháp vi phục, tức tâm sở sanh? Vi 
đương ly tâm, biệt hữu phương sở? 

(_ Những pháp-trần đó, tức nơi tâm mà sanh ra? Hay 
là rời cái tâm, riêng có chỗ khác?) 

Phương-sở (2 #f): phương-vị, xứ-sở, nơi chốn. 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Thông-thường ý-căn của ông 
hay duyên theo tánh thiện, tánh ác, tánh 
vô-ký (4) mà sanh các pháp. 

_ Các pháp ấy do ý-căn sanh hoặc ly ý- 
căn mà có xứ-sở riêng? 
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26. A-Nan! Nhược tức tâm giả, pháp tắc 
phi trần, phi tâm sở duyên, vân hà thành 
xứ? 


C A-Nan! Nếu tức nơi tâm, thì pháp-trần không phải 
là trần-cảnh nữa, và như thế, thì nó không phải là cái 
sở duyên của tự-tâm, làm sao thành một xứ được.) 


_ Nhược ly ư tâm, biệt hữu phương sở, 
tắc pháp Tự-Tánh, vi tri phi tri? 


(C Nếu rời cái tâm, riêng có chỗ khác, thì bản-tánh 
của pháp-trần là có biết hay không có biết?) 


_ Tri tắc danh tâm, dị nhữ phi trần, đồng 
tha tâm lượng, tức nhữ tức tâm, vân hà 
nhữ tâm, cánh nhị ư nhữ? 


(C Nếu có biết, thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với 
ông và không phải trần-cảnh, thì cũng như cái tâm 
của người khác, còn nếu nó tức là ông và cũng tức là 
tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được?) 


_ Nhược phi tri giả, thử trần ký phi sắc 
thính hương vị, ly hiệp lãnh noãn, cập 
hư-không tướng, đương ư hà tại? 


( Lại nếu như không có biết, cái pháp-trần đó đã 
không phải sắc, thinh, hương, vị, ly, hiệp, lạnh, nóng, 
và tướng hư-không, thì nó sẽ ở chỗ nào?) 


_ Kim ư sắc không, đô vô biểu thị, bất 
ưng nhân-gian, cánh hữu không ngoại. 

( Hiện nay nơi sắc không, không thể chỉ nó ra được, 
không lẽ trong nhân-gian lại có cái ngoài hư-không?) 
_ Tâm phi sở duyên, xứ tùng thùy lập. 

(_ Không có cảnh sở duyên, thì ý-căn do đâu mà lập 


thành một xứ được?) 


_ Thị cố đương tri, pháp tắc dữ tâm, cu 
vô xứ-sở, tắc ý dữ pháp, nhị cu hư-vọng, 
bổn phi nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 

( Vậy nên biết rằng, pháp-trần cùng ý-căn, đều 


không có xứ-sở, tức ý-căn cùng pháp-trần, hai xứ đều 
luống đối...) 





26. A-Nan! Nếu các pháp do ý-căn sanh, 
thì không phải là trần. Nếu các pháp 
không có duyên theo ý-căn thì làm sao 
thành xứ-sở? 


_ Nếu các pháp ly ý-căn mà có xứ-sở 
riêng, bổn-tánh của các pháp có biết 
hay không biết? 


_ Nếu tánh pháp có biết thì gọi là Ý, 
chẳng phải là Trần, nhưng khác biệt với 
thể của ông và đồng một tâm-lượng với 
kẻ khác, nếu pháp có biết là ông và 
cũng là ý của ông thì ý thành ra hai 
tướng ở trong người ông hay sao? 


_ Lại nếu pháp không biết thì chẳng 
phẩi là các tướng: sắc, thinh, hương, vị, 
hiệp, ly, ấm, lạnh, cũng chẳng phải là 
tướng hư-không, như thế pháp ấy ở chỗ 
nào? 


_ Nếu ở trong sắc-tướng và hư-không 
chẳng có chỗ nào chỉ rõ được cái gì là 
pháp, thì chẳng lẽ trong cõi nhân-gian 


lại có các pháp ở ngoài hư-không. 


_ Mà ý-căn chẳng duyên được, như vậy 
còn biết tự đâu mà lập xứ-sở? 


_ Xét theo lý ấy, phải biết: Ý với Pháp 
không có xứ-sở, thảy đều hư-vọng, vốn 
không phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 
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AT. 





27. PHẬT HIẾN-MINH THẬP BÁT 
GIỚI. 





4ã 2 PJšE 2 ?Ị † (+ tú # đã) ñ 4u} + 





_ Phục thứ, A-Nan! Vân hà thập bát 
giới, bổn Như-Lai-Tạng, diệu Chơn-Như 
tánh? 


Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

—_ A-Nan! Tại sao thập bát giới vốn ở 
tánh Chơn-Như mầu-nhiệm của Như- 
Lai-Tạng? 








28. 





28. HIẾN-MINH NHÃN-GIỚI, SẮC- 
GIỚI, NHÃN-THỨC-GIỚI. 
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— A-Nan! Như nhữ sở minh, nhãn sắc vi 
duyên, sanh ư nhãn-thức. 


(C_ A-Nan! Như ông bày tỏ, nhãn-căn và sắc-trần làm 
duyên sanh ra nhãn-thức.) 


_ Thử thức vi phục, nhân nhãn sở sanh, 
dĩ nhãn vi giới, nhân sắc sở sanh, dĩ sắc 
VI BIỚI. 

(_ Thức đó lại là nhân nhãn-căn sanh ra, lấy nhãn-căn 


làm giới, hay nhân sắc-trần sanh ra, lấy sắc-trần làm 
giới) 


Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Như ông thừa hiểu, Nhãn-căn 
và Sắc-trần làm duyên tương-đối nhau 
sanh ra Nhãn-thức. 


_ Vậy Thức do Nhãn sanh, lấy Nhãn 
làm giới-hạn, hay là do Sắc sanh, lấy 
Sắc làm giới-hạn? 





_ A-Nan! Nhược nhân nhãn sanh, ký vô 
sắc không, vô khả phân-biệt, túng hữu 
nhữ thức, dục tương hà dụng. 

(C A-Nan! Nếu nhân nhãn-căn sanh ra, mà không có 


sắc có không, thì không thể phân-biệt, đâu cho có cái 
thức của ông thì đem ra dùng về việc gì?) 


_ Nhữ kiến hựu phi, thanh huỳnh xích 
bạch, vô sở biểu thị, tùng hà lập giới? 








— A-Nan! Nếu Thức do nhãn sanh, thì 
chẳng có sắc-tướng và hư-không, còn 
làm sao phân-biệt? Nếu không phân- 
biệt được thì thức của ông thành vô- 
dụng. 


_ Vả lại tánh thấy của ông, ngoài các 
món: xanh, vàng, đỏ, trắng, v.v..., cũng 
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(_ Cái thấy của ông, ngoài những sắc xanh, vàng, đồ, 
trắng, thì không thể biểu-hiện được, vậy do đâu mà 
lập thành ra giới?) 


_ Nhược nhân sắc sanh, không vô sắc 
thời, nhữ thức ứng diệt, vân hà thức tri, 
thị hư-không tánh? 


(_ Nếu nhân sắc-trần sanh ra, thì khi chỉ có hư-không, 
không có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải diệt, làm 
sao còn biết được là hư-không?) 


_ Nhược sắc biến thời, nhữ diệc thức kỳ 
sắc tướng thiên biến, nhữ thức bất thiên, 
giới tùng hà lập? 

( Nếu khi sắc-tướng biến đổi thành hư-không, ông 
cũng biết rằng sắc-tướng biến đổi, mà cái thức của 
ông thì không biến đổi, thế thì đo đâu mà lập sắc-trân 
làm giới?) 


_ Tùng biến tắc biến, giới tướng tự vô. 


(C Nếu theo sắc-trần mà biến đổi, thì tự-nhiên sắc- 
trần không thành giới được.) 


_ Bất biến tắc hằng, ký tùng sắc sanh, 
ứng bất thức tri, hư-không sở tại. 


(_ Nếu không biến đổi thì là thường-hằng, cái thức đã 
do sắc-trần sanh ra, lẽ ra không thể biết hư-không ở 
đâu?) 


_ Nhược kiêm nhị chủng, nhãn sắc cộng 
sanh, hiệp tắc trung ly, ly tắc lưỡng 
hiệp, thể tánh tạp loạn, vân hà thành 
giới? 

(_ Nếu gồm hai thứ nhãn-căn và sắc-trần chung cùng 
sanh ra, vậy, như hợp lại, thì ở giữa phải ly, còn như 


ly ra, thì hai bên lại hợp, thể-tánh xen lộn, làm sao 
thành được giới?) 


_ Thị cố đương tri, nhãn sắc vi duyên, 
sanh nhãn-thức-giới, tam xứ đô vô, tắc 
nhãn dữ sắc, cập sắc giới tam, bổn phi 
nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, nhãn-căn sắc-trần làm duyên, 
sanh ra nhãn-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba 
giới nhãn-căn, sắc-trần và nhãn-thức, vốn không phải 
tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 





2, 


không có chỗ nào chỉ rõ Nhãn-căn ở 
trong, sắc-trần ở ngoài, thì làm sao lập 
được giới-hạn của Thức. 


_ Nếu Thức do sắc sanh, thì trong khi có 
hư-không mà chẳng có sắc-tướng, Thức 
của ông phải tiêu-diệt, còn làm sao biết 
được tánh hư-không? 


_ Ông cũng thừa hiểu, khi các sắc-tướng 
thay đổi, còn Thức của ông chẳng thay 
đổi, thì do đâu mà lập giới-hạn? 


_ Nếu Thức theo sắc mà thay đổi tức là 
Thức biến-diệt thì không thể có giới-hạn 
được. 


_ Nếu Thức chẳng thay đổi thì Thức 
sanh ra bởi sắc, như vậy đáng lý chỉ biết 
sắc-trần chớ chẳng biết hư-không. 


_ Lại nếu Thức do Nhãn và Sắc chung 
hiệp mà sanh, thì Nhãn Sắc hiệp, Thức 
phải ly, Nhãn Sắc ly, Thức phải loạn, 
thể-tánh lộn xộn, còn làm sao lập giới- 
hạn? 


_ Vậy phải biết: Nhãn-căn và Sắc-trần 
làm duyên tương-đối mà sanh Nhãn- 
Thức-giới, cả ba giới ấy đều không có 
thiệt-thể, toàn là hư-vọng, vốn không 
phải nhân-duyên hoặc tự-nhiên. 
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29. HIẾN-MINH NHĨ-GIỚI, THINH- 
GIỚI, NHĨ-THỨC-GIỚI. 


29. 
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Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như ông thừa hiểu, Nhĩữ-căn 
và Thinh-trần làm duyên tương-đối nhau 
sanh ra Nhĩ-thức. 

_ Vậy Thức do Nhĩ sanh, lấy Nhĩ làm 
giới-hạn, hoặc do Thinh sanh, lấy Thinh 
làm giới-hạn? 


— A-Nan! Hựu nhữ sở minh, nhĩ thính vi 
duyên, sanh ư nhĩ thức. 


_ Thử thức vi phục, nhân nhĩ sở sanh, dĩ 
nhĩ vi giới, nhân thinh sở sanh, dĩ thính 
VI gIớ1? 











#[št 3 R + › #3? —1HBL2ĐSÙÄT ° 12W #a && địa › $ú 
¡9 #t. d3 45] J/ ấ, ° 4 HH HỊ ° ## §) đút Hị #7 JN ° ?j H73 6, đj 
#šg #% 33ÄZk - RỊ 3X k3 tr s 3 +3 ## › 3X) BỊ #23 RỊ  Bã BỊ - 
#& Bị RỊ t #È38 đi  › 3X\£ 5È + › š† SH Bị mm 2 3È‡H › Hị Jš #] 3) Bị 
3EZ* › EjRI| E] # - 34 Œ,2 E] 3# #u H] 3À © 3; #£ Xu 44a 3 R ° SJESÈ 


ñl #k m, Œ 7Á ° ZLất T† {4ù : RỊ N ở}38 


4E rh, ° tt Š #oTE BÊ là t + 


Tr3X\ 7X: =/&Zl@@ ° RỊE#y t8 7K < ° kJEH 43 ñ ZÃ‡‡ - 





30. A-Nan! Nhược nhân nhĩ sanh, động 
tịnh nhị tướng, ký bất hiện tiền, căn bất 
thành tri. 


C A-Nan! Nếu nhân nhĩ-căn sanh ra, mà không có hai 
tướng động tịnh hiện-tiển, thì cái biết của nhĩ-căn 
cũng không thành.) 


_ Tất vô sở tri, tri thượng vô thành, thức 
hà hình mạo? 

( Mà đã không biết gì, thì cái biết còn không thành, 
huống nữa cái thức phân-biệt còn có hình-trạng øì?) 
_ Nhược thủ nhĩ văn, vô động tịnh cố, 
văn vô sở thành. 


( Nếu nhân lỗ tai nghe, thì đã không động tịnh, cái 
nghe cũng khong thành.) 


_ Vân hà nhĩ hình, tạp sắc xúc trần, 
danh vi thức-giới, tắc nhĩ-thức-giới, phục 
tùng thùy lập? 





(_ Lầm sao lấy hình-sắc lỗ tai đối với xúc-trần, mà 





30. A-Nan! Nếu Thức do Nhĩ-căn sanh 
thì hai tướng động tịnh chẳng hiện-tiên, 
Nhĩ-căn không thành tánh biết được. 


_ Như vậy lấy hình-tướng gì gọi là 
Thức? 


_ Nếu lấy Nhĩ-căn năng nghe làm giới- 
hạn thì chẳng có hai tướng động tịnh, 
như vậy tánh nghe không thành hình- 
tướng. 


_ Nếu Nhĩ-căn chạm với Sắc-trần và 
Xúc-trần thì làm sao gọi là Thức-giới và 
tự đâu lập được Nhĩ-thức-giới? 
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gọi được là nhĩ-thức-giới, và cái nhĩ-thức-giới như thế, 
do đâu mà lập ra.) 


_ Nhược sanh ư thính, thức nhân thinh 
hữu, tắc bất quan văn, vô văn tắc vong, 
thinh tướng sở tại. 


( Nếu nhân thinh-trần mà sanh, thì cái nhĩ-thức nhân 
thinh-trần mà có, không có dính líu gì đến cái nghe, 
mà đã không nghe, thì cũng không biết các tướng 
thinh-trần ở đâu.) 


_ Thức tùng thính sanh, hứa thinh nhân 
văn, nhi hữu thính tướng, văn ứng văn 
thức. 


(_ Lại nói nhĩ-thức do thinh-trần sanh ra, dầu cho rằng 
thinh-trần nhân cái nghe mà có tướng, thì cái nghe lẽ 
ra phải nghe được nhĩ-thức.) 


_ Bất văn phi giới. 
( Nếu không nghe được nhĩ-thức, thì thinh-trần 
không phải là giới của nhĩ-thức.) 


_ Văn tắc đồng thinh, thức dĩ bi văn, 
thùy tri văn thức? 
( Nếu nghe được thì nhĩ-thức cũng đồng như thinh- 


trần, và nhĩ-thức đã bị nghe, thì lấy cái gì biết được 
rằng đã nghe cái thức?) 


_ Nhược vô tri giả, chung như thảo-mộc. 


(_ Còn nếu cái thức không biết, thì cũng như cổ như 
cây.) 


_ Bất ứng thinh văn, tạp thành trung 
giới. 

(_ Lại không lẽ thinh-trần và cái nghe xen lộn thành 
ra giới ở giữa.) 

_ Giới vô trung vị, tắc nội ngoại tướng, 
phục tùng hà thành? 

(C Giới ở giữa đã không có, thì các tướng nội-căn, 
ngoại-trần, do đâu mà thành-lập được?) 

_ Thị cố đương tri, nhĩ thinh vi duyên, 
sanh nhĩ-thức-giới, tam xứ đô vô, tắc nhĩ 
dữ thỉnh, cập thinh giới tam, bổn phi 
nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 





_ Nếu Nhĩ-thức do Thinh-trần sanh ra, 
thì phải nhân Thinh-trần mà có. 


_ Vậy Thức với Thinh thành một thể, 
đáng lẽ trong khi nghe Thinh cũng phải 
nghe Thức. 


_ Nếu chẳng nghe Thức, thì Thinh với 
Thức thành hai thể, không còn là giới- 
hạn Nhĩ-thức. 


_ Nếu nghe được Thức, thì Thức đồng 
với Thỉnh, Nhĩữthức đã bị nghe thì lấy 
chi mà biết nghe Thức? 


_ Nếu không có tánh biết hóa ra như 
cây có hay sao? 


_ Lại chẳng lẽ Nhĩ-căn và Thinh-trần 
xen lộn lập ra giới-hạn ở giữa? 


2, 


_ Nếu không có giới-hạn ở giữa của 
Nhĩ-thức, thì nội-tướng tức là Nhĩ-căn 
và ngoại-tướng tức là Thinh-trần không 
tự đầu mà thành-lập được. 


_ Vậy phải biết: Nhĩ-căn, Thinh-trần 
làm duyên sanh ra Nhĩ-thức-giới, cả ba 
giới ấy đều không có thiệt-thể, toàn là 
hư-vọng, vốn không phải nhân-duyên 








162 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





( Vậy nên biết rằng, nhĩ-căn thinh-trần làm duyên, 
sanh ra nhĩ-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba giới 
nhĩ-căn, thinh-trần và nhĩ-thức, vốn không phải tánh 
nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


hoặc tự-nhiên. 








31. 





31. HIẾN-MINH TY-GIỚI, HƯƠNG- 
GIỚI, TY-THỨC-GIỚI. 





[šÈ %;x+ {8H › 5® #4 +\ 5L 1A9 ° H3  ã R 3i + PA Š- 


%W2*: R®fñn + XS 7 + 





_ A-Nan! Hựu nhữ sở minh, Ty hương vi 
duyên, sanh ư ty-thức. 


_ Thử thức vi phục, nhân ty sở sanh, dĩ 
ty vi giới, nhân hương sở sanh, dĩ hương 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như ông thừa hiểu: Ty-căn và 
Hương-trần làm duyên tương-đối nhau 
sanh ra Ty-thức. 

_ Vậy Thức do Ty sanh, lấy Ty làm 
giới-hạn, hoặc do Hương sanh, lấy 





VI gIớ1? Hương làm giới-hạn? 
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32. A-Nan! Nếu Thức do Ty sanh, thì ý 
ông định lấy cái nào làm Ty? 


32. A-Nan! Nhược nhân ty sanh, tắc nhữ 
tâm trung, dĩ hà vi ty? 


C A-Nan! Nếu nhân ty-căn sanh ra, thì trong tâm ông 
lấy cái gì làm ty-căn?) 


_ Phải là lấy tướng xác thịt, giống như 
hai cái vấu thòng xuống, hoặc tánh biết 
ngửi lay động làm Ty? 


_ Vị thủ nhục hình, song trảo chi tướng? 
Vị thủ khứu tri, động giao chi tánh? 


(_ Ông lấy cái hình-tướng mũi thịt như hai móng tay, 
hay lấy cái tánh ngửi biết lay động làm ty-căn?) 
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_ Nhược thủ nhục hình, nhục chất nãi 
thân, thân tri tất xúc. 

( Nếu lấy cái hình-tướng mũi thịt, thì chất thịt là 
thân-căn, và cái biết của thân-căn là cái biết cảm- 
xúc.) 


_ Danh thân phi ty, danh xúc tức trần. 


( Đã gọi là thân-căn thì không phải là ty-căn, đã gọi 
rằng cảm-xúc thì đó là xúc-trần đối với thân-căn.) 


_ Ty thượng vô danh, vân hà lập giới? 


_ Nhược thủ khứu tri, hựu nhữ tâm 
trung, dĩ hà vi tr12 


(_ Nếu lấy cái ngửi biết làm ty-căn, thì trong tâm ông 
lấy cái gì làm cái có ngửi biết?) 


_ Dĩ nhục vi tri, tắc nhục chi trị, nguyên 
xúc phi ty. 


(_ Nếu lấy lỗ mõi thịt, thì cái biết của chất thịt là xúc- 
trần, chớ không phải như ty-căn.) 


_ Dĩ không vi tri, không tắc tự tri, nhục 
ưng phi giác. 


( Nếu lấy hư-không làm cái có ngửi biết, thì hư- 
không tự biết, còn xác thịt lẽ ra không biết.) 


_ Như-thị tắc ứng, hư-không thị nhữ, nhữ 
thân phi tri, kim nhựt A-Nan, ưng vô sở 
tại. 


(_ Như thế thì lẽ ra hư-không là ông, thân của ông mà 
không có biết, thì ông A-Nan hiện nay lẽ ra cũng 
không còn đâu nữa.) 


_ Dĩ hương vi tri, tri tự thuộc hương, hà 
dự ư nhữ? 


(_ Nếu lấy cái hương làm cái có ngửi biết, thì cái biết 
thuộc về hương-trần, nào dính gì đến ông?) 


_ Nhược hương xú khí, tất sanh nhữ ty, 
tắc bỉ hương xú nhị chủng lưu khí, bất 
sanh y-lan, cập chiên-đàn mộc. 

( Nếu các mùi thơm thúi sanh ra do ty-căn của ông, 


thì hai mùi thơm thúi kia không sanh ra do cây y-lan 
và cây chiên-đàn.) 





_ Nếu lấy tướng xác thịt làm Ty-căn, thì 
tướng xác thịt thuộc về Thân-căn, Thân- 
căn biết tức là xúc. 


_ Đã là Thân-căn thì chẳng phải là Ty- 
căn, còn xúc tức là trần-cảnh. 


_ Như vậy không có cái gì đáng gọi là 
Ty-căn, thì làm sao lập giới-hạn được? 

_ Nếu lấy tánh biết ngửi làm Ty-căn, thì 
ý ông định lấy cái nào làm tánh biết 
ngửi. 


_ Như lấy nhục-chất làm tánh biết ngửi 
tức là thân biết, thân biết tức là xúc- 
trần, chớ không phải Ty-căn. 


_ Lại nếu lấy hư-không làm tánh biết 
ngửi, thì hư-không tự biết, chớ nhục-chất 
không biết. 


_ Như vậy hư-không là ông chăng? Nếu 
thân không biết thì hiện nay thân của 
ông A-Nan không có chỗ sở-tại hay sao? 


_ Nếu lấy Hương làm tánh biết ngửi, thì 
tánh ấy thuộc về Hương biết, chớ có 
can-hệ øì tới ông? 


_ Lại nếu hai hơi thơm thúi sanh nơi Ty- 
căn, chớ không phải sanh nơi cây chiên- 
đàn hoặc cây y-lan. 
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_ Nhị vật bất lai, nhữ tự khứu ty, vi 
hương vi xú? 


( Hai vật đó không tới, ông tự ngửi lỗ mũi là thơm 
hay thúi?) 


_ Xú tắc phi hương, hương ứng phi xú. 


( Thúi thì không phải thơm, thơm thì không phải 
thúi.) 


_ Nhược hương xú nhị, cụ năng văn dã, 
tắc nhữ nhứt nhân, ưng hữu lưỡng ty. 


( Nếu cả hai mùi thơm thúi đều ngửi được cả, thì 
một người ông phải có hai ty-căn.) 


_ Đối ngã vấn đạo, hữu nhị A-Nan, thùy 
vi nhữ thể? 


( Và đứng trước Ta hỏi đạo, phải có hai ông A-Nan, 
thì ông nào mới là tự-thể của ông?) 


_ Nhược ty thị nhứt, hương xú vô nhị, xú 
ký vi hương, hương phục thành xú, nhị 
tánh bất hữu, giới tùng thùy lập? 

( Còn nếu ty-căn là một, thì thơm thúi không hai, 


thúi đã thành thơm, thơm đã thành thúi, hai tánh đó 
đã không có, thì lấy gì lập được thành giới?) 


_ Nhược nhân hương sanh, thức nhân 
hương hữu, như nhãn hữu kiến, bất năng 
quan nhãn, nhân hương hữu cố, ứng bất 
tri hương. 


(_ Lại nếu nhân hương-trần mà sanh, thì ty-thức đã 
nhân hương-trần mà có, cũng như nhân con mắt có 
thấy, không thể thấy được con mắt, ty-thức nhân 
hương-trần mà có, lẽ ra không biết được hương-trần.) 


_ Tri tức phi sanh, bất tri phi thức. 
( Nếu biết được hương-trần, thì không phải do 
hương-trần sanh ra; nếu không biết được hương-trần, 


thì không phải là ty-thức.) 


_ Hương tri phi hữu, hương giới bất 
thành. 


(_ Hương-trần mà không ngửi biết là có, thì cái giới 
hương-trần không thành.) 





_ Nếu hai thứ cây ấy không có ở đây thì 
ông tự ngửi lấy Ty-căn thơm hay thúi? 


_ Như thúi thì không thơm, như thơm thì 
không thúi. 


_ Nếu ngửi được cả hơi thơm và thúi, thì 
phải có hai Ty-căn tức là hai thể. 


_ Như vậy trong khi ông hỏi đạo trước 
mặt Ta, phải có hai ông A-Nan, thì ông 
A-Nan nào là chơn-thể của ông? 


_ Lại nếu Ty-căn chỉ có một, mà thơm 
và thúi không phải hai, thơm hóa thúi, 
thúi hóa thơm, hai tánh đều chẳng có thì 
tự đầu lập được Ty-thức-gI1ới. 


_ Lại nếu do Hương-trần sanh ra, cũng 
như tánh thấy do Nhãn-căn mà có, 
nhưng tánh thấy chẳng trông được 
Nhãn-căn thì Ty-thức do Hương-trần mà 
có, tất nhiên không biết được Hương- 
trần. 


_ Nếu biết Hương-trần thì không phải do 
Hương-trần sanh, còn chẳng biết Hương- 
trần thì không thể gọi là Ty-thức. 


_ Như Hương-trần không có tánh biết thì 
bất-thành giới-hạn. 
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_ Thức bất tri hương, nhân giới tất phi, 
tùng hương kiến lập. 


(_ Ty-thức mà không biết hương-trần, thì cái giới của 
nó không phải do hương-trần mà lập.) 


_ Kỳ vô trung gian, bất thành nội ngoại, 
bỉ chư văn tánh, tất cánh hư-vọng. 


( Đã không có cái thức trung-gian, thì nội-căn, 
ngoại-trần cũng không thành, và tất cả những điều 
ngửi biết kia, rốt ráo đều luống dối.) 


_ Thị cố đương tri, ty hương vi duyên, 
sanh ty-thức-giới, tam xứ đô vô, tắc ty 
dữ hương, cập hương giới tam, bổn phi 
nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, ty-căn hương-trần làm duyên, 
sanh ra ty-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba giới 
ty-căn, hương-trần và ty-thức, vốn không phải tánh 
nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 





_ Như Ty-thức không biết Hương-trần 
thì Thức-giới bất-lập. 


2 


_ Đã chẳng có Ty-thức ở giữa thì nội- 
căn tức là Ty-căn và ngoại trần tức là 
Hương-trần không thành-lập được, dĩ- 
nhiên tánh biết ngửi là hư-vọng. 


_ Vậy phải biết: Ty-căn và Hương-trần 
làm duyên sanh Ty-thức-giới, cả ba giới 
ấy đều không có thiệt-thể, toàn là hư- 
vọng, vốn không phải nhân-duyên hoặc 
tự-nhiên. 








Hy 





33. HIẾN MINH THIỆT-GIỚI, VỊ- 
GIỚI, THIỆT-THỨC-GIỚI. 
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—_ A-Nan! Hựu nhữ sở minh, thiệt vị vi 
duyên, sanh ư thiệt-thức. 


_ Thử thức vi phục, nhân thiệt sở sanh, 
dĩ thiệt vi giới, nhân vị sở sanh, đĩ vị vi 
giới? 





Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Như ông thừa hiểu: Thiệt-căn 
và Vị-trần làm duyên tương-đối nhau 
sanh ra Thiệt-thức. 

_ Vậy Thức do Thiệt sanh, lấy Thiệt 
làm giới-hạn, hoặc do vị sanh, lấy vị 
làm giới-hạn? 
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34. A-Nan! Nhược nhân thiệt sanh, tắc 
chư thế-gian, cam giá ô-mai, huỳnh-liên 
thạch-diêm, tế-tân khương-quế, đô vô 
hữu vị, nhữ tự thường thiệt, vi điểm vi 
khổ? 


_ Nhược thiệt tánh khổ, thùy lai thường 
thiệt. 


(_ Nếu cái lưỡi là đắng, thì lấy gì mà nếm cái lưỡi.) 
_ Thiệt bất tự thường, thục vi tri giác. 


(_ Cái lưỡi đã không thể tự nếm được, thì lấy gì mà 
có hay biết.) 


_ Thiệt tánh phi khổ, vị tự bất sanh, vân 
hà lập giới? 


(_ Còn nếu cái lưỡi không đắng, thì tự-nhiên vị-trần 
không sanh ra, làm sao mà lập được thành giới?) 


_ Nhược nhân vị sanh, thức tự vi vị, 
đồng ư thiệt căn, ứng bất tự thường, vân 
hà thức tri, thị vị phi vị? 


(_ Nếu nhân vị-trần sanh ra, vậy thiệt-thức đã thành 
vị rỗi, thì cũng đồng như thiệt-căn, không thể tự nếm 
được, làm sao còn biết được là có vị hay không có 
vị?) 


_ Hựu nhứt-thiết vị, phi nhứt vật sanh, vị 
ký đa sanh, thức ứng đa thể. 


( Lại tất cả các vị không phải do một vật sanh ra, các 
vị đã do nhiều vật sanh ra, thì cái thiệt-thức do vị-trần 
sanh ra, cũng phải có nhiều tự-thể.) 


_ Thức thể nhược nhứt, thể tất vị sanh, 
hàm đạm cam tân, hòa-hiệp cu sanh, 
chư biến dị tướng, đồng vi nhứt vị, ứng 
vô phân-biỆt. 

(_ Nếu tự-thể của thiệt-thức là một và tự-thể đó thật 
do vi-trần sanh ra, thì các vị mặn, nhạt, ngọt, cay và 


nhiều vị khác nhau, do các thứ đó hòa-hợp cùng sanh 
ra, đều chỉ là một vị, lẽ ra không có phân-biệt.) 


_ Phân-biệt ký vô, tắc bất danh thức, 
vân hà phục danh, thiệt vị thức giới? 





34. A-Nan! Nếu Thức do Thiệt-căn mà 
sanh, thì các vị-trần ở thế-gian, ngọt như 
mía, chua như me, đắng như huỳnh-liên, 
mặn như thạch-diêm, cay như tế-tân, 
sừng và quế, nếu không có vị, thì ông tự 
nếm Thiệt-căn của ông ngọt hay đắng, 
XiYcs¿n 

_ Nếu tánh Thiệt-căn là đắng thì ai nếm 
Thiệt-căn? 


_ Thiệt-căn không thể tự nếm được 
Thiệt-căn thì ai biết Thiệt-căn là đắng? 


_ Nếu tánh Thiệt-căn không đắng thì 
Thiệt-căn không tự sanh được vị-trần, 
làm sao lập giới-hạn? 


_ Nếu Thức do vị-trần sanh, thì Thức tự 
làm vị, cũng như Thiệt-căn chẳng nếm 
được Thiệt-căn, làm sao biết là vị hoặc 
không phải vị? 


_ Lại các vị chẳng phải do một vật mà 
do nhiều vật sanh ra, thì Thức cũng phải 
có nhiều thể. 


_ Nếu Thức chỉ là một thể do vị-trần 
sanh ra, thì các thứ mặn, lạt, ngọt, cay, 
hòa-hiệp nhau sanh ra các tướng biến 
đổi, đó là các vị chung lại làm một vị 
mà không có phân-biệt hay sao? 


_ Nếu không có phân-biệt thì không 
được gọi là Thức, còn làm sao thành 
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( Mà đã không có phân-biệt, thì không thể gọi là 
thức, làm sao còn gọi là Thiệt-thức-giới?) 


_ Bất ứng hư-không, sanh nhữ tâm thức. 


( Không lẽ hư-không lại sanh được cái thức của 
ông?) 


_ Thiệt vị hòa-hiệp, tức ư thị trung, 
ngươn vô Tự- Tánh, vân hà giới sanh? 


(_ Nếu thiệt-căn, vị-trần, hòa-hợp mà sanh ra cái thức 
ở giữa, vốn không Tự-Tánh, làm sao mà lập được 
thành giới?) 


_ Thị cố đương tri, thiệt vị vi duyên, 
sanh thiệt-thức-giới, tam xứ đô vô, tắc 
thiệt dữ vị, cập thiệt giới tam, bổn phi 
nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, thiệt-căn vị-trần làm duyên, 
sanh ra thiệt-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba 
giới thiệt-căn, vị-trần và thiệt-thức, vốn không phải 
tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


được Thiệt-căn, Vị-trần và Thiệt-thức- 
gIỚI. 


_ Chí như hư-không chẳng sanh Thức 
cho ông được. 


_ Lại nếu Thiệt-căn và Vị-trần hòa-hiệp 
nhau thành Thức thì ở giữa, căn và trần 
không có Tự-Tánh, làm sao thành được 
giới-hạn? 


_ Vậy phải biết: Thiệt-căn và Vị-trần 
làm duyên sanh Thiệt-Thức-giới, cả ba 
giới ấy đều không có thiệt-thể, toàn là 
hư-vọng, vốn không phải nhân-duyên 
hoặc tự-nhiên. 








35. 





35. HIẾN-MINH THÂN-GIỚI, XÚC- 
GIỚI, THÂN-THỨC-GIỚI. 
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— A-Nan! Hựu nhữ sở minh, thân xúc vi 
duyên, sanh ư thân-thức. 


_ Thử thức vi phục, nhân thân sở sanh, 
đĩ thân vi giới? Nhân xúc sở sanh, dĩ xúc 
vi giới? 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như ông thừa hiểu, Thân-căn 
và Xúc-trần làm duyên tương-đối nhau 
sanh ra Thân-thức. 

_ Vậy Thức do Thân mà sanh, lấy Thân 
làm giới-hạn, hoặc do Xúc mà có, lấy 
Xúc làm giới-hạn? 
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36. A-Nan! Nhược nhân thân sanh, tất 
vô hiệp ly, nhị giác quan duyên, thân hà 
sở thức. 

(C A-Nan! Nếu nhân thân-căn sanh ra, không có cái 


duyên của hai cảm-xúc hiệp và ly, thì thân-căn còn 
biết gì.) 


_ Nhược nhân xúc sanh, tất vô nhữ thân, 
thùy hữu phi thân, tri hiệp ly giả? 
( Nếu nhân xúc-trần sanh ra, mà không có thân-căn 


của ông, thì có ai không có thân-căn mà biết hiệp, 
biết ly được?) 


36. A-Nan! Nếu Thức do Thân sanh, thì 
chắc không có hai xúc hiệp ly làm 
duyên giác-quán, như vậy Thân còn biết 
chi nữa? 


_ Nếu Thức do Xúc mà có thì chắc 
không có thân của ông. Nếu không có 
thân thì lấy chi biết được hiệp với ly? 








— A-Nan! Vật bất xúc tri, thân tri hữu 
xúc; tri thân tức xúc, tri xúc tức thân. 


(C A-Nan! Vật thì không biết cảm-xúc, thân-căn có 
biết, mới có cảm-xúc; tức nơi cảm-xúc mà biết có 
thân-căn, tức nơi thân-căn mà biết có cảm-xúc.) 


_ Tức xúc phi thân, tức thân phi xúc, 
thân xúc nhị tướng, ngươn vô xứ-sở. 


(_ Nhưng đã tức là cảm-xúc thì không phải thân-căn, 
mà đã tức là thân-căn thì không phải cảm-xúc, cả hai 
tướng thân-căn và xúc-trân, vốn không có xứ-sở.) 


_ Hiệp thân tức vi thân tự thể tánh; ly 
thân tức thị, hư-không đẳng tướng. 


(C Nếu xúc-trần hợp với thân-căn, thì tức là tự-thể 
của thân-căn rồi; còn nếu rời hẳn với thân-căn, thì 
thành không có gì, như cái tướng hư-không.) 


_ Nội ngoại bất thành, trung vân hà lập? 


( _ Nội-căn, ngoại-trần đã không thành, thì làm sao 
lập được cái thức ở giữa?) 


_ Trung bất phục lập, nội ngoại tánh 
không, tắc nhữ thức sanh, tùng thùy lập 
giới? 

( Cái thức ở giữa đã không lập được, thì nội-căn, 
ngoại-trần bản-tánh cũng rỗng không, và cái thức của 
ông do đâu mà lập được thành giới?) 


_ Thị cố đương tri, thân xúc vi duyên, 
sanh thân-thức-giới, tam xứ đô vô, tắc 
thân dữ xúc, cập thân giới tam, bổn phi 
nhân-duyên, phi tự-nhiên tánh. 





_ A-Nan! Vật không làm sao biết xúc, 
thân mới biết xúc. Thân-căn tức là Xúc- 
trần, Xúc-trần tức là Thân-căn. 


_ Như Thân-căn tức là Xúc-trần, thì 
Thân-căn chẳng phải Thân-căn, còn 
Xúc-trần tức là Thân-căn thì Xúc-trần 
chẳng phải Xúc-trần. Đó là căn và trần 
không có xứ-sở. 


_ Nếu Thức ly Xúc mà hiệp với Thân, 
thì Thức là thể-tánh của Thân. Nếu 
Thức ly Thân mà hiệp với Xúc, thì Thức 
là tướng hư-không. 


_ A-Nan! Như thế bất thành tướng trong 
tướng ngoài, còn làm sao lập giới-hạn ở 
giữa? 


_ Nếu ở giữa đã chẳng lập được, thì 
trong ngoài đều tánh không, ông còn tự 
đâu mà lập Thân-thức-g1ới? 


_ Vậy phải biết: Thân-căn và Xúc-trần 
làm duyên sanh ra Thân-thức-giới, cả ba 
giới ấy đều không có thiệt-thể, toàn là 
hư-vọng, vốn không phải nhân-duyên 
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Ẫ : hoặc tự-nhiên. 
( Vậy nên biết rằng, thân-căn xúc-trần làm duyên, 
sanh ra thân-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba 
giới thân-căn, xúc-trần và thân-thức, vốn không phải 
tánh nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 








317. 37. HIỄN-MINH Ý-GIỚI, PHÁP-GIỚI, Ý- 
THỨC-GIỚI. 
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_ A-Nan! Hựu nhữ sở minh, Ý pháp vi |_ A-Nan! Như ông thừa hiểu, Ý-căn và 
duyên, sanh ư ý-thức. Pháp-trần làm duyên tương-đối nhau 
sanh ra Ý -thức. 

_ Thử thức vi phục, nhân ý sở sanh, dĩ ý |_ Vậy Thức do Ý sanh, lấy Ý làm giới- 
vi giới? Nhân pháp sở sanh, dĩ pháp vi | hạn, hoặc do Pháp sanh, lấy Pháp làm 
giới? giới-hạn? 
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38. A-Nan! Nhược nhân ý sanh, ư nhữ ý | 38. A-Nan! Nếu Thức do Ý sanh, thì 
trung, tất hữu sở tư, phát minh nhữ ý. trong ý ông có suy nghĩ mới phát-minh 
ra được. 


(C A-Nan! Nếu nhân ý-căn sanh ra, thì trong ý ông, 
chắc phải có chỗ nghĩ ngợi, mới phát-minh được cái ý 
của ông.) 


_ Nhược vô tiền pháp, ý vô sở sanh. _ Nếu chẳng có Pháp-trần, thì Ý-căn 


. - . | không thể tự sanh. 
( Nếu không có các pháp-trần, thì ý-căn không thể 
sanh ra được.) 


_ Ly duyên vô hình, thức tướng hà |_ Nếu ly các sở-duyên của Pháp-trần, 
dụng? thì Ý-căn không có hình tướng, như vậy 


Ộ Thức không có chỗ sử-dụng. 
(C Rời các pháp-trần, ý-căn còn không có hình-tướng, 
thì đem ý-thức ra mà dùng vào việc øì?) 
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_ Hựu nhữ thức tâm, dữ chư tư lượng, 
kiêm liễu biệt tánh, vi đồng vi dị? 


(_ Lại cái thức-tâm của ông với các thứ nghĩ ngợi, các 
sự rõ biết là đồng nhau hay khác nhau?) 


_ Đồng ý tức ý, vân hà sở sanh? 


( Nếu đồng với ý-căn, thì tức là ý-căn rồi, làm sao 
lại do ý-căn sanh ra?) 


_ Dị ý bất đồng, ứng vô sở thức, nhược 
vô sở thức, vân hà ý sanh? 
( Nếu khác, mà không đồng với ý-căn, thì lẽ ra 


không còn biết gì, nếu không biết gì, thì làm sao lại 
do ý-căn sanh ra?) 


_ Nhược hữu sở thức, vân hà thức ý? 


(_ Còn nếu có biết, thì làm sao lại chia ra ý-thức và ý- 
căn?) 


_ Duy đồng dữ dị, nhị tánh vô thành, 
giới vân hà lập? 


( Chỉ hai tánh đồng nhau, khác nhau còn không 
thành, làm sao lập được thành giới.) 


_ Nhược nhân pháp sanh, thế-gian chư 
pháp, bất ly ngũ trần. 


(_ Nếu nhân pháp-trần sanh ra, thì các pháp trong thế- 
gian, không ngoài năm trần.) 


_ Nhữ quan sắc-pháp, cập chư thinh- 
pháp, hương-pháp, vị-pháp, cập dữ xúc- 
pháp, tướng trạng phân-minh, dĩ đối ngũ 
căn, phi ý sở nhiếp. 

C Ông hãy xét các pháp: sắc, thinh, hương, vị, xúc, có 


tướng rõ ràng đối với năm căn, đều không thuộc về 
phần thu nạp của ý-căn.) 


_ Nhữ thức quyết-định, y ư pháp sanh, 
nhữ kim đế quan, pháp pháp hà trạng? 
( Nếu ý-thức của ông quyết-định nương nơi pháp- 


trần mà sanh ra, thì ông hãy xét từng pháp, từng pháp, 
hình-trạng thế nào?) 


_ Nhược ly: sắc không, động tịnh, thông 
tắc, hiệp-ly, sanh-diệt, việt thử chư 





—_ A-Nan! Ý-thức của ông với các tánh 
suy nghĩ, hiểu biết, phân-biệt có đồng 
nhau hay khác nhau? 


_ Nếu đồng với ý tức là Ý-căn, còn thế 
nào gọi là do Ý-căn sanh? 


_ Nếu khác với ý thì thành ra vô-tình, 
không có tánh biết, còn thế nào gọi là 
do Ý-căn sanh? 


_ Lại nếu có tánh biết, thì Thức với Ý- 
căn đồng nhau, cớ sao lại chia ra Thức 
và Ý-căn? 


_ Hai tánh đồng và dị còn bất thành, 
huống chi giới-hạn làm sao lập được? 


_ Lại nếu Thức do Pháp-trần, thì các 
pháp thế-gian chẳng ly năm thứ trần: 


_ Sắc, thinh, hương, vị, xúc mà tướng 
của năm thứ trần ấy phát-hiện rõ ràng, 
đối-đãi với năm căn chớ không phải Ý- 
căn sở-nhiếp. 


_ Lại như Thức do Pháp-trần sanh, thì 
bây giờ ông hãy nghiệm xét các hình 
trạng của Pháp-trần. 


_ Như ly các tướng: sắc không, động 
tịnh, thông bít, hiệp ly, sanh diệt, vượt ra 
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tướng, chung vô sở đắc. 


(_ Nếu rời hẳn các tướng: sắc không, động tịnh, thông 
bít, hiệp ly, sanh diệt, thì rốt ráo không thành một 
pháp nào cả.) 


_ Sanh tắc sắc không, chư pháp đẳng 
sanh, diệt tắc sắc không, chư pháp đẳng 
diệt. 

(_ Sanh cũng là các pháp như sắc, như không sanh ra, 
diệt cũng là các pháp như sắc, như không diệt mất.) 


_ Sở nhân ký vô, nhân sanh hữu thức, 
tác hà hình-tướng? 


( Các nguyên-nhân đã không thành, thì cái thức do 
nó sanh ra, còn có hình-tướng gì?) 


_ Tướng trạng bất hữu, giới vân hà 
sanh? 


( Hình-tướng còn không có, làm sao mà lập được 
thành giới?) 


_ Thị cố đương tri, ý pháp vi duyên, 
sanh ý-thức-giới, tam xứ đô vô, tắc ý dữ 
pháp, cập ý giới tam, bổn phi nhân- 
duyên, phi tự-nhiên tánh. 


( Vậy nên biết rằng, ý-căn pháp-trần làm duyên, 
sanh ra ý-thức-giới, cả ba chỗ đều không, và ba giới 
ý-căn, pháp-trần và ý-thức, vốn không phải tánh 
nhân-duyên, không phải tánh tự-nhiên.) 


ngoài các tướng ấy thì rốt ráo không có 
gì là Pháp-trần. Vì cớ sao? 


— Vì sanh do nơi “sắc không” mà sanh, 
diệt do nơi “sắc không” mà diệt, nếu ly 
các pháp ra, thì quyết-định Pháp-trần 
không có thiệt-thể. 


_ Chỗ sở-nhân của Pháp-trần còn không 
có, huống chi là Thức làm sao do Pháp- 
trần sanh ra hình tướng được. 


Sở-nhân: nguyên-nhân sanh ra/ tạo ra. 


_ Như thế làm sao lập được Ý-thức- 
giới? 


_ Vậy phải biết: Ý-căn và Pháp-trần 
làm duyên sanh ra Ý -thức-giới, cả ba 
giới ấy đều không có thiệt-thể, toàn là 
hư-vọng, vốn không phải nhân-duyên 
hoặc tự-nhiên. (Š) 








39. 


39. NGÀI A-NAN BÀY TỎ SỰ NGHI- 
CHẤP. 








.gJ>*+ 


fJšÊ 6l Pb š 1P © xu 2k % ð, 


lý BỊ uq x#u 2-$#ÄH ° Z#?J 3u ZR BỊ 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Hôm nay Đức 
Thế-Tôn nhân giảng dạy về bốn món: 
Ấm Nhập Xứ Giới, Đức Thế-Tôn bác bỏ 
cả hai lý nhân-duyên và tự-nhiên, khiến 
chúng tôi nghi-chấp. 








_ Thế-Tôn! Như-Lai thường thuyết, hòa- 
hiệp nhân-duyên. 


_ Đức Thế-Tôn thường giảng dạy nghĩa 
nhân-duyên hòa-hiệp, nói: 
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Nhứtthiết thế-gian, chủng chủng 
biến-hóa, giai nhân tứ-đại hòa-hiệp 
phát-minh. 


_ Tất cả sự-vật biến-hóa ở thế-gian đều 
do tứ-đại: địa hỏa thủy phong hòa-hiệp 
mà phát-hiện. 





_ Vậy đáng lý Đức Thế-Tôn bác bỏ 
nghĩa tự-nhiên chớ không nên bác bỏ 
nghĩa nhân-duyên, vì bốn món: Ấm 
Nhập Xứ Giới là pháp sanh-diệt, thuộc 
về tánh nhân-duyên mới đúng. 





_— Vân hà Như-Lal, 
nhiên, nhị cu bài tẩn? 
_ Ngã kim bất tri, tư nghĩa sở thuộc. 


nhân-duyên tự- 


(Nay tôi không biết nghĩa đó thế nào.) 


_ Duy thùy ai mẫn, khai-thị chúng-sanh, 
trung-đạo liễu-nghĩa, vô hý-luận pháp. 
( Xin Phật rủ lòng thương xót chỉ bày cho chúng- 


sanh nghĩa rốt ráo của Trung-đạo, không còn các điều 
hý-luận.) 


_ Vì cớ nào Đức Thế-Tôn lại bác bỏ cả 
nhân-duyên và tự-nhiên? 

_ Nay tôi không biết lý-do bác bỏ cả 
nhân-duyên và tự-nhiên thuộc về giáo- 
pháp nào? 

_ Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn dũ lòng 
thương xót khai-thị nghĩa rốt ráo vô hý- 
luận của Trung-đạo cho chúng tôi hiểu 
TÕ. 








40. 





40. PHẬT GIẢI NGHI-CHẤP CỦA 
NGÀI A-NAN. 
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Nhĩ thời, Thế-Tôn cáo A-Nan ngôn: 

_ Nhữ tiên yễm ly, Thinh-văn Duyên- 
giác, chư tiểu-thừa pháp, phát tâm cần- 
cầu, Vô-Thượng Bồ-Để, cố ngã kim 
thời, vi nhữ khai-thỊ, đệ-nhứt nghĩa-đế : 


_ Như hà phục tương, thế-gian hý-luận, 
vọng tưởng nhân-duyên, nhi tự triển 
nhiễu? 


(C Lầm sao ông lại còn đem những nhân-duyên vọng- 
tưởng hý-luận thế-gian mà tự ràng buộc mình?) 


_ Nhữ tuy đa văn, như thuyết dược nhân, 
chơn-dược hiện-tiển, bất năng phân- 
biệt. 


( Ông tuy nghe được nhiều pháp, nhưng cũng như 





Khi ấy Đức Phật dạy ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Trước kia ông chán bỏ pháp 
tiểu-thừa của Thinh-văn và Duyên-giác, 
mà phát tâm cầu đạo Vô-Thượng Bồ- 
Đề, nên nay Ta vì ông, khai-thị nghĩa- 
đế thứ nhứt, 

- cổ sao ông lại đem thuyết nhân-duyên 
của thế-gian hý-luận vọng-tưởng mà tự 
ràng buộc? 


_ Ông tuy có tài đa-văn bậc nhứt, nhưng 
nghe tới Chơn-đế thì nghi-chấp, chẳng 
khác chi người nghe nói các vị thuốc mà 
không biết mặt thuốc và không phân- 
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người nói tên vị thuốc, mà đến khi thuốc thật ở trước 
mặt, thì lại không phân-biệt được.) 


_ Như-Lai thuyết vi, chơn khả liên mẫn. 


(C_ Như-Lai gọi là rất đáng thương xót.) 


biệt được vị thuốc thiệt ở trước mặt. 


_ Như-Lai cho ông là người đáng thương 
xót vô-cùng. 
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41. Nhữ kim đế thính, ngô đương vị nhữ, 
phân-biệt khai-thị, diệc linh đương-lal, 
tu đại-thừa giả, thông-đạt thiệt-tướng. 


(CC Nay ông hãy nghe cho kỹ, Ta sẽ vì ông phân-tích 
chỉ bày, và cũng để cho những người tu đại-thừa sau 
này thông suốt được thật-tướng.) 


_ A-Nan mặc-nhiên, thừa Phật Thánh- 
chỉ. 


41. Vậy ông hãy chăm nghe, Ta bất- 
đắc-dĩ phải dùng phương-tiện mà phân- 
biệt khai-thị cho ông và cũng truyền lại 
cho đời sau tu pháp đại-thừa thông hiểu 
thiệt-tướng. 


_ Ngài A-Nan lặng thính, vâng theo 
Thánh-chỉ của Phật. 








42. 


42. PHẬT HIẾN-MINH TỨ-ĐẠI: ĐỊA 
HỎA THỦY PHONG. 
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_ A-Nan! Như nhữ sở ngôn: Tứ-đại hòa- 
hiệp, phát minh thế-gian, chủng chủng 
biến-hóa. 

—_ A-Nan! Nhược bỉ đại tánh, thể phi 
hòa-hiệp, tắc bất năng dữ chư đại tạp 
hòa, du như hư-không, bất hòa chư sắc. 


C A-Nan! Nếu tánh các món đại kia không phẩi hòa- 
hợp, thì không thể lẫn lộn với các đại khác, cũng như 
hư-không không thể hòa-hiệp được với các sắc- 
tướng.) 


_ Nhược hòa hiệp giả, đồng ư biến-hóa, 
thủy-chung  tương-thành, sanh-diệt 
tương-tục, sanh-tử tử-sanh, sanh sanh tử 
tử, như tuyển hỏa luân, vị hữu hưu tức. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như ông vừa nói tứ-đại: địa, 
hỏa, thủy, phong hòa-hiệp mà phát-sanh 
các sự-vật biến-hóa ở thế-gian. 

_ A-Nan! Thể-tánh của tứ-đại bất hòa- 
hiệp thì chẳng thế nào hòa-hiệp với các 
món khác, cũng như hư-không chẳng 
hòa-hiệp với các sắc-trần. 


_ Nếu thể-tánh của tứ-đại hòa-hiệp, thì 
đồng với các tướng biến-hóa, có thủy có 
chung, sanh-diệt liên-tục, sanh rồi tử, tử 
rồi sanh, sanh sanh tử tử, như bánh xe 
lửa xoay tròn không dứt. 





_ A-Nan! Như thủy thành băng, băng 


_ Nguyên thể-tánh của tứ-đại, tuy một 
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hoàn thành thủy. 


CC A-Nan! Như nước thành giá, giá lại thành nước.) 


gốc, nhưng hay sanh ra tướng, cũng như 
nước kết thành giá. 

_ Nước tuy chỉ có một thể, nhưng lạnh 
thì kết thành giá. 

_ Nước với giá vốn không có chỗ hòa- 
hiệp, mà hiện ra tướng hòa-hiệp. 

_ Như vậy nếu cho là bất hòa-hiệp thì 
không đúng. 





_ Tướng của Tứ-đại tuy có sai biệt, 
nhưng hội về một tánh, cũng như đem 
giá về với nước. 

_ Giá tuy khác tướng, nhưng tan ra thì 
chỉ là nước. 

_ Giá với nước hình như có chỗ hòa- 
hiệp, nhưng thiệt không thay đổi. 

_ Như vậy cho là có hòa-hiệp là không 
đúng. 








43. 





43. HIẾN-MINH ĐỊA-ĐẠI. 
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— A-Nan! Nhữ quan địa tánh, thố vi đại- 
địa, tế vi vi-trần, chí lân-hư-trần, chước 
bỉ cực vi; sắc biên tế tướng, thất phần sở 
thành, cánh chước lân-hư, tức thiệt 
không tánh. 





— A-Nan! Ông hãy xem tánh đất, lớn là 
đất bằng, nhỏ là hột bụi, cho đến hết 
sức nhỏ là hột bụi lân-hư; hột bụi này là 
một phần bẩy của hột bụi nhỏ, nếu chia 
ra nữa thì lân-hư là tánh hư-không. 
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44. A-Nan! Nhược thử lân-hư, chước 
thành hư-không, đương trị hư-không, 
xuất sanh sắc-tướng. 

C A-Nan! Nếu cái lân-hư-trần đó, chẻ ra thành được 


hư-không, thì biết hư-không cũng sanh ra được sắc- 
tướng.) 


_ Nhữ kim vấn ngôn, do hòa-hiệp cố, 
xuất sanh thế-gian, chư biến-hóa tướng. 








44. A-Nan! Nếu nói lân-hư chia ra thành 
hư-không thì hư-không cũng có thể sanh 
sắc-tướng. 


_ Nay ông nói: Vì cớ có hòa-hiệp mới 
sanh ra các sắc-tướng biến-hóa ở thế- 
gian. 
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_ Nhữ thả quan thử nhứt lân-hư trần, 
dụng cơ hư-không, hòa-hiệp nhi hữu, bất 
ưng lân-hư, hiệp thành lân-hư. 

(_ Thì ông hãy xét một cái lân-hư-trần, phải dùng bao 


nhiêu hư-không hợp lại mới có, không thể lân-hư-trần 
hợp lại thành lân-hư-trần.) 


_ Hựu lân-hư trần, chước nhập không 
giả, dụng kỷ sắc tướng, hiệp thành hư- 
không? 


_ Vậy ông hãy quan-sát: Lân-hư phải 
dùng bao nhiêu phần hư-không hòa-hiệp 
mới có lân-hư, chớ chẳng lẽ lân-hư hòa- 
hiệp với nhau thành lân-hư? 


_ Lại lân-hư chia ra hết sức nhỏ thành 
hư-không, thì phảẩi dùng bao nhiêu phần 
sắc-tướng hòa-hiệp mới thành hư- 
không? 





_ Lân-hư gốc là sắc-tướng thì có thể 
chia được, nên hiệp sắc, 

- còn hư-không gốc chẳng phải là sắc- 
tướng thì lấy gì mà chia, lấy gì mà hiệp? 





_ Nhược sắc hiệp thời, hiệp sắc phi 
không. 


(_ Nhưng nếu sắc-tướng hợp lại, thì hợp sắc-tướng lại, 
không thể thành được hư-không; 


_ Nhược không hiệp thời, hiệp không 
phi sắc. 


- còn nếu hư-không hợp lại, thì hợp hư-không lại, 
không thể thành được sắc-tướng; 


_ Sắc do khả chước, không vân hà hiệp. 


- sắc-tướng còn có thể chẻ được, chớ hư-không thì 
làm sao mà hợp được?) 





_ Đó là chứng tổ khi hiệp “Sắc” thì 
“Sắc” hiệp, chớ chẳng phải “Không” 
hiệp; 


- khi hiệp “Không” thì “Không” hiệp, 


chớ chẳng phải “Sắc” hiệp; 


- như vậy nghĩa hòa-hiệp bất-thành. 
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45. Nhữ ngươn bất tri, Như-Lai-Tạng | 45. Ông vốn chưa biết trong Như-Lai- 
trung. Tạng, 


_ Tánh sắc chơn không, tánh không chơn 
sắc, thanh-tinh bổn-nhiên, châu-biến 
pháp-giới. 

( Tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc, 
bổn-nhiên thanh-tịnh, cùng khắp pháp-giới.) 


_ Tùy chúng-sanh tâm, ứng sở tri lượng, 
tuần nghiệp phát-hiện. 








- tánh “Sắc” là thiệt-thể của “Không”, 
- tánh “Không” là thiệt-thể của “Sắc”, 
- Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, 
- “Sắc Không” viên-thông, bản-nhiên 
thanh-tịnh, châu-biến khắp cả pháp-giới. 


_ Chỉ vì nhân-quả của chúng-sanh 
^ À 2 .À Z ^ ^? 
không đồng, có thiện có ác, nên thể- 
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(_ Theo tâm chúng-sanh, đáp ứng với lượng hay biết, 
theo nghiệp mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự-nhiên tánh, giai thị thức-tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 

( Thế-gian không biết, lầm là nhân-duyên và tánh 


tự-nhiên, đều là những so đo phân-biệt của ý-thức, chỉ 
có lời nói, toàn không có nghĩa chơn-thật.) 


tánh của “Sắc Không” tùy theo tâm, ứng 
theo lượng, thuận theo nghiệp của 
chúng-sanh, mà hiện ra các pháp. 

_ Người thế-gian không biết thể-tánh 
“tùy duyên bất biến” ấy, nên nhận lầm 
là tánh nhân-duyên, nói rằng có hòa- 
hiệp; hoặc nhận lầm là tánh tự-nhiên, 
nói rằng bất hòa-hiệp; đó là tại ý-thức 
phàm-phu so đo, phân-biệt, chỉ bằng 
ngôn-ngữ, chớ không phải nghĩa chơn- 
thiệt. 








4ó. 





46. HIẾN-MINH HỎA-ĐẠI. 
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_ A-Nan! Hỏa tánh vô ngã, ký ư chư 
duyên, nhữ quan thành trung, vị thực chi 
gia, dục xuy thoán thời, thủ chấp dương 
toại, nhựt tiền cầu hỏa. 





Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Tánh hỏa không có tự-thể, chỉ 
nương trợ-duyên mà phát-sanh, như ông 
xem các nhà ở trong thành khi muốn 
nhúm bếp thì cầm tấm kiếng đưa trước 
sức nóng của mặt trời mà lấy lửa. 
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47. A-Nan! Danh hòa-hiệp giả. 
CC A-Nan! Phàm gọi là hòa-hợp...) 


_ Như ngã dữ nhữ, nhứt thiên nhị bá, 
ngũ thập Tỳ-khưu kim vị nhứt chúng, 
chúng tuy vi nhứt, cật kỳ căn bổn, các 
các hữu thân, giai hữu sở sanh, thị tộc 
danh tự. 

_ Như Xá-Lợi-Phất, Bà-La-Môn chủng. 


_ Ưu-Lâu-Tần-Loa, Ca-Diếp-Ba chủng. 
_ Nãi chí A-Nan, Cù-Đàm chúng tánh. 


_ A-Nan! Nhược thử hỏa tánh, nhân 





47. A-Nan! Nếu lửa là món có hòa-hiệp, 
thì phải có sắc-tướng phân chia từng 
món mới hòa-hiệp được. 

_ Cũng như Ta với ông, cho tới 1250 vị 
Tỳ-khưu, hiệp làm một chúng, chúng 
tuy có một, nhưng xét lại căn-bổn thì ai 
cũng có thân riêng, quyến-thuộc riêng 
và tánh-danh riêng, 

- như Xá-Lợi-Phất thuộc dòng Bà-La- 
Môn, 

- Ưu-Lâu-Tần-Loa thuộc dòng Ca-Diếp- 
Ba, 

- cho đến ông A-Nan thuộc dòng Cù- 
Đàm. 

— A-Nan! Nếu tánh của lửa do hòa-hiệp 
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hòa-hiệp hữu, bỉ thủ chấp kính, ư nhựt 
cầu hỏa, thử hỏa vi tùng, kính trung nhi 
xuất, vi tùng ngại xuất, vi ư nhựt lai? 





` Z 


mà có, thì khi tay của người cầm kiếng 
để lấy lửa dưới ánh mặt trời, thì lửa do 
mặt trời mà hiện, hoặc do kiếng mà có, 
hoặc do bùi nhùi mà sanh? 








FI#E# H &# › 8ñ⁄;Xf†? + X ° 1k4 3x 
$5 † h8 962093 ° H/Ä T 38148 ° #fš* ƒf V09 £Á 218 2T 8k} F 


° #3X?Tiš4 H đt ° 8 48‡#k2Ä 


ý K#+ ° + X3 5B] ƒ#t ° H 


£&ˆX XÃ*h#+ › Xj£†1J 23t # y*Jt ô H 4 348‡63È4u3È2 ° SE X 
X8 23 › ¡x35 Xa4u R jÃ †P › k2 X ° 7/#+2ZRJ 


t6 3+ 7© ° hỗ X2 ‹o JB Ø{ ®u Š ° 








48. A-Nan! Nhược nhựt lai giả, tự năng 
thiêu nhữ thủ trung chi ngại, lai xứ lâm 
mộc, giai ưng thọ phân. 


_ Nhược kính trung xuất, tự năng ư kính, 
xuất nhiên ư ngại, kính hà bất dung. Hư 
nhữ thủ chấp, thượng vô nhiệt tướng, 
vân hà dung bạn? 


( Nếu từ trong kính mà ra, thì lửa ấy đã có thể từ 
trong kính ra đốt cháy bùi nhùi, làm sao cái kính lại 
không cháy. Cho đến cả cái tay ông cầm kính còn 
không thấy nóng, thì làm sao kính lại cháy được?) 


_ Nhược sanh ư ngại, hà tịch nhựt kính, 
quang-minh tướng tiếp, nhiên-hậu hỏa 
sanh. 

_ Nhữ hựu đế quan, kính nhân thủ chấp, 
nhựt tùng thiên lai, ngại bổn địa sanh, 
hỏa tùng hà phương, du lịch ư thử? 


_ Nhựt kính tương-viễn, phi hòa phi 
hiệp, bất ưng hỏa quang, vô tùng tự hữu. 
(..., không lẽ lửa kia, không do đâu mà tự có?) 

_ Nhữ do bất tri, Như-Lai-Tạng trung, 
tánh hỏa chơn-không, tánh không chơn- 
hỏa, thanh-tnh bổn-nhiên, châu-biến 
pháp-giới, tùy chúng-sanh tâm, ưng sở 
tri lượng. 


(_ Ông còn không biết, trong Như-Lai-Tạng...) 





48. A-Nan! Nếu lửa do mặt trời mà 
hiện, thì đốt được bùi nhùi cầm ở tay, 
cho đến những rừng cây đều bị cháy cả 
hay sao? 

_ Nếu lửa do kiếng mà có, thì khi chưa 
cháy bùi nhùi, kiếng phải cháy trước, tại 
sao kiếng không cháy; cho đến tay 
người cầm bùi nhùi cũng không nóng? 


_ Lại nếu lửa do bùi nhùi mà sanh thì có 
cần gì sức nóng của mặt trời và tấm 
kiếng đối-đãi nhau mới sanh được lửa? 
_ Ông hãy xem-xét: Vâng thái-dương tự 
trên trời rọi xuống, tấm kiếng cầm nơi 
tay, bùi nhùi do đất sanh, thế thì lửa từ 
hướng nào đến? 

_ Vả chăng thái-dương với kiếng cách 
xa nhau, gốc không hòa không hiệp, thì 
chẳng lẽ lửa không có chỗ sở-nhân mà 
tự có? 

_ Lý ấy Ta đã từng hiển-minh, nhưng 
ông vẫn chưa biết, trong Như-Lai-Tạng, 
tánh lửa vốn thiệt không, tánh không 
vốn thiệt lửa, bản-nhiên thanh-tịnh, 
châu-biến khắp cả pháp-giới, tùy theo 
tâm, ứng theo lượng của chúng-sanh mà 
CÓ. 
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49. A-Nan! Đương tri. 

_ Thế-nhân nhứt xứ chấp kính, nhứt xứ 
hỏa sanh. 

_ Biến pháp-giới chấp, mãn thế-gian 
khởi. 

_ Khởi biến thế-gian, ninh hữu phương 
sở, tuần nghiệp phát-hiện. 


( Lửa bốc khắp thế-gian, đâu có chỗ ở, theo nghiệp 
mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự- nhiên tánh, giai thị thức tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 


49. A-Nan! Ông nên biết: 

_ Người thế-gian, mỗi chỗ có cầm kiếng 
thì mỗi chỗ có lửa sanh. 

_ Khắp pháp-giới đều cầm kiếng thì cả 
thế-giới đều có lửa sanh, 

- không hạn-định phương-hướng xứ-sở, 
chỉ thuận theo nghiệp của chúng-sanh 
mà phát-hiện. 


_ Người thế-gian không biết, nhận lầm 
là tánh nhân-duyên hoặc tự-nhiên, đó là 
tại ý-thức phàm-phu so đo, phân-biệt, 
chỉ bằng ngôn-ngữ, chớ không phải 
nghĩa chơn-thiệt. 








50. 





50. HIẾN-MINH THỦY-ĐẠI. 
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— A-Nan! Thủy tánh bất định, lưu tức vô 
hằng. 

_ Như Thất-La-Phiệt thành, Ta-Tỳ-Ca- 
La tiên, Chước-Ca-La tiên, cập Bát- 
Đâu-Ma, Ha-TátĐa đẳng, chư đại 
huyễn sư, cầu Thái-Âm tinh, dụng hòa 
huyễn dược, thị chư sư đẳng, ư bạch 
nguyệt trú, chủ chấp phương chư, thừa 
nguyệt trung thủy. 


_ Thử thủy vi phục, tùng châu trung 
xuất, không trung tự hữu, vi tùng nguyệt 
lai? 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Tánh nước bất-định, chảy 
hoặc ngưng không thường. 

_ Như trong thành Thất-La-Phiệt có các 
đại huyễn sư: Ta-Tỳ-Ca-La tiên, Chước- 
Ca-La tiên và Bát-Đầu-Ma, Ha-Tát-Đa 
hay làm phép huyễn-mị, khi các ông ấy 
muốn câu Thái-Âm tỉnh để hòa với 
thuốc huyễn-mịi, thì giữa đêm rằm trăng 
tỏ, cầm hột châu thủy-tinh để hứng nước 
trong ánh trăng. 

_ Vậy nước ấy do mặt trăng, hoặc hột 
châu, hoặc hư-không mà có? 
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5l. A-Nan! Nhược tùng nguyệt lai, 
thượng năng viễn phương, linh châu 
xuất thủy, sở kinh lâm mộc, giai ứng thổ 
lưu. 


_ Lưu tắc hà đãi, phương chư sở xuất. 


_ Bất lưu minh thủy, phi tùng nguyệt 
gián. 


_ Nhược tùng châu xuất, tắc thử châu 
trung, thường ưng lưu thủy, hà đãi trung 
tiêu, thừa bạch nguyệt trú. 


_ Nhược tùng không sanh, không tánh 
vô biên, thủy đương vô tế, tùng nhân 
cập thiên, giai đồng thao nịch, vân hà 
phục hữu, thủy lục không hành. 


( Nếu do hư-không mà sanh, thì hư-không không bờ 
bến, nước cũng không giới-hạn, vậy từ cõi người đến 
cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả, còn thể nào có 
thủy, lục, không, hành?) 


_ Nhữ cánh đế quan, nguyệt tùng thiên 
trắc, châu nhân thủ trì, thừa châu thủy 
bàn, bổn nhân phu thiết, thủy tùng hà 
phương lưu chú ư thử? 

_ Nguyệt châu tương-viễn, phi hòa phi 
hiệp, bất ưng thủy tinh vô tùng tự hữu. 


(..., không lẽ nước kia, không do đâu mà tự có?) 





51. Nếu nước ấy do mặt trăng mà có, thì 
mặt trăng ở cách xa còn có thể làm cho 
hột châu chảy ra nước, tại sao mặt trăng 
rọi qua mấy rừng cây lại không làm cho 
mấy rừng cây chảy nước? 

_ Nếu mặt trăng làm cho rừng cây chảy 
nước được thì cần gì hột châu. 

_ Nếu rừng cây không chẩy nước được 
thì nước ấy chắc chắn không phải do 
mặt trăng mà có. 

_ Nếu nước ấy do hột châu mà có thì 
hột châu phải thường chảy nước, cần gì 
đợi đến giữa đêm rằm hứng nước dưới 
ánh trăng tròn? 

_ Nếu nước ấy do hư-không mà có thì 
hư-không chẳng có bờ bến, như vậy các 
cõi Trời và Người bị chìm, còn thể nào 
có thủy, lục, không, hành? 


_ Ông hãy cứu xét, trăng ở trên trời, hột 
châu cầm trong tay, vật hứng nước do 
người đặt ra, thì nước từ đâu chảy đến? 


_ Mặt trăng và hột châu cách xa nhau, 
gốc không hòa không hiệp, chẳng sanh 
được nước thì chẳng lẽ nước không có 
chỗ sở-nhân mà tự sanh? 
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52. Nhữ thượng bất trí Như-Lai-Tạng 
trung, tánh thủy chơn-không, tánh không 





52. Ông chưa biết trong Như-Lai-Tạng, 
tánh nước vốn thiệt không, tánh không 
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chơn-thủy, thanh-tịnh bổn-nhiên, châu- 
biến pháp-giới, tùy chúng-sanh tâm, ứng 
SỞ tri lượng. 


_ Nhứt xứ chấp châu, nhứt xứ thủy xuất. 


_ Biến pháp-giới chấp, mãn pháp-giới 
sanh. 

_ Sanh mãn thế-gian, ninh hữu phương 
sở, tuần nghiệp phát-hiện. 


( Thủy-đại sanh khắp thế-gian, đâu có chỗ ở, theo 
nghiệp mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự- nhiên tánh, giai thị thức tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 


vốn thiệt nước, bản-nhiên thanh-tịnh, 
châu-biến khắp cả pháp-giới, tùy theo 
tâm và ứng theo lượng của chúng-sanh 
mà có. 

_ Chỗ nào có cầm hột châu thì chỗ ấy 
có nước chảy đến. 

_ Khắp pháp-giới đều cầm hột châu, thì 
cả thế-gian đều có nước sanh, 

- không hạn-định phương-hướng xứ-sở, 
chỉ thuận theo nghiệp của chúng-sanh 
mà phát-hiện. 


_ Người thế-gian không biết, nhận lầm 
là tánh nhân-duyên hoặc tự-nhiên, đó là 
tại ý-thức phàm-phu so đo, phân-biệt, 
chỉ bằng ngôn-ngữ, chớ không phải 
nghĩa chơn-thiệt. 








. 





53. HIỄN-MINH PHONG-ĐẠI. 
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_ A-Nan! Phong tánh vô thể, động tịnh 
bất thường. 

_ Nhữ thường chỉnh y, nhập ư đại-chúng, 
tăng-già-lê giác, động cập bàng nhân, 
tắc hữu vi phong, phất bỉ nhân diện. 

_ Thử phong vi phục, xuất ca-sa giác, 
phát ư hư-không, sanh bỉ nhân diện? 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Tánh gió không có tự-thể, khi 
thổi khi ngưng bất thường. 

_ Như ông đắp y nhập chúng, chéo y 
Tăng-già-lê động tới người kế cận, thì 
có một chút gió phất qua mặt người ấy. 
_ Vậy gió do chéo y, hoặc hư-không, 
hoặc mặt người khác mà có? 
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54. A-Nan! Thử phong nhược phục, xuất 
ca-sa giác, nhữ nãi phi phong, kỳ y phi 
diêu, ưng ly nhữ thể. 


C A-Nan! Nếu gió đó phát ra do gấu áo ca-sa, thì ông 
đã mặc cả gió, lẽ ra cái áo phải bay tung ra, rời khỏi 
thân-thể của ông.) 


_ Ngã kim thuyết pháp, hội trung thùy y, 
nhữ khán ngã y, phong hà sở tại? 


_ Bất ưng y trung, hữu tàng phong địa. 

_ Nhược sanh hư-không, nhữ y bất động, 
hà nhân vô phất? 

_ Không-tánh thường-trụ, phong ưng 
thường sanh, nhược vô phong thời, hư- 
không đương diỆt. 

_ Diệt phong khả kiến, diệt không hà 


trạng. 
_ Nhược hữu sanh diệt, bất danh hư- 
không. 


_ Danh vi hư-không vân hà phong xuất? 


_ Nhược phong tự sanh, bỉ phất chi diện, 
tùng bỉ diện sanh, đương ưng phất nhữ, 
tự nhữ chỉnh y, vân hà đảo phất? 


C Nếu gió đó sanh ra do cái mặt người bị phẩy, thì đã 
do mặt người đó sanh ra, lẽ ra phải phẩy lại ông, sao 
tự ông sửa áo mà lại phẩy ngược lại người kia?) 


Nhữ thẩm đế quan: 

_ Chỉnh y tại nhữ, diện thuộc bỉ nhân, 
hư-không tịch-nhiên, bất tham lưu động, 
phong tự thùy phương, cổ động lai thử? 


( Sửa áo là do nơi ông, cái mặt thì thuộc người kia, 
hư-không thì vắng lặng, không thể lay động, vậy gió 
từ phương nào giong ruổi đến đó?) 


_ Phong không tánh cách, phi hòa phi 
hiệp, bất ưng phong tánh, vô tùng tự 
hữu. 

( Tánh gió và tánh hư-không cách xa nhau, không 


phải hòa, không phải hiệp, không lẽ gió kia, không do 
đâu mà tự có?) 





54. A-Nan! Nếu gió do chéo y mà có thì 
y là gió phải bay ra khỏi thân ông. 


_ Ta đang thuyết pháp, thả y xuống giữa 
chúng hội, ông thử xem xét trong y của 
Ta, gió ở chỗ nào? 

_ Không lý trong y có chỗ chứa gió? 

_ Nếu gió do hư-không mà có thì khi y 
không động, từ đầu sanh gió ? 

_ Tánh hư-không thường-trụ, thì gió phải 
thường thổi, nếu gió ngưng, thì hư-không 
phải mất. 

_ Gió ngưng thì có thể nhận được, chớ 
hư-không mất thì hình trạng thế nào? 

_ Nếu có sanh diệt, thì chẳng gọi là hư- 
không được. 

_ Nếu gọi là hư-không, thì làm sao lại 
sanh gió? 

_ Nếu gió do mặt người khác mà có, thì 
đáng lý tự gió thổi ông; cớ sao ông lay 
động cái y, rồi gió thổi qua mặt người 
khác? 


Ông hãy xét kỹ: 

_ Y do ông đắp, mặt của người khác, hư- 
không thì vắng lặng, vậy gió ở phương 
nào phát-sanh? 


_ Tánh gió và tánh hư-không cách xa 
nhau, không hòa không hiệp, chẳng lẽ 
gió không có chỗ sổ-nhân mà tự sanh? 
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55. Nhữ uyển bất tri, Như-Lai-Tạng 
trung, tánh phong chơn-không, tánh 
không chơn-phong, thanh-tịnh bổn- 
nhiên, châu-biến pháp-giới, tùy chúng- 
sanh tâm, ưng sở tri lượng. 


_ A-Nan! Như nhữ nhứt nhân, vi động 
phục y, hữu vi phong xuất. 


C A-Nan! Như một mình ông, hơi động cái áo, thì có 
chút gió phát ra.) 


_ Biến pháp-giới phất, mãn quốc-độ 
sanh; châu-biến thế-gian, ninh hữu 
phương sở, tuần nghiệp phát hiện. 


(...; phong-đại đầy dẫy thế-gian, đâu có chỗ ở, theo 
nghiệp mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự- nhiên tánh, giai thị thức tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 


55. A-Nan! Ông không biết trong Như- 
Lai-Tạng, tánh gió vốn thiệt không, tánh 
không vốn thiệt gió, bản-nhiên thanh- 
tịnh, châu-biến khắp cả pháp-giới, tùy 
theo tâm và ứng theo lượng của chúng- 
sanh mà có. 

— A-Nan! Một người động y thì có gió. 


_ Khắp pháp-giới đều động y, thì cả thế- 
gian đều có gió; không hạn-định 
phương-hướng xứ-sở, chỉ thuận theo 
nghiệp của chúng-sanh mà phát hiện. 


_ Người thế-gian không biết, nhận lầm 
là tánh nhân-duyên hoặc tự-nhiên, đó là 
tại ý-thức phàm-phu so đo, phân-biệt, 
chỉ bằng ngôn-ngữ, chớ không phải 
nghĩa chơn-thiệt. 








56. 


56. PHẬT HIẾỂN-MINH TAM ĐẠI: 
KHÔNG, KIÊN, THỨC. 





_ Đức Phật đã hiển-minh tứ-đại: 
hỏa, thủy, phong. 

_ Bây giờ Đức Phật hiển-minh thêm tam 
đại nữa: không, kiến, thức. Tất cả là thất 
đại. 


địa, 








HIẾN-MINH KHÔNG-ĐẠI. 
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_ A-Nan! Không tánh vô hình, nhân sắc 
hiển phát. 

_ Như Thất-La-Phiệt thành, khứ hà diêu 
xứ, chư Sát-Lợi chủng, cập Bà-La-Môn, 
Tùy-Xá, Thú-Đà, kiêm Phả-La-Đọa, 
Chiên-Đà-La đẳng, tân lập an cư, tạc 
tỉnh cầu thủy. 


_ Xuất thổ nhứt xích, ư trung tắc hữu, 
nhứt xích hư-không. 

_ Như-thị nãi chí, xuất thổ nhứt trượng, 
trung-gian hoàn đắc, nhứt trượng hư- 
không. 

_ Hư-không thiển thâm, tùy xuất đa 
thiểu. 

_ Thử không vi đương, nhân thổ sở xuất, 
nhân tạc sở hữu, vô nhân tự sanh. 





_ A-Nan! Tánh hư-không chẳng có hình- 
trạng, do các sắc-tướng mà phát ra. 

_ Như trong thành Thất-La-Phiệt, địa- 
thế cách xa sông rạch, nên những người 
dòng Sát-Lợi, dòng Bà-La-Môn, dòng 
Tùy-Xá, dòng Thủ-Đà, dòng Phả-La- 
Đọa, dòng Chiên-Đà-La, v.v..., muốn 
cất nhà ở, phải đào giếng kiếm nước. 

_ Khi đào được một thước đất, thì có 
một thước hư-không. 

_ Khi đào được một trượng đất, thì có 
một trượng hư-không. 


_ Hư-không sâu hay cạn, tùy ở chỗ đào 
nhiều hay ít. 

_ Vậy hư-không ấy chẳng có nương theo 
đâu mà tự phát, hoặc do đất đem ra mà 
có, hoặc do đào mà sanh? 
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57. A-Nan! Nhược phục thử không, vô 
nhân tự sanh, vị tạc thổ tiền, hà bất vô- 
ngại, duy kiến đại địa, huýnh vô thông- 
đạt? 


(..., thì trước khi chưa đào đất, sao nơi đó lại không 
trống rỗng, mà chỉ thấy đất liền, hẳn không thông 
suốt.) 


_ Nhược nhân thổ xuất, tắc thổ xuất thời 
ứng kiến không nhập. 


(C Nếu nhân đất mà ra, thì khi đất ra, phải thấy hư- 
không vào.) 


57. A-Nan! Nếu hư không chẳng có 
nương theo đâu mà tự phát, thì tại sao 
trước khi đào đất, chẳng thấy chỗ đó 
trống rỗng lại thấy đầy đất? 


_ Nếu hư-không do đất đem ra mà có, 
thì khi đất đem ra, phải thấy hư-không 
vào, cớ sao lại chẳng thấy? 





_ Nhược thổ tiên xuất, vô không nhập 
giả, vân hà hư-không, nhân thổ nhi 
xuất? 
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(C Nếu đất ra trước, mà không thấy hư-không vào, thì 
làm sao hư-không lại nhân đất mà ra?) 








_ Nhược vô xuất nhập, tắc ứng không 
thổ, ngươn vô dị nhân, vô dị tắc đồng, 
tắc thổ xuất thời, không hà bất xuất? 


(_ Còn nếu không ra, không vào, thì hư-không với đất 
vốn không khác nhau, không khác tức là đồng, thì khi 
đất ra, sao hư-không lại không ra.) 


_ Nhược nhân tạc xuất, tắc tạc xuất 
không, ứng phi xuất thổ. 


(_ Nếu nhân đào mà ra, thì phải đào ra hư-không, chớ 
không đào ra đất.) 


_ Bất nhân tạc xuất, tạc tự xuất thổ, vân 
hà kiến không? 


( Nếu không nhân đào mà ra, thì tự đào ra đất, làm 
sao lại thấy hư-không?) 


_ Nhữ cánh thẩm đế, đế thẩm đế quan: 


_ Tạc tùng nhân thủ, tùy phương vận 
chuyển, thổ nhân địa di, như-thị hư- 
không, nhân hà sở xuất? 


(_ Ông hãy xét cho kỹ, nhận rõ, xét chín: 

_ Đào thì do tay người, theo phương hướng mà vận- 
chuyển, đất thì từ nơi đất liền mà đời đi, như vậy, còn 
hư-không thì nhân đâu mà ra?) 


_ Tạc không hư thật, bất ưng vi dụng, 
phi hòa phi hiệp, bất ưng hư-không, vô 
tùng tự xuất. 


(C Đào là thật sự, hư-không là rỗng trống, không có 
tác-dụng gì với nhau, không hòa không hợp, không lẽ 
hư-không không do đâu mà tự ra.) 


_ Nhược thử hư-không, tánh viên châu- 
biến, bản bất động diêu. 

_ Đương tri hiện-tiển, địa thủy hỏa 
phong, quân danh ngũ đại, tánh chơn 
viên-dung, giai Như-Lai-Tạng, bổn vô 
sanh diệt. 





_ Nếu không có ra vào thì hư-không 
chẳng khác chỉ với đất, tức là đồng tánh 
với đất, nhưng tại sao khi đất đem ra, 
hư-không lại chẳng ra? 


_ Lại nếu hư-không do đào đất mà sanh, 
thì thành ra đào hư-không chớ chẳng 
phải đào đất. 


_ Trái lại, nếu hư-không chẳng do đào 
đất mà sanh, thì tại sao đào đất rồi thấy 
hư-không? 


_ A-Nan! Ông nên nghiệm xét tỉnh- 
tường: 

_ Đào đất là tự-tiện, theo phương-thức 
mà vận chuyển, đất do từ chỗ đào đời 
ra, hai thứ ấy vốn chẳng có nhân-duyên 
chi với hư-không, tại sao lại thấy hư- 
không? Như vậy hư-không từ đâu mà 
có? 


_ Đào thuộc về thiệt, hư-không thuộc về 
hư, thiệt với hư khác nhau, không hòa 
không hiệp, thì làm sao sanh được hư- 
không? Có lý nào hư-không chẳng có 
chỗ sở-nhân mà tự-nhiên phát ra? 


_ Tánh hư-không vốn chẳng lay động, 
châu-biến viên-mãn. 

_ Ông nên biết: hư-không với tứ-đại địa 
hỏa thủy phong hiện-tiển gọi là ngũ đại, 
tánh thiệt viên-dung, đều ở trong Như- 
Lai-Tạng, vốn không có sanh diệt. 
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5§. A-Nan! Nhữ tâm hôn-mê, bất ngộ 
tứ-đại, nguyên Như-Lai-Tạng, đương 
quan hư-không, vi xuất vi nhập, vi phi 
xuất nhập. 

_ Nhữ toàn bất tri, Như-Lai-Tạng trung, 
tánh giác chơn-không, tánh không chơn- 
giác, thanh-tịnh bổn-nhiên, châu-biến 
pháp-giới, tùy chúng-sanh tâm, ứng sở 
tri lượng. 


_ A-Nan! Như nhứt tỉnh không, không 
sanh nhứt tỉnh, thập phương hư-không, 
diệc phục như‹thị; viên mãn thập 
phương, ninh hữu phương sở, tuần 
nghiệp phát-hiện. 

C A-Nan! Như một giếng trống không, thì hư-không 


sanh trong một giếng,...; Không-đại cùng khắp mười 
phương, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự- nhiên tánh, giai thị thức tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 


58. A-Nan! Tâm ông mê-muội, không 
ngộ được bốn đại vốn là tính Như-Lai- 
Tạng, ông hãy xét cái hư-không là ra, là 
vào, hay không ra, không vào. 

_ A-Nan! Ông chưa biết trong Như-Lai- 
Tạng, tánh giác vốn thiệt là chơn-không, 
tánh không vốn thiệt là chơn-giác, bản- 
nhiên thanh-tịnh, châu-biến khắp cả 
pháp-giới, tùy theo tâm và ứng theo 
lượng của chúng-sanh mà phát-hiện 
diệu-dụng. 

—_ A-Nan! Như một cái giếng toàn hư- 
không, hư-không sanh một cái giếng, 
cho tới hưkhông khắp mười phương 
cũng như vậy; chẳng có hạn-định 
phương-hướng xứ-sở, chỉ thuận theo 
nghiệp của chúng-sanh mà phát-hiện. 


_ Người thế-gian không biết, nhận lầm 
là tánh nhân-duyên hoặc tự-nhiên, đó là 
tại ý-thức phàm-phu so đo, phân-biệt, 
chỉ bằng ngôn-ngữ, chớ không phải 
nghĩa chơn-thiệt. 
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59. HIẾN-MINH KIẾN-ĐẠI. 
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_ A-Nan! Kiến giác vô tri, nhân sắc 
không hữu. 


(C A-Nan! Kiến-đại có giác-quan mà không phân- 
biệt, nhân các thứ sắc-không mà có.) 








Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Tánh thấy có cảm-giác, nhưng 
chẳng tự phân-biệt được, chỉ nhân đối- 
đãi với sắc-không mới có phân-biệt. 
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_ Như nhữ kim giả, tại Kỳ-Đà lâm. 

_ Triêu minh, tịch hôn, thiết cư trung 
tiêu, bạch nguyệt tắc quang, hắc nguyệt 
tiện ám, tắc minh ám đẳng, nhân kiến 
phân-dch. 


_ Thử kiến vi phục, dữ minh ám tướng, 
tỉnh thái hư-không, vi đồng nhứt thể, vi 
phi nhứt thể? Hoặc đồng, phi đồng, hoặc 
dị, phi dị? 





_ Như nay ông ở nơi rừng Kỳ-Đà. 

_ Ban ngày, sớm mai thì sáng, chiều thì 
tối, ban đêm, có trăng thì sáng, không 
trăng thì tối, tánh thấy của ông nhân 
đối-đãi với tướng sáng tướng tối mà có 
phân-biệt. 

_ Vậy tánh thấy đối với sáng, tối, hư- 
không, đồng một thể, hay chẳng đồng 
một thể, hoặc đồng, hoặc khác, hoặc 
chẳng đồng, hoặc chẳng khác? 
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60. A-Nan! Thử kiến nhược phục, dữ 
minh dữ ám, cập dữ hư-không, nguyên 
nhứt thể giả, tắc minh dữ ám, nhị thể 
tương-vong, ám thời vô minh, minh thời 


phi ám. 
_ Nhược dữ ám nhứt, minh tắc kiến 
vong. 


_ Tất nhứt ư minh, ám thời đương diệt. 
_ Diệt tắc vân hà kiến minh kiến ám? 


(C Mà đã diệt, thì làm sao còn thấy được sáng, thấy 
được tối?) 


_ Nhược ám minh thù, kiến vô sanh- 
diệt, nhứt vân hà thành? 





60. A-Nan! Nếu tánh thấy đối với sáng, 
tối, hư-không đồng một thể, thì hai 
tướng sáng và tối khác nhau, một còn 
một mất, như sáng thì không tối, tối thì 
không sáng. 

_ Nếu tánh thấy đồng thể với tối, thì khi 
sáng tánh thấy phải mất. 

_ Nếu tánh thấy đồng thể với sáng, thì 
khi tối tánh thấy phải diệt. 

_ Như vậy làm sao thấy sáng thấy tối 
được? 


_ Sáng và tối khác nhau, nhưng tánh 
thấy không có sanh-diệt, thì nghĩa đồng 
thể bất-thành. 
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_ Nhược thử kiến tinh, dữ ám dữ minh, 
phi nhứt thể giả, nhữ ly minh ám, cập dữ 
hư-không, phân-tích kiến nguyên, tác hà 
hình-tướng. 


(..., ông hãy phân-tích cái thấy thành hình-tướng gì?) 


_ Ly minh ly ám, cập ly hư-không, thị 
kiến ngươn đồng, qui mao, thố giác. 


(_ Rời cái sáng, cái tối và hư-không, cái thấy đó cũng 
đồng như lông rùa, sừng thỏ.) 


_ Minh ám hư-không, tam sự cu dỊ, tùng 
hà lập kiến? 


(C Nếu tách hẳn ba thứ sáng, tối và hư-không, thì do 
đâu mà thành-lập được cái thấy?) 


_ Minh ám tương-bội, vân hà hoặc 
đồng? 


(_ Sáng và tối trái ngược lẫn nhau, làm sao hoặc cũng 
là đồng?) 


_ Ly tam nguyên vô, vân hà hoặc dị? 


( Rời ba thứ sáng, tối và hư-không, cái thấy vốn 
không còn gì, làm sao hoặc cũng là khác?) 


_ Phân không, phân kiến, bổn vô biên 
bạn, vân hà phi đồng? 


(_ Bên hư-không, bên cái thấy, vốn không có bờ cõi, 
làm sao lại không phải đồng?) 

_ Kiến ám, kiến minh, tánh phi thiên 
cải, vân hà phi dị? 


( Thấy cái tối, thấy cái sáng, tánh không đời đổi, 
làm sao lại không phải khác?) 


_ Nếu tánh thấy không đồng thể với 
sáng, tối, hư-không, thì thử ly ba thứ ấy 
ra, chỉ còn tánh thấy biểu-lộ hình-tướng 
thế nào? 


_ Có phải giống như lông rùa, sừng thỏ 
hay không? Vì ly sáng, tối, hư-không ra, 
thì không thế nào lập được tánh thấy? 


_ Như vậy nghĩa không đồng một thể 
cũng bất-thành. 


_ Sáng và tối trái nghịch nhau thì tánh 
thấy làm sao đồng được? 


_ Nếu ly sáng, tối, hư-không ra, thì tánh 
thấy không có tự-thể, làm sao đồng 
hoặc không đồng? 


_ Phân-tách tánh thấy và hư-không vốn 
chẳng có giới-hạn, làm sao gọi chẳng 
phải đồng? 


_ Thấy sáng thấy tối nhưng tánh thấy 
vẫn không thay đổi, thì làm sao gọi 
chẳng phải không đồng? 





_ Nhữ cánh tế thẩm, vi tế thẩm tường, 
thẩm đế thẩm quan. 


C Ông hãy xét cho kỹ, suy xét chín chắn, nhận cho 
cùng, xét cho rõ.) 


_ Minh tùng thái-dương, ám tùy hắc 
nguyệt, thông thuộc hư-không, ung qui 
đại-địa; như-thị kiến-tnh, nhân hà sở 
xuất. 





_ Ông phải xem xét châu đáo, 


- sáng do mặt trời mọc, tối do mặt trăng 
lặn, thông suốt thuộc về hư-không, ngăn 
ngại thuộc về đại-địa; vậy tánh thấy do 
ở đâu mà có? 
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_ Kiến giác, không ngoan, phi hòa phi 
hiệp, bất ưng kiến tinh, vô tùng tự xuất. 


( Cái thấy có giác-quan, hư-không thì không hay 
biết, không hòa không hợp, không lẽ cái thấy không 
do đâu mà tự phát ra.) 


_ Nhược kiến văn tri, tánh viên châu- 
biến, bổn bất động diêu, đương tri vô- 
biên, bất động hư-không, tinh kỳ động 
diêu, địa thủy hỏa phong, quân danh lục 
đại, tánh chơn viên-dung, giai Như-LaI- 
Tạng, bổn vô sanh diệt. 


_ Tánh thấy có cảm-giác, hư-không 
chẳng có cảm-giác, không hòa không 
hiệp, thì chẳng lẽ tánh thấy không có 
chỗ sở-nhân mà tự sanh? 


_ A-Nan! Ông phải biết tánh thấy giác- 
minh châu-biến viên-mãn, gốc không 
lay động, với hư-không vắng lặng vô- 
biên, cho tới tứ-đại địa hỏa thủy phong 
hằng biến-chuyển, gọi là lục đại, tánh 
thiệt viên-dung, đều là Như-Lai-Tạng, 
vốn không có sanh-diệt. 





—_ A-Nan! Nhữ tánh trầm-luân, bất ngộ 
nhữ chi kiến văn giác tri, bổn Như-Lai- 
Tạng. 


(C A-Nan! Tánh ông chìm đắm, không ngộ được 
những sự thấy, nghe, hay, biết của ông vốn là tánh 
Như-Lai-Tạng.) 

Trầm-luân (7033): chìm đấm. 


_ Nhữ đương quan thử, kiến văn giác trị, 
vi sanh, vi điỆt, vi đồng, vi dị, vi phi 
sanh-diệt, vi phi đồng-di. 


(_ Ông hãy xét những sự thấy, nghe, hay, biết, đó là 
sanh hay diệt, là đồng hay khác, là không phải sanh, 
không phải diệt, hay không phải đồng, không phải 
khác.) 





_ A-Nan! Vì tánh ông bị trầm-luân, nên 
chưa tỏ ngộ các thứ kiến văn giác tri là 
Như-LaI- Tạng. 


_ Ông hãy quan-sát các thứ kiến văn 
giác tri là sanh-diệt, đồng dị, không phải 
sanh-diệt, không phải đồng-dỊ. 
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61. Nhữ tằng bất trí, Như-Lai-Tạng 
trung, tánh kiến giác minh, giác tỉnh 
minh kiến, thanh-tịnh bổn-nhiên, châu- 
biến pháp-giới, tùy chúng-sanh tâm, ứng 
SỞ tri lượng. 


(C A-Nan! Ông không biết trong Như-Lai-Tạng, cái 
thấy nơi tâm-tánh là cái tính minh của bổn-giác, cái 
tính minh của bổn-giác biểu lộ ra nơi cái thấy, bổn- 
nhiên thanh-tnh cùng khắp pháp-giới, 
chúng-sanh đáp ứng với lượng hay biết.) 


theo tâm 





61. A-Nan! Ông không biết trong Như- 
Lai-Tạng, tánh thấy giác-minh là Tự- 
Tánh chơn-giác thiêng sáng, hoàn-toàn 
khác biệt với tánh thấy phàm-phu bị 
buộc ở nhãn-căn, tánh thấy giác-minh 
vốn là bản-nhiên thanh-tịnh, châu-biến 
khắp cả pháp-giới, tùy theo tâm và ứng 
theo lượng của chúng-sanh mà phát- 
hiện diệu-dụng. 
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_ Như nhứt kiến căn, kiến châu pháp- 
giới, thính khứu thường xúc, giác xúc 
giác tri, diệu-đức oánh nhiên, biến châu 
pháp-giới, viên-mãn thập hư, ninh hữu 
phương sở, tuần nghiệp phát-hiện. 


( Như nơi nhãn-căn, cái thấy cùng khắp pháp-giới, 
thì cái biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết 
các pháp, công-năng nhiệm mẫu sáng suốt cũng cùng 
khắp pháp-giới, đây đủ thập phương hư-không, đâu có 
chỗ ở, theo nghiệp mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự- nhiên tánh, giai thị thức tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 


_ Như riêng căn thấy bao trùm pháp- 
giới như vậy, thì tai nghe, mũi ngửi, lưỡi 
nếm, thân xúc, ý biết; cũng là đức-dụng 
nhiệm-mầu châu-biến pháp-giới, chẳng 
có hạn-định phương-hướng xứ-sở, chỉ 
thuận theo nghiệp của chúng-sanh mà 
phát-hiện diệu-dụng. 


_ Người thế-gian không biết, nhận lầm 
là tánh nhân-duyên hoặc tự-nhiên, đó là 
tại ý-thức phàm-phu so đo, phân-biệt, 
chỉ bằng ngôn-ngữ, chớ không phải 
nghĩa chơn-thiệt. 
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_ A-Nan! Thức tánh vô nguyên, nhân vu 
lục chủng, căn trần vọng xuất. 


_ Nhữ kim biến quan thử hội Thánh- 
chúng. 

_ Dụng mục tuần lịch, kỳ mục châu thị, 
đãn như kính trung, vô biệt phân-tích. 


(_ Ông dùng con mắt lướt qua, mắt ông trông khắp, 
chỉ như bóng trong gương, không phân-tích riêng 
biệt.) 


_ Nhữ thức ư trung, thứ đệ tiêu chỉ, thử 
thị Văn-Thù, thử Phú-Lâu-Na, thử Mục- 
Kiển-Liên, thử Tu-Bôồ-Đề, thử Xá-Lợi- 
Phất. 


(_ Cái thức của ông, trong ấy theo thứ lớp chỉ ra đây 
là ông Văn-Thù, ...) 


_ Thử thức liễu tri, vi sanh ư kiến, vi 
sanh ư tướng, vi sanh hư-không, vi vô sở 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Tánh của thức không có 
nguồn gốc, chỉ nhân theo lục-căn và lục- 
trần mà vọng-động sanh ra. 

_ Bây giờ ông hãy xem tất cả Thánh- 
chúng trong hội. 

_ Khi mới ngó qua, chưa khởi niệm gì 
thì chỉ như bóng hiện vào gương, không 
có phân-biỆt. 


_ Đến khi thức của ông dựa vào đó, mới 
phân-biệt được có thứ lớp, như đây là 
Văn-Thù, đây là Phú-Lâu-Na, đây là 
Mục-Kiển-Liên, đây là Tu-Bồ-Đề, đây 
là Xá-Lợi-Phất. 


_ Vậy thức ấy sanh nơi thấy, sanh nơi 
các tướng, sanh nơi hư-không, hay là 
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không nương theo chỗ nào mà bỗng 
nhiên sanh? 


nhân đột nhiên nhi xuất? 


(_ Cái thức nhận biết như thế, sanh ra do cái thấy, do 
các tướng, do hư-không, hay không nhân gì bỗng 
nhiên sanh ra?) 
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63. A-Nan! Nhược nhữ thức tánh, sanh ư 
kiến trung, như vô minh ám, cập dữ sắc 
không, tứ chủng tất vô, ngươn vô nhữ 
kiến, kiến tánh thượng vô, tùng hà phát 
thức? 


C A-Nan! Nếu cái thức của ông sanh ra do cái thấy, 
mà như không có các tướng sáng tối và sắc không, thì 
không còn cái thấy của ông, cái thấy còn không có, 
do đâu mà phát ra được cái thức?) 


_ Nhược nhữ thức tánh, sanh ư tướng 
trung, bất tùng kiến sanh, ký bất kiến 
minh, diệc bất kiến ám, minh ám bất 
thuộc, tức vô sắc không, bỉ tướng thượng 
vô, thức tùng hà phát? 

(C Nếu cái thức của ông sanh ra do các tướng, chớ 
không do cái thấy, thì đã không thấy sáng, cũng 
không thấy tối, sáng và tối đã không thấy, thì cũng 


không có sắc không, các tướng kia còn không có, thì 
cái thức do đâu mà phát ra?) 


_ Nhược sanh ư không, phi tướng phi 
kiến, phi kiến vô biện, tự bất năng tri, 
minh ám sắc không; phi tướng diệt 
duyên, kiến văn giác tri, vô xứ an lập. 








63. A-Nan! Nếu Thức sanh nơi thấy, thì 
như chẳng có bốn tướng: sáng, tối, sắc, 
không, tánh thấy cũng chẳng có, như 
vậy do đâu mà phát ra thức? 


_ Nếu thức sanh nơi các tướng, thì các 
tướng là vật không có tánh thấy, không 
thấy sáng, tối, tức là chẳng có sắc, 
không, như vậy các tướng còn không có, 
huống chỉ là thức do đâu mà sanh? 


_ Nếu thức sanh nơi hưkhông, chớ 
chẳng phải sanh nơi thấy và nơi tướng, 
thì như chẳng phải sanh nơi thấy, làm 
sao biết được sắc, không; như chẳng 
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(_ Nếu cái thấy sanh ra do hư-không, ngoài các tướng 
và ngoài cái thấy, thì ngoài cái thấy không có cảm- 
giác, tự-nhiên không thể biết được sáng, tối, sắc- 
tướng và hư-không; ngoài các tướng thì không có các 
duyên của tiển-trần, sự thấy, nghe, hay, biết, không 
do đâu mà thành-lập được.) 


_ Xứ thử nhị phi, không phi đồng vô; 
hữu phi đồng vật; tùng phát nhữ thức, 
dục hà phân-biệt? 


(_ Ngoài hai thứ căn trần ra, nếu là không, thì cũng 
đồng như không có; còn nếu là có, thì cũng không 
đồng như các vật; dầu cho phát cái thức của ông, thì 
đem ra mà phân-biệt cái gì?) 


phải sanh nơi tướng, thì không có chỗ 
trợ-duyên, các thứ kiến văn giác tri lấy 
đâu mà thành-lập? 


_ Vậy ở giữa hai khoảng chẳng phải 
thấy và chẳng phải tướng thì thức không 
có tự-thể, cũng không thành-lập được. 
Nếu nói có thức, thì thức chẳng phải 
đồng như các vật, mà cho rằng ở hư- 
không, như vậy làm sao phân-biệt được 
thức? 





_ Đó là chứng tổ ly tánh thấy và các 
tướng mà nói thức sanh nơi hư-không, 
thật vô lý. 





_ Nhược vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất, 
hà bất nhựt trung, biệt thức minh 
nguyệt? 

(_ Nếu cái thức không nhân gì bỗng nhiên mà phát ra, 


làm sao lại không phân-biệt được mặt trăng sáng, 
trong lúc mặt trời đứng bóng?) 


_ Nhữ cánh tế tường, vi tế tường thẩm, 
kiến thác nhữ tình, tướng thôi tiền cảnh, 
khả trạng thành hữu, bất tướng thành vô, 
như-thị thức duyên, nhân hà sở xuất? 


(_ Ông hãy xem xét châu-đáo, cái thấy gá vào mắt 
của ông, các tướng thì trả về cho tiển-cảnh, cái gì có 
thể hình-trạng được, thì mới thành có, cái gì không có 
tướng, thì thành ra không, còn cái thức như vậy, nhân 
đâu mà ra?) 


_ Thức động, kiến trừng, phi hòa phi 
hiệp, văn thính giác tri, diệc phục như- 
thỊ. 


_ Bất ưng thức duyên, vô tùng tự xuất. 


(_ Không lẽ cái thức nhận biết không do đâu mà phát 
ra?) 


_ Nhược thử thức-tâm, bản vô sở tùng, 
đương tri liễu biệt, kiến văn giác tri, 
viên-mãn trạm-nhiên, tánh phi tùng sở. 








_ Lại nếu thức không nương theo chỗ 
nào mà bỗng nhiên sanh, thì tại sao ban 
ngày không có mặt trăng, chẳng khởi ra 
thức phân-biệt mặt trăng mà lại chỉ 
phân-biệt mặt trời mà thôi? 


_ Ông hãy xem xét châu-đáo, tánh thấy 
gởi nơi mắt, các tướng là tiển-trần, hễ 
có hình-thể thì thành sắc, chẳng có hình- 
thể thì thành không, căn-trần, sắc-không 
minh-bạch như vậy, thì thức duyên từ 
đâu mà sanh? 


_ Thức thì lay động, tánh thấy thì đứng 
lặng, không hòa không hiệp, cho đến 
tánh nghe, tánh ngửi và tánh biết cũng 
giống như thế, đĩ-nhiên thức không có 
thế nào sanh ở nơi mấy chỗ ấy được. 

_ Vậy chẳng lẽ thức không có chỗ sở- 
nhân mà tự sanh? 


_ Nếu tánh thức vốn không nương theo 
chỗ nào mà sanh, thì phải biết các tánh 
phân-biệt và kiến văn giác tri đều vắng 
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(C Nếu cái thức đó không do đâu, thì nên biết cái 
thức-đại nhận biết và cái căn-đại thấy, nghe, hay, 
biết, vắng lặng cùng khắp, bản-tánh không nương vào 
đâu mà có.) 


Kiêm bỉ hư-không, địa thủy hỏa 
phong, quân danh thất đại, tánh chơn 
viên-dung, giai Như-Lai-Tạng, bổn vô 
sanh diệt. 


lặng viên-mãn, không bị các sở-duyên 
ràng buộc, 


- đứng chung với lục-đại: địa hóa thủy 
phong không kiến, gọi là thất-đại, chơn- 
tánh viên-dung, đều là Như-Lai-Tạng, 
vốn không có sanh-diệt. 





_ A-Nan! Nhữ tâm thô phù, bất ngộ kiến 
văn, phát-minh liễu trí, bổn Như-Lai- 
Tạng. 


(C A-Nan! Tâm ông nông nổi, không ngộ được cái 
nhận biết các điều thấy nghe, vốn là tánh Như-Lai- 
Tạng.) 


_ Nhữ ưng quan thử, lục xứ thức-tâm, vi 
đồng, vi dị, vi không, vi hữu? VI phì 
đồng dị, vi phi không hữu? 

(_ Ông hãy xét sáu cái thức, là đổng hay là khác, là 


không hay là có, là không phải đồng, không phải 
khác; hay không phải không, không phải có?) 





_ A-Nan! Tâm của ông thô sơ nên chưa 
tỏ ngộ tánh hiểu biết sáng suốt phát- 
minh kiến văn gốc Như-Lai-Tạng. 


_ Ông nên xem xét kỹ càng, tánh thức ở 
sáu căn là đồng hay dị? Có hay không? 
Không đồng hay không dị? Chẳng có 
hay chẳng không? 
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64. Nhữ nguyên bất tri Như-Lai-Tạng 
trung, tánh thức minh tr, giác-minh 
chơn-thức, diệu-giác trạm-nhiên, châu- 
biến pháp-giới, hàm thổ thập hư, ninh 
hữu phương sở, tuần nghiệp phát-hiện. 


(_ A-Nan! Ông không biết trong Như-Lai-Tạng, cái 
thức nơi tâm-tánh là cái tác-dụng nhận biết của tính 
minh bổn-giác, và tính minh bổn-giác thật là chơn- 
tánh của thức-đại, bổn-giác điệu-minh yên lặng cùng 
khắp pháp-giới, ẩn hiện thập phương hư-không, đâu 
có chỗ ở, theo nghiệp mà phát-hiện.) 


_ Thế-gian vô tri, hoặc vi nhân-duyên, 
cập tự-nhiên tánh, giai thị thức-tâm, 
phân-biệt kế độ, đãn hữu ngôn-thuyết, 
đô vô thật-nghĩa. 





64. A-Nan! Ông không biết trong Như- 
Lai-Tạng, tánh thức minh-tri là tánh 
chơn-thức viên-giác, sáng suốt nhiệm- 
mầu, thanh-tinh trang-nghiêm, châu- 
biến khắp cả pháp-giới, chẳng có hạn- 
định phương-hướng xứ-sở, chỉ thuận 
theo nghiệp của chúng-sanh mà phát- 
hiện diệu-dụng. 


_ Người thế-gian không biết, nhận lầm 
là tánh nhân-duyên hoặc tự-nhiên, đó là 
tại ý-thức phàm-phu so đo, phân-biệt, 
chỉ bằng ngôn-ngữ, chớ không phải 
nghĩa chơn-thiệt. 
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65. 





65. NGÀI A-NAN VÀ ĐẠI-CHÚNG 
KIÊN ĐẠO. 
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_ Nhĩ thời A-Nan, cập chư đại-chúng, 
mông Phật Như-Lai, vi diệu khai-th, 
thân-tâm đãng nhiên, đắc vô quái-ngại. 


_ Thị chư đại-chúng, các các tự tri, tâm 
biến thập phương, kiến thập phương 
không, như quan thủ trung, sở trì diệp 
vật. 

_ Nhứt-thiết thế-gian, chư sở-hữu vật, 
giai tức Bồ-Đề, diệu-minh nguyên-tâm. 


_ Tâm tĩnh biến viên, hàm lý thập 
phương, phản quan phụ mẫu, sở sanh chi 
thân, du bỉ thập phương, hư-không chỉ 
trung, xuy nhứt vi-trần, nhược tổn nhược 
vong; như trạm cự-hải, lưu nhứt phù-âu, 
khởi diệt vô tùng. 

_ Liễu nhiên tự tri, hoạch bản diệu-tâm, 
thường-trụ bất diệt, lễ Phật hiệp- 
chưởng, đắc vị-tằng-hữu. 


_ ƯNhư-Lai tiền, thuyết kệ tán Phật: 





_ Khi ấy, ngài A-Nan và Đại-chúng nhờ 
những lời khai-thị nhiệm-mầu của Đức 
Như-Lal1, nên thân-tâm tự-nhiên an vui, 
không còn chi ngăn ngại. 

_ Mỗi người đều tự biết Bổn-Tâm châu- 
biến khắp cả pháp-giới, cảm thấy thập 
phương hư-không như thấy lá nắm trong 
tay. 

_ Tất cả sự-vật sở-hữu ở thế-gian, đều 
là Nguyên-Tâm Bồổ-Để quang-minh 
huyền-diệu. 

_ Vì Bổn-Tâm châu-biến viên-mãn, 
trùm khắp thập phương, nên quay lại 
xem sắc-thân của phụ-mẫu sanh thành, 
như thổi một hột bụi thoạt còn, thoạt 
mất ở trong mười phương hư-không: lại 
cũng như trôi một giọt nước bọt khi 
sanh, khi diệt ở giữa biển cả. 

_ Ngài A-Nan nhờ Đức Như-Lai khai-thị 
nên hiểu thấu Tự-Tâm Chơn-Như diệu- 
giác thường-trụ, thì hết lòng vui mừng 
được việc chưa từng có. 

_ Ngài A-Nan đảnh lễ Phật rồi thuyết 
kệ khen Phật: 
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Diệu trạm tổng-trì bất-động Tôn, 


Thủ-Lăng-Nghiêm Vương thế hy-hữu, 
Tiêu ngã ức kiếp điên-đảo tưởng, 
Bất lịch tăng-kỳ hoạch Pháp-thân. 


Nguyện kim đắc quả thành Bửu- Vương, 


Hườn độ như-thị Hằng-sa chúng, 
Tương thử thâm-tâm phụng trần-sát, 


Thị tắc danh vi báo Phật-ân. 

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng-minh, 
Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập, 
Như nhứt chúng-sanh vị thành Phật, 
Chung bất ư thử thủ Nê-Hoàn. 
Đại-hùng đại-lực đại từ-bi, 

Hy cánh thẩm-trừ vi-tế hoặc, 

Linh ngã tảo đăng Vô-Thượng-Giác, 
Ư thập phương giới tọa đạo-tràng, 
Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu-vong, 
Thước-ca-ra tâm vô động-chuyển. 


Diệu-trạm (6) Tổng-trì (7) Bất-động Tôn 
(8), 

Thủ-Lăng-Nghiêm Vương đồi ít có, 

Ức kiếp điên-đảo tôi tiêu hết, 

Khối trải tăng-kỳ (9), được Pháp-thân 
(10). 

Nguyện nay đắc quả, thành Bảo-Vương 
(T1), 

Trở lại độ thoát Hằng-sa chúng (12), 
Lấy tâm nhiệtthành phụng trần-sát 
(13). 

Thế mới gọi là báo Phật-ân (14). 
Ngưỡng cầu Thế-Tôn chứng-minh cho! 
Thể vào trước ngũ-trược ác-thế (15), 
Nếu còn một người chưa thành Phật, 
Không chịu về ở cảnh Niết-Bàn (16). 
Đại-hùng, đại-lực, đại từ-bi (17), 

Xét lại trừ tuyệt hoặc vi-tế (18), 

Khiến tôi lên bậc Vô-Thượng-Giác (19), 
Tọa đạo-tràng khắp cả mười phương, 
Tánh Thuấn-nhã-đa (20) có tiêu mất, 
Tâm Thước-ca-ra (21) không dời đổi 
(22). 








DỊCH ÂM 
ĐỆ TAM QUYỂN 
CHUNG 





DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỀN BA 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỂN BA 


(1) Sanh trụ dị diệt: 

_ Sanh : phát hiện. 

_ Trụ : đứng yên. 

_ Dị : dời đổi. 

_ Diệt : dứt hết. 

“Sanh trụ dị diệt” đồng nghĩa với “Thành trụ hoại không”. 


Ví dụ: 

_ Khi tưởng nhớ phát-hiện là Sanh. 
_ Khi đang nhớ là Trụ. 
_ Quên lần lần là DỊ. 

_ Quên mất là Diệt. 


Lại ví dụ như cái nhà: 


— Cái nhà do vật-liệu và nhân-công xây cất gọi là Sanh. 
_ Cái nhà đứng yên che mưa đở nắng gọi là Trụ. 
_ Rồi cái nhà theo thời-gian mà hư lần gọi là DỊ. 


_ Cho tới khi cái nhà không còn dùng được nữa phải triệthạ gọi là Diệt. 


Lại ví dụ như thân tứ-đại tức là xác thịt do bốn thứ đất lửa nước gió giả-hiệp. 
Thân sanh ra, trụ một thời-gian, trẻ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi suy yếu lần lần, kế 
chết. Thân tứ-đại mà người thế-gian hết lòng săn sóc, không có thiệt-thể, hơi thở đi 
ra mà chẳng trở vào thì xương thịt, sức nóng, tinh-huyết, hơi thở đều hoàn lại địa hỏa 
thủy phong, thân ấy tức-khắc biến thành tử-thi vô-tri vô-giác như khúc gỗ, vì thế gọi 
là thân hoạn, thân bất-tịnh, thân vô-thường, thân phi-ngã, v.v.... Đó là chứng tỏ tất cả 
pháp hữu-vi như giấc mộng, huyễn-thuật, như bọt nước, bóng hình, như sương sa, điển 
chớp, thảy đều theo công-lệ sanh trụ đị diệt tức là không có chỉ tổn-tại. 


(2) Sa-môn: Cần-Tức (3# ,§.). Cần là tinh-tấn. Tức là dứt sạch. 

_ Sa-môn là vị Tăng có đức-độ thanh-tịnh, tinh-tấn làm các điều lành, dứt 
sạch các điều dữ. 

(3) Tô-lạc đềể-hồ: thực-phẩm do sữa làm ra. Ví dụ như: beurre, fromage, 
crème, V.V... 

(4) Tánh thiện, tánh ác, tánh vô --ký: 

_ Tánh thiện là tánh lành. 

_ Tánh ác là tánh dữ. 

_ Tánh vô-ký là tánh không thể ghi nhớ lành dữ. 

(5) Đoạn văn hiển-minh thập bát giới: Thập bát giới là 18 giới-hạn. 

_ Nhãn-giới, Sắc-giới và Nhãn-thức-giới là giới-hạn của căn mắt, giới-hạn 
của Sắc-trần (các vật thấy được ở trần-cảnh) và giới-hạn của tánh biết do mắt. 
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_ Nhĩ-giới, Thinh-giới và Nhĩ-thức-giới là giới-hạn của căn tai, giới-hạn của 
Thinh-trần (các tiếng nghe được ở trần-cảnh) và giới-hạn của tánh biết do tai. 

_ Ty-giới, Hương-giới và Ty-thức-giới là giới-hạn của căn mũi, giới-hạn của 
Hương-trần (các hơi ngửi được ở trần-cảnh) và giới-hạn của tánh biết do mũi. 

_ Thiệt-giới, Vị-giới và Thiệt-thức-giới là giới-hạn của căn lưỡi, giới-hạn của 
Vị-trần (các mùi nếm được ở trần-cảnh) và giới-hạn của tánh biết do lưỡi. 

_ Thân-giới, Xúc-giới và Thân-thức-giới là giới-hạn của căn thân, giới-hạn 
của Xúc-trần (các sự cảm-xúc được ở trần-cảnh) và giới-hạn của tánh biết do thân. 

_ Ý-giới, Pháp-giới và Ý-thức-giới là giới-hạn của căn ý, giới-hạn của Pháp- 
trần (các món hiểu-biết, tưởng-tượng, phân-biệt được ở trần-cảnh) và giới-hạn của 
tánh biết đo ý. 


_ Thập bát giới gồm có sáu căn, sáu trần và sáu thức. Căn là món phát khởi, 
trần là món tục lụy, thức là món hiểu biết, giới là giới-hạn. Mười tám món ấy đều có 
giới-hạn nên gọi Nhãn-giới, Sắc-giới, Nhãn-thức-giới, v.v.... Sở dĩ Đức Phật nói pháp 
thập bát giới là hằng thuận chúng-sanh mà quyền-lập để giải mê cho chúng-sanh. 

Thập bát giới hình như có riêng mỗi phần sai biệt, nhưng tất cả đều luống dối 
hư-vọng tức là không có thiệt-thể, không phải thuộc về tánh nhân-duyên sanh, cũng 
không phải thuộc về tánh tự-nhiên sanh. 

Tóm tắt lại, Thập bát giới thuộc về phàm-tâm ở trong Như-Lai-Tạng. 

Nếu phàm-tâm dứt hết thì Phật-tâm tự hiện. (Nên đọc lại Mục Yếu-Giải 
Quyển Nhì, số 23 và 24). 


(6) Diệu-trạm: 

_ Diệu là chiếu-minh. Trạm là tịch-tịnh. 

_ Diệu có tánh tùy-duyên, trạm có tánh bất-biến. 

_ Diệu tức trạm, trạm tức diệu. 

_ Diệu-trạm là vắng lặng trong sạch chiếu soi sáng suốt. 

Đó là lời khen Pháp-thân Phật. 

(7) Tổng-trì: 

_ Tổng là bao-hàm. Trì là gìn giữ. 

_ Tổng-trì là bao-hàm øìn giữ tất cả pháp-môn, công-đức, giới-hạnh. 

Đó là lời khen Báo-thân Phật. 

(8) Bất-động Tôn: 

_ Bất-động là không bao giờ lay chuyển. Tôn là kính-trọng như bậc cao cả. 

_ Đức Phật tùy-duyên hóa-độ chúng-sanh, như-như bình-đẳng, không bao giờ 
lay chuyển, nên gọi là Bất-động Tôn. 

Đó là lời khen Hóa-ihân Phật. 

(9) Tăng-Kỳ: Nói đủ chữ là A-tăng-kỳ (Asamkhya) chỉ về một số lớn nhứt 
trong mười số nhiều như: 


1. A-tăng-kỳ. 6. Bất khả xứng. 
2. Vô-lượng. 7. Bất khả lượng. 
3. Vô-biên. 8. Bất khả tư-nghị. 
4. Vô-đẳng. 9. Bất khả thuyết. 


5. Bất khả sở. 10. Bất khả thuyết, bất khả thuyết. 
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Lại như nói A-tăng-kỳ kiếp tức là Đại-kiếp. 

_ Nếu tính theo thế-gian thì một Tiểu-kiếp có 16.800.000 năm. 

— Một Trung-kiếp gồm có 20 Tiểu-kiếp tức là 16.800.000. x 20 = 336.000.000 
năm. 

_ Một Đại-kiếp gồm có bốn Trung-kiếp tức là 336.000.000 x 4 = 
1.344.000.000 năm. 


(10) Pháp-thân: Pháp-thân tức Tự-Tâm Chơn-Như, viên-giác thường-trụ. 

(11) Bảo-vương: bậc Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, tức là Phật. 

(12) Hằng-sa-chúng: chúng-sanh rất nhiều như số cát ở sông Hằng, không thể 
đếm được. 

(13) Trần-sát: cõi thế-gian. 

(14) Phật-ân: ân-đức của Phật giáo-hóa. 

(15) Ngũ-trược ác-thế: 

_ Ngũ-trược là năm thứ nhơ đục. Ác-thế là cõi thế-gian độc-ác. 

_ Ngũ-trược ác-thế là cõi thế-gian có năm thứ nhơ đục: 


1. Kiếp-trược : cuộc đời bị sanh lão bệnh tử và các tai-nạn chướng ngại. 
2. Kiến-trược : thấy biết sai lầm, lấy phải làm quấy, lấy quấy làm phải. 


3. Phiển-não trược  : tham sân sĩ, vọng-tưởng, ngã-mạn, mê-chấp, v.v... ám-muội. 
4. Chúng-sanh trược : các nghiệp-báo oan-gia trái-chủ, nghịch-cảnh ác-duyên, vay- 
trả trả-vay và các thứ vật-chất buộc ràng nhiễu-hại. 
5. Mạng-trược : căn-mạng không bền chắc, thoạt còn thoạt mất, sanh-diệt, vô- 
thường như hoa phù-dung sớm nở chiều tàn. 

Chúng-sanh ở cõi ác-thế bị năm thứ trược che tối Tâm Chơn-Như, khiến cho 
hành-động mê-muội mà chìm đắm ở biển khổ luân-hồi sanh-tử. 

(16) Niết-Bàn: Tóm tắt lại, Niết-bàn có nghĩa là Viên-tịch. Viên là tròn đủ 
đức-độ. Tịch là dứt hết các chướng. 

(17) Đại-hùng đại-lực đại từ-bi: Đó là đức-tánh Như-Lai: 

Đức Như-Lai dõng-mãnh tinh-tấn độ-sanh, không hề thối chuyển, đó là đ¡- 
hùng. 

Đức Như-Lai đầy đủ thập-lực, thấu-triệt tất cả thế-gian pháp và xuất thế-gian 
pháp, đó là đại-lực. 

Đức Như-Lai năng làm cho nhứt-thiết chúng-sanh thoát khổ được vui, đó là 
đại từ-bi. 

(18) Hoặc vi-tế: 

_ Hoặc: nghi ngờ mê loạn. Vi-tế: nhỏ nhen. 

_ Hoặc vi-tế là nghiệp nghi ngờ mê loạn nhỏ nhen. 

(19) Vô-Thượng-Giác: bậc hoàn-toàn giác-ngộ, không còn bậc nào hơn, tức 
là Phật. 

(20) Tánh Thuấn-nhã-đa: 

_ Thuấn-nhã-đa là hư-không. Tánh Thuấn-nhã-đa là Tánh hư-không. 

(21) Tâm Thước-ca-ra: 

— Thước-ca-ra là cứng cỏi, bền chắc. Tâm Thước-ca-ra là Tâm cứng cỏi, bển 
chắc. 
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(22) Đoạn văn ngài A-Nan và Đại-chúng kiến đạo: 

Đức Phật giảng dạy ngũ-ấm, lục-nhập, thập-nh] xứ, thập-bát giới và thất-đại 
rồi biểu-thị Tâm Chơn-Như viên-giác thường-trụ. Đức Phật qui-nạp ấm nhập xứ giới 
và đại về với Như-Lai-Tạng tánh. 


Nhờ những lời khai-thị chánh-đại quang-minh của Đức Phật, nên ngài A-Nan 
và Đại-chúng trừ được các vọng-tưởng nghi chấp. Ai ai cũng hết sức hoan-hỉ được 
hiểu rõ Tự-Tâm thuần-nhứt chơn-thiệt, như-như bất-động, châu-biến khắp cả pháp- 
giới, đó chính là Bổn-Lai Diện-Mục của mỗi người. Nhứt-thiết sự-vật đều hiển hiện 
ở Tự-Tâm. 


Vì Tự-Tâm toàn-chơn toàn-giác, châu-biến viên-mãn, nên cảm thấy dễ dàng 
thập phương hư-không như thấy cọng lá nhỏ nắm trong bàn tay. 


Vì Tự-Tâm diệu-minh trạm-nhiên, thường-tịch thường-chiếu, nên quay lại 
xem thân hoạn của cha mẹ sanh ra chẳng khác chi thổi một hạt bụi nhỏ trong hư- 
không ở khắp mười phương thế-giới, dầu còn dầu mất vẫn không quan-hệ đối với Tự- 
Tâm; lại cũng như trôi một giọt nước bọt giữa biển rộng mênh mông ở khắp tứ hướng 
trùng-dương, dầu nổi dầu chìm vẫn không quan-hệ đối với Tự-Tâm. Như vậy tất cả 
Đại-chúng đều tỏ ngộ Diệu-pháp gọi là kiến đạo. 


Ngài A-Nan nhờ Đức Phật khai sáng, thấu-triệt Tâm Chơn-Như viên-giác 
thường-trụ, nên vô-cùng vui mừng được pháp chưa từng có. 


Ngài A-Nan chí-thành đảnh lễ Đức Phật rồi xin phép thuyết kệ, đại-ý như sau: 

_ Ngài A-Nan khen ngợi Pháp-thân, Báo-thân và Hóa-thân của Đức Phật, 
khen ngợi pháp-môn Thủ-Lăng-Nghiêm mầu-nhiệm cao cả ít có trong đời, khen ngợi 
đức-dụng của pháp-môn Thủ-Lăng-Nghiêm tiêu-diệt được tất cả vọng-tưởng điên- 
đảo trong vô-lượng kiếp và được viên-chứng Tự-Tâm Chơn-Như viên-giác thường-trụ 
tức là Pháp-thân ở hiện-kiếp, khỏi trải qua vô-số kiếp, vì nếu tu-hành theo các pháp- 
môn khác, sợ phải trải qua vô-biên kiếp mới đắc Pháp-thân. Như xưa có nhiều vị tu- 
hành phải trải qua ba A-Tăng-Kỳ kiếp mới đắc Pháp-thân. Đó là chứng tỏ pháp-môn 
Thủ-Lăng-Nghiêm vi-mật huyềển-diệu tuyệt-đối. 


_ Trước mặt Đức Thích-Ca, ngài A-Nan phát nguyện đắc Phật-quả để trở lại 
cõi Ta-bà, độ thoát Hằng-hà sa-số chúng-sanh, quyết-định đem tâm nhiệt-thành, trên 
phụng thờ Chư Phật, dưới cứu-độ chúng-sanh ở khắp các cõi thế-gian, đó là báo-đáp 
hồng-ân của Đức Phật dạy dỗ. 


_ Ngài A-Nan ngưỡng-vọng Đức Phật chứng-minh cho. Ngài thể trở vào cõi 
thế-gian ngũ-trược độc-ác, để giải mê cứu khổ cho vạn loại hữu-tình, nếu còn một 
chúng-sanh nào chưa thành Phật thì nhứt-định không sớm hưởng quả Niết-Bàn. 


_ Ngài A-Nan cung-thỉnh Đức Phật đại-hùng đại-lực đại từ-bi dủ lòng quảng- 
đại, thương xót độ cho giải-trừ tận gốc các ác-chướng, thậm-chí tới hoặc-nghiệp nghi- 
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chấp nhỏ nhen cũng đều dứt sạch, hầu sớm viên-chứng Vô-Thượng Bồ-Đềể, ngồi đạo- 
tràng thị-hiện khắp mười phương quốc-độ, cứu vớt chúng-sanh ra khỏi biển khổ. 


_ Ngài A-Nan phát đại-nguyện như vậy, kết-luận ngài còn nói hai câu hùng- 
hồn: Tánh hư-không còn có thể tiêu mất, nhưng Tâm Bồ-Đề lúc nào cũng không thối 
chuyển và cứng cỏi, bển chắc, kiên-cố vĩnh-cửu. 


YẾU-GIẢI 
HẾT QUYỂỀN BA 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


ĐOẠN 22 

_ Đề-Hồ (ñš 8|): một trong năm thức ăn được chế từ sữa trâu bò: 
1. Nhũ. (sữa) 
2. Lạc. (từ Nhũ chế ra) 


3.Sanh-tô. (từ Lạc chế ra) 

4. Thục-tô. (từ Sanh-tô chế ra) 

5.Để-hô. (từ Thục-tô chế ra) 

Để-hồ là món ăn ngon nhứt, bổ nhứt, và là vị thuốc tốt nhứt. 

Kinh Đại-Bát Niết-Bàn, quyển 3: “Đề-hỗ là món ăn ngon nhứt trên thế-gian”. 
Cũng dùng để ví dụ với trí-tuệ của Phật-pháp, tinh-hoa của đạo Phật. 


CHIẾT TỰ chữ THAM (Â) 

Trong văn-tự truyền-thống, chữ 'Tham' (Â) gồm: bộ “Bối' (R) và chữ 'Kim' (2`). “Bối? 
(R) có nghĩa là tiền, báu vật; còn 'Kim' (`) có nghĩa là trước mắt, hiện-tại, hôm nay. Văn-tự truyển- 
thống cổ xưa không chỉ diễn tả nội-dung bể mặt mà còn có ý-tứ hàm-nghĩa ẩn trong đó vô-cùng sâu 
sắc. Kim kết-hợp với Bối (Kim + Bối): nghĩa là chỉ thấy cái lợi trước mắt thì chính là “Tham'. 

Người xưa có dạy rằng: “Tiền là vật ngoài thân” nhưng mấy ai thấu hiểu được nỗi lòng của 
cổ-nhân. Bởi lẽ, chúng ta đến đây với hai bàn tay trắng, rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Đến khi 
trăm tuổi lâm-chung thì những của cải kia có còn quan-trọng với chúng ta nữa đâu! 

Khi chúng ta nỗ-lực để tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình mà thuộc về người 
khác, thì chẳng phải chúng ta đã thiếu nợ họ là gì? Nợ ấy thì khi nào mới hoàn trả đây? 

Không tham cũng là biểu-hiện của tấm lòng thiện-lương. 

Đạo Đức Kinh, chương 79, Lão Tử từng nói: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân” = 
X:š & ät # Ết Ế- ÀÁ. = Đạo Trời không thiên-vị (ai), thường giúp người thiện-lương. Những gì là của 
mình thì sẽ là của mình, hà-tất phải tranh giành cho mệt thân tốn sức. Sống thiện-lương thì Trời cao 
luôn cho ta những an-bài tốt nhứt. 


CHIẾT TỰ chữ THÁNH (#) 

Chữ “Thánh' (Ä#) được kết-hợp bởi ba chữ: 

Bộ “Nhĩ (- cái tai), bộ 'Khẩu' (H cái miệng), và chữ “Vương' (# ông vua). 

Chữ “Nhĩ (-Ƒ) và chữ 'Khẩu' ( ) đặt trên nền chữ 'Vương' ( ®). 

Trong đạo-lý Nho-giáo, ông vua (Vương) đúng nghĩa là con người quán Tam Tài thiên-địa- 
nhân (con người lý-tưởng siêu-việt). Con người lý-tưởng ấy có /âm-nhĩ (cái tai tâm-linh) để có thể 
nghe được lời chơn-lý thiên-thu (thần-âm) truyền xuống từ Trời, lại có z-khẩu (cái miệng chuyên nói 
điều tốt lành) để truyển-đạt lời chơn-lý cho nhân-loại. Đó mới xứng đáng gọi là THÁNH. 


CHIẾT TỰ chữ MANG (‡>) 

Chữ 'Mang' (È) nghĩa là: bận rộn, trong lòng vội gấp, công việc bể bộn; ở dạng chính-thể 
gồm bộ “Tâm (} trái tim, tấm lòng) và chữ “Vong' (È mất, trốn, chết, quên). 

Như vậy, chữ “Mang' (È) có hàm-ý vô-cùng sâu sắc mà tiển-nhân muốn nhắn nhủ hậu-thế: 

Nếu một người luôn bận rộn, vội vã, thì thường sẽ vô tâm; có nghĩa là người đó đã quên/ mất 
tâm mình, tâm người đó đã chết. 

Gà, chó chạy lạc thì hớt hải chạy đi tìm, còn mất Tâm thì không có gì đáng lo!? 

Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm dạy: “Chư Như-Lai vận-dụng Tâm Chơn-Như bất-sanh bất-diệt làm 
nhân tu-hành để được quả giải-thoát, ví như dùng gạo thì chắc chắn nấu thành cơm, gọi là Mật-nhân”. 
Vậy nếu đã quên/ mất tâm rồi, tâm đã chết; thì lấy gì để tu-hành giải-thoát đây? 

Suốt cuộc đời, nếu lúc nào cũng bận rộn; thì tới bao giờ mới thong thả, thanh thản, thẳnh thơi 
vui chơi đây? “Lận đận lao đao suốt cả ngày, cuối cùng cũng chỉ cái quan-tài!” 


œ4) 


201 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 
HÒA-THƯỢNG THIÊN-SƯ 
THÍCH TỪ-QUANG 


THỦ LĂNG NGHIÊM 
KINH 


DỊCH ÂM, DIỄN NGHĨA, YẾU GIẢI 


QUYỀN TƯ 


CHƠN-ĐỨC THIỀN-VIỆN 
1948 


202 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


203 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





Dịch Âm 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH 
Đệ Tứ Quyển 


Diễn Nghĩa 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Quyển Tư 





_- 





1. NGÀI PHÚ-LÂU-NA HỎI NGHĨA 
VỌNG-SANH TƯƠNG-TỤC. 
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_ Nhĩ thời Phú-Lâu-Na Di-Đa-La-Ni-Tử, 
tại đại-chúng trung, tức tùng tòa khởi, 
thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, 
hiệp-chưởng cung-kính, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Đại Uy-Đức Thế-Tôn! Thiện vị 
chúng-sanh, phu diễn Như-Lai, đệ-nhứt 
nghĩa-đế. 


_ Thế-Tôn thường suy thuyết pháp, 
nhân trung ngã vi đệ-nhứt. 


_ Kim văn Như-Lai, vi-diệu pháp-âm, 
du như lung nhân, du bá bộ ngoại, linh ư 
văn nhuế, bổn sở bất kiến, hà huống đắc 
văn. 


_ Phật tuy tuyên minh, linh ngã trừ hoặc, 
kim do vị tường, tư nghĩa cứu-cánh, vô 
nghi-hoặc địa. 

( Tuy Phật chỉ rõ, khiến cho tôi trừ được lầm lạc, 


nhưng tôi chưa rõ chỗ rốt ráo, không còn nghi-hoặc 
của nghĩa ấy.) 


_ Thế-Tôn! Như A-Nan bối, tuy tắc 
khai-ngộ, tập lậu vị trừ, ngã đẳng hội 
trung, đăng vô-lậu giả, tuy tận chư lậu, 
kim văn Như-Lai sở thuyết pháp-âm, 
thượng vu nghi-hối. 





_ Khi ấy có ngài Phú-Lâu-Na Di-Đa-La- 
Ni-Tử ở trong Đại-chúng đứng dậy, trật 
vai áo mặt và quì gối mặt, hiệp-chưởng 
kính-cẩn bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn 
oai-đức cao cả khéo vì chúng-sanh 
giảng dạy Như-Lai đệ-nhứt nghĩa-đế 
(). 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn 
thường khen tôi là người thuyết pháp 
bậc nhứt. 

_ Nay tôi nghe tiếng pháp thậm-thâm 
vi-diệu của Đức Thế-Tôn, tôi lại giống 
như người điếc ở cách xa trăm bước, 
biết tiếng muỗi bay, nhưng không trông 
thấy, hà huống chi nghe được. 

_ Mặc dầu Đức Thế-Tôn giảng dạy 
minh-bạch khiến tôi có thể tiêu-trừ mê- 
chấp, nhưng tôi còn chưa thấu-triệt 
nghĩa rốt ráo ở chỗ diệt hoặc. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như hạng ngài A- 
Nan tuy đã kiến đạo mà tập-khí hữu-lậu 
vẫn chưa hết, còn hạng tôi ở trong Giáo- 
Hội đã lên bậc vô-lậu, tuy hết tập-khí 
hữu-lậu, nhưng khi nghe Đức Thế-Tôn 
thuyết-pháp, cũng còn phân-vân. 
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2. Thế-Tôn! Nhược phục thế-gian, nhứt- 
thiết căn trần, âm xứ giới đẳng, giai 
Như-Lai-Tạng, thanh-tnh bổn-nhiên, 
vân hà hốt sanh, sơn-hà đại-địa, chư 
hữu-vi tướng, thứ đệ thiên lưu, chung nhĩ 
phục thỉ. 


_ Hựu Như-Lai thuyết, địa thủy hỏa 
phong, bổn-tánh viên-dung, châu-biến 
pháp-giới, trạm-nhiên thường-trụ. 


2. Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi xin hỏi: 

_ Nếu tất cả lục-căn, lục-trần, ngũ-ấm, 
lục-nhập, thập nhị xứ, thập bát giới ở 
thế-gian là Như-Lai-Tạng, bản-nhiên 
thanh-tịnh, tại sao lại phát-sanh núi 
sông, đất bằng, các tướng hữu-vi có thứ 
lớp lưu-chuyển luôn luôn không dứt tức 
là vọng-sanh tương-tục. 

_ Lại nếu tứ-đại địa hỏa thủy phong, 
bổn-tánh viên-dung, châu-biến khắp cả 
pháp-giới, vắng lặng thường-trụ, 





- nhưng tại sao có những điều đáng nghi 
ngờ như vây: 





_ Thế-Tôn! Nhược địa tánh biến, vân hà 
dung thủy. 


(C Bạch Thế-Tôn! Nếu tánh địa-đại cùng khắp, sao 
lại dung được thủy-đại?) 


_ Thủy tánh châu-biến, hỏa tắc bất 
sanh, phục vân hà minh, thủy hỏa nhị 
tánh, cu biến hư-không, bất tương lăng 
diệt. 

(C Nếu tánh thủy-đại cùng khắp, thì hỏa-đại không 
thể phát-sinh, làm sao lại phát-minh hai tánh thủy-đại 


và hỏa-đại đều cùng khắp hư-không, không diệt lẫn 
nhau?) 


_ Tánh đất trùm khắp pháp-giới thì đáng 
lẽ pháp-giới toàn là đất, cớ sao lại có 
nước? 


_ Tánh nước trùm khắp pháp-giới thì 
pháp-giới toàn là nước chớ không sanh 
được lửa, cớ sao nước và lửa ở khắp hư- 
không chẳng tương-khắc? 





Thế-Tôn! Địa-tánh chướng-ngại, 
không-tánh hư thông, vân hà nhị cu, 
châu-biến pháp-giới. 

( Tánh đất hay ngăn ngại, tánh hư-không thì trống 


rỗng, làm sao hai đại ấy lại đều cùng khắp pháp- 
giới) 


_ Nhi ngã bất tri, thị nghĩa như vãng, 








_ Tánh đất hay ngăn ngại, tánh hư- 
không thì trống rỗng, đáng lẽ hai tánh 
sai biệt thì có món này, không có món 
kia, cớ sao lại đất với hư-không đều 
trùm khắp pháp-giới2 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi chưa hiểu 
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duy nguyện Như-Lai, tuyên lưu đại từ, 
khai ngã mê vân, cập chư đại-chúng. 


( Tôi nay không biết nghĩa ấy do đâu, xin Phật phát 
lòng đại-từ, vén mây mê lầm cho tôi và trong đại- 
chúng.) 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, khâm 
khát Như-Lai, Vô- Thượng từ hối. 


( Ngài Phú-Lâu-Na nói lời ấy rồi, năm vóc gieo 
xuống đất, kính mong lời dạy từ-bi của Đức Như-Lai.) 


thấu nghĩa rốt ráo ấy, kính xin Đức Thế- 
Tôn dũ lòng đại từ-bi giảng dạy cho tôi 
và Đại-chúng tường-tr1. 


Tường-tri (šÝ #a): biết rõ ràng, tường-tận. 


_ Bạch xong, ngài Phú-Lâu-Na DI-Đa- 
La-Ni-Tử và Đại-chúng đồng gieo năm 
vóc xuống đất, kính-cẩn lạy Đức Phật 
ngưỡng cầu chơn-lý Từ-Bi Vô-Thượng. 








s: 





3. PHẬT HIẾN-MINH NGHĨA VỌNG- 
SANH TƯƠNG-TỤC. 
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_ Nhĩ thời Thế-Tôn, cáo Phú-Lâu-Na, 
cập chư hội trung, lậu-tận vô-học, chư 
A-La-Hán. 

_ Như-Lai kim nhựt, phổ vị thử hội, 
tuyên thắng-nghĩa trung, chơn-thắng- 
nghĩa tánh, linh nhữ hội trung, định-tánh 
Thinh-văn, cập chư nhứt-thiết, vị đắc nhị 
không, hổi-hướng thượng-thừa, A-La- 
Hán đẳng; giai hoạch Nhứt-thừa, tịch- 
diệt trường-địa, chơn A-Luyện-Nhã, 
chánh tu-hành xứ. 


(C Nay Như-Lai vì nhứt-thiết hội-chúng, chỉ bày tánh 
chơn-thắng-nghĩa trong thắng-nghĩa, khiến cho trong 
hội này, những hàng định-tánh Thinh-văn, và hết thầy 
các bậc A-La-Hán, chưa được hai phép Nhân-không 
và Pháp-không, phát tâm hướng về thượng-thừa; đều 
được chỗ tu-hành chơn-chánh, thiết-thực không xao 
động của cảnh-giới tịch-diệt Nhứt-thừa.) 


_ Nhữ kim đế thính, đương vị nhứt 
thuyết. 


(_ Ông hãy nghe kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói.) 


_ Phú-Lâu-Na đẳng, khâm Phật pháp- 
âm, mặc-nhiên thừa thính. 








_ Thời bấy giờ, Đức Phật bảo ngài Phú- 
Lâu-Na và các vị lậu-tận vô-học A-La- 
Hán trong Giáo-HộI: 

_ Nay Như-Lai vì nhứt-thiết hội-chúng, 
tuyên-dương tánh Thắng-nghĩa thiệt 
đúng trong tánh Thắng-nghĩa của Nhứt- 
chơn pháp-giới, để cho ông Phú-Lâu-Na 
và quí vị định-tánh Thinh-văn, quí vị 
chưa đắc Nhân-không và Pháp-không, 
cho tới quí vị A-La-Hán hồi-hướng 
Thượng-thừa; tất cả đều tổ ngộ pháp 
Nhứt-thừa, đến chỗ tu-hành chắc thiệt, 
tịch-diệt thường-trụ. 


Tuyên-dương: làm cho rõ ra, khen ngợi. 
Thắng-nghĩa: nghĩa cao-viễn, lý sâu xa, thâm-diệu. 


_ Vậy quí vị hãy tịnh tâm nghe hiểu 
tinh-tường, Ta sẽ giẳng tiếp. 


_ Ngài Phú-Lâu-Na và Đại-chúng vâng 
lời, lặng thịnh trông chờ Pháp-âm vi- 
diệu. 
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4. THẾ-GIỚI TƯƠNG-TỤC. 
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3F 55: #7 3H © & 8H X3Ƒ 5;8BH JE + 
Phật ngôn: Đức Phật dạy: 
Phú-Lâu-Na! Như nhữ sở ngôn: |_ Phú-Lâu-Na! Ông vừa hỏi: Tánh Như- 


Thanh-tịnh bổn-nhiên, vân hà hốt sanh, 
sơn-hà đạ1-địa. 

_ Nhữ thường bất văn, Như-Lai tuyên 
thuyết: “Tánh giác diệu minh, bổn giác 
minh diệu”. 


Am?” 


(_“Tánh giác là điệu-minh, bổn-giác là minh-diệu”.) 


_ Phú-Lâu-Na ngôn: Duy nhiên Thế- 
Tôn! Ngã thường văn Phật, tuyên thuyết 
tư nghĩa. 


Lai-Tạng bản-nhiên thanh-tịnh, cớ sao 
lại phát-sanh núi sông, đất bằng. 

_ Ta hỏi lại ông: Bấy lâu nay, ông 
không có nghe Như-Lai nói câu: “Giác- 
tánh diệu-minh, bổn-giác minh-diệu””? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thường nghe 
Đức Thế-Tôn nói nghĩa-lý ấy. 





_ Phật ngôn: Nhữ xưng giác-minh, vi 
phục tánh minh, xưng danh vi giác, vị 
giác bất minh, xưng vi minh giác. 

(_ Phật bảo: Ông bảo cái giác là minh, lại là vì bản- 


tánh nó minh, nên gọi nó là giác, hay là vì giác được 
cái không minh, mà gọi là minh giác?) 


_ Phú-Lâu-Na ngôn: Nhược thử bất 
minh, danh vi giác giả, tắc vô sở minh. 


(_ Ông Phú-Lâu-Na bạch: Nếu cái không minh đó mà 
gọi là giác, thì nó không minh được cái gì cả.) 


_ Phú-Lâu-Na! Thế nào là giác-minh? 
Ông nghĩ sao? Tánh tự minh gọi là giác, 
hoặc tánh giác không minh, cần phải 
minh tánh giác, gọi là minh-giác? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu không minh 
mà còn gọi là giác thì giác ấy chẳng có 
minh gì cả. 





_ Phật ngôn: Nhược vô sở minh, tắc vô 
minh giác, hữu sở phi giác, vô sở phi 
minh, vô minh hựu phi giác trạm-minh 
tánh. 


(_ Phật dạy: Nếu không có sở-minh là không có minh- 
giác, thì có sở không phải là giác, mà không sở lại 
không phải là minh, và không minh, thì lại không phải 
là giác-tánh trạm-minh.) 








_ Phú-Lâu-Na! Minh tức là sáng. Ông 
nghĩ không có chỗ sáng thì không gọi 
được minh-giác, phải có chỗ sáng mới 
gọi được minh-giác. 

_ Đó là ông lầm tánh bổn-giác, gốc 
chẳng luận được có chỗ sáng hoặc 
không có chỗ sáng. 

_ Nếu nói có chỗ sáng là vọng-kiến 
phân-biệt rồi, chớ không phải là giác. 

_ Nếu nói không có chỗ sáng thì thành 
ra mờ ám, chẳng còn là tánh trong sạch 
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sáng suốt tự-nhiên của bổn-giác, như 
vậy là vô-minh hay sao? 
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5. Tánh giác tất minh, vọng vi minh- 
giác. 


(_ Vậy tánh giác chắc là minh, do vọng-tưởng mà làm 
ra có minh-giác.) 


5. Phú-Lâu-Na! Nguyên tánh giác sáng 
rồi, không cần chỗ sáng nào nữa. Ông 
lại vọng-lập thêm chỗ sáng vào tánh 
giác thật là sai lầm. 





_ Giác phi sở-minh, nhân minh lập sở, 
sở ký vọng lập, sanh nhữ vọng năng. 
C Giác không có gì là sở-minh, nhân có minh mà lập 


ra thành sở; đã giả dối lập ra có sở, mới sanh ra cái 
năng hư-vọng của các ông.) 


_ Thể-tánh của bổn-giác thanh-tịnh, vốn 
không thuộc chỗ nào, nhưng ở đâu cũng 
là chỗ của bổn-giác; cũng không thuộc 
tướng sáng nào, nhưng ở đâu cũng là 
tướng sáng của bổn-giác. 





Tạng-thức (jãä 3Ä): là A-lại-da thức, thức thứ § trong 
số 8 thức. Tiếng Phạn A-lạ¡i-da, dịch là Tạng, có nghĩa 
là Hàm tạng-thức, tức là Thức hàm chứa tất cả các 
chủng-tử thiện và ác, chơn và vọng. 


_ Thể-tánh của bổn-giác sáng suốt như 
vậy, nhưng chúng-sanh khởi hoặc vô- 
minh, vọng-lập thêm phương-sở mà bị 
buộc vào phương-sở thành ra tạng-thức, 
và do tạng-thức này sanh ra tánh hay 
thấy. 





_ Vô đồng dị trung, xí nhiên thành dị, đị 
bỉ sở dị, nhân dị lập đồng. Đồng dị phát- 
minh, nhân thử phục lập, vô đồng vô dị. 


(_ Trong tánh không đồng, không khác, nổi đậy thành 
ra có khác; khác với cái khác kia, thì nhân cái khác 
đó mà lập thành cái đồng. Phát-minh cái đồng, cái 
khác rồi, thì nhân đó mà lập ra cái không đồng, không 
khác.) 


_ Ở trong cảnh chơn-đế thì không đồng 
không dị, nhưng bỗng nhiên tánh hay 
thấy vọng-lập có đồng có dị; nhân dị lập 
ra đồng, rồi lại đồng và dị đối-đãi nhau 
mà lập ra vô đồng vô dị. 





_ Nhưthị nhiễu-loạn, tương-đãi sanh 
lao, lao cửu phát trần, tự tương hổn 
trược, do thị dẫn khởi, trần-lao phiền- 
não. 

( Rối loạn như vậy, đối-đãi với nhau sanh ra lao-lự, 


lao-lự mãi phát ra trằn-tướng, tự vẫn đục lẫn nhau, do 
đó, đưa đến những trần-lao phiển-não.) 


_ Trong tạng-thức xao động như hoa 
đốm rối loạn, lại bị các duyên-trần mà 
sanh lao-lự mờ mịt, rồi khởi ra các sắc- 
tướng dấy đục lẫn nhau, do đó phát-hiện 
trần-lao phiển-não. 


Lao-lự: bệnh do suy tư. Lzoø (3#): mệt nhọc, mệt mỏi. Bệnh 
mất sức. Lo buồn trong lòng. Lư (Jš ): suy tính nghĩ ngợi. 





_ Khởi vi thế-giới, tịnh thành hư-không. 


(_ Nổi lên thì thành thế-giới, lặng xuống thì thành hư- 
không.) 








_ Nổi lên thì có núi sông, đất bằng, thế- 
giới hữu-hình, còn lặng xuống thì thành 
hư-không vô-hình. 








208 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





_ Hư-không vi đồng, thế-giới vi dị. 
C_ Hư-không là đồng, thế-giới là khác.) 
_ Bỉ vô đồng dị, chơn hữu-vi pháp. 


(_ Cái không đồng, không khác kia, thật là pháp hữu- 
VI.) 





_ Có thế-giới là do tướng dị, có hư- 
không là do tướng đồng. 


_ Chúng-sanh và nghiệp-quả thành-tựu 
đều do tướng vô đồng vô dị, đó là chỗ 
sở-nhân của thế-gian hữu-vi pháp. 
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6. Giác minh, không muội, tương-đãi 
thành diêu, cố-hữu phong-luân, chấp-trì 
thế-giới. 

(_ Cái giác thì sáng suốt, cái hư-không thì không hay 


biết, hai cái đối-đãi với nhau, thành có lay động, cho 
nên có phong-luân nắm giữ thế-giới.) 


6. Thể của giác thì sáng suốt, thể của 
ngoan-không thì mờ tối. Sáng suốt và 
mờ tối đối-đãi nhau, khởi niệm vọng- 
minh, do đó mà sanh tướng biến-động, 
mới có gió gọi là phong-luân để chấp-trì 
cả thế-giới. 





_ Nhân không sanh diêu, kiên minh lập 
ngại, bỉ kim bửu dã, minh giác lập kiên, 
cố-hữu kim-luân, bảo-trì quốc-độ. 


( Nhân cái hư-không mà sanh ra có lay động, phát- 
minh tánh cứng thì thành có ngăn ngại; các loại kim- 
bảo đều do minh-giác lập ra tánh cứng, cho nên có 
kim-luân nắm giữ cõi nước.) 


_ Do ngoan-không, có tướng biến-động 
rồi sanh niệm vọng-giác, mới cảm thành 
chất cứng như đất đá vàng bạc, v.v... 
gọi là kim-luân để bảo-trì các lãnh-thổ. 





_ Kiên giác bửu thành, diêu minh phong 
xuất. Phong kim tương-ma, cố-hữu hỏa 
quang, vi biến-hóa tánh. 

( Biết cái cứng, thì thành có kim-bảo, rõ cái lay 
động, thì phong-đại phát ra. Phong-đại và kim-bảo cọ 
xát nhau, cho nên có hỏa-đại làm tánh biến-hóa.) 


_ Niệm vọng-minh cảm sanh phong- 
luân, niệm vọng-giác cảm sanh kim- 
luân. Phong-luân và kim-luân đối-đãi 
nhau sanh ra tướng lửa sáng gọi là hỏa- 
quang, có tánh biến-hóa. 





_ Bửu minh sanh nhuận, hỏa quang 
thượng chưng, cố-hữu thủy-luân, hàm 
thập phương giới. 


CF Ngọn lửa xông lên, kim-bảo sanh ra tánh ướt, cho 
nên có thủy-luân trùm khắp các cõi mười phương.) 


_ Nhờ kim-luân và hỏa-quang đối-đãi 
nhau, cảm thành nước, gọi là thủy-luân 
trùm khắp thập phương thế-giới. 





_ Hỏa đằng, thủy giáng, giao phát, lập 
kiên, thấp vi cự hải, kiển vi châu đàm, 








_ Hỏa-quang có công-dụng bốc lên, 
thủy-luân có công-dụng chảy xuống, hai 
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dĩ thị nghĩa cố, bỉ đại hải trung, hỏa 
quang thời khởi, chỉ châu đàm trung, 
giang hà thường chú. 


(_ Lửa bốc lên, nước sa xuống, giao nhau phát-hiện, 
mà lập thành tánh cứng, chỗ ướt là biển lớn, chỗ khô 
là gò nổi, do cái nghĩa ấy, trong biển lớn kia, hơi nóng 
thường bốc lên, trong gò nổi kia, sông ngòi thường 
chảy xuống.) 


thứ ấy hòa-hiệp tạo thành thế-giới, chỗ 
thấp ướt là sông biển, chỗ cao ráo là 
bình-nguyên và cao-nguyên, nên giữa 
sông biển thường có tia lửa sáng bốc 
lên, còn giữa bình-nguyên và cao- 
nguyên thường có nước chảy. 





_ Thủy thế liệt hỏa, kiết vi cao sơn, thị 
cố sơn thạch, kích tắc thành diệm, dung 
tắc thành thủy. 

_ Thổ thế liệt thủy, trục vi thảo mộc, thị 
cố lâm sát, ngộ thiêu thành thổ, nhân 
giảo thành thủy. 


_ Giao vọng phát-sanh, đệ tương vi 
chủng, dĩ thị nhân-duyên, thế-giới 
tương-tục. 

(  Vọng-tưởng giao xen phát-sanh, xoay vần làm 


chủng-tử cho nhau, do nhân-duyên ấy mà thế-giới 
tiếp-tục.) 








_ Sức nước kém hơn sức lửa, nên hay 
kết thành núi cao, do đó hễ đập đá núi 
thì có lửa, nấu đá núi thì có nước. 

_ Sức đất kém hơn sức nước, nên đất bị 
nước rút cảm thành cỏ cây, do đó rừng 
nhờ đất và nước tạo, hễ đốt thì thành 
đất, ép thì thành nước. 

_ Nguyên vọng-tâm phát ra các vọng- 
tướng, các vọng-tướng giao-cảm nhau 
làm nòi giống, chính nhân-duyên ấy 
sanh thế-giới thành trụ hoại không, xây 
vần liên-tiếp mãi, không dứt, như thế 
gọi là thế-giới tương-tục. 








3ã 





7. CHÚNG-SANH TƯƠNG-TỤC. 
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_ Phục thứ Phú-Lâu-Na! Minh vọng phi 
tha, giác-minh vi cữu, sở vọng ký lập, 
minh lý bất du. 


(_ Lại nữa, Phú-Lâu-Na! Vọng-tưởng chẳng phải gì 
khác, do tánh giác-minh hóa ra lầm lỗi, cái sở-minh 
hư-vọng đã lập, thì phạm-vi của cái năng-minh không 
vượt khỏi được.) 


_ Dĩ thị nhân-duyên, thính bất xuất 
thinh, kiến bất siêu sắc. 


(_ Do nhân-duyên ấy, nghe không ra ngoài tiếng, thấy 
không vượt khỏi sắc.) 








_ Phú-Lâu-Na! Lại như vầy nữa: Vọng- 
minh sanh ra bởi niệm lầm lỗi trong lúc 
tối-sơ, che khuất bổn-giác sáng suốt, 
vọng-lập chỗ sở-vọng. 


_ Do nhân-duyên ấy mà nghe không 
vượt khỏi phạm-vi của thinh và thấy 
không vượt khỏi phạm-vi của sắc. 
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_ Sắc hương vị xúc, lục vọng thành-tựu, 
do thị phân khai, kiến giác văn tri; đồng 
nghiệp tương-triỀn, hiệp ly thành hóa. 

(_ Sáu cái vọng: sắc hương vị xúc, v.v... đã thành-lập, 


thì do đó chia ra có: thấy, nghe, hay, biết; đồng 
nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp, ly, thành, hóa.) 


_ Sáu món vọng-trần: sắc thinh hương vị 
xúc pháp, đối-đãi với sáu vọng-căn: mắt 
tai mũi lưỡi thân ý, nên tạng-thức mới 
phân ra: kiến văn giác tri; giao-kết với 
ba đồng-nghiệp, hoặc hiệp hoặc ly mà 
sanh sản. 





_ Ba đồng-nghiệp là nghiệp cha, nghiệp 
mẹ và biệt-nghiệp. Đó là chỉ về loài 
thai-sanh và noãn-sanh tức là loài sanh 
thai và sanh trứng. 

Hiệp hoặc ly, do biệt-nghiệp chớ 
không do nghiệp cha và nghiệp mẹ, đó 
là chỉ về loài thấp-sanh, như các vật 
máy cựa sanh ở chỗ ẩm ướt và loài hóa- 
sanh tức là loài la các nguyên chất ra 
mà thoát sanh, như sâu hóa bướm, gạo 
hóa mọt. 





_ Kiến minh sắc phát, minh kiến tưởng 
thành. 


(_ Cái thấy phát-minh, thì các sắc phát ra, nhận rõ nơi 
sự thấy, thì thành có tư-tưởng.) 


Dị kiến thành tăng, đồng tưởng thành 
1. 


ex | 


(_ Rồi ý-kiến khác nhau thì thành ra ghét, tưởng-niệm 
đồng nhau thì thành ra yêu.) 


_ Lưu ái vi chủng, nạp tưởng vi thai, 
giao-cấu phát-sanh, hấp-dẫn đồng- 
nghiệp, cố-hữu nhân-duyên, sanh Yết- 
la-lam, Ác-bỗ-đàm đẳng. 

(_ Lan cái yêu ra thành hạt giống, thu nạp tưởng-niệm 
thành ra cái thai, giao xen phát-sanh, hấp-dẫn bọn 


đồng nghiệp, nên có nhân-duyên sanh ra yết-la-lam, 
ác-bồổ-đàm, v.v...) 


_ Tánh thấy phát minh thì các sắc-tướng 
phát-sanh, do đó các tư-tưởng khởi hiện. 


_ Hễ ý-kiến khác nhau thì sanh ra ghét, 
ý-kiến hạp nhau thì sanh ra thương. 


Giao-hiệp và lôi cuốn các đồổng- 
nghiệp tới, kết làm nhân-duyên qui-nạp 
vào bào-thai, ban sơ như hình bọt nhớt 
gọi là Yết-la-lam (2), lần lần như hình 
bong bóng gọi là Ác-bổ-đầm, v.v... 





_ Thai, noãn, thấp, hóa, tùy kỳ sở ứng. 
( Thai-sanh, noãn-sanh, thấp-sanh, hóa-sanh là tùy 


phần sở ưng: 


_ Thai nhân 7ình hữu, noãn duy /ưởng 
sanh, thấp dĩ hiệp cảm, hóa dĩ /y ứng. 
( Thai thì nhân ái-tình mà có, noãn chỉ do tưởng- 


niệm mà sanh, thấp-sanh thì cơ cẩm mà hợp lại, còn 
hóa-sanh thì phân-ly mà ứng-hiện.) 








_ Các thứ ấy lấy nghiệp-định làm tương- 
cảm nên định-báo cũng tùy chỗ tương- 
cảm mà ứng-sanh: 


_ Như loài thai-sanh cẩm theo “tình” mà 
sanh, loài noãn-sanh cảm theo “tưởng” 
mà sanh, loài thấp-sanh cảm theo “hiệp” 
mà sanh, và loài hóa-sanh cảm theo “1y” 
mà sanh. 
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_ Tình tưởng hiệp ly, cánh tương biến 
dịch. 


(_ Khi tình, khi tưởng, khi hiệp, khi ly, thay đổi lẫn 
nhau, 


_ Các loài nặng về tình, tưởng, hoặc 
nặng về hiệp, ly, nhưng không nhứt- 
định: 





- vì có khi tình biến làm tưởng, hiệp 
biến làm ly, 

- hoặc tưởng biến làm tình, ly biến làm 
hiệp, 

- có khi thai-sanh biến làm noãn-sanh, 

- thấp-sanh biến làm hóa-sanh, 

- hoặc noãn-sanh biến thành thai-sanh, 

- hóa-sanh biến thành thấp-sanh; 





_ Sở-hữu thọ nghiệp, trục kỳ phi trầm, dĩ 
thị nhân-duyên, chúng-sanh tương-tục. 


- nên các loài chịu nghiệp-báo cũng theo đó mà lên 





xuống, do nhân-duyên ấy, chúng-sanh tiếp-tục.) 





- các loài ở thế-gian cam chịu nghiệp- 
quả vay trả, lộn kiếp luân-hồi, thay hình 
đổi xác, xây vẫn luôn luôn, không dứt, 
như thế gọi là chúng-sanh tương-tục. 








8. 





8. NGHIỆP-QUÁ TƯƠNG-TỤC. 
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_ Phú-Lâu-Na! Tưởng ái đồng kết, ái 
bất năng ly. 


( Phú-Lâu-NÑa! Tư-tưởng thương yêu ràng buộc lẫn 
nhau, yêu mãi không rời, 


_ Tắc chư thế-gian, phụ-mẫu tử-tôn, 
tương-sanh bất-đoạn. 


- thì những cha mẹ con cháu trong thế-gian sanh nhau 
không ngớt, 


_ Thị đẳng tắc đĩ, dục tham vi bổn. 





- bọn này thì lấy dục-tham làm gốc.) 





_ Phú-Lâu-Na! Riêng nghiệp-quả của 
người thế-gian có ba nguyên-nhân: 

1. Có hạng bị ái-tình trói buộc, các sự 
tưởng nhớ, thương yêu tríu mến, quyến- 
luyến cứ vấn vít kết-cấu nhau, không 
chịu xa ha nhau, 


- nên cha mẹ con cháu thường nối tiếp 


nhau mà sanh sản mãi ở trần-tục đau 
khổ. 


_ Đó là gốc ở lòng tham dục. 
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_ Tham ái đồng tư, tham bất năng chỉ. 


( Lồng tham, lòng yêu giúp nhau tăng-trưởng, tham 
mãi không thôi, 


_ Tắc chư thế-gian, noãn hóa thấp thai, 
tùy lực cường nhược, đệ tương thôn 
thực. 


_ Thị đẳng tắc đĩ, sát tham vi bổn. 


- bọn này thì lấy sát-tham làm gốc.) 


2. Có hạng bị sở-thích ám-ảnh, khiến 
lòng tham-dục gia-tăng mãi không bờ 
bến, 


- nên các loài thai-sanh, noãn-sanh, 
thấp-sanh, hóa-sanh ở thế-gian tùy sức 
mạnh yếu, thường giết hại nhau, ăn thịt 
lẫn nhau. Ví dụ như người ăn thịt thú, 
vật lớn ăn vật nhỏ, cá ăn kiến, kiến lại 
ăn cá, v.V..... 

_ Đó là gốc ở lòng tham sát. 





_ Dĩ nhân thực dương, dương tử vi nhân, 
nhân tử vi dương, như-thị nãi chí, thập 
sanh chi loại, tử tử sanh sanh, hỗ lai 
tương-đạm (ăn). 

( Lấy thân người ăn con dê, dê chết làm người, 


người chết làm dê, như vậy cho đến 10 loài chúng- 
sanh, chết sống, sống chết, ăn nuốt lẫn nhau, 


_ Ác-nghiệp cu sanh, cùng vị-lai tế. 


- nghiệp dữ cùng sanh ra tột đời vỊ-la1, 


_ Thị đẳng tắc đĩ, đạo tham vi bổn. 


- bọn này thì lấy đạo-tham làm gốc.) 


3. Mười loài chúng-sanh ở thế-gian sống 
rồi chết, chết rồi sống, vay trả xây vần, 
cứ ăn lẫn nhau. 

_ Ví dụ như người mạnh hơn dê, ăn dê, 

- đê chết rồi có thể trở làm người, 

- người chết có thể trở làm dê, 

- thì người ăn dê, dê trở lại ăn người, 

- nghiệp-quả vay trả, tuần-hoàn liên- 
tục, 

- VÌ có fạo vọng-nghiệp như vậy, nên 
đời nào cũng phải sanh một chỗ với 
nhau để gặp gỡ nhau, đền trả cho nhau 
các thứ tiển-cừu, oan-gia (kẻ thù), trái-chủ 
(chủ nợ), trả từ kiếp này sang kiếp khác 
cho tới vô-biên kiếp vị-lai, không dứt. 

_ Đó là gốc ở lòng tham đạo (tham 
trộm cắp). 





_ Nhữ phụ ngã mạn, ngã hoàn trái nhữ; 
dĩ thị nhân-duyên, kinh bá thiên kiếp, 
thường tại sanh-tử. 


(C Người này mắc nợ thân mệnh người kia, người kia 
trả nợ cũ cho người này; do nhân-duyên ấy, trải qua 
trăm nghìn kiếp, thường ở trong sanh-tử.) 


_ Nhữ ái ngã tâm, ngã liên nhữ sắc; dĩ 
thị nhân-duyên, kinh bá thiên kiếp, 
thường tại triỀn-phược. 


( Người này yêu cái tâm người kia, người kia thích 
cái sắc người này; do nhân-duyên ấy, trải qua trăm 








_ Ở thế-gian người này mắc nợ người 
kia, người kia trả nợ tiển-oan cho người 
này, vay rồi trả, trả đủ lại vay, nợ nân 
chồng chất lớn lao, hễ mắc nợ thì phải 
trả, trả nợ chưa xong thì phải luân-hồi 
nữa; vì nhân-duyên ấy mà phải trải qua 
trăm ngàn cho tới vô-lượng kiếp chìm 
đắm trong biển sanh-tử. 

_ Lại cũng ở thế-gian, đây yêu lòng kia, 
kia yêu lòng đây; đây thích sắc kia, kia 
thích sắc đây; mang nặng ái-tình, vương 
vấn oan-trái, tríu mến luyến tiếc; chặt 
không đứt, bứt không rời; khiến phải 
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nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng buộc.) 


luân-chuyển mãi ở trần-tục vô-thường, 
hết thân này mang thân khác, bị trói 
buộc trong vòng ái-dục đắng cay đời đời 
kiếp kiếp. 





_ Duy sát đạo dâm, tam vi căn bổn, dĩ 
thị nhân-duyên, nghiệp-quả tương-tục. 


( Duy ba món: sát, đạo, dâm làm gốc và vì nhân- 
duyên đó, nghiệp-quả tiếp-tục.) 





_ Phú-Lâu-Na! Ba ác-nghiệp: tham-dục, 
tham-sát và tham-đạo (tham trộm cắp) 
là nguồn gốc sanh ra vô-số trần-lao 
thốngkhổ và làm nhân-duyên cho 
nghiệp-quả của chúng-sanh phải chịu 
liên-tiếp mãi mãi, không dứt. Như thế 
gọi là nghiệp-quả tương-tục. 








%1#7xo & = 4ế RRf£|}R đ{ ° lý 
%R,# ° liờồ[X*b3Z 23 182k ñ vỗ 


# Z đo 8N BỊ ƒ $u}‡t ° H ƒ #38 
X&ờR ° HÌJL/ð % #ấ mm 4ã $6 ° 





9. Phú-Lâu-Na! Như-‹thị tam chủng, 
điên-đảo tương-tục. 


_ Giai thị giác minh, minh liễu tri tánh, 
nhân liễu phát tướng, tùng vọng kiến 
sanh, sơn-hà đại-địa, chư hữu-vi tướng, 
thứ đệ thiên lưu, nhân thử hư-vọng, 
chung nhi phục thỉ. 


(_ Đều do tánh sáng suốt rõ biết của giác-minh, nhân 
rõ biết phát ra có tướng, theo vọng-tưởng mà kiến- 
chấp sanh ra, các tướng hữu-vi núi sông đất liền thứ 
lớp thay đổi, đều nhân cái hư-vọng đó, mà xoay vẫn 
trước sau.) 


9. Phú-Lâu-Na! Ba thứ điên-đảo: thế- 
giới tương-tục, chúng-sanh tương-tục, 
nghiệp-quả tương-tục; 

- gốc ở tánh giác-minh liễu-tri, nhưng vì 
một niệm bất-giác trong lúc tối-sơ che 
khuất mà có tạng-thức sanh vọng-kiến, 
rồi vọng-kiến phát ra sắc-tướng hư- 
vọng, do đó thành-tựu núi sông, đất 
bằng, các pháp hữu-vi có thứ-tự trước 
sau tiếp nối nhau luôn. 








19. 





10. NGÀI PHÚ-LÂU-NA HỎI LÝ 
GIÁC MÊ. 
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Phú-Lâu-Na ngôn: 

_ Nhược thử diệu-giác, bổn-diệu giác- 
minh, dữ Như-Lai tâm, bất tăng bất 
giảm, vô trạng hốt sanh, sơn-hà đại-địa, 
chư hữu-vi tướng. 

(Nếu cái diệu-giác đó, bản-tánh là diệu-minh, cùng 


với tâm Như-Lai, không thêm không bớt, tại sao vô 
cớ mà thoạt sanh núi sông, đất bằng ...) 





Ngài Phú-Lâu-Na hỏi: 

_ Nếu tâm Bổn-giác diệu-minh tức là 
tâm Như-Lai, dầu ở Phật, dầu ở chúng- 
sanh đều bình-đẳng một bản-nhiên 
Chơn-Như thường-trụ, không thêm 
không bớt, tại sao vô cớ mà thoạt sanh 
núi sông, đất bằng và các pháp hữu-vi? 
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_ Trước khi chưa có núi sông, đất bằng 
và các pháp hữu-vi, thì Bổn-giác diệu- 
minh của Phật cũng như Bổn-giác diệu- 
minh của chúng-sanh. 

_ Như chúng-sanh ở vào địa-vị phàm- 
tục mê-muội thì sự có núi sông, đất 
bằng và các pháp hữu-vi không lạ gì. 








_ Như-Lai kim đắc, diệu-không minh- 
giác. Sơn-hà đại-địa, hữu-vi tập lậu, hà 
đương phục sanh? 

( Vậy Như-Lai hiện nay đã chứng được Bổn-giác 


điệu-minh, không có phân-biệt; thì đến lúc nào lại 
sanh ra núi sông, đất liền và các tập lậu hữu-vi?) 


_ Chí như Đức Phật đã viên-chứng Bổn- 
giác diệu-minh thì thế nào? Núi sông, 
đất bằng, các pháp hữu-vi cho tới 
nghiệp-quả tập-lậu có thể một ngày nào 
đó, từ Bổn-giác diệu-minh của Đức Phật 
sẽ vô cớ thoạt sanh hay không? 








11. 





11. PHẬT HIẾN-MINH LÝ GIÁC MÊ. 
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Phật cáo Phú-Lâu-Na: 

_ Thí như mê-nhân, ư nhứt tụ lạc, hoặc 
nam vi bắc, thử mê vi phục nhân mê nhi 
hữu, nhân ngộ sở xuất? 

( Ví như người mê, nơi một xóm làng, lầm phương 


Nam thành phương Bắc, thì cái mê ấy, lại là nhân mê 
mà có, hay nhân ngộ mà ra?) 


Đức Phật hỏi: 

_ Phú-Lâu-Na! Ví dụ như có một người 
lạ mặt, chưa từng biết thành phố, khi 
đến thành phố thì nhận lầm hướng Nam 
ra hướng Bắc, đó là người mê. Như thế 
cái mê ấy do mê hay là do ngộ mà có? 








_ Phú-Lâu-Na ngôn: Như-thị mê nhân, 
diệc bất nhân mê, hựu bất nhân ngộ. Hà 
dĩ cố? 


( Phú-Lâu-Na bạch: Người mê như vậy, cũng không 
nhân mê, cũng không nhân ngộ. Vì sao?) 


_ Mê bổn vô căn, vân hà nhân mê. 
(_ Mê, vốn không có gốc, làm sao lại nhân mê? 
_ Ngộ phi sanh mê, vân hà nhân ngộ? 


_ Còn ngộ, không phải cái sanh mê, làm sao lại nhân 
ngộ?) 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Cái mê của người 
ấy không phải do mê, cũng không phải 
do ngộ. Vì cớ sao? 


_ Vì mê vốn không có gốc thì chẳng lấy 
gì làm nhân mê, 


- còn ngộ không thể sanh mê thì chẳng 
lấy gì làm nhân ngộ? 
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_ Phật ngôn: Bỉ chi mê nhân, chánh tại 
mê thời, thúc hữu ngộ nhân, chỉ thị linh 
ngộ. Phú-Lâu-Na! Ư ý vân hà? 

_ Thử nhân túng mê, ư thử tụ lạc, cánh 
sanh mê phủ? 

(C Người ấy giải-trừ được cái mê, thì đối với xóm 
làng đó, còn có sanh mê nữa không?) 


_ Phất dã, Thế-Tôn! 


_ Phú-Lâu-Na! Nếu người mê ấy, trong 
lúc mê, thoạt có người ngộ chỉ dạy 
khiến cho được ngộ, thì ý ông nghĩ sao? 
_ Người mê ấy có còn mê nữa hay 
không? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chắc hắn là 
không. 





_ Phú-Lâu-Na! Thập phương Như-LaIi, 
diệc phục như-thI. 


_ Thử mê vô bổn, tánh tất cánh không. 


(_ Cái mê đó không có gốc, tánh nó rốt ráo là rỗng 
không.) 


_ Phú-Lâu-Na! Thập phương Như-Lai 
đã ngộ thì không còn mê nữa, lý cũng 
như vậy. 

_ Cái mê chẳng có gốc, tánh của cái mê 
rốt ráo là không, thì cái mê của người 
lầm hướng kia, vốn chẳng có chỗ sở- 
nhân. 





_ Tích bốn vô mê, tự hữu mê giác. 
(_ Xưa vốn không mê, chỉ hình như có mê, có giác.) 
_ Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê. 


(C Giác được cái mê, thì cái mê diệt, và giác không 
sanh ra mê.) 





_ Phú-Lâu-Na! Trước hết không có mê, 
nhưng chỉ vì vô-minh che tối Bổn-giác 
diệu-minh nên hình như có mê. 

_ Khi biết được cái mê thì cái mê phải 
diệt. Khi cái mê diệt thì cái giác nguyên 
là Bổn-giác diệu-minh sẵn có, tự hiện 
rõ, như vậy cái giác không bao giờ sanh 
ra mê. 
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12. 


12. Phú-Lâu-Na! Nguyên vô-minh là 
gốc phát-khởi thế-gian pháp, nhưng vô- 
minh không có tự-thể, thì thế-gian pháp 
cũng như vậy. 





_ Diệc ư ế nhân kiến không trung ba, ế 
bệnh nhược trừ, ba ư không diệt. 
(_ Cũng như người lòa thấy hoa đốm giữa hư-không, 


nếu trừ được bệnh lòa, thì hoa đốm nơi hư-không diệt 
mất.) 








_ Phú-Lâu-Na! Ví như người bị bệnh 
mắt thấy giữa hư-không có vô-số hoa 
đốm rối loạn, nhưng khi hết bệnh mắt, 
người ấy không còn thấy hoa đốm nữa 
tức là các hoa đốm tiêu tan. 
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_ Hốt hữu ngu nhân, ư bỉ không ba, sở 
diệt không địa, đãi ba cánh sanh, nhữ 
quan thị nhân, vi ngu, vi tuệ. 


_ Nếu có kẻ nào cứ ngó chỗ hoa đốm đã 
tiêu tan, chờ đợi hoa đốm tái-sanh, thì 
ông thử nghĩ kẻ ấy ngu hay là trí? 





_ Phú-Lâu-Na ngôn: Không nguyên vô 
ba, vọng kiến sanh diệt. 


( Phú-Lâu-Na bạch: Hư-không vốn không có hoa 
đốm, vì hư-vọng mà thấy có sanh diệt.) 


_ Kiến ba diệt không, dĩ thị điên-đảo. 


( Thấy hoa đốm diệt mất nơi hư-không đã là điên- 
đảo rồi.) 


_ Sắc lịnh cánh xuất, tư thiệt cuồng sĩ. 
{_ Lại còn muốn bảo nó sanh lại, thì thật là điên đại.) 


_ Vân hà cánh danh, như-thị cuồng- 
nhân, vi ngu vi tuệ. 


(_ Lầm sao còn gọi người điên như vậy, là ngu hay là 
trí-tuệ.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Hư-không vốn 
chẳng có hoa đốm chi cả. Chỉ tại người 
có vọng-kiến thấy bậy hoa đốm có sanh 
có diệt. 


_ Thậm-chí thấy có hoa đốm tiêu tan 
giữa hư-không cũng là điên-đảo mê- 
loạn. 


_ Nếu kẻ nào chờ đợi hư-không sanh lại 
hoa đốm thì thật là dại biết bao! 


_ Kẻ ấy thành ra điên-cuỗồng rồi, còn 
nói gì đến sự ngu hay trí nữa. 





_ Phú-Lâu-Na! Thế là ông đã hiểu kẻ 
chờ đợi hư-không sanh hoa đốm là ngu 
rồi. 





_ Phật ngôn: Như nhữ sở giải, vân hà 
vấn ngôn, chư Phật Như-Lai, diệu-giác 
minh không, hà đương cánh xuất, sơn-hà 
đại-địa? 

(_ Phật dạy: Ông hiểu như vậy, làm sao còn hỏi tánh 
giác diệu-minh, không có phân-biệt của chư Phật 


Như-Lai, lúc nào lại sanh ra núi sông, đất liền?) 


_ Hựu như kim khoáng, tạp ư tỉnh kim, 
kỳ kim nhứt thuần, cánh bất thành tạp. 


(_ Lại như quặng vàng lộn với vàng ròng, khi vàng đã 
luyện thành ròng rồi, thì không xen lộn được nữa.) 


_ Như mộc thành thán, bất trùng vi mộc. 


(_ Cũng như cây đã đốt ra tro, thì không thành cây 
được nữa.) 


_ Chư Phật Như-Lai, Bồ-Đềể Niết-Bàn, 
diệc phục như-th1. 








_ Khi ông chưa hiểu thì ông hỏi lúc nào 
Tánh không của Bổn-giác diệu-minh 
của Như-Lai cảm sanh sơn-hà đại-địa, 
bây giờ ông hiểu rồi, nghi-vấn của ông 
thế nào? 


_ Phú-Lâu-Na! Lại như trong mỏ đá có 
lộn vàng, trong khi vàng còn ở xen theo 
đá thì hai vật lẫn lộn nhau, khó phân- 
biệt, nhưng đến khi lấy hết vàng ra khỏi 
đá, thì đá là đá, vàng là vàng, vàng 
không có lộn đá được, nếu muốn tìm đá 
trong đống vàng là đại. 

_ Cũng như cây đốt ra tro thì tro không 
thế nào trở lại làm cây được, nếu muốn 
tìm cây trong đống tro là dại. 


_ Xét theo lý ấy, ông thông-đạt Bồ-Đề 
Niết-Bàn của chư Phật cũng như vậy. 
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Hoàn-phục: phục-hồi (trở lại) hoàn-toàn. Hoàn (3®,): 
đầy đủ, không thiếu sót gì. Phục (4Ã): trở lại, trở về. 





_ Khi viên-chứng Bồ-Đề Niết-Bàn thì 
hoàn-phục Tâm Bổn-giác diệu-minh, 
trạm-tịch thường-trụ, đã chuyển tất cả 
nghiệp phiển-não sanh-tử thì không bao 
giờ sanh ra các nghiệp điên-đảo ấy nữa, 
ví như vàng thì không còn đá, tro thì 
không trở làm cây. 
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13. Phú-Lâu-Na! Hựu nhữ vấn ngôn: 

_ Địa hỏa thủy phong, bổn-tánh viên 
dung, châu-biến pháp-giới, nghi thủy 
hỏa tánh, bất tương lăng diệt. 

_ Hựu trung hư-không, cập chư đại địa, 
cu biến pháp-giới, bất hiệp tương-dung. 


13. Phú-Lâu-Na! Ông có hỏi: 

_ Bổn-tánh viên-dung trùm khắp pháp- 
giới của đất lửa nước gió, tại sao nước 
và lửa không tiêu-diệt nhau? 

_ Hư-không vô-hình, đại-địa hữu-hình, 
trùm khắp pháp-giới, tại sao không dung 
nhau? 





_ Phú-Lâu-Na! Thí như hư-không, thể 
phi quần tướng, nhi bất cự bỉ chư tướng 
phát huy. Sở đĩ giả hà? 

(_ Phú-Lâu-Na! Ví như hư-không, bản-thể không phải 


các tướng, mà không ngăn cản các tướng phát-huy. Vì 
sao?) 


_ Nguyên Như-Lai-Tạng tánh chẳng 
phải các tướng như: địa hỏa thủy phong 
không kiến và thức, cũng chẳng cấm-chỉ 
các tướng phát-khởi, ví như thể hư- 
không chẳng phải các tướng, cũng chẳng 
ngăn cản được các tướng phát-huy. Vì 
sao? 





_ Phú-Lâu-Na! Bỉ thái hư-không, nhựt 
chiếu tắc minh, vân đồn tắc ám, phong 
diêu tắc động, tỂ trừng tắc thanh, khí 
ngưng tắc trược, thổ tích thành ly, thủy 
trừng thành ách. Ư ý vân hà? 








_ Vì hư-không vốn trống rỗng, hễ mặt 
trời soi thì sáng, mây che thì tối, gió thổi 
thì động, khô ráo yên lặng thì thanh, 
sương mù khí ngưng thì trược, đất tụ thì 
ngăn, nước lạnh thì ngại. Ý ông nghĩ 
sao? 
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_ Như-thị thù phương, chư hữu-vi tướng, 
vi nhân bỉ sanh, vi phục không hữu. 


(_ Các tướng hữu-vi khác nhau như vậy, nhân các cái 
kia mà sanh, hay nhân hư-không mà có?) 


_ Các tướng hữu-vi sai biệt như vậy có 
cái sáng là nhờ mấy tướng khác trợ- 
duyên, hoặc nhờ mặt trời hay là hư- 
không mà hiện? 





_ Nhược bỉ sở sanh. Phú-Lâu-Na! Thả 
nhựt chiếu thời, ký thị nhựt minh, thập 
phương thế-giới, đồng vi nhựt sắc, vân 
hà không trung, cánh kiên viên nhựt. 


(_ Phú-Lâu-Na! Nếu như do các cái kia sanh ra, thì 
khi mặt trời soi, đã là mặt trời sáng, mười phương thế- 
giới đều thành sắc của mặt trời, làm sao giữa hư- 
không, lại còn thấy mặt trời tròn.) 


_ Nhược thị không minh, không ứng tự- 
nhiên, vân hà trung tiêu, vân vụ chi thời, 
bất sanh quang diêu. 


_ Đương tri thị minh, phi nhựt phi không, 
bất dị không nhựt. 


_ Phú-Lâu-Na! Nếu cái sáng nhờ mặt 
trời mà hiện thì khi mặt trời chiếu, cho 
là mặt trời sáng, như thế cả mười 
phương thế-giới toàn là một sắc của mặt 
trời, đáng lý không có hình mặt trời nữa, 
nhưng tại sao còn thấy mặt trời tròn ở 
giữa hư-không? 


_ Nếu cái sáng nhờ hư-không mà hiện, 
thì đáng lý hư-không cứ tự sáng luôn 
luôn, tại sao lúc ban đêm và khi có mây 
mù lại chẳng thấy sáng? 

_ Ông nên biết cái sáng phát-sanh 
không phải nhờ mặt trời hay là hư- 
không, cũng chẳng phải ly mặt trời hoặc 
ly hư-không. 





_ Quan tướng nguyên vọng, vô khả chỉ 
trần, do khiếu không hoa, kiết vi không 
quả, vân hà cật kỳ, tương lăng diệt 
nghĩa? 


(..., lầm sao còn gạn hỏi cái nghĩa lấn diệt lẫn nhau?) 


_ Quan tánh nguyên chơn, duy diệu 
giác-minh, diệu giác-minh tâm, tiên phi 
thủy hỏa, vân hà phục vấn, bất tương- 
dung giả. 


(C Xét các tánh vốn là chơn, chỉ là tánh giác diệu- 
minh, tánh giác diệu-minh, vốn không phải là nước 
hay là lửa, làm sao còn hỏi về nghĩa không dung được 
nhau?) 


_ Chơn diệu giác-minh, diệc phục như- 
thị. 


_ Xét các tướng vốn là vọng, không thể 
chỉ bày, cũng như sự mong cầu hoa đốm 
kết thành quả hư-không, thì còn có lý-do 
gì nghi-vấn chỗ không tiêu-diệt nhau? 


_ Xét nguyên-tánh Chơn-giác huyền- 
diệu sáng suốt của tâm Bổn-giác diệu- 
minh không phải là nước hoặc lửa, thì 
còn lý-do gì nghi-vấn chỗ không dung 
nhau? 


_ Tâm Bổn-giác diệu-minh cũng như 
vậy. 





_ Nhữ dĩ không minh, tắc hữu không 
hiện, địa thủy hỏa phong, các các phát 
minh, tắc các các hiện, nhược cu phát- 
minh, tắc hữu cu hiện. 


(_ Ông phát-minh cái hư-không, thì có hư-không hiện 








_ Nếu tâm phát-minh tướng hư-không 
thì có hư-không phát-hiện, phát-minh 
các tướng như: địa hỏa thủy phong 
v.v..., thì mỗi tướng mỗi hiện, nếu 
đồng-thời phát-minh thì các tướng đồng 
hiện một lượt. 
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ra, địa thủy hỏa phong, mỗi mỗi phát minh, thì mỗi 
mỗi hiện ra, nếu cùng phát-minh, thì cùng hiện ra.) 


_ Vân hà cu hiện? (_ Thế nào là cùng hiện ra?) 





_ Sao gọi là đồng hiện? 
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14. Phú-Lâu-Na! Như nhứt thủy trung, 
hiện ư nhựt ảnh. 

_ Lưỡng nhân đồng quan thủy trung chi 
nhựt, đông tây các hành, tắc các hữu 
nhựt, tùy nhị nhân khứ, nhứt đông nhứt 
tây, tiên vô chuẩn-đích. 

(_ Có hai người đồng xem bóng mặt trời trong nước, 
rồi một người đi phương Đông, một người đi phương 
Tây, thì hai bên đều có mặt trời theo mình cùng đi, 


một cái về phương Đông, một cái về phương Tây, 
không có chuẩn-đích nhứt-định.) 


_ Bất ứng nạn ngôn, thử nhựt thị nhứt, 
vân hà các hành? 


(_ Không nên gạn hỏi rằng, mặt trời đó là một, sao lại 
mỗi cái đi theo mỗi người?) 


_ Các nhựt ký song, vân hà hiện nhứt. 


(_ Các mặt trời đã thành hai, làm sao trước kia chỉ 
hiện ra có một?) 


_ Uyển chuyển hư-vọng, vô khả bằng- 
cứ. 


(  Hư-vọng quanh lộn như thế, không thể lấy gì làm 
bằng-cứ.) 


14. Phú-Lâu-Nal Ví dụ như trong một 
dòng nước hiện ra một bóng mặt trời. 

_ Có hai người đồng xem bóng mặt trời 
trong nước, rồi tách riêng ra, người đi 
phía đông, kẻ đi phía tây, mỗi người mỗi 
ngã, cả hai đều thấy bóng mặt trời đi 
theo, cái đi đông, cái đi tây, vẫn không 
nhứt-định chuẩn-đích. 


_ Như vậy không nên vấn-nạn: Mặt trời 
chỉ có một, làm sao thành hai, chia ra 
mỗi cái đi một ngã? 


_ Bóng mặt trời đi hai hướng, thành hai 
cái, đã thành hai rồi, tại sao chỉ thấy có 
một? 


_ Đó là tại hư-vọng mà hóa ra mê loạn, 
chớ không thể lấy được lý-do gì mà làm 
bằng-chứng cho hai bóng mặt trời; 





Chuẩn-đích (‡Ê ¿9): vật để nhấm bắn. Mức độ để 
theo. 

Vấn-nạn (R] 3#): hỏi vặn. Hỏi thật khó để người khác 
không thể trả lời được. 

Căn-nguyên: chỉ gốc rễ cội nguồn. Căn (3): rễ cây. 
Nguyên (ðÄ): nguồn nước. 


- cũng như trần-cảnh, nếu có chuẩn-đích 
thì còn có lý-do biện-bác, 

- còn không có chuẩn-đích mà cứ vấn- 
nạn viễn vông, 

- không có căn-nguyên thực-tế thì càng 
vấn-nạn càng sa vào chỗ hư-vọng đen 
tối. 











_ Vậy các tướng: địa hỏa thủy phong 
không kiến thức, chẳng có chuẩn-đích 
tất-nhiên là cảnh hư-vọng. 
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15. Phú-Lâu-Na! Nhữ dĩ 
tương-khuynh tương-đoạt, 
Tạng, nhí Như-Lai-Tạng, 
không, châu-biến pháp-giới. 


sắc không, 
ư Như-LaI- 
tùy vi sắc 


_ Thị cố ư trung, phong động không 
trừng, nhựt minh vân ám. 


_ Chúng-sanh mê-muộn, bội giác, hiệp 
trần, cố phát trần-lao, hữu thế-gian 
tướng. 





15. Phú-Lâu-Na! Như ông lấy Sắc và 
Không, cho rằng tương-khuynh tương- 
đoạt tức là có thể tiêu-diệt lẫn nhau ở 
trong Như-Lai-Tạng, thì Như-Lai-Tạng 
cũng theo ông làm Sắc, làm Không trùm 
khắp pháp-giới. 

_ Vì cớ ấy nên ở trong đó các vật-tượng 
như gió động, hư-không lặng, mặt trời 
sáng, mây mù tối. 

_ Chúng-sanh mê-muội, trái nghịch với 
bổn-giác, giao-kết với trần-tướng, do đó 
phát-sanh vô-số trần-lao phiển-não và 
thành-tựu các tướng thế-gian. 
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16. Ngã dĩ diệu-minh, bất-diệt bất-sanh, 
hiệp Như-Lai-Tạng, nhi Như-LaI-Tạng, 
duy diệu giác minh, viên-chiếu pháp- 
giới. 


_ Thị cố ư trung, nhứt vi vô-lượng, vô- 
lượng vi nhứt, tiểu trung hiện đại, đại 
trung hiện tiểu. 


16. Phú-Lâu-Na! Chí như Ta lấy tánh 
Chơn-giác diệu-minh bất-sanh bất-diệt 
dung-hiệp với Như-Lai-Tạng, thì Như- 
Lai-Tạng chỉ thuần một tánh Chơn-giác 
diệu minh thường-tịnh thường-chiếu 
viên-mãn cả pháp-giới. 

_ Vì cớ ấy ở trong đó, một là vô-lượng, 
vô-lượng là một, trong nhỏ hiện ra lớn, 
trong lớn hiện ra nhỏ. 





_ Như thế là lý tức sự, sự tức lý, lý-sự 
viên-dung vô-ngại, lý vô-ngại, lý-sự vô- 
nøạ1, sự-sự vô-ngạ!. 





_ Bất-động đạo-tràng, biến thập phương 
giới. 

_ Thân hàm thập phương, vô-tận hư- 
không, ư nhứt mao đan, hiện Bứửu-Vương 
sát, tọa vi-trần lý, chuyển đại pháp- 
luân, diệt trần, hiệp giác, cố pháp Chơn- 
Như, diệu giác-minh tánh. 








_ Đạo-tràng bất-động châu-biến khắp 
cả mười phương pháp-giới. 

_ Thân bao-hàm thập phương hư-không 
vô-tận, nơi đầu một sợi lông hiện rõ cõi 
Như-Lai, ngồi ở một hạt vi-trần chuyển 
bánh xe Pháp, dứt tuyệt các trần-tướng, 
hòa-hiệp với Bổn-giác, hiện rõ tánh 
Chơn-Như viên-giác diệu-minh. 
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17. 


17. HIẾN-MINH TẠNG KHÔNG VÀ 
BÄT-KHÔNG. 





Chỉ Như-Lai-Tạng Là “Phi” Tất Cả. 
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_ Nhi Như-Lai-Tạng, bổn diệu viên tâm. 


(_ Nhưng Như-Lai-Tạng bản-tánh diệu-viên.) 


_ Phi tâm, phi không. 

_ Phi địa, phi hỏa, phi thủy, phi phong. 
_ Phi nhãn, phi nhĩ, ty thiệt, thân, ý. 
_ Phi sắc, phi thính, hương, vị, 
pháp. 

_ Phi nhãn-thức-giới, 
phi ý-thức-giới. 


Xúc, 


như-thị nãi chí, 


_ Phi minh vô-minh, minh vô-minh tận. 


_ Như-thị nãi chí, phi lão phi tử, phi lão- 
tử tận. 
_ Phi khổ, phi tập, phi diệt, phi đạo. 


_ Phi trí, phi đắc, phi đàn-na, phi thi-la. 
_ Phi tỳ-lê-gia, phi sẵn-đề, phi thiển-na. 
_ Phi bát-lặc-nhã, phi ba-la-mật đa. 


_ Như-thị nãi chí, phi đác-thác a-kiệt. 

_ Phi a-la-ha, tam-gia tam-bồ. 

_ Phi đại Niết-Bàn, phi thường, phi lạc, 
phi ngã, phi tịnh. 

_ Dĩ thị cu phi, thế xuất thế cố. 


(_ Vì cái đó, đều không là các pháp thế-gian và xuất 
thế-gian.) 








_ Phú-Lâu-Na! Tâm Bổn-giác diệu- 
minh châu-viên của Như-Lai-Tạng rỗng 
không, thông suốt, chẳng thuộc về pháp 
nào cả, 

- thế nên phi tâm, phi không, 

- chẳng phải địa, hỏa, thủy, phong, 

- chẳng phải nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý, 
- chẳng phải sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp, 

- chẳng phải nhãn-thức-giới, nhĩ-thức- 
giới, ty-thức-giới, thiệt-thức-giới, thân- 
thức-giới, ý-thức-giới. 

_ Tâm Bổn-giác diệu-minh châu-viên 
không phải minh và vô-minh, không 
phải minh và vô-minh tận, 

- đĩ-chí không phải lão, không phải tử, 
không phải lão tử tận, 

- không phải khổ, không phải tập, không 
phải diệt, không phải đạo, 

- không phải trí, không phải đắc, không 
phải bố-thí, trì-giới, tinh-tấn, nhẫn-nhục, 
thiển-định, trítuệ, không phải đáo bỉ- 
ngạn (3). 

_ Như thế cho tới không phải Như-Lai, 
Ứng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, 

- không phải Đại-Niết-Bàn, không phải 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

_ Đó là vì tâm Bổn-giác vốn “Không”, 
nên tất cả pháp thế-gian và xuất thế- 
gian đều thuộc nghĩa “Phi”. 
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Chỉ Như-Lai-Tạng “Tức” Là Tất Cả. 
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18. 


18. Phú-Lâu-Na! Nếu ly tâm Bổn-giác 
diệu-minh châu-viên của Như-Lai-Tạng 
thì từ tứ Thánh: Phật, Bồ-Tát, Duyên- 
giác, Thinh-văn cho tới lục phàm: 
Thiên, Nhân, A-tu-la, súc-sanh, ngạ-quỉ, 
địa-ngục, tất cả đều không có một mảy 
sự-tướng chỉ cả, 





_ Tức Như-Lai-Tạng, nguyên minh tâm 
diệu, tức tâm, tức không. 

_ Tức địa, tức thủy, tức phong, tức hỏa. 
_ Tức nhãn, tức nhĩ, ty, thiệt, thân, ý. 

_ Tức sắc, tức thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. 

_ Tức nhãn-thức-giới, như-thị nãi chí, 
tức ý-thức-gIới. 


- thế nên Bổn-giác diệu-minh ấy tức là 
tâm, tức là không, 

- tức là địa, hóa, thủy, phong, 

- tức là nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý, 

- tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, 


- tức là nhãn-thức-giới, nhĩ-thức-gIới, ty- 
thức-giới, thiệt-thức-giới, thân-thức-giới, 
ý-thức-giIới. 

_ Như thế là pháp-giới lục phàm. 





_ Tức minh vô-minh, minh vô-minh tận. 


_ Như-thị nãi chí, tức lão, tức tử, tức lão- 
tử tận. 
_ Tức khổ, tức tập, tức diệt, tức đạo. 


_ Tức trí, tức đắc, tức đàn-na, tức thi-la. 
_ Tức tỳ-lê-gia, tức sẵn-để, tức thiển-na. 
_ Tức bát-lặc-nhã, tức ba-la-mật đa. 

_ Như-thị nãi chí, tức đác-thác a-klệt. 

_ Tức a-la-ha, tam-gia tam-bầ. 

_ Tức đại Niết-Bàn, tức thường, tức lạc, 
tức ngã, tức tịnh. 


_ Bổn-giác diệu-minh tức là minh và 
vô-minh, tức là minh và vô-minh tận, 

- cho tới tức là lão, tức là tử, tức là lão- 
tử tận, 

- tức là khổ, tức là tập, tức là diệt, tức là 
đạo, 

- tức là trí, tức là đắc, tức là bố-thí, trì- 
giới, tinh-tấn, nhẫn-nhục, thiển-định, trí- 
tuệ, tức là đáo bỉ-ngạn, 

- cho tới tức là Như-Lai, Ứng-Cúng, 
Chánh-Biến-Tri, 

- tức là Đại Niết-Bàn, tức là thường, lạc, 
ngã, tịnh. 

_ Như thế là pháp-giới tứ Thánh. 





_ Dĩ thị tức cu, thế xuất thế cố. 


(C Do cái đó, tức là các pháp thế-gian và xuất-thế- 
gian vậy.) 








_ Tâm Bổn-giác “Bất-không”, nên thế- 
pháp và xuất-thế-pháp đều thuộc nghĩa 
“Tức”. 
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19. Tức Như-Lai-Tạng, diệu-minh tâm 
nguyên. Ly tức ly phi, thị tức phi-tức. 


( Tức cái tánh giác diệu-minh Như-Lai-Tạng, rời cả 


“a €€ 


các nghĩa “tức”, “phi”, và cũng là “tức”, là “phi”.) 


19. Phú-Lâu-Na! Nguyên-lai tâm Bổn- 
Giác diệu-minh châu-viên của Như-Lai- 
Tạng, vốn ly cái tức, ly cái phi, mà cũng 
tức cái tức, tức cái phi-tức, 





- đó là thể-tánh cực-diệu cực-minh, 
viên-dung tuyệt-đối, không còn chi hơn. 





_ Như hà thế-gian, tam hữu chúng-sanh, 
cập xuất thế-gian, Thinh-văn Duyên- 
giác. 

— Dĩ sở tri tâm, trắc độ Như-Lai, Vô- 
Thượng Bồ-Để; dụng thế ngữ-ngôn, 
nhập Phật-tri-kiến. 


(_ Lấy cái tâm hay biết sự vật, mà đo lường được Vô- 
Thượng Bồ-Đề của Như-Lai; dùng tiếng nói thế-gian, 
mà vào được tri-kiến của Phật.) 


_ Thí như cầm, sắt, không-hầu, tỳ-bà, 
tuy hữu diệu-âm, nhược vô diệu-chỉ, 
chung bất năng phát. 

( Ví như, những cây đàn cầm, sắt, không-hầu, tỳ-bà, 


tuy có tiếng hay, nhưng nếu không có ngón tay hay, 
thì rốt cuộc cũng không phát ra được.) 


_ Như vậy chúng-sanh ở trong tam giới, 
cho tới các bậc xuất-thế Thinh-văn, 
Duyên-giác, 

- không làm sao lấy tâm sở-tri mà đo 
lường được đạo Vô-Thượng Bồ-Đề của 
Như-Lai và dùng ngôn-ngữ thế-gian mà 
vào được cảnh-trí thấy biết của Như- 
Lai. 


_ Ví dụ như những cây đờn cầm, đờn 
sắt, đờn tỳ-bà cho tới ống tiêu, ống sáo, 
v.v... đờn nào cũng phát-động tiếng 
thâm-diệu, nhưng nếu không phải ngón 
tay thâm-diệu thì rốt cuộc đờn chẳng 
làm sao phát động được tiếng thâm- 
diệu. 





_ Nhữ dữ chúng-sanh, diệc phục như-thI. 
(_ Ông và chúng-sanh thì cũng như vậy.) 


_ Bửu-giác Chơn-Tâm, các các viên- 


mãn. 
(_ Tâm-tánh chơn-thật, mỗi người đều đầy đủ, 
_ Như ngã án chỉ, hải-ấn phát quang. 


- nhưng khi Ta ấn ngón tay, thì hải-ấn phát ra hào- 
quang, 





_ Như tạm cử tâm, trần-lao tiên khởi. 





_ Phú-Lâu-Na! Ông và chúng-sanh đều 
giống như vậy. 


_ Ai ai cũng sẵn có Tâm Chơn-Như bửu- 
giác, nhưng ở Như-Lai có diệu-dụng, 
còn ở chúng-sanh không có diệu-dụng? 
Tại sao? 

_ Vì Như-Lai đắc-chỉ ư tâm, ứng-chỉ ư 
thủ, nên khi Như-Lai nhấn ngón tay nơi 
hả¡-ấn thì từ hải-ấn phát ra hào-quang 
chiếu-diệu khắp cả pháp-giới. 

_ Phú-Lâu-Na! Ông và chúng-sanh vừa 
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- còn các ông tạm móng tâm lên, thì trần-lao đã nổi.) 


_ Do bất cần-cầu, Vô-Thượng-Giác đạo, 
ái niệm tiểu thừa, đắc thiểu vi túc. 


(_ Do vì không siêng năng cầu đạo Vô-Thượng-Giác, 
ưa nhớ tiểu-thừa, được một ít đã cho là đủ.) 








khởi tâm động thì trần-lao phiển-não 
tiếp dậy. 

_ Đó là tại các ông không chịu quyết- 
chí siêng năng cần-cầu đạo Vô-Thượng 
Bồ-Đề, lại còn ưa mến pháp tiểu-thừa, 
lập công nhỏ mà muốn quả to, được 
chút ít đã vội cho là đủ. 
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20. Phú-Lâu-Na ngôn: 
_ Ngã dữ Như-Lai, bửu-giác viên-minh, 
chơn-diệu tịnh-tâm, vô nhị viên-mãn. 


( Chơn-Tâm viên-giác diệu-minh của tôi và của 


Như-Lai, đều viên-mãn không hai.) 


_ Nhi ngã tích tao, vô-thỉ vọng-tưởng, 
cửu tại luân-hồổi, kim đắc Thánh-thừa, 
du vị cứu-cánh. 

( Mà tôi, trước kia mắc vọng-tưởng vô-thỉ, ở lâu 


trong luân-hổi, nay được Thánh-thừa, còn chưa rốt 
ráo.) 


20. Ngài Phú-Lâu-Na bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn với 
tôi vốn đồng một Tâm Chơn-Như bửu- 
giác, thanh-tịnh huyền-diệu, quang-minh 
châu-viên, hoàn-toàn như nhau, không 
phải hai thứ sai biệt. 

_ Tuy-nhiên, riêng tôi bị các vọng-tưởng 
nhiễu-hại từ vô-thỉ, nên trầm-luân nhiều 
kiếp trong biển khổ luân-hồi. Nay tôi 
tuy đắc Thánh-thừa nhưng chưa được rốt 
ráo. 





_ Thế-Tôn chư vọng, nhứt-thiết viên 
diệt, độc diệu Chơn- Thường. 


(_ Thế-Tôn, thì khắp tất cả các vọng đều diệt trọn, chỉ 
có diệu-dụng tánh chơn-thường.) 


_ Cảm vấn Như-Lai: Nhứt-thiết chúng- 
sanh, hà nhân hữu vọng, tự tế diệu- 
minh, thọ thử luân nịch. 


(... Tự che tánh diệu-minh, mà phải chìm đắm như 
vậy?) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn đã 
viên-chứng Phật-quả nên tất cả vọng- 
nghiệp phiển-não đều cáo-chung, chỉ có 
thuần một thể Chơn-Như vi-diệu 
thường-trụ. 

Tôi xin phép hỏi Đức Thế-Tôn: 
Chúng-sanh bị nguyên-nhân nào mà có 
vọng, tự che tối Tâm Chơn-Như sáng 
suốt nhiệm-mầu, để phải chìm đắm khổ- 
hải? 














21. 21. HIẾN-MINH VỌNG VỐN VÔ- 
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Phật cáo Phú-Lâu-Na: 
_ Nhữ tuy trừ nghi, dư hoặc vị tận. 


(_ Ông tuy trừ được lòng nghi, nhưng còn những điều 
lầm chưa dứt hết.) 


_ Ngô dĩ thế-gian, hiện-tiền chư sự, kim 
phục vấn nhữ. 

_— Nhữ khởi bất văn, Thất-La thành 
trung, Diễn-Nhã-Đạt-Đa, hốt ư thần 
triêu, dĩ kính chiếu diện. 

_ Ái kính trung đầu, mi mục khả kiến. 


(_ Bỗng-nhiên ưa cái đầu trong gương, lông mày, con 
mắt có thể thấy được.) 


_ Điển (san) trách dĩ đầu, bất kiến diện 
mục. 
_ Dĩ vi lị mị, vô trạng cuồng tẩu. 


(_ Cho là giống yêu quái, rồi không cớ gì phát điên 
bỏ chạy.) 


Đức Phật dạy: Phú-Lâu-Na! 
_ Ông tuy trừ nghi được, nhưng còn hoặc 
chưa hết. 


_ Nay Ta lấy việc thế-gian hiện-tiền mà 
hỏi ông: 

_ Lý nào ông há không nghe trong thành 
Thất-La-Phiệt có tên Diễn-Nhã-Đạt-Đa, 
vào buổi sớm mai lấy gương soi mặt, 

- nhìn thấy cái đầu, cả lông mày và mắt 
quí mến, 


- bỗng nhiên lại giận trách cái đầu tại 
sao không thấy mặt, 

- bèn cho bóng hiện trong gương là yêu- 
quái, rồi vô cớ phát khùng lên, vứt 
gương chạy mất. 





_ Ưý vân hà? Thử nhân hà nhân, vô cố 
cuồng tẩu? 

Phú-Lâu-Na ngôn: Thị nhân tâm 
cuồng, cánh vô tha cố. 


(_ Tâm người ấy điên, chớ không có cớ gì khác.) 


_ Ý ông nghĩ sao? Bởi nguyên-nhân gì 
mà người ấy vô cớ phát khùng bỏ chạy? 
_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đó là vì tâm 
người ấy khùng, chớ thực-tế không có 
nguyên-nhân nào cả. 





_ Phật ngôn: Diệu-giác minh viên, bổn 
viên minh diệu. 


(_ Phật dạy: Tánh điệu-giác viên-mãn sáng suốt, bẩn- 
lai là điệu-minh cùng khấp.) 


_ Ký xưng vi vọng, vân hà hữu nhân? 
(C Đã gọi là vọng, thì làm sao có nhân?) 


_ Nhược hữu sở nhân, vân hà danh 
vọng? 


(_ Nếu có nguyên-nhân, thì sao gọi là vọng?) 





Tự chư vọng-tưởng, triển-chuyển 





_ Phú-Lâu-Na! Thể-tánh Bổn-giác diệu- 
minh-viên gốc tự diệu, tự minh, tự viên 
tức là luôn luôn huyển-diệu, quang- 
minh, viên-mãn, chớ không bao giờ có 
VỌnNE. 

_ Nếu gọi là vọng thì thế nào có chỗ sở- 
nhân? 


_ Nếu có sổ-nhân thì làm sao gọi là 
vọng? 


_ Chỉ từ vọng-tưởng xây vần làm nhân 
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tương-nhân, tùng mê, tích mê, di lịch 
trần-kiếp. Tuy Phật phát-minh, du bất 
năng phản. 


(..., theo cái mê, chứa cái mê, trải qua kiếp số như vi- 
trần. Tuy Phật phát-minh, còn không biết trở về.) 


cho nhau, theo mê mà chất chứa mãi 
các thứ mê từ kiếp này sang kiếp kia, 
trải qua vô-lượng vô-biên kiếp, tuy Như- 
Lai có phát-minh khai-thị cho, nhưng 
vẫn không tỉnh-ngộ. 





_ Như-thị mê nhân, nhân mê tự hữu. 
(C Nguyên-nhân cái mê như vậy, là nhân mê tự có.) 
_ Thức mê vô nhân, vọng vô sở y. 


(_ Biết cái mê không có nhân, thì cái vọng không chỗ 
nương tựa.) 


_ Thượng vô hữu sanh, dục hà vi diệt. 


(_ Còn không có sanh, thì muốn đem cái gì mà làm 
cái diệt.) 








_ Như vậy cái mê là do mê mà tự có. 


_ Nếu biết cái mê không có nguyên- 
nhân, thì biết cái vọng cũng không chỗ 
nương dựa. 


_ Đó là chứng tỏ các thứ gọi là mê, là 
vọng đều vô nhân. 

_ Mê-vọng vô nhân tức là không có 
sanh. 

_ Mê-vọng đã không có sanh thì muốn 
diệt là diệt cái gì? 

_ Không có sanh dĩ-nhiên là không có 
diệt. 
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22. Đắc Bồ-Đề giả, như ngụ thời nhân, 
thuyết mộng trung sự, tâm túng tinh 
minh, dục hà nhân-duyên, thủ mộng 
trung vật, huống phục vô nhân, bổn vô 
sở-hữu. 


( Người được đạo Bồổ-Để như người tỉnh giấc kể 
chuyện trong chiêm bao, tâm dâu rõ ràng, nhưng 
không thể có nhân-duyên gì lấy được những Vật trong 
chiêm bao, huống nữa, cái mê lại không có nhân, vốn 
không có gì cả.) 








22. Bậc đã viên-chứng Bồ-Để như Ta, 
nói cho ông biết vọng vốn vô nhân, chớ 
không đưa được cái vọng vô nhân cho 
ông thấy, cũng như người ngủ nằm 
mộng, khi thức dậy nói lại điểm chiêm 
bao, dầu tâm vẫn thanh-tịnh, sáng suốt 
biết rõ ràng, nhưng không thế nào có 
nhân-duyên gì để lấy ra các vật trong 
giấc mộng, huống chỉ là cái vọng không 
có sở-nhân, tức là không có thiệt-thể. 
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_ Như bỉ thành trung, Diễn-Nhã-Đạt-Đa, 
khởi hữu nhân-duyên, tự bố đầu tẩu. 


(C_ Như anh Diễn-Nhã-Đạt-Đa trong thành kia, đâu có 
nhân-duyên, mà tự sợ đầu mình bỏ chạy.) 


_ Hốt-nhiên cuồng kiệt, đầu phi ngoại 
đắc. 


(_ Bỗng nhiên hết điên, thì cái đầu đâu phải từ ngoài 
đưa tới.) 


_ Túng vị kiệt cuồng, diệc hà di thất. 


(_ Dầu chưa hết điên, cái đầu cũng không hề mất.) 


_ Thế nên vọng-tưởng vô-nhân chẳng 
khác chi tên Diễn-Nhã-Đạt-ÐĐa phát 
khùng, không phải nguyên-nhân nào cả, 
chỉ tại người ấy nhận lầm cái bóng hiện 
trong gương rồi sợ mất đầu mà hoảng- 
hốt bỏ chạy. 

_ Đến khi hết khùng thì người ấy biết 
được cái đầu của mình sẵn có, chớ 
không phải từ ngoài đưa tới. 


_ Vả lại, dầu chưa hết khùng, đầu ấy 
cũng còn nguyên vẹn, chớ không có 
mất. 





_ Phú-Lâu-Na! Vọng-tánh như-thỊ, nhân 
hà vĩ tại. 


(_ Phú-Lâu-Na! Tánh của cái vọng là như vậy, làm 
sao còn có nguyên-nhân được?) 


_ Nhữ đãn bất tùy, phân-biệt thế-gian, 
nghiệp-quả, chúng-sanh, tam chủng 
tương-tục, tam duyên đoạn cố. 


(_ Ông chỉ không theo phân-biệt ba thứ tiếp-tục nơi 
thế-gian, nghiệp-quả, chúng-sanh, thì ba duyên đã 
đoạn rồi, 


_ Tam nhân bất sanh, tắc nhữ tâm trung, 
Diễn-Nhã-Đạt-Đa, cuồng tánh tự yết. 


- ba nhân không sanh ra nữa, và tánh điên của anh 
Diễn-Nhã-Đạt-Đa trong tâm ông tự hết.) 


_ Yết, tức Bồ-Đề. 

_ Thắng tịnh minh tâm, bổn châu pháp- 
giới, bất tùng nhân đắc, hà tịch cù-lao, 
khẳng khái tu-chứng. 

( Hết, tức là tâm-tánh Bồ-Đề trong sạch sáng suốt, 


bản-lai cùng khắp pháp-giới, không do ai đưa lại, nào 
cần gì phải tu-chứng nhọc nhăn vất vả.) 


Hoàn-nguyên (šŠ 3#): trở về cội nguồn (thuật-ngữ). 


Chuyển từ cảnh mê-muội vào cảnh giác-ngộ. 


_ Phú-Lâu-Na! Vọng-tánh vô nhân như 
vậy thì làm sao tổn-tại ở chỗ nào được 
mà ông hỏi? 


_ Như ông chỉ tùy theo tập-quán mê 
loạn mà phân-biệt ba món tương-tục: 
thế-giới tương-tục, chúng-sanh tương-tục 
và nghiệp-quả tương-tục, thì ba duyên 
phân-biệt phải diệt. 


_ Nếu ba duyên diệt hết thì ba nhân của 
ba món ấy không có sanh, thế nên tánh 
khùng của tên Diễn-Nhã-ĐạtĐa ở 
trong tâm ông tự-nhiên tiêu mất, tức là 
hết mê. 

_ Hết mê thì Tâm Bồ-Đề thật-hiện. 

_ Đó là chứng tổ Tâm Bồ-Để thắng- 
diệu thanh-tịnh quang-minh, trùm khắp 
pháp-giới vốn là thể bản-nhiên sẵn có 
của mình, chớ không phải của người 
khác, nếu hiểu thấu được như vậy thì 
công-phu bỏ vọng về chơn, hoàn- 
nguyên tu-chứng Bồ-Để không có khó 
chĩị. 





_ Thí như hữu nhân, ư tự y trung, hệ 
Như-Ý châu, bất tự giác tri, cùng lộ tha 
phương, khất-thực trì tẩu, tuy thiệt bần- 








_ Ví dụ như có người mang sẵn hột châu 
Như-Ý trong áo, nhưng quên mất, không 
tự hiểu biết mình có, đến đổi nghèo khổ 
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cùng, châu bất tằng thất. 


( Ví như có người, ở nơi áo mình, buộc một hạt châu 
Như-Ý, mà không hay biết, nên phải xin ăn giong ruổi 
phương xa, nghèo nàn rách rưới, tuy người ấy thật 
nghèo nàn, nhưng hạt châu không hề bị mất.) 


_ Hốt hữu trí-giả, chỉ thị kỳ châu, sở 
nguyện tùng tâm, trí đại nhiêu phú, 
phương ngộ thần châu, phi tùng ngoại 
đắc. 


(_ Bỗng nhiên có người khôn, chỉ hạt châu ra cho, thì 
người ấy muốn gì được nấy, thành giàu có lớn, rồi 
mới ngộ được hạt châu quý hóa ấy, không phải do ở 
ngoài đưa tới.) 





phải đi xứ khác xin ăn, tuy bần-cùng 
túng thiếu nhưng hột châu Như-Ý vẫn 
không mất. 


_ Bỗng nhiên có nhà Thiện-Tri-Thức chỉ 
rõ cho hiểu biết hột châu Như-Ý, thì 
người ấy tùy tâm mãn-nguyện, trở nên 
đại-phú gia, mới rõ thấu hột châu Như- 
Ý là vật của mình sẵn có, chớ không 
phải từ bên ngoài đưa tới mà có được. 
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23. Tức thời A-Nan, tại đại-chúng trung, 
đảnh lễ Phật túc, khởi lập bạch Phật: 

_ Thế-Tôn hiện thuyết sát đạo dâm 
nghiệp, tam duyên đoạn cố, tam nhân 
bất sanh, tâm trung Đạt-Đa, cuồng tánh 
tự yết. 


(... và tánh điên anh Diễn-Nhã-Đạt-Đa trong tâm tự 
hết.) 


_ Yết, tức Bồ-Đề, bất tùng nhân đắc. 
( Hết, tức là Bồ-Đề, không do người khác đưa tới.) 


_ Tư đắc nhân-duyên, hạo nhiên minh- 
bạch, vân hà Như-Lai, đốn khí nhân- 
duyên? Ngã tùng nhân-duyên, tâm đắc 
khai-ngộ. 


23. Khi ấy ngài A-Nan từ chỗ Đại-chúng 
đứng dậy lễ Phật rồi bạch: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn vừa 
nói ba ác-nghiệp tham-dục tham-sát 
tham-đạo (cũng gọi là Dâm Sát Đạo), 
nếu ba nghiệp ấy đoạn diệt rồi thì ba 
nhân không sanh, cho tới tâm ông Diễn- 
Nhã-Đạt-Đa cũng hết khùng. 


_ Mà hết khùng thì hiện rõ Tâm Bồ-Đề, 
Tâm Bồ-Đề là vật sẵn có của mình, chớ 
không phải do người khác mà có. 

_ Đó là có nhân-duyên rõ ràng, nhưng 
tại sao trước kia Đức Thế-Tôn lại bác 
bỏ nghĩa nhân-duyên? Chính tôi cũng 
nhờ có nhân-duyên mà tâm được khai- 
ngộ. 





_ Thế-Tôn! Thử nghĩa hà độc, ngã đẳng 
niên thiểu, Hữu-học Thinh-văn, kim thử 
hội trung, Đại Mục-Kiển-Liên, cập Xá- 
Lợi-Phất, Tu-Bồ-Đề đẳng, tùng lão 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chẳng những 
chúng tôi là hạng Thinh-Văn trẻ tuổi, 
cho tới hiện-tiển ở trong Giáo-Hội, có 
các vị già cả như Mục-Kiển-Liên, Xá- 
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Phạm-chí, văn Phật nhân-duyên, phát 
tâm khai-ngộ, đắc thành vô-lậu. 


_ Kim thuyết Bồ-Đề, bất tùng nhân- 
duyên, tắc Vương-Xá thành, Câu-Xá-Lê 
đẳng, sở thuyết tự-nhiên, thành đệ-nhứt 
nghĩa. 


_ Duy thùy đại bị, khai phát mê-muộn. 





Lợi-Phất, Tu-Bồ-Đề, đã từng nghe Lão- 
gia Phạm-Chí nói thuyết nhân-duyên 
của Phật, mà phát tâm khai-ngộ, thành 
bậc vô-lậu. 

_ Nay Đức Thế-Tôn dạy Tâm Bồ-Đề 
không do nhân-duyên, thì thuyết tự- 
nhiên của ngoạiđạo Câu-Xá-Lê ở 
thành Vương-Xá là nghĩa đệ-nhứt hay 
sao? 

_ Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn đũ tâm đại- 
bi khai sáng chỗ mê lầm của chúng tôi. 
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24. Phật cáo A-Nan: 

_ Tức như thành trung, Diễn-Nhã-Đạt- 
Đa, cuồng tánh nhân-duyên, nhược đắc 
diệt trừ, tắc bất cuồng tánh, tự-nhiên nhi 
xuất. 


24. Đức Phật dạy: 

—_ A-Nan! Như ông Diễn-Nhã Đạt-Đa ở 
trong thành, nếu đoạn diệt được nhân- 
duyên tánh khùng, thì tánh không khùng 
tự-nhiên hiện ra. 





_ Thế nên trước khi chưa khùng, nhân- 
duyên và tự-nhiên, hai tánh ấy không 
có. 





_ Nhân-duyên tự-nhiên, lý cùng ư thị. 


_ Lý nhân-duyên và tự-nhiên chỉ có như 
vậy mà thôi. 








_ Đó là chứng tổ nhân-duyên và tự- 
nhiên không có căn-bổn. 





— A-Nan! Diễn-Nhã-Đạt-Đa, đầu bổn 
tự-nhiên, bổn tự kỳ nhiên, vô nhiên phi 
tự, hà nhân-duyên cố, bố đầu cuồng 
tấu? 

(C A-Nan! Như cái đầu của anh Diễn-Nhã-Đạt-Đa 
vốn là tự-nhiên, nó đã tự-nhiên như thế, thì có lúc nào 


lại không tự-nhiên, vậy vì nhân-duyên gì, mà sợ cái 
đầu, phát điên bỏ chạy?) 


_ Nhược tự-nhiên đầu, nhân-duyên cố 





_ A-Nan! Như đầu của ông Diễn-Nhã- 
Đạt-Đa vốn là tự-nhiên thì cứ tự-nhiên 
mãi, chẳng có nhiên lại cũng không có 
tự, vậy do nhân-duyên gì mà ông ấy 
phát khùng sợ hãi bỏ chạy? 


_ Cái đầu gốc tự-nhiên, lại vì nhân- 
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cuồng, hà bất tự-nhiên, nhân-duyên cố 
thất. 


(C Nếu cái đầu tự-nhiên, vì nhân-duyên mà điên, thì 
sao không tự-nhiên, vì nhân-duyên mà mất đi?) 


_ Bổn đầu bất thất, cuồng bố vọng xuất, 
tằng vô biến dị, hà tạ nhân-duyên? 

(_ Cái đầu vốn không mất, điên sợ giả dối phát ra, 
chớ nào có thay đổi gì, mà phải nhờ đến nhân- 
duyên?) 


_ Bổn cuồng tự-nhiên, bổn hữu cuồng 
bố, vị cuồng chỉ tế, cuồng hà sở tiềm? 


(C _ Nếu tánh điên vốn là tự-nhiên và vốn có sẵn tánh 
điên sợ, thì khi chưa điên, cái điên núp vào chỗ nào?) 


⁄, À '.A À ˆ” ^ 
_ Bất cuồng tự-nhiên, đầu bốn vô vọng, 
hà vi cuỗng tẩu? 


( Nếu tánh không điên là tự-nhiên, thì cái đầu vẫn 
không việc gì, sao lại phát điên bỏ chạy?) 


_ Nhược ngộ bổn đầu, thức tri cuồng 
tấu, nhân-duyên tự-nhiên, cu vi hý-luận. 


( Nếu ngộ được cái đầu sẵn có, biết mình vì phát 
điên mà bỏ chạy, thì nhân-duyên và tự-nhiên đều là 
hý-luận.) 


_ Thị cố ngã ngôn, tam duyên đoạn cố, 
tức Bồ-Đề Tâm. 


duyên soi gương sợ mất đầu, nên đầu 
phát khùng, thì cái đầu làm sao chẳng 
tự-nhiên, lại vì nhân-duyên soI gương 
mà mất? 


_ Nhưng cái đầu vốn không có mất, chỉ 
vì nghĩ bậy phát khùng mà sợ chạy, chớ 
cái đầu không có thay đổi chi hết thì cần 
gì phải nhờ nhân-duyên soi gương? 


_ Nếu tự-nhiên vốn có tánh khùng, thì 
lúc chưa khùng, tánh khùng ấy ẩn ở chỗ 
nào? 


_ Nếu tự-nhiên vốn có tánh không 
khùng thì cái đầu vẫn y nguyên, không 
có gì cả, tại sao lại phát khùng sợ chạy? 


_ Nếu nhận được cái đầu sẵn có, biết rõ 
vì khùng mà sợ chạy, thì cái đầu và tánh 
khùng chẳng thuộc về nhân-duyên hoặc 
tự-nhiên, hai tánh này chỉ là hý-luận mà 
thôi. 


_ Vì thế Ta nói: ba duyên đoạn diệt tức 
là Bồ-Đề Tâm. 








_ Xét theo lý đó thì hiểu thấu Bổn-giác 
và vô-minh cũng như vậy. 
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25. Bồ-Để Tâm sanh, sanh-diệt tâm 
diệt, thử đãn sanh-diệt. 


( Tâm Bồ-Để sanh, tâm sanh-diệt diệt, đó chỉ là 
sanh-diệt.) 


_ Diệt sanh cu tận, vô công-dụng đạo. 








25. A-Nan! Nói là Tâm Bồ-Đề thì không 
nên khởi tư-tưởng sanh Bồ-Đề, vì nếu 
Tâm Bồ-Để sanh thì thành tâm sanh- 
diệt tức không phải Tâm Bồ-Đề. 


_ Tâm sanh-diệt mất thì thuộc về lý 
sanh-diệt, và hai thứ sanh-diệt đều hết 
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( Diệt và sanh đều hết, thì gọi là Vô-Công-Dụng- 
Đạo.) 


_ Nhược hữu tự-nhiên, như-thị tắc minh, 
tự-nhiên tâm sanh, sanh-diệt tâm diệt, 
thử diệc sanh-diệt, vô sanh-diệt giả, 
danh vi tự-nhiên. 


(C Nếu có tự-nhiên, như vậy là phát-minh tâm tự- 
nhiên sanh, tâm sanh-diệt diệt, thế cũng là sanh-diệt, 
và lấy cái không sanh-diệt, gọi là tự-nhiên.) 


_ Du như thế-gian, chư tướng tạp hòa, 
thành nhứt thể giả, danh hòa-hiệp tánh, 
phi hòa-hiệp giả, xưng bổn-nhiên tánh. 


_ Bổn-nhiên phi-nhiên, hòa-hiệp phi- 
hiệp, hiệp nhiên cu ly, ly hiệp cu phi, 
thử cú phương danh, vô hý-luận pháp. 


(C Bản-nhiên không phải bản-nhiên, hòa-hợp không 
phải hòa-hợp, hòa-hợp và bản-nhiên đều rời bỏ, rời 
bỏ và không rời bỏ đều “phi”, câu nói này, mới gọi là 
pháp không hý-luận.) 


tức là đạo vô công-dụng. 


_ Nếu có tự-nhiên, tức là tâm tự-nhiên 
sanh, thì tâm ấy phải diệt và nếu có gọi 
cái không sanh-diệt là tự-nhiên thì cũng 
như vậy. 


_ Chẳng khác chi ở thế-gian, các tướng 
hiệp nhau thành một thể, gọi là tánh 
hòa-hiệp, còn cái không hòa-hiệp thì 
cho là tánh bản-nhiên. 

_ Ở tánh bắn-nhiên không có tướng bắn- 
nhiên, ở tánh hòa-hiệp không có tướng 
hòa-hiệp, bản-nhiên và hòa-hiệp, hai 
tánh ấy phân-ly nhau, cho tới sự phân-ly 
và không phân-ly cũng chẳng có, lời nói 
ấy mới phải là vô hý-luận. 








26. 





26. HIẾỂN-MINH CÔNG-ĐỨC VÔ- 
LẬU. 
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_ Bồ-Đề Niết-Bàn, thượng tại diệu viễn. 


_ Phi nhữ lịch kiếp (nhiều kiếp), tân cần tu 
chứng, tuy phục ức trì, thập phương Như- 
Lai, thập nhị bộ kinh, thanh-tịnh diệu-lý, 
như Hằng-hà-sa, kỳ ích hý -luận. 


_ Nhữ tuy đàm thuyết, nhân-duyên tự- 








Đức Phật bảo ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Cảnh-giới Bồ-Đề Niết-Bàn xa 
lắm. 

_ Nếu ông không trải qua lịch kiếp 
siêng năng tu-chứng, thì dầu có ghi nhớ 
diệu-lý thanh-tịnh của thập nhị bộ kinh 
Phật, rất nhiều như số cát sông Hằng, 
cũng chỉ thêm phần hý-luận mà thôi. 

_ A-Nan! Ông tuy nói suôn sẻ lý-tánh 
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nhiên, quyết-định minh liễu, nhân-gian 
xưng nhữ, đa-văn đệ-nhứt. 


_ Dĩ thử tích kiếp, đa-văn huân-tập, bất 
năng miễn ly Ma-Đăng-Già nạn, hà tu 
đãi ngã, Phật-đảnh thần-chú, Ma-Đăng- 
Già tâm, dâm-hỏa đốn kiệt, đắc A-Na- 
Hàm, ư ngã pháp trung, thành tinh-tấn 
lâm, ái-hà can khô, lịnh nhữ giải-thoát. 

(_ Với cái huân-tập đa-văn nhiều kiếp đó, ông không 
thoát khỏi được nạn Ma-Đăng-Già, phải đợi thân-chú 
Phật-đảnh của Ta, làm cho lửa dâm trong tâm nàng 
Ma-Đăng-Già hết đi và nàng được quả A-Na-Hàm, ở 


trong Phật-pháp thành rừng tinh-tấn, sông ái khô cạn, 
mới khiến cho ông được giải-thoát.) 


nhân-duyên và tự-nhiên, khiến cho 
người thế-gian ca-tụng ông là bậc đa- 
văn đệ-nhứt. 

_ Tuy-nhiên tài-năng đa-văn của ông đã 
huân-tập trong vô-số kiếp đó không 
giúp ông thoát khỏi nạn Ma-Đăng-Già, 
ông lại phải nhờ oai-thần Phật-đảnh 
mật-chú của Ta, làm cho nàng Ma- 
Đăng-Gìà tắt hết lửa dâm, khô cạn ái- 
hà, đắc quả A-Na-Hàm và ở trong 
Chánh-Pháp Như-LaIi, tinh-tấn tu-hành, 
để ông được giải-thoát. 





_ Thị cố A-Nan, nhữ tuy lịch kiếp, ức trì 
Như-Lai, bí-mật diệu-nghiêm, bất như 
nhứt nhựt, tu vô-lậu nghiệp, viễn ly thế- 
gian, tăng ái nhị khổ. 

( Vậy nên ông A-Nan, tuy ông nhiều kiếp, ghi nhớ 
những pháp bí-mật diệu-nghiêm của Như-Lai, cũng 


không bằng một ngày tu nghiệp vô-lậu, xa rời hai khổ 
yêu ghét thế-gian.) 


_ Như Ma-Đăng-Gñà, túc vi dâm-nữ, do 
thần-chú lực, tiêu kỳ ái-dục, pháp trung 
kim danh, Tánh Tỳ-khưu-ni; dữ La-Hầu- 
La mẫu, Da-Du-Đà-La, đồng ngộ túc 
nhân, tri lịch thế, nhân tham-ái vi khổ, 
nhứt niệm huân tu, vô-lậu-thiện cố, 
hoặc đắc xuất triỀn, hoặc mông thọ -ký. 


( Như nàng Ma-Đăng-Gnà, trước kia là dâm-nữ, do 
sức thân-chú, tiêu-diệt lòng yêu muốn, nay ở trong 
Phật-pháp, gọi tên là Tánh Tỳ-khưu-ni; cùng với mẹ 
La-Hầu-La là Da-Du-Đà-La, đồng ngộ nhân trước, 
biết đã trải qua nhiều đời, nhân vì tham-ái mà khổ, 
một niệm huân tu pháp vô-lậu-thiện, thì người đã ra 
khỏi ràng buộc, người thì được Phật thọ-ký.) 


_ Như hà tự khi, thượng lưu quan thính. 


(_ Lầm sao ông còn tự dối mình, mắc mứu mãi trong 
vòng nghe thấy ?) 








_ A-Nan! Như vậy ông tuy trải qua vô- 
số kiếp nghe nhiều nhớ giỏi và gìn giữ 
các pháp vimật mầu-nhệm trang- 
nghiêm của Phật, nhưng không bằng 
trong một ngày dứt tuyệt hai mối tình 
mê-muội là “tríu mến” và “ganh ghét” 
để chuyên-tâm tu pháp vô-lậu giải- 
thoát. 


_ Vả chăng nàng Ma-Đăng-Già xưa là 
hạng dâm-nữ, nhờ oai-lực Phật-chú diệt 
hết ái-dục, tu-hành ở trong Chánh-Pháp 
Như-LaI, nên bậc Tỳ-khưu-m; hiệp với 
thân-mẫu của ông La-Hầu-La là bà Da- 
Du-Đà-La, đồng hiểu thấu chính hai mối 
tình mê-muội là tríu mến và ganh ghét 
tạo ra các điều đau khổ chồng chất sâu 
dày trong nhiều đời, nên nhứt-tâm đoạn 
trừ và chí-thành tu các pháp lành vô-lậu, 
hiện nay người thì được giải-thoát các 
sự phiển-não ô-trược, kẻ thì được thọ-ký 
về sau thành Phật. 


_ Còn ông? Cớ sao tự mình ràng buộc 
trong vòng nghe thấy? (4) 
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PHẦN CHÁNH-TÔNG 
(Tiếp-theo) 





B.HÀNH ĐẠO  C.CHỨNG ĐẠO 
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27. NHỨT-THIẾT ĐẠI-CHÚNG CẦU 
TU-CHỨNG ĐẠI-THỪA PHÁP. 
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_ A-Nan cập chư đại-chúng, văn Phật thị 
hối, nghi-hoặc tiêu-trừ, tâm ngộ thật- 
tướng, thân ý khinh-an. 


_ Đắc vị-tằng-hữu, trùng phục bĩ lụy, 
đảnh lễ Phật túc, trường quì hiệp- 
chưởng, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Vô-thượng đại-bi, thanh-tinh Bửu- 
Vương, thiện khai ngã tâm, năng dĩ như- 
thị, chủng chủng nhân-duyên, phương- 
tiện để tương, dẫn chư trầm-minh, xuất 
ư khổ-hải. 

(..., dùng các nhân-duyên như thế, phương-tiện dắt 
đìu những kẻ chìm đắm ra khỏi biển khổ.) 


_ Ngài A-Nan và Đại-chúng nghe qua 
lời dạy của Đức Phật, tiêu-trừ nghi- 
hoặc, tâm ngộ chơn-thiệt, thân ý nhẹ 
nhàng an vuI. 

_ Ngài A-Nan đắc pháp chưa từng có, tự 
xét mình tủi hổ, rơi lụy, thành-tâm đảnh 
lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn vốn 
là Đấng Thanh-Tịnh Bửu-Vương hết 
lòng đại-bi vô-thượng, khéo khai-ngộ 
tâm tôi và khéo dùng các nhân-duyên, 
phương-tiện hướng-dẫn những hạng 
người mê lầm ra khỏi biển khổ. 





_ Thế-Tôn! Ngã kim tuy thừa, như-thị 
pháp-âm, tri Như-Lai-Tạng, diệu giác- 
minh tâm, biến thập phương giới, hàm 
dục Như-Lai, thập phương quốc-độ, 
thanh-tịnh bửu-nghiêm, diệu-giác-vương 
sát. 

_ Như-Lai phục trách, đa-văn vô công, 
bất đãi tu tập. 


( Như-Lai lại trách tôi nghe nhiều mà vô-dụng, 
không kịp thời tu-tập.) 





_ Ngã kim du như, lữ bạc chi nhân, hốt 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nay tôi dầu nghe 
tiếng pháp như vậy, được biết tâm Như- 
Lai-Tạng giác-ngộ huyền-diệu, quang- 
minh châu-biến khắp cả thập phương 
thế-giới, bao-hàm các cõi thanh-tịnh 
bửu-nghiêm diệu-giác-vương Như-Lai. 

_ Đức Thế-Tôn quở tôi không chịu 
quyết-tâm tu-tập, cái tài đa-văn vô- 
dụng trong Hằng-sa kiếp chẳng bằng 
một ngày tu công-đức vô-lậu. 


_ Thế nên tôi ví như kẻ lữ-khách đang 
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mông thiên-vương, tứ dữ hoa ốc, tuy 
hoạch đại trạch, yếu nhân môn nhập. 


(Nay tôi giống như người lênh đênh phiêu-bạc (trôi 
dạt), bỗng nhiên gặp vị thiên-vương cho cái nhà tốt, 
tuy được nhà lớn, nhưng cốt-yếu phải biết cửa mà 
vào.) 


_ Duy nguyện Như-Lai, bất xả đại-bi, 
thị ngã tại hội, chư mông ám giả, quyên 
xả tiểu-thừa, tất hoạch Như-Lai, Vô-Dư 
Niết-Bàn, bổn phát tâm lộ; lịnh hữu-học 
giả, tùng hà nhiếp phục, trù tích phan- 
duyên, đắc đà-ra-ni, nhập Phật-tri-kiến. 


(C Xin nguyện Đức Như-Lai không ngớt lòng đại-bi, 
chỉ bày cho những kẻ mờ tối trong hội này, rời bỏ 
pháp Tiểu-thừa, và đều nhận được con đường phát 
tâm tu-tập đi đến Vô-Dư Niết-Bàn của Như-Lai; 
khiến cho những hàng hữu-học biết cách uốn dẹp tâm 
phan-duyên lâu đời, được pháp tổng-trì, chứng-nhập 
tri-kiến của Phật.) 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, tại hội 
nhứt tâm, trữ Phật từ-chỉ. 


Từ-chỉ: lời dạy từ-bi (của PhậU). 


lận đận lao đao, tình cờ nhờ ơn vua cho 
một cái nhà tốt; tuy được nhà tốt, nhưng 
muốn vào nhà tốt thì phải do cửa, nếu 
không biết cửa vào thì nhà tốt cũng vô- 
ích. 


_ Vậy ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn đại-từ 
đại-bi đại-hỉ đại-xả, khai-thị cho tôi là 
kẻ mê lầm, cho tới các vị còn mê tối ở 
trong Giáo-Hội, được biết xả pháp Tiểu- 
thừa để bước lên đường căn-bổn phát- 
tâm tu-chứng Vô-Dư Niết-Bàn của Như- 
Lai; đồng-thời cứu-độ những người Hữu- 
học biết dùng phương-tiện trừ tuyệt các 
thứ phan-duyên lâu đời, được pháp Đà- 
ra-ni, hầu vào cảnh-trí thấy biết của 
Như-LaI. 


_ Ngài A-Nan bạch xong, øieo năm vóc 
xuống đất lạy Phật và cả Đại-chúng 
trong Giáo-Hội đều hết lòng thành-kính 
trông chờ giáo-chỉ từ-bi của Đức Thế- 
Tôn. 











28. PHẬT KHAITHỊ ĐẠI-THỪA 


PHÁP. 
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_ Nhĩ thời Thế-Tôn ai mẫn hội trung, 
Duyên-giác Thinh-văn, ư Bồ-Đềể Tâm, 
vị tự tại giả, cập vi đương lai, Phật diệt- 
độ hậu, mạt-pháp chúng-sanh, phát Bồ- 
Đề Tâm, khai Vô-thượng-thừa, diệu tu- 
hành lộ. 


(..., khai-thị cho đường tu-hành nhiệm mầu pháp Vô- 
thượng-thừa.) 


_ Tuyên thị A-Nan, cập chư đại-chúng. 








_ Khi ấy Đức Phật từ-bi thương xót các 
vị Tiểu-thừa Thinh-Văn và Duyên-giác 
trong Giáo-Hội chưa được tự-tại ở Tâm 
Bồ-Đề và cũng vì chúng-sanh phát Tâm 
Bồ-Đề trong thời-kỳ mạt-pháp sau khi 
Như-Lai diệt-độ, Đức Phật mở đường tu- 
hành mầu-nhiệm của Vô-thượng-thừa 
để viên-chứng Phật-quả. 


_ Đức Thế-Tôn bảo ngài A-Nan và Đại- 
chúng: 
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_ Nhữ đẳng quyết-định phát Bồ-Để 
Tâm, ư Phật Như-Lai, diệu Tam-ma-đề, 
bất sanh bì quyện, ưng đương tiên minh, 
phát giác sơ tâm, nhị quyết-định nghĩa. 


(... biếng nhác mệt nhọc, thì trước hết, nên rõ hai 
nghĩa quyết-định, trong lúc bắt đầu phát tâm tự-giác.) 








_ Các ông dũng-cảm quyết-định phát 
Tâm Bồ-Để, qui hướng theo đường 
Tam-Ma-Đề tức là Chánh-Định thậm- 
thâm vi-diệu của Như-Lai, không bao 
giờ biếng nhác mệt nhọc, thì trong lúc 
mới phát tâm giác-ngộ phải hiểu rõ hai 
nghĩa quyết-định như sau: 








29. 





29, PHẬT HIỂN-MINH NHỊ NGHĨA 
QUYÊT-ĐỊNH TRONG ĐẠI-THỪA 
PHÁP. 
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_ Vân hà sơ tâm, nhị nghĩa quyết-định? 


_ Đức Phật dạy: A-Nan! Thế nào là hai 
nghĩa quyết-định trong lúc sơ phát tâm? 





NGHĨA QUYẾT-ĐỊNH THỨ NHỨT. 





_ A-Nan! Đệ-nhứt nghĩa giả. 


CC A-Nan! Nghĩa thứ nhứt là:) 


_ Nghĩa quyết-định thứ nhứt là tất cả 
công-đức vô-lậu đều ở trong sơ phát tâm 
bất-sanh bất-diệt, nếu ly sơ phát tâm ấy 
thì không thành đạo Vô-Thượng Bồ-Đề. 





_ Nhữ đẳng nhược dục, quyên xả Thinh- 
văn, tu Bồ-Tát thừa, nhập Phật-tri-kiến, 
ưng đương thẩm-quan, nhân-địa phát 
tâm, dữ quả-địa giác, vi đồng vi dị. 

(...thấy biết của Như-Lai, thì nên xét kỹ, chỗ phát 


tâm trong lúc tu nhân, với chỗ giác-ngộ trong lúc 
chứng quả, là đồng hay là khác nhau.) 


_ Như các ông muốn xả thừa Thinh- 
Văn, tu thừa Bồ-Tát để vào cảnh-trí 
thấy biết của Như-Lai, thì phải cứu xét 
chỗ nhân-địa phát tâm và chỗ quả-địa 
giác-ngộ là đồng hay khác. 





_ A-Nan! Nhược ư nhân-địa, dĩ sanh- 
diệt tâm, vi bổn tu nhân, nhi cầu Phật- 
thừa, bất-sanh bất-diệt, vô hữu thị xứ. 


(C A-Nan! Nếu trong lúc tu nhân, đem cái tâm sanh- 
điệt làm cái nhân tu-hành, để cầu cho được cái quả 
bất-sanh bất-diệt của Phật-thừa, thì thật không thể 
được.) 








_ A-Nan! Nếu ở chỗ nhân-địa lấy tâm 
sanh-diệt làm căn-bổn tu-hành, để cầu 
Phật-thừa bất-sanh bất-diệt thì vô-lý. 
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_ Dĩ thị nghĩa cố, nhữ đương chiếu minh, 
chư khí thế-gian, khả tác chi pháp, giai 
tùng biến diệt. 


_ Do cái nghĩa đó, ông nên xét các 
pháp, có thể làm ra trong khí-thế-gian, 
đều phải thay đổi diệt mất. 





_ A-Nan! Nhữ quan thế-gian, khả tác chi 
pháp, thùy vi bất hoại, nhiên chung bất 
văn lạn-hoại hư-không. Hà dĩ cố? 


(_ A-Nan! Ông xét các pháp, có thể làm ra trong thế- 
gian, có cái gì là không hư nát, nhưng không bao giờ 
nghe hư-không tan rã. Vì sao?) 


_ Không phi khả tác, do thị thủy-chung, 
vô hoại diệt cố. 


( Vì hư-không không phải là cái bị làm ra, do đó, 
trước sau không hề tan mất.) 


— A-Nan! Ông lại nên cứu xét ở trong 
khí-thế-gian các pháp hữu-vi có cái chi 
chẳng hư hoại? Chỉ có hư-không chẳng 
hề nghe nói hư hoại. Vì cớ sao? 


_ Vì hư-không thuộc về vô-vi, chẳng 
phải là vật có thể làm ra, nên thủy- 
chung không hề hư hoại. 





_ Cứu xét theo nghĩa ấy, nếu muốn cầu 
quả bất-sanh bất-diệt tất-nhiên phải có 
nhân-địa bất-sanh bất-diệt. 








30. 





30. NGŨ-TRƯỢC KHỔ-LỤY CỦA 
CHÚNG-SANH. 
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_ Tắc nhữ thân trung, kiên tướng vi địa, 
nhuận thấp vi thủy, noãn xúc vi hỏa, 
động diêu vi phong; do thử tứ triển, 
phân nhữ trạm-viên, diệu-giác minh- 
tâm, vi thị, vi thính, vị giác, vị sát..., 
tùng thỉ nhập chung, ngũ điệp hồn trược. 


_ Vân hà vi trược? 


—_ A-Nan! Như trong thân-thể của ông, 
ông phải biết vật cứng là địa-đại, vật 
ướt là thủy-đại, vật nóng là hỏa-đại, vật 
lay động là phong-đại; vì bốn món này 
ràng buộc và phân chia tâm-thể Chơn- 
giác diệu-minh trạm-viên của ông ra 
làm thấy, nghe, hiểu biết, quan-sát, 
v.v..., từ thủy chí chung đều bị năm thứ 
trược bao vây. 

_ Thế nào gọi là trược? Trược tức là nhơ 
đục. 





_ A-Nan! Thí như thanh-thủy, thanh- 
khiết bổn-nhiên, tức bỉ trần, thổ, khôi, sa 
chi luân, bổn chất lưu ngại, nhị thể pháp 
nhĩ, tánh bất tương-tuần. 








— A-Nan! Ví như chất nước bản-nhiên 
thanh-khiết, còn chất bụi, đất, tro hoặc 
cát vốn nhơ đục hay ngăn ngại, hai loại 
ấy không thể nào hòa-hiệp nhau được. 
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(... hay ngăn ngại, hai bên bản-nhiên thể-chất khác 
nhau, không hợp nhau được.) 


_ Hữu thế-gian nhân, thủ bỉ thổ trần, 
đầu ư tịnh thủy, thổ thất lưu ngại, thủy 
vong thanh-khiết, dung mạo cốt nhiên, 
danh chi vi trược. 


(... thanh-khiết, hình-trạng vẩn đục, gọi đó là trược.) 


_ Nhữ trược ngũ trùng, diệc phục như- 
thỊ. 


_ Ví như có người thế-gian lấy đất, bụi 
quăng vào nước sạch, thì đất mất tánh 
ngăn ngại, nước mất tánh thanh-khiết, 
thành ra có tướng nhơ đục. 


_ Năm thứ trược của ông cũng như vậy. 








31. 





31. KIẾP-TRƯỢC KHỔ-LỤY. 
_ Nói về trược thứ nhứt. 
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_ A-Nan! Nhữ kiến hư-không, biến thập 
phương giới. 

_ Không kiến bất phân, hữu không vô 
thể, hữu kiến vô giác; tương chức vọng- 
thành, thị đệ-nhứt trùng, danh vi kiếp- 
trược. 


(C Bên không, bên thấy, không tách rời nhau, có cát 
không mà không thật-thể, có cái thấy mà không hay 
biết; hai bên xen lộn giả dối thành ra lớp thứ nhứt, gọi 
là kiếp-trược.) 


_ A-Nan! Như ông thấy hư-không khắp 
thập phương pháp-gIới. 

_ Tánh thấy và hưkhông chẳng rời 
nhau, hư-không xen lộn với tánh thấy thì 
chẳng còn thiệt-thể, tánh thấy xen lộn 
với hư-không thì chẳng còn thiệt-giác; 
hai thứ giả-hiệp nhau vọng-thành Sốc- 
ấm hư-vọng, có sanh lão bệnh tử, các 
tai-biến khổ-lụy và các sắc-tướng thành 
trụ hoại không, nên gọi là kiếp-trược. 








32. 





32. KIẾN-TRƯỢC KHỔ-LỤY. 
_ Nói về trược thứ hai. 
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— A-Nan! Như Bổn-thể chơn-giác thì 
không có nhục-thân, nhưng có đầu-thai 
luân-hồi, tất phải có nhục-thân. 





_ Nhữ thân hiện đoàn, tứ-đại vi thể, 
kiến văn giác tri, ủng linh lưu ngại; thủy 
hỏa phong thổ, triỀn linh giác tri; tương 
chức vọng-thành, thị đệ-nhJ trùng, danh 
vi kiến-trược. 





(_ Thân ông hiện ôm bốn món đại làm tự-thể, che bít 





_ Thân này giữ bốn món: đất, lửa, nước, 
gió làm tự-thể, mới thật là mê-muội, vì 
thế tánh kiến, văn, giác, tri bị hạn-chế, 
sanh ra có ngăn ngại; bốn món: đất, lửa, 
nước, gió xây vần hóa ra có tri-giác; hai 
bên giả-hiệp nhau vọng-thành Thọ-ấm 
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những sự thấy, nghe, hay, biết, thành bị ngăn ngại; và 
trở lại làm cho các thứ địa thủy hỏa phong, thành có 
hay biết; các điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ 
hai, gọi là kiến-trược.) 


hư-vọng, thấy biết sai lầm, lấy phải làm 
quấy, lấy quấy làm phải, nên gọi là 
kiến-trược. 








343. 





33. PHIỀN-NÃO-TRƯỢC KHỔ-LỤY. 
_ Nói về trược thứ ba. 
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_ Hựu nhữ tâm trung, ức thức tụng tập, 
tánh phát tri-kiến, dung hiện lục-trần, ly 
trần vô tướng, ly giác vô tánh; tương 
chức vọng-thành, thị đệ-tam trùng, danh 
phiển-não-trược. 


( Lại trong tâm ông, những sự nhớ, biết, học, tập. 
phát ra tri-kiến, hiện ra tướng sáu trần, thì những sự 
đó, rời tiển-trần không có tướng, rời tri-giác không có 
tánh; xen lộn giả dối thành ra lớp thứ ba, gọi là phiển- 
não-trược.) 


_ A-Nan! Như trong tâm ông, tánh tưởng 
nhớ, học hiểu, luyện-tập phát ra tri-kiến 
dung-nạp lục-trần, nếu ly trần thì vô 
tướng, ly giác thì vô tánh; hai pháp giả- 
hiệp nhau vọng-thành Tưởng-ấm hư- 
vọng, có đủ vọng-tưởng điên-đảo, 
phiển-não như tham sân si, v.v... nhiễu- 
loạn, nên gọi là phiển-não-trược. 














34. 34. CHÚNG-SANH-TRƯỢC KHỔ- 
LỤY. 
_ Nói về trược thứ tư. 
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_ Hựu nhữ triêu tịch, sanh-diệt bất đình, 
tri-kiến mỗi dục, lưu ư thế-gian, nghiệp 
vân mỗi thường, thiên ư quốc-độ; tương 
chức vọng-thành, thị đệ-tứ trùng, danh 
chúng-sanh-trược. 


(C Lại tâm ông ngày đêm sanh-diệt không ngừng, tri- 
kiến thì muốn lưu mãi ở thế-gian, nhưng nghiệp-báo 
xoay vần thì lại thường đời đổi cõi này cõi khác; 
những điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ tư, gọi 
là chúng-sanh-trược.) 








_ A-Nan! Như trong tâm ông, sanh-diệt 
không dứt, niệm niệm không ngừng, 
tánh tri-kiến hằng muốn ở mãi thế-gian, 
nhưng nghiệp-thức lại hay thay đổi trong 
các cõi; hai pháp giả-hiệp nhau vọng- 
thành Hành-ấm hư-vọng, gây ra các 
nghiệp-báo oan-trái vay trả mà làm 
chúng-sanh luân-hồi sanh-tử ở các lãnh- 
thổ phàm-phu, nên gọi là chúng-sanh- 
trược. 








35. 





35. MẠNG-TRƯỢC KHỔ-LỤY. 
_ Nói về trược thứ năm. 
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_ Nhữ đẳng kiến văn, nguyên vô dị 
tánh, chúng trần cách việt, vô trạng dị 
sanh, tánh trung tương-tri, dụng trung 
tương-bội, đồng dị thất chuẩn; tương 
chức vọng-thành, thị đệ-ngũ trùng, danh 
Vi mạng trược. 


(_ Cái thấy, cái nghe của ông, bản-tánh vốn không 
khác nhau, do các trần cách trở, mà không duyến cớ 
øì, lại sanh ra khác nhau, trong tánh thì vẫn biết nhau, 
nhưng trong dụng thì trái ngược nhau, cái đồng và cái 
khác đã mất hẳn chuẩn-đích; xen lộn giả đối thành ra 
lớp thứ năm, gọi là mệnh-trược.) 


_ A-Nan! Như tánh thấy và tánh nghe 
của ông vốn không có khác nhau, nhưng 
vì lục-trần mê loạn, phân chia ra có 
khác nhau, cho tới cả lục-căn tuy đồng 
một thể-tánh nhưng có sáu dụng khác 
nhau, cái đồng, cái dị, không có chuẩn- 
đích; giả-hiệp nhau vọng-thành Thức-ấm 
hư-vọng, do đó căn-mạng của chúng- 
sanh hôn-trầm mỏng mảnh vô-thường, 
thoạt còn thoạt mất, khi sanh khi diệt, 
không có bển chắc, nên gọi là mạng- 
trược. 





_ Tâm Bổn-giác diệu-minh của chúng- 
sanh tuy đồng với Phật, nhưng tại năm 
thứ trược che khuất, khiến chúng-sanh bị 
trôi lăn ở biển khổ luân-hồi sanh-tử. 

_ Cũng vì ngũ-trược đó mà chúng-sanh 
không thành-tựu được tứ đức Thường 
Lạc Ngã Tịnh. 








36. 





36. HIẾN-MINH GIÁC-TÁNH. 
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—_ A-Nan! Nhữ kim dục lịnh, kiến văn 
giác tri, viễn khiết Như-lai, Thường Lạc 
Ngã Tịnh, ưng đương tiên trạch, tử sanh 
căn-bổn, y bất sanh-diệt, viên-trạm tánh 
thành. 


_ Dĩ trạm triển kỳ, hư-vọng diệt-sanh, 
phục hoàn nguyên giác, đắc nguyên 
minh giác, vô sanh-diệt tánh, vi nhân- 
địa tâm, nhiên-hậu viên-thành, quả-địa 
tu-chứng. 


(C Dùng cái yên lặng mà xoay các thứ sanh-diệt hư- 
vọng trở về nơi bản-giác, được tánh vô sanh-diệt của 
bản-giác làm cái tâm tu nhân, thì về sau mới viên- 
thành chỗ tu-chứng của quả-vị.) 


—_ A-Nan! Như hiện nay ông muốn đem 
tánh: kiến, văn, giác, tri của ông cho 
khế-hiệp với tứ đức: Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh của Như-Lai, thì trước hết phải lọc 
bỏ cội gốc sanh-tử, nương theo thể bất 
sanh-diệt mà thành-lập tánh viên-trạm 
(tánh yên lặng cùng khắp). 

_ Ông phải dùng tánh viên-trạm chuyển 
các thứ hư-vọng sanh-diệt, ví dụ như 
thập bát giới, ngũ-trược, v.v..., trở về 
với cội gốc Chơn-Như hoàn-toàn hiểu 
biết sáng suốt, thậthiện giác-tánh 
nguyên-minh bất sanh-diệt làm chỗ 
nhân-địa phát tâm, thì nhiên-hậu chắc 
chắn tu-chứng viên-mãn quả-địa Vô- 
Thượng Bồ-Đề. 











_ Nguyêm-lai vì nhân-địa và quả-địa 
phải đồng nhau mới tu-chứng Bồ-Tát 
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thừa, từ Thập-Tín, lần lên Thập-Trụ, 
Thập-Hạnh, Thập Hồi-Hướng, Thập-Địa 
cho tới Đẳng-giác Bồ-Tát, rồi mới cứu- 
cánh Diệu-quả Như-Lai. 
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37. Như trừng trược thủy, trữ ư tịnh khí. 


(_ Như lắng nước đục đựng trong một cái đỗ để yên, 


_ Tinh-thâm bất-động, sa thổ tự trầm, 
thanh-thủy hiện-tiền. 


- để yên mãi không lay động, thì đất cát tự chìm 
xuống và nước trong hiện ra.) 


37. Ví dụ như lọc nước nhơ đục. Phải 
dùng một cái bình sạch sẽ để yên lặng ở 
một chỗ. 

_ Yên lặng tức là không lay động, lâu 
ngày đất cát bụi bặm tự lóng chìm 
xuống đáy bình, thì nước trở nên trong 
trẻo. 





_ Nước tượng-trưng cho giác-tánh viên- 
trạm, cái bình sạch sẽ yên lặng tượng- 
trưng cho thể của các căn, đất cát bụi 
bặm tượng-trưng cho các thứ nhơ đục 
như vô-minh, ngũ-trược, v.v... .. 





_ Danh vi sơ phục, khách-trần phiển- 


nao. 


( Thế gọi là bắt đầu uốn dẹp các khách-trần phiển- 
não.) 


_ Đất cát bụi bặm tự lóng chìm xuống 
đáy bình, nước trong trẻo hiện rõ có 
nghĩa là khởi sự đoạn trừ các khách-trần 
vọng-nghiệp phiển-não sở-tri. 





_ Tuy-nhiên, chất bùn còn đóng ở đáy 
bình có thể gặp giờ phút nào đó, cái 
bình bị lay động thì chất bùn tự dấy lên 
làm nhơ đục nước như cũ, đó là lý đoạn- 
trừ khách-trần vọng-nghiệp phiển-não 
sở-tri mà còn vô-minh thì chưa khỏi 
hậu-quả nguy hại. 





_ Khứ nê, thuần thủy, danh vi vĩnh đoạn 
căn-bổn vô minh. 


(_ Gạn bùn hết sạch, chỉ còn nước trong, thì gọi là dứt 
hẳn căn-bản vô minh.) 


_ Người tu-chứng Phật-thừa phải lọc cho 
hết chất bùn, chỉ còn thuần một thể 
nước hoàn-toàn tinh-khiết, đó là nghĩa 
diệt tận căn-bổn vô-minh. 











_ Khi vô-minh dứt tuyệt thì các khách- 
trần vọng-nghiệp phiển-não sở-tri không 
còn do đâu mà phát-sanh, ví như đốn 
cây, khi gốc rể bị chặt đứt rồi thì các 
ngọn ngành phải héo tàn. 
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Minh tướng tinh-thuần, nhứt-thiết 
biến-hiện, bất vi phiển-não, giai hiệp 
Niết-Bàn, thanh-tịnh diệu-đức. 

(_ Tướng sáng suốt đã tinh-thuần, thì tất cả các điều 


biến hiện đều không gây ra phiển-não, và hợp với 
đức mầu thanh-tịnh của Niết-Bàn.) 


_ Thế thì tâm Bổn-Giác Chơn-Như, 
huyển-diệu quang-minh, trạm-nhiên 
thường-trụ không còn có chi che khuất, 
tự-tại vô-ngại, thần-thông biến-hóa, 
tinh-thuần thị-hiện bất cứ ở nơi nào, 
nhứt-thiết đều không có phiển-não ngăn 
ngại, khế-hiệp với diệu-đức thanh-tịnh 
Bồ-Đề Niết-Bàn của Phật. 








38. 





38. NGHĨA QUYẾT-ĐỊNH THỨ HAI. 
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_ Đệ nhị nghĩa giả. 


(_ Nghĩa thứ hai là:) 


_ Nghĩa quyết-định thứ hai là từ chỗ các 
căn viên-thông mà vào cảnh-trí giải- 
thoát, tự-tại vô-ngạ!. 





_ Nhữ đẳng tất dục, phát Bồ-Đề Tâm, ư 
Bồ-Tát thừa, sanh đại dõng-mãnh, 
quyết-định khí quyên, chư hữu-vi tướng, 
ưng đương thẩm tường, phiển-não căn- 
bổn, thử vô-thỉ lai, phát nghiệp nhuận 
sanh, thùy tác thùy thọ. 


(... nguồn gốc phiển-não, những cái vô-minh phát 
nghiệp và nhuận sanh vô-thỉ đó, là ai làm, ai chịu?) 


_ A-Nan! Như ông và Đại-chúng muốn 
phát Bồ-Để Tâm, tu Bồ-Tát thừa, giàu 
thiện-chí dũng-mãnh, quyết-định dứt 
sạch các tướng hữu-vi, thì phải cứu xét 
tỉnh-tường cho hiểu rõ nguồn gốc phiển- 
não, ví như chỗ vọng-động phát khởi 
nghiệp vô-minh, và các chỗ trợ-duyên 
nhuận-sanh nghiệp vô-minh từ vô-thỉ 
đến nay, tự ai tạo-tác và tự ai thọ-lãnh? 





— A-Nan! Nhữ tu Bồ-Để, nhược bất 
thẩm-quan, phiển-não căn-bổn, tắc bất 
năng tri, hư-vọng căn trần, hà xứ điên- 
đảo; xứ thượng bất tri, vân hà hàng 
phục, thủ Như-Lai vị? 


C A-Nan ! Ông tu đạo Bồ-Đề, nếu không suy xét cội 
gốc phiển-não, thì không thể biết những căn trần hư- 
vọng, nó điên-đảo ở chỗ nào; chỗ điên-đảo còn 
không biết, thì làm sao uốn dẹp được nó và chứng 
được quả-vị Như-Lai.) 


_ A-Nan! Nếu ông hành đạo Vô-Thượng 
Bồ-Đề mà không cứu xét, hiểu rõ nguồn 
gốc phiển-não, thì không thể biết được 
chỗ điên-đảo của căn trần hư-vọng; nếu 
chỗ điên-đảo luống dối ấy chưa được 
biết, thì ông làm sao hàng-phục và tiêu- 
diệt các thứ điên-đảo nguy-hiểm để đắc 
Phật-quả? 





—_ A-Nan! Nhữ quan thế-gian, giải kết 
chi nhân. 








_ A-Nan! Ông hãy xem xét người mở 
gút dây ở thế-gian. 
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_ Bất kiến sở kết, vân hà tri giải. 

(_ Hễ không thấy chỗ thắt nút, thì không biết cởi, 
_ Bất văn hư-không, bị nhữ đọa liệt. 
- chớ không hề nghe hư-không bị phá tan.) 


_ Hà dĩ cố? Không vô tướng-hình, vô 
kết giải cố. 


(C Vì sao? Vì hư-không không có hình-tướng, không 
thắt, không cởi vậy.) 


_ Nếu muốn mở gút thì phải biết chỗ 
gút. Nếu chẳng biết chỗ gút thì làm sao 
mở gút? 

_ Các sắc tướng ở thế-gian đều có thể bị 
phá-hủy, nhưng hư-không thì chẳng bao 
giờ bị ai phá-hủy được. 

_ Vì cớ sao? Vì hư-không vốn chẳng có 
sắc-tướng, chẳng có gút, mở. 





_ Tâm Bổn-Giác Chơn-Như của ông ví 
như hư-không, nhưng thân tứ-đại giả- 
hiệp của ông vốn có sắc-tướng tất-nhiên 
phải có gút như gút dây; chỗ gút ấy là 
chỗ sáu căn hư-vọng của ông. 





_ Tắc nhữ hiện-tiển, nhãn nhĩ ty thiệt, 
cập dữ thân-tâm, lục vi tặc mai, tự kiếp 
gia bửu. 


(..., làm mai mối cho giặc, tự cướp của báu trong 
nhà.) 


_ Do thử vô-thỉ, chúng-sanh thế-giới, 
sanh triển-phược cố, ư khí thế-gian, bất 
năng siêu-vIỆt. 

(Do đó, từ vô-thỉ, thế-giới chúng-sanh sanh ra ràng 
buộc, không thể vượt khỏi thế-gian sự-vật.) 


_ A-Nan! Hiện nay sáu căn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý của ông làm trung- 
gian cho sáu thức: Nhãn-thức, nhĩ-thức, 
ty-thức, thiệt-thức, thân-thức, ý-thức, 
cướp lấy các gia-bảo của ông; 


- do đó sanh ra các thứ trói buộc ở thế- 
giới chúng-sanh, không vượt khỏi được 
thế-gian. 





_ Người tu-hành giải-thoát đã biết sáu 
căn là chỗ gút thì phải lo mở. 

_ Tuy có sáu căn nhưng chỉ cần mở 
được một căn thì thông suốt luôn cả các 
căn. 

_ Thế nên muốn mở gút phải lựa căn. 

_ Trước khi lựa căn, phải biết số lượng 
của thế-giới chúng-sanh và lục-căn. 








39. 





39. SỐ LƯỢNG CỦA THẾ-GIỚI VÀ 
LỤC-CĂN. 
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_ A-Nan! Vân hà danh vi chúng-sanh 
thế-giới. 


_ A-Nan! Tại sao gọi là thế-giới chúng- 
sanh? 

_ Thế-giới chúng-sanh tức là thế-giới 
của chúng-sanh. 





_ Thế vi thiên-lưu, giới vi phương-vỊ. 


(_ Thế là dời đổi, giới là phương-hướng.) 


_ Thế là thiên-lưu, thuộc về thời-gian 
thay đổi liên-tục, sanh-diệt vô-thường. 
Giới là phương-vị, thuộc về địa-cảnh, có 
xứ-sở, phương-hướng. 





_ Nhữ kim đương tri, Đông Tây Nam 
Bắc. 

_ Đông-Nam Tây-Nam, Đông-Bắc Tây- 
Bắc, thượng hạ vi giới. 

_ Quá-khư, hiện-tại, vị-lai vi thế. 


_ Thế có ba thời: quá-khứ, hiện-tại và 
vị-la1. 

_ Giới có bốn hướng: Đông Tây Nam 
Bắc, 

- bốn duy: Đông-Nam Tây-Nam Đông- 
Bắc Tây-Bắc, 

- hai thượng hạ: phương trên và phương 
dưới. 





_ Phương-vị hữu thập, lưu số hữu tam, 
nhứt-thiết chúng-sanh, chức vọng tương 
thành, thân trung mậu thiên, thế-giới 
tương-thiệp. 


(_ Phương-hướng có 10, số lưu-chuyển của thời-gian 
có 3, hết thẩy chúng-sanh dệt cái vọng mà thành như 
vậy, nơi sự đời đổi trong thân, thế và giới gắn bó với 
nhau.) 


Nhứt-thiết chúng-sanh vọng-động, 
chủng-chủng các thứ hư-vọng giao-tiếp 
nhau thành ra vọng-thân vọng-cảnh, 
tương-hiệp liên-tục, chúng-sanh vì mê- 
muội nên không hiểu rõ. 





_ Nhi thử giới tánh, thiết tuy thập 
phương, định vi khả minh. 


(C_ Nhưng cái tánh của giới đó, tuy là 10 phương, song 
có chỗ nhứt-định có thể chỉ rõ, 


_ Thế-gian chỉ mục, Đông Tây Nam 
Bắc. 


- thì thế-gian chỉ nhận 4 phương: Đông Tây Nam Bắc, 


_ Thượng hạ vô vị, trung vô định 
phương. 


- phía trên, phía dưới thì không có vị-trí rõ ràng, ở 
giữa cũng không có chỗ nhứt-định.) 








_ Số lượng của thế tức là thiên-lưu có 3. 
Số lượng của giới tức là phương-vị tuy 
có 10, nhưng chỉ dùng 4; 


- vì lấy bốn phương chánh là: Đông Tây 
Nam Bắc, bốn phương này có định-vị; 
còn bốn duy: Đông-Nam Tây-Nam, 
Đông-Bắc Tây-Bắc vốn là bốn gốc 
cạnh, lấy hai phương giao-tiếp mà đặt 
danh chớ không có định-vỊ; 

- cho tới hai phía trên và dưới do sự đối- 
đãi với bốn phương mà đặt danh, chớ 
cũng không có định-vỊ. 
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_ Tứ số tất minh, dữ thế tương-thiệp, 
tam tứ tứ tam, uyển-chuyển thập nhị. 


(Số 4 đã rõ rồi, nhân với số thế, thì 3 lần 4, 4 lần 3, 
xoay vẫn là số 12.) 


_ Lấy số lượng 3 của thiên-lưu giao-tiếp 
với số lượng 4 của phương-vị, xây vần 
liên-tục, 3x4 hoặc 4x3 thành 12. 





_ Lưu biến tam điệp, nhứt thập bá thiên, 
tổng quát thủy-chung, lục-căn chỉ trung, 
các các công-đức, hữu thiên nhị bá. 

(C Nhân luôn 3 lớp, một chục thành trăm, thành nghìn, 


thì tổng-quát trước sau, ở trong sáu căn, mỗi mỗi có 
thể có đến 1.200 công-năng.) 


_ Lấy số lượng 12 của thế-giới chúng- 
sanh nhân ba lần, mỗi lần nhân với số 
10, thì từ hàng một lên hàng mười, rồi 
lên hàng trăm cho tới hàng ngàn, như 
lần thứ nhứt: 3x4 = 12, lần thứ hai 12x10 
= 120, lần thứ ba 120x10 = 1.200. 








_ Thế-giới của chúng-sanh tức là thế- 
giới của căn-mạng nên số lượng của 
thế-giới tức là số lượng của các căn, thì 
tổng-quát mỗi căn có thể được số lượng 
tối đa 1.200 gọi là 1.200 công-đức. 

_ Tuy-nhiên sáu căn so sánh với nhau 
thì có căn đủ 1.200 công-đức, có căn 
kém hơn, vì sáu căn nhiễm theo sáu 
trần, từ vô-thỉ đến nay, thanh ra công- 
đức có tròn có khuyết. 
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40. A-Nan! Nhữ phục ư trung, khắc định 
ưu liệt. 


C A-Nan! Trong sáu căn đó, ông lại xét định chỗ hơn 
chỗ kém.) 


_ Như nhãn quan kiến, hậu ám tiền 
minh, tiển phương toàn minh, hậu 
phương toàn ám. 

_ Tả hữu bàng quan, tam phần chi nhị. 





_ Thống luận sở tác, công-đức bất toàn, 





40. A-Nan! Như mắt chủ về sự thấy. 


_ Mắt thấy nhưng chỉ thấy phía trước 
chớ không thấy phía sau, nên phía trước 
toàn sáng, phía sau toàn tối. 

_ Mắt ngó nghiêng qua hai bên tả hữu, 
thì ba phần chỉ thấy được hai. 

_ Cứu xét tác-dụng của mắt thì công- 
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tam phần ngôn công, nhứt phần vô đức. 


_ Đương tri nhãn duy, bát bá công-đức. 


đức không tròn vẹn, trong ba phần, mất 
một phần, chỉ còn 2/3. 

_ Vậy nên biết căn mắt có 800 công- 
đức. 





_ Như nhĩ châu thính, thập phương vô di. 
(_ Như tai nghe khắp, mười phương không sót, 
_ Động nhược nhĩ-diêu, tịnh vô biên tế. 


- động thì giống như có xa có gần, nh thì không có 
bờ bến.) 


_ Đương tri nhĩ-căn, viên-mãn nhứt 
thiên nhị bá công-đức. 


_ Như tai chủ về sự nghe. 
_ Tai có thể nghe được các tiếng động 
khắp nơi, bất chấp phương-vỊ. 


_ Khi có tiếng động thì biết xa biết gần, 
khi không tiếng động thì thông suốt vô- 
biên. 


_ Vậy phải hiểu căn tai có đủ 3/3 tức là 
1.200 công-đức. 





_ Như ty khứu văn, thông xuất nhập tức, 
hữu xuất hữu nhập, nhi khuyết trung 
giao, nghiệm ư ty căn, tam phần khuyết 
nhứt. 

( Như mũi ngửi biết cả lúc thở ra thở vào, chỉ có 
trong lúc thở ra thở vào mà còn thiếu trong lúc hơi thở 


giao-tiếp, xét nơi căn mũi, ba phần còn thiếu một.) 


_ Đương tri ty duy, bát bá công-đức. 


_ Như mũi chủ về sự ngửi. 

_ Mũi thở ra thở vào, nhưng thở ra hít 
vào, chớ không giao-tiếp được hai hơi 
thở ở khoảng giữa tức là mất 1/3 công- 
đức. 


_ Vậy nên biết căn mũi chỉ có 2/3 tức là 
800 công-đức. 





_ Như thiệt tuyên dương, tận chư thế- 
gian, xuất thế-gian trí, ngôn hữu phương 
phân, lý vô cùng-tận. 


_ Đương tri thiệt căn, viên-mãn nhứt 
thiên nhị bá công-đức. 


_ Như lưỡi chủ về sự nếm vị và cũng 
chủ về sự nói năng. 

_ VỀ sự nói năng, lưỡi có thể thuyết 
được các pháp thế-gian và xuất thế- 
gian, dầu lời nói có hạn lượng, nhưng 
nghĩa-lý có thể sâu xa vô-tận. 

_ Vậy nên biết căn lưỡi có đủ 3/3 tức là 
1.200 công-đức. 





_ Như thân giác xúc, thức ư di thuận. 


( Như thân-căn biết xúc-trần, biết các cảm-xúc trái 
và thuận, 


_ Hiệp thời năng giác, ly trung bất tri, ly 
nhứt, hiệp song, nghiệm ư thân-căn, tam 
phần khuyết nhứt. 


- khi hợp lại thì biết, khi rời ra thì không biết, rời chỉ 
có một, hợp thì có hai, xét nơi thân-căn, ba phần còn 








_ Như thân chủ về sự cảm-xúc. 

_ Thân cảm-xúc thì biết thuận biết 
nghịch, phải có cảm-xúc mới biết, nếu 
không có cảm-xúc thì chẳng biết. 


_ Như thế chứng tổ cảm-xúc hiệp thì 
biết, cảm-xúc ly thì chẳng biết, do đó 
công-đức phải mất một phần. 
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thiếu một.) 


_ Đương tri thân duy, bát bá công-đức. 


_ Vậy phải hiểu căn thân chỉ có 2/3 tức 
là 800 công-đức. 





_ Như ý mặc dung, thập phương tam thế, 
nhứt-thiết thế-gian, xuất-thế-gian pháp, 
duy Thánh dữ phàm, vô bất bao-dung, 
tận kỳ nhai tế. 


(_ Như ý-căn thầm lặng dung nạp tất cả các pháp thế- 
gian, xuất-thế-gian trong mười phương ba đời, dù 
Thánh hay phàm, không pháp nào không bao-dung 
cùng tột bờ bến.) 


_ Đương tri ý-căn, viên-mãn nhứt thiên 
nhị bá công-đức. 


_ Như ý chủ về sự hiểu biết phân biệt. 

_ Ý bao-hàm tất cả Thánh phàm trong 
ba đời mười phương, dung nạp các pháp 
thế-gian và xuất thế-gian, không pháp 
nào mà chẳng dung-nạp tới bờ bến. 


_ Vậy nên biết căn ý có đủ 3/3 tức là 
1.200 công-đức. 














41. 41. NGỘ CĂN VIÊN-THÔNG, THOÁT 
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Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Sáu căn là cội gốc sanh-tử. 

_ Nếu thuận theo sáu căn thì luân-hồi 
liên-tục, 

- còn nghịch với sáu căn thì luân-hồi 
chấm dứt. 

_ Thế nên muốn về cảnh-trí Niết-Bàn 
tất nhiên phẩi nghịch dòng sanh-tử. 





_ A-Nan! Nhữ kim dục nghịch, sanh-tử 
dục lưu, phản cùng lưu căn, chí bất 
sanh-diệt, đương nghiệm thử đẳng, lục 
thọ dụng căn, thùy hiệp, thùy ly, thùy 
thâm, thùy thiển, thùy vi viên-thông, 
thùy bất viên-mãn. 


C A-Nan! Nay ông muốn ngược dòng sanh-tử, xoay 
về tột gốc lưu-chuyển, đến chỗ không sanh-diệt, thì 








_ Như vậy ông muốn nghịch dòng sanh- 
tử, tìm hiểu châu-đáo cội gốc của sáu 
căn để đến cảnh-trí bất-sanh bất-diệt, 
thì phải nghiệm xét sáu căn hiện đang 
thọ-dụng, căn nào hiệp, căn nào ly, căn 
nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên- 
thông tức là viên-mãn thông suốt, căn 
nào không viên-thông? 
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nên xét trong sáu căn hiện đương thụ-dụng, cái gì là 
hợp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là cạn, cái gì là 
viên-thông, cái gì là không viên-mãn.) 





_ Căn nào ly trần thì sâu, căn nào hiệp 
trần thì cạn. 





_ Nhược năng ư thử, ngộ viên-thông 
căn, nghịch bỉ vô-thỉ, chức vọng nghiệp 
lưu, đắc tuần viên-thông, dữ bất viên 
căn, nhứt kiếp tương-bội. 


(C Nếu ngộ được căn-tánh viên-thông nơi đó, ngược 
lại dòng nghiệp dệt vọng vô-thỉ kia và theo được tánh 
viên-thông, hiệu-quả gấp bội, một ngày bằng một 
kiếp.) 


_ Nếu ngộ được một căn viên-thông, 
nương theo căn ấy mà tu-hành, nghịch 
lại vọng-nghiệp đã tạo từ vô-thỉ, thì so 
sánh với các căn không viên-thông, 
công-đức thắng-lợi hơn rất nhiều, ví như 
một ngày đối với một kiếp. 





_ Ngã kim bị hiển, lục trạm viên minh, 
bổn sở công-đức, số-lượng như-thị, tùy 
nhữ tường trạch, kỳ khả nhập giả, ngô 
đương phát-minh, lịnh nhữ tăng-tấn. 


( Ta nay đã chỉ rõ sáu căn viên-minh, vốn có những 
số-lượng công-đức như thế; tùy ông lựa chọn nơi căn 
nào, có thể nhập đạo được, thì Ta sẽ phát-minh, để 
cho ông được tăng-tiến trên đường tu-hành.) 


_ A-Nan! Ta đã chỉ rõ số-lượng công- 
đức của sáu căn, ông tự chọn lựa kỹ 
càng căn nào viên-thông mà ông có thể 
ngộ-nhập, Ta sẽ tùy duyên dạy bảo 
minh-bạch cho ông tinh-tấn tu-hành. 





_ Thập phương Như-Lai, ư thập bát giác, 
nhứt nhứt tu-hành, giai đắc viên-mãn, 
Vô-Thượng Bồ-Để, ư kỳ trung gian, 
diệc vô ưu liệt. 

(_ Thập phương Như-Lai, nơi mười tám giới, mỗi giới 


đều tu-hành được viên-mãn Vô-Thượng Bồ-Đề; trong 
các giới đó, cũng không có gì là hơn, là kém.) 


_ Mười phương Như-Lai đã từng hiểu 
thấu thập bát giới, bất-luận giới nào, 
nhứt-thiết đều tu-hành viên-mãn Vô- 
Thượng Bồ-Đề, chớ không có phân-biệt 
hơn thua. 





_ Đãn nhữ hạ liệt, vị năng ư trung, viên 
tự-(ại tuệ, cố ngã tuyên-dương, lịnh nhữ 
đãn ư, nhứt môn thâm-nhập, nhập nhứt 
vô vọng, bỉ lục tri căn, nhứt-thời thanh- 
tịnh. 


(_ Chỉ vì ông căn-cơ thấp kém, chưa thể viên-mãn trí- 
tuệ, tự-tại trong ấy được; nên Ta bảo ông chỉ đi sâu 
vào một căn, đi sâu đến chỗ không còn vọng-tưởng, 
thì cả sáu căn kia đồng-thời đều thanh-tịnh.) 





_ Phần ông căn-cơ còn thấp kém, chưa 
đắc trítuệ tự-tại viên-mãn, nên Ta 
tuyên-dương cho ông hiểu rõ sáu căn để 
ông tùy ý chọn lựa một căn viên-thông, 
rồi giác-ngộ căn ấy không còn một mảy 
hư-vọng, tức là căn ấy được thanh-tịnh 
trang-nghiêm, thì mấy căn khác đồng- 
thời trở nên thanh-tịnh trang-nghiêm. 
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42. A-Nan bạch Phật ngôn: Thế-Tôn! 


_ Vân hà nghịch lưu, thâm-nhập nhứt 
môn, năng lịnh lục-căn, nhứt-thời thanh- 
tịnh? 

( Lầm sao ngược dòng hư-vọng, đi sâu vào một căn, 


lại có thể khiến cho sáu căn đổng-thời đều thanh- 
tịnh?) 


42. Ngài A-Nan bạch Phật: Bạch Đức 
Thế-Tôn! 

_ Làm thế nào nghịch dòng sanh-tử để 
đến cảnh-trí Niết-Bàn? Vì sao thâm- 
nhập một căn mà cả sáu căn đồng 
thanh-tịnh trang-nghiêm? 





Phật cáo A-Nan: 

_ Nhữ kim dĩ đắc, Tu-Đà-Hoàn quả, dĩ 
diệt tam giới, chúng-sanh thế-gian, kiến 
sở đoạn hoặc, nhiên du vị tri, căn trung 
tích sanh, vô-thỉ hư tập, bỉ tập yếu nhân, 
tu sở đoạn đắc, hà huống thử trung, sanh 
trụ dị diệt, phân tể đầu số. 


C Ông nay đã được quả Tu-Đà-Hoàn, đã diệt được 
kiến-hoặc của ba cõi thế-gian chúng-sanh, song còn 
chưa biết những tập-khí hư-vọng chứa nhóm trong căn 
từ vô-thỉ; các tập-khí kia, phải nhân tu đạo mới đoạn 
được, huống chi, trong đó còn có rất nhiều phân loại, 
số mục Sanh Trụ Dị Diệt.) 


Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Ông tuy đắc quả Tu-Đà-Hoàn 
(5), trừ được cái thấy lâm của chúng- 
sanh ở tam giới thế-gian, nhưng ông 
chưa trừ được cái nghĩ lâm tức là hột 
giống của các tập-khí hư-vọng điên-đảo 
chất chứa trong các căn từ vô-thỉ đến 
nay, cái nghĩ lầm ấy còn chưa trừ được, 
huống chi bốn tướng Sanh Trụ Dị Diệt. 


Kiến-hoặc: cái thấy lầm. Tư-hoặc: cái nghĩ lầm. 





_ Kim nhữ thả quan, hiện-tiển lục-căn, 
vi nhứt vi lục? 

_ A-Nan! Nhược ngôn nhứt giả, nhĩ hà 
bất kiến, mục hà bất văn, đầu hề bất lý, 
túc hể vô ngữ ? 


_ Nhược thử lục-căn, quyết-định thành 
lục, như ngã kim hội, dữ nhữ tuyên- 
dương, vi-diệu pháp-môn, nhữ chi lục- 
căn, thùy lai lãnh-thọ. 


( Còn nếu sáu căn đó quyết-định là sáu, thì như 
trong hội này, Ta chỉ dạy pháp-môn nhiệm mầu cho 








_ A-Nan! Ông hãy nghiệm xét sáu căn 
hiện-tiển là một hay sáu? 

_ Nếu cho là một thì mắt sao không 
nghe, tai sao không thấy, cho tới thân- 
thể có đầu có chân, nhưng đầu sao 
không đi, chân sao không nói? 

_ Nếu cho là sáu thì ở Giáo-Hội này, 
trong khi Ta dạy các pháp-môn nhiệm- 
mầu cho ông, cả sáu căn hay là một căn 
nào của ông nghe và lãnh-thọ? 
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ông, trong sáu căn của ông, cái øì lãnh-thọ?) 
_ A-Nan ngôn: Ngã dụng nhĩ văn. 


C A-Nan bạch: Tôi dùng lỗ tai nghe.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi chỉ dùng có 
một căn tai để nghe và lãnh-thọ. 





_ Phật ngôn: Nhữ nhĩ tự văn, hà quan 
thân khẩu, khẩu lai vấn nghĩa, thân khởi 
khâm thừa. 


_ Thị cố ưng tri, phi nhứt chung lục, phi 
lục chung nhứt. 


(_ Vậy nên biết rằng: chẳng phải một, mà cuối cùng 
thành sáu, chẳng phải sáu, mà cuối cùng thành một.) 


_ Chung bất nhữ căn, nguyên nhứt 
nguyên lục. A-Nan! Đương tri thị căn, 
phi nhứt phi lục. Do vô thỉ lai, điên-đảo 
luân thế, cố ư viên trạm, nhứt lục nghĩa 
sanh. 


(_ Rốt cuộc cái căn của ông, vốn không phải là một, 
hay là sáu. A-Nan! Ông nên biết cái căn ấy không 
phải một, không phải sáu, do từ vô-thỉ đắm chắp trái 
ngược, nên nơi tánh viên-trạm, sanh ra có cái một cái 
sáu.) 


_ Nhữ Tu-Đà-Hoàn, tuy đắc lục tiêu, du 
vị vong nhứt. 


(C Nay ông được quả Tu-Đà-Hoàn, tuy đã tiêu được 
cái sáu, nhưng còn chưa quên cái một.) 


_ Như thái hư-không, tham hiệp quân 
khí, do khí hình dị, danh chi dị không. 


( Như cái hư-không, tham hợp với các khí mãnh, do 
hình-trạng khí mãnh khác nhau, mà gọi là hư-không 
khác nhau, 


_ Trừ khí quan không, thuyết không vi 
nhứt, bỉ thái hư-không, vân hà vị nhữ, 
thành đồng bất đồng, hà huống cách 
danh, thị nhứt phi nhứt. 


- đến khi trừ bỏ khí mãnh mà xem cái hư-không, thì 
nói hư-không là một; chớ cái hư-không kia, làm sao 
lại vì ông mà thành đồng hay không đồng, huống nữa, 
lại gọi là một hay không phải một.) 








_ A-Nan! Như vậy tai của ông tự nghe, 
chớ không có quan-hệ gì đến miệng 
hoặc thân của ông, nhưng tại sao khi 
nghe, miệng biết hỏi nghĩa, thân biết 
đứng dậy tỏ lòng cung-kính vâng lời? 

_ Ông nên hiểu rõ nếu chẳng phải một 
thì sáu, nếu chẳng phải sáu thì một. 


_ Các căn của ông vốn không có một 
cái nhứt-định hay là sáu cái nhứt-định, 
nhưng tại vọng-tưởng điên-đảo giao-tiếp 
với các trần từ vô-thỉ đến nay, nên tánh 
viên-trạm hình như có một có sáu. 


_ Nay ông đã chứng quả Tu-Đà-Hoàn, 
tuy không còn chấp sáu cái nhứt-định, 
nhưng còn chấp một cái nhứt-định. 


_ Tánh viên-trạm khi còn bị sáu căn che 
khuất ví như hư-không giao-hiệp với các 
vật khí-dụng, rồi vì thấy các vật khí- 
dụng có hình-thể hoặc tròn hoặc vuông, 
hoặc đài hoặc ngắn, v.v... mà ông vội 
cho hư-không có nhiều hình-thể sai biệt. 


_ Nếu bỏ hết các vật khí-dụng ra thì hư- 
không chỉ là một, và hư-không chẳng vì 
lời nói của ông mà thành có đồng có dị, 
hoặc có một có sáu. 
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_ Tắc nhữ liễu tri, lục thọ-dụng căn, 


diệc phục như-th1. như vậy. 





(_ Sáu căn hay biết của ông thì cũng như vậy.) 


_ Các căn thọ-dụng của ông cũng giống 
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43. Do minh ám đẳng, nhị chủng tương- 
hình, ư diệu-viên trung, niêm trạm phát 
kiến, kiến tinh ánh sắc, kết sắc thành 
căn, căn-nguyên mục vi, thanh-tịnh tứ- 
đại, nhân danh nhãn-thể, như bổ-đào 
đóa, phù-căn tứ trần, lưu dật bôn sắc. 


(C Do hai thứ sáng và tối, tổ bày lẫn nhau, nơi tánh 
điệu-viên, làm dính tánh yên lặng, phát ra cái thấy; 
cái thấy ánh ra thành sắc, kết cái sắc lại thành căn, 
gốc căn, thì gọi là tứ-đại thanh-tịnh, nhân gọi hình-thể 
con mắt như quả bồ-đào; bốn trần của phù căn giong 
ruổi chạy theo sắc.) 


43. Căn mắt vốn do thể trong sạch của 
tứ-đại kết tạo hình-thể như trái bồ-đào, 
đã kết tạo, nên tứ trằần-tướng ấy dong 
ruổi theo sắc-trần. 

_ Nguyên vì tánh viên-trạm dính mắc 
với hai tướng sáng và tối mà phát-sanh 
tánh thấy, rồi đối-chiếu với sắc-trần 
thành ra có căn mắt. 





_ Do động tịnh đẳng, nhị chủng tương- 
kế, ư diệu-viên trung, niêm trạm phát 
thính, thính tính ánh thinh, quyện thính 
thành căn, căn-nguyên mục vi, thanh- 
tịnh tứ-đại, nhân danh nhĩ-thể, như tân 
quyển diệp, phù-căn tứ trần, lưu dật bôn 
th¡nh. 


(Do hai thứ động và tnh, đối chọi lẫn nhau, nơi tánh 
diệu-viên, làm dính tánh yên lặng, phát ra cái nghe; 
cái nghe ánh thành tiếng, cuốn cái tiếng lại thành căn, 
gốc căn, thì gọi là tứ-đại thanh-tịnh, nhân gọi hình-thể 
cái tai như lá mới cuốn; bốn trần của phù căn giong 
ruổi chạy theo tiếng.) 








_ Căn tai vốn do thể trong sạch của tứ- 
đại kết tạo hình-thể như cái cuống, đã 
kết tạo, nên tứ trần-tướng ấy dong ruổi 
theo thinh-trần. 

_ Nguyên vì tánh viên-trạm dính mắc 
với hai tướng động và tịnh mà phát-sanh 
tánh nghe, rồi đối-chiếu với thinh-trần 
thành ra có căn tai. 
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_ Do thông tắc đẳng, nhị chủng tương- 
phát, ư diệu-viên trung, niêm trạm phát 
khứu, khứu tinh ánh hương, nạp hương 
thành căn, căn-nguyên mục vi, thanh- 
tịnh tứ-đại, nhân danh ty-thể, như song 
thùy trảo, phù-căn tứ trần, lưu dật bôn 
hương. 


( Do hai thứ thông và bít, phát-hiện lẫn nhau, nơi 
tánh diệu-viên, làm dính tánh yên lặng, phát ra cái 
ngửi; cái ngửi ánh ra thành hương, thu nạp cái hương 
thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ-đại thanh-tịnh, nhân 
gọi hình-thể cái mũi như hai móng tay rủ xuống: bốn 
trần của phù căn giong ruổi chạy theo hương.) 


_ Căn mũi vốn do thể trong sạch của tứ- 
đại kết-tạo hình-thể như hai cái vấu 
thòng xuống, đã kết tạo, nên tứ trần- 
tướng ấy dong ruổi theo hương-trần. 

_ Nguyên vì tánh viên-trạm dính-mắc 
với hai tướng thông và bít mà phát-sanh 
tánh ngửi, rồi đối-chiếu với hương-trần 
thành ra có căn mũi. 





_ Do điểm biến đẳng, nhị chủng tương- 
tham, ư diệu-viên trung, niêm trạm phát 
thường, thường tinh ánh vị, giảo vị thành 
căn, căn-nguyên mục vi, thanh-tịnh tứ- 
đại, nhân danh thiệt-thể, như sơ yểm 
nguyệt, phù-căn tứ trần, lưu dật bôn vị. 


(Do hai thứ nhạt và có vị, tham chước lẫn nhau, nơi 
tánh diệu-viên, làm dính tánh yên lặng, phát ra cái 
nếm; cái nếm ánh ra thành vị, thưởng-thức cái vị 
thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ-đại thanh-tịnh, nhân 
gọi hình-thể cái lưỡi như mặt trăng mới khuyết; bốn 
trần của phù căn giong ruổi chạy theo vị.) 


_ Căn lưỡi vốn do thể trong sạch của tứ- 
đại kết-tạo hình-thể như mặt trăng 
khuyết, đã kết tạo, nên tứ trần-tướng ấy 
dong ruổi theo vị-trần. 

_ Nguyên vì tánh viên-trạm dính mắc 
với hai tướng hữu-vỊị và vô-vị mà phát- 
sanh tánh nếm, rồi đối-chiếu với vị-trần 
thành ra có căn lưỡi. 





_ Do ly hiệp đẳng, nhị chủng tương-ma, 
ư diệu-viên trung, niêm trạm phát giác, 
giác tinh ánh xúc, đoàn xúc thành căn, 
căn-nguyên mục vị, thanh-tịnh tứ-đại, 
nhân danh thân-thể, như yêu cổ tẳng, 
phù-căn tứ trần, lưu dật bôn xúc. 


(C Do hai thứ ly và hợp, so sánh lẫn nhau, nơi tánh 
điệu-viên, làm dính tánh yên lặng, phát ra cái biết 
xúc; cái biết xúc ánh ra thành xúc, ôm nắm cái xúc 
thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ-đại thanh-tịnh, nhân 
gọi hình-thể cái thân như dáng trống cơm; bốn trần 
của phù căn giong ruổi chạy theo xúc.) 


_ Căn thân vốn do thể trong sạch của 
tứ-đại kết-tạo hình-thể như cái trống có 
lưng, đã kết tạo, nên tứ trần-tướng ấy 
dong ruổi theo xúc-trần. 

_ Nguyên vì tánh viên-trạm dính mắc 
với hai tướng hiệp và ly mà phát-sanh 
tánh cảm-xúc, rồi đối-chiếu với xúc-trần 
thành ra có căn thân. 





_ Do sanh-diệt đẳng, nhị chủng tương- 
tục, ư diệu-viên trung, niêm trạm phát 
tri, tri tính ánh pháp, lãm pháp thành 
căn, căn-nguyên mục vị, thanh-tịnh tứ- 
đại, nhân danh ý tư, như u-thất kiến, 
phù-căn tứ trần, lưu dật bôn pháp. 


(C Do hai thứ sanh-diệt, tiếp-tục lẫn nhau, nơi tánh 








_ Chí như căn ý thì thế nào? Nguyên vì 
tánh viên-trạm đối-đãi với hai tướng 
sanh và diệt liên-tục mà phát-hiện tánh 
hiểu biết phân-biệt, rồi đối-chiếu với 
pháp-trần thành ra có căn ý, thường gọi 
là ý nghĩ, tuy giống như ẩn trong nhà tối 
mà vẫn hiểu biết phân-biệt và thâu-nạp 
các pháp-trần vào bên trong. 


điệu-viên, làm dính tánh yên lặng, phát ra cái biết; 
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cái biết ánh ra thành các pháp, tóm thu các pháp 
thành căn, gốc căn, thì gọi là tứ-đại thanh-tịnh, nhân 
gọi cái ý như cái thấy trong phòng tối; bốn trần của 
phù căn giong ruổi chạy theo pháp.) 
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44. A-Nan! Như-thị lục-căn, do bỉ giác- 
minh, hữu minh minh-giác, thất bỉ tinh 
liễu, nêm vọng phát quang. 

( A-Nan! Sáu căn như vậy, do tánh giác-minh kia 
chuyển thành minh-giác, mất tánh sáng suốt, đính với 


cái vọng mà phát ra hay biết.) 


_ Thị dĩ nhữ kim, ly ám ly minh, vô hữu 
kiến thể. 


C Vậy nên, ông nay rời sáng rời tối, thì không có cái 
thấy, 


_ Ly động ly tịnh, nguyên vô thính chất. 
- rời động rời tĩnh, thì không có cái nghe, 

_ Vô thông vô tắc, khứu tánh bất sanh. 
- không thông không bít, thì cái ngửi không sanh, 

_ Phi biến phi điểm, thường vô sở xuất. 
- không vị không nhạt, thì cái nếm không phát ra, 

_ Bất ly bất hiệp, giác xúc bổn vô. 

- không ly không hợp, thì cái biết xúc vốn không, 


_ Vô diệt vô sanh, liễu tri an ký. 


- không diệt không sanh, thì cái rõ biết không gá vào 
đâu.) 


44. A-Nan! Do mê-muội trong lúc tối- 
sơ, lấy chơn làm vọng, nên mất tánh 
liễu-tri sáng suốt, phát ra vọng-tưởng 
điên-đảo mà thành-tựu sáu căn như vậy. 


_ Nay nếu bổ hai tướng sáng tối thì 
không có tánh thấy, 


- bỏ hai tướng động tịnh thì không có 
tánh nghe, 


- bỏ hai tướng thông bít thì 
tánh ngửi, 


không có 
- bỏ hai tướng hữu-vị vô-vị thì không có 
tánh nếm, 


- bổ hai tướng hiệp-ly thì không có tánh 
cảm-xúc, 


- bổ hai tướng sanh-diệt thì không có 
tánh hiểu biết phân-biệt. 





_ Đó là chứng tổ sáu căn của chúng- 
sanh bị trói buộc trong phạm-vi sáu trần. 





_ Nhữ đãn bất tuần, động tịnh, hiệp ly, 
điểm biến, thông tắc, sanh diệt, ám 








_ Như ông muốn sáu trần khỏi bị trói 
buộc thì ông không được chiều theo 12 
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minh, như-thị thập nhị, chư hữu-vIi tướng. 


(_ Ông chỉ đi theo những động tĩnh, hợp ly, không vị 
có vị, thông bít, sanh diệt, sáng tối, cả 12 tướng hữu-vi 
đó, 


_ Tùy bạt nhứt căn, thoát nêm nội phục, 
phục qui nguyên chơn, phát bổn minh 
diệu, diệu-tánh phát-minh, chư dư ngũ 
niêm, ứng bạt viên thoát. 


- đi đến rút được một căn ra khỏi cái đính, phục vào 
bên trong, phục trở về tánh bản-chân, phát ra tánh 
sáng suốt bắn-lai; tánh sáng suốt đó đã phát-minh, thì 
năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải-thoát.) 


_ Bất do tiên-trần, sở khởi tri-kiến, minh 
bất tuần căn, ký căn minh phát, do thị 
lục-căn, hỗ-tương vi dụng. 

(_ Không do tiển-trần mà khởi ra tri-kiến, thì cái sáng 


suốt không đi theo căn, chỉ gởi nơi căn mà phát ra, 
nhân đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau.) 


tướng hữu-vi: sáng tối, động tịnh, thông 
bít, hữu-vị vô-vị, hiệp ly, sanh diệt, vì 
các tướng ấy hay làm chướng ngại cho 
sáu căn. 


: Ông tự chọn lựa một căn viên-thông, 
quyết-định dùng căn ấy không cho dính 
mắc một thứ ràng buộc nào cả và xoay 
trở lại bên trong, tu-tập đem về với tâm 
Bổn-Giác Chơn-Như để phát-hiện giác- 
tánh diệu-minh, tất-nhiên căn ấy được 
giải-thoát, cho tới năm căn khác đồng- 
thời vượt khỏi tất cả chướng ngại. 


_ Khi các căn không còn do các trần- 
cảnh sắc-tướng mà khởi những sự thấy 
biết, thì giác-tánh diệu-minh không còn 
bị các căn chi-phối, mà chỉ tạm-trú ở 
các căn để phát-hiện, vì thế các căn 
dung-thông nhau, tự-nhiên ông được tự- 
tại vô-ngạ!1. 





Vị-tất (&›): chưa chắc, chắc gì, chưa hẳn là như 
vậy. (Từ biểu-thị ý nghi ngờ.) Vj-zấ? ở đây ý nói: 
không cần. 





_ Đó là chứng tỏ tu-hành giải-thoát phải 
đặt giác-tánh là chủ, các căn là tớ, chủ 
vị-tất phải nhờ tớ mới phát-hiện bổn-lai 
hay sao? 
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45. A-Nan! Nhữ khởi bất tri. 

_ Kim thử hội trung, A-Na-Luật-Đà, vô 
mục nhi kiến, Bạc-Nan-Đà long, vô nhĩ 
nhi thính. 


_ Căng-Già thẳần-nữ, phi ty văn hương, 
Kiều-Phạm-Bát-Đề, dị thiệt tri vị. 


_ Thuấn-Nhã-Đa thần, vô thân giác xúc, 
Như-Lai quang trung, ánh linh tạm hiện, 
ký vi phong chất, kỳ thể nguyên vô. 








45. A-Nan! Ông đã biết rõ: 

_ Như trong Giáo-Hội, ông A-Na-Luật- 
Đà không còn căn mắt mà vẫn thấy, 
rồng Bạc-Nan-Đà không còn căn tai mà 
vẫn nghe, 

- nàng Căng-Già thẳần-nữ không còn căn 
mũi mà vẫn ngửi, ông Kiều-Phạm-Bát- 
Đề không còn căn lưỡi mà vẫn nếm, 

- thần Thuấn-Nhã-Đa không còn căn 
thân mà vẫn cảm-xúc, thần này chỉ là 
chất gió chớ không có thiệt-thể, chỉ do 
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(... vẫn cảm-xúc, do hào-quang Như-Lai ánh ra, làm 
cho ông ấy tạm-thời hiện ra có thân, chớ bản-chất của 
ông là gió, thì thân-thể vốn không có.) 


_ Chư diệt-tận-định, đắc tịch Thinh-văn, 
như thử hội trung, Ma-Ha Ca-Diếp, cửu 
diệt ý căn, viên-minh liễu-tri, bất nhân 
tâm-niệm. 


(... đã diệt ý-căn lâu rồi, mà vẫn rõ biết cùng khắp, 
không nhân tâm-niệm.) 


hào-quang Như-Lai đối-chiếu mà tạm 
hiện thân, 


- cho tới các vị tu pháp Diệt-tận-định và 
chứng quả Thinh-Văn như ông Ma-Ha 
Ca-Diếp đã dứt sạch ý-căn từ lâu, không 
còn dùng ý-niệm để suy xét nhưng vẫn 
sáng tỏ. 





Thiết-yếu (3#): rất cần thiết không thể thiếu được. 


_ Đối với sáu vị kể trên, hoặc là phàm- 
phu, hoặc là Thinh-Văn, Hữu-học, các 
căn còn không thiết-yếu, huống chi đối 
với bậc Bồ-Tát, khi các căn thoát khỏi 
phạm-vi của các tiển-trần thì các căn lại 
chẳng đắc diệu-dụng hay sao? 





— A-Nan! Kim nhữ chư căn, nhược viên 
bạt dĩ, nội cánh phát quang. 


(C A-Nan! Nếu các căn của ông đều được giải-thoát 
trọn đủ, thì cái sáng suốt trong tâm-tánh phát ra; 


_ Như-thị phù trần, cập khí thế-gian, chư 
biến-hóa tướng, như thang tiêu băng, 
ứng niệm hóa thành Vô-Thượng Tri- 
Giác. 

- như thế, thì các phù-trần và các tướng biến-hóa 


trong thế-gian sự-vật đều tiêu mất, như giá gặp nước 
sôi, ngay đó, liền hóa thành Vô-Thượng Tri-Giác.) 





_ A-Nan! Nếu các căn của ông đã được 
giải-thoát sự trói buộc của tiển-trần thì 
sáu diệu-dụng dung-thông nhau, do đó 
giác-tánh diệu-minh chẳng những sáng 
tổ ở bên trong, lại còn sáng tỏ suốt cả 
bên ngoài; 

- khiến các tiển-trần cho tới tất cả sắc 
tướng biến-hóa ở thế-gian dường như 
không có, vì bị tiêu hết trong cảnh-trí 
tịch-quang thường-trụ, chẳng khác nào 
nước sôi làm tan giá lạnh, tức khắc ứng- 
niệm chuyển thành diệu-thể Vô-Thượng 
Tri-Giác, tự-tại vô-ngạ1. 








4b 


f5J#Ê+n 24 1 Á 54 R.JYRK ° 2724018180] ° 7NIKER/Á5R KK 
38 Xã ° 14 ^ VÀ ƒ lñ lỗ ?} 64M 8E R, ° 5R R — ŸiEÁu l xc D5] ° #‡ lỈ BỊ 8R 


Hã ø #t ñ 2 9 8 3£ ° RỊ| 34H 38 2k S6 ñ- ° 4K š tới 2? l8 ZR my BỊ 





46. A-Nan! Như bỉ thế-nhân, tụ kiến ư 
nhãn, nhược linh cấp hiệp, ám tướng 
hiện-tiển, lục-căn ám nhiên, đầu túc 
tương-loạI. 

(C A-Nan! Như người thế-gian kia, nhóm cái thấy nơi 


con mắt, nếu bảo nhắm kín, thì tướng tối hiện ra, cả 
sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau.) 








46. A-Nan! Người thế-gian vì vọng- 
tưởng đem tánh thấy trụ vào căn mắt. 
Như người nhắm mắt thì không thấy vật 
chi hết, chỉ có tướng tối hiện ra trước 
mắt, mấy căn kia cũng mù mịt, đầu và 
chân cũng như vậy. 
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_ Bỉ nhân dĩ thủ, tuần thể ngoại nhiễu, 
bỉ tuy bất kiến, đầu túc nhứt biện, tri- 
giác thị đồng. 

C_ Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân-thể, thì tuy 


không thấy, nhưng một phen nhận được đầu và chân 
rồi, thì cái hay biết vẫn đồng như trước kia.) 


_ Nếu người ấy lấy tay rờ chung quanh 
thân-thể của một kẻ khác ở trước mắt, 
thì tuy không dùng được căn mắt, nhưng 
cũng nhận được đầu, chân và tánh biết 
cũng đồng phát-hiện minh-bạch, vì tánh 
biết ở trong tối với tánh biết ở trong 
sáng đồng nhau. 





_ Duyên kiến nhân minh, ám thành vô 
kiến. 


(C_ Duyên vì cái thấy nhân nơi sáng, nên khi tối thành 
ra không thấy, 


_ Bất minh tự phát, tắc chư ám tướng, 
vĩnh bất năng hôn. 

- chớ không có sáng mà tự phát ra cái thấy, thì các thứ 
tối hẳn không thể làm mờ được.) 

_ Căn trần ký tiêu, vân hà giác-minh, 
bất thành viên-diệu. 


(_ Căn và trần đã tiêu rồi, làm sao tánh giác-minh lại 
không thành nhiệm mầu cùng khắp.) 


_ A-Nan! Nếu tánh thấy duyên theo trần 
thì phảẩi có tướng sáng mới thấy, còn tối 
thì không thấy. 


_ Nếu tánh thấy chẳng duyên theo trần 
thì chẳng ỷ-lại ở tướng sáng nữa, tánh 
thấy vẫn tự phát-hiện, tướng tối không 
làm mờ được tánh thấy. 


_ Nếu cả hai căn trần đều dứt thì giác- 
tánh hoàn-phục viên-diệu. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

Thế-Tôn! Như Phật thuyết ngôn, 
nhân-địa giác-tâm, dục cầu thường-trụ, 
yếu dữ quả-vị, danh mục tương-ứng. 

(_ Bạch Thế-Tôn! Như lời Phật dạy, chỗ phát tâm cầu 


được thường-trụ trong lúc tu nhân, cốt-yếu cần phải 
cân xứng với những đức-tánh trong lúc chứng quả.) 








Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Thế theo lời của 
Đức Thế-Tôn vừa dạy bảo, muốn cầu 
quả-vị thường-trụ thì nhân-địa giác-tâm 
phải cân xứng với danh-nghĩa quả-vỊị. 
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_ Thế-Tôn! Như quả-vị trung, Bồ-Đề, 
Niết-Bàn, Chơn-Như, Phật-Tánh, Am- 
Ma-La- Thức, Không-Như-Lai-Tạng, 
Đại-Viên-Kính- Trí. 

_ Thị thất chủng danh, xưng vị tuy biệt, 
thanh-inh viên mãn, thể-tánh kiên 
ngưng, như Kim-Cang vương, thường-trụ 
bất-hoại. 


( Bảy thứ danh hiệu tuy có khác nhau, nhưng thể- 
tánh đều thanh-tịnh viên-mãn, vững chắc như Kim- 
Cang vương, thường-trụ, không hư nát.) 


_ Nhược thử kiến thính, ly ư ám minh, 
động tịnh, thông tắc, tất cánh vô thể, du 
như niệm tâm, ly ư tiển-trần, bổn vô sở- 
hữu, vân hà tương thử, tất cánh đoạn- 
diệt, dĩ vi tu nhân, dục hoạch Như-Lal, 
thất thường-trụ quả. 


( Nếu cái thấy nghe, ngoài những tướng sáng tối, 
động tĩnh, thông bít, rốt ráo không có tự-thể, cũng như 
cái tâm-niệm, rời tiển-trần ra, vốn không có gì, thì 
làm sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm cái nhân 
tu-hành, để được bảy quả thường-trụ của Như-Lai.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như ở quả-vị, tôi 
biết: Bồ-Đề, Niết-Bàn, Chơn-Như, Phật- 
Tánh, Bạch-Tịnh-Thức, Không-Như- 
Lai-Tạng, Đại-Viên-Kính- Trí, 

- tuy bảy thứ danh-từ có tiếng nói khác 
nhau, nhưng nguồn gốc đều thanh-tịnh 
viên-mãn, thể-tánh bền chắc như Kim- 
Cang thường-trụ, không bao giờ hư-hoại, 
đó là quả-vị của Phật. 


_ Về nhân-địa, tôi xét trong sáu dụng 
của sáu căn, như tánh thấy và tánh 
nghe, nếu ly mấy tướng sáng tối, động 
tịnh thông bít thì rốt ráo không có tự- 
thể, cũng như tâm-niệm, nếu ly tiền-trần 
thì vốn không thiệt có, như vậy làm sao 
đem những cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm 
nhân-địa tu-hành, để cầu quả-vị thường- 
trụ của Phật? 





_ Thế-Tôn! Nhược ly minh ám, kiến tất 
cánh không, như vô tiển-trần, niệm tự- 
tánh diệt, tấn thối tuần-hoàn, vi-tế suy 
cầu, bổn vô ngã tâm, cập ngã tâm sở, 
tương thùy lập nhân, cầu Vô-Thượng- 
Giác. 

(C Bạch Thế-Tôn! Nếu rời sáng tối, thì cái thấy rốt 
ráo là không; nếu không có tiển-trần, thì tự-tánh tâm- 
niệm diệt mất, tới lui xoay vần, suy xét chín chắn, 
vốn không có tâm tôi và tâm sở của tôi; vậy đem cái 
gì làm nhân, để cầu được Vô-Thượng-Giác?) 


_ Như-Lai tiên thuyết, trạm tính viên 
thường, vi việt thành ngôn, chung thành 
hý-luận, vân hà Như-Lai, chơn-thật-ngữ 
giả? 

( Đức Như-Lai trước kia nói cái tánh hay biết yên 
lặng là viên-mãn thường-trụ, nhưng đã trái với lẽ 


thường, thì rốt cuộc chỉ thành hý-luận, làm sao nhận 
được lời nói Như-Lai là chơn-thật.) 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu ly sáng tối 
mà tánh thấy rốt ráo không có, và nếu 
ly tiểền-trần mà tự-tánh tâm-niệm cũng 
không có, gọi là đoạn diệt, thì xây vẫn 
tới lui, suy xét tỉ mỉ, vốn không thấy có 
tâm tôi và sở-hữu của tâm tôi, như vậy 
lấy gì làm nhân-địa tu-hành để cầu quả 
Vô-Thượng-Giác? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trước đây, Đức 
Thế-Tôn có nói tánh của sáu căn trạm- 
tịch viên-thường, nhưng tại sao tôi xem 
xét thì thấy có đoạn diệt tức là không có 
tự-thể? Như vậy kết-cuộc thành ra hý- 
luận chớ không phải chơn-thiệt-ngữ 
chăng? 
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_ Duy thùy đại-từ, khai ngã mông lẫn. 


(_ Xin Phật rủ lòng đại-từ, mở chỗ mê chấp cho tôi.) 





_ Xin chí-thành cung-thỉnh Đức Thế- 
Tôn dũ lòng đại-từ khai sáng chỗ mê 
lâm của tôi. 
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48. Phật cáo: 

_ A-Nan! Nhữ học đa-văn, vị tận chư 
lậu. 

_ Tâm trung đổ tri, điên-đảo sở nhân, 
chơn đảo hiện-tiển, thật vị năng thức, 
khủng nhữ thành tâm, do vị tín phục. 


( Trong tâm chỉ biết suông cái nhân điên-đảo, mà 
cái điên-đảo hiện-thực trước đó thì chưa biết được, e 
ông thành-thật còn chưa tin phục.) 


_ Ngô kim thí tương, trần-tục chư sự, 
đương trừ nhữ nghi. 


(Nay Ta thử đem những việc trần-tục để trừ cái nghi 
của ông.) 


4S. Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ông tuy học đa-văn, nhưng 
chưa hết các lậu. 

_ Trong lòng ông chỉ biết tướng điên- 
đảo và lấy tướng điên-đảo làm sở-nhân 
cho vọng, chớ ông chưa biết được tướng 
điên-đảo ở trước ông, thật đáng lo sợ 
cho thành-kiến nghi-chấp của ông chưa 
hoàn-phục chánh-tín. 


_ Nay Ta tùy phương-tiện, lấy những 
chuyện thế-gian để trừ nghi-chấp đó. 





— Tức thời Như-Lai, sắc La-Hầu-La, 
kích chung nhứt thinh, vấn A-Nan ngôn: 
Nhữ kim văn phủ? 

_ A-Nan, đại-chúng cu ngôn: Ngã văn. 


_ Chung kiệt vô thính, Phật hựu vấn 
ngôn: Nhữ kim văn phủ? 
_ A-Nan, đại-chúng, cu ngôn: Bất văn. 


_ Đức Phật bảo ngài La-Hầu-La đánh 
một tiếng chuông rồi hỏi ngài A-Nan: 
A-Nan! Ông có nghe không? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Cả Đại-chúng và 
tôi đều có nghe. 

_ Khi tiếng chuông dứt, không tiếng, 
Đức Phật hỏi tiếp: Có nghe không? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Không nghe. 





_ Thời La-Hầu-La, hựu kích nhứt thinh, 
Phật hựu vấn ngôn: Nhữ kim văn phủ? 





_ A-Nan, đại-chúng, hựu ngôn: Cu văn. 





_ Đức Phật lại bảo ngài La-Hầu-La 
đánh một tiếng chuông lấn £hứ hai, rỗi 
hỏi: Có nghe không? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Có nghe. 








258 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





_ Phật vấn A-Nan: Nhữ vân hà văn, vân 
hà bất văn? 

_ A-Nan, đại-chúng, cu bạch Phật ngôn: 
_ Chung thinh nhược kích, tắc ngã đắc 
văn, kích cửu thinh tiêu, âm hướng song 
tuyệt, tắc danh vô văn. 

( Tiếng chuông nếu đánh lên, thì chúng tôi được 


nghe, đánh lâu tiếng hết, âm vang đều không còn, thì 
gọ! là không nghe.) 


_ Thế nào là nghe? Thế nào là không 
nghe? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Khi tiếng chuông 
kêu thì nghe, còn khi tiếng chuông dứt 
thì không nghe. 





_ Như-Lai hựu sắc, La-Hầu kích chung, 
vấn A-Nan ngôn: Nhĩ kim thinh phủ? 


_ A-Nan, đại-chúng, cu ngôn: Hữu thĩnh. 
_ Thiểu tuyển thinh tiêu, Phật hựu vấn 
ngôn: Nhĩ kim thinh phủ? 

_ A-Nan, đại-chúng đáp ngôn: Vô thinh. 


_ Đức Phật lại bảo ngài La-Hầu-La 
đánh một tiếng chuông lân thứ ba, rỗi 
hỏi: A-Nan! Theo ý ông, 
chăng? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Có tiếng. 

_ Đến khi tiếng chuông dứt, Đức Phật 
hỏi tiếp: Có tiếng hay không có tiếng? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Không có tiếng. 


có tiếng 





_ Hữu khoảnh La-Hầu, cánh lai tràng 
chung, Phật hựu vấn ngôn: Nhĩ kim 
thinh phủ? 

_ A-Nan, đại-chúng, cu ngôn: Hữu thinh. 
_ Phật vấn A-Nan: Nhữ vân hà thinh, 
vân hà vô thính? 

_ A-Nan, đại-chúng, cu bạch Phật ngôn: 

_ Chung thinh nhược kích, tắc danh hữu 
thính, kích cửu thính tiêu, âm hướng 
song tuyệt, tắc danh vô thính. 

( Tiếng chuông nếu đánh lên, thì gọi là có tiếng, 


đánh lâu tiếng hết, âm vang đều không còn, thì gọi là 
không tiếng.) 





_ Đức Phật lại bảo ngài La-Hầu-La 
đánh một tiếng chuông lân thứ rư, trôi 
hỏi: Theo ý ông, có tiếng chăng? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn: Có tiếng. 

_ Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế 
nào ông gọi là không có tiếng? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Khi đánh chuông 
thì có tiếng kêu gọi là có tiếng, còn 
tiếng kêu trong giây lát thì hết tiếng gọi 
là không có tiếng. 
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49. Phật ngữ A-Nan cập chư đại-chúng: 
Nhữ kim vân hà, tự ngữ kiểu-loạn? 

_ Đại-chúng, A-Nan, cu thời vấn Phật: 
Ngã kim vân hà, danh vi kiểu-loạn? 

_ Phật ngôn: Ngã vấn nhữ văn, nhữ tắc 
ngôn văn, hựu vấn nhữ thinh, nhữ tắc 
ngôn thinh, duy văn dữ thính, báo đáp 
vô định, như-thị vân hà, bất danh kiểu- 
loạn? 

(_ Phật dạy: Ta hỏi ông về nghe, thì ông nói là nghe, 
Ta hỏi về tiếng, thì ông nói là tiếng, chỉ cái nghe và 
cái tiếng mà trả lời không nhứt-định như thế, sao lại 
không gọi là trái ngược lộn xôn?) 


49. A-Nan! Hôm nay tại sao ông nói lộn 
xôn? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Thế nào gọi là 
nói lộn xôn? 

_ A-Nan! Ông hãy nghiệm xét, khi Như- 
Lai hỏi ông có nghe, thì ông đáp là có 
nghe, khi hỏi có tiếng thì ông đáp là có 
tiếng, chỉ có tánh nghe và cái tiếng mà 
ông đáp không nhứt-định, thế thì làm 
sao chẳng gọi là lộn xộn? 





_ A-Nan! Thinh tiêu vô hướng, nhữ 
thuyết vô văn. 


C A-Nan! Tiếng tiêu mất, không âm vang, thì ông gọi 
là không nghe; 


_ Nhược thật vô văn, văn tánh dĩ diệt, 
đồng du khô mộc, chung thinh cánh 
kích, nhữ vân hà tri. 

- nếu thật không nghe, thì tánh nghe đã diệt rồi, đồng 


như cây khô, khi tiếng chuông lại đánh lên, làm sao 
ông còn biết được.) 


_ Tri hữu, tri vô, tự thị thính trần, hoặc 
vô, hoặc hữu, khởi bỉ văn tánh, vi nhữ 
hữu vô. 

(C Biết có, biết không là tự cái tiếng hoặc không, 


hoặc có, đâu phải tánh nghe kia vì đó mà có, mà 
không.) 


_ Văn thiệt vân vô, thùy tri vô giả? 


( Nếu tánh nghe thật là không, thì còn cái gì biết là 
không nữa.) 

_ Thị cố A-Nan! Thinh ư văn trung, tự 
hữu sanh diệt, phi vi nhữ văn, thính sanh 








_ A-Nan! Tiếng chuông thuộc về trần, 
sanh-diệt, nên khi tiếng hết kêu chỉ là 
không có tiếng, chớ chẳng phải không 
có nghe, vì nghe thuộc về tánh thường- 
trụ. Tiếng chuông dứt mà ông nói là 
không nghe, đó là lộn xộn. 

_ Không nghe thì tánh bị diệt như cây 
khô, tới tiếng chuông thứ hai, ông làm 
sao nghe được? 


_ Vậy ông nên hiểu có tiếng hay không 
có tiếng là tại thinh-trần sanh-diệt, hoặc 
có hoặc không, chớ chẳng phải tánh 
nghe vì tánh nghe thường-trụ, không có 
thay đổi, mà ông lầm tưởng cho là có 
khi tiếng chuông đang kêu, và cho là 
không khi tiếng chuông hết kêu. 

_ Nếu nói không nghe thì lấy gì biết là 
không? 


— A-Nan! Ở trong tánh nghe, thinh-trần 
tự có sanh-diệt, chẳng phải vì nghe tiếng 
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thính diệt, linh nhữ văn tánh, vi hữu, vi 
vô. 

( Vậy nên A-Nan! Cái tiếng ở trong cái nghe tự có 
sanh, có diệt, không phải vì ông nghe cái tiếng sanh 


diệt, mà làm cho tánh nghe của ông thành có, thành 
không.) 


_ Nhữ thượng điên-đảo, hoặc thính vi 
văn, hà quái hôn-mê, dĩ thường vi đoạn. 
(_ Ông còn lộn lạo, lâm cái tiếng làm cái nghe, lạ gì 


chẳng mê mờ, lấy cái thường làm cái đoạn.) 


_ Chung bất ưng ngôn, ly chư động tịnh, 
bế tắc, khai thông, thuyết văn vô tánh. 


(_ Tóm lại, ông không nên nói rằng rời các thứ động 
tĩnh, đóng mở, thông bít, thì cái nghe không có tánh.) 


sanh, tiếng diệt, mà cho tánh nghe của 
ông thành có thành không. 


_ Ông lầm lẫn tánh nghe với thinh-trần, 
thì ông dễ bị hôn-mê lấy tánh thường- 
trụ làm cái đoạn diệt. 


_ Kết-luận, ông không nên nói: Tánh 
nghe ly các trần-tướng như động tịnh, 
đóng mở, thông bít, v.v... thì không còn 
bổn-tánh. 





_ Như trọng thụy nhân, miên thục sàng 
chẩm, kỳ gia hữu nhân, ư bỉ thụy thời, 
đảo luyện thung mễ. 


( Như người ngủ mê, nằm trên giường gối, trong nhà 
có người, trong lúc người kia ngủ, giã một cối gạo.) 


_ Kỳ nhân mộng trung, văn thung đảo 
thinh, biệt tác tha vật, hoặc vi kích cổ, 
hoặc vi tràng chung. Tức ư mộng thời, tự 
quái kỳ chung, vi mộc thạch hướng. 


(_ Người ấy trong chiêm bao, nghe tiếng giã gạo, lầm 
thành vật khác, hoặc cho là đánh trống, hoặc cho là 
đánh chuông. Tức là trong chiêm bao, người ấy cũng 
lấy làm lạ rằng sao tiếng chuông lại vang lên như 
cây, như đá.) 


_ Ư thời hốt ngụ, xiển tri chử (xử) âm, tự 
cáo gia-nhân: “Ngã chánh mộng thời, 
hoặc thử thung âm, tương vi cổ hướng”. 

(_ Khi chợt tỉnh dậy, liền nghe tiếng chày, thì người 


ấy tự bảo người nhà rằng: “Chính trong lúc chiêm 
bao, tôi đã lầm tiếng chày này là tiếng trống”.) 


_ Ví dụ như có một người đang nằm ngủ 
mê trên giường, trong nhà lại có một số 
người khác giã gạo. 


_ Người ngủ mê ấy nằm mộng nghe 
tiếng chày đập vào cối đá lại nhận lầm 
là tiếng chuông trống và còn ngạc-nhiên 
tiếng chuông trống kêu vang như tiếng 
cây tiếng đá. 


_ Khi thức dậy, liền nghe tiếng chày đập 
vào cối thì tự mình tỉnh giấc chiêm bao, 
nói lại với mấy người giã gạo rằng: 
“Trong cơn mộng, tôi lầm lẫn tiếng chày 
đập vào cối là tiếng chuông trống”. 





_ A-Nan! Thị nhân mộng trung, khởi ức 
tịnh diêu, khai bế, thông tắc, kỳ hình tuy 
mị, văn tánh bất hôn. 

C A-Nan! Người đó trong chiêm bao, đâu nhớ những 


chuyện động tính, đóng mở, thông bít; hình người kia 
tuy ngủ nhưng tánh nghe không mờ.) 








—_ A-Nan! Người ở trong giấc chiêm bao 
quên mất thân-thể, thì không còn nhớ 
các trần-tướng động tịnh, đóng mở, 
thông bít, nhưng thân-thể hôn-mê chớ 
tánh nghe không có hôn-mê. 
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_ Túng nhữ hình tiêu, mệnh quang thiên 
tạ, thủ tánh vân hà, vi nhữ tiêu-diệt? 
(_ Dầu cho hình ông tiêu tan, thân mạng dời đổi diệt 


mất, làm sao tánh nghe ấy lại vì ông mà tiêu-diệt 
được.) 





_ Đến khi chết rồi, thân-thể tan rã, căn- 
mạng đổi dời, nhưng tánh nghe thường- 
trụ, không theo thân-thể mà tiêu-diệt. 
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50. Dĩ chư chúng-sanh, tùng vô-thỉ lai, 
tuần chư sắc thính, trục niệm lưu 
chuyển, tằng bất khai-ngộ, tánh tịnh 
diệu-thường; bất tuần sở thường, trục 
chư sanh-diệt; do thị sanh sanh, tạp- 
nhiễm lưu-chuyển. 


(Do các chúng-sanh, từ vô-thỉ đến nay, đi theo sắc 
thanh, theo niệm mà lưu-chuyển, không hễể khai-ngộ 
bản-tánh thanh-tịnh diệu-thường: không theo cái 
thường, chỉ theo các thứ sanh-diệt; do đó, đời đời bị 
tạp-nhiễm mà phải lưu-chuyển.) 


_ Nhược khí sanh-diệt, thủ ư Chơn- 
Thường, thường quang hiện-tiển, căn 
trần thức tâm, ứng thời tiêu-lạc, tưởng- 
tướng vi trần, thức-tình vi cấu, nhị cu 
viễn-ly, tắc nhữ Pháp-nhãn, ưng thời 
thanh-minh, vân hà bất thành Vô- 
Thượng Tri-GIác. 


( Nếu bỏ cái sanh-diệt, giữ tánh Chơn-Thường, cái 
sáng suốt Chơn-Thường hiện-tiền, thì các tâm-niệm 
căn, trần, thức, ngay đó đều tiêu mất; tướng vọng- 
tưởng là trần, tánh phân-biệt là cấu, hai cái đó đã xa 
rời, thì pháp-nhãn của ông liền được thông suốt, làm 
sao lại không thành bậc Vô-Thượng Tri-Giác.) 


50. Từ vô-thỉ đến nay, tất cả chúng-sanh, 
niệm niệm không ngừng, sa mê vào sắc 
thỉnh, chẳng những chưa tỏ ngộ Tự-Tánh 
Chơn-Thường vi-diệu, thanh-tịnh trang- 
nghiêm; lại còn sống trái nghịch với Tự- 
Tánh Chơn-Thường, cứ dong ruổi theo 
các pháp-trần sanh-diệt; nên đời đời 
kiếp kiếp lẩn quẩn trong vòng tạp- 
nhiễm, luân-hồi sanh-tử thống-khổ. 


— A-Nan! Nếu dứt sạch tướng sanh-diệt, 
quay các căn soi lại bên trong, trở về cội 
gốc Viên-giác, giữ nguyên Tự-Tánh 
Chơn-Thường, đến khi Tự-Tánh Chơn- 
Thường thật-hiện tỏ rạng phong-quang, 
thì các món căn, trần và thức đều tiêu- 
lạc, đồng-thời tướng vọng-tưởng vi trần, 
tánh phân-biệt vi cấu đều được viễn-ly, 
tự-nhiên Pháp-nhãn của ông hoàn-toàn 
trong sáng, chắc chắn viên-chứng quả-vị 
Như-Lai Tri-Giác Vô- Thượng. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ TỨ QUYỀN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỂN TƯ 
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CHÚ-THÍCH (2018) 
ĐOẠN I 
_ Tập-khí ( 3Ÿ ấU): những tập-quán, thói quen xấu được tích-lũy qua một thời-gian dài, thậm-chí là 
trong rất nhiều đời nhiều kiếp quá-khứ, nên thường rất khó nhận ra. 
ĐOẠN 17 
_ Đàn-na (3ð ØŸ): cũng viết là Đà-na (# 8Ÿ) (Dãna, Dãnapati), dịch là Thí (2), Thí-chủ, sau gọi chung 
là Đàn-na, hoặc Thí-chủ, hoặc Đần-việt. 

Đàn (4Š): có nghĩa là Thí. Việ: (ÈÑ): có nghĩa là “Việt bẩn khổ"-hải, thí chỉ công-đức đĩ việt 
bần khổ-hải” = Vượt qua khỏi sự nghèo khổ, cái công-đức bố-thí giúp người vượt qua cái biển nghèo 
khổ, tức là bố-thí. 

Hoặc: “Bên trong có lòng tin, bên ngoài có vườn ruộng, có tài-sản, cả ba (lòng tin, vườn 
ruộng, tài-sản) hòa-hợp lại, trong lòng lại hỷ-xả, có thể phá vỡ sự nghèo khổ (của người khác)”. 

ĐOẠN 19 
_ Hải-ấn (Z§ É]): còn gọi là Hải-ấn định, tên Tam-muội mà Phật sở-đắc. 
Hải-ấn ở đây ý nói: biển Tâm, biển Trí của Phật. 
Kinh Hoa-Nghiêm, phẩm Hiền-Thủ, có nói về 10 thứ Tam-muội đặc-trưng của đại Bồ-Tát và 


Phậtsở-đắc: 1. Hải Ấn tam-muội. 
2. Hoa Nghiêm tam-muội. 
3. Nhân Đà La Võng tam-muội. 
4. Thủ Xuất Quảng Cúng tam-muội. 
53. Hiện Chư Pháp Môn tam-muội. 
6. Tứ Nhiếp Nhiếp Sinh tam-muội. 
7. Phủ Đồng Thế Gian  tam-muội. 
§. Mao Quang Chiếu Ích tam-muội. 
9. Chủ Bạn NghiêmLệ tam-muội. 


10. Phương Võng tam-muội. 

(Xin quý độc-giả tham-khảo thêm Kinh Hoa-Nghiêm, Phẩm Hiền-Thủ, Đường Đạo Vô Biên, 
của Thích Hằng-Trường dịch và lược-giải, nxb Tôn Giáo, 2003, để hiểu rõ thêm 10 Tam-muội này.) 
ĐOẠN 20 
_ Khổ-hải (3? 3#): biển khổ. Tiếng nhà Phật chỉ cõi đời. 

Vì thấy chúng-sanh bị Sanh Lão Bệnh Tử ... khổ-não mãi mãi vô-cùng trong cuộc sống, nên 
Đức Phật so sánh sự đau khổ ở cõi trần-thế giống như biển, gọi là khổ-hải. Rồi Phật so sánh đạo-lý 
của ngài như chiếc thuyền, nhờ chiếc thuyền ấy mà chúng-sanh qua khỏi khổ-hải, đến bờ giác là Niết- 
Bàn. 

Chúng-sanh cứ mãi chịu luân-hồi sanh-tử trong vô-lượng kiếp, nên gọi là “?rằm-luân khổ-hải” 
= chìm đắm trong biển khổ. 

Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, quyển 4, đoạn 27T: “xuất ư khổ-hải” = thoát ra khỏi biển khổ. 

Bài kệ trước khi niệm chuỗi: 


“Ái-hà thiên xích lãng. “Sông yêu sóng ngàn thước. 
Khổhải vạn trùng ba. Biển khổ sóng muôn trùng. 
Dục thoát luân-hồi khổ. Muốn thoát khổ luân-hôi. 
Tảo cấp niệm Di-Đà”. Sớm gấp niệm Di-Đà”. 
“Án phệ lô giá na, mạ lạ mạ lạ, ta-bà-ha”. (3 lần) 
ĐOẠN 26 


_ Ái-hà (Ê ?J): sông yêu. 

Tình ái thâm-hậu vĩnh-cửu, làm chết đuối con người, nên ví như dòng sông không bao giờ 
ngừng. Còn chỉ lòng tham ái bám víu giữ chặt lấy sự vật mà không chịu rời bỏ. 

Ái-hà có nghĩa: “Tình thiên dục hải” = Tình mênh mông như trời, lòng dục rộng lớn như biển, 
người trần chìm đắm không thể thoát ra được. 

Quy Nguyên Trực Chỉ: “Tây phương hữu Phật hiệu Di-Đà, phổ-độ chúng-sanh xuất ái-hà” = 
Tây phương có Phật hiệu Di-Đà, độ chúng-sanh ra khỏi ái-hà. 


œ4) 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỂN TƯ 


(1) Như-Lai Đệ-nhứt nghĩa-đế: Đạo-lý chắc thiệt bậc nhứt của Đức Phật, 
vượt ra ngoài các sự đối-đãi. 

(2) Yết-la-lam: tức là bào-thai mới phát khởi, giống như bọt nhớt. Bào-thai 
đại-lược trải qua năm thứ hình-thể: 

I.Yết-la-lam  : hình-thể như bọt nhớt. 

2.Ác-bổ-đàm : hình-thể như bong bóng. 


3. Bế-thị : hình-thể như thịt mềm. 
4.Kiệnnam  : hình-thể như thịt cứng. 


5. Bác-ra xa-khư : hình-thể đàng hoàng. 

(3) Đáo-bỉ-ngạn: đến bờ bên kia. 

Chúng-sanh mê-muội trong cảnh luân-hồi sanh-tử ví dụ như: bờ bên đây. 

Chư Phật toàn-giác trong cảnh Niết-Bàn thường-trụ ví dụ như: bờ bên kia. 

Nếu ai muốn giải-thoát tất-nhiên phải ly-khai bờ bên đây, dùng thuyền trí-tuệ 
vượt qua các làn sóng vọng-nghiệp phiển-não ở biển khổ để đến bờ bên kia. 

(4) Đoạn văn Phật hiển-minh công-đức vô-lậu: 

Nguyên vì ngài A-Nan chưa thông-đạt nghĩa nhân-duyên và tự-nhiên không 
có thiệt-thể, nên Đức Phật Thích-Ca đem ông Diễn-Nhã-Đạt-Đa ở trong thành Thất- 
La-Phiệt ra làm biện-chứng. Như việc của ông Diễn-Nhã-Đaạt-Đa, nếu đoạn mất tánh 
khùng tức là nhân-duyên, thì tánh không khùng tự-nhiên xuất-hiện. Lời Phật tuy vắn 
tắt nhưng nghĩa-lý cao-siêu, chứng-minh thuyết nhân-duyên tự-nhiên ở thế-gian dầu 
có biện-luận dài dòng, kết-cuộc cũng chỉ như thế. 


Nhân-duyên và tự-nhiên đối-đãi với nhau mà hình như có, chớ thật ra không 
có căn-bổn, chỉ do vọng-tưởng phát ra. Vọng-tưởng nhận có sanh nên quyết-định 
nhân-duyên hòa-hiệp mà sanh, nhận có diệt nên quyết-định nhân-duyên ly-tán mà 
diệt. Đã nhận những cái sanh-diệt làm nhân-duyên thì nhận những cái không sanh- 
diệt làm tự-nhiên. Vì thế chúng-sanh mơ hồ trong vòng sanh-diệt, không giải-thoát 
được. Đức Phật dạy bảo cần phải y Chánh-giáo, nhứt-tâm siêng năng tu-hành giải- 
thoát mới có thể viên-chứng Vô-Thượng Bồ-Để. Phàm tu cốt-yếu ở chỗ hành, nếu 
không hành thì tài cao học rộng cách nào cũng vô hiệu-quả, vì chỉ lẩn quẩn trong 
vòng luống dối. 


A-Nan là vị đại đệ-tử đa-văn bậc nhứt của Đức Phật, nhưng thường bị Đức 
Phật phê-phán. 


Thánh-cảnh Bồ-Đề Niết-Bàn tối-cao tối-thượng của chư Phật đối với ngũ- 
trược ác-thế thật là thăm thẳm xa xăm mù mịt, phàm-tâm không thể ức-đoán, phàm- 
trí không thể nghĩ bàn. 


Tài-năng xuất-chúng mà không có đạo-đức, cao-đàm hùng-biện, nói năng 
thao-thao bất-tuyệt nhưng chẳng ly một điểm tục-trần, thì cái tài-năng xuất-chúng ấy 
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chỉ là món khí-giới, càng tinh-xảo càng độc-ác sâu hiểm, có thể đưa người đến hậu- 
quả sa-đọa. 


Ở đời có định-luật nhân-quả thiên-nhiên và thiêng liêng chứng-minh tất cả tư- 
tưởng, lời nói và việc làm hoặc lành hoặc dữ, đều có báo-ứng minh-bạch và chí-công, 
nhân lành thì thọ quả lành, nhân dữ thì thọ quả dữ. Ai gieo mạ thì gặt lúa, ai gieo gió 
thì gặt bão. Gieo giống nào gặt giống nấy. Đó là chơn-lý tuyệt-đối. 


Ngài A-Nan được Đức Phật khai-ngộ rõ ràng: Tài đa-văn chỉ là việc tầm- 
thường, dầu có nhớ tất cả diệu-lý Như-Lai nhiều không thể đếm như số cát sông 
Hằng, mà không có tinh-tấn công-đức vô-lậu tức là dũng-mãnh công-phu bội-trần 
hiệp-giác thì cũng như một lớp hý-luận, chớ không mật-thiết gì đến đức-độ Pháp- 
thân, Bát-nhã và Giải-thoát. Bằng-chứng cụ-thể là tài đa-văn bậc nhứt của ngài A- 
Nan bất-lực đối với tà-thuật ngoại-đạo của nàng Ma-Đăng-Già. Nếu tài đa-văn ấy 
cứu nạn được ngài A-Nan thì vị-tất phải nhờ Phật-đảnh mật-chú? 


Vả chăng nàng Ma-Đăng-Già gốc là dâm-nữ, nhưng dập tắt được lửa dục để 
cảẩi-tà qui-chánh, bổ vọng theo chơn, quì gối dưới ánh sáng Chánh-Pháp Như-Lai đại- 
từ đại-bi đại-hỉ đại-xả, nên bậc Tỳ-khưu-ni và chứng được quả-vị A-Na-Hàm. Lại 
như thân-mẫu của ông La-Hầu-La là bà Da-Du-Đà-La cũng đoạn trừ tục-lụy mê- 
muội, trở về cội gốc thanh-tịnh, qui-y Tam-Bảo, xuất-gia đầu Phật, và được Đức 
Thích-Ca thọ-ký cho sẽ đắc Diệu-quả Chơn-Thường ở vị-lai. Vì cớ sao? Vì hai vị 
phụ-nữ ấy biết đoạn-tuyệt hai mối tình mê-muội triển-miên của người phàm-tục là 
tríu mến và ganh ghét. 


Mối tình tríu mến làm cho chúng-sanh bị ràng buộc trong vòng ái-dục, luyến 
tiếc danh-lợi tài-sắc, sa lầy vì vật-chất phù-phiếm, gây ra oan-gia trái-chủ mà phải 
sanh rồi tử, tử rồi sanh, sanh-tử tử-sanh, hết kiếp này sang kiếp khác, chìm đắm mãi ở 
sông mê. 


Mối tình ganh ghét khiến cho chúng-sanh vương vấn vọng-tưởng điên-đảo, 
sanh ra tham sân si, ngã-mạn, tà-kiến, mê-chấp, thủ-đoạn ích-kỷ hại-nhân, tạo-tác đủ 
thứ phiển-não ác-nghiệp mà phải luân-hồi vay trả, từ đời nọ sang đời kia, không 
thoát khỏi biển khổ. 


Hai mối tình tríu mến và ganh ghét ấy, căn-bổn của thất-tình ái ố hỉ nộ ai lạc 
dục, vốn là nguồn gốc phát ra và kéo dài các sự thống-khổ của chúng-sanh trong vô- 
lượng vô-biên kiếp, khó dứt. 


Nay bà Da-Du-Đà-La và nàng Ma-Đăng-Già đã dũng-cảm đoạn-tuyệt được 
hai mối tình cay nghiệt ấy, đồng-thời y theo các pháp lành vô-lậu của Đức Phật dạy 
mà chí-tâm tu-hành giải-thoát. Thật là một hành-vi đạo-đức tu-hành rất ít có ở thế- 
gian. 


Bà Da-Du-Đà-La và nàng Ma-Đăng-Già thuộc về hàng phụ-nữ còn được như 
vậy, huống chi là ngài A-Nan là bậc Trượng-phu nam-tử, chắc không lẽ mình buộc 
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ràng trong phạm-vi kiến-văn mà chẳng thành-lập công-đức vô-lậu, hồi-hướng về 
Diệu-quả Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. 


_ Đoạn văn này Đức Phật phê-phán ngài A-Nan là một vị Pháp-tử đa-văn hơn 
hết trong Đại-chúng tức là bậc đã thông hiểu Chánh-Pháp Như-Lai. Chí như ở thế- 
gian, những người chưa biết Chánh-Pháp Như-Lai thì phải làm sao? 


Nếu hiểu rõ Chánh-Pháp mà không tu-hành thì cũng như gieo hột giống chua 
mà muốn có trái ngọt, thật là phi-lý. 

Nếu /u-hành mà không hiểu rõ Chánh-Pháp thì phải bị lầm lạc vào tà-giáo 
ngoại-đạo thường thạnh-hành trong thời-kỳ mạt-pháp, chẳng khác chi người mù đi 
đêm, đã không thấy đường lại đi ban đêm, thật là đáng thương xót. 


Vì vậy muốn nương theo Chánh-Pháp Như-Lai mà tu-hành giải-thoát, đĩ-nhiên 
phải học hiểu, khảo-cứu kỹ càng, phân-biệt thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là 
thật, thế nào là hư, nhận-thức chơn-lý giác-ngộ, giải-thoát của Đức Phật. Khi tổ ngộ 
Chánh-Pháp rồi, cố gắng công-phu thuần-túy tu-hành giải-thoát thì nhiên-hậu viên- 
thành đạo-quả Vô-Thượng Bồ-Đề, hầu khỏi phụ hồng-ân giáo-hóa của Đức Thích-Ca 
Mâu-Ni Như-Lai và công-lao tích-cực hoằng-pháp lợi-sanh của Lịch-đại Tổ-Sư. 


(5) Quả Tu-Đà-Hoàn: 
Nguyên Thinh-Văn có bốn quả: 

1. Quả Tu-Đà-Hoàn: tức là quả Nhập-lưu (cũng gọi là Dự-lưu). Nhập-lưu là dự vào 
bậc Thánh. Tu đắc quả Tu-Đà-Hoàn, còn phải bị bảy đời sanh- 
tử ở nhân-gian. 

2. Quả Tư-Đà-Hàm: tức là quả Nhứt-Lai (cũng gọi là Nhứt Vãng-Lai). Nhứt-Lai có 
nghĩa là chỉ còn bị một đời sanh-tử ở nhân-gian. 

3. Quả A-Na-Hàm : tức là quả Bất-Lai. Bất-Lai có nghĩa là không còn bị sanh vào 
cõi nhân-gian nữa, nhưng có thể còn một đời sanh-tử ở cõi trời. 
Nếu có định-lực cao thì tiến lên quả A-La-Hán khỏi sanh về 
Thiên-giới. 

4. Quả A-La-Hán : tức là quả Vô-sanh. Vô-sanh có nghĩa là hoàn-toàn giải-thoát 
luân-hồi sanh-tử trong tam giới. 


A-La-Hán có ba nghĩa: 

a) Phá tam độc tặc (trừ tuyệt giặc tam độc: tham sân s1). 

b) Ứng Nhân-Thiên cúng (xứng đáng thọ sự cung-dưỡng của chúng-sanh ở các 
cõi Trời và Người để chủng phước-điển cho đàn-việt). 

c) Lai thế bất sanh (không có thọ sanh-tử ở đời sau). 


YẾU-GIẢI 
HỆ T QUYỂN TƯ 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


GIẢI-THÍCH CHỮ VÔ-VI THEO ĐẠO-GIÁO 
(Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức.) 
ĐOẠN 29 
_ Vô-vi ( #& Ä): 

Đạo Đúc Kinh, chương 48, Lão Tử viết: # šb ím # 2E Ấy = Vô vi nhỉ vô bất vi = Không làm 
gì cả, mà không gì là không làm. 

Theo sát nghĩa thì “vô-vi” có nghĩa là “không làm”. Nhưng theo ý-nghĩa triết-học của Đạo 
Đức Kinh của Lão Tử và cả những nhà Nho thông-thái thì “yô-v¿” không phải là “không chịu làm gì” 
mà ý nói “làm theo sự đòi hỏi của tự-nhiên” chớ không làm theo dục-vọng tầm-thường của con người. 
Câu này rất quan-trọng trong thái-độ làm người của kẻ sĩ ngày xưa. 

Triết-học Trung-Hoa rất chuộng tự-nhiên. Con người sống phải đối-phó rất uyển-chuyển với 
mọi hoàn-cảnh do vũ-trụ vận-hành biến-hóa gây nên, vì thế họ phải luôn luôn làm nhiều việc (vô bất 
vỉ = không gì là không làm), nhưng vì mọi hành-động đều phải thuận với thiên-nhiên chứ không theo ý 
mình, cho nên gọi là Vô-vi (không làm gì). 

Theo Lão Tử hành-động của con người là phải thuận theo bổn-phận, thuận theo thiên-nhiên, 
mà không theo dục-vọng riêng tư thì gọi là “Vô-vï” (không làm gì cả). Mà bổn-phận theo thiên-nhiên 
thì nhiều, cho nên mới nói là “Nhi vô bất vi” (mà không gì là không làm). 

Như vậy, Vô-vi không phải là không làm gì hết, mà nó có nghĩa là “Không làm theo ý muốn 
của riêng mình, chỉ làm theo tự-nhiên, thuận với tự-nhiên của Trời Đất”. 


YẾU-GIẢI 
_ Lịch-đại (#Ê 4X,): các triểu-đại đã qua, các đời trong quá -khứ. 
_ Lịch-đại Tổ-Sư: các đời Tổ-Sư (đã qua). 


CHIẾT TỰ chữ THÍNH (##)) (Nghe) 

Khi Đức Phật và các bậc Thầy Tổ giảng dạy, chúng ta phải toàn tâm chăm chú lắng nghe, 
nhưng “Nghe' là gì? 

Chữ “Thính' (ÄŸ.) nghĩa là lắng nghe, ở dạng chính-thể gồm bộ “Nhĩ (Ƒ tai), chữ “Vương” 
(# vua), bộ 'Thập' (TƑ mười), bộ 'Mục (H_ mắt), bộ 'Nhứt (—) và bộ “Tâm' (2). 

Nếu ghép các bộ này vào nhau, chúng ta sẽ hiểu được hàm-ý mà người xưa muốn gởi gắm: 

Khi lắng nghe một ai đó, chúng ta phải khiến người ấy cảm thấy mình quan-trọng như một vị 
vua (chữ Vương), và lắng nghe bằng đôi tai của mình (bộ Nhĩ). Đông-thời chúng ta còn phải dồn mọi 
ánh nhìn và sự chú-ý tới họ (chữ Thập, chữ Mục). Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, điều quan-trọng nhứt là 
phải dành trọn trái tim để cảm nhận những điều họ nói (chữ Nhứt, chữ Tâm). Chỉ có như vậy chúng ta 
mới có thể lắng nghe trọn vẹn những thông-điệp mà họ muốn truyển-tải, mới biết cách thấu hiểu và 
trân-trọng người khác. 

Ngày nay, trong tiếng Hán hiện-đại, chúng ta cũng có chữ “Thính' (#† lắng nghe) nhưng lại ở 
dạng giản-thể. Và điều kỳ lạ là nội-hàm của chữ này lại bị thay đổi hoàn-toàn, đi ngược hẳn lại với 
những giá-trị trong văn-hóa chính-thống (vốn được viết bằng chữ chính-thể/ phôn-thể). 

Chữ “Thính' (%†) ở dạng giản-thể gồm bộ 'Khẩu'(H cái miệng) và bộ “Cân” (f cái rìu). 
Đại-ý là không phải dùng tai, dùng mắt, hay dùng tâm để lắng nghe như văn-hóa truyển-thống, mà là 
nghe bằng miệng, bằng những lời búa rìu sắc nhọn. 


Người nghe (thính-giả lỗ #' ) phải như thế, vậy còn người nói (diễn-giả 33 3Ÿ) thì sao? 

Trong kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, ở phẩm Pháp-Sư và phẩm An-Lạc-Hạnh, Đức Phật có dạy 
những người muốn đăng đàn ( #*}) thuyết pháp cân phải thỏa-mãn đây đủ các điều-kiện trong hai 
phẩm đó mới được. Xin quý độc-giả vui lòng tham-khảo hai phẩm này để hiểu rõ muốn nói pháp phải 
như thế nào? 


œ4) 
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Dịch Âm 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH 
Đệ Ngũ Quyển 


Diễn Nghĩa 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Quyển Năm 








1. NGÀI A-NAN XIN BIẾT CHỖ 
BUỘC GÚT VÀ PHÁP MỞ GÚT Ở 
THÂN-TÂM. 
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A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Như-Lai tuy thuyết đệ-nhị 
nghĩa môn, kim quan thế-gian, giải kết 
chi nhân, nhược bất tri kỳ, sở kết chi 
nguyên, ngã tính thị nhân, chung bất 
năng giải. 


_ Thế-Tôn! Ngã cập hội trung, Hữu-học 
Thinh-văn, diệc phục như-thị. 


_ Tùng vô thỉ tế, dữ chư vô-minh cu diệt 
cu sanh. 


( Từ vô-thỉ đến nay, chúng tôi cùng sanh, cùng diệt 
với các thứ vô-minh.) 


_ Tuy đắc như-thị, đa-văn thiện-căn, 
danh vi xuất-gia, do cách nhựt ngược. 


(_ Tuy được thiện-căn nghe nhiều Phật-pháp thế này, 
nhưng tiếng là xuất-gia, mà cũng như người sốt rét 
cách nhựt.) 


_ Duy nguyện đại từ, ai mẫn luân nịch, 
kim nhựt thân-tâm, vân hà thị kết, tùng 
hà danh giải; diệc lịnh vị lai, khổ-nạn 
chúng-sanh, đắc miễn luân-hồi, bất lạc 
tam hữu. 





Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn đã 
thuyết nghĩa quyết-định thứ hai như vậy, 
tôi hiểu chỗ kết-căn và phép giải-căn, 
nhân-địa \G quả-vị tu-chứng, nhưng tôi 
xem xét ở thế-gian, những người mở 
gút, nếu không biết chỗ gút thì chắc 
chắn không bao giờ mở được. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Các vị Thinh-văn 
Hữu-học và tôi ở trong Giáo- sc cũng 
giống như những người mở gút ở thế- 
gian. 

_ Từ vô-thỉ đến nay, chúng tôi đồng 
theo vô-minh, sanh rồi diệt, diệt rồi 
sanh, bị trói buộc trong vòng sanh-diệt. 


_ Phận tôi dầu có căn lành nghe nhiều 
và mang danh xuất-gia, tự cảm thấy khi 
nghe thì như tổ ngộ, khi hành thì vẫn 
hôn-mê, chẳng khác chi người mắc bệnh 
rét khi nóng khi lạnh, thật là thảm khổ. 


_ Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn đại-từ đại- 
bi thương xót người trầm-luân, chỉ dạy 
cho hiểu rõ thân-tâm có chỗ nào gọi là 
gút và các phép mở gút, để cứu-độ 
chẳng những cho Đại-chúng trong Giáo- 
Hội hiện-tiển, lại còn cho chúng-sanh 
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(C Xin nguyện Đức Đại-Từ thương xót kẻ chìm đắm, 
chính nơi thân-tâm hiện nay, chỉ cho chúng tôi thế 
nào là nút, do đâu mà cởi; cũng khiến cho chúng-sanh 
khổ-não vị-lai được khỏi luân-hồi, không sa vào ba 
CỐI.) 


_ Tác thị ngữ dĩ, phổ cập đại-chúng, ngũ 
thể đầu địa, võ lệ kiểu thành, trữ Phật 
Như-Lai, vô-thượng khar-thi. 

(_ Nói lời ấy rồi, ngài A-Nan và cả Đại-chúng, năm 


vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn, trông mong 
lời khai-thị vô-thượng của Đức Như-Lai.) 





lâm-nạn đau khổ ở đời vị-lai được giải- 
thoát luân-hồi tam giới. 


_ Ngài A-Nan nói xong, hiệp với Đại- 
chúng, vừa tủi-hổ vừa gieo năm vóc 
xuống đất, đảnh lễ Phật, thành-tâm 
khẩn-cầu sự khai-thị sáng suốt cao cả 
của Đức Như-Lai. 
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2. Nhĩ thời, Thế-Tôn lân mẫn A-Nan, 
cập chư hội trung, chư hữu-học giả, diệc 
vi vị-lai, nhứt-thiết chúng-sanh, vi xuất- 
thế nhân, tác tương-lai nhãn. 


_ Dĩ Diêm-phù-đàn, tử-kim-quang thủ, 
ma A-Nan đảnh. 

_ Tức thời thập phương, phổ Phật thế- 
giới, lục chủng chấn-động, vi-trần Như- 
Lai trụ thế-giới giả, các hữu bảo quang, 
tùng kỳ đảnh xuất, kỳ quang đồng thời, 
ư bỉ thế-giới, lai Kỳ-Đà lâm, quán Như- 
Lai đảnh. 

(..., các Đức Như-Lai số như vi-trần, trong các cõi ấy, 
mỗi Ngài đều có hào-quang báu từ nơi đỉnh đầu phát 
ra, hào-quang ấy đồng-thời từ các cõi kia đến rừng 
Kỳ-Đà, soi nơi đỉnh đầu của Đức Như-Lai.) 


_ Thị chư đại chúng, đắc vị-tằng-hữu. 


( Tất cả Đại-chúng đều được cái chưa từng có.) 








2. Khi ấy, Đức Thế-Tôn vì thương xót 
ngài A-Nan, và các vị Thinh-văn Hữu- 
học trong Giáo-Hội, cho tới tất cả 
chúng-sanh về sau, nên thành-lập nhân- 
địa xuất-thế để làm đạo-nhãn tương-lai. 
_ Đức Thế-Tôn lấy tay sáng rỡ như vàng 
Diêm-phù-đàn rờ đầu ngài A-Nan. 

_ Tức thời cả mười phương Phật-quốc 
đều chuyển-động, chư Phật đông đủ, từ 
Như-Lai đánh phóng hào-quang quí báu 
vô-lượng, chiếu diệu từ Phật-quốc đến 
Kỳ-Đà lâm, sau rốt rọi vào đảnh của 
Đức Thế-Tôn. 


_ Tất cả Đại-chúng an-lạc thân-tâm vì 
được thấy sự mầu-nhiệm phi-phàm chưa 
từng có. 
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3. CHƯ PHẬT ĐỒNG CHỨNG-MINH 
LỤC CĂN VỐN LÀ CHÔ BUỘC VÀ 
MỞ GÚT. 





š-‡\ FTš# ;*+ @ 3Ä\ &o {8 + #£ 8 


7X‡K § 31) ° 


3) FỊ†š# 8 34 X 5 ° 18 Rl 2 ?L/‡» 2 s X d 5] # #PJ#Ê š ° 
° 4Š + Ÿm 9Ệ + 7L46JK ° "E;x+7N‡K 
# 1U) ° ⁄È4ÃX@t#a§#t_L 34 ° 2341k 9% 8ƒ m 1U l ° 7Rờk 





_ Ưthị A-Nan cập chư đại chúng, cu văn 
thập phương vi-trần Như-Lai, dị khẩu 
đồng âm, cáo A-Nan ngôn: 


_ Thiện tai, A-Nan! Nhữ dục thức tr, 
“cu sanh vô minh”, sử nhữ luân chuyển, 
sanh-tử kết căn, duy nhữ lục-căn, cánh 
vô tha vật. 


C Hay thay cho A-Nan! Ông muốn biết cái “cu sanh 
vô minh” là cái đầu nút, khiến ông phải luân-hồi 
sanh-tử, thì nó chính là sáu căn của ông, chớ không 
phải vật gì khác.) 


_ Nhữ phục dục tri Vô-Thượng Bồ-Đề, 
linh nhữ tốc chứng an-lạc giải-thoát, 
tịch-tịnh diệu-thường, diệc nhữ lục-căn, 
cánh phi tha vật. 


_ Lúc bấy giờ ngài A-Nan và Đại-chúng 
đều nghe rõ chư Phật đông đủ ở khắp 
mười phương Phật-quốc, tuy miệng khác 
nhau, nhưng đồng nói lên một nghĩa, 
dạy bảo ngài A-Nan: 

_ A-Nan! Lành thay! Ông phải hiểu 
vọng-nghiệp cu-sanh vô-minh, làm cho 
ông bị luân-hổi sanh-tử mà cái gút là 
sáu căn của ông, chớ không phải vật 
nào khác. 


_ Ông lại phải hiểu đạo Vô-Thượng Bồ- 
Đề, để ông tu-chứng cấp-tốc được an- 
lạc giải-thoát, tịch-tinh diệu-thường, 
cũng chỉ do sáu căn của ông chớ không 
phải do vật nào khác. (1) 











4. KHAI-THỊ NGHĨA BUỘC VÀ MỞ 
GÚT. 
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_ A-Nan tuy văn như-thị pháp-âm, tâm 
do vị minh, khể thủ bạch Phật: 


_ Vân hà lịnh ngã, sanh-tử luân-hồi, an- 
lạc diệu-thường, đồng thị lục-căn, cánh 
phị tha vật? 





_ Ngài A-Nan tuy nghe pháp-âm nhiệm- 
mầu của chư Phật như vậy nhưng tâm 
chưa tổ ngộ, nên kính-cẩn bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Vì cớ nào tôi bị 
luân-hồi sanh-tử hay được an-lạc diệu- 
thường, cũng đều tại sáu căn, chớ không 
phải tại vật chi khác? 
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_ Phật cáo A-Nan: Căn trần đồng 
nguyên, phược thoát vô nhị. 


(_ Phật bảo ông A-Nan: Căn và trần đồng một nguồn, 
cột và cởi không phải hai.) 


_ Thức tánh hư-vọng, do như không hoa. 


(_ Cái thức phân-biệt là luống dối như hoa đốm giữa 
hư-không.) 


_ Đức Phật dạy: A-Nan! Sở-dĩ Ta nói 
sáu căn mà không nói tới sáu trần, ông 
hãy nghe cho kỹ, 

- vì căn và trần đồng một nguồn gốc, 

- hễ có căn tức là có trần, 

- gút thì đồng gút, mở thì đồng mở, 

- gút hay mở không là hai việc khác 
nhau. 

_ Lại như vầy nữa, Ta nói sáu căn mà 
không nói sáu thức, 

- vì thức ở trong sáu căn, chỉ nhân theo 
pháp-trần mà có phân-biệt, 

- đó là hư-vọng như hoa đốm giữa hư- 
không, vốn chẳng có nguồn gốc, 

- chẳng có gút, dĩ-nhiên chẳng có mở. 





_ A-Nan! Do trần phát tri, nhân căn hữu 
tướng, tướng kiến vô tánh, đồng ư giao 
lô. 

(C A-Nan! Nhân cái trần mà phát ra cái biết của căn, 
nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần, tướng-phần 
sở-kiến và kiến-phần năng-kiến đều không có Tự- 
Tánh, như những hình cây lao gác vào nhau.) 

Lô: cỏ lau. 


_ Thị cố nhữ kim, tri-kiến lập tri, tức vô 
minh bổn. 


(C Vậy nên nay ông chính nơi tri-kiến, lập ra tướng 
tri-kiến, thì tức là cội gốc vô-minh.) 


_ Tri-kiến vô kiến, tư tức Niết-Bàn, vô- 
lậu chơn-tịnh. 


( Chính nơi tri-kiến, không có tướng tri-kiến, thì đó 
là vô-lậu chơn-tịnh Niết-Bàn.) 


_ Vân hà thị trung cánh dung tha vật. 


(_ Lầm sao trong ấy lại còn có vật gì khác.) 








— A-Nan! Nhân trần mà có biết, nhân 
căn mà có tướng, 

- biết là căn, tướng là trần, 

- căn nương theo trần mà thành, 

- trần nương theo căn mà lập, 

- cả hai đều không có tự-tánh, 

- căn và trần nương nhau giống như cây 
lau, dính sát nhau, xem hình như có vật 
này vật khác, nhưng không vật gì khác 
Kq, 


_ Vì cớ ấy, hôm nay ông căn-cứ ở tánh 
thấy biết của sáu căn mà vọng-lập cái 
“biết có biết không”, thì sự vọng-lập ấy 
là căn-bổn vô-minh. 


_ Nếu ông căn-cứ ở tánh thấy biết của 
sấu căn mà tiêu-diệt cái “thấy có thấy 
không”, thì sự tiêu-diệt ấy là cảnh-trí 
Niết-Bàn vô-lậu chơn-thiệt thanh-tịnh. 


_ Vọng-lập cái “biết có biết không” làm 
cho căn hóa ra gút, 

- còn tiêu-diệt cái “thấy có thấy không” 
là mở gút, 

- tất cả đều do căn, chẳng phải do vật 
nào khác. 
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5. THUYẾT KỆ TRÙNG-TUYÊN 
NGHĨA BUỘC VÀ MỞ GÚT. 
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_ Nhĩ thời, Thế-Tôn dục trùng-tuyên thử 


nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: 


Chơn-Tánh hữu-vi không, 
Duyên sanh cố như huyễn, 
Vô vi vô khởi diệt, 

Bất thiệt như không hoa. 
Ngôn vọng hiển chư chơn, 
Vọng chơn đồng nhị vọng, 
Du phi chơn phi chơn, 
Vân hà kiến sở-kiến? 
Trung gian vô thiệt-tánh, 
Thị cố nhược giao-lô, 

Kết giải đồng sở-nhân, 
Thánh phàm vô nhị lộ. 
Nhữ quán giao trung tánh, 
Không hữu nhị cu phi, 
Mê-hối tức vô-minh, 

Phát minh tiện giải-thoát. 








_ Thời bấy giờ, muốn trùng-tuyên diệu- 
nghĩa vừa giảng dạy, Đức Thế-Tôn 
thuyết kệ như sau: 
1. Chơn tánh trần-tướng không, 
Duyên sở-sanh tợ huyễn. 
Vô-vi chẳng còn mất, 
Hư-vọng như hoa đốm. 
2. Vọng-trần hiển chơn-thể, 
Vọng chơn tức hai vọng, 
Không có chơn thì vọng, 
Thế nào thấy chỗ thấy? 
3. Khoảng giữa không tánh thiệt, 
Chẳng khác chi lau hiệp, 
Buộc mở đồng một gốc, 
Không hai đường Thánh phàm. 
4. Hãy xét trong tánh giao, 
Có không đều chẳng có, 
Mê-muội tức vô-minh, 
Sáng tỏ thành giải-thoát. 
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Giải kết nhân thứ đệ, 

Lục giải nhứt diệc vong, 
Căn tuyển-trạch viên-thông, 
Nhập lưu thành chánh-gi1ác. 
Đà-na vi-tế thức, 

Tập khí thành bộc lưu, 

Chơn phi-chơn khủng mê, 
Ngã thường bất khai diễn. 
Tự-Tâm thủ Tự-Tâm, 

Phi huyễn thành huyễn pháp, 
Bất thủ vô phi huyễn, 
Phi-huyễn thượng bất sanh. 
Huyễn-pháp vân hà lập? 

Thị danh Diệu-Liên-Hoa, 
Kim-Cang-Vương Bửu-giác, 
Như huyễn Tam-ma-đề. 

Đờn chỉ siêu vô-học, 

Thử A-Ty-Đạt-Ma, 

Thập phương Bạc-Già-Phạm, 
Nhứt lộ Niết-Bàn môn. 





5. Mở gút có thứ-tự, 
Mở sáu như mở một, 
Chọn lựa căn viên-thông, 
Ngộ-nhập cảnh Chánh-giác. 
6. Thức chấp-trì vi-tế, 
Tập-khí như nước chảy, 
Chấp Chơn-vọng sanh mê, 
Thường không được khai giảng. 
7. Tự-tâm giữ Tự-Tâm, 
Không huyễn như pháp huyễn, 
Không chấp không phải huyễn, 
Không huyễn chắc không sanh. 
8. Pháp huyễn há lập được? 
Danh gọi Diệu-Liên-Hoa, 
Bửu-giác Kim-Cang-Vương, 
Pháp Chánh-định vô-ngại!. 
9. Phút chốc đắc vô-học, 
Diệu-pháp tuyệt-đối này, 
Thập phương chư Như-LaI, 
ĐI một đường Viên-tịch. (2) 
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6. Ư thị A-Nan cập chư đại-chúng, văn 
Phật Như-Lai vô-thượng từ hối, Kỳ-Dạ, 
Già-Đà, tạp nhữu tính oánh, diệu lý 
thanh triệt, tâm mục khai minh, thán vị- 
tằng-hữu. 

_ A-Nan hiệp-chưởng, đảnh lễ bạch 
Phật: Ngã kim văn Phật, vô giá đại-bI, 
tánh tịnh diệu thường, chơn-thiệt pháp- 
cú. 


_ Tâm do vị đạt, lục giải nhứt vong, thư 
kết luân thứ, duy thùy đại-từ, tái mẫn tư 
hội, cập dữ tương-lai, thí dĩ pháp-âm, 
tẩy địch trần-cấu. 

Trân-cấu (3#): bụi nhơ. Trân-cấu tức là phiển- 


não. Cảnh trần nhơ bẩn nhập vào căn thì làm cho 
thân-tâm nhơ bẩn gây nên phiển-não. 








6. Ngài A-Nan và Đại-chúng nghe Phật 
dạy những kệ trì tụng, lời nói như châu- 
ngọc, đạo-lý huyển-diệu thông suốt, 
khiến tâm và mắt sáng tỏ, nên đồng 
khen ngợi pháp chưa từng có. 

_ Ngài A-Nan hiệp-chưởng đảnh lễ rồi 
bạch Phật: Bạch Đức Thế-Tôn! Nay tôi 
nghe được pháp chơn-thiệt do lòng đại- 
bi vô-cùng quí báu của Phật nói ra căn- 
tánh thanh-tịnh, huyền-diệu, thường-trụ. 
_ Nhưng chưa hiểu rõ nghĩa mở sáu mà 
một cũng tiêu và pháp mở gút có thứ-tự, 
kính xin Đức Phật dũ lòng từ-bi thương 
xót Đại-chúng trong Giáo-Hội và thương 
xót đến chúng-sanh đời vị-lai, bố-thí cho 
tiếng pháp nhiệm-mầu để tẩy sạch bụi 
trần ô-nhiễm. 
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7. Tức thời Như-Lai, ư sư-tử tọa, chỉnh 
Niết-Bàn tăng, liễễm Tăng-già-lê, lãm 
thất bửu kỷ, dẫn thủ ư kỷ, thủ Kiếp-Ba- 
La Thiên, sở phụng hoa cân. 

_ Ư đại-chúng tiền, quán thành nhứt kết, 
thị A-Nan ngôn: 


_ Thử danh hà đẳng? 
_ A-Nan đại-chúng cu bạch Phật ngôn: 
Thử danh vi kết. 


7. Khi ấy Đức Phật ngồi tòa sư-tử, sửa 
áo Niết-Bàn tăng, kéo y Tăng-già-lê, 
vịn ghế thất-bảo, vói tay lấy cái khăn 
bông của Trời Kiếp-Ba-La dâng cúng. 

_ Trước mặt Đại-chúng, Đức Phật dùng 
khăn thắt một gút, rồi đưa cho ngài A- 
Nan xem và hỏi: 

_ A-Nan! Cái này kêu là gì? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Cái đó kêu là cái 
gút. 





_ Ư thị Như-Lai, quán Điệp-hoa cân, 
hựu thành nhứt kết, trùng vấn A-Nan: 

_ Thử danh hà đẳng? 

_ A-Nan đại-chúng, hựu bạch Phật 
ngôn: Thử diệc danh kết. 


_ Đức Phật lại lấy khăn bông, thắt thêm 
một gút nữa, lại hồi: 

_ A-Nan! Cái này kêu là cái gì? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Cái đó cũng kêu 
là cái gút. 





_ Như-thị luân thứ quán Điệp-hoa cân, 
tổng thành lục kết, nhứt nhứt kết thành, 
giai thủ thủ trung, sở thành chi kết, trì 
vấn A-Nan: 

_ Thử danh hà đẳng? 

_ A-Nan đại-chúng, diệc phục như-thị, 
thứ đệ thủ Phật, thử danh vi kết. 


_ Đức Phật tuần tự thắt cái khăn bông 
thành sáu gút, mỗi khi thắt xong một gút 
thì đưa ra hỏi: 


_ A-Nan! Cái này kêu là cái gì? 
_ Ngài A-Nan và Đại-chúng đều ưng- 
thuận cho cái ấy kêu là cái gút. 





Phật cáo A-Nan: 

_ Ngã sơ quán cân, nhữ danh vi kết, thử 
Điệp-hoa cân, tiên thiệt nhứt điều, đệ- 
nhị đệ-tam, vân hà nhữ tào, phục danh 
vi kết. 


Đức Phật hỏi: 

_ A-Nan! Ta dùng cái khăn bông này 
thắt một gút đầu tiên, ông và ĐÐại-chúng 
đều ưng-thuận cho là cái gút, đến lần 
thứ hai, thứ ba, tại sao cũng cho là cái 
gút? 








A-Nan bạch Phật ngôn: 





Ngài A-Nan bạch Phật: 
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_ Thế-Tôn! Thử bửu Điệp-hoa, tập tích 
thành cân, tuy bổn nhứt thể, như ngã tư 
duy, Như-Lai nhứt quán, đắc nhứt kết 
danh, nhược bá quán thành, chung danh 
bá kết. 


_ Hà huống thử cân, kỳ hữu lục kết, 
chung bất chi thất, diệc bất đình ngũ, 
vân hà Như-Lai, chỉ hứa sơ thời, đệ-nh] 
đệ-tam, bất danh vi kết. 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Cái khăn thêu dệt 
bằng bông tốt đẹp đó vốn một thể-tánh, 
nhưng theo ý tôi nghĩ, khi Đức Thế-Tôn 
thắt một lần thì được gọi là một gút, nếu 
thắt trăm lần dĩ-nhiên được gọi là trăm 
gút. 

_ Nay cái khăn đó chỉ có sáu gút, không 
lên bẩy gút cũng không dứt ở năm gút, 
vì cớ sao Đức Thế-Tôn chỉ cho thắt lần 
đầu là gút, còn lần thứ hai, thứ ba lại 
không được gọi là gút chăng? 
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8. Phật cáo A-Nan: 

_ Thử bửu-hoa cân, nhữ tri thử cân, 
nguyên chỉ nhứt điều, ngã lục quán thời, 
danh hữu lục kết. 

_ Nhữ thẩm quan sát, cân thể thị đồng, 
nhân kết hữu di. 


_ Ư ý vân hà? Sơ quán kết thành, danh 
vi đệ-nhứt, như-thị nãi chí, đệ-lục kết 
sanh, ngô kim dục tương, đệ-lục kết 
danh, thành đệ-nhứt phủ? 


8. Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Ông thừa hiểu: khăn chỉ có 
một cái, nhưng Ta thất sáu gút thì gọi là 
khăn có sáu gút. 

_ Ông hãy quan-sát châu-đáo, bổn-thể 
của khăn thì đồng, nhưng vì có sáu gút 
mà hóa ra dỊ. 

_ Ý ông nghĩ sao? Khi cái gút thứ nhứt 
thắt xong gọi là gút thứ nhứt, tuần tự tới 
gút thứ sáu thắt xong, Ta gọi là gút thứ 
sáu, nhưng Ta muốn đem cái tên gút thứ 
sáu kêu lại là gút thứ nhứt, được hay 
không? 





_ Phất dã, Thế-Tôn! Lục kết nhược tồn, 
tư đệ-lục danh, chung phi đệ-nhứt, túng 
ngã lịch sanh, tận kỳ minh biện, như hà 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Không được. Nếu 
sáu gút hiện còn thì cái tên gút thứ sáu 
không thể nào sửa lại là gút thứ nhứt 
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linh thị, lục kết loạn danh. 


được, dầu tôi có biện-bạch thông-minh 
cách nào cũng chẳng làm sao thay đổi 
tên của sáu gút. 





_ Phật ngôn: Như-thị. Lục kết bất đồng, 
tuần cố bổn nhân, nhứt cân sở tạo. Lịnh 
kỳ tạp loạn, chung bất đắc thành. 


_ Tắc nhữ lục-căn, diệc phục như-thi. 
_ Tất cánh đồng trung, sanh tất cánh dị. 


_ Phật cáo A-Nan: Nhữ tất hiểm thử, lục 
kết bất thành. Nguyện lạc nhứt thành, 
phục vân hà đắc? 


— A-Nan! Ông nói đúng. Sáu gút tuy 
không đồng, nhưng nguồn gốc là một 
cái khăn tạo-lập. Nếu muốn xáo trộn thì 
chắc không thành được. 

_ Sáu căn của ông lại cũng như vậy. 

_ Trước kia thì chỗ rốt ráo đồng nhau 
(khi chưa có gú0, lại sanh ra rốt ráo khác 
nhau (khi có gút). 

_ Ta thắt cái khăn làm sáu gút, thì chắc 
ông lo ngại sáu gút, không thể nào 
thành được một thể. Nay nếu muốn sáu 
gút hoàn lại thành cái khăn thì phải làm 
sao hoàn được? 





—_ A-Nan ngôn: Thử kết nhược tôn, thị 
phi phong khởi, ư trung tự sanh, thử kết 
phi bỉ, bỉ kết phi thử. 


(_ Nếu còn những nút đó, thì thị-phi sôi nổi, trong đó 
tự sanh ra nút này không phải nút kia, nút kia không 
phải nút này.) 

Thị-phi: phải trái/ đúng sai. (chỉ dư-luận khen chê) 


_ Như-Lai kim nhựt, nhược tổng giải trừ, 
kết nhược bất sanh, tắc vô bỉ thử, thượng 
bất danh nhứt, lục vân hà thành. 


Bỉ-thử: cái kia cái này. (chỉ sự so sánh, phân bì) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Sáu gút nếu còn, 
thì có tên nhứt-định rồi. Không đổi được 
gút thứ sáu làm gút thứ nhứt, theo như 
Đức Thế-Tôn đã nói, vì gút này không 
phải là gút kia, gút kia không phải là gút 
này. Nếu có thay đổi xáo trộn tất sanh 
thị-phi hay sao? 


_ Nếu Đức Thế-Tôn mở hết sáu gút, 
không chừa lại gút nào cả thì không có 
bỉ-thử, như vậy danh một gút còn không 
có, huống chi danh sáu gút thì làm sao 
có được? 





_ Phật ngôn: Lục giải nhứt vong, diệc 
phục như-thỊ. 


( Phật dạy: Cái nghĩa cởi cả sáu, một cũng không 
còn, thì cũng như thế.) 


_ Do nhữ vô thỉ, tâm-tánh cuỗng-loạn, 
tri-kiến vọng phát, phát vọng bất tức, 
lao kiến phát trần. Như lao mục tinh, tắc 
hữu cuỗng hoa, ư trạm tịnh minh. 


(Do từ vô-thỉ, tâm ông điên-loạn, tri-kiến vọng phát 
ra, vọng-phát mãi không thôi, làm cho tri-kiến sanh 
bệnh, phát ra trần-tướng, như trong con mắt mệt mỏi, 
thì có hoa đốm lăng xăng.) 


_ Vô nhân loạn khởi, nhứt-thiết thế- 








_ A-Nan! Ông nói phải. Nghĩa “mở sáu 
thì một cũng mất” tương-đồng với nghĩa 
trên. 


_ Từ kiếp vô-thỉ, tâm-tánh Bổn-giác 
viên-tịch viên-thường của ông bị nghiệp 
vô-minh ám che nên ông mê loạn, tánh 
thấy biết phát vọng, phát vọng mãi sanh 
lao, có lao thì có trần-tướng giả dối, ví 
như con mắt bị lao dĩ-nhiên có hoa đốm 
múa may quay cuồng giữa hư-không 
yên lặng trong sáng. 


_ Đó là chứng tổ ở thế-gian, tất cả pháp 
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gian, sơn-hà đại-địa, sanh-tử hữu-vi, giai 
tức cuồng lao, điên-đảo hoa tướng. 


hữu-vi, sanh-tử, núi sông, đất bằng, đều 
giống như hoa đốm điên-đảo trong tánh 
cuỗồng-lao. 





A-Nan ngôn: 
_ Thử lao đồng kết, vân hà giải trừ ? 


( Cái bệnh mê lầm giống như cái nút kia, làm sao 
cởi bỏ cho được.) 


Ngài A-Nan bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi có thể lấy cái 
gút ví dụ cho tánh cuồng-lao. Vậy làm 
sao giải-trừ tánh cuồng-lao giống như 
mở cái gút? 











9. PHƯƠNG-PHÁP MỞ GÚT. 
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_ Như-Lai dĩ thủ, tương sở kết cân, thiên 
xế kỳ tả, vấn A-Nan ngôn: 


_ Như-thị giải phủ? 
_ Phất dã, Thế-Tôn! 


_ Đức Như-Lai lấy khăn có gút, cầm 
một mối gút rồi kéo xiêng bên tả và 
hỏi: 

_ A-Nan! Như vậy mở được chăng? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Mở không được. 





_ Toàn phục dĩ thủ, thiên khiên hữu 
biên, hựu vấn A-Nan: 

_ Như-thị giải phủ? 

_ Phất dã, Thế-Tôn! 


_ Đức Như-Lai kéo mối gút xiêng qua 
bên hữu rồi hỏi tiếp: 

_ A-Nan! Như vậy mở được chưa? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Mở chưa được. 





_ Phật cáo A-Nan: Ngô kim dĩ thủ, tả 
hữu các khiên, cánh bất năng giải. 


_ Nhữ thiết phương tiện, vân hà thành 
giải? 

_ A-Nan bạch Phật ngôn: Thế-Tôn! 
Đương ư kết tâm, giải tức phân tán. 








_ A-Nan! Ta lấy tay kéo mối gút xiêng 
qua tả rổi qua hữu, nhưng kết-cuộc 
không mở được. 

_ Vậy ông dùng phương-tiện chi để mở 
cho được gút? 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Phảẩi mở ngay 
trung-tâm mối gút tự-nhiên gút tan rã. 
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_ Phật cáo A-Nan: Như-thị như-thl. 
Nhược dục trừ kết, đương ư kết tâm. 


_ A-Nan! Như vậy là đúng. Muốn mở 
gút thì phải mở ngay trung-tâm. 





_ Khi viên-chứng quả-vị Vô-Thượng 
Chánh-Đẳng Chánh-Giác thì Như-Lai 
thấu-triệt tất cả. 





_ A-Nan! Ngã thuyết Phật-pháp tùng 
nhân-duyên sanh, phi thủ thế-gian, hòa- 
hiệp thô tướng. 

( Như-Lai đã nói Phật-pháp do nhân-duyên mà sanh, 
không phải lấy những tướng hòa-hợp thô-phù của thế- 
gian.) 


_ Như-Lai phát-minh, thế xuất thế pháp. 


(  Như-Lai phát-minh các pháp thế-gian và xuất thế- 
gian, 


_ Tri kỳ bổn nhân, tùy sở duyên xuất. 


- đều biết rõ bổn-nhân của nó theo những duyên gì 
mà phát ra, 

_ Nhưthị nãi chí Hằng-sa giới ngoại, 
nhứt trích chi võ, diệc tri đầu số. 


- cho đến một giọt mưa ở ngoài Hằng-sa thế-giới cũng 
biết số mục.) 


_ Hiện-tiển chủng chủng, tòng trực các 
khúc, nhạn bạch, ô huyển, giai liễu 
nguyên do. 


(... nhạn trắng, quạ đen, đều rõ nguyên do.) 


_ Như-Lai đã nói Phật-pháp do nhân- 
duyên mà sanh, nhân-duyên này là 
nhân-duyên thanh-khiết của xuất thế- 
gian, chớ không phải nhân-duyên thô- 
phù theo các sắc-tướng hòa-hiệp của 
thế-gian. 


_ Như-Lai đã phát-minh tất cả thế-pháp 
và xuất thế-pháp, 


- Như-Lai thông-đạt nguồn gốc của lục 
phàm cho tới tứ Thánh, 


2, 


- Như-Lai hiểu rõ các nhân-duyên ở 
khắp cả thập phương pháp-giới nhỏ 
nhen như số lượng của giọt mưa ở ngoài 
Hằng-sa quốc-độ. 


_ Các loại hiện-tiền ở khắp thế-gian như 
cây tùng thẳng, cây cước cong, chim 
nhạn trắng, chim quạ đen, v.v... mỗi 
loại đều có căn-bổn, không vượt được 
tri-kiến của Như-Lai. 





_ Tri-kiến của Như-Lai vô-lượng vô- 
biên soi thấu tất cả pháp, không thể nghĩ 
bàn được. Thế nên pháp mở gút của 
Như-Lai dạy chắc chắn thành-tựu hiệu- 
quả. 





_ Thị cố A-Nan, tùy nhữ tâm trung, 
tuyển trạch lục-căn. 


_ Căn kết nhược trừ, trần tướng tự diệt, 
chư vọng tiêu vong, bất chơn hà đãi. 
( Nếu trừ được cái nút nơi căn ấy rồi, thì trần-tướng 


tự tiêu-diệt, các vọng đã tiêu mất, thì chả phải chơn 
là gì.) 








_ A-Nan! Vậy trong sấu căn, ông nên 
chọn lựa một căn nào viên-thông để 
thâm-nhập. 

_ Nếu giải-trừ được căn ấy thì tiêu-diệt 
được tất cả sắc tướng pháp-trần, đó là 
vọng bị trừ tuyệt đĩ-nhiên chẳng còn lo 
gì mà không chứng chơn. 
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_ Như thế một căn được giải-trừ thì cả 
sáu căn đều giải-thoát. 





A-Nan! Ngô kim vấn nhữ. 

_ Thử Kiếp-Ba-La cân, lục kết hiện 
tiên, đồng-thời giải oanh, đắc trừ đồng 
phủ? 


(_ Cái khăn hoa này hiện có sáu nút, nếu đổng-thời 
cởi ra, thì có thể đồng-thời trừ hết được chăng?) 


A-Nan! Ta lại hỏi ông: 

_ Cái khăn bông này hiện có sáu gút, 
nếu không có thứ-tự, do theo tầng lớp 
mà mở, lại đồng mở một lượt, có thể mở 
được chăng? 





_ Phất dã, Thế-Tôn! 


_ Thị kết bổn dĩ thứ đệ quán sanh, kim 
nhựt đương tu thứ đệ nhi giải. 


_ Lục kết đồng thể, kết bất đồng thời, 
tắc kết giải thời, vân hà đồng trừ ? 
C Sáu cái nút tuy đồng một thể, nhưng cột lại không 


đồng một thời, thì khi cởi nút, làm sao đông một thời, 
mà trừ hết được?) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chắc chắn không 
được. Vì cớ sao? 

_ Vì sáu gút đó trước kia đã thắt có thứ 
lớp, bây giờ phải do thứ lớp mà mở mới 
được. 

_ Đành rằng sáu gút đồng một thể tức là 
cùng chung ở một cái khăn, nhưng khi 
thắt có gút trước, gút sau khác nhau, như 
vậy làm thế nào mở một lượt sáu gút? 








19. 





10. MỞ GÚT TỨC GIẢI CĂN, HIỆU- 
QUÁ GIẢI-THOÁT. 
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Phật ngôn: 
_ Lục-căn giải-trừ, diệc phục như-thị. 


( Việc cởi trừ cái nút nơi sáu căn cũng giống như 
vậy.) 


Đức Phật dạy: 
_ A-Nan! Giải-trừ sáu căn đồng nghĩa 
với mở sáu gút. 





_ Muốn mở gút, phải biết đầu gút mới 
mở được. Sau khi chọn lựa được căn 
viên-thông, thì giải-trừ ngay trung-tâm. 





_ Thử căn sơ giải, tiên đắc nhân không. 


_ Không-tánh viên-minh, thành pháp 
giải-thoát. 


( Đến khi tánh Không viên-mãn sáng suốt, thì giải- 
thoát pháp-chấp.) 


_ Giải-thoát pháp đĩ, cu không bất sanh, 
thị danh Bồ-Tát tùng Tam-ma-địa, đắc 
Vô-Sanh-Nhẫn. 








_ Được như thế (căn ấy khi bắt đâu cởi ra) thì 
(rước hết) đắc nhân không. 

_ Đắc nhân-không thì hết ngã-chấp, 
ngã-chấp hết thì viên-minh không-tánh, 
dứt sạch pháp-chấp. 


_ Ngã-chấp với pháp-chấp đều bị tiêu- 
diệt cho tới hai thứ nhân-không và pháp- 
không cũng chẳng còn, đó là bậc Bồ-Tát 
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(_ Pháp-chấp được giải-thoát rồi, cả cái nhân-không 
và pháp-không cũng chẳng còn, thế thì gọi là Bồ-Tát 
do Tam-ma-để mà chứng được Vô-Sanh-Nhẫn.) 


tu-hành theo nhân-địa chánh-định mà 
đắc quả-vị Vô-Sanh-Nhẫn. 








11. 





11. NGÀI A- NAN VÀ ĐẠI-CHÚNG 
CẦU HIỂU BỔN-CĂN VIÊN-THÔNG. 
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_ A-Nan cập chư đại-chúng, mông Phật 
khai-thị, tuệ-giác viên-thông, đắc vô 
nghi-hoặc, nhứt thời hiệp chưởng, đảnh 
lễ song túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã đẳng kim nhựt, thân-tâm kiểu 
nhiên, khoái đắc vô-ngại; tuy phục ngộ 
tri, nhứt lục vong nghĩa, nhiên do vị 
viễn, viên-thông bổn-căn. 

(...; song tuy ngộ được cái nghĩa một và sáu đều 


không còn, nhưng còn chưa rõ căn-tánh bổn-lai viên- 
thông.) 


_ Ngài A-Nan và Đại-chúng nhờ Đức 
Phật khai-thị tuệ-giác viên-thông nên 
hết nghi-hoặc, đồng hiệp-chưởng đẳnh 
lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nay chúng tôi 
nhận định thân-tâm minh-bạch, tổ ngộ 
vô-ngại; nhưng chỉ biết mở sáu tiêu một, 
chớ chưa biết trong sáu căn, căn nào là 
bổn-căn viên-thông để chọn lựa giải-trừ. 





_ Thế-Tôn! Ngã bối phiêu linh, tích kiếp 
cô lộ, hà tâm hà lự, dự Phật thiên luân, 
như thất nhũ nhi, hốt ngộ từ mẫu. 


(_ Thưa Thế-Tôn! Chúng tôi phiêu giạt bơ vơ nhiều 
kiếp, ngờ đâu lại được dự vào dòng giống của Phật, 
ví như những đứa con khát sữa, tình cờ gặp mẹ hiền.) 


_ Nhược phục nhân thử, tế hội đạo 
thành, sở đắc mật ngôn, hoàn đồng bản 
ngộ, tắc dữ vị văn, vô hữu sai biệt. 


(_ Nếu nhân cơ-hội này mà được thành đạo, chỗ bổn- 
ngộ phù hợp với đạo-lý vi-diệu đã được nghe, thì 
cùng với những người chưa nghe, không có sai khác.) 


_ Duy thùy đại-bi, huệ ngã bí nghiêm, 
thành-tựu Như-Lai tối-hậu khai-thi. 
( Xin Phật rủ lòng đại-bi ban cho chúng tôi những 


pháp bí-mật trang-nghiêm, thành-tựu lời chỉ dạy cuối 
cùng của Như-Lai.) 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ vô-thỉ, chúng 
tôi bị trôi nổi linh-đinh, không đức-độ 
hộ thân, đã chịu vô-lượng kiếp đau khổ, 
nay được nhờ Đức Thế-Tôn dạy bảo, ví 
như những đứa con khát sữa, tình cờ gặp 
mẹ hiền. 


_ Chúng tôi nghe được mật-ngôn của 
Đức Thế-Tôn phát-minh tuệ-giác viên- 
thông đồng với Bổn-Tâm tổ ngộ của 
chúng tôi, nhưng chưa có tâm-chứng. 
Vậy nghe và không nghe, hai cái ấy có 
khác nhau chăng? 


_ Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn dủ lòng 
đại-bi dạy bảo cho chúng tôi pháp vi- 
mật trang-nghiêm, để thành-tựu sự khai- 
thị rốt ráo của Đức Thế-Tôn. 
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_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, thối 
tàng mật cơ, ký định minh thọ. 


(... lui về an-trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trông mong 
Phật tâm-truyền cho.) 


_ Bạch xong, ngài A-Nan và Đại-chúng 
gieo năm vóc xuống đất lễ Phật và 
thành-kính chờ đợi lãnh-thọ giáo-pháp 
vi-mật của Đức Như-Lai. 








12. 





12. PHẬT BẢO 25 VỊ THÁNH 
THUYÊT-TRÌNH BỒN-CĂN VIÊN- 
THÔNG. 
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_ Nhĩ thời, Thế-Tôn phổ-cáo chúng 
trung chư Đại Bồ-Tát, cập chư lậu-tận 
Đại A-La-Hán: 

_ Nhữ đẳng Bồ-Tát, cập A-La-Hán, 
sanh ngã pháp trung, đắc thành vô-học. 


_ Ngô kim vấn nhữ. Tối sơ phát tâm, 
ngộ thập bát giới, thùy vị viên-thông, 
tùng hà phương tiện, nhập Tam-ma-địa? 


_ Lúc bấy giờ Đức Phật gọi các vị Đại 
Bồ-Tát và lậu-tận Đại A-La-Hán ở 
trong Giáo-Hội mà nói rằng: 

_ Quí vị Đại Bồ-Tát và A-La-Hán tu- 
hành ở trong Phật-pháp đã đắc quả vị 
vô-học. 

_ Nay Như-Lai hỏi quí vị: Ban sơ, mỗi vị 
phát Bồ-Đề Tâm tỏ ngộ thập bát giới đã 
do chỗ viên-thông nào làm nền tẳng 
giải-trừ và dùng phương-tiện chi để vào 
cảnh-trí chánh-định? 











_ Mỗi vị nên thuyết-trình giữa Giáo-Hội 
để đáp lại sự thỉnh-cầu của ông A-Nan 
và Đại-chúng. 








15, 





13. NGÀI KIỂU-TRẦN-NHƯ GIÁC- 
NGỘ DO THINH-TRẦN. 
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_ Kiều-Trần-Như, ngũ Tỳ-khưu, tức 
tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch 
Phật ngôn: 

_ Ngã tại Lộc-Uyển, cập ư Kê-Viên, 
quan kiến Như-Lai, tối sơ thành đạo. 








_ Ngài Kiều-Trần-Như trong số 5 vị Tỳ- 
khưu, đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Khi tôi ở vườn 
Lộc-Uyển và Kỳ-Đà, được thấy Đức 
Thế-Tôn thành đạo lúc ban sơ rồi thuyết 
pháp độ sanh. 
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_ Ư Phật âm-thinh, ngộ minh Tứ-đế. 


_ Phật vấn Tỳ-khưu, ngã sơ xưng giải, 
Như-Lai ấn ngã, danh A-Nhã-Đa. 


(_ Phật hỏi trong hàng Tỳ-khưu, thì trước tiên tôi thưa 
đã hiểu...) 


_ Diệu âm mật viên, ngã ư âm thịnh, 
đắc A-La-Hán. 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, âm-thinh vi thượng. 


_ Tôi nghe tiếng nói của Đức Thế-Tôn 
thì tổ ngộ pháp Tứ diệu-đế. 

_ Đến khi Đức Thế-Tôn hỏi đoàn-thể 
của tôi có vị nào tỏ ngộ thì có tôi ứng- 
hiện, nên Đức Thế-Tôn ấn-chứng cho 
tôi được danh A-Nhã-Đa (nghĩa là: Giải, 
Ý -thức). 

_ Vì thâm-nhập tiếng pháp vốn là Như- 
Lai-Tạng Tánh vi-mật diệu-viên, nên 
tôi đắc quả A-La-Hán. 

_ Nay Đức Thế-Tôn hỏi chỗ viên-thông 
do đó tôi được giác-ngộ thì theo sở- 
chứng, tôi xin nói rõ là Thinh-trần chủ- 
yếu. 











14. NGÀI ƯU-BA-NI-SA-ĐÀ GIÁC- 
NGỘ DO SẮC-TRẤN. 
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_ Ưu-Ba-Ni-Sa-Đà tức tùng tòa khởi, 
đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã diệc quán Phật, tối sơ thành đạo. 
_ Quán bất tịnh tướng, sanh đại yếm ly. 


( Tôi quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán rời 
bỏ tột bậc.) 


_ Ngộ chư sắc tánh, dĩ tùng bất tịnh, 
bạch cốt vi-trần, qui ư hư-không. 


(C Ngộ cái tánh của các sắc, từ tướng bất tịnh đến 
tướng xương trắng, tướng vi-trần, rồi tan về hư- 
không.) 

_ Không sắc nhị vô. 


(_ Cả hai cái không và cái sắc đều không.) 


_ Thành vô-học đạo, Như-Lai ấn ngã, 
danh Ni-Sa-Đà. 








_ Ngài Ưu-Ba-Ni-Sa-Đà đứng dậy đảnh 
lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi được thấy 
Đức Thế-Tôn thành đạo lúc ban sơ. 

_ Tôi quán-tưởng sắc-thân nhơ bẩn có 
chín lỗ hôi tanh, từ khi sanh cho tới khi 
tử không có chút gì sạch. Nhờ quán- 
tưởng sắc-thân bất-tịnh, tôi nhàm chán, 

- và tổ ngộ được sắc-thân khởi đầu từ 
chỗ nhơ bẩn ở bên ngoài cho tới các thứ 
xương trắng ở bên trong đều trở về hư- 
không. 


_ Đó là Không tức Sắc, Sắc tức Không, 
rốt cuộc hai cái chẳng còn chi. 


_ Nhờ chỗ tổ ngộ đó tôi nên bậc vô-học 
và được Đức Thế-Tôn ấn-chứng cho tôi 
danh Ni-Sa-Đà (nghĩa là: Sắc-Tánh). 
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_ Trần sắc ký tận, diệu sắc mật viên, 
ngã tùng sắc tướng, đắc A-La-Hán. 


(_ Sắc của trần-cảnh đã hết, sắc của tánh diệu được 
mật-viên, tôi do sắc-tướng mà chứng quả A-La-Hán.) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng sắc nhân vi thượng. 


_ Như thế sắc-trần dứt sạch thì Chơn- 
tánh hiện rõ. Tôi biết sắc-trần vốn là 
Như-Lai-Tạng Tánh vi-mật diệu-viên 
nên tu-chứng quả-vị A-La-Hán. 


_ Nay Đức Thế-Tôn hỏi chỗ viên-thông 
do đó tôi được giác-ngộ thì theo sở- 
chứng, tôi xin nói rõ là Sắc-trần chủ- 
yếu. 








15. 





15. NGÀI HƯƠNG-NGHIÊM GIÁC- 
NGỘ DO HƯƠNG-TRẦN. 
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_ Hương-Nghiêm đồng-tử tức tùng tòa 
khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã văn Như-Lai, giáo ngã đế quán, 
chư hữu-vi tướng. 


_ Ngã thời từ Phật, yến hối thanh trai, 
kiến chư Tỳ-khưu, thiêu trầm-thủy 
hương, hương khí tịch nhiên, lai nhập ty 
trung. 


_ Ngã quán thử khí, phi mộc, phi không, 
phi yên, phi hỏa, khứ vô sở trước, lai vô 
SỞ tùng. 


(..., đi ra không dính vào đâu, tới nơi cũng không do 
đâu.) 


_ Do thị ý tiêu, phát-minh vô-lậu, Như- 
Lai ấn ngã đắc Hương-Nghiêm hiệu. 


_ Trần khí thúc diệt, diệu hương mật 
viên, ngã tùng hương nghiêm đắc A-La- 
Hán. 

_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 








_ Ngài Hương-Nghiêm đồổng-tử đứng 
dậy đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Vâng lời Đức 
Thế-Tôn dạy, tôi quán-tưởng các pháp 
hữu-vI. 

_ Một hôm, sau khi tôi lạy tạ Phật, ngồi 
im lặng trong cảnh thanh-tịnh, thì tôi 
thấy các vị Tỳ-khưu đốt hương trầm- 
thủy, mùi hương phẳng phất bay vào 
mi tôi. 

_ Tôi liên quán hơi hương chẳng phải do 
cây, chẳng phải do hư-không, không 
phải khói, không phải lửa, không phải 
hòa-hiệp, không phải vô-nhân. 


ý tôi tiêu mất, phát-minh vô- 
lậu, thể hương chẳng còn, Chơn-Tánh 
hiện rõ, nên được Đức Thế-Tôn ấn- 
chứng cho tôi danh Hương-Nghiêm. 

_ Tôi nhờ biết hương-trần vốn là Như- 
Lai-Tạng Tánh vi-mật diệu-viên, nên 
tôi thành bậc A-La-Hán. 

_ Nay Đức Thế-Tôn hỏi chỗ viên-thông 


_ Do đó 
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chứng, hương nghiêm vi thượng. 


do đó tôi được giác-ngộ thì theo sở- 
chứng, tôi xin nói rõ là Hương-trần chủ- 
yếu. 








16. 





16. HAI NGÀI DƯỢC-VƯƠNG VÀ 
DƯỢC-THƯỢNG GIÁC-NGỘ DO VỊ- 
TRẦN. 
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_ Dược-Vương, Dược- Thượng, nhị Pháp- 
Vương-Tử, tính tại hội trung, ngũ bá 
Phạm-Thiên tức tùng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Ngã vô thỉ kiếp, vi thế lương-y, khẩu 
trung thường thử Ta-bà thế-giới, thảo, 
mộc, kim, thạch, danh số phàm hữu, 
thập vạn bát thiên, như-thị tất tri, khổ, 
thố, hàm, đạm, cam, tân, đẳng vị. 


_ Tinh chư hòa-hiệp, cu sanh biến dị, thị 
lãnh thị nhiệt, hữu độc vô độc, tất năng 
biến tri. 

(_ Cùng với các vị biến đổi, do các vị kia hòa-hợp 


cùng sanh ra, thứ nào là lạnh, là nóng, có độc, không 
độc, tôi đều biết cả.) 


_ Thừa sự Như-Lai, liễu tri vị tánh, phi 
không, phi hữu, phi tức thân-tâm, phi ly 
thân-tâm. 


_ Phân-biệt vị nhân, tùng thị khai ngộ, 
mông Phật Như-Lai, ấn ngã côn quí, 
Dược-Vương, Dược-Thượng, nhị Bồ-Tát 
danh, kim ư hội trung, vi Pháp-Vương- 
TỬ. 








_ Ngài Dược-Vương và Dược-Thượng là 
hai vị Pháp-Vương-Tử, cùng với 500 vị 
Trời Phạm-Thiên ở trong Giáo-Hội, đều 
đứng dậy lạy Phật, đoạn hai ngài bạch 
Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng tôi từ kiếp 
vô-thỉ làm lương-y ở thế-giới Ta-Bà 
này, miệng từng nếm có hơn 108.000 
món dược-thảo, dược-vật, dược-kim, 
dược-thạch, nên biết các vị đắng, chua, 
mặn, lạt, ngọt, cay; 

- cho tới các vị do dược-phẩm pha trộn 
lẫn nhau hoặc thái-dụng sanh ra, tất cả 
vị thuốc hoặc lạnh hoặc nóng, có độc 
hay không độc, bào-chế biến dị thấy 
đều biết cả. 


_ Kể từ khi theo Đức Thế-Tôn đến nay, 
chúng tôi biết rõ tánh của các vị chẳng 
phải không, cũng chẳng phải có, chẳng 
phải tức thân-tâm, cũng chẳng phải ly 
thân-tâm. 

_ Vì chúng tôi hiểu thấu các vị vốn là 
Như-Lai-Tạng Tánh, chúng tôi tỏ ngộ, 
nên Đức Thế-Tôn ấn-chứng cho chúng 
tôi danh Dược-Vương, Dược-Thượng, 
Pháp-Vương-Tử ở trong Giáo-Hội. 
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(Do phân-biệt đúng bản-tánh vị-trần mà được khai- 
ngộ.... nay ở trong hội này làm vị Pháp-Vương-Tử.) 


_ Nhân vị giác minh, vị đăng Bồ-Tát. 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng vị nhân vi thượng. 


_ Nhân chúng tôi biết rõ các vị mà được 
thành bậc Bồ-Tát. 

_ Nay Đức Thế-Tôn hỏi chỗ viên-thông 
do đó chúng tôi được giác-ngộ thì theo 
sở-chứng, chúng tôi xin nói rõ là Vị-trần 
chủ-yếu. 








17. 





17. NGÀI BẠT- ĐÀ BÀ-LA GIÁC-NGỘ 
DO XÚC-TRẦN. 
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_ Bạt-Đà Bà-La tĩnh kỳ đồng bạn, thập 
lục khai sĩ tức tùng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã đẳng tiên ư, Uy-Âm-Vương Phật, 
văn pháp xuất-gia. 


— Ư dục tăng thời, tùy lệ nhập thất. 
_ Hốt ngộ thủy nhân, ký bất tẩy trần, 


diệc bất tẩy thể, trung-gian an-nhiên, 
đắc vô sở-hữu. 


_ Ngài Bạt-Đà Bà-La và l6 vị Tăng-sĩ 
pháp-hữu đứng dậy lạy Phật và ngài 
Bạt-Đà Bà-La bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trước kia Đức 
Phật Oai-Âm-Vương ra đời, tôi có nghe 
pháp xuất-thế. 

_ Một hôm đến giờ chư Tăng tắm, theo 
thường-lệ tôi vào nhà tắm. 

_ Trong khi tắm, bỗng nhiên tôi tổ ngộ 
gốc của nước chẳng phải rửa bụi, cũng 
chẳng phải rửa thân, lại chẳng phải rửa 
trung-gian, vì trung-gian an-nhiên, 
không có rửa chi hết. 





_ Khi có xúc-trần, thì tôi hiểu thấu xúc- 
trần không có xứ-sở, vốn là Như-Lai- 
Tạng Tánh vi-mật diệu-viên. 





_ Túc tập vô vong, nãi chí kim thời, tùng 
Phật xuất-gia, lịnh đắc vô-học. 
( Túc tập không quên, nên đến ngày nay theo Phật 


xuất-gia, được thành quả vô-học.) 
Túc-tập: sự tu-tập từ đời trước. 


_ Bỉ Phật danh ngã, Bat-Đà-Bà-La. 








_ Vậy túc-tập đắc-ngộ của tôi hồi đời 
Phật Oai-Âm-Vương, tôi còn nhớ rõ cho 
tới hiện nay xuất-gia theo Đức Thế-Tôn, 
chứng quả-vị vô-học. 


_ Đức Phật Oai-Âm- Vương có ấn-chứng 
cho tôi danh Bạt-Đà-Bà-La (nghĩa là: 
Hiển-Hộ). 








287 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





_ Diệu xúc tuyên minh, thành Phật-tử- 
trụ. Phật-tử-trụ = Pháp-Vương- Tử. 

_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, xúc nhân vi thượng. 


_ Nhờ giác-ngộ xúc-trần mà tu-chứng 
thành bậc Phật-tử-trụ. 

_ Nay Đức Thế-Tôn hỏi chỗ viên-thông 
do đó tôi giác-ngộ thì theo sở-chứng, tôi 
xin nói rõ là Xúc-trần chủ-yếu. 








18. 





18. NGÀI MA-HA CA-DIẾP GIÁC- 
NGỘ DO PHÁP-TRẦN. 
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_ Ma-Ha Ca-Diếp, cập Tử-Kim-Quang 
Tỳ-khưu-ni đẳng tức tùng tòa khởi, đảnh 
lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã ư vãng kiếp, ư thử giới trung, hữu 
Phật xuất thế, danh Nhựt-Nguyệt-Đăng, 
ngã đắc thân cận, văn pháp tu học. 

_ Phật diệt độ hậu, cung-dưỡng Xá-LợI, 
Nhiên-Đăng tục minh, dĩ Tử-Kim- 
Quang đồ Phật hình-tượng. 


_ Tự nhĩ dĩ lai, thế thế sanh sanh, thân 
thường viên-mãn, Tử-Kim-Quang tụ. 


_ Thử Tử-Kim-Quang, Tỳ-khưu-ni giả, 
tức ngã quyến-thuộc, đồổng-thời phát 
tâm. 


_ Ngã quan thế-gian, lục-trần biến hoại, 
duy dĩ không-tịch, tu ư diệt tận. 


(_ Tôi quán trong thế-gian, sáu trần đều đời đổi tan 
nát, chỉ dùng pháp không-tịch, tu định diệt tận.) 

_ Thân-tâm nãi năng, độ bá thiên kiếp, 
do như đàn chỉ. 


( Thì thân-tâm mới có thể trải qua trăm nghìn kiếp 
như một thời-gian gẩy ngón tay.) 








_ Ngài Ma-Ha Ca-Diếp và vị Tỳ-khưu- 
ni Tử-Kim-Quang đứng dậy lạy Phật, rồi 
ngài Ma-Ha Ca-Diếp bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Kiếp trước tôi ở 
cõi này, Đức Phật Nhựt-Nguyệt-Đăng ra 
đời, tôi hầu cận Phật, nghe pháp tu-học. 
_ Đến khi Phật diệt-độ rồi, tôi nhứt-tâm 
cung-dưỡng Xá-Lợi Phật, thắp đèn liên- 
tục ánh quang-minh và thếp cốt Phật 
bằng vàng Tử-Kim-Quang. 

_ Nhờ hai nhân lành đó, nên từ Ấy đến 
sau, đời đời kiếp kiếp, thân tôi thường 
có sắc Tử-Kim-Quang chiếu sáng. 

_ Còn vị Tỳ-khưu-ni Tử-Kim-Quang vốn 
là quyến-thuộc của tôi, phát Bồ-Đề 
Tâm đồng-thời với tôi tu-chứng giải- 
thoát. 

_ Tôi quan-sát lục-trần ở thế-gian thay 
đổi sanh-diệt luôn luôn nên tôi nhàm 
chán và chỉ lấy tâm không-tịch tu-chứng 
diệt-tận-định. 


_ Nguyên pháp định ấy tiêu hết ý-căn, 
dứt sạch pháp-trần, độ được trăm ngàn 
kiếp như khẩy móng tay. 
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_ Ngã dĩ không pháp, thành A-La-Hán. 


(C Tôi do quán được các pháp là rỗng không, mà 
thành quả A-La-Hán.) 


_ Thế-Tôn thuyết ngã Đầu-Đà vi tối, 
diệu-pháp khai minh, tiêu-diệt chư lậu. 
(... diệu-tánh của các pháp được khai-ngộ, thì tiêu- 


diệt các lậu.) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, pháp nhân vi thượng. 


_ Tôi nhờ dùng pháp không-quán mà 
phá pháp-trần, đắc-quả A-La-Hán. 


_ Đức Thế-Tôn cho tôi là người có hạnh 
Đầu-Đà bậc nhứt, vì tôi không buộc nơi 
trần, nên lục-trần đều là diệu-pháp tiêu- 
diệt các lậu. 


_ Nay Đức Thế-Tôn hỏi chỗ viên-thông 
do đó tôi giác-ngộ thì theo sở-chứng, tôi 
xin nói rõ là Pháp-trần chủ-yếu. 








19. 





19. NGÀI A-NA-LUẬT-ĐÀ GIÁC- 
NGỘ DO NHÃN-CĂN. 
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_ A-Na-Luật-Đà tức tùng tòa khởi, đẳnh 
lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã sơ xuất-gia, thường lạc thùy 
miên, Như-Lai ha ngã vi súc-sanh loạ1! 


( Lúc tôi mới xuất-gia, thường thích nằm ngủ, nên 
Đức Như-Lai quở tôi là loài súc-sanh.) 


_ Ngã văn Phật ha, để khấp tự trách, 
thất nhựt bất miên, thất kỳ song mục. 

(_ Nghe lời Phật quở, tôi khóc lóc tự trách, suốt bẩy 
ngày không ngủ, hư cả hai con mắt.) 


_ Thế-Tôn thị ngã “Lạc Kiến Chiếu 
Minh, Kim-Cang Tam-Muộ!”. 


( Đức Thế-Tôn dạy tôi tu pháp “Lạc Kiến Chiếu 
Minh, Kim-Cang Tam-Muộ†”.) 


_ Ngài A-Na-Luật Đà đứng dậy đảnh lễ 
và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trong lúc tôi mới 
xuất-gia, có tật mê ngủ, giải-đãi công- 
phu, Đức Thế-Tôn khuyên dạy nhiều 
lần vẫn không chịu chừa cải, đến đổi 
Đức Thế-Tôn phải quở tôi là người còn 
mang tật súc-sanh. 

_ Tôi lấy làm tủi hổ cho nghiệp-chướng 
sâu dày của mình, khóc suốt bảy ngày 
đêm không ngủ, vì thế tôi vướng bệnh 
lao mắt rồi mù luôn. 


_ Khi ấy Đức Thế-Tôn cho biết đó là 
tiển-nghiệp phải trả và dạy tôi tu pháp 
Kim-Cang Tam-Muội Lạc-Kiến Chiếu- 
Minh. 





_ Ngã bất nhân nhãn, quan kiến thập 
phương, tỉnh chơn đỗng nhiên, như quan 








_ Pháp ấy toàn là công-phu xây tánh 
thấy trở lại bên trong để thấy Bổn-Giác 
Chơn-Như. 


_ Tôi vâng làm theo lời của Đức Thế- 
Tôn dạy bảo, đến nay được Thiên-nhãn- 
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chưởng quả. 


C_ Tôi không do con mắt, xem thấy mười phương rỗng 
suốt tỉnh-tường như xem cái quả trong bàn tay.) 


_ Như-Lai ấn ngã, thành A-La-Hán. 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, triển kiến tuần nguyên, tư vi đệ- 
nhứt. 


(_ Phật hỏi về viên-thông, như chỗ chứng của tôi, thì 
xoay cái thấy trở về bản-tánh, đó là thứ nhứt.) 


thông, xem thấy mười phương thế-giới 
rồng suốt, rõ rệt dễ dàng như thấy trái 
A-ma-la mà tôi đang cầm trong tay. 


_ Thế nên Đức Thế-Tôn thọ-ký cho tôi 
thành bậc A-La-Hán. 

_ Đó là chứng tổ bổn-căn viên-thông 
của tôi giác-ngộ là Nhãn-căn. 








20. 





20. NGÀI CHÂU-LY BÀN-ĐẶC-CA 
GIÁC-NGỘ DO TY-CĂN. 
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_ Châu-Ly Bàn-Đặc-Ca tức tùng tòa 
khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã khuyết tụng trì, vô đa-văn tánh. 


C_ Tôi thiếu tụng trì, không có tuệ đa-văn.) 


_ Tối sơ trị Phật, văn pháp xuất-gia, ức 
trì Như-Lai, nhứt cú Già-Đà, ư nhứt bá 
nhựt, đắc tiền di hậu, đắc hậu di tiền. 


( Khi mới gặp Phật, nghe pháp và xuất-gia, tôi cố 


nhớ một câu kệ của Như-Lai...) 


_ Phật mẫn ngã ngu, giáo ngã an cư, 
điều xuất nhập tức. 


(_ Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi phép an cư, điều- 
hòa hơi thở ra vào.) 





_ Ngài Châu-Ly Bàn-Đặc-Ca đứng dậy 
đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nguyên ở một 
kiếp quá-khứ, tôi có tánh hay ngăn cẩn 
sự tu-hành của người khác, nên nay bị 
quả-báo tối tăm, biếng nhác công-phu 
thọ-trì tụng niệm và không có trí hiểu 
nhớ. Tôi nhờ oai-đức Như-Lai đã biết 
sám-hối, nhưng vẫn còn tối tăm, học 
đâu quên đó. 

_ Như khi ban sơ tôi gặp Đức Thế-Tôn, 
nhờ Đức Thế-Tôn giảng dạy phép tắc 
xuất-gia, tôi có nghe qua một câu kệ trì 
tụng mà Đức Thế-Tôn căn dặn phải nhớ 
học nhập tâm, nhưng suốt 100 ngày, học 
mãi không thuộc, hễ nhớ chữ trước quên 
chữ sau, nhớ chữ sau quên chữ trước. 

_ Đức Thế-Tôn thấy như vậy, lấy làm 
thương xót, dạy tôi an tịnh tu phép điều- 
hòa hơi thở ra vào và nhiếp tâm thanh- 
tịnh đặt ở mũi. 
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_ Ngã thời quan tức, vi-tế cùng-tận, 
sanh trụ dị diệt, chư hạnh sát-na. Kỳ tâm 
hoát nhiên, đắc đại vô-ngại, nãi chí lậu 
tận, thành A-La-Hán, trụ Phật tọa hạ, ấn 
thành vô-học. 


( Tôi quán hơi thở, cùng tột các tướng sanh trụ dị 
điệt nhỏ nhiệm, đến từng sát-na. Tâm tôi rỗng suốt, 
được đại vô-ngại...) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, phản tức tuần không, tư vi đệ- 
nhứt. 


(_ Phật hỏi về viên-thông, như chỗ chứng của tôi, thì 
xoay hơi thở về tính rỗng không, đó là thứ nhứt.) 


_ Tôi vâng làm, quán-tưởng tâm với hơi 
thở nương nhau, bốn tướng sanh trụ dị 
diệt, vi-tế cùng-tận, chư hạnh vô- 
thường, tự-nhiên tâm-địa khai-thông 
sáng suốt, tự-tại vô-ngại, các lậu đều 
dứt, chứng quả A-La-Hán, trụ dưới Phật- 
đài và được Đức Thế-Tôn thọ-ký cho 
thành bậc vô-học. 


_ Đó là chứng tổ bổn-căn viên-thông 
của tôi giác-ngộ là Ty-căn. 








21. 





21. NGÀI KIỀU-PHẠM-BA-ĐỀ GIÁC- 
NGỘ DO THIỆT-CĂN. 
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_ Kiều-Phạm-Ba-Đề tức tùng tòa khởi, 
đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã hữu khẩu-nghiệp, ư quá-khứ kiếp, 
khinh lộng sa-môn, thế thế sanh sanh, 
hữu ngưu thị bệnh. 


(_ Tôi mắc khẩu-nghiệp, khinh rẻ, chế giễu vị sa-môn 
trong kiếp quá-khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại 
như trâu.) 


_ Như-Lai thị ngã “Nhứt vị thanh-tịnh 
tâm địa” pháp-môn. Ngã đắc diệt tâm, 
nhập Tam-ma-địa. 

( Đức Như-Lai chỉ dạy cho tôi pháp-môn “Nhứt vị 


thanh-tịnh tâm địa”. Tôi nhờ vậy mà diệt được phân- 
biệt, vào Tam-ma-đỊa.) 








_ Ngài Kiều-Phạm-Ba-Đề đứng dậy 
đảnh lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nguyên ở một 
kiếp quá-khứ, tôi phạm khẩu-nghiệp 
nặng nể, khi thấy một sa-môn già cả 
không có răng, miệng móm nhai cơm 
chậm rãi, tôi kiêu-ngạo là ông ăn giống 
như trâu nhơi. Vì sự khinh-bỉ thây Sa- 
môn, nên bị quả-báo khổ sở trong vô-số 
kiếp, tuy luân-hồi làm người nhưng lưỡi 
tôi giống như lưỡi trâu và có tật-bệnh 
nan-trừ là khi ăn cơm, nhơi như trâu. 
Nếu chưa gặp Đức Thế-Tôn thì tôi chịu 
mãi khổ báo. 

_ Nhờ hồng-ân cao-cả của Đức Thế-Tôn 
dạy cho sám-hối, xuất-gia và tu pháp- 
môn niệm Phật tức là pháp-môn “nhiếp- 
tâm thuần-nhứt thanh-tịnh”, nên tôi mới 
dứt được vọng-tưởng mê loạn, ngộ-nhập 
cảnh-trí chánh-định. 
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_ Quán vị chi tri, phi thể phi vật, ứng 
niệm đắc siêu, thế-gian chư lậu, nội 
thoát thân-tâm, ngoại di thế-giới, viễn ly 
tam hữu, như điểu xuất lung, ly cấu, tiêu 
trần, pháp-nhãn thanh-tịnh, thành A-La- 
Hán. Như-Lai thân ấn, đăng vô-học đạo. 


( Tôi quán tánh biết vị, không phải thân-thể, không 
phải ngoại-vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế-gian, 
bên trong giải-thoát thân-tâm, bên ngoài rời bỏ thế- 
giới, xa rời ba cõi như chim sổ lổng, rời hết cấu 
nhiễm, tiêu-diệt trần-tướng, nên pháp-nhãn được 
thanh-tịnh, thành quả A-La-Hán và được Đức Thế- 
Tôn ấn-chứng cho thành bậc vô-học.) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, hoàn vị triỀn vi, tư vi đệ-nhứt. 
(_ Phật hỏi về viên-thông, như chỗ chứng của tôi, trả 


các vị về phân-biệt, xoay cái biết trở về tự-tánh, đó là 
thứ nhứt.) 


_ Nhờ Đức Thế-Tôn chỉ dạy, tôi quán 
tánh biết trong khi nếm vị, vốn không 
phải do sự thấy của căn, cũng không 
phải do vị của vật, tự-nhiên ứng-niệm 
ngộ-nhập, tiêu hết các lậu ở thế-gian, 
bên trong siêu-thoát thân-tâm, bên 
ngoài rời bỏ thế-giới, xa la ba cõi pháp- 
giới phàm-phu, ví như chim ra khỏi lồng, 
viễn-ly trần-cấu, pháp-nhãn thanh-tịnh, 
đắc quả A-La-Hán và được Đức Thế- 
Tôn ấn-chứng cho thành bậc vô-học. 


_ Đó là chứng tổ bổn-căn viên-thông 
của tôi giác-ngộ là Thiệt-căn. 








22. 





22. NGÀI TẤT-LĂNG-GIÀ-BÀ-TA 
GIÁC-NGỘ DO THÂN-CĂN. 
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Tất-Lăng-Già-Bà-Ta tức tùng tòa 
khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã sơ phát tâm, tùng Phật nhập đạo, 
sác văn Như-Lai, thuyết chư thế-gian, 
bất khả lạc sự. 


_ Khất thực thành trung, tâm tư pháp- 
môn, bất giác lộ trung, độc thích thương 
túc, cử thân động thống, ngã niệm hữu 
tr1. 


(... đâm vào chân, cả mình đau đớn, tâm-niệm tôi có 
biết cái đau đớn ấy.) 





_ Ngài Tất-Lăng-Già-Bà-Ta đứng dậy 
đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Khi tôi mới phát 
tâm xuấtgia nhập đạo theo Phật, 
thường nghe Phật dạy Khổ-đế, thế-gian 
toàn khổ chớ không có chỉ thiệt vui. 

_ Một hôm, tôi đi khất-thực ở trong 
thành, tâm tôi cứ nghĩ Khổ-đế của Phật 
nói, không ngờ tới giữa đường, bị gai 
độc đâm vào chân, đau nhức cả thân, đó 
là do nghĩ sự đau khổ mà gặp cảnh đau 
khổ. 
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_ Tri thử thâm thống, tuy giác giác 
thống. 


(_ Tuy biết đau đớn, nhưng đồng-thời giác biết, 


_ Giác thanh-tịnh tâm, vô thống thống 
giác. 


- nơi tâm thanh-tịnh, không có cái đau và cái biết 
đau.) 


_ Ngã hựu tư-duy, như-thị nhứt thân, 
ninh hữu song giác. 


( Tôi lại suy nghĩ: một thân-thể này, lẽ đâu có hai 
tánh biết.) 


_ Tôi bèn suy xét trước có tánh biết đau, 
sau mới rõ cái đau, do đó tôi quan-sát 
tánh biết đau tức là tánh giác của thân- 
căn. 

_ Giác của thân căn biết đau, nhưng tâm 
vốn thanh-tịnh, làm sao có biết đau để 
làm cho đau được? 


_ Tôi lại suy xét khi đau đã có tánh giác 
biết đau, lại còn có tánh giác không biết 
đau, thành-thử trong thân có tới hai tánh 
giác hay sao? 





_ Tôi suy xét tỉ mỉ rồi nhiếp-niệm lại 
một chỗ, thuận chơn-giác không đau, 
chớ không thuận vọng-giác biết đau. 





_ Nhiếp niệm vị cửu, thântâm hốt 
không, tam thất nhựt trung, chư lậu hư 
tận, thành A-La-Hán, đắc thân ấn ký, 
phát-minh vô-học. 


(_ Nhiếp niệm chưa bao lâu, ...) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, thuần giác di thân, tư vi đệ-nhứt. 


(_ Phật hỏi về viên-thông, như chỗ chứng của tôi, thì 
thuần một giác-tánh, rời bỏ thân-thể, đó là thứ nhứt.) 


_ Tôi nhiếp-niệm như vậy, thoạt nhiên 
thân-tâm đều không, trong 21 ngày, các 
lậu dứt sạch, đắc quả A-La-Hán và được 
Đức Thế-Tôn ấn-chứng cho tôi thành 
bậc vô-học. 


_ Đó là chứng tổ bổn-căn viên-thông 
của tôi giác-ngộ là Thân-căn. 














23. 23. NGÀI TU-BỒ-ĐỀ GIÁC-NGỘ DO 
Ý-CĂN. 
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_ Tu-Bồ-Đề tức tùng tòa khởi, đẳnh lễ 
Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã khoáng kiếp lai, tâm đắc vô-ngạ!, 
tự ức thọ sanh, như Hằng-hà-sa; sơ tại 
mẫu thai, tức tri không-tịch, như-thị nãi 
chí, thập phương thành không, diệc lịnh 








_ Ngài Tu-Bồ-Đề đứng dậy đảnh lễ và 
bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ nhiều kiếp 
trước đến nay, tâm tôi tự-tại vô-ngại, tự 
nhớ các kiếp thọ-sanh như số cát sông 
Hằng; khi còn ở trong thai, thì đã biết 
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chúng-sanh, chứng đắc Không-Tánh. 


(... cát sông Hằng; lúc còn trong thai mẹ, cũng liền 
biết tánh không-tịch, cho đến mười phương núi sông 
đất bằng cũng đều không, và cũng khiến cho chúng- 
sanh chứng được tánh Không.) 


_ Mông Như-Lai phát, tánh giác chơn 
không, Không tánh viên minh, đắc A- 
La-Hán, đốn nhập Như-Lai, bửu minh 
không hải, đồng Phật-tri-kiến, ấn thành 
vô-học, giải-thoát tánh không, ngã vi 
vô-thượng. 


(..., tánh giải-thoát rỗng không, tôi là hơn cả.) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, chư tướng nhập phi, phi sở phi 
tận. Triển pháp qui vô, tư vi đệ-nhứt. 

(_ Các tướng đều xoay vào phi-tướng, năng-phi và sở- 


phi đều hết. Xoay các pháp trở về chỗ không có gì, 
đó là thứ nhứt.) 


ngũ-uẩn đều không, cho đến mười 
phương núi sông đất bằng cũng đều 
không, đến khi ra khỏi thai, tôi quảng- 
đại giáohóa cho chúng-sanh đắc 
Không-Tánh. 

_ Nhờ Đức Thế-Tôn phát-minh tánh- 
giác chơn-không, tôi biết Không-tánh 
hoàn-toàn thanh-tịnh, nên đắc quả A- 
La-Hán, ngộ-nhập biển tánh Như-Lai 
bảo-minh-không, đồng tri-kiến Phật và 
được Đức Thế-Tôn thọ-ký cho tôi thành 
bậc vô-học, giải-thoát Không-Tánh cao 
nhứt. 

_ Tôi hiểu rõ các pháp-tướng đều là phi- 
tướng, cho tới năng-phi và sở-phi cũng 
tiêu-vong, như vậy ý-căn trở về với 
không. Đó là chứng tổ bổn-căn viên- 
thông của tôi giác-ngộ là Ý-căn. 








24. 





24. NGÀI XÁ-LỢI-PHẤT GIÁC-NGỘ 
DO NHÃN-THỨC. 
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_ Xá-Lợi-Phất tức tùng tòa khởi, đảnh 
lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã khoáng kiếp lai, tâm kiến thanh- 
tịnh, như-thị thọ sanh, như Hằng-hà-sa, 
thế xuất thế-gian, chủng chủng biến- 
hóa, nhứt kiến tắc thông, hoạch vô 
chướng ngại. 


(_ Từ nhiều kiếp đến nay, chỗ nhận thấy của tôi được 
thanh-tịnh, ...) 


_ Ngã ư lộ trung, phùng Ca-Diếp-Ba, 
huynh-đệ tương-trục, tuyên thuyết nhân- 
duyên, ngộ tâm vô tế. 


(... ngộ được tâm không có bờ bến.) 








_ Ngài Xá-Lợi-Phất đứng dậy đảnh lễ 
và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ nhiều kiếp 
trước đến nay, nhãn-thức của tôi thanh- 
tịnh, tuy số kiếp thọ-sanh như số cát 
sông Hằng, nhưng tất cả sự-vật biến-hóa 
ở thế-gian và xuất-thế-gian, khi mắt tôi 
trông thấy thì hiểu ngay không có 
chướng ngại. 


_ Một hôm, tôi đi qua đường, gặp anh 
em ông Ca-Diếp-Ba, tôi đi theo và được 
nghe các ông ấy đàm-luận tứ cú kệ về 
lý nhân-duyên, làm cho tôi tổ ngộ Tâm 
Chơn-Như rộng lớn bao-la vô-lượng vô- 
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_ Tùng Phật xuất-gia, kiến giác minh 
viên, đắc đại vô-úy, thành A-La-Hán, vi 
Phật Trưởng-tử. 


_ Tùng Phật khẩu sanh, tùng pháp hóa 
sanh. 


( Từ miệng Phật mà sanh ra, từ pháp Phật mà hóa 
sanh.) 


_ Phật vấn viên-thông, như ngã sở 
chứng, tâm kiến phát quang, quang cực 
tri-kiến, tư vi đệ-nhứt. 


(_ Tánh thấy của tâm-thể phát ra sáng suốt, cùng tột 
các tri-kiến, đó là thứ nhứt.) 


biên. 

_ Từ khi tôi xuất-gia theo Phật, nhãn- 
thức thấy biết sáng suốt châu-toàn, đắc 
pháp đại vô-úy, thành bậc A-La-Hán, 
làm Trưởng-tử Phật. 

_ Đó là nhờ Đức Thế-Tôn dạy dỗ tu- 
hành và ở trong Diệu-pháp Như-Lai, 
Pháp-thân tôi càng ngày càng hiển-hiện. 


_ Chiếu theo sở-chứng của tôi thì nhãn- 
thức phát-sanh tri-kiến quang-minh vô- 
lượng. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên-thông 
chánh-yếu của tôi giác-ngộ là Nhãn- 
thức. 








25. 





25. NGÀI PHỔ-HIỀN GIÁC-NGỘ DO 
NHĨ-THỨC. 
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_ Phổ-Hiển Bồ-Tát tức tùng tòa khởi, 
đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã dĩ tằng dữ, Hằng-sa Như-Lai, vi 
Pháp-Vương-Tử. 


_ Thập phương Như-Lai, giáo kỳ đệ-tử, 
Bồ-Tát căn giả, tu Phổ-Hiễển hạnh, tùng 
ngã lập danh. 


_ Thế-Tôn! Ngã dụng tâm văn, phân- 
biệt chúng-sanh, sở-hữu tri-kiến. 


_ Nhược ư tha phương, Hằng-sa giới 
ngoại, hữu nhứt chúng-sanh, tâm trung 
phát minh, Phổ-Hiễển hạnh giả, ngã ư nhĩ 
thời, thừa lục nha tượng, phân thân bá 
thiên, gia1 chí kỳ xứ. 








_ Ngài Phổ-Hiền đứng dậy đảnh lễ và 
bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ vô số kiếp 
trước đến nay, tôi từng làm Pháp- 
Vương-Tử của Hằng-sa Như-Lai. 

_ Thập phương chư Phật khi gặp đệ-tử 
nào có thượng-căn Bồ-Tát, thì dạy tu 
hạnh Phổ-Hiển. Và nếu tu hạnh tôi, đĩ- 
nhiên lập danh Phổ-Hiễn. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi chỉ dùng nhĩ- 
thức mà phân-biệt chỗ thấy biết của 
chúng-sanh. 

_ Nếu ở ngoài Hằng-sa cảnh-giới, khắp 
các mười phương khác, có chúng-sanh 
nào phát Tâm Bồ-Đề, tu hạnh Phổ- 
Hiền, thì tôi liền cổi voi sáu ngà ứng 
hiện trăm ngàn thân hóa-độ. VỊ nào có 
túc-căn viên-minh thì chắc chắn thấy 
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(... tu hạnh Phổ-Hiễển, liền trong lúc ấy, tôi cưỡi voi 
sáu ngà, phân thân thành trăm nghìn, đến chỗ người 
ấy.) 


_ Túng bỉ chướng thâm, vị đắc kiến ngã, 
ngã dữ kỳ nhân, ám trung ma đảnh, ủng- 
hộ an úy, linh kỳ thành-tựu. 


( Dầu cho người ấy nghiệp-chướng còn sâu, chưa 
thấy được tôi, tôi cũng thầm kín xoa đảnh đầu người 
ấy, ủng-hộ an ủi, khiến cho được thành-tựu.) 


_ Phật vấn viên-thông ngã thuyết bổn 
nhân, tâm văn phát minh, phân-biệt tự- 
tạ1, tư vi đệ-nhứt. 


(_ Phát-minh tánh nghe của tâm-thể, phân-biệt được 
tự-tại, đó là thứ nhứt.) 








_ Vị nào vướng nghiệp-chướng nặng nễ 
thì khó thấy tôi, nhưng tôi không bỏ qua 
vị ấy mà trong minh-mặc, tôi lấy lòng 
đại-từ rờ đầu an ủi, phò-hộ cho tinh-tấn 
công-phu. 


_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, từ nhĩ- 
thức phát ra hiểu biết phân-biệt, tự-tại 
sáng suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên- 
thông chánh-yếu của tôi giác-ngộ là 
Nhĩ-thức. 








26. 





26. NGÀI TÔN-ĐÀ-LA NAN-ĐÀ 
GIÁC-NGỘ DO TY-THỨC. 
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_ Tôn-Đà-La Nan-Đà tức tùng tòa khởi, 
đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã sơ xuất-gia, tùng Phật nhập đạo, 
tuy cụ giới luật, ư Tam-ma-địa, tâm 
thường tán động, vị hoạch vô-lậu. 


(..., tuy giữ đủ giới-luật, nhưng trong lúc tu Tam-ma- 
địa, tâm thường tán-loạn, chưa được quả vô-lậu.) 


_ Thế-Tôn giáo ngã, cập Cu-Si-La, quán 
ty đoan bạch. 

_ Ngã sơ đế quan, kinh tam thất nhựt, 
kiến ty trung khí, xuất nhập như yên, 
thân-tâm nội minh, viên động thế-giới, 
biến thành hư tịnh, du như Lưu-Ly, yên 
tướng tiệm tiêu, ty hà thành bạch. 





_ Tâm khai, lậu tận, chư xuất nhập tức, 





_ Ngài Tôn-Đà-La Nan-Đà đứng dậy 
đảnh lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Ban sơ tôi xuất- 
gia nhập đạo theo Đức Thế-Tôn, tuy giữ 
đủ giới-luật, nhưng ở trong cảnh chánh- 
định lại thường loạn tâm, thật là khó 
nên bậc vô-lậu. 


_ Nhờ Đức Thế-Tôn dạy tôi và ông Cu- 
Si-La pháp quán hơi trắng ở mũi. 

_ Phần tôi vâng làm trong 21 ngày, thấy 
hơi ra vào như khói, qua một thời-g1an 
lâu tinh-tấn tu-tập thì bên trong được 
thân-tâm sáng suốt, bên ngoài được 
châu-viên pháp-giới, biến thành hư- 
không thanh-tnh như ngọc Lưu-Ly, 
tướng khói tiêu mất, hơi mũi hóa trắng. 
_ Tâm-địa khai-minh, các lậu dứt hết, 
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hóa vi quang minh, chiếu thập phương 
giới, đắc A-La-Hán, Thế-Tôn ký ngã, 
đương đắc Bồ-Đề. 


(..., những hơi thở ra vào hóa thành hào-quang, soi 
khắp thập phương thế-giới, được quả A-La-Hán...) 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ tiêu tức, 
tức cửu, phát minh, minh viên, diệt lậu, 
tư vi đệ-nhứt. 

( Tôi dùng phép nhiếp-thu ý-niệm nơi hơi thở, yên 


lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt, sáng suốt viên-mãn, 
diệt hết các lậu, đó là thử nhứt) 


hơi thở ra vào sáng tổ thông suốt khắp 
mười phương pháp-giới, đắc quả A-La- 
Hán và được Đức Thế-Tôn thọ-ký về 
sau viên-chứng quả-vị Vô-Thượng Bồ- 
Đề. 


_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, nhân Ty- 
thức, tôi tu pháp tiêu-tức phát-minh sáng 
suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên-thông 
chánh-yếu của tôi giác-ngộ là Ty-thức. 








27. 





27. NGÀI PHÚ-LÂU-NA GIÁC-NGỘ DO 
THIỆT-THỨC. 
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_ Phú-Lâu-Na Di-Đa-La-Ni-Tử tức tùng 
tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã khoáng kiếp lai, biện-tài vô-ngại, 
tuyên-thuyết Khổ, Không, thâm đạt 
thiệt-tướng, như‹thị nãi chí, Hằng-sa 
Như-Lai, bí-mật pháp-môn, ngã ư chúng 
trung, vi-diệu khai-thị, đắc vô-sở-úy. 


_ Thế-Tôn tri ngã, hữu đại biện tài, dĩ 
âm-thinh luân, giáo ngã phát dương. 


(... nên dùng pháp-luân âm-thanh, dạy tôi tuyên- 
dương chánh-pháp.) 


_ Ngã ư Phật tiền, trợ Phật chuyển luân, 
nhân sư-tử hống, thành A-la-Hán, Thế- 
Tôn ấn ngã thuyết pháp vô-thượng. 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ pháp-âm, 








Ngài Phú-Lâu-Na Di-Đa-La-Ni-Tử 
đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ nhiều tiển- 
kiếp đến nay, tôi có biện-tài vô-ngại, 
thuyết pháp Khổ-Không, hiểu thấu 
thiệt-tướng, dĩ-chí các pháp-môn vi-mật 
của Hằng-sa Như-Lai, tôi đều có khai- 
thị diệu-nghĩa cho Đại-chúng rõ, do đó 
tôi đắc pháp vô-sở-ú y. 

_ Đức Thế-Tôn vì biết tôi có biện-tài 
quí báu, nên đưa Pháp-luân cho tôi 
hoằng-hóa. 


Dĩ-chí (2 # `): cho đến, cho tới, đến nỗi. 


_ Tôi trụ tại điện Phật, hộ-trì Đức Thế- 
Tôn trong việc chuyển Pháp-luân, giọng 
nói giống như tiếng sư-tử kêu, do đó tôi 
đắc quả A-La-Hán và được Đức Thế- 
Tôn ấn-chứng là bậc thuyết pháp đệ- 
nhứt. 

_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, do thiệt- 
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hàng-phục ma-oán, tiêu-diệt chư lậu, tư 
vi đệ-nhứt. 
( Phật hỏi về viên-thông, tôi dùng pháp-âm hàng- 


phục tà-ma ngoaI-đạo, tiêu-diệt các lậu, đó là thứ 
nhứt.) 


thức, tôi hàng-phục ma-oán, trừ-tuyệt 
các lậu. Điều ấy chứng tổ chỗ viên- 
thông chánh-yếu của tôi giác-ngộ là 
Thiệt-thức. 


Trừ tuyệt các lậu: nghĩa là trừ: 5 Ấm, 6 Căn, 6 Trần, 
6 Thức, 10 Sử, 10 Triển, 8 Phong. 
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_ Ưu-Bà-Ly tức tùng tòa khởi, đẳnh lễ 
Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 
_ Ngã thân tùy Phật, du thành xuất-gia. 


(_ Chính tôi được theo Phật vượt thành xuất-gia.) 


_ Thân quan Như-Lai, lục niên cần khổ, 
thân kiến Như-Lai, hàng-phục chư ma, 
chế chư ngoại-đạo, giải-thoát thế-gian, 
tham-dục chư lậu. 


( Xem thấy Đức Như-Lai sáu năm siêng tu khổ- 
hạnh, hàng-phục các ma-chướng ...) 


_ Thừa Phật giáo giới, như-thị nãi chí, 
tam thiên oai nghi, bát vạn tế-hạnh, 
tánh-nghiệp giá-nghiệp, tất giai thanh- 
tịnh, thân-tâm tịch-diệt, thành A-La- 
Hán, ngã thị Như-Lai, chúng trung 
cương-kỷ, thân ấn ngã tâm, trì giới tu 
thân, chúng suy vô-thượng. 


_ Ngài Ưu-Bà-Ly đứng dậy đảnh lễ và 
bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chính tôi theo 
Đức Thế-Tôn và tiễn ra khỏi thành để 
Đức Thế-Tôn xuất-gia hành đạo giải- 
thoát. 

_ Tôi nghiệm xét Đức Thế-Tôn trải qua 
sáu năm khổ-hạnh, hàng-phục các ma- 
chướng, chế-ngự các ngoại-đạo, giải- 
thoát các lậu tham-dục của thế-gian. 


_ Tôi chí-tâm thọ-trì giới-luật của Đức 
Thế-Tôn, từ 250 giới Tỳ-khưu đến 3.000 
oai-nghi, 80.000 tế-hạnh, tánh-nghiệp 
và giá-nghiệp, thảy đều thanh-tịnh, nên 
thân-tâm tịch-diệt và đắc quả A-La- 
Hán, được Đức Thế-Tôn xem tôi như là 
khuôn mẫu phép-tắc trong Đại-chúng và 
ấn-chứng tâm tôi trì-giới đệ-nhứt. 





_ Cả Đại-chúng cũng quí-trọng tôi như 


vậy. 





_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ chấp thân, 
thân đắc tự-tại, thứ đệ chấp tâm, tâm 
đắc thông-đạt, nhiên-hậu 





thân-tâm, 





_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, nhân 
Thân-thức, tôi nghiêm-trì giới-luật, do 
Giới sanh Định, do Định phát Tuệ, nên 
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nhứt-thiết thông lợi, tư vi đệ-nhứt. 


( Phật hỏi viên-thông, tôi do chấp-trì cái thân mà 
thân được tự-tại, lần đến chấp-trì cái tâm mà tâm 
được thông suốt, về sau cả thân và tâm tất cả đều 
viên-thông tự-tại, đó là thứ nhứt.) 


thân được tự-tại, tâm được thông suốt. 
Điều ấy chứng tỏ chỗ viên-thông chánh- 
yếu của tôi giác-ngộ là Thân-thức. 
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_ Đại Mục-Kiển-Liên tức tùng tòa khởi, 
đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã sơ ư lộ khất thực phùng ngộ, Uu- 
Lâu-Tần-Loa, Già-Da, Na-Đề, tam Ca- 
Diếp-Ba, tuyên-thuyết Như-Lai, nhân- 
duyên thâm-nghĩa. 


_ Ngã đốn phát tâm, đắc đại thông-đạt. 


_ Như-Lai huệ ngã, Ca-Sa trước thân, tu 
phát tự lạc. 


( Như-Lai ban cho áo Ca-Sa đắp trên mình, râu tóc 
tự rụng.) 


_ Ngã du thập phương, đắc vô quái- 
ngại, thần-thông phát-minh, thôi vi vô- 
thượng, thành A-La-Hán. 


_ Ninh duy Thế-Tôn, thập phương Như- 
Lai, thán ngã thần-lực, viên-minh thanh- 
tịnh, tự-tại vô-úy. 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ tiền trạm, 
tâm quang phát tuyên, như trừng trược 
lưu, cửu thành thanh oánh, tư vi đệ-nhứt. 


(_ Phật hỏi về viên-thông, tôi do xoay ý-niệm trở về 
tánh viên-trạm, nên tâm-trí mở bày, như lắng nước 








_ Ngài Đại Mục-Kiển-Liên đứng dậy 
đảnh lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Ban sơ tôi đi 
khất-thực, giữa đường gặp ông Ưu-Lâu- 
Tần-Loa, ông Già-Da, ông Na-Đề, là ba 
anh em của ông Ca-Diếp-Ba, thuyết 
pháp cho tôi nghe về nghĩa nhân-duyên 
thâm-diệu của Đức Thế-Tôn. 

_ Tôi liền phát Tâm Bồ-Đềể, đắc trí-tuệ 
rộng lớn thông suốt. 

_ Đức Thế-Tôn thấy như thế cho tôi là 
bậc Vô-Thượng và lấy Ca-Sa đắp vào 
thân tôi, tức thời râu tóc tôi đều rụng 
hết. 


_ Tôi đắc quả A-La-Hán, thần-thông 
pháthiện sáng suốt, đi khắp thập 
phương pháp-giới, không có chỗ nào 
ngăn ngại. 

_ Chẳng phải riêng một mình Đức Thế- 
Tôn hiện-tiểền khen ngợi, cho tới chư 
Phật ở khắp mười phương cũng đều 
khen ngợi oai-lực thần-thông của tôi 
thanh-tịnh viên-minh, tự-tạ1 vô-úy. 

_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, ý-thức 
như dòng nước bẩn, lọc trong một thời- 
gian, được trở nên thanh-khiết, nước 
thanh-khiết tượng-trưng cho tâm sáng 
suốt. Điều ấy chứng tổ chỗ viên-thông 
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đục, lâu thành trong sáng, đó là thứ nhứt.) 


chánh-yếu của tôi giác-ngộ là Ý -thức. 








30. 





30. NGÀI Ô-SÔ-SẮT-MA GIÁC-NGỘ 
DO HỎA-ĐẠI. 
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_ Ô-Sô-Sắt-Ma, ư Như-Lai tiền, hiệp 
chưởng đảnh lễ, Phật chi song túc, nhi 
bạch Phật ngôn: 

_ Ngã thường tiên ức, cửu viễn kiếp 
tiền, tánh đa tham-dục. 


_ Hữu Phật xuất-thế, danh viết Không- 
Vương, thuyết đa dâm nhân, thành mảnh 
hỏa tụ. 


(... bảo người đa-dâm như đống lửa hồng.) 


_ Giáo ngã biến quán bách hài tứ chi, 
chư lãnh noãn khí. 


(C Và dạy tôi quán khắp những hơi nóng lạnh nơi 
trăm vóc tứ-chI.) 


_ Thần quang nội ngưng, hóa đa-dâm 
tâm, thành trí-tuệ hỏa. 


( Tôi nhờ quán như vậy, mà được giác-tánh sáng 
suốt lặng đứng bên trong, hóa tâm đa-dâm thành lửa 
trí-tuệ.) 


_ Tùng thị chư Phật, giai hô triệu ngã, 
danh viết Hỏa-Đầu. 

_ Ngã dĩ hỏa-quang tam-muội lực cố, 
thành A-La-Hán. 


( Tôi dùng sức hỏa-quang tam-muội mà thành quả 
A-La-Hán.) 


_ Tâm phát đại-nguyện: Chư Phật thành 
đạo, ngã vị Lực-Sĩ, thân phục ma oán. 








_ Ngài Ô-Sô-Sắt-Ma hiệp-chưởng đẳảnh 
lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thường nhớ 
xưa ở một kiếp quá-khứ, tôi có tánh 
tham-dục. 

_ Trong thời-kỳ ấy, Đức Phật Không- 
Vương xuất-thế, nói rõ nguồn gốc đa 
dâm là noãn-xúc kết thành lửa nóng, do 
đó gây ra ác-nghiệp sâu dày mà bị trôi 
lăn ở biển khổ sanh-tử, không dứt. 

_ Đức Phật Không-Vương dạy tôi tu 
phép quán-tưởng thân tứ-đại uế-trược, 
hơi ấm lạnh trong các bộ-phận đầu mình 
tay chân và xương. 


_ Tôi vâng làm theo lời dạy của Đức 
Phật Không-Vương, qua một thời-gian 
rất lâu, tôi đắc thần-quang, tắt hết lửa 
dâm ở trong lòng, trí-tuệ trở lại sáng 
suốt. 


_ Nên kể từ ấy, các Đức Như-Lai ban 
cho tôi biệt-hiệu là Hỏa-Đầu. 

_ Nhờ ánh sáng chánh-định, tôi chứng 
quả A-La-Hán. 


_ Tôi đã phát đại-nguyện: Khi nào có 
một Đấng Như-Lai ra đời độ-sanh, tôi 
xin làm Lực-Sĩ hầu-cận để hàng-phục 
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_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ đế quan, 
thân-tâm noãn xúc, vô-ngại lưu-thông, 
chư lậu ký tiêu, sanh đại bửu diệm, 


ma-quân ganh ghét phá-hoại. 

_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, do hỏa- 
đại, tôi tu pháp quán-tưởng khí noãn- 
xúc ở thân-tâm, nên các lậu tiêu mất, 


lửa dâm dứt tuyệt, chuyển thành đại bảo 
diệm trí-tuệ, lên bậc Vô- Thượng-GIác. 
Như vậy chứng tỏ chỗ viên-thông của 
tôi giác-ngộ là Hỏa-đại. 


đăng Vô-Thượng-GIác, tư vi đệ-nhứt. 


(_ Phật hỏi về viên-thông, tôi dùng pháp quán các hơi 
ấm nơi thân-tâm đều lưu-thông không ngăn ngại, các 
lậu đã tiêu, sanh ra ngọn lửa đại-trí quý báu, lên bậc 
Vô-Thượng-Giác, đó là thứ nhứt.) 








31. NGÀI TRÌ-ĐỊA GIÁC-NGỘ DO 
ĐỊA-ĐẠI. 


31. 
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_ Tñ-Địa Bồ- Tát tức tùng tòa khởi, đẳnh 
lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã niệm vấn tích, Phổ-Quang Như- 
Lai, xuất-hiện ư thế, ngã vi Tỳ-khưu. 


_ Thường ư nhứt-thiết, yếu-lộ tân-khẩu, 
điển-địa hiểm-ải, hữu bất như pháp, 
phòng tổn xa mã, ngã giai bình điển, 
hoặc tác kiểu lương, hoặc phụ sa thổ. 


(_ Thường ở nơi các nẻo đường, bến đò, đất đai hiểm- 
trở eo hẹp, không đúng nguyên-tắc, có thể làm tổn- 
hại đến xe ngựa, thì tôi đều đắp bằng, hoặc làm cầu 
cống, hoặc gánh đất cát.) 


_ Như-thị cần khổ, kinh vô-lượng Phật, 
xuất-hiện ư thế. 


_ Hoặc hữu chúng-sanh, ư hoàn hội xứ, 





_ Ngài Trn-Địa Bồ-Tát đứng dậy đảnh lễ 
và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ ở một 
tiển-kiếp xưa có Đức Phật Phổ-Quang 
ra đời, tôi xuất-gia làm Tỳ-khưu; 

- có tánh ưa bố-thí thể-lực của mình, lập 
công-quả tu-kiểu bồi-lộ, như bắc cầu 
qua sông rạch cho người qua lại, xúc đất 
đắp theo hai bên lề đường hoặc tu-bổ lại 
các đường gồ ghề cho bằng phẳng: 


- siêng năng làm việc cực khổ như vậy 
trải qua nhiều đời Phật vẫn không nãn 
chí lười biếng. 

_ Tôi lại còn có hạnh chịu khó làm 
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yếu nhân kinh vật, ngã tiên vi kinh, chí 
kỳ sở nghệ, phóng vật, tức hành, bất thủ 
kỳ tri. 

( Hoặc có chúng-sanh, ở nơi chợ búa, cần người 
mang đồ vật, trước tiên tôi mang hộ đến nơi, đến 


chốn, để đồ vật xuống, liển đi ngay, không lấy tiền 
thuê.) 


_ Tỳ-Xá-Phù Phật, hiện tại thế thời, thế 
đa cơ hoang, ngã vị phụ nhân, vô vấn 
viễn cận, duy thủ nhứt tiền. 


( Trong thời-kỳ có Đức Phật Tỳ-Xá-Phù ra đời, thế- 
gian phần nhiều đói kém, tôi cõng giúp người, không 
kể gần xa, chỉ lấy một đồng tiền.) 


phước bưng vác giùm đồ vật cho những 
người đi chợ trong nhiều kiếp. 


_ Trong thời-kỳ có Đức Phật Tỳ-Xá-Phù 
ra đời, trong xứ mùa màng bị thất, đa-số 
dân chúng bị đói khát, tôi gắng công 
giúp đỡ chuyên chở cho những người 
tản-cư cầu-thực, bất-luận đường xa hay 
gần, không bao giờ than thở, nếu có thọ 
tiền, chỉ lấy chút ít tượng-trưng. 





_ Nhờ công-hạnh của tôi bố-thí thể-lực 
như vậy trong vô-số kiếp, nên cảm thọ 
phước-báo mạnh mếẽ luôn luôn. 





_ Hoặc hữu xa ngưu, bị ư nê nịch, ngã 
hữu thần lực, vi kỳ thôi luân, bạt kỳ khổ 
não. 


( Hoặc có xe trâu sa xuống bùn lây, tôi dùng sức 
mạnh đẩy bánh xe lên, cho khỏi khổ-não.) 


_ Thời quốc Đại-Vương, diên Phật thiết 
trai, ngã ư nhĩ thời, bình-địa đãi Phật. 


C Ông vua trong nước thuở đó, thiết trai mời Phật, lúc 
ấy, tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng, đợi Phật 
đi qua.) 


_ Tỳ-Xá Như-Lai, ma đảnh vị ngã, 
“Đương bình tâm-địa, tắc thế-giới địa, 
nhứt-thiết giai bình”. 

( Đức Tỳ-Xá Như-Lai xoa đẳnh đầu tôi mà bảo rằng: 


“Nên bình cái tâm-địa, thì tất cả đất đai trên thế-giới 
đều bình”.) 


_ Ngã tức tâm khai, kiến thân vi-trần, dữ 
tạo thế-giới sở-hữu vi-trần, đẳng vô sai 
biệt. 

( Tôi liền khai-ngộ, thấy vi-trần nơi thân thể, cùng 


với tất cả vi-trần tạo thành thế-giới, đêu bình-đẳng 
không sai khác.) 








_ Gặp khi có xe trâu sa lầy xuống bùn, 
tôi kéo lên dễ dàng, cứu người ra khỏi 
tai-nan khổ sở, gọi là thần-lực bạt khổ. 


_ Trong thời-kỳ ấy, có một vị Hoàng-đế 
giàu tâm đạo, thiết-lập trai-đàn cung- 
dưỡng Đức Phật Tỳ-Xá-Phù, tôi làm 
công-quả tu-bổ và quét tước lại nhiều 
khoảng đường cho bằng phẳng sạch sẽ 
để Đức Phật đi qua. 

_ Đức Phật Tỳ-Xá-Phù đại từ-bi thương 
xót tôi có công-quả cực khổ trong vô-số 
kiếp như vậy, nên rờ đầu tôi, dạy tôi 
phải biết san bằng tâm-địa thì tất cả thế- 
giới địa-đại đều được bằng phẳng. 


_ Nghe qua lời dạy của Đức Phật Tỳ- 
Xá-Phù, tâm tôi khai thông sáng suốt, 
tôi nhận thấy hột bụi ở thân và hột bụi ở 
thế-giới, hai thứ địa-đại đều không sai 
biệt. 
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_ Vi-trần tự-tánh, bất tương xúc ma, nãi 
chí đao-binh, điệc vô sở xúc. 


(_ Tự-Tánh của vi-trần không chạm xát nhau, cho đến 
các thứ đao binh cũng không đụng chạm øì.) 


_ Ngã ư pháp-tánh, ngộ Vô-Sanh-Nhẫn, 
thành A-La-Hán, hồi tâm kim nhập, Bồ- 
Tát vị trung, văn chư Như-Lai, tuyên 
Diệu-Liên-Hoa, Phật-tri-kiến địa, ngã 
tiên chứng minh, nhi vi Thượng- Thủ. 


(C Tôi do nơi pháp-tánh ngộ Vô-Sanh-Nhẫn, thành 
quả A-La-Hán, xoay tâm về đại-thừa, nên hiện nay, ở 
trong hàng Bổ-Tát, khi nghe các Đức Như-Lai dạy về 
chỗ tri-kiến của Phật như Diệu-Liên-Hoa, thì tôi 
chứng tỏ đầu tiên, làm vị Thượng-Thủ.) 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ đế quan, 
thân giới nhị trần, đẳng vô sai biệt, bổn 
Như-Lai-Tạng, hư-vọng phát trần, trần 
tiêu, trí viên, thành Vô-Thượng-Đạo, tu 
vi đệ-nhứt. 


_ Đã không sai biệt thì thân tức thế-giới, 
thế-giới tức thân, tự-tánh của hai thứ 
địa-đại không tương-khắc, cho tới các 
thứ binh đao cũng chẳng có chỗ sở-xúc. 


_ Nhờ đức-tánh tu-tập như vậy trong 
nhiều kiếp nên tôi tổ ngộ pháp Vô- 
Sanh-Nhẫn, đắc quả A-La-Hán, hỗi- 
hướng Phật-thừa, nhập đạo Bồ-Tát, 
nghe các Đấng Như-Lai tuyên-thuyết 
Diệu-Pháp Liên-Hoa và ở trong Pháp- 
Hoa Hội, tôi được ấn-chứng thành bậc 
Thượng-Thủ. 


_ Chiếu theo sổ-chứng của tôi, do địa- 
đại, tôi tu pháp quán địa-đại của thân và 
địa đại của thế-giới đều bình-đẳng, 
không khác nhau, vốn là Như-Lai-Tạng 
Tánh chỉ tùy vọng-nghiệp mà khởi 
pháp-trần hư-vọng, khi d ứt sạch pháp- 
trần thì đầy đủ trí-tuệ, thành đạo Vô- 
Thượng. Như vậy chứng tỏ chỗ viên- 
thông của tôi giác-ngộ là địa-đại. 








32. 
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_ Nguyệt-Quang đồổng-tử tức tùng tòa 
khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã ức vãng tích, Hằng-hà-sa kiếp, 
hữu Phật xuất-thế, danh vi Thủy-Thiên, 
giáo chư Bồổ-Tát, tu-tập thủy quán, nhập 
Tam-ma-đỊa. 


_ Quan ư thân trung, thủy tánh vô đoạt, 
sơ tùng thế thóa, như-thị cùng-tận, tân- 
dịch tinh-huyết, đại tiểu tiện lợi, thân 
trung triỀn phục, thủy tánh nhứt đồng. 


( Nghĩa là quán ở trong thân, tánh nước không gì 
ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt, cho đến tất cả 
các thứ tân dịch, tỉnh huyết, đại-tiện, tiểu-tiện, xoay 
vần trong thân đều đồng một tánh nước.) 


_ Kiến thủy thân trung, dữ thế-giới 
ngoại, Phù-Tràng-Vương sát, chư hương- 
thủy-hải, đẳng vô sai biệt. 

( Quán thấy nước trong thân, cùng nước các biển 


hương-thủy của Phù-Tràng-Vương sát ở ngoài thế- 
giới, đều bình-đẳng không sai khác.) 


_ Ngã ư thị thời, sơ thành thử quán, đãn 
kiến kỳ thủy, vị đắc vô thân. 


C Tôi trong lúc ấy, mới thành-tựu phép quán này, chỉ 
thấy được nước, chưa được không có thân.) 


_ Đương vị Tỳ-khưu, thất trung an thiển, 
ngã hữu đệ-tử (tôi có người đệ-tử), khuy song 
quan thất, duy kiến thanh thủy, biến tại 
thất trung, liễu vô sở kiến. 


_ Đồng trĩ vô tri, thủ nhứt ngõa lịch, đầu 
ư thủy nội, khích thủy tác thinh, cố miến 
nhi khứ. 

( Nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói 


ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó 
quanh rồi bỏ đi.) 


_ Ngã xuất định hậu, đốn giác tâm 
thống, như Xá-Lợi-Phất, tao vi hại quỉ. 


(_ Về sau, tôi xuất định, liền thấy đau tim...) 








_ Ngài Nguyệt-Quang đồng-tử đứng dậy 
đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ xưa ở 
một kiếp quá-khứ, có Đức Phật Thủy- 
Thiên xuất-thế độ-sanh, dạy bảo các vị 
Bồ-Tát tu pháp thủy-quán để vào cảnh- 
trí chánh-định. 

_ Pháp thủy-quán là pháp quán-tưởng 
các thứ nước ở trong thân, như nước 
mắt, nước mũi, nước dãi, nước đại-tiểu, 
mô hôi, tinh-huyết, có thứ ở trong, có 
thứ bài-tiết ra ngoài, vận-chuyển khác 
nhau nhưng tánh nước vẫn đồng một 
thể. 


_ Tôi nhận thấy thân thủy và thế-giới 
thủy, cũng như hương-thủy ở các biển 
tại cõi Phù-Tràng-Vương đều bình-đẳng, 
chớ không có khác nhau. 


_ Trong thời-kỳ mới tu pháp thủy-quán 
thì tôi chỉ thấy nước, chớ chưa tiêu-hóa 
được nước ở trong thân; 


- nên trong lúc làm Tỳ-khưu, một hôm 
tôi đang tọa thiển ở tinh-thất, có một số 
đạo-chúng của tôi do cửa sổ trông vào 
tinh-thất, thì thấy nước tràn ngập tinh- 
thất, chớ không thấy vật chi khác cả. 

_ Trong số đạo-chúng ngây thơ ấy, có 
một chú tính nghịch, lấy một miếng 
sành liệng vô nước, khiến nước xao 
động cho vui, rồi bỏ đi. 


_ Đến khi tôi xuất-định, cảm thấy đau 
bụng, giống như ông Xá-Lợi-Phất bị quỉ 
gia hại. 
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_ Ngã tự tư duy, kim ngã dĩ đắc, A-La- 
Hán đạo cửu ly bệnh duyên, vân hà kim 
nhựt, hốt sanh tâm thống, tương vô thối 
thất. 


(... làm sao ngày nay lại sanh ra đau tim...) 


_ Nhĩ thời đồng-tử, thiệp lai ngã tiễn, 
thuyết như thượng sự. 


( Bấy giờ, đệ-tử của tôi đi đến, kể lại cho tôi những 
việc như trước.) 


_ Ngã tắc cáo ngôn: Nhữ cánh kiến 
thủy, khả tức khai môn, nhập thử thủy 
trung, trừ khứ ngõa lịch. 


C Tôi mới bảo nó: Sau này, nếu lại thấy nước, thì nên 
mở cửa, vào lấy viên ngói trong nước ấy đi.) 


_ Đồng-Tử phụng giáo, hậu nhập định 
thời, hoàn phục kiến thủy, ngõa lịch 
uyển nhiên, khai môn, trừ xuất. 


(... nó lại thấy nước, với viên ngói rõ ràng, nó liền 
mở cửa, lấy viên ngói ra.) 


_ Ngã hậu xuất định, thân chất như sơ. 
C_ Sau đó, tôi xuất định, thì thân-thể lại được như cũ.) 


_ Phùng vô-lượng Phật, như-thị chí ư 
Sơn-Hải Tự-Tại Thông-Vương Như-Lai, 
phương đắc vong thân, dữ thập phương 
giới, chư Hương-thủy-hải, tánh hiệp 
chơn-không, vô nhị vô biệt. 


( Tôi đã gặp được vô-lượng Phật, đến đời Đức Như- 
Lai Sơn-Hải Tự-Tại Thông-Vương, tôi mới được 
không còn thân riêng, và cùng với nước biển hương- 
thủy thập phương thế-giới, đồng một tánh chơn- 
không, không hai không khác.) 


_ Kim ư Như-Lai, đắc đồng chơn danh, 
dự Bồ-Tát hội. 


(C Hiện nay, ở nơi Đức Như-Lai, được danh-hiệu là 
Đồng-Chơn, dự hội Bồ- Tát.) 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ thủy tánh, 
nhứt vị lưu thông, đắc Vô-Sanh-Nhẫn, 








_ Tôi tự suy nghĩ, đã đắc A-La-Hán, hết 
các duyên bệnh từ lâu rồi, tại sao hôm 
nay bỗng nhiên bị đau bụng, có lẽ công- 
phu thối chuyển chăng? 


_ Lúc bấy giờ chú tinh nghịch ấy thấy 
tôi đang ngồi suy nghĩ, đến tự-thuật 
công việc liến xáo và xin lạy sám-hối. 


_ Tôi bảo chú ấy, từ nay về sau đừng 
tinh nghịch nữa mà mang tội và đợi tới 
thời thiển-định kế tiếp của tôi, khi thấy 
nước tràn ngập tinh-thất, thì tức-khắc 
mở cửa bước vào, lượm miếng sành và 
liệng trở ra ngoài sân. 

_ Chú ấy y giáo phụng-hành, qua thời 
thiển-định kế tiếp của tôi, quả-nhiên, 
chú ấy thấy nước tràn ngập tinh-thất như 
lần trước, lại thấy rõ miếng sành còn 
nguyên ở đáy nước, chú ấy liền mở cửa 
bước vào, lượm miếng sành bỏ ra. 

_ Nhờ như vậy, khi tôi xuất-định, không 
còn đau bụng nữa, thân-thể được bình- 
phục. 

_ Trải qua vô-lượng kiếp, gặp được vô- 
lượng Phật, tôi đều tu pháp thủy-quán, 
đến đời Đức Như-Lai Sơn-Hải Tự-Tại 
Thông-Vương, tôi mới viên-thành pháp 
thủy-quán, bấy giờ thủy-tánh ở trong 
thân cho tới thủy-tánh ở ngoài thập 
phương thế-giới, cũng như hương-thủy 
hải tánh, đều hiệp chơn-không-tánh, 
không hai không khác. 


_ Nay được Đức Thế-Tôn từ-bi ấn- 
chứng cho chơn-danh dự vào Pháp-Hội 
Bồ-Tát. 


_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, nhờ quán 
thủy-tánh thông suốt, nên chứng Vô- 
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viên-mãn Bồ-Đề, tư vi đệ-nhứt. 


Sanh-Nhẫn, viên-mãn Bồ-Để. Như vậy 
chứng tỏ chỗ viên-thông giác-ngộ của 
tôi là Thủy-đại. 








343. 


33. NGÀI LƯU-LY-QUANG PHÁP- 
VƯƠNG-TỬ GIÁC-NGỘ DO PHONG- 





ĐẠI. 
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_ Lưu-Ly-Quang Pháp-Vương-TửỬ tức 
tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch 
Phật ngôn: 

_ Ngã ức vãng tích, kinh Hằng-sa kiếp, 
hữu Phật xuấtthế, danh Vô-Lượng- 
Thinh, khai-thị Bồ-Tát, bổn-giác diệu- 
minh, quán thử thế-giới, cập chúng-sanh 
thân, giai thị vọng duyên, phong lực sở 
chuyển. 


(_ Tôi nhớ Hằng-sa về kiếp trước...) 


_ Ngã ư nhĩ thời, quán giới an lập, quán 
thế động thời, quán thân động chỉ, quán 
tâm động niệm. 

( Lúc bấy giờ, tôi quán cái không-gian an-lập, quán 


cái thời-gian thiên-lưu, quán cái thân-thể khi động, 
khi yên, quán cái thức-tâm niệm niệm sanh diệt.) 


_ Chư động vô nhị, đẳng vô sai biỆt. 


(_ Tất cả đều lay động như nhau, bình-đẳng không sai 
khác.) 


_ Ngã thời liễu giác thử quần động tánh, 
lai vô sở tùng, khứ vô sở chí. 





( Bấy giờ, tôi giác-ngộ cái tánh các thứ động ấy, đến 





_ Ngài Lưu-Ly-Quang Pháp-Vương-Tử 
đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ xưa ở 
một kiếp quá-khứ, có Đức Phật Vô- 
Lượng-Thinh ra đời, khai-thị Tâm Bổn- 
Giác Chơn-Như diệu-minh cho chư Bồ- 
Tát, tu pháp quán thế-giới và thân 
chúng-sanh đều là vọng-duyên, như sức 
gió lay chuyển. 


_ Khi ấy, tôi quán thế-giới an lập, quán 
thế-giới biến-động, quán thân động tịnh, 
quán tâm động niệm. 


_ Tôi nhận định tánh động của thế-giới 
và thân-tâm không phải hai thể, tức là 
không phải sai biệt. 


_ Tôi hiểu rõ tánh động, khi đến không 


biết từ chỗ nào, khi lui đi không biết 
chạy về đâu, tức là tánh động không có 
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không do đâu, đi không tới đâu.) 


_ Thập phương vi-trần, điên-đảo chúng- 
sanh, đồng nhứt hư-vọng, như-thị nãi 
chí, tam thiên đại thiên, nhứt thế-giới 
nội sở-hữu chúng-sanh, như nhứt khí 
trung, trữ bá văn nhuế thu thu loạn 
minh, ư phân thốn trung, cổ phát cuồng 
náo. 


(... ở trong gang tấc, ôn ào rối rít.) 


_ Phùng Phật vị kỷ, đắc Vô-Sanh-Nhẫn, 
nhĩ thời tâm văn, nãi kiến đông-phương, 
Bất-Động Phật quốc, vi Pháp-Vương- 
TỬ. 

( Tôi gặp Phật chưa bao lâu, thì được pháp Vô-Sanh- 
Nhẫn, Tâm Bổn-Giác Chơn-Như ...) 


_ Sự thập phương Phật, thân-tâm phát 
quang, đỗng triệt vô-ngại. 


( Tôi thừa sự thập phương Phật, thân-tâm phát ra 
sáng suốt, rỗng thấu không ngăn ngại.) 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ quan sát, 
phong lực vô y, ngộ Bồ-Để Tâm, nhập 
Tam-ma-địa, hiệp thập phương Phật, 
truyền nhứt-diệu-tâm, tư vi đệ-nhứt. 

( Phật hỏi về viên-thông, tôi do quan-sát sức lay 


động không nương vào đâu, nên tỏ ngộ Tâm Bồ- 
Đề...) 


chỗ phát-khởi và nương dựa chẳng khác 
chi phong-lực, đó là thuộc về hư-vọng. 

_ Thập phương vi-trần chúng-sanh điên- 
đảo cũng là hư-vọng, cho tới ở trong tam 
thiên đại-thiên thế-giới có đa-số chúng- 
sanh, tương-tợ như một vật-dụng chứa 
hàng triệu con muỗi cứ kêu vo vo trong 
khuôn khổ nhỏ hẹp, gây ra vọng-tưởng 
loạn não mà không tự biết. 


_ Nhờ hồng-ân của Đức Phật Vô- 
Lượng-Thinh dạy dỗ, tôi tu pháp quán 
như vậy qua một thời-gian, đắc Vô- 
Sanh-Nhẫn, Tâm Bổn-Giác Chơn-Như 
của tôi thông suốt, thấy được quốc-độ 
của Đức Như-Lai Bất-Động ở phương 
Đông và được Đức Như-Lai ấn-chứng 
cho làm Pháp-Vương- TỬ. 

_ Trải qua nhiều kiếp, tôi chí-thành 
phụng-sự chư Phật, nên thân-tâm tôi 
được quang-minh an-lạc, tự-tại vô-ngạ!. 


_ Chiếu theo sổ-chứng của tôi, do 
phong-đại, tôi quan-sát phong-lực không 
có tự-thể, nên tổ ngộ Tâm Bồ-Đề, tu- 
chứng chánh-định, khế-hiệp với chư 
Phật truyền Tâm Bổn-Giác. Như vậy 
chứng tổ chỗ viên-thông của tôi giác- 
ngộ là Phong-đại. 
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_ Hư-Không-Tạng Bồổ-Tát tức tùng tòa 
khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã dữ Như-Lai, Định-Quang Phật sở, 
đắc vô-biên thân. 


_ Nhĩ thời thủ chấp, tứ đại Bảo-châu, 
chiếu minh thập phương, vi-trần Phật- 
sát, hóa thành hư-không. 

_ Hựu ư tự tâm, hiện đại-viên-kính, nội 
phóng thập chủng, vi-diệu bửu-quang, 
lưu quán thập phương, tận hư-không tế, 
chư Tràng-Vương sát, lai nhập kính nội, 
thiệp nhập ngã thân. 


(..., đều vào trong viên-kính ấy, nhập với thân tôi.) 


Thân đồng hưkhông, bất tương 
phương ngại, thân năng thiện nhập, vi- 
trần quốc-độ, quảng hành Phật-sự, đắc 
đại tùy thuận. 


(_ Thân tôi đồng như hư-không, không có ngăn ngại 
lẫn nhau, thân tôi lại khéo vào vi-trần quốc-độ, rộng 
làm việc Phật, được đại tùy thuận.) 


_ Thử đại thần-lực, do ngã đế quán, tứ- 
đại vô y, vọng tưởng sanh-diệt. 


_ Hư-không vô nhị, Phật-quốc bổn đồng, 
ư đồng phát minh, đắc Vô-Sanh-Nhẫn. 


( Hư-không không có hai, và cõi Phật vốn là đồng, 
do phát-minh được tánh đồng mà chứng Vô-Sanh- 
Nhẫn.) 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ quan-sát 
hư không vô-biên, nhập Tam-ma-đỊa, 
diệu-lực viên-minh, tư vi đệ-nhứt. 








_ Ngài Hư-Không-Tạng Bồ-Tát đứng 
dậy đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ ở một 
kiếp quá-khứ, Đức Thế-Tôn và tôi đồng 
đắc thân vô-biên ở quốc-độ giáo-hóa 
của Đức Phật Định-Quang. 

_ Thời bấy giờ tôi cầm bốn hột châu 
đại-bảo, chiếu diệu mười phương vi-trần 
Phật-quốc hóa như hư-không. 

_ Lại từ Bổn-Tâm phát-hiện gương đại- 
viên và ở giữa gương phóng ra mười đạo 
hào-quang vi-diệu soi khắp thập phương 
hư-không, khiến các cõi Tràng-Vương 
an-lạc hòa-hiệp nơi cảnh và thân tôi. 


_ Vì thế thân đồng với hư-không, không 
có chi ngăn ngại, nên thân dễ vào vi- 
trần quốc-độ, thật-hành Phật-sự, hằng 
thuận rộng rãi, cứu-độ chúng-sanh. 


_ Sở-dĩ thành-tựu được thần-lực vĩ-đại 
đó là nhờ tôi quán-tưởng tứ-đại không 
có chỗ nương dựa, vốn theo vọng-tưởng 
khi sanh khi diệt mà có. 

_ Tôi lại quán-tưởng hư-không và Phật- 
quốc chẳng phải hai, gốc đồng một thể, 
do đó tôi trở nên sáng suốt và đắc Vô- 
Sanh-Nhẫn. 


_ Chiếu theo sổở-chứng của tôi, do 
không-đại, tôi quán-tưởng hư-không vô- 
biên, nhập cảnh-trí chánh-định, được 
thần-lực huyền-diệu quang-minh viên- 
mãn. Như vậy chứng tỏ chỗ viên-thông 
của tôi giác-ngộ là Không-đại. 
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35. NGÀI DI-LẶC GIÁC-NGỘ DO 
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_ Di-Lặc Bồ-Tát tức tùng tòa khởi, đảnh 
lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: 

_ Ngã ức vãng tích, kinh vi-trần kiếp, 
hữu Phật xuất thế, danh Nhựt-Nguyệt- 
Đăng-Minh. 


_ Ngã tùng bỉ Phật, nhi đắc xuất-gia, 
tâm trọng thế-danh, háo du tộc tánh. 


( Tôi được xuất-gia theo Đức Phật kia, nhưng tâm 
còn trọng hư-danh thế-gian, ưa giao-du với các vọng- 
tộc.) 


_ Nhĩ thời Như-Lai giáo ngã tu-tập, 
Duy-Tâm- Thức định, nhập Tam-ma-địa. 


_ Lịch kiếp dĩ lai, dĩ thử tam-muội, sự 
Hằng-sa Phật, cầu thế-danh tâm, yết 
diệt vô hữu. 

( Trải qua nhiều kiếp đến nay, dùng pháp tam-muội 


ấy, phụng-sự Hằng-sa Phật, tâm cầu hư-danh thế-gian 
diệt hết không còn.) 


_ Chi Nhiên-Đăng Phật, xuất-hiện ư thế, 
ngã nãi đắc thành “Vô-thượng diệu-viên 
thức-tâm tam-muộ!”. 

_ Nãi chí tận không Như-Lai quốc-độ, 
tịnh uế, hữu vô, giai thị ngã tâm, biến- 
hóa sở hiện. 

( Tất cả cõi nước Như-Lai tột bờ bến hư-không, cho 


đến những điểu tịnh, uế, có, không, đều do tâm tôi 
biến-hóa hiện ra.) 








_ Ngài Di-Lặc Bồ-Tát đứng dậy đảnh lễ 
và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ cách 
nhiều kiếp trước đây, ở một kiếp quá- 
khứ có Đức Phật Nhựt-Nguyệt-Đăng- 
Minh ra đời. 

_ Tôi xuất-gia theo Phật, nhưng chỉ có 
thân xuất-gia, chớ lòng trần chưa rửa 
sạch, còn tham danh-vọng phú-quí vinh- 
hoa ở thế-gian, thích giao-thiệp, vãng- 
lai thân-cận với các nhà quyền-thế sang 
giàu. 

_ Thời bấy-giờ Đức Phật Nhựt-Nguyệt- 
Đăng-Minh dạy tôi tu pháp-môn Duy- 
Tâm-Thức để vào cảnh-trí chánh-định. 

_ Nhờ trải qua vô-số kiếp, tôi giữ tu 
pháp môn Duy-Tâm-Thức, hết lòng 
phụng thờ Hằng-sa Như-Lai, nên dứt 
tuyệt được cái vọng-tâm tham luyến 
danh-sắc ấy. 


_ Đến khi Đức Phật Nhiên-Đăng xuất- 
thế độ-sanh, tôi đắc “Thức-tâm chánh- 
định, vô-thượng diệu-viên”. 

_ Tôi hiểu rõ các quốc-độ của chư Phật 
giáo-hóa ở khắp hư-không hoặc thanh- 
tịnh, hoặc uế-trược, đều do tâm biến 
hiện cả. 
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_ Thế-Tôn! Ngã liễu như-thị, Duy-Tâm- 
Thức cố, thức tánh lưu xuất vô-lượng 
Như-LaI. 


(C Bạch Thế-Tôn! Do tôi rõ được tánh Duy-Tâm- 
Thức như vậy, nên nơi thức-tánh, xuất-hiện vô-lượng 
Như-LaI.) 


_ Kim đắc thọ-ký, thứ bổ Phật xứ. 


(_ Hiện nay tôi được thọ-ký, liền sau đây, bổ xứ thành 
Phật nơi cõi này.) 


_ Phật vấn viên-thông, ngã dĩ đế quán, 
thập phương duy-thức, thức-tâm viên- 
minh, nhập viên-thành-thật, viễn ly y- 
tha, cập biến-kế-chấp, đắc Vô-Sanh- 
Nhẫn, tư vi đệ-nhứt. 


(... chúng-sanh đều duy-thức, thức-tâm được tròn 
sáng, chứng nhập tánh viên-thành-thật, xa rời tánh y- 
tha-khởi, và tánh biến-kế-chấp, được pháp Vô-Sanh- 
Nhẫn, đó là thứ nhứt.) 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Vì thấu-triệt pháp 
định Duy-Tâm-Thức như vậy, nên từ 
Bổn-Giác Chơn-Như ứng hiện vô-lượng 
hóa-thân Như-Lai cứu-độ chúng-sanh. 


_ Nay tôi được thọ-ký bổ-xứ làm Phật. 


_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, do thức- 
đại, tôi quan-sát thập phương chúng- 
sanh đều duy-thức, nên thức-tâm sáng 
suốt viên-mãn, dứt sạch các tướng mê- 
chấp chuyển nối, cầu cạnh danh-lợi, 
vọng-tưởng điên-đảo, vào cảnh-trí toàn- 
chơn, đắc quả-vị Vô-Sanh-Nhẫn. Như 
vậy chứng tổ chỗ viên-thông của tôi 
giác-ngộ là Thức-đại. 








3ó. 
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_ Đại-Thế-Chí Pháp-Vương-Tử, dữ kỳ 
đồng luân, ngũ thập nhị Bồ-Tát tức tùng 
tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã ức vãng tích, Hằng-hà-sa kiếp, 
hữu Phật xuấtthế, danh Vô-Lượng- 
Quang, thập nhị Như-Lai, tương kế nhứt 








_ Ngài Đại-Thế-Chí Pháp-Vương-Tử và 
52 vị Bồ-Tát pháp-hữu với ngài đồng 
đứng dậy cung-kính lạy Phật, rồi ngài 
Đại-Thế-Chí bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ cách 
Hằng-sa kiếp trước đây, ở một kiếp quá- 
khứ, có Đức Phật Vô-Lượng-Quang 
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kiếp, kỳ tối hậu Phật, danh Siêu-Nhựt- 
Nguyệt-Quang. 


_ Bỉ Phật giáo ngã, niệm Phật tam- 
muội. 


xuất-thế, đứng đầu trong số thập nhị 
Như-Lai liên-tục độ-sanh, sau rốt là Đức 
Phật Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang. 

_ Tôi nhờ hồng-ân cao-cả của Đức Phật 
Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang dạy cho tôi tu 
pháp niệm Phật Tam-Muội. 





_ Thí như hữu nhân, nhứt chuyên vi ức, 
nhứt nhân chuyên vong, như-‹thị nhị 
nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến 
phi kiến. 


_ Nhị nhân tương-ức, nhị ức nệm thâm, 
như-thị nãi chí, tùng sanh chí sanh, đồng 
ư hình-ảnh, bất tương quai dị. 

(C Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, 
khắc sâu vào tâm-niệm, thì đồng như hình với bóng, 


cho đến từ đời này sang đời khác, không bao giờ cách 
xa nhau.) 


_ Thập phương Như-Lai, liên niệm 
chúng-sanh, như mẫu ức tử. 
_ Nhược tử đào thệ, tuy ức, hà vi. 


C_ Nếu con trốn tránh, thì tuy nhớ, nào có ích gì.) 


_ Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thì, 
mẫu tử lịch sanh, bất tương vi viễn. 


( Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ 
con không cách xa nhau.) 


_ Nhược chúng-sanh tâm, ức Phật niệm 
Phật, hiện-tiền đương-lai, tất định kiến 
Phật, khứ Phật bất viễn. 

_ Bất giả phương-tiện, tự đắc tâm khai. 


(_ Thì không cần phương-tiện, tâm tự được khai-ngộ.) 


_ Như nhiễm hương nhân, thân hữu 
hương khí. 


(_ Như người ướp hương, thì thân-thể có mùi thơm.) 








Đức Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang có dạy: 

_ Ví như có hai người, một người 
chuyên nhớ, một người chuyên quên, 
hai người như vậy, dầu có gặp cũng như 
không gặp, dầu có thấy cũng như không 
thấy. 

_ Nếu hai người đó đều nhớ nhau, hai 
tánh nhớ được sâu xa tất nhiên hai người 
gặp nhau thấy nhau, như vậy cho tới từ 
kiếp này sang kiếp nọ, kiếp nào cũng 
hội-ngộ nhau như bóng với hình, không 
bao giờ xa cách. 


_ Chư Phật ở khắp mười phương đều 
thương nhớ chúng-sanh như mẹ thương 
nhớ con. 

_ Nếu con không biết thương nhớ mẹ, cứ 
trốn tránh mãi thì mẹ dầu có thương nhớ 
cách nào cũng chẳng biết làm sao cứu- 
độ. 

_ Nếu con thương nhớ mẹ như mẹ 
thương nhớ con, thì mẫu-từ tử-hiếu, hai 
mẹ con hội-ngộ nhau, dầu có trải bao 
nhiêu kiếp cũng không bao giờ xa cách. 


_ Như tâm chúng-sanh nhớ Phật niệm 
Phật thì hiện-tại hoặc vị-lai chắc chắn 
thấy Phật, cách Phật không xa. 

_ Nếu tâm có niệm Phật tất có Phật độ, 
cảnh Cực-Lạc cũng tại tâm, không cần 
phương-tiện, tâm cũng khai-minh. 

_ Ví như gần hương, thích hương thì lâu 
ngày thân được mùi thơm như hương. 


_ Tâm gần Phật, thương Phật tất có 
ngày tâm thành Phật. 
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_ Thử tắc danh viết, hương-quang trang- 
nghiêm. 


C Ấy gọi là hương-quang trang-nghiêm.) 


_ Ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, 
nhập Vô-Sanh-Nhẫn, kim ư thử giới, 
nhiếp niệm Phật nhân, qui ư Tịnh-độ. 


_ Phật vấn viên-thông, ngã vô tuyển- 
trạch, đô nhiếp lục-căn, tịnh-niệm 
tương-kế, đắc Tam-ma-địa, tư vi đệ- 
nhứt. 

( Phật hỏi về viên-thông, tôi thu-nhiếp tất cả sáu 


căn, không có lựa chọn, tịnh-niệm kế tiếp, được vào 
Tam-ma-địa, đó là thứ nhứt.) 


_ Vì tôi biết dùng hương-quang niệm 
Phật để trang-nghiêm tâm-địa, nên gọi 
là hương-quang trang-nghiêm. 


_ Như vậy bổn-nhân tu-hành của tôi lấy 
tâm niệm Phật mà đắc Vô-Sanh-Nhẫn, 
nay thị-hiện ở cõi Ta-Bà này, tiếp dẫn 
người niệm Phật về Tây-phương Tịnh- 
độ. 

_ Chiếu theo sở-chứng của tôi, do kiến- 
đại, tôi không chọn lựa riêng một căn 
mà thâu-nhiếp sáu căn thành một niệm 
thanh-tịnh liên-tục (3), nên đắc chánh- 
định. Như vậy chứng tỏ chỗ viên-thông 
của tôi giác-ngộ là Kiến-đại. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ NGŨ QUYỀN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỀN NĂM 
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ĐOẠN 4 
Câu: “Tri-kiến lập tri, tức vô-minh bổn” 
(Trích “Sự Tích Đức Phật Thích-Ca”, soạn-giả Trần Hữu Danh, nxb Tổng Hợp, 2011) 


Trang 66: 

_ Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật dạy “Tri-kiến lập tri, tức vô-minh bổn”. Nghĩa là: Từ “tánh 
biết” không có chủ-thể và đối-tượng mà lập ra cái “biết” có chủ-thể và đối-tượng, rồi 6 căn vướng 
mắc vào 6 trần sanh ra chê khen thương ghét, đó chính là gốc của “vô-minh”. Do vô-minh nên thấy có 
đối-đãi phân-biệt. Do vô-minh nên vạn vật vô-thường mà ta cho là thường, vô-ngã mà ta cho là có 
ngã; dục-lạc ở thế-gian là khổ mà ta cho là vui. Do vô-minh nên quên hết các kiếp trước, không biết 
nhân-quả luân-hồi. 


Trang 275: 

_ Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật nói “7ri-kiến lập tri, tức vô-minh bổn”. Có nghĩa là: Từ cái 
thấy biết thanh-tịnh, như thật, không phân-biệt, không khen chê của Tánh Giác, mà lập ra cái thấy biết 
có phân-biệt chủ-thể và đối-tượng, rồi bị vướng mắc vào 6 trần (thương, ghét, khen, chê), đó là gốc 
của vô-minh. 

Muốn trừ vô-minh thì phải học giáo-lý để biết rõ (giác-ngộ) Bổn-Tâm Thanh-Tịnh (Chơn- 
Tâm) của chúng ta, rồi tập sống hằng ngày với Bổn-Tâm Thanh-Tịnh (Chơn-Tâm) đó bằng cách quán- 
chiếu vô-thường, khổ, không, vô-ngã. 

Muốn trừ thức và ái thì phải tu Căn Viên-Thông, tức phải gìn giữ cho sáu căn được thanh-tịnh, 
không đắm nhiễm sáu trần, không sanh ra ái, không sanh ra ý -thức phân-biệt. 


œ4) 


CHIẾT TỰ chữ ĐỊNH (`) 

“Chỉ” (1F) là dừng lại. “Tri Chỉ ($ø 1È) là biết dừng lại. Dục-vọng ăn uống là đầu mối của 
mọi dục-vọng. “Chỉ” được dục-vọng ăn uống là “Chỉ” được mọi dục-vọng khác. Do đó, từ bỏ cao-lương 
mỹ-vị; sống thanh-đạm trường-trai tuyệt-dục chuyên-tu là những bước đâu tiên để tu-hành giải-thoát. 

“Định' là ổn-định. Tinh-thần chỉ được ổn-định, sau khi thân xác đã ổn-định, không còn bôn 
chôn xuôi ngược, lo lắng, kiếm tìm. Như vậy, “Định là bước thứ hai sau “ChŸ. Con người được ổn-định 
sau khi đã biết dừng sự ham muốn (Tri Chỉ). 

Chữ “Định () gồm có bộ “Miên' (`?) chỉ cái mái nhà và phần biến-thể của chữ “Chánh 
(1E) bên dưới. 'Mái nhà' vừa biểu-thị mái ấm gia-đình, vừa biểu-thị chính thân xác của mình. “Định” 
tức là trong nhà, trong thân xác của mình có sự chánh-đáng. 

Chữ “Chánh (1E) bao gồm chữ “ChŸ (1È) và chữ “Nhứt: (—). Chỉ Nhứt là dừng lại ở Một, 
tức là dừng lại ở Trời. Cầu nguyện tức là Chỉ Nhứi, là sống theo ý Trời. 

'Định' chỉ trạng-thái con người hướng nội, quay về nội-tâm và ở trong nhà mình, sống theo ý 
Trời, để tránh tình-trạng hướng ngoại, vong thân, hay là “táng vu vật” (chôn trong vật). 

Nhà Phật có phép tu khiến cho thân tâm ổn-định không còn vọng-động nữa, gọi là phép tu 
Định. Nhập định là tình-trạng tâm-thức đã trở nên vắng lặng, vong ngã; lục căn (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, 
thân, ý) không còn hướng về /ục /rần, chấm dứt sự vong thân trong cảnh, chấm dứt tình-trạng “tâm 
viên ý mã” (tâm như con vượn trèo cành, ý như con ngựa rong ruối đó đây). 

Trong quá-trình tu-trì của Phật-giáo gồm ba bước Giới, Định, Tuệ; thì Giới là Chỉ (dừng lại), 
Định (Samadhi, hay còn gọi là SamapatiI) là nhiếp tâm (tập-trung tư-tưởng), 7 là sự thông sáng. 
Chánh-Định là một chỉ quan-trọng trong tám chi của Bát Chánh Đạo. Nhờ có Chánh-Định, tâm-thức 
mới có thể nhận chơn được thực-tướng của vạn hữu. 


œ4) 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỂN NĂM 


(1) Đoạn văn: Chư Phật đồng chứng-minh lục-căn vốn là chỗ buộc và mở 
sút. 

Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu căn là nên tảng của vọng-tâm và cũng 
là cội rễ của Chơn-Tâm. 

Sáu căn là cái gút kết-tạo sanh-tử tức là øguồn gốc của nghiệp cu-sanh vô- 
minh. Vì sáu căn mà chúng-sanh trôi lăn mãi ở biển khổ luân-hồi sanh-tử. 


Nếu mở được cái gút ấy, thì không còn vật gì kết-tạo sanh-tử tức là hết nghiệp 
cu-sanh vô-minh. Khi nghiệp cu-sanh vô-minh dứt tuyệt thì đạo Vô- Thượng Bồ-Đề 
hiện rõ, dĩ-nhiên tu-chứng nhiệm-mầu và được giải-thoát an vui, tự-tại vô-ngại, 
trang-nghiêm thanh-tịnh, thường-trụ châu-viên. 


(2) Đoạn văn: Thuyết kệ trùng-tuyên nghĩa buộc và mở gút. 

_ Buộc gút tức là triỀn-phược ám che. Mở gút tức là giải-thoát, khỏi nạn. 

_ Chơn-Tánh là thể của căn. Trần-tướng là hình-sắc hữu-vi ở thế-gian. 

Khi Chơn-Tánh bị ám che thì có vọng-tưởng phát-sanh, đó là buộc gút. 

Khi Chơn-Tánh khỏi nạn thì diệu-dụng hiện rõ, đó là mở gút. 

TriỀn-phược và giải-thoát, tức tục tức chơn, tức chơn tức tục. 

Trần-tướng hữu-vi, lấy nghiệp làm duyên mà sanh, nên ví như huyễn-thuật. 

Chơn-Tánh vô-vi, lấy cơ-cảm làm duyên mà có giả-danh, chớ không có sanh- 
diệt, nên ví như hoa đốm giữa hư-không. 

Đó là chứng tổ Chơn-Tánh vô-vi thuộc pháp xuất thế-gian. Trần-tướng hữu-vi 
thuộc pháp thế-gian, các pháp đều không có tự-tánh. 


_ Căn-trần đã không có tự-tánh tức là hư-vọng, dĩ-nhiên khi hết vọng thì chơn, 
hết sanh-tử thì Niết-Bàn. 

Như nói có vọng tất phải nói có chơn, chơn đối-đãi với vọng, mà nếu có phép 
đối-đãi thì chẳng những vọng là vọng mà chơn bị đối-đãi cũng chỉ là vọng, nên lời kệ 
nói: vọng chơn tức hai vọng. 


_ Nguyên Chơn-Như tánh vượt ra ngoài sự đối-đãi nên chẳng phải chơn hoặc 
phi chơn chi cả, như vậy không có căn năng-kiến và trần sở-kiến. Căn ở trong thân, 
trần ở ngoài thân, hai thứ ấy còn không có thiệt-tánh, huống chi ở khoảng giữa lại có 
thiệt-tánh nào hay sao? Tất cả căn-trần như cây lau hiệp nhau, bẹ lá này gát lên bẹ 
lá kia, hình như có thay đổi hai hình-tướng, nhưng không phải hai thể. 


_ Buộc hay mở đều ở nơi căn, triển-phược hay giải-thoát đồng một sở-nhân. 
Triển-phược thì phàm, giải-thoát thì Thánh, Thánh phàm đều do lục-căn, chớ không 
phải do chỗ nào khác, tức là Thánh phàm không có hai đường. 
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_ Hãy xét tánh của cây lau hiệp nhau, ngoài đặc trong bộng, thấy xa dường 
như có hình-tướng, thấy gần chẳng có gì cả. Nếu nói có nhưng tại sao lòng lau vốn 
không? Nếu nói không nhưng tại sao lòng lau vốn có? 

Căn-trần ví như tánh cây lau. Nếu nói có nhưng tánh căn-trần vốn rỗng không, 
nếu nói không nhưng tướng căn-trần vốn có, thế thì chẳng phải không, cũng chẳng 
phải có, tức là nghĩa trung-đạo. 


Nếu mê lục-căn là có thì mất thể-tánh thông suốt, nếu muội lục-căn là không 
thì mất diệu-dụng viên-dung. Như vậy mê-muội tức là vô-minh. 

Nếu hết mê-muội, không còn chấp có chấp không, không còn bị trói buộc thì 
hiện rõ tánh sáng tỏ tức là phát-minh. Phát-minh được, dĩ-nhiên giải-thoát gọi là mở 
gút. 


_ Buộc gút ở lục-căn thì mở gút cũng ở lục-căn. Nguyên khi buộc gút có 
nhiều lớp thì muốn mở gút phải làm theo thứ-tự. Đó là nói tu-hành tuy về lý có thể 
giác-ngộ liễn, nhưng về sự phải dùng phương-tiện mà tuần-tự nhi tiến. Nếu nhứt-thời 
mở sáu căn thì cái danh một căn tiêu mất, Đức Phật đã bảo không cần phải mở đồng 
lượt sáu căn, chỉ chọn lựa một căn nào viên-thông mà giải-trừ, khi căn ấy được giải- 
trừ, thì cả sáu căn đồng giải-thoát, tự-nhiên quả-vị Vô-Thượng Bồ-Để thành-tựu 
viên-mãn. 


_ Chấp-trì thức tức là Đà-Na thức hay A-Đà-Na thức, hoặc gọi Nghiệp-thức, 
Tạng-thức, Bát-thức, Hàm-Tàng thức, A-Lại-Da thức, v.v.... Thức chấp-trì này giữ 
các hột giống tập-khí như dòng nước chảy. 

Thức chấp-trì y Chơn-Như, hiệp sanh-diệt, có chơn có vọng, chơn-vọng xen 
lẫn nhau. Nếu nói là chơn thì sợ chúng-sanh lầm tưởng là Chơn-Tâm mà không lo tu- 
hành dứt tuyệt tập-khí hư-vọng; nếu nói là vọng thì sợ chúng-sanh lầm tưởng là vọng- 
ngã mà mê-muội, tầm (m) cái khác ở bên ngoài. Vì thế Đức Phật không muốn giảng 
dạy thức chấp-trì cho những người còn mê-chấp. 


_ Chúng-sanh tuy đang mê-muội cần phải tu-hành, nhưng thật ra Tự-Tâm 
Chơn-Như thanh-tịnh thường-trụ, không có gì gọi là tu-hành, nên Tự-Tâm giữ Tự- 
Tâm. 

Tự-Tâm bị pháp-trần ám che, tạo thành các căn mới phát-sanh sự-vật huyễn- 
mị luống dối. 

Nếu quay các căn trở lại bên trong, không còn bị ràng buộc bởi pháp-trần ở 
bên ngoài thì dứt sạch các mê-chấp, tự-nhiên không thể nào sanh ra sự-vật huyễn-mị 
được. 


_ Huyễn-pháp vốn không có thì làm sao thành-lập được? 

Pháp-môn giải-thoát các sự vọng-chấp mê-khổ mà Đức Phật muốn nói ở đây 
là pháp-môn Đại Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm Vương. Pháp-môn này dạy sáng suốt 
rõ ràng, chơn vốn có, vọng vốn không, chuyển vọng qui chơn, chuyển phiển-não ra 
Bồ-Đề, thật là một pháp-môn chánh-định mâu-nhiệm viên-mãn, không có chi so sánh 
được, cứng chắc bền bỉ trường-cửu, gặp cái có thì cái có tan vỡ, gặp cái không thì cái 
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không bị tiêu mất, diệu-dụng cao-siêu, oai-lực hùng-dũng ví như Bửu-Giác Kim- 
Cang-Vương. Pháp-môn Đại Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm Vương lại là một pháp- 
môn giải-thoát, không trụ-trước ở hữu-vi, cũng không trụ-trước ở vô-vi, thâm-thâm 
diệu-diệu, ví như hoa sen ở chỗ bùn mà luôn luôn vượt khỏi bùn, chẳng bao giờ dính 
bùn gọi là Diệu-Liên-Hoa. 


_ Tu-hành theo pháp-môn Đại Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm Vương thì chắc 
chắn giải-thoát luân-hồi sanh-tử, thành bậc Vô-Học Vô-Lậu, rất mau chóng như khẩy 
móng tay. 

Kếtluận, Pháp-môn Đại Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm Vương là một con 
đường giải-thoát vào cẳnh-trí Vô-Dư Niết-Bàn của chư Phật ở khắp cả mười phương 
quốc-độ. 


(3) Thâu-nhiếp sáu căn thành một niệm thanh-tịnh liên-tục. 

Sáu căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối-đãi với Sáu trân: sắc thinh hương vị xúc 
pháp, rồi chạy theo sáu trần, như mắt chạy theo sắc-trần, tai chạy theo thinh-trần, 
mũi chạy theo hương-trần, lưỡi chạy theo vị-trần, thân chạy theo xúc-trần, ý chạy 
theo pháp-trần, do đó sáu căn thành ra tướng điên-đảo gọi là phù-trần căn. 

Tuy-nhiên sáu căn và sáu trần không có tự-thể, chỉ là hư-vọng sanh-diệt. 


Tâm Bổn-Giác Chơn-Như, trạm-tịch thường-trụ, huyển-diệu quang-minh, 
châu-viên khắp cả pháp-giới, gọi là Tâm Phật. Tâm Phật ví như gương, sáu căn ví 
như ảnh, sáu trần ví như bụi. Khi ảnh hiện vào gương thì có bóng, đến khi ảnh hết 
hiện thì hết bóng, khi bụi vấy vào gương thì dơ, đến khi hết bụi thì hết dơ, nhưng dầu 
có dầu không, dầu dơ dầu sạch, bản-thể của gương lúc nào cũng sáng tỏ. 


Thế nên muốn tu-hành giải-thoát đĩ-nhiên phải thâu-nhiếp sáu căn xây trở lại 
với Tâm Phật, nhãn-căn không còn theo sắc-trần mà theo Tâm Phật, nhĩ-căn không 
còn theo thinh-trần mà theo Tâm Phật, ty-căn không còn theo hương-trần mà theo 
Tâm Phật, thiệt-căn không còn theo vị-trần mà theo Tâm Phật, thân-căn không còn 
theo xúc-trần mà theo Tâm Phật, ý-căn không còn theo pháp-trần mà theo Tâm Phật. 


Nếu thâu-nhiếp cả sáu căn đều theo Tâm Phật, mắt để thấy Phậr-ránh, tai để 
nghe Phậr-âm, mũi để ngửi Phật-hương, lưỡi để nếm Phậ¡-vị, thân để nhập Phậr- 
cảnh, ý để tưởng Phật-pháp, làm thành niệm Phật duy-nhứt tức là một niệm chánh- 
định quang-minh, thanh-tịnh trang-nghiêm, liên-tục nhau, không hề gián-đoạn, bất- 
luận đi đứng ngồi nằm, trong giây phút nào cũng niệm Phật, niệm niệm tùng Tâm 
khởi, niệm Phật bất ly Tâm, mặc-nhiên được nhứt-tâm bất-loạn, thành-tựu pháp niệm 
Phật tam-muội, vào cảnh-trí chánh-định, đắc quả-vị Vô-Sanh-Nhẫn. 


Đó là biết chuyển vọng thành chơn, chuyển sanh-tử thành Niết-Bàn, chuyển 
các niệm chúng-sanh mê-muội, thống-khổ thành niệm Phật giác-ngộ, an vui. 


YẾU-GIẢI 
HỀT QUYÊN NĂM 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


ĐOẠN 14 

(Trích “Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp” của Nguyễn Đình Chiểu, nxb Thuận Hóa, 2006) 

_ Chín lỗ hôi tanh: Cửu khiếu (7u $#) (chín lỗ): 2 lỗ mắt, 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, 1 lỗ miệng, I lỗ tiêu, I lỗ 
tiểu. 

Đông-y giải-thích rằng: Con người bẩm-thụ khí âm-dương để thành hình-hài. Vì thế, nhân-thể 
con người luôn luôn thông với thiên-địa. Con đường thông thiên-địa gồm ba dạng khác nhau: 

- Huyệt-đạo : vốn vô-hình nhưng ngày đêm đều luân-lưu để thông với thiên-địa. 

- Cửu khiếu : gồm chín cái lỗ trên thân người. 

- l2 kinh-lạc : kinh-mạch gồm 12 đường cả thủ, túc, âm-kinh và dương-kinh. 

Âm-kinh có ba: Thái-âm, Thiếu-âm, Quyết-âm; vú thuộc về Quyết-âm. 

Dương-kinh có ba: Thái-dương, Thiếu-dương, Dương-minh. 

Mỗi kinh đều có một kinh thủ (tay) và một kinh túc (chân), tất cả là 12 kinh. Lạc là những 
đường ngang liên-hệ với Kinh. 

Kỳ-kinh: tức “Kinh ngoại kỳ huyệt, không thuộc trong 12 kinh-mạch chính. Khí-huyết trong 
thân-thể con người thường đi khắp 12 kinh-mạch, khi 12 kinh-mạch đã đầy đủ thì tràn vào kỳ-kinh. 
Kỳ-kinh gồm § mạch: Nhâm, Đốc, Xung, Đới, Âm-duy, Dương-duy, Âm-kiểu, Dương-kiểu. (Kỳ-kinh 
bát-mạch) 


ĐOẠN 15 
_ Trầm-thủy: cũng gọi là trầm-hương, Phạn-ngữ là agaru, là một loại gỗ quý thơm, thả vào nước thì 


chìm nên gọi là “trầm-thủy”. Trầm-hương là một phân đặc-biệt trong lõi cây, loại có màu đen rất 
thơm, rất quý, gọi là “hắc trằm-thủy”. (Theo Bổn Thảo Chú 2 3Š 3*) 


ĐOẠN 18 
_ Không-Tịch:- Không (2): trống không vắng lặng/ không có các tướng (vô tướng). 
- Tịch (3#): không có khởi diệt, không có sanh tử, vắng lặng tự-nhiên. 

Dầu cho có tướng (hữu tướng), dầu cho có khởi và có diệt, nhưng tự mình chẳng thấy tướng, 
chẳng thấy chỗ khởi và chỗ diệt của các pháp, như vậy cũng gọi là không-tịch. 

Kinh Đại-Bát Niết-Bàn: 

Phật nói: “Wgế dĩ tu học nhứt-thiết chư pháp, bổn-tánh không-tịch...” = Ta đã tu học tất cả các 
pháp, thảy đều có bổn-tánh trống không vắng lặng. 


ĐOẠN 35 
_ Biến-kế (3É š†): Vọng-tình của hạng phàm-phu so đo suy tính khắp các pháp. 

Duy-Thức Luận, quyển 8: “Suy tính khắp nơi, nên gọi là biến-kế.” 

_ Biến-kế sở-chấp: (Trích “Người Vô Sự” của Thích Nhất-Hạnh, trang 121, nxb Tri Thức, 2009) 

Chỗ nào tâm ý không còn phát-sinh thì chỗ ấy là giải-thoát. 

“Tâm ý” ở đây tức là những tà-kiến phân-biệt: đây là tôi, đây không phải là tôi; cái này là 
trong, cái này là ngoài; tôi không có cái này, anh có cái này.... Duy-Thức học gọi đó là biến-kế sở- 
chấp (38 š† ffŸj\_ Parakalpita), nghĩa là kỳ-thị, phân-biệt, không thấy được sự thật. 

_ Biến-kế sở-chấp tánh: Từ vọng-tình biến-kế này, mà cho vô-ngấ là ngã, xem vô-pháp là pháp, cũng 
giống như trong bóng tối bảo sợi dây là con rắn; đó gọi là zánh biến-kế sớ-chấp. Tánh sở-chấp này chỉ 
là cái vọng-tưởng của đương-tình hiện ra, nó không có thể-tánh (không có tự-tánh). 


ĐOẠN 36 

_ Vô-Lượng-Quang: dịch từ Phạn-ngữ là Amitäbha, có nghĩa là “ánh sáng vô-lượng”. VỊ Phật này 
cũng có hiệu là Vô-Lượng-Thọ: dịch từ Phạn-ngữ là Amitäyus, có nghĩa là “thọ mạng vô-lượng”. Cả 
hai danh-từ Phạn-ngữ này được viết tắt lại thành Amita, và được phiên-âm thành A-Di-Đà, trở thành 
danh-hiệu Phật quen thuộc được nhiều người biết đến hơn cả. Tuy-nhiên, cả ba danh xưng Vô-Lượng- 
Quang Phật, Vô-Lượng-Thọ Phật và A-Di-Đà Phật đều chỉ đến cùng một vị Phật. 


œ4) 
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1. NGÀI QUÁN-THẾ-ÂM GIÁC-NGỘ 
DO NHĨ-CĂN. 
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_ Nhĩ thời Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, tức 
tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch 
Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Ức niệm ngã tích, vô số 
Hằng-hà-sa kiếp, ư thời hữu Phật, xuất 
hiện ư thế, danh Quán-Thế-Âm. 


_ Ngã ư bỉ Phật, phát Bồ-Đềể Tâm. Bỉ 
Phật giáo ngã, tùng văn, tư, tu, nhập 
Tam-ma-đỊa. 


_ Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở. Sở 
nhập ký tịch, động tịnh nhị tướng, liễu 
nhiên bất sanh. 

(_ Ban đầu, ở trong tánh nghe, vào được dòng viên- 
thông, không còn tướng sở-văn nữa. Trần-tướng đã 
vắng lặng, hai tướng động tịnh rõ thật không sanh.) 


_ Như-thị tiệm tăng, Văn, Sở-Văn tận. 


(_ Như vậy thêm lần, các tướng năng-văn, sở-văn đều 
hết.) 


_ Tận văn bất trụ, Giác, Sở-Giác không. 


( Không dừng lại nơi chỗ dứt hết năng-văn, sở-văn, 
mà tiến lên nữa, thì năng-giác, sở-giác đều không.) 








_ Khi ấy, ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát 
đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi nhớ ở một 
kiếp quá-khứ, cách nay đã Hằng-hà sa- 
số kiếp, có Đức Phật Quán-Thế-Âm 
xuất-thế độ-sanh. 

_ Tôi phát Tâm Bồ-Đề, xuất-gia theo 
Đức Phật Quán-Thế-Âm. Đức Phật dạy 
tôi phải nghe hiểu sáng suốt, suy xét 
sáng suốt và tu-hành sáng suốt để vào 
cảnh-trí chánh-định. 

_ Ban sơ tôi dùng tánh nghe hiểu sáng 
suốt quay trở lại bên trong, ly các 
duyên-trần, vào cảnh vắng lặng, thì hai 
tướng động tịnh không có. 


_ Như vậy tuần-tự nhi-tiến, tánh Nghe 
và chỗ Nghe đều hết. 


_ Đến khi thể “hết nghe” ấy không trụ, 
thì tánh Giác và chỗ Giác cũng thành 
không. 
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_ Không-giác cực viên, Không, Sở- 
Không diệt. 


(  Không-giác tột bậc viên-mãn, các tướng năng- 
không, sở-không đều diệt.) 


_ Sanh-diệt ký diệt, tịch-diệt hiện-tin. 


(_ Sanh-diệt đã diệt, thì bẩn-tánh tịch-diệt hiện-tiển.) 


_ Đến khi thể “không-giác” ấy hoàn- 
toàn, thì tánh Không và chỗ Không cũng 
diệt. 


_ Khi “sanh-diệt” dứt tuyệt, thì “tịch- 
diệt” hiện-tiển. 





_ Hốt-nhiên siêu-việt, thế xuất thế-gian, 
thập phương viên-minh, hoạch nhị thù- 
thắng: 


_ Nhứt giả thượng hiệp, thập phương chư 
Phật bổn diệu-giác tâm, dữ Phật Như- 
Lai, đồng nhứt từ-lực. 


_ Nhị giả hạ hiệp, thập phương nhứt- 
thiết lục-đạo chúng-sanh, dữ chư chúng- 
sanh, đồng nhứt bi-ngưỡng. 


_ Thoạt nhiên tôi giải-thoát, ra khỏi thế- 
gian và xuất thế-gian, trông thấy thập 
phương viên-minh và được hai công-đức 
thù-thắng: 

a) Đối với bậc trên thì khế-hiệp Tự-Tâm 
Chơn-Như Diệu-Giác của chư Phật và 
đồng một oai-lực Từ-Bi cùng chư Phật ở 
khắp mười phương thế-giới. 

b) Đối với hạng dưới thì khế-hiệp căn- 
cơ của chúng-sanh và đồng một lòng bi- 
ngưỡng cùng tất cả chúng-sanh trong 
lục-đạo. 





_ Thế-Tôn! Do ngã cung-dưỡng, Quán- 
Âm Như-Lai, mông bỉ Như-Lai thọ ngã, 
“Như huyễn văn huân văn tu Kim-Cang 
tam-muội”. 

( Bạch Đức Thế-Tôn! Nhờ tôi hết lòng cung-dưỡng 
Thấy tôi là Đức Phật Quán-Thế-Âm, nhờ Ngài 
truyền-thụ cho tôi “Như huyễn văn huân văn tu Kim- 
Cang tam-muội”, 

_ Dữ Phật Như-Lai, đồng từ-lực cố. 


- được cùng chư Phật đồng một từ-lực, 


_ Linh ngã thân thành tam thập nhị ứng, 
nhập chư quốc-độ. 


- nên làm cho thân tôi thành-tựu 32 ứng-thân vào các 
cõi nước.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nhờ tôi hết lòng 
cung-dưỡng Thầy tôi là Đức Phật Quán- 
Thế-Âm và nhờ Đức Phật truyền dạy 
cho tôi chọn lựa nhĩ-căn viên-thông, trau 
dồi tánh nghe về bổn-giác và tánh nghe 
về thủy-giác mà tu-chứng pháp chánh- 
định bên chắc như ngọc Kim-Cang. 


_ Nhờ tu-chứng pháp chánh-định ấy, 
nên oai-lực từ-bi cứu-thế của tôi đồng 
với oai-lực từ-bi cứu-thế của chư Phật. 

_ Tôi năng thị-hiện 32 ứng-thân ở các 
quốc-độ, hằng-thuận chúng-sanh để 
cứu-khổ cứu-nạn. 








2. 





2. BA MƯƠI HAI ỨNG-THÂN ĐỘ- 
SANH CỦA BỒ-TÁT QUÁN-THẼ- 
ÂM. 








32 # #tHù - 


I b++'223Z3⁄ 3i ^A =/#ib ° i&12jãJfñ##Ð|B| ° #\ ĐL0h  m ấy tì 
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ứn Ä ð)¡* 4š #Hù ° 

5 33+ @#t‹\5M : *iUuw%/É@t9›§;# › ÑĐ*@4ÄÏI 911$ ° 
ứn Ä 3k4 ‡ ÄfHù ‹ 

6 _4Zi4Z/+#ÄÀXx+#⁄3⁄4X ° 3+ ÐT1ð2 t #4 › m%¿k^ 
#.x® - 

7ï 3312£e2&t+# ñ#Wi{T7T 2 ° 83*/wÐñIZ2UB &XðŠ › mắ%¿k 
2# wM 

8 #?3ZZ⁄ + # H# T1 2 ° Ä3\/4`ÐÄTZULkñ &X 4 + mm 
4#. - 

9_z‡4X+ #4 @# ‡L1 BỊ L © 29/44 Ä19X XI# # É © mm dt 
4#. - 

I0 #32 # 8# tt 7À t3 ©+ ° 29/6 ÄÑI 909 X + ý  nšk 
2#. wM 

II 3‡4#‡# #+X?861È #.?? ° 22 ÄI 09 X + BỊ KÝ § ° ñ 
3y ð⁄¡* 4Ä. ÄM ° 

12 3⁄;1#+ #3 A + ° A2\4&Ñi 9A + ° mk24' + 

l3 33 x,+ # *?4LRE]4‡t‡ › 43\@ÐñTIØ2 K3 # › mw3¿k4 
.x® - 

14 3G. 3 4 šï:'## B5 ° 3 \@&`ñT#U8 CĐ › mày3k4 
.x® - 

l5 #3 X34 #4 BH + š| lí ‡f 6,  \23*/&ŸÄT Ø3 ð # › mắ%»k4 
*.wxM ° 

16 33⁄4 + #‡3⁄štiMl/f1 B B ° 4 3\7&` ñ TU iP] 8 › my 3¿xk 
2#. w»M 

lï #7? 5 †+†#:h #1135 8t › Ä43⁄*/ñI ĐH ứ Ÿ © mấy3¿k 
*.wxM - 

l8 #24 +x †+‡f#'h l3 Ÿ# 8 ° ñ3\®46ñI futb ứ  Ÿ °› my 3k 
2#. w»M - 

19 35 7#: z2 : Ä⁄›®+ÄĂTIØUL 2 8 9 › m»3J›¿k244R. W3 # + 

20 #/#ã+-fŸ + # › Ä23\i ÄI9LIÊ 3 R 9 › m3*⁄^R W  ° 

21 ###+xA N1#từ 9 9\12#R : 83*4kliZ2+ + 9 : 8B kA©@ 
lí K2 ° mm šụ k4. Ä 3t ° 

22 3# “1š 518 ° 3+0 PñI#Lš 5 Ñ › mấy%k^2.WM ° 
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23 %3 ã*+ 8 #4 2: Ã ° 
*.w®# - 

24 #?Ð33X#:H Xiâ ° 

29 #71 35 NE Ất H ÑE f9 ° 

26 Z3 #4x#£& Nhi 

2ï 33B] 3š #£ Hà 

28 3P]1# iễ “B0 . 

29 #ÄIt#£#4NÑtù SN 

ð0 š >./#°*‡ Em} 
„3` ° 

BÃI 


J2 3343È 7 


SA Á PO. 


° . 


#35 ° 


#\3\48 ñ] 9ð % Ÿ ° mã 3š 4 


đ\ 2X # m #3;k 4Ä. WM ° 

đ\ Z8 4 mm šụ 33⁄4 1L + 

#4\3X®4 ÄI ti X # + m šy3¿k4‡L 3E ° 

° ®23*2+ ðI #L©R]| 3 9 ° m3\¡⁄k4‡Ämä3t 

43t ÄI #UPI12 l§ 9 + m %3¿*k⁄4‡# W3. ° 

`... ín šù 3;¿* 43L d1 ° 
° #®3\4w ñI ĐU# 


_!Ệ j8 Jin Ÿ ° ín Xụ3⁄3⁄X 2} 


.... : 


, ÄJ # Z8 ° 


+ 4;#=†—JIR^BR + # : 1A =nkñjl 5 B12 ° &1E7) ñ 





_ Thế-Tôn! Nhược chư Bồ-Tát nhập 
Tam-ma-địa, tấn tu vô-lậu, thắng giải 
hiện viên. 


_ Ngã hiện Phậr-thân, nhì vị thuyết- 
pháp. linh kỳ giải-thoát. 


I) Ngài Quán-Thế-Âm Bồổ-Tát bạch 
Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu có các vị 
Bồ-Tát đã được chánh-định, đang tu 
pháp vô-lậu, sẽ tròn đức giác-ngộ 
thắng-diệu, 

- thì tôi thị-hiện Phậr-thân, vì các vị Bồ- 
Tát ấy, thuyết pháp độ cho cứu-cánh 
Phật-quả, hoàn-toàn giải-thoát. 





_ Nhược chư Hữu-học, tịch-tnh diệu- 
minh, thắng-diệu hiện viên. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Độc-giác thân, nhì 
vị thuyết-pháp, linh kỳ giải-thoát. 


2) Nếu có các vị Hữu-học nào, tâm tịch- 
tịnh sáng suốt, sẽ tròn đức giác-ngộ 
thắng-diệu, 
- thì tôi thị-hiện Độc-Giác Phật thân 
đối-diện các vị ấy, thuyết pháp độ cho 
giải-thoát. 





_ Nhược chư Hữu-học đoạn thập nhị 
duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng- 
diệu hiện viên. 


_ Ngã ư bỉ tiển, hiện Duyên-giác thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ giải-thoát. 


3) Nếu có các vị Hữu-học nào, đoạn 12 
nhân-duyên, do các nhân-duyên đã 
đoạn mà phát ra thắng tánh và thắng 
tánh đó hiện đã viên-mãn, 

- thì tôi thị-hiện Duyên-giác thân đối- 
diện các vị ấy, thuyết pháp độ cho giải- 
thoát. 





không, tu đạo nhập-diệt, thắng tánh hiện 
viên. 





Nhược chư Hữu-học đắc Tứ-Đế 





4) Nếu có các vị Hữu-học nào đã tổ ngộ 
pháp Tứ-Đế, đang tiến tu vào Niết-Bàn, 
sẽ tròn đức giác-ngộ thắng-diệu, 
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_ Ngã ư bỉ tiền, hiện 7hinh-văn thân, nhì 
vị thuyết-pháp, linh kỳ giải-thoát. 


- thì tôi thịhiện Thinh-Văn thân đối- 
diện các vị ấy, thuyết pháp độ cho giải- 
thoát. 





_ Nhược chư chúng-sanh, dục tâm minh 
ngộ, bất phạm dục-trần, dục thân thanh- 
tịnh. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Phạm-Vương thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ giải-thoát. 


5) Nếu có chúng-sanh nào đã hiểu biết 
sáng suốt sự dâm-dục sanh ra oan-trái 
trói buộc mãi trong biển khổ sanh-tử, 
vô-cùng nguy hại, mà quyết-định đoạn- 
tuyệt, thân-tâm thanh-tịnh tu-hành, cầu 
đạo giải-thoát, 

- thì tôi thị-hiện Phạm-Vương thân đối- 
diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho 
giải-thoát. 





_ Nhược chư chúng-sanh, dục vi Thiên 
chủ, thống-lãnh chư Thiên. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Đế-Thích thân, nhì 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


6) Nếu có chúng-sanh nào muốn làm 
Thiên-chủ thống-lãnh chư Thiên, 

- thì tôi thị-hiện Đế“-Thích thân đối-diện 
chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh, dục thân tự- 
tại, du hành thập phương. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện 7Tự-7gi-Thiên thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


7) Nếu có chúng-sanh nào muốn thân 
được tự-tạ¡i du-hành khắp mười phương, 
- thì tôi thị-hiện 7-Tại-Thiên thân đối- 
diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho 
tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh dục thân tự-tạ1, 
phi hành hư-không. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Đại-Tự-Tại-Thiên 
thân, nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành- 
tựu. 


8) Nếu có chúng-sanh nào muốn thân 
được tự-tại bay khắp hư-không, 

- thì tôi thị-hiện Đại-Tự-Tại-Thiên thân 
đối-diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ 
cho tùy-tâm mãn nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái thống Quỷ- 
Thần, cứu hộ quốc-độ. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Thiên-Đại-Tướng- 
Quân thân, nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ 
thành-tựu. 


9) Nếu có chúng-sanh nào muốn thống- 
lãnh Quỉ-thần cứu-giúp quốc-độ, 

- thì tôi thịhiện Đại-Tướng-Quân thân 
đối-diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ 
cho tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái thống thế- 
giới, bảo-hộ chúng-sanh. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện 7⁄-Thiên-Vương 
thân, nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành- 
tựu. 


10) Nếu có chúng-sanh nào muốn 
thống-lãnh Thế-gian, để bảo-hộ dân 
lành, 

- thì tôi thị-hiện T⁄-7iên-Vương thân 
đối-diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ 
cho tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái sanh Thiên 
cung, khu sử quỷ-thân. 
_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Tứ-Thiên-Vương 








11) Nếu có chúng-sanh nào muốn sanh 
về Thiên-cung, điều-khiển Quỉ-thần, 
- thì tôi thị-hiện 74¡-i#? của nước Tứ 
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quốc /hái-tử thân, nhì vị thuyết-pháp, 
linh kỳ thành-tựu. 


Thiên-Vương đối-diện chúng-sanh ấy, 
thuyết pháp độ cho tùy-tâm mãn- 
nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh lạc vi Nhân- 
VƯƠNnG. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Nhân-vương thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


12) Nếu có chúng-sanh nào muốn làm 
Vua ở Nhân-gian, 

- thì tôi thị-hiện Nhân-Vương thân đối- 
diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho 
tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái chủ tộc- 
tánh, thế-gian thôi nhượng. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Trưởng-giả thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


13) Nếu có chúng-sanh nào muốn làm 
chủ các dòng dõi tộc-tánh được quí- 
trọng ở thế-gian, 

- thì tôi thị-hiện Trưởng-giả thân đối- 
diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho 
tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái đàm danh- 
ngôn, thanh-tịnh kỳ cư. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện C/-sĩ fhân, nhi vị 
thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


14) Nếu có chúng-sanh nào muốn thuyết 
các danh-ngôn và tự sống ở chỗ thanh- 
tịnh tu-hành, 

- thì tôi thịhiện Cư-sĩ thân đối-diện 
chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái trị quốc-độ, 
phẫu đoạn bang ấp. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Tể-guan thân, nhì 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


15) Nếu có chúng-sanh nào muốn cầm 
quyền cai-trị xứ-sở, hay là phê-phán 
vạn sự ở châu huyện, 

- thì tôi thị-hiện Tể-guan thân đối-diện 
chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh ái chư Số 
thuật, nhiếp vệ tự cư. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Bà-la-môn thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


16) Nếu có chúng-sanh nào muốn làm 
nhà số-thuật, sống trong cảnh tự-vệ, 

- thì tôi thịhiện Bà-la-môn thân đối- 
diện chúng-sanh ấy, thuyết pháp độ cho 
tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu Nam-tử, háo học xuất-gia, 
trì chư giới luật. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện 7-khưu thân, nhi 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


17) Nếu có vị Nam-tử nào, ham học 
pháp xuất-gia, giữ đủ giới-luật, 

- thì tôi thị-hiện 7-khưu thân đối-diện 
người ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu Nữ-nhân, háo học xuất- 
gia, trì chư cấm giới. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện 7ỳ-khưu-ni thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 








18) Nếu có vị Nữ-nhân nào, ham học 
pháp xuất-gia, giữ đủ giới-cấm, 

- thì tôi thị-hiện 7-khưu-ni thân đối- 
diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 
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_ Nhược hữu Nam-tử lạc trì ngũ giới. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Ứu-bà-rắc thân, nhi 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


19) Nếu có vị Nam-tử nào ưng giữ năm 
giới-cấm, 

- thì tôi thị-hiện Ứu-bà-tắc thân đối-diện 
người ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu Nữ-tử, ngũ giới tự cư. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Ứu-bà-di thân, nhi 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


20) Nếu có vị Nữ-tử nào ưng giữ năm 
giới-cấm, 

- thì tôi thị-hiện Ứu-bà-đi¡ thân đối-diện 
người ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu nữ-nhân, nội chánh lập 
thân, dĩ tu gia quốc. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện NZ-chủ thân, cập 
quốc Phu nhân, Mạng-phụ đại gia, nhi vị 
thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


21) Nếu có vị Nữ-nhân nào muốn lập 
thân cầm-quyển, sửa sang gia-đình và 
XỨ-SỞ, 

- thì tôi thị-hiện Nữ-chủ thân ở ngôi Phu- 
nhân hoặc Mệnh-phụ trong nước đối- 
diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu Nam-tử bất hoại nam-căn. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Đồng-nam thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


22) Nếu có vị Nam-tử nào không hể 
hoại nam-căn tức là suốt đời bất phạm 
dâm-dục, 

- thì tôi thị-hiện Đồng-nam thân đối- 
diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu Xử-nữ ái lạc xử thân, bất 
cầu xâm-bạo. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Đồng-nữ thân, nhì 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


23) Nếu có vị Nữ-nhân nào thích làm 
xử-nữ tức là trinh-nữ không chịu lấy 
chồng, khỏi bị đàn-ông xâm-phạm, 

- thì tôi thị-hiện Đồng-nữ thân đối-diện 
vị xử-nữ ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu chư thiên lạc xuất Thiên 
luân. 

_ Ngã hiện Thiên thân, nhi vị thuyết- 
pháp. linh kỳ thành-tựu. 


24) Nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài 
trời, 

- thì tôi thị-hiện ra chư /h¿ên thân đối- 
diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu chư long, nhạo xuất Long 
luân. 

_ Ngã hiện Long thân, nhi vị thuyết- 
pháp. linh kỳ thành-tựu. 


25) Nếu có các con Rồng nào cầu thoát- 
ly đường Long-luân, 

- thì tôi thị-hiện Long thân đối-diện các 
con Rồng ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược hữu Dạ-Xoa, lạc độ bổn luân. 








26) Nếu có vị Dạ-Xoa nào muốn thoát- 
Iy cảnh-ngộ Dạ-Xoa, 
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_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Dạ-Xoa thân, nhi vị 
thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


- thì tôi thị-hiện Dạ-Xoa thân đối-diện vị 
ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm mãn- 
nguyện. 





_ Nhược Càn-Thát-Bà, lạc thoát kỳ 
luân. 

_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Càn-Thát-Bà thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


27) Nếu có vị Càn-thát-bà nào muốn 
thoát-ly cảnh-ngộ Càn-thát-bà, 

- thì tôi thị-hiện Càn-Thár-Bà thân đối- 
diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược A-Tu-La, lạc thoát kỳ luân. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện A-Tu-La thân, nhì 
vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


28) Nếu có vị A-Tu-La nào muốn thoát- 
Iy cảnh-ngộ A-tu-la, 

- thì tôi thị-hiện A-7u-La thân đối-diện 
vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm mãn- 
nguyện. 





_ Nhược Khẩn-Na-La, lạc thoát kỳ luân. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Khẩn-Na-La thân, 
nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


29) Nếu có vị Khẩn-na-la nào muốn 
thoát-ly cảnh-ngộ Khẩn-na-la, 

- thì tôi thị-hiện Khẩn-Na-La thân đối- 
diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược Ma-Hâu-La-Già, lạc thoát kỳ 
luân. 


_ Ngã ư bỉ tiền, hiện Ma-Hầu-La-Già 
thân, nhi vị thuyết-pháp, linh kỳ thành- 
tựu. 


30) Nếu có vị Ma-Hầu-La-Già nào 
muốn thoát-ly cảnh-ngộ Ma-Hầu-La- 
Gà, 

- thì tôi thịhiện ÄMa-Hầu-La-Già thân 
đối-diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy- 
tâm mãn-nguyện. 





_ Nhược chư chúng-sanh, lạc nhân tu 
nhân. 

_ Ngã hiện nhân thân, nhi vị thuyết- 
pháp. linh kỳ thành-tựu. 


31) Nếu có các người thích Nhân-luân, 
thật-hành nhân-đạo, 

- thì tôi thị-hiện Nhân thân đối-diện các 
người ấy, thuyết pháp độ cho tùy-tâm 
mãn-nguyện. 





_ Nhược chư Phi-nhân, hữu-hình vô- 
hình, hữu-tưởng vô-tưởng, lạc độ kỳ 
luân. 


_ Ngã ư bỉ tiền, giai hiện kỳ thân, nhi vị 
thuyết-pháp, linh kỳ thành-tựu. 


32) Nếu các loài Phi-nhân, hữu-hình 
hoặc vô-hình, hữu-tưởng hoặc vô-tưởng, 
muốn thoát khỏi hoàn-cảnh đau khổ của 
họ, 

- thì tôi tùy mỗi loài mà thị-hiện giống 
như họ, đối-diện họ, thuyết pháp độ cho 
tùy-tâm mãn-nguyện. 





_ Thị danh diệu-tịnh, tam thập nhị ứng, 
nhập quốc-độ thân; giai dĩ tam-muội, 
văn-huân văn-tu, vô-tác diệu-lực, tự-tại1 
thành-tựu. 





C Ấy gọi là 32 ứng-thân diệu-tịnh, vào các cõi nước; 





_ Đó là 32 ứng-thân thanh-tịnh mâu- 
nhiệm tùy duyên thị-hiện vào các quốc- 
độ; dùng oai-lực huyển-diệu vô-tác của 
văn-huân văn-tu Kim-Cang tam-muội 
cứu-độ Đại-chúng được tự-tại, tùy-tâm 
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những thân ấy đều do vô-tác diệu-lực của văn-huân mãn-nguyện. 


văn-tu tam-muội, mà tự-tại thành-tựu.) 








3. MƯỜI BỐN PHÁP VÔ-ÚY THÍ 
CỦA BỒ-TÁT QUÁN-THẼ-ÂM. 
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_ Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bạch 
Phật: 
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_ Thế-Tôn! Ngã phục dĩ thử, văn huân 
văn tu, Kim-Cang tam-muội, vô-tác 
diệu-lực, đữ chư thập phương, tam thế 
lục-đạo, nhứt-thiết chúng-sanh, đồng bi 
ngưỡng cố, linh chư chúng-sanh, ư ngã 
thân-tâm, hoạch thập tứ chủng, vô-úy 
công-đức. 

(... mười phương pháp-giới, nên khiến cho chúng- 
sanh, nơi thân-tâm tôi, được 14 thứ công-đức vô-úy.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi lại nhận-thức 
nhờ oai-lực huyển-diệu vô-tác của pháp 
văn-huân văn-tu Kim-Cang tam-muội, 
nên được đồng một lòng bi ngưỡng với 
tất cả lục-đạo chúng-sanh ở khắp ba đời 
mười phương pháp-giới khiến cho 
chúng-sanh nương theo thân-tâm của 
tôi, do đó tôi có được 14 pháp vô-úy thí 
như sau: 





_ Nhứt giả: Do ngã bất tự quan âm, dĩ 
quán quan giả, linh bỉ thập phương, khổ- 
não chúng-sanh, quan kỳ âm-thinh, tức 
đắc giải-thoát. 

(C Một là: Do tôi không tự quán cái tiếng, mà quán 


cái tâm năng quán, ... quán cái âm-thinh, thì liền 
được giải-thoát.) 


1) Tôi chẳng cần thấy ai nói lên tiếng, 
nhưng vẫn nghe hiểu, độ được chúng- 
sanh đau khổ ở khắp mười phương, khi 
có tiếng kêu cứu, cảm-ứng linh-thông, 
tức-khắc được giải-thoát nạn khổ. 





_ Nhị giả: Tri-kiến triỀn phục, linh chư 
chúng-sanh, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất 
năng thiêu. 


2) Tánh trikiến xoay lại, độ được 
chúng-sanh có lâm vào nạn lửa, lửa 
không thể thiêu đốt. 





_ Tam giả: Quan thính triển phục, linh 
chư chúng-sanh, đại thủy sở phiêu, thủy 
bất năng nịch. 


(Ba là: Quán cái nghe đã xoay trở lại...) 


3) Quan-sát tiếng nghe, độ được chúng- 
sanh có lâm vào nạn nước chảy mạnh 
cũng không thể đắm chìm. 





_ Tứ giả: Đoạn diệt vọng-tưởng, tâm vô 
sát hại, linh chư chúng-sanh, nhập chư 
Quỷ quốc, Quỷ bất năng hại. 


4) Trừ tuyệt vọng-tưởng, tâm không sát 
hại, độ được chúng-sanh lâm vào Quỉ- 
quốc, các loài Quỉ không thể nhiễu-hại. 





_ Ngũ giả: Huân văn thành văn, lục-căn 
tiêu phục, đồng ư thinh thính; năng linh 
chúng-sanh, lâm đương bị hại, đao đoạn 
đoạn hoại, sử kỳ binh qua, do như cát 
thủy, diệc như xuy quang, tánh vô diêu 
động. 


(C Năm là: Huân-tập và thành-tựu được tánh nghe, cả 
sáu căn đều tiêu về bản-tánh, đồng như cái nghe, cái 
tiếng; có thể khiến cho chúng-sanh, lúc đương bị hại, 
dao gãy từng đoạn, khiến cho các binh khí chạm vào 
thân người như cắt dòng nước, như thổi ánh sáng, bản- 
tánh không hễ lay động.) 


5) Huân-tập tánh nghe vi-diệu, chế- 
phục lục-căn đồng với tiếng nghe; độ 
được chúng-sanh có bị nạn gươm đao, 
đao gãy từng đoạn, gươm chém như 
chém nước, lại cũng chẳng khác chi thổi 
ánh sáng, vì không thể chuyển-động. 





_ Lục giả: Văn huân tinh-minh, minh 
biến pháp-giới, tắc chư u-ám, tánh bất 
năng toàn; năng linh chúng-sanh, Dạ- 
xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà quỷ, cập Tỳ- 








6) Huân-tập tánh nghe tinh-minh, sáng 
suốt cả pháp-giới, tất-nhiên các thứ u- 
ám đen tối không tổn-tại; độ được 
chúng-sanh có gặp các loài ác quỉ như 
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xá-giá, Phú-đơn-na đẳng, tuy cận kỳ 
bàng, mục bất năng thị. 


Dạ-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, Tỳ-xá -giá, 
Phú-đơn-na, không thể nhiễu-hại, dầu 
có đứng sát họ, họ cũng chẳng thấy. 





_ Thất giả: Âm tánh viên tiêu, quan 
thính phản nhập, ly chư trần vọng; năng 
linh chúng-sanh, cấm hê già tỏa, sở bất 
năng trước. 


(_ Bảy là: Các tiếng đều viên tiêu, thấy nghe đã xoay 
vào Tự-Tánh, rời các trần-cảnh hư-vọng, ...) 


7) Tánh nghe viên-diệu, cứu xét tiếng 
nghe trở lại bên trong, ly hết vọng-trần; 
độ được chúng-sanh thoát nạn gông cùm 
xiểng xích. 





_ Bát giả: Diệt âm viên văn, biến sanh 
từ-lực, năng linh chúng-sanh, kinh quá 
hiểm lộ, tặc bất năng kiếp. 


(C Tám là: Diệt tướng âm-thanh, viên-thông tánh 
nghe, phát-sinh từ-lực cùng khắp, ...) 


8) Chuyển tiếng nghe tròn đủ thành đại- 
lực từ-bi, độ được chúng-sanh vượt qua 
các đường có giặc cướp nguy-hiểm. 





_ Cửu giả: Huân văn ly trần, sắc sở bất 
kiếp, năng linh nhứtthiết đa-dâm 
chúng-sanh, viễn-ly tham-dục. 

(_ Chín là: Huân-tập phát ra tánh nghe, rời các trần- 


tướng, sắc-dục không lôi kéo được; có thể khiến cho 
tất cả chúng-sanh đa-dâm, xa rời lòng tham-dục.) 


9) Huân-tập tánh nghe dứt sạch điên- 
đảo, không bị danh-sắc cướp đoạt, độ 
được các chúng-sanh có tật đa-dâm, trừ- 
tuyệt tham-dục. 





_ Thập giả: Thuần âm vô trần, căn cảnh 
viên-dung, vô đối sở đối; năng linh 
nhứt-thiết phẩn hận chúng-sanh, ly chư 
sân nhuế. 

( Mười là: Thuần một thật-tướng của âm-thanh, 


không còn gì là tiền-trần; căn và cảnh đều viên-dung, 
không có năng sở đối-đãi; ...) 


10) Thuần tiếng nghe vô-trần, căn-cảnh 
viên-dung, không còn năng-đối sở-đối; 
độ được các chúng-sanh có tật sân-hận 
trừ tuyệt các thứ hờn giận ganh ghét. 





_ Thập nhứt giả: Tiêu trần triển minh, 
pháp-giới thân-tâm, do như Lưu-Ly, 
lãng triệt vô-ngại; năng linh nhứt-thiết, 
hôn độn tánh chướng, chư a điên ca, 
vĩnh ly si-ám. 

( Mười một là: Tiêu-diệt trần-tướng, xoay về tánh 
bản minh, thì pháp-giới, thân, tâm đều như ngọc Lưu- 


Ly, sáng suốt không ngăn ngại; có thể khiến cho 
những kẻ ngu ngốc u mê, xa rời hẳn sự sỉ mê tối tăm.) 


II) Đoạn hết vọng-trần, thanh-tịnh 
quang-minh, thân tâm pháp-giới như 
ngọc Lưu-Ly thông suốt vô-ngại; độ 
được các chúng-sanh có ác-chướng ngu 
dại không biết làm lành thoát nạn si mê 
ám-muỘội. 





_ Thập nhị giả: Dung hình phục văn, bất 
động đạo trường, thiệp nhập thế-gian, 
bất hoại thế-giới năng biến thập 
phương, cung-dưỡng vi-trần chư Phật 
Như-Lal, các các Phật biên, vị Pháp- 
Vương-Tử; năng linh pháp-giới, vô tử 








12) Thâu-nhiếp tiếng nghe, chẳng động 
đạo-tràng, trải khắp thế-gian, không 
hoại pháp-giới, năng cung-dưỡng thập 
phương chư Phật và làm Pháp-Vương- 
Tử; độ được các chúng-sanh không con, 
muốn cầu sanh trai thì có trai phước-đức 





330 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





chúng-sanh, dục cầu nam giả, đản sanh 
phước-đức, trí-tuệ chi nam. 


(C Mười hai là: Viên-dung các hình-tướng, xoay tánh 
nghe trở về đạo-tràng bất-động; hòa vào thế-gian mà 
không hủy-hoại thế-giới, cung-dưỡng được chư Phật 
Như-Lai như số vi-trần, cùng khắp mưới phương; ở 
bên mỗi mỗi Đức Phật, làm vị Pháp-Vương-Tử; có 
thể khiến cho trong pháp-giới, những chúng-sanh 
không con, cầu có con trai, sanh ra đứa con trai có 
phúc-đức trí-tuệ.) 


trí-tuệ. 





_ Thập tam giả: Lục-căn viên-thông, 
minh chiếu vô nhị, hàm thập phương 
giới, lập đại-viên kính Không-Như-Lai- 
Tạng, thừa thuận thập phương, vi-trần 
Như-Lai, bí-mật pháp-môn, thọ-lãnh vô 
thất; năng linh pháp-giới, vô tử chúng- 
sanh, dục cầu nữ giả, đẳẩn sanh đoan- 
chánh, phước-đức nhu-thuận, chúng 
nhân ái kính, hữu tướng chi nữ. 

( Mười ba là: Sáu căn viên-thông, soi sáng không 
hai, trùm khắp thập phương thế-giới, thành-lập đại- 
viên kính Không-Như-Lai-Tạng ... cầu có con gái, 


sanh ra người con gái có tướng tốt, đoan-chánh, phúc- 
đức, dịu dàng, được mọi người yêu kính.) 


13) Lục-căn viên-thông, chiếu-diệu 
mười phương pháp-giới như một, sẵn 
gương đại-viên Không-Tạng Như-LaIi, 
thừa-nhận và hoàn-toàn thọ-lãnh pháp- 
môn vi-mật của thập phương chư Phật; 
độ được các chúng-sanh không con, 
muốn cầu sanh gái thì có gái hữu tướng 
đoan-chánh nhu-thuận, dân chúng đều 
quí mến. 


Đoan-chánh (3# 1E): ngay thẳng. 
Nhu-thuận ( #Š !l§): chỉ tánh tình mềm dẻo ôn-hòa. 





_ Thập tứ giả: Thử tam thiên đại-thiên 
thế-giới, bá ức nhựt nguyệt, hiện trụ 
thế-gian, chư Pháp-Vương-Tử, hữu lục 
thập nhị ức, Hằng-hà sa-số, tu pháp, 
thùy phạm, giáo-hóa chúng-sanh, tùy 
thuận chúng-sanh, phương-tiện trí-tuệ, 
các các bất đồng. 

(... 62 ức sông Hằng, đều tu Phật-pháp, nêu gương 


mẫu, giáo-hóa chúng-sanh, tùy thuận chúng-sanh, 
phương-tiện trí-tuệ của mỗi mỗi vị không đồng nhau.) 


14) Tam thiên đại-thiên thế-giới có trăm 
ức nhựt-nguyệt soi sáng, có các vị Pháp- 
Vương-Tử hiện trụ khắp thế-gian, rất 
nhiều như số cát trong 62 ức sông Hằng, 
tu-chứng các pháp vô-lậu, tư-lợi kiêm 
lợi tha, hằng thuận và dùng đủ phương- 
tiện trí-tuệ giáo-hóa chúng-sanh, mỗi 
người mỗi pháp khác nhau, phước-đức vĩ 
đại vô-lượng vô-biên. 





_ Do ngã sở đắc viên-thông bổn-căn, 
phát diệu nhĩ môn, nhiên-hậu thân-tâm, 
vi-diệu hàm dung, châu-biến pháp-giới; 
năng linh chúng-sanh, trì ngã danh-hiệu, 
dữ bỉ cộng trì, lục thập nhị Hằng-hà-sa 
chư Pháp-Vương-Tử, nhị nhân phước- 
đức, chánh-đẳng, vô-di. 


(... phúc-đức hai bên thật bằng bậc, không sai khác.) 


_ Thế-Tôn! Ngã nhứt danh-hiệu, dữ bỉ 








_ Phận tôi, do nhĩ-căn làm bổn-căn 
viên-thông, phát-hiện oai-đức linh-cảm, 
thântâm nhiệm-mầu châu-biến khắp 
pháp-giới; độ được các chúng-sanh thọ- 
trì danh-hiệu của tôi: “Quán-Thế-Âm”, 
phước-đức ấy, nếu so sánh với phước- 
đức thọ-tì danh-hiệu của chư Pháp- 
Vương-Tử rất nhiều như số cát trong 62 
ức sông Hằng kia, thì hai phước-đức đều 
bằng nhau. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Sở-dĩ danh-hiệu 
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chúng đa, danh-hiệu vô-dỊ, do ngã tu- 
tập, đắc chơn-viên-thông. 
(_ Bạch Thế-Tôn! Một danh-hiệu của tôi cùng với rất 


nhiều danh-hiệu kia không khác, là do tôi tu-tập được 
tánh viên-thông chơn-thật.) 


_ Thị danh thập tứ, thí vô-úy lực, phước 
bị chúng-sanh. 


của tôi cân xứng với các danh-hiệu kia, 
là nhờ tôi trải qua Hằng-hà sa-số kiếp 
tu-hành, viên-chứng pháp Chơn-Như 
viên-thông. 


_ Đó là mười bốn pháp thí vô-úy ban 
phước đây đủ cho chúng-sanh. 














4. 4. TỨ DIỆU-ĐỨC CỦA BỒ-TÁT 
QUÁN-THÊ-ÂM. 
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_ Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bạch 
Phật: 





_ Thế-Tôn! Ngã hựu hoạch thị, viên- 
thông tu-chứng, Vô-Thượng-Đạo cố, 
hựu năng thiện hoạch, tứ bất tư nghị vô- 
tác diệu-đức. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Vì tôi tu-chứng 
pháp Chơn-Thiệt viên-thông, thành đạo 
Vô-Thượng Bồ-Để, nên tôi lại có thêm 
bốn đức vô-tác huyền-diệu không thể 
nghĩ bàn như sau: 





_ Nhứt giả: Do ngã sơ hoạch diệu diệu 
văn-tâm, tâm tịnh vi văn; kiến văn giác 
tri, bất năng phân cách, thành nhứt viên- 
dung, thanh-tịnh bửu giác; cố ngã năng 








1) Nhờ ban sơ tôi tu-tập đắc văn-tâm vi- 
diệu, văn-tâm tinh-minh, viễn-ly tất cả 
căn-tướng trần-tướng: nên kiến văn giác 
tri không còn phân-cách nhau, lại biến 
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hiện chúng đa diệu dung, năng thuyết 
vô-biên bí-mật thần-chú. 


_ Kỳ trung hoặc hiện nhứt thủ, tam thủ, 
ngũ thủ, thất thủ, cửu thủ, thập nhứt thủ, 
như-thị nãi chí, nhứt bá bát thủ, thiên 
thủ, vạn thủ, bát vạn tứ thiên thước-ca- 
ra thủ. 

_ Nhị tý, tứ tý, lục tý, bát tý, thập tý, 
thập nhị tý, thập tứ, thập lục, thập bát, 
nhị thập, chí nhị thập tứ, như-thị nãi chí, 
nhứt bá bát tý, thiên tý, vạn tý, bát vạn 
tứ thiên, mẫu-đà-la tý. 

_ Nhị mục, tứ mục, lục mục, bát mục, 
như-thị nãi chí, nhứt bá bát mục, thiên 
mục, vạn mục, bát vạn tứ thiên, thanh- 
tịnh bửu mục. 

_ Hoặc từ hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ, 
cứu-hộ chúng-sanh, đắc đại tự-tạ1. 


thành Bứửu-Giác thanh-tịnh viên-dung; 
do đó tôi thị-hiện vô-số ứng-thân diệu- 
dụng và thuyết ra vô-lượng chơn-ngôn 
vI-mật. 

_ Gia-chi-dĩ, Bửu-Giác thanh-tịnh viên- 
dung, thân-thông châu-biến khắp cả 
pháp-giới, tôi hiện từ 1, 3, 5, 7, 9, 11 cái 
đầu, cho tới 108, 1.000, 10.000, §4.000 
cái đầu kiên-cố; 

- hoặc-giả tôi hiện từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 1ó, 18, 20, 24 tay, cho tới 108, 1.000, 
10.000, 84.000 tay đều có kiết ấn; 
Gia-chi-dĩ: Đương-nhiên. Dĩ-nhiên. Tất-nhiên. Đúng 
là như thế. Nhất định là vậy, không thể khác. 

- hoặc-giả tôi hiện 2, 4, 6, 8 mắt, cho tới 
108, 1.000, 10.000, 84.000 mắt thanh- 
tịnh quang-minh, quí báu vô-cùng; 


- hoặc-giả tôi hiện tướng từ-bi, tướng 
oai-hùng, tướng chánh-định, tướng trí- 
tuệ cứu giúp chúng-sanh được tự-tại 
rộng lớn. 





_ Nhị giả: Do ngã văn tư, thoát xuất lục- 
trần, như thinh độ viên, bất năng vi ngại, 
cố ngã diệu năng, hiện nhứt nhứt hình, 
tụng nhứt nhứt chú, kỳ hình kỳ chú, 
năng dĩ vô-úy, thí chư chúng-sanh. 'Thị 
cố thập phương, vi-trần quốc-độ, giai 
danh ngã vi, thí vô-úy giả. 


2) Nhờ tôi tu-tập tánh nghe hiểu và tánh 
suy xét sáng suốt, thoát khỏi lục-trần, ví 
như tiếng nói vượt tường không bị ngăn 
ngại, nên có năng-lực mầu-nhiệm thị- 
hiện các hình tướng, truyển-tụng các 
mật-chú, hình tướng và mật-chú đều lấy 
thể-tánh vô-úy bố-thí cho chúng-sanh. 
Vì cớ ấy tôi được thập phương quốc-độ 
gọi là thí vô-úy giả (1). 





_ Tam giả: Do ngã tu-tập, bổn diệu 
viên-thông, thanh-tịnh bổn-căn, sở du 
thế-giới, giai linh chúng-sanh, xả thân 
trân-bửu, cầu ngã ai mẫn. 


(..., nên đi qua thế-giới nào, đều khiến cho chúng- 
sanh xả thân, xả đồ trân-bảo, cầu tôi thương xót.) 


3) Nhờ tôi dùng nhĩ-căn làm bổn-căn 
viên-thông, tu-tập thanh-tịnh vi-diệu, 
nên tôi du-hành khắp pháp-giới, cứu 
giúp các chúng-sanh dứt sự tham luyến 
sắc-trần, xả thân cầu đạo, xả phú cầu 
bần, hằng niệm danh-hiệu Quán-Thế- 
Âm và cung-thỉnh tôi thương xót hóa- 
độ. 





_ Tứ giả: Ngã đắc Phật-tâm, chứng ư 
cứu-cánh, năng dĩ trân-bửu, chủng 
chủng cung-dưỡng thập phương Như- 
Lai. 








4) Nhờ đắc Phật-Tâm, cứu-cánh Bồ-Đề, 
nên tôi thường dùng các vật quí báu 
cung-dưỡng thập phương chư Phật, 
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_ Bàng cập pháp-giới, lục-đạo chúng- 
sanh. 


(_ Cả đến chúng-sanh lục-đạo trong pháp-giới, 
_ Cầu thê đắc thê, cầu tử đắc tử. 
- ai cầu vợ thì được vợ, cầu con thì được con.) 


_ Cầu tam-muội đắc tam-muội, cầu 
trường thọ đắc trường thọ, như-thị nãi 
chí, cầu Đại-Niết-Bàn đắc Đại-Niết- 
Bàn. 


- cũng bố-thí cho chúng-sanh ở khắp 
pháp-giới lục-đạo chịu rất nhiều đau 
khổ mà biết sám-hối, trì nệm danh-hiệu 
Quán-Thế-Âm, 

- để cầu chồng, cầu vợ, cầu con, cầu 
cháu thì được như ý sở-cầu, 


- cầu chánh-định đắc chánh-định, cầu 
trường-thọ đắc trường-thọ, cho tới cầu 
Đại-Niết-Bàn cũng có ngày được Đại- 
Niết-Bàn. 


Sở-cầu: sự mong cầu của mình. 








_ Đó là tứ diệu-đức vô-tác từ-bi mầu- 
nhiệm cứu-độ chúng-sanh. 
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5. Phật vấn viên-thông, ngã tùng nhĩ 
môn, viên-chiếu tam-muội, duyên tâm 
tự-tại, nhân nhập-lưu tướng, đắc Tam- 
ma-đề, thành-tựu Bồ-Đề, tư vi đệ-nhứt. 


(_ Phật hỏi về viên-thông, tôi do viên-chiếu tam-muội 
nơi nhĩ-căn mà duyên tâm được tự-tại, nhân tướng 
nhập lưu, được Tam-ma-để, thành-tựu quả Bồ-Đề, đó 
là thứ nhứt.) 


5. Bạch Đức Thế-Tôn! Nay Đức Thế- 
Tôn hỏi chỗ viên-thông, tôi xin bạch 
Phật rõ: Do nhĩ-căn, tôi được chánh-định 
viên-diệu, đắc pháp Tam-ma-để, thành- 
tựu đạo-quả Vô-Thượng Tri-Giác, nên 
tùy-tâm thị-hiện khắp cả pháp-giới, tự- 
tại vÔ-ngạ!1. 

_ Như vậy chỗ viên-thông của tôi giác- 
ngộ là Nhĩ-căn. 








_ Thế-Tôn! Bỉ Phật Như-Lai, thán ngã 
thiện đắc, viên-thông pháp-môn, ư đại 
hội trung, thọ ký ngã vị Quán-Thế-Âm 
hiệu. 


_ Do ngã quan thính, thập phương viên- 
minh, cố Quán-Thế-Âm danh, biến thập 
phương giới. 

(Do tôi thấy nghe thấu suốt mười phương, nên danh 


tiếng Quán-Thế-Âm cùng khắp thập phương thế- 
giới.) 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thầy của tôi 
là Đức Phật Quán-Thế-Âm, khen ngợi 
tôi sáng suốt tu-chứng pháp nhĩ-căn 
viên-thông, nên giữa Đại-hội, Đức Thầy 
đã thọ-ký cho tôi danh là Quán-Thế- 
Âm; 

- VÌ tôi xem xét thấu-đáo, sáng suốt 
viên-mãn các tiếng than thở thảm sầu 
và chí-thành cầu khẩn của tất cả chúng- 
sanh ở khắp cả thập phương thế-giới để 
cứu-độ giải-thoát các khổ nạn. Vì cớ ấy, 
đức-hiệu Quán-Thế-Âm của tôi thâm- 
thâm diệu-diệu, châu-biến cả pháp-giới. 
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6. PHẬT THỂ-HIỆN OAI-ĐỨC KIẾT- 
TƯỜNG ĐỘ-SANH. 
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_ Nhĩ thời, Thế-Tôn ư sư-tử tòa, tùng kỳ 
ngũ thể, đồng phóng bửu quang, viễn 
quán thập phương vi-trần Như-Lai, cập 
Pháp-Vương-Tử, chư Bồ-Tát đẳnh. 

_ Bỉ chư Như-Lai, diệc ư ngũ thể, đồng 
phóng bửu quang, tùng vi-trần phương, 
lai quán Phật đảnh, tính quán hội trung 
chư đại Bồ- Tát, cập A-La-Hán. 


(_ Các Đức Như-Lai kia, năm vóc cũng đồng phóng ra 
hào-quang báu, từ các thế-giới số như vi-trần đến rọi 
trên đảnh Phật, và trên đảnh các vị đại Bồ-Tát và A- 
La-Hán trong hội.) 


_ Khi ấy, Đức Thế-Tôn ở tòa sư-tử, từ 
ngũ thể phóng hào-quang rực rỡ, chiếu 
vào đánh của thập phương chư Phật, chư 
Bồ-Tát và Pháp-Vương-Tử. 

_ Chư Phật ở khắp mười phương quốc- 
độ cũng từ ngũ thể phóng hào-quang rực 
rỡ, chiếu lại đảnh của Đức Thế-Tôn, các 
vị Bồ-Tát và A-La-Hán ở trong Giáo- 
Hội. 





_ Lâm mộc trì chiểu, giai diễn pháp âm, 
giao quang tương-la, như bửu tư võng. 


(_ Rừng cây, ao hỗ đều diễn ra pháp-âm, hào-quang 
g1ao xen cùng nhau như lưới tơ báu.) 


_ Thị chư đại-chúng, đắc vị-tằng-hữu, 
nhứt-thiết phổ hoạch, Kim-Cang Tam- 
muội. 


(_ Cả trong đại-chúng được cái chưa từng có...) 


_ Trong khi Đức Thế-Tôn phóng-quang 
và chư Phật ở thập phương quốc-độ 
phóng-quang đáp lễ thì các nơi có rừng 
cây, ao hồ đều diễn ra tiếng pháp 
nhiệm-mầu và những tia hào-quang 
sáng ngời giao-hiệp nhau như lưới tơ 
dệt. 

_ Làm cho Đại-chúng trong Giáo-Hội 
được nghe diệu-âm và thấy thắng-cảnh 
chưa từng có, tất cả đều tổ ngộ pháp 
Kim-Cang Tam-muỘi. 





_ Tức thời, thiên vũ bá bửu Liên-Hoa, 
thanh, huỳnh, xích, bạch, gián thác phân 
nhu, thập phương hư-không, thành thất- 
bửu sắc. 


( Liền khi ấy, trời mưa hoa sen bách bảo, xanh, 
vàng, đỏ, trắng xen lộn lẫn nhau, thập phương hư- 
không hóa thành sắc thất-bảo.) 


_ Thử Ta-bà-giới, đại-địa sơn-hà, cu thời 
bất hiện, duy kiến thập phương, vi-trần 








_ Thời bấy giờ, chư Thiên rải hoa sen 
tốt đẹp, đủ sắc xanh vàng đỏ trắng khắp 
thập phương hư-không, biến thành thất- 
bửu. 


_ Khiến các tướng núi sông đất bằng ở 
thế-giới Ta-bà đều phẳng lặng, chỉ thấy 
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quốc-độ, hiệp thành nhứt giới, phạm bối 
vịnh ca, tự-nhiên phu tấu. 


(_ Đất liền, núi sông của cõi Ta-bà này cùng một lúc 
không hiện ra ... tiếng hát ca ngợi tự-nhiên nổi lên.) 


mười phương quốc-độ hòa-hiệp nhau 
như một cõi, và nghe Pháp-âm tự-nhiên 
phát ra đọc tụng thâm-trầm. 











VỆ PHẬT BẢO BỒ-TÁT VĂN-THÙ 
TUYỂN CHỖ VIÊN-THÔNG CHO 
HẠNG HỮU-HỌC. 
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— Ư thị Như-Lai, cáo Văn-Thù-Sư-Lợi 
Pháp-Vương-Tử. 

_ Nhữ kim quan thử nhị thập ngũ vô- 
học, chư đại Bồ-Tát, cập A-La-Hán, các 
thuyết tối sơ thành đạo phương-tiện, giai 
ngôn tu-tập chơn-thiệt viên-thông, bỉ 
đẳng tu-hành thiệt vô ưu liệt, tiền hậu 
sa1 biỆt. 


_ Ngã kim dục lịnh A-Nan khai ngộ. 


_ Nhị thập ngũ hành, thùy đương kỳ căn. 


_ Kiêm ngã diệt hậu, thử giới chúng- 
sanh, nhập Bồ-Tát thừa, cầu Vô- 
Thượng-Đạo, hà phương-tiện môn, đắc 
đị thành-tựu? 


_  Văn-Thù-SưLợi Pháp-Vương-Tử, 
phụng Phật từ chỉ, tức tùng tòa khởi, 
đảnh lễ Phật túc, thừa Phật uy thần, 
thuyết kệ đối Phật: 








_ Khi ấy, Như-Lai bảo ngài Văn-Thù- 
Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử: 

_ Văn-Thù! Ông xem hôm nay 25 vị Đại 
Bồ-Tát và A-La-Hán vô-học, thuyết- 
trình phương-tiện đắc quả Vô-Sanh- 
Nhẫn trong lúc ban sơ và tu-chứng pháp 
chơn-thiệt viên-thông, công-đức hành 
đạo của các vị ấy, không có hơn thua sai 
biệt chi cả. 

_ Nay Ta muốn cho ông A-Nan được 
khai-ngộ, nên hỏi: 

_ Trong 25 pháp-môn tu-chứng của các 
vị Thánh ấy, pháp nào thích-hợp với 
căn-cơ Hữu-học của ông A-Nan? 

_ Sau khi Ta nhập-diệt, chúng-sanh sơ- 
phát-tâm ở trong cõi Ta-bà này, muốn 
vào bậc Bồ-Tát, cần-cầu đạo-quả Vô- 
Thượng Tri-Giác, thì phải dùng pháp- 
môn phương-tiện nào dễ dàng nhứt để 
thành-tựu công-đức? 

_ Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp-Vương- 
Tử, vâng theo từ-chỉ của Đức Như-Lai, 
đứng dậy đảnh lễ, chí-tâm nương nhờ 
oai-thần của Đức Như-Lai và xin Đức 
Như-Lai cho phép thuyết kệ, như sau: 
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8. 8. BỒ-TÁT VĂN-THÙ THUYẾT: 
CHƠN-NHƯ DUY-NHỨT, PHƯƠNG- 
TIỆN ĐA MÔN. 
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Giác-hải tánh trừng viên, 
Viên trừng giác nguyên diệu, 
Nguyên minh chiếu sanh sở, 
Sở lập chiếu tánh vong. 

Mê vọng hữu hư-không, 

Y không lập thế-giới, 

Tưởng trừng thành quốc-độ, 
Tri-giác nãi chúng-sanh. 
Không sanh đại giác trung, 
Như hải nhứt âu phát, 
Hữu-lậu vi-trần quốc, 

Giai y không sở sanh. 

Âu diệt không bổn vô, 
Huống phục chư tam hữu, 
Quy nguyên tánh vô nhị, 
Phương-tiện hữu đa môn. 
Thánh tánh vô bất thông, 
Thuận nghịch giai phương-tiện, 
Sơ-tâm nhập tam-muội, 

Trì tốc bất-đồng luận. 


1. Tánh giác vốn tịnh, tròn, 
Tròn, tịnh, giác huyền-diệu, 
Sáng soi sanh xứ-sở, 

Sở thành, tánh soi vong. 

2. Mê-vọng như hư-không, 
Nương không, thành thế-giới, 
Do nghiệp, lập quốc-độ, 

Có chúng-sanh giác-tr1. 

3. Nhứt-thiết ở trong giác, 

Như bọt nổi mặt biển, 
Trần-lậu như bụi nhỏ, 
Theo không mà có sanh. 

4. Bọt nước không vốn không, 
Tam giới cũng như vậy, 

Gốc Chơn-Như duy-nhứt, 
Phương-tiện có đa môn. 

5. Tánh giác vốn thông suốt, 
Phương-tiện hiệp, bất-hiệp, 
Phát tâm vào chánh-định, 
Mau chậm không giống nhau. (2) 

















9, 9. BỒ-TÁT VĂN-THÙ KHÔNG 
TUYỂN LỤC-TRẦN LÀM CHỖ VIÊN- 
THÔNG CHO HẠNG HỮU-HỌC. 
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Tinh liễu bất-năng triệ 
Như hà bất minh triệt? 


Đãn y danh cú vị, 


Ly tắc nguyên vô hữu, 
Bất hằng kỳ sở giác, 


Vị tánh phi bổn-nhiên, 
Yếu-dĩ vị thời hữu, 


Xúc dĩ sở xúc minh, 
Vô sở bất minh xúc, 
Hiệp-ly tánh phi định, 


Pháp xưng vi nội-trần, 
Bằng trần tất hữu sở, 


Sắc tưởng kết thành trần, 


{, 


Ư thị hoạch viên-thông? 
Âm-thinh tạp ngữ-ngôn, 


Nhứt phi hàm nhứt-thiết, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Hương dĩ hiệp trung trị, 


Vân hà hoạch viên-thông? 


Kỳ giác bất hằng nhứt, 
Vân hà hoạch viên-thông? 


Vân hà hoạch viên-thông? 


Năng sở phi biến thiệp, 


. Sắc-trần vốn hư-vọng, 


Tánh biết không thông suốt, 
Căn-nguyên chẳng sáng tỏ, 
Thế nào được viên-thông? 


. Tai giao-tiếp thinh-trần, 


Chỉ là danh giả tạm, 
Một không nhiếp tất cả, 
Thế nào được viên-thông? 


. Mũi hiệp, có hương-trần, 


Ly mũi ra, không có, 
Tánh biết vốn vô-thường, 
Thế nào được viên-thông? 


. Vị chẳng có cội gốc, 


Lưỡi nếm mới sanh vị, 
Biết vị chẳng phải một, 
Thế nào được viên-thông? 


. Do thân, xúc phát hiện, 


Không có chỗ sở-nhân, 
Hiệp-ly không nhứt-định, 
Thế nào được viên-thông? 


. Pháp-trần dựa theo ý, 


Vọng-lập các xứ-sở, 
Năng sở không dung-hiệp, 


Vân hà hoạch viên-thông? 


Thế nào được viên-thông? 

















10. 10. BỒ-TÁT VĂN-THÙ KHÔNG 
TUYỂN NGŨ-CĂN (NHÃN TY THIỆT 
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Kiến-tánh tuy động nhiên, 
Minh tiền bất minh hậu, 
Tứ duy khuy nhứt bán, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Ty tức xuất nhập thông, 
Hiện-tiền vô giao-khí, 

Chi ly phỉ thiệp nhập, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Thiệt phi nhập vô đoan, 
Nhân vị sanh giác liễu, 

Vị vong liễu vô hữu, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Thân dữ sở xúc đồng, 

Các phi viên giác quán, 
Nhai lượng bất minh hội, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Trị căn tạp loạn tư, 

Trạm liễu chung vô kiến, 
Tưởng niệm bất khả thoát, 
Vân hà hoạch viên-thông? 


1. Mắt dầu thấy rộng rãi, 

Rõ trước không rõ sau, 
Bốn phía mất phân nửa, 
Thế nào được viên-thông? 

2. Mũi ngửi hơi ra vào, 
Khoảng giữa không giao-tiếp, 
Gián-đoạn khó hiệp nhau, 
Thế nào được viên-thông? 

3. Lưỡi nếm các vị-trần, 
Có vị mới biết vị, 
Vị mất, tánh biết mất, 
Thế nào được viên-thông? 

4. Thân cảm với xúc-trần, 
Không tròn được giác-quán, 
Ly nhau khó hiệp nhau, 

Thế nào được viên-thông? 

5. Ý hay sanh loạn-tưởng, 

Khó ngộ-nhập Chơn-Như, 
Vọng-niệm không gián-đoạn, 
Thế nào được viên-thông? 
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Thức kiến tạp tam hòa, 
Vấn bổn xưng phi tướng, 
Tự thể tiên vô định, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Tâm văn động thập phương, 
Sanh ư đại nhân lực, 

Sơ tâm bất năng nhập, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Ty tưởng bổn quyển cơ, 
Chỉ linh nhiếp tâm trụ, 
Trụ thành tâm sở trụ, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Thuyết pháp lộng âm văn, 
Khai ngộ tiên thành giả, 
Danh cú phi vô-lậu, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Trì-phạm đản thúc thân, 
Phi thân vô sở thúc, 
Nguyên phi biến nhứt-thiết, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Thần-thông bổn túc nhân, 
Hà quan pháp phân-biỆt, 
Niệm duyên phi ly vật, 
Vân hà hoạch viên-thông? 


1. Nhãn-thức đối căn, trần, 
Vốn không có cội gốc, 
Tự-thể chẳng nhứt-định, 
Thế nào được viên-thông? 

2. Chơn-Tâm biến pháp-giới, 
Do đại-lực Vô-học, 
Nhĩ-thức không căn-nguyên, 
Thế nào được viên-thông? 

3. Ty-thức nương quyền-cơ, 
Nhiếp tâm trụ một chỗ, 
Trụ nên tâm sở-trụ, 

Thế nào được viên-thông? 

4. Thiệt-thức khiến nói năng, 
Duyên khai-ngộ sở-thành, 
Chỉ là món hữu-lậu, 

Thế nào được viên-thông? 

5. Trì-phạm buộc ràng thân, 
Không thân khỏi buộc ràng, 
Thân không có châu-biến, 
Thế nào được viên-thông? 

6. Thần-thông có túc-nhân, 
Ý -thức khó thành-tựu, 
Vọng-niệm không lìa vật, 
Thế nào được viên-thông? 

















12. 12. BỒ-TÁT VĂN-THÙ KHÔNG 
TUYẾN THẤT-ĐẠI LÀM CHỖ VIÊN- 
THÔNG CHO HẠNG HỮU-HỌC. 
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Nhược dĩ địa-tánh quan, 
Kiên ngại phi thông-đạt, 
Hữu-vi phi Thánh tánh, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Nhược dĩ thủy tánh quán, 
Tưởng niệm phi chơn thiệt, 
Như như phi giác quán, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Nhược dĩ hỏa tánh quán, 
Yểm hữu phi chơn-lý, 

Phi sơ-tâm phương-tiện, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Nhược dĩ phong tánh quán, 
Động tịch phi vô đối, 

Đối phi Vô-Thượng-Giác, 
Vân hà hoạch viên-thông? 
Nhược dĩ không tánh quán, 
Hôn độn tiên phi-giác, 

Vô giác dị Bồ-Đề, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Nhược dĩ thức tánh quán, 
Quán thức phi thường-trụ, 
Tổồn tâm nãi hư-vọng, 

Vân hà hoạch viên-thông? 
Chư hạnh thị vô-thường, 
Niệm tánh nguyên sanh-diệt, 
Nhân-quả kim thù-cảm, 
Vân hà hoạch viên-thông? 


1. Nếu dùng tánh địa-quán, 
Ngăn ngại, khó thông-đạt, 
Hữu-vi không Giác-tánh, 
Thế nào được viên-thông? 

2. Nếu dùng tánh thủy-quán, 
Vọng-tưởng năng phát hiện, 
Như-như không cần quán, 
Thế nào được viên-thông? 

3. Nếu dùng tánh hỏa-quán, 
Thường sanh sự phi-lý, 
Sơ-tâm không phương-tiện, 
Thế nào được viên-thông? 

4. Nếu dùng tánh phong-quán, 
Động tịnh đối-đãi nhau, 
Đối-đãi không giác-tánh, 
Thế nào được viên-thông? 

5. Nếu dùng tánh không-quán, 
Hỗn-độn chẳng biết trước, 
Chẳng biết nghịch Giác-đạo, 
Thế nào được viên-thông? 

6. Nếu dùng tánh thức-quán, 
Thức-quán không thường-trụ, 
Thuộc về pháp hư-vọng, 
Thế nào được viên-thông? 

7. Nếu dùng tánh kiến-quán, 
Chư hạnh, niệm vô-thường, 
Nhân-quả quyết-định có, 
Thế nào được viên-thông? (3) 

















13. 13. BỒ-TÁT VĂN-THÙ TUYỂN NHĨ- 
CĂN VIÊN-THÔNG. 
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Ngã kim bạch Thế-Tôn: 
Phật xuất Ta-bà-giới, 
Thử phương chơn-giáo thể, 
Thanh-tịnh tại âm-văn, 
Dục thủ Tam-ma-đề, 
Thiệt dĩ văn trung nhập. 
Ly khổ đắc giải-thoát, 
Lương tai Quán-Thế-Âm, 
Ư Hằng-sa kiếp trung, 
Nhập vi-trần Phật-quốc, 
Đắc đại tự tại lực, 

Vô-úy thí chúng-sanh, 
Diệu-âm Quán-Thế-Âm, 
Phạm-âm hả¡i-triểu-âm, 
Cứu thế tất an-ninh, 
Xuất-thế hoạch thường-trụ. 
Ngã kiêm khải Như-Lai, 
Như Quán-Âm sở-thuyết, 
Thí như nhân tịnh cư, 
Thập phương cu kích cổ, 
Thập xứ nhứt thời văn, 
Thử tắc viên chơn-thiệt, 
Mục phi quan chướng ngoại, 
Khẩu ty diệc phục nhiên, 
Thân dĩ hiệp phương tri, 
Tâm niệm phân vô tư, 
Cách viên thính âm hướng, 
Hà nhĩ cu khả văn, 

Ngũ căn sở bất tê, 

Thị tắc thông chơn-thiệt. 
Âm-thinh tánh động tịnh, 
Văn trung vi hữu vô, 

Vô thinh hiệu vô văn, 

Phi thiệt văn vô tánh, 
Thịnh vô ký vô diệt, 
Thịnh hữu diệc phi sanh, 
Sanh-diệt nhị viên ly, 

Thị tắc thường chơn-thiệt, 
Túng linh tại mộng tưởng, 
Bất vi bất tư, vô, 

Giác quan xuất tư duy, 








1. Ngưỡng bạch Đức Thế-Tôn: 
Như-Lai ở Ta-bà, 
Chơn-giáo độ cõi này, 
Thanh-tịnh do nhĩ-căn. 
Muốn có pháp chánh-định, 
Nhờ ngộ-nhập tiếng nghe. 


2. Giải-thoát các khổ-não, 


Bồ-Tát Quán-Thế-Âm. 
Trong Hằng-sa số kiếp, 
Vào tất cả xứ Phật, 

Đại Tự-Tại oaI-lực, 
Vô-úy thí chúng-sanh. 
Diệu-âm Quán-Thế-Âm, 
Phạn-âm hả¡-triều-âm, 
Độ thế-gian an lành, 
Xuất-thế đắc thường-trụ. 


3. Ngưỡng bạch Đức Thế-Tôn: 


Ngài Quán-Thế-Âm dạy: 
Như người trong cảnh tịnh, 
Mười phương đồng đánh trống, 
Nghe rõ khắp các nơi, 

Đó là toàn chơn-thiệt; 
Nhãn-căn không thấy hết, 
Ty thiệt cũng không tròn, 
Thân có hiệp mới biết, 
Ý-niệm cứ loạn động; 
Cách vách cũng nghe tiếng, 
Tai nào lại chẳng nghe? 
Năm căn khó so sánh, 

Vì chơn-thiệt thông suốt. 


4. Tánh Âm-thinh động tịnh, 


Hóa thành có với không. 
Không tiếng kêu không nghe, 
Không thiệt nghe không tánh, 
Tiếng không chắc bất-diệt, 
Tiếng có cũng bất sanh. 
Sanh-diệt đều ly hết, 

Tức chơn-thiệt thường-trụ; 
Dầu ở trong mộng-tưởng, 
Chẳng có cũng chẳng không. 
Giác-quan vượt suy nghĩ, 
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Thân-tâm bất năng cập. 
Kim thử Ta-bà quốc, 
Thinh luận đắc tuyên minh, 
Chúng-sanh mê bổn văn, 
Tuần thinh cố Iưu-chuyển, 
A-Nan túng cương ký, 

Bất miễn lạc tà tư, 

Khởi phi tùy sở luân, 
Triển lưu hoạch vô vọng. 
A-Nan nhữ đế thính, 

Ngã thừa Phật oal lực, 
Tuyên thuyết Kim-Cang vương, 
Như huyễn bất tư nghị, 
Phật-mẫu chơn tam-muội, 
Nhữ văn vi-trần Phật, 
Nhứt-thiết bí-mật môn, 
Dục lậu bất tiên trừ, 

súc văn thành quá ngộ. 
Tương văn trì Phật-Phật, 
Hà bất tự văn-văn, 

Văn phi-tự-nhiên sanh, 
Nhân thinh hữu danh tự, 
Triển văn dữ thinh-thoát, 
Năng-thoát dục thùy danh, 
Nhứt căn ký phản nguyện, 
Lục-căn thành giải-thoát. 
Kiến văn như huyễn ế, 
Tam giới nhược không hoa, 
Văn phục ế căn trừ, 

Trần tiêu giác viên tịnh, 
Tịnh cực quang thông-đạt, 
Tịch chiếu hàm hư-không, 
Khước lai quan thế-gian, 
Do như mộng trung sự, 
Ma-Đăng-G1à tại mộng, 
Thùy năng lưu nhữ hình. 
Như thế xảo huyễn sư, 
Huyễn tác chư nam nữ, 
Tuy kiến chư căn động, 
Yếu dĩ nhứt cơ trừu, 

Tức cơ quy tịch nhiên, 
Chư hoãn thành vô tánh. 
Luc-căn diệc như-thỊ, 
Nguyên y nhứt tinh-minh, 








'Thân-tâm khó so sánh. 


5. Ở cõi Ta-bà này, 


Tiếng luận-giải minh-bạch. 
Chúng-sanh mê tánh nghe, 
Theo tiếng bị luân-chuyển. 
Ông A-Nan nhớ giỏi, 

Khó tránh sự hiểu lầm. 
Theo vọng bị trầm-luân, 
Xoay trở lại, hết vọng. 


6. Ông A-Nan nghe kỹ, 


Tôi nương theo Phật-lực, 
Thuyết pháp kiên-cố nhứt. 
Sắc tức Không khó đoán, 
Phật chánh-định chơn-thiệt. 
Đã nghe Hằng-sa Phật, 
Thuyết các môn vi-mật, 
Nếu dục-lậu không trừ, 
Nghe nhiều hóa ra tội. 


7. Lấy tiếng nghe trì Phật, 


Sao không nghe Chơn-Tâm? 
Tánh nghe chẳng tự-nhiên, 
Có tiếng mới có danh; 
Thoát-ly nghe với tiếng, 
Mới vượt khỏi tánh nghe. 
Một căn về cội gốc, 

Sáu căn được giải-thoát. 


8. Thấy nghe như bệnh mù, 


Tam giới giống hoa đốm; 
Hết nghe hết bệnh mù, 
Vọng-trần đứt, giác hiện. 
Tròn tịnh, sáng thông suốt, 
Chiếu-diệu cả hư-không; 
Trở lại xem thế-gian, 

Như việc trong chiêm bao. 
Ma-Đăng-Glà tại mộng, 
Khó giữ ông A-Nan. 


9. Sư ngoạI-đạo tà-my, 


Giả tạo hình nam nữ, 
Khiến hình biết lay động, 
Do máy tà điểu-khiển; 
Tắt máy tất im lặng, 
Tà-my không có tánh. 
10. Lục-căn giống như vậy, 
Vốn nương một tinh-minh, 
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Phân thành lục hòa-hiệp, 
Nhứt xứ thành hưu phục, 
Lục dụng giai bất-thành, 
Trần cấu ứng niệm tiêu, 
Thành viên minh tịnh diệu, 
Dư trần thượng chư học, 
Minh cực tức Như-LaI. 


Lập ra sáu căn hiệp, 

Nếu giải-trừ một căn, 

Các căn thành vô-dụng, 
Trần-cấu đoạn trừ sạch, 
Thể Chơn-giác hiện rõ, 
Cho tới vô-minh tuyệt, 
Tròn sáng tức Như-LaI. (4) 














14. 14. BỒ-TÁT VĂNTHÙ PHỔ- 
KHUYÊN TU-CHỨNG NHĨ-CĂN 
VIÊN-THÔNG. 
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Đại-chúng cập A-Nan 
Toàn nhữ đảo văn cơ, 
Phản văn văn tự tánh, 
Tánh thành Vô-Thượng-Đạo, 
Viên-thông thiệt như-thI. 
Thử thị vi-trần Phật, 
Nhứt lộ Niết-Bàn môn, 
Quá-khứ chư Như-La1, 
Tư môn dĩ thành-tựu, 
Hiện-tại chư Bồ- Tát, 
Kim các nhập viên minh, 








1. Ông A-Nan, Đại-chúng, 
Xây máy nghe trở lại, 
Hãy nghe theo Tự- Tánh, 
Tự-tánh thành Giác-đạo, 
Viên-thông thiệt như vậy. 

2. Vô-số Phật nương theo, 
Một đường thẳng Niết-Bàn. 
Chư Phật đời quá-khứ, 
Do môn ấy thành đạo. 
Chư Bồ-Tát hiện-tại, 
Nhờ pháp ấy, viên-minh. 
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VỊ-lai tu học nhân, 

Đương y như-thị pháp, 
Ngã diệc tùng trung chứng, 
Phi duy Quán-Thế-Âm, 
Thành như Phật Thế-Tôn. 
Tuân ngã chư phương-tiện, 
Dĩ cứu chư mạt-kiếp, 

Cầu xuất thế-gian nhân, 
Thành-tựu Niết-Bàn tâm. 
Quán-Thế-Âm vi tối, 

Tự dư chư phương tiện, 
Giai thị Phật oai thần, 

Tức sự xả trần lao, 

Phi thị trường tu học, 
Thiển thâm đồng thuyết pháp. 
Đảnh lễ Như-Lai-Tạng, 
Vô-lậu bất tư nghị, 
Nguyện gia-b\ vỊ-laI, 

Ư thử môn vô hoặc, 
Phương tiện dị thành-tựu, 
Kham dĩ giáo A-Nan, 

Cập mạt-kiếp trầm-luân, 
Đãn di thử căn tu, 
Viên-thông siêu dư giả, 
Chơn thiệt tâm như-thỊ. 


Các Học-nhân vị-la, 
Phải y theo pháp ấy. 

Tôi cũng chứng trong đó, 
Ngài Quán-Thế-Âm đắc, 
Đức Thế-Tôn cũng vậy. 

. Dùng đủ các phương-tiện, 
Nhằm cứu-độ mạt-kiếp. 
Người cầu xuất-thế pháp, 
Thành-tựu Niết-Bàn tâm. 
Quán-Thế-Âm cao-cả, 
Phương-tiện thâm-diệu khác, 
Nhờ oai-thần chư Phật, 
Cứu-thoát các trần-lao. 
Nào phải pháp tu thường, 
Cạn sâu đồng nói được. 

. Tôi lễ Như-Lai-Tạng, 
Vô-lậu khó nghĩ bàn, 
Nguyện gia-hộ đời sau, 
Hiểu sáng suốt pháp này. 
Phương-tiện dễ thành-tựu, 
Nên dạy ông A-Nan, 
Dĩ-chí đời mạt-kiếp, 

Cần sử-dụng nhĩ-căn, 
Viên-thông hơn pháp khác, 
Tâm chơn-thiệt như vậy. (Š) 








15. 





15. TẤT CẢ ĐẠI-CHÚNG VUI THỌ 
PHÁP-KỆ. 





3» Fišt 8 3X #x° # ng 7 241 kh ° tWÈÈ1£4 X:£# 


- đá o7 A.EI 3ELE HỆ +k/# HHẾ = ĐH 


Xšš24 #t —# › 8 i4 — 1Ä f®Ê mg # lễ ý $3 TT 


° ‡§/E#È121š;k8R;# ‹ †LlL ứ E RR 


# #PI1* # lE=ii= 1s + 


+ 
lun 
.)"` 


†###ñmmñf:šH :› ý 3X Xiẽ 
l#‡ 4ù 


đã CN PT )Š ° #R 5 Xñ + lý #Ê 





_ Ưthị A-Nan, cập chư đại-chúng, thân- 
tâm liễu nhiên, đắc đại khai-thị, quán 
Phật Bồ-Đề, cập Đại-Niết-Bàn. Du như 
hữu nhân, nhân sự viễn du, vị đắc hoàn 
quy, minh liễu kỳ gia, sở quy đạo lộ. 


(... thân-tâm tổ rõ, nhận được sự khai-thị to lớn, xem 
quả Bồ-Đề và Đại-Niết-Bàn của Phật. Cũng như có 
người, nhân có việc phải đi xa, chưa trở về được, song 
đã biết rõ con đường về nhà.) 








_ Ngài A-Nan và Đại-chúng nghe xong 
pháp-kệ của Bồ-Tát Văn-Thù-Sư-Lợi, 
thân-tâm an vui vì được diệu-pháp khai- 
thị rõ ràng quả-vị Như-Lai Bồ-Đề Niết- 
Bàn; ví như người xa quê hương lâu 
ngày chưa trở về, nhưng biết rõ đường 
đi. 
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_ Phổ hội đại-chúng, Thiên-long bát-bộ, 
Hữu-học nhị-thừa, cập chư nhứt-thiết, 
tân phát tâm Bồ-Tát, kỳ số phàm hữu, 
thập Hằng-hà-sa, giai đắc bổn-tâm, 
viễn-ly trần-cấu, hoạch pháp-nhãn tịnh. 


(..., và tất cả các Bồ-Tát mới phát tâm, số lượng bằng 
mười số cát sông Hằng, đều được bổn-tâm, xa trần- 
tướng, rời cấu-nhiễm, được pháp-nhãn thanh-tịnh.) 


_ Tánh Tỳ-khưu-ni, văn thuyết kệ dĩ, 
thành A-La-Hán. 


( Bà Tánh Tỳ-khưu-ni nghe nói bài kệ xong, thành 
quả A-La-Hán.) 

(Xem Quyển 4, Đoạn 26: Nàng Ma-Đăng-Già được 
gọi tên là “Tánh Tỳ-khưu-ni”.) 


_ Vô-lượng chúng-sanh, giai phát vô 
đẳng đẳng A-nậu-đa-la tam-miệu tam 
Bồ-Đề Tâm. 


_ Đại-chúng ở trong Giáo-Hội, có các vị 
Thiên-Long bát bộ, các vị Hữu-học và 
Sơ-phát-tâm Bồ-Tát đạo, rất nhiều như 
số cát sông Hằng, đều đắc bổn-tâm, 
viễn-ly trần-cấu, được pháp-nhãn thanh- 
tịnh. 


_ Dĩ-chí các vị Tỳ-khưu-ni nghe xong 
Bồề- Tát kệ, cũng thành bậc A-La-Hán; 


- và vô-số chúng-sanh phát tâm cầu đạo 
Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh-giác. 








16. 





16. NGÀI A-NAN HỎI PHÁP AN-LẬP 
ĐẠO-TRÀNG ĐỘ-SANH. 
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_ A-Nan chỉnh y-phục, ư đại-chúng 
trung, hiệp-chưởng đảnh lễ, tâm tích 
viên-minh, bị hân giao tập, dục ích vị- 
lai, chư chúng-sanh cố, khể thủ bạch 
Phật: 


_ Đại bi Thế-Tôn! Ngã kim dĩ ngộ, 
thành Phật pháp-môn, thị trung tu-hành, 
đắc vô nghi-hoặc. 

_ Thường văn Như-Lai, thuyết như-thị 
ngôn: 

_ Tự vị đắc độ, tiên độ nhân giả, Bồ-Tát 
phát tâm. 


( Tự mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là 








_ Ngài A-Nan từ chỗ Đại-chúng đứng 
dậy, sửa y-phục tể-chỉnh rổi hiệp- 
chưởng lạy Phật, tâm-địa sáng suốt, vừa 
buồn vừa vui và muốn Chánh-Pháp 
Như-Lai lợi lạc cho tất cả chúng-sanh ở 
đời sau, nên cúi đầu bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn đại từ-bi! Nay tôi 
tỏ ngộ pháp-môn thành Phật để tu-hành, 
không còn nghi-chấp nữa. 

_ Tôi thường nghe Đức Thế-Tôn dạy: 


_ Tự mình chưa đắc đạo nhưng biết hóa- 
độ người, đó là chỗ phát tâm tu hạnh Bồ- 
Tái. 
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chỗ phát tâm của các vị Bồ-Tát.) 


_ Tự giác dĩ viên, năng giác tha giả, 
Như-Lai ứng thế. 


( Tự mình giác-ngộ viên-mãn, có thể giác-ngộ kẻ 
khác, đó là sự ứng thế của các Đức Như-Lai.) 


_ Ngã tuy vị độ, nguyện độ mạt-kiếp, 
nhứt-thiết chúng-sanh. 


( Tôi tuy chưa được độ, song nguyện độ tất cả 
chúng-sanh trong đời mạt-pháp.) 


_ Như phần tự-giác đã vuông tròn, hằng 
lấy lòng từ-bi giác-tha, đó là hoài-bão 
xuất-thế độ-sanh của chư Phật. 


_ Hiện-tại tôi còn là hạng Hữu-học, 
chưa viên-mãn phần tự-giác, nhưng tôi 
xin nguyện bảo-hộ tất cả chúng-sanh 
chơn-thành tu-hành trong thời mạt-kiếp. 





_ Thế-Tôn! Thử chư chúng-sanh, khứ 
Phật tiệm viễn, tà sư thuyết pháp, như 
Hằng-hà-sa, dục nhiếp kỳ tâm, nhập 
Tam-ma-đỊa. 


(_ Bạch Thế-Tôn! Các chúng-sanh đó cách Phật ngày 
càng xa, những tà-sư thuyết pháp, nhiều như cát sông 
Hằng, nếu muốn họ nhiếp-tâm vào Tam-ma-địa; 


_ Vân hà linh kỳ, an lập đạo-tràng, viễn 
chư ma sự, ư Bồ-Đề Tâm, đắc vô thối 
khuất? 


- thì nên khiến họ, dựng lập đạo-tràng thế nào, để rời 
các ma-sự, được không thoái khuất nơi Tâm Bồ-Đề.) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi thương xót 
các chúng-sanh trong thời mạt-kiếp, xa 
Phật rất lâu, lại gặp rất đông tà-sư 
ngoại-đạo như số cát sông Hằng, giảng 
nói toàn ma-giáo huyễn-hoặc, ám-muội, 
phá-hoại, nhiễu-hại, nên các chúng- 
sanh ấy dễ bị sa ngã và khó tu-hành 
viên-mãn, nếu muốn nhiếp-tâm vào 
cảnh-trí chánh-định. 

_ Tôi không biết phải làm thế nào an 
lập đạo-tràng để cứu-độ chúng-sanh xa 
lánh ma-giáo và không thối chuyển Bồ- 
Đề Tâm? Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn 
dạy bảo. 
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_ Nhĩ thời Thế-Tôn ư đại-chúng trung, 
xưng tán A-Nan: 

_ Thiện tai! Thiện tai! Như nhữ sở vấn, 
an lập đạo-tràng, cứu-hộ chúng-sanh 
mạt-kiếp trầm-nịch, nhữ kim đế thính, 
đương vị nhữ thuyết. 


_ A-Nan đại-chúng, duy nhiên phụng 
giáo. 








_ Thời bấy giờ, Đức Phật Thích-Ca, giữa 
Đại-chúng, khen-ngợi ngài A-Nan: 

_ Lành thay! Lành thay! Như lời ông 
vừa hỏi phép tắc an lập đạo-tràng, để 
cứu-độ chúng-sanh bị chìm đắm khổ sở 
trong thời mạt-kiếp, ông hãy tịnh tâm 
nghe kỹ, Ta dạy cho. 

_ Ngài A-Nan và Đại-chúng đồng lặng 
thính vâng lời Đức Phật. 
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Phật cáo A-Nan: 

_ Nhữ thường văn ngã, Tỳ-nại-da trung, 
tuyên-thuyết tu-hành, tam quyết-định 
nghĩa. 


(_ Ông thường nghe tôi, trong Tỳ-nại-da, tuyên nói ba 
nghĩa quyết-định của sự tu-hành.) 


_ Sở vị nhiếp tâm vi Giới, 

- nhân giới sanh Định, 

- nhân định phát Tuệ. 

_ Thị tắc danh vi, tam vô-lậu học. 


( Thế gọi là ba pháp vô-lậu học.) 


_ A-Nan! Vân hà nhiếp tâm, ngã danh 
VI gIớ1? 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ông thường nghe Ta tuyên- 
thuyết sự-lý tu-hành ba diệu-nghĩa 
quyết-định ở trong Luật-tạng. Ba diệu- 
nghĩa ấy như sau: 


1. Nhiếp-tâm thành Giới. 

2. Do Giới sanh Định. 

3. Do Định phát Tuệ. 

_ Giới Định Tuệ là tam Vô-lậu-học để 
cho những ai phát Bồ-Đềể Tâm tu-hành 
trong sạch, cần-cầu giải-thoát tam giới 
luân-hồi sanh-tử thống-khổ. 

_ A-Nan! Thế nào thu-nhiếp cái tâm thì 
gọi là giới? 








18. 





18. PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM DÂM- 
DỤC ĐỂ GIẢI-THOÁT. 
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_ Nhược chư thế-giới, lục-đạo chúng- 
sanh, kỳ tâm bất dâm, tắc bất tùy kỳ, 
sanh-tử tương-tục. 


( Nếu chúng-sanh lục-đạo các thế-giới, cái tâm 
không dâm, thì không đi theo dòng sanh-tử tiếp-tục.) 


_ Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần-lao, 
dâm-tâm bất trừ, trần bất khả xuất. 


C_ Ông tu phép tam-muội, cốt để ra khỏi trần-lao, nếu 
không trừ lòng dâm, thì không thể ra khỏi trân-lao 








Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Nếu chúng-sanh trong sáu cõi 
phàm-phu dứt tuyệt dâm-dục, thì chắc 
chắn không bao giờ bị nghiệp-báo luân- 
hồi sanh-tử tương-tục. 


_ Tu pháp chánh-địnhh nhĩ-căn viên- 
thông cốt-yếu là giải-thoát trần-lao, 
nhưng nếu không dứt tuyệt dâm-dục tất 
chẳng bao giờ ra khỏi trần-lao được. 
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được.) 


_ Túng hữu đa trí, thiển-định hiện-tiển, 
như bất đoạn dâm, tất lạc ma-đạo. 


( Dâu có nhiều trí thiềển-định hiện-tiền, nếu không 
đoạn lòng dâm, ắt lạc vào ma-đạo.) 


_ Thượng phẩm Ma-vương, trung phẩm 
Ma-dân, hạ phẩm Ma-nữ, bỉ đẳng chư 
ma, diệc hữu đồ-chúng. 


(... các bọn ma kia cũng có đồ-chúng.) 
_ Các các tự vị, thành Vô- Thượng-Đạo. 
( Mỗi mỗi tự xưng là thành đạo Vô-thượng.) 


_ Ngã diệt-độ hậu, mạt-pháp chi trung, 
đa thử ma-dân, xíthạnh thế-gian, 
quảng-hành tham-dâm, vi Thiện-Tri- 
Thức, linh chư chúng-sanh, lạc ái-kiến 
khanh, thất Bồ-Đề lộ. 


(... có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế-gian, gây 
nhiều việc tham-dâm, lại giả làm người Thiện-Tri- 
Thức, khiến cho các chúng-sanh sa vào hâm ái-kiến, 
bỏ mất con đường Bồ-Đề.) 


_ Dầu có đa-trí thiển-định mà không giữ 
trai-tâm và không đoạn dâm-tâm thì dễ 
bị đọa-lạc vào ma-đạo. 


Thượng-phẩm thì làm Ma-vương, 
trung-phẩm thì làm ma-dân, hạ-phẩm thì 
làm ma-nữ, có đông đệ-tử và đồổ-chúng 
ở khắp nơi. 


_ Các loại ma ấy đều có tánh háo-thắng 
sâu hiểm, ngã-mạn kiêu-căng, tự-tôn là 
bậc cao nhứt, thành đạo cao nhứt. 

_ Sau khi Ta nhập Niết-Bàn, trong thời- 
kỳ mạt-pháp, có nhiều dòng dõi của các 
loại ma ấy hiện ra lừng lẫy ở thế-gian, 
phô bày sắc tướng mở rộng sự đa-dâm 
tham-dục, giả danh Thiện-Tri-Thức, 
lường gạt chúng-sanh, nếu ai không có 
sẵn phước-đức nhân-duyên với Chánh- 
pháp ở tiền-kiếp thì dễ bị sa vào hầm hố 
áikiến nguy-nan và quên mất con 
đường giác-ngộ giải-thoát. 





_ Nhữ giáo thế-nhân, tu Tam-ma-địa, 
tiên trì trai-tâm, cập đoạn dâm-tâm. 


(_ Ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước hết 
phải đoạn cái dâm trong tự-tâm.) 


_ Thị danh Như-Lai, Tiên Phật Thế-Tôn, 
đệ-nhứt quyết-định, thanh-tinh minh- 
hối. 

Minh-hối = Minh-huấn: lời dạy bảo, khuyên răn 
sáng suốt rõ ràng. 


_ A-Nan! Như vậy từ nay về sau, ông cố 
gắng giáo-hóa chúng-sanh tu pháp 
chánh-định, trước phải giữ trai-tâm và 
đoạn dâm-tâm. 


_ Đó là lời dạy minh-huấn thanh-tịnh 
chơn-thiệt về nghĩa quyết-định thứ nhứt 
của chư Phật ở quá-khứ và của Ta ở 
hiện-tạ1. 





_ Thị cố, A-Nan! Nhược bất đoạn dâm, 
tu thiển-định giả, như chưng sa-thạch, 
dục kỳ thành phạn, kinh bá thiên kiếp, 
chỉ danh nhiệt-sa. Hà dĩ cố? 


( Vậy nên, A-Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu 
thiển-định, thì cũng như nấu cát, nấu đá, mà muốn 
thành cơm, dẫu trải qua trăm nghìn kiếp, cũng chỉ gọi 
là cát nóng, đá nóng. Vì cớ sao?) 








_ A-Nan! Nếu tu pháp thiển-định để 
giải-thoát mà tâm nhơ đục không đoạn- 
tuyệt dâm-dục, ví như nấu sạn mà muốn 
thành cơm gạo, thì dầu có trải tới trăm 
ngàn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng, chớ 
không bao giờ gọi là cơm gạo được. Tại 
sao? 
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_ Thử phi phạn bổn, sa-thạch thành cố. 


(C Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bổn- 
nhân của cơm vậy.) 


_ Tại sạn vốn không phải là gạo. 





_ Nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu-quả, 
túng đắc diệu-ngộ, giai thị dâm-căn, 
căn-bổn thành dâm, luân-chuyển tam 
đồ, tất bất năng xuất. 


(C Ông đem thân dâm, cầu diệu-quả của Phật, dầu 
được diệu-ngộ, cũng chỉ là gốc dâm, cội gốc đã thành 
dâm, thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra 
khỏi.) 


_ Như-Lai Niết-Bàn, hà lộ tu-chứng? 
(_ Còn đường nào tu-chứng Niết-Bàn Như-Lai?) 


_ Tất sử dâm cơ (&y), thân-tâm cu đoạn, 
đoạn tánh diệc vô, ư Phật Bồ-Đề, tư khả 
hy ký. 

(_ Chắc phải khiến cho thân-tâm đều đoạn hết giống 


dâm, cho đến tánh đoạn cũng không còn nữa, thì mới 
trông mong chứng quả Bồ-Đề của Phật.) 


_ Nếu lấy thân dâm-dục mà cầu Phật- 
quả Vô-Thượng thật là vô-lý, dâm-thân 
là dâm-căn, căn-bổn đã thành dâm như 
vậy dĩ-nhiên không thể nào giải-thoát 
được mà lại phải luân-hồi sanh-tử trong 
tam đỗ khổ, đầu có học hiểu diệu-pháp 
cũng vô hiệu-lực. 


_ Thế thì muốn thành-tựu viên-mãn 
Phật-quả Vô-Thượng, nên tu-hành theo 
pháp-môn nào? 

_ Nên giữ trai-tâm thanh-tịnh tu-hành 
giải-thoát theo pháp-môn thiển-định, với 
thể-thức đoạn dâm-thân, trước khi đoạn 
dâm-thân, phải đoạn dâm-tâm, hai thứ 
đoạn ấy đều diệt, cho tới tánh đoạn 
cũng diệt tận, như vậy mới hy-vọng 
thành-tựu viên mãn Phậtquả Vô- 
Thượng. 





_ Như ngã thử thuyết, danh vi Phật 
thuyết. 


(C_ Như lời Ta nói đây, gọi là lời nói của Phật.) 


_ Bất như thử thuyết, tức Ba-Tuần 
thuyết. 


( Không như lời nói đó, tức là lời nói của ma Ba- 
Tuần.) 


_ Sau khi Ta nhập-diệt, ai thuyết pháp 
giống như Ta đã thuyết, đó là chơn- 
thiệt-ngữ từ-bi của Như-Lai. 


_ Nếu lời nói trái nghịch với chơn-thiệt- 
ngữ từ-bi của Như-Lai tức là giả-thuyết 
tà-giáo mê-hoặc của loại ma Ba-Tuần. 











_ Phàm làm đệ-tử của Phật, tu-hành 
giải-thoát, có bổn-phận phải biết phân- 
biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào 
là ma. 








19. 





19. PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM SÁT- 
SANH ĐỂ GIẢI-THOÁT. 








FTšÈ % 3# 2i t # Jao S44 + BÍ £Bỗ ‡ + ZL48 đ + ¡412 
=#RÈ ¿th 5# ° #ao¿ RE v| Hị ° #24 ý ® XẾ Ä ĐUẤI ° tu Éƒ#Ã 
»j§3Ð1§ ° Lun>z Á X28 ° † eFp š ẤT R Xi #&bh 3 › Tới 
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_ A-Nan! Hựu chư thế-giới, lục-đạo 
chúng-sanh, kỳ tâm bất sát, tắc bất tùy 
kỳ, sanh-tử tương-tục. 


_ Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần-lao, 
sát-tâm bất trừ, trần bất khả xuất. 


_ Túng hữu đa trí, thiển-định hiện-tiển, 
như bất đoạn sát, tất lạc quỷ-đạo. 


_ Thượng phẩm chỉ nhân, vi đại-lực quỷ, 
trung phẩm tắc vi, phi-hành Dạ-xoa, chư 
Quỷ-soái đẳng, hạ phẩm đương vi địa- 
hành La-sát, bỉ chư Quỷ đẳng, diệc hữu 
đồ-chúng. 

_ Các các tự vị thành Vô-Thượng-Đạo. 


_ Ngã diệt-độ hậu, mạt-pháp chi trung, 
đa thử Quỷ-chúng xí-thạnh thế-gian, tự 
ngôn thực nhục, đắc Bồ-Đề lộ. 


_ A-Nan! Ngã linh Tỳ-khưu, thực ngũ 
tịnh-nhục, thử nhục giai ngã, thần-lực 








Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Nếu chúng-sanh trong sáu cõi 
phàm-phu dứt tuyệt sát-sanh, thì chắc 
chắn không bao giờ bị nghiệp-báo luân- 
hồi sanh-tử tương-tục. 

_ Tu pháp chánh-địnhh nhĩ-căn viên- 
thông cốt-yếu là giải-thoát trần-lao, 
nhưng nếu không dứt tuyệt sát-sanh tất 
chẳng bao giờ ra khỏi trần-lao được. 

_ Dầu có đa-trí thiển-định mà không 
đoạn tâm sát-sanh thì dễ bị đọa-lạc vào 
quỉ-đạo. 

_ Thượng-phẩm thì làm quỉ có thế-lực, 
trung-phẩm thì làm quỉ Dạ-xoa bay giữa 
hư-không với các quỉ soái, hạ-phẩm thì 
làm quỉ La-Sát đi trên mặt đất, cũng có 
đông đệ-tử và đồ-chúng ở khắp nơi. 

_ Các loại quỉ ấy có tánh háo-thắng sâu 
hiểm, ngã-mạn kiêu-căng, tự-tôn là bậc 
cao nhứt, thành đạo cao nhứt. 

_ Sau khi Ta nhập Niết-Bàn, trong thời- 
kỳ mạt-pháp, có nhiều dòng dõi của các 
loại quỉ ấy hiện ra lừng lẫy ở thế-gian, 
tự nói rằng ăn thịt mới đắc đạo Bồ-Đề. 


_ A-Nan! Bất-đắc-dĩ Ta tạm-thời cho 
một số Tỳ-khưu đau-yếu ăn ngũ tịnh- 
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hóa sanh, bốn vô mạng căn. 


(C A-Nan! Ta khiến hàng Tỳ-khưu ăn năm thứ tịnh- 
nhục...) 


_ Nhữ Bà-la-môn, địa đa chưng thấp, 
gia-dĩ sa-thạch, thảo thái bất sanh. 


Gia-dĩ (jø PA): hơn nữa, vả lại, lại thêm. 


_ Ngã dĩ đại bi, thân-lực sở gia, nhân 
đại từ-bi, giả danh vi nhục, nhữ đắc kỳ 
VỊ. 


( Ta dùng sức đại-bi gia-bị, nhân sức đại từ-bi, giả 
gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái vị như thịt.) 


nhục (6), nhưng thịt ấy do thân-lực của 
Ta hóa-sanh chớ không có căn mạng. 


_ Vì cuộc đất của dòng Bà-La-Môn ẩm 
thấp, lại thêm có đá sạn nên loài thảo- 
mộc khó sanh sản. 


_ Một lần nữa, Ta nói lại cho ông rõ: 
Bất-đắc-dĩ Ta mới tạm dùng thân-lực 
đại-bi biến-hóa ra thịt cho một số Tỳ- 
khưu đau yếu ở chỗ khó trồng thảo-mộc 
để thọ-dụng cho có vị mà thôi, chớ 
không phải là thịt thiệt. 





_ Ai đã nguyện dứt đường sanh-tử khổ 
và đã hoàn-toàn ly-gia cát-áI, làm Tỳ- 
khưu tu-hành giải-thoát thì đĩ-nhiên phải 
trường-trai g1ớI-sát. 





_ Nại hà Như-Lai diệt-độ chi hậu, thực 
chúng-sanh nhục, danh vi Thích-tử? 

Nhữ đẳng đương tri: 

_ Thị thực nhục nhân, túng đắc tâm 
khai, tự Tam-ma-địa, giai Đại-La-Sát, 
báo chung tất trầm, sanh-tử khổ-hải, phi 
Phật đệ -tử. 


( Những người ăn thịt đó, dầu cho tâm được khai- 
ngộ, giống như Tam-ma-địa, đều là loài La-Sát...) 


_ Như-thị chi nhân, tương-sát, tương- 
thôn, tương-thực vị dĩ, vân hà thị nhân, 
đắc xuất tam giới? 


( Những người như vậy, giết nhau, nuốt nhau, ăn 
nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi?) 


_ Sau khi Ta nhập-diệt, những kẻ ăn thịt 
chúng-sanh làm sao được gọi là Phật-tử? 
Các ông phải biết: 

_ Những kẻ ăn thịt chúng-sanh dầu có 
được tâm-trí mở mang tu đại-định cũng 
chỉ thành quỉ Đại La-Sát có thế-lực, 
hưởng phước-báo hữu-lậu trong một 
thời-gian, khi phước-báo hết tất-nhiên 
trầm-luân khổ-hải sanh-tử, những kẻ ấy 
chưa phải là đệ-tử của Phật. 

_ Đó là hạng người ăn thịt lẫn nhau, giết 
hại lẫn nhau, tương-sát tương-tàn, oan- 
oan tương-báo, ác-nghiệp vay trả, không 
làm sao ra khỏi được các phàm-giới 
luân-hồi sanh-tử thống-khổ. 





_ Nhữ giáo thế nhân, tu Tam-ma-địa, 
thứ đoạn sát-sanh. 


_ Thị danh Như-Lai, Tiên Phật Thế-Tôn, 
đệ-nh quyết-định, thanh-tịnh minh-hối. 


_ A-Nan! Như vậy từ nay về sau, ông cố 
gắng giáo-hóa chúng-sanh tu pháp 
chánh-định, phải đoạn sát-sanh. 

_ Đó là lời dạy minh-huấn thanh-tịnh 
chơn-thiệt về nghĩa quyết-định thứ hai 
của chư Phật ở quá-khứ và của Ta ở 
hiện-tạ1. 





_ Thị cố, A-Nan! Nhược bất đoạn sát, tu 
thiển-định giả, thí như hữu nhân, tự tắc 








_ A-Nan! Nếu tu thiển-định để giải- 
thoát mà không dứt tuyệt sát-sanh, ví 
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kỳ nhĩ, cao thinh đại kiếu, cầu nhân bất 
văn, thử đẳng danh vi, dục ẩn, di lộ. 


(... bọn này gọi là muốn giấu, thì càng lộ.) 


như người tự bít lấy hai lỗ tai, rồi cất 
tiếng kêu lớn lên, nhưng cầu cho kẻ 
khác đừng nghe thì thật vô-lý, đó là 
hạng người muốn giữ kín đáo lại còn 
phô-trương rõ ràng. 





_ Thanh-tịnh Tỳ-khưu, cập chư Bồ-Tát, 
ư kỳ lộ hành, bất đạp sanh thảo, huống 
đĩ thủ bạt, vân hà đại-bi, thủ chư chúng- 
sanh, huyết-nhục sung thực. 


(... huống nữa là lấy tay nhổ cỏ, làm sao lòng đại-bi, 
lại lấy máu thịt của các chúng-sanh, mà làm đồ ăn.) 


_ Nhược chư Tỳ-khưu, bất phục đông- 
phương, ty miên quyên bạch, cập thị thử 
độ, ngoa lý cầu thuế, nhũ-lạc để-hồ; 
như-thị Tỳ-khưu, ư thế chơn-thoát, thù 
hoàn túc-trái, bất du tam giới. Hà đĩ cố? 


( Nếu các hàng Tỳ-khưu không mặc những đồ tơ lụa 
lượt là phương Đông, và không dùng những giày dép, 
áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, phó-mát, đềể-hồ; thì 
những Tỳ-khưu như thế, đối với thế-gian, thật là giải- 
thoát, trả hết nợ cũ xong, thì không vào trong ba cõi 
nữa. Vì cớ sao?) 


_ Phục kỳ thân phận, giai vi bỉ duyên; 
như nhân thực kỳ, địa trung bá cốc, túc 
bất ly địa. 


(_ Dùng những bộ phận thân-thể chúng-sanh, thì đều 
bị ảnh-hưởng chúng-sanh, ví như người ở thế-gian ăn 
hột lúa ở đất, tự-nhiên chân đi không khỏi mặt đất 
được.) 


_ Tất sử thân-tâm, ư chư chúng-sanh, 
nhược thân thân phận, thân-tâm nhị đồ, 
bất phục, bất thực; ngã thuyết thị nhân, 
chơn giải-thoát giả. 

( Quyết phải khiến cho thân-tâm, đối với thân-thể 
hay bộ phận thân-thể của chúng-sanh, đều không 


mặc, không ăn; thì những người như thế, Ta mới gọi 
là thật giải-thoát.) 


_ Chư Bồ-Tát và các vị Tỳ-khưu thanh- 
tịnh khi đi đường, không bao giờ nhổ 
hoặc đạp cổ sống, thì há lại đem tâm 
đại-bi lấy huyết-nhục của chúng-sanh 
mà ăn hay sao? 


_ Các vị Tỳ-khưu nào trường-trai tuyỆt- 
dục, lại không ăn nhũ-lạc để-hôổ, không 
mặc hàng lụa tơ-nhiễu do con tằm mà 
có, hoặc áo cừu áo bào và các thứ y- 
phục do lông thú làm ra, cũng không 
mang giày dép bằng da thú; thì các vị 
Tỳ-khưu ấy là bậc chơn-thiệt giải-thoát 
trong đời, hết oan-gia túc-trái (món nợ từ 
kiếp trước), khỏi nạn luân-hổi sanh-tử ở 
tam giới thống-khổ. Vì cớ sao? 


_ Vì hễ dùng một phần của thân mạng 
nào, tự-nhiên kết oan-gia túc-trái với 
thân mạng đó, không tránh khỏi duyên- 
nghiệp vay trả; ví như người ở thế-gian 
ăn hột lúa ở đất, tự-nhiên chân đi không 
khỏi mặt đất được. 


_ Người nào khéo sử-dụng thân-tâm của 
mình ở ngũ-trược ác-thế, biết suy xét 
cuộc đời sanh-tử đau khổ vô-thường, 
đồng-thời biết thương xót số-phận thân- 
tâm của các loài khác, mà /hân không 
tham ăn, tham mặc, /ôêm không tham 
luyến danh-lợi tài-sắc và những thứ vật- 
chất xa-hoa phù-phiếm, đời sống giản-dị 
thanh-cao; Ta cho người ấy là bậc chơn- 
thiệt giải-thoát. 





_ Như ngã thử thuyết, danh vi Phật 
thuyết. 








_ Sau khi Ta nhập-diệt, ai thuyết pháp 
giống như Ta đã thuyết, đó là chơn- 
thiệt-ngữ từ-bi của Như-Lai. 
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_ Bất như thử thuyết, tức Ba-Tuần 
thuyết. 


_ Nếu lời nói trái nghịch với chơn-thiệt- 
ngữ từ-bi của Như-Lai tức là giả-thuyết 
tà-giáo mê-hoặc của loại ma Ba-Tuần. 





_ Phàm làm đệ-tử của Phật, tu-hành 
giải-thoát, có bổn-phận phải biết phân- 
biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào 
là ma. 








20. 20. PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM THÂU- 


ĐẠO ĐỂ GIẢI-THOÁT. 
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Đức Phật dạy: 


_ A-Nan! Hựu phục thế-giới lục-đạo 
chúng-sanh, kỳ tâm bất thâu, tắc bất tùy 
kỳ, sanh-tử tương-tục. 


_ Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần-lao, 
thâu-tâm bất trừ, trần bất khả xuất. 


_ Túng hữu đa trí, thiển-định hiện-tiển, 








_ A-Nan! Nếu chúng-sanh trong sáu cõi 
phàm-phu dứt tuyệt thâu-đạo, thì chắc 
chắn không bao giờ bị nghiệp-báo luân- 
hồi sanh-tử tương-tục. 

_ Tu pháp chánh-địnhh nhĩ-căn viên- 
thông cốt-yếu là giải-thoát trần-lao, 
nhưng nếu không dứt tuyệt thâu-đạo tất 
chẳng bao giờ ra khỏi trần-lao được. 

_ Dầu có đa-trí thiển-định mà không 
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như bất đoạn thâu, tất lạc tà-đạo. 


_ Thượng phẩm tinh-quái, trung phẩm 
yêu-mị, hạ phẩm tà-nhân, chư mị sở 
trước, bỉ đẳng quần tà, diệc hữu đồ- 
chúng. 


_ Các các tự vị thành Vô-Thượng-Đạo. 


_ Ngã diệt-độ hậu, mạt-pháp chi trung, 
đa thử yêu tà, xí-thạnh thế-gian, tiềm 
nặc gian khi, xưng Thiện-Tri-Thức; các 
tư vị dĩ, đắc thượng-nhân pháp, huyễn- 
hoặc vô thức, khủng linh thất tâm, sở 
quá chi xứ, kỳ gia hao tán. 


(... giả danh Thiện-Tri-Thức; mỗi người tự xưng đã 
được đạo-pháp thượng-nhân, lừa gạt kẻ không biết, 
dọa dẫm khiến cho mất lòng chánh-tín, chúng đi đến 
đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát.) 


đoạn tâm thâu-đạo thì dễ bị đọa-lạc vào 
tà-đạo. 

_ Thượng-phẩm thì làm tinh-quái, trung- 
phẩm thì làm yêu-my, hạ-phẩm thì làm 
tà-nhân bị ma-quỉ nhập ám-muội cuồng- 
loạn, cũng có đông đệ-tử và đồ-chúng ở 
khắp nơi. 

_ Các loại tà ấy có tánh háo-thắng sâu 
hiểm, ngã-mạn kiêu-căng, tự-tôn là bậc 
cao nhứt, thành đạo cao nhứt. 

_ Sau khi Ta nhập Niết-Bàn, trong thời- 
kỳ mạt-pháp, có nhiều dòng dõi của các 
loại tà ấy hiện ra lừng lẫy ở thế-gian, 
âm thầm xảo-quyệt, giả danh Thiện-Tri- 
Thức; tự xưng là bậc Thánh-nhân cứu- 
thế, mê-hoặc những người nhẹ tánh tối 
tăm khiếp sợ, nghe nhảm tin càn để dễ 
dẫn dắt đến chỗ tổn hại cả hồn lẫn xác. 





_ Ngã giáo Tỳ-khưu, tuần phương khất 
thực, linh kỳ xả tham, thành Bồ-Đề đạo. 


_ Chư Tỳ-khưu đẳng, bất tự thục thực, 
ký ư tàn sanh, lữ bạc tam giới, thị nhứt 
vãng hoàn, khứ dĩ vô phản. 

(_ Các hàng Tỳ-khưu không tự nấu ăn, gởi cái sống 


thừa tạm bợ trong ba cõi, thị-hiện chỉ đi về một phen, 
đi rỗi không trở lại nữa.) 


_ Như-Lai đã từng dạy các vị Tỳ-khưu 
trì-bát khất-thực từ chỗ này sang chỗ 
khác, cho đứt tuyệt tâm tham-lam, hầu 
viên-chứng Vô-Thượng Bồ-Đề. 

_ Các vị Tỳ-khưu ấy có phương-tiện 
khỏi bận rộn về sự ăn uống để vượt qua 
thời-gian mang thân tứ-đại hư-vọng 
sống trong tam giới phàm-phu thống- 
khổ tức là thời-gian tạm-cư mà thôi, chớ 
khi thành đạo giải-thoát rồi thì quyết- 
định không trở lại sanh-tử ở ngũ-trược 
ác-thế nữa. 





_ Vân hà tặc nhân, giả ngã y-phục, tỳ 
¿) phiến Như-Lai, tạo chủng chủng 
nghiệp, giai ngôn Phật-pháp; khước phi 
xuất-gia, cụ giới Tỳ-khưu, vi tiểu thừa 
đạo? 


(_ Lầm sao bọn giặc mượn y-phục đạo Phật, buôn bán 
Như-Lai, gây ra các thứ nghiệp, mà đều gọi là Phật- 
pháp; lại còn chê bai các vị Tỳ-khưu đây đủ giới-luật 
xuất-gia là đạo Tiểu-thừa.) 


_ Do thị nghi ngộ, vô-lượng chúng-sanh, 
đọa Vô-gián ngục. 








_ Tại sao các loại tà trộm cắp lại mượn 
sắc-phục của Phật, mua bán Phật, khai- 
thác Phật-pháp, lạm-dụng Tam-Bảo, tạo 
ra nghề này nghề nọ để lợi-dưỡng; cống 
cao ngã-mạn, tự-tôn tự-đại, trở lại 
khinh-bỉ chê bai các vị xuất-gia chơn- 
chánh nghiêm-trì giới-đức cụ-túc (đây đủ), 
cho là Tiểu-thừa, mà không sợ hậu-quả 
sa-đọa địa-ngục? 


_ Ta thương hại một số chúng-sanh nhẹ 
tánh bị các loại tà trộm cắp cám dỗ, 








356 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





(C Do chúng làm cho vô-lượng chúng-sanh mắc phải 
nghi lầm, nên sẽ bị đọa vào ngục Vô-gián.) 


Vô-gián địa-ngục (tức là A-Tỳ địa-ngục): cảnh địa- 
ngục mà chúng-sanh có tội-nghiệp nặng nề nhứt phải 
sanh vào. Ở đó sự hành-hình đau đớn không phút giây 


À «€ 


nào gián-đoạn nên gọi là “vô-gián”. 


sanh tâm vọng-chấp mê-hoặc, gian-trá 
phản-phúc, hủy-báng giới-luật, hành- 
động trái nghịch Chánh-Pháp Như-Lai, 
tạo-tác ác-nghiệp, kết-cuộc chiêu lấy 
ác-báo Vô-gián địa-ngục. 


Chiêu (33): gọi lại với mình, tự rước vào mình. 





_ Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu Tỳ-khưu, 
phát tâm quyết-định, tu Tam-ma-đề, 
năng ư Như-Lai, hình tượng chi tiển; 
thân nhiên nhứt đăng, thiêu nhứt chỉ tiết, 
cập ư thân thượng, nhiệt nhứt hương 
chú. 


(... hoặc Phật-tượng; chính mình thắp một cây đèn, 
đốt một đốt ngón tay, hay ở trên thân, đốt một mỗi 
hương.) 


_ Ngã thuyết thị nhân, vô-thỉ túc-trái, 
nhứt-thời thù tất, trường tập thế-gian, 
vĩnh-thoát chư lậu. Tuy vị tức minh, Vô- 
thượng-giác lộ, thị nhân ư pháp, dĩ quyết 
định tâm. 


( Ta nói người ấy, túc-trái vô-thỉ, trong nhứt-thời trả 
hết, cáo-từ thế-gian, thoát hẳn các lậu. Người ấy, tuy 
chưa hiểu rõ đạo Vô-thượng-giác, nhưng đối với Phật- 
pháp, tâm đã quyết-định.) 


_ Nhược bất vi thử, xả thân vi nhân, 
túng thành vô vi, tất hoàn sanh nhân, 
thù ký túc-trát, như ngã mã mạch, chánh 
đẳng vô dị. 


(_ Nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, 
thì dầu thành đạo vô-vi, cũng phải sanh lại làm người, 
trả các nợ cũ, như quả-báo mã mạch của Ta, thật 
không sai khác.) 


Túc (73): 
_ Cũ, xưa, đã có từ trước. Như: 

“túc-oán”  (48§): oán cũ. 

“túc-ưu” (4ä ãÑ') : mối lo có từ trước. 
_ Đời trước, đã qua. Như: 


“túc-căn” (4ä) : cái gốc rễ có từ kiếp trước. 
“túc-nhân” (2# R]): nhân đã gây ra từ (đời) trước. 
“túc-duyên” (Zä##): duyên tiền-kiếp. 
“túc-nghiệp” (7# ÄŠ) : nghiệp từ kiếp trước. 
“túc-trái” (8 1Ä) : nợ tiền-kiếp. 

“túc-thế” (4ä +) : đời quá-khứ, kiếp trước. 








_ Sau khi Ta nhập-diệt, vị Tỳ-khưu nào 
phát Bồ-Để-Tâm, chơn-thành tu pháp 
chánh-định thì có thể đối trước Phật-cốt 
hoặc Phật-tượng; đốt một lóng ngón tay, 
hoặc lựa chỗ tôn-trọng ở thân-thể đặt 
một cây đèn đốt lên, hoặc đặt một hay 
ba viên hương đốt lên, để tiêu-biểu 
cung-dưỡng Phật, cầu đạo giải-thoát; 


- thì Như-Lai nói vị Tỳ-khưu ấy chắc 
chắn trong một đời, trả xong tất cả nợ 
trần-tục từ xưa đến nay, tiêu hết các 
nghiệp hữu-lậu, phiển-não, giải-thoát 
thế-gian sanh-tử khổ; tuy chưa phải là 
bậc Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác nhưng tâm-địa thâm-nhập diệu- 
pháp Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác. 

_ Nếu Tỳ-khưu không tạo được nhân xả- 
thân cung-dưỡng Phật, cầu đạo giải- 
thoát như vậy, thì dầu có tu-hành vô-vi 
cũng trở lại sanh làm người ở thế-gian 
để trả cho hết các nợ trần-tục đã tạo 
trong vô-lượng kiếp trước, cho tới khi 
hoàn-toàn trả xong nợ cũ mới chứng quả 
Vô-Sanh-Nhẫn, cũng như Ta trong một 
tiển-kiếp phải ăn cơm nấu bằng thứ gạo 
do lúa xấu cho ngựa ăn, ở tại chuồng 
ngựa của vua Tỳ-Lang suốt ba tháng để 
trả cho hết nợ túc-thế. 


Túc (Z\): 

_ Cũ, xưa, từ xưa, từ lâu, vốn có, có từ lâu. Như: 
“túc-nguyện” (#8) : nguyện-vọng ấp ủ từ lâu. 

(/Z\ä&) : chí-hướng hằng đeo đuổi. 

“tác-trái” (ZLiÄ) : món nợ từ kiếp trước. 


“túc-chf” 
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_ Nhữ giáo thế-nhân, tu Tam-ma-địa, 
hậu đoạn thâu đạo. 


_ Thị danh Như-Lai, Tiên Phật Thế-Tôn, 
đệ-tam quyết-định, thanh-tịnh minh-hối. 


_ A-Nan! Như vậy từ nay về sau, ông cố 
gắng giáo-hóa chúng-sanh tu pháp 
chánh-định, phải đoạn tâm thâu-đạo. 

_ Đó là lời dạy minh-huấn thanh-tịnh 
chơn-thiệt về nghĩa quyết-định thứ ba 
của chư Phật ở quá-khứ và của Ta ở 
hiện-tạ1. 





_ Thị cố, A-Nan! Nhược bất đoạn thâu, 
tu thiển-định giả, thí như hữu nhân, thủy 
quán lậu chi, dục cầu kỳ mãn, túng kinh 
trần kiếp, chung vô bình phục. 


_ A-Nan! Nếu tu pháp thiển-định để 
giải-thoát mà không dứt tuyệt thâu-đạo, 
ví như đổ nước vào chậu bể mà muốn 
cho đầy, dầu có trải bao nhiêu đời cũng 
không làm sao được. 





_ Nhược chư Tỳ-khưu, y bát chi dư, phân 
thốn bất súc, khất thực dư phần, thí ngạ 
chúng-sanh. 


_ Ư đại tập hội, hiệp-chưởng lễ chúng, 
hữu nhân chúy mạ, đồng ư xưng-tán. 


C_ Nơi nhóm hội lớn, chấp tay vái chào đại-chúng, có 
người đánh mắng cũng đồng như khen ngợi.) 


_ Tất sử thân-tâm, nhị cu quyên xả, thân 
nhục cốt huyết, dữ chúng-sanh cộng. 


(C Quyết-định rời bỏ cả thân và tâm, thân thịt xương 
máu thành sở-hữu chung của chúng-sanh.) 


_ Bất tương Như-Lai, bất liễu nghĩa 
thuyết, hồi vi kỷ giải, dĩ ngộ sơ học; 
Phật ấn thị nhân, đắc chơn tam-muội. 

( Không đem những lời dạy bất-liễu-nghĩa của Như- 
Lai, làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải 


lầm lạc; thì Phật ấn-chứng người ấy, thật được tam- 
muội.) 


Bất liễu-nghĩa (#  Š.): nghĩa-lý chẳng đầy đủ. 


_ Nếu vị Tỳ-khưu nào chơn-thành tu- 
hành giải-thoát, ngoài y-bát, không bao 
giờ cất giấu chất chứa chi cả, phần khất- 
thực có dư thì bố-thí cho chúng-sanh đói 
khát; 

- khi ở giữa Đại-chúng nhóm họp, giữ 
oai-neghi lễ-phép đối với các chúng, 
không phân-biệt thân sơ, dầu có kẻ chê 
bai cũng như với người khen ngợi; 


- xả hết các sự ái-ố, chế-ngự thân-tâm 
rỗng không thông suốt, nhục-thân cốt- 
huyết (xương máu) đồng với chúng-sanh; 


- chẳng bao giờ đem thuyết bất liễu- 
nghĩa của Phật, trở lại thành chỗ kiến- 
giải riêng của cá-nhân làm cho hạng sơ- 
cơ hiểu lầm; tu-hành được như vậy thì 
Như-Lai ấn-chứng cho thành bậc chánh- 
định chơn-thiệt. 


Kiến-giải ( Ñ, 8#): hiểu biết. Sự hiểu biết. 
Hạng sơ-cơ/ sơ-tâm: hạng mới phát tâm Bồ-Đề, đang 
tu học giải-thoát. 





_ Như ngã sở thuyết, danh vi Phật 
thuyết. 


_ Bất như thử thuyết, tức Ba-Tuần 
thuyết. 








_ Sau khi Ta nhập-diệt, ai thuyết pháp 
giống như Ta đã thuyết, đó là chơn- 
thiệt-ngữ từ-bi của Như-Lai. 

_ Nếu lời nói trái nghịch với chơn-thiệt- 
ngữ từ-bi của Như-Lai tức là giả-thuyết 
tà-giáo mê-hoặc của loại ma Ba-Tuần. 
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_ Phàm làm đệ-tử của Phật, tu-hành 
giải-thoát, có bổn-phận phải biết phân- 
biệt sáng suốt thế nào là Phật, thế nào 
là ma. 
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Đức Phật dạy: 


A-Nan! Như‹thị thế-giới, lục-đạo 
chúng-sanh, tuy tắc thân-tâm vô sát đạo 
dâm, tam hành dĩ viên, nhược đại-vọng- 
ngữ, tức Tam-ma-địa, bất đắc thanh- 
tịnh, thành ái-kiến ma, thất Như-Lai 
chủng. 


(... thì Tam-ma-địa không được thanh-tịnh...) 


_ A-Nan! Nếu chúng-sanh trong sáu cõi 
phàm-phu biết giữ thân-tâm không dâm- 
dục, không sát-sanh, không thâu-đạo, 
vuông tròn ba hạnh ấy, nhưng còn phạm 
đại-vọng-ngữ, thì chẳng những không 
bao giờ được chánh-định thanh-tịnh, lại 
còn thành ma ái-kiến, mất giống Như- 
Lai. 





Thế nào là đại-vọng-ngữ ? 





_ Sở vị vị đắc vị đắc, vị chứng ngôn 
chứng, hoặc cầu thế-gian, tôn thắng đệ- 
nhứt, vị tiền nhân ngôn. 








_ Như chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng 
mà nói chứng, ưa thích làm Tôn-thắng 
đệ-nhứt ở thế-gian, đối trước mặt người 
mà cống cao ngã-mạn tự xưng: 
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_ Ngã kim dĩ đắc, Tu-Đà-Hoàn quả, Tư- 
Đà-Hàm quả, A-Na-Hàm quả, A-La- 
Hán đạo, Bích-Chi Phật thừa. 

_ Thập-địa địa tiền, chư vị Bồổ-Tát, cầu 
bỉ lễ sám, tham kỳ cung-dưỡng. 

( Hay các quả-vị Bồ-Tát trong thập-địa hay trước 


thập-địa, trông mong người kia lễ sám, tham sự cung- 
dưỡng.) 


Thị nhứt-điên-ca, tiêu-diệt Phật- 
chủng, như nhân đĩ đao đoạn Đa-la mộc; 
Phật ký thị nhân, vĩnh vẫn thiện-căn, vô 
phục tri-kiến, trầm tam khổ-hải, bất 
thành tam-muội. 


_ Nay Ta đã đắc quả Tu-Đà-Hoàn, quả 
Tư-Đà-Hàm, quả A-Na-Hàm, quả A-La- 
Hán, hoặc quả-vị Bích-Chi Phật, 

- hay là các quả-vị của chư Bồổ-Tát 
Thập-Địa, Địa-Tiêển, nhằm mục-đích dối 
gạt và lạm-dụng thập phương đàn-vIỆt. 


_ Những người phạm tội đại-vọng-ngữ 
như vậy gọi là hạng nhứt-điên-ca, tự 
mình tiêu-diệt giống Phật, chẳng khác 
chi người lấy búa đốn gốc cây Đa-la; Ta 
cho người ấy mất hết căn lành, không 
còn thấy biết chi cả, tự-nhiên người ấy 
phải bị trầm-luân mãi ở biển khổ, không 
bao giờ thành-tựu chánh-định được. 





_ Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ-Tát cập 
A-La-Hán, ứng thân sanh bỉ mạt-pháp 
chi trung, tác chủng chúng hình, độ chư 
luân-chuyển. 


(C A-Nan! Ta có phó-chúc cho nhiều vị Bồ-Tát và A- 
La-Hán, sau khi Như-Lai nhập-diệt, hiện ra ứng-thân, 
sanh trong đời mạt-pháp kia, hiện ra nhiều hình-tướng 
khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân- 
hồi.) 


_ Hoặc tác Sa-môn, Bạch-y cư-sĩ, nhân- 
vương, Tể-quan, Đổng-nam, Đồng-nữ, 
như-thị nãi chí, nữ-nhân quả-phụ, sĩ 
nông công thương. 


Nguyên-bản: (bản gốc/ bản chánh) 

..như-thị nãi chí, dâm-nữ quả-phụ, gian thâu đồ phiến. 
( Như thế cho đến dâm-nữ, quả-phụ, người gian dối 
(gian), trộm cắp (thâu), người hàng thịt (đồ), buôn bán 
(phiến), 


_ Dữ kỳ đồổng-sự, xưng tán Phật thừa, 
linh kỳ thân-tâm, nhập Tam-ma-địa. 


- để khen ngợi Phật-thừa với những người đồng sự, 
khiến cho thân-tâm của họ vào được Tam-ma-địa.) 


—_ A-Nan! Ta có phó-chúc cho nhiều vị 
Bồ-Tát và A-La-Hán, sau khi Như-Lai 
nhập-diệt, nên vì đại-nguyện độ-sanh ở 
thế-gian khổ, thị-hiện hóa-thân ra đời 
trong thời-kỳ mạt-pháp, lấy hạnh đồng- 
sự nhiếp, hằng thuận chúng-sanh; 


- thị-hiện hoặc Sa-Môn, cư-sĩ, hoặc đế- 
vương, tể-quan, hoặc đồng-nam, đồng- 
nữ, hoặc nữ-thân góa-phụ, thị-hiện đủ 
các hạng sĩ nông công thương; 


- không ngại giàu nghèo, thanh-trược, 
hòa mình với người thế-gian để tuyên- 
dương Chánh-Pháp Như-LaI. 











_ Các vị Bồ-Tát và A-La-Hán hóa-thân 
ấy sẵn sàng tâm đại-từ đại-bi vị-tha 
cứu-thế, với ba yếu-tố chơn thiện mỹ, 

- tùy cơ-duyên và căn-tánh của mỗi 
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Cải ác vi thiện: Cđi ác (Ø4 #4): sửa đổi điều xấu xa. 
Vi thiện (š 3£): làm điều thiện. 


hạng người mà giảng dạy cho chúng- 
sanh biết rõ mê ngộ, ác thiện, khổ vui, 

- để chúng-sanh chuyển-mê khai-ngộ, 
cải-ác vi-thiện, thoát khổ được vui, tu- 
hành tuần-tự nhitiến vào cảnh-trí 
chánh-định, 

- đó là hướng-dẫn chúng-sanh trở về 
nguồn gốc Chơn-Như viên-giác diệu- 
minh thường-trụ. 





_ Chung bất tự ngôn, ngã chân Bồ-Tát, 
chơn A-La-Hán, tiết Phật mật nhân, 
khinh ngôn vị học, duy trừ mệnh chung, 
âm hữu di phụ (phó). 


(_ Nhưng rốt ráo không tự bảo rằng tôi thật là Bồ-Tát, 
thật là A-la-Hán, khinh-suất nói với những người chưa 
học, làm tiết-lậu mật-nhân của Phật, chỉ trừ đến lúc 
lâm-chung, hoặc chăng, thầm có những lời di-chúc.) 


_ Vân hà thị nhân hoặc loạn chúng- 
sanh, thành đại-vọng-ngữ? 


(_ Lầm sao, lại còn có lừa gạt chúng-sanh, thành tội 
đại vọng-ngữ?) 


_ Các vị Bồ-Tát và A-La-Hán tu-hành 
công-đức vô-lậu cao cả như vậy, nhưng 
luôn luôn khiêm-tốn, không bao giờ 
cống cao ngã-mạn, tự tôn hay là tự xưng 
Ta thật là bậc Bồ-Tát, hoặc Ta thật là 
bậc A-La-Hán; cũng không bao giờ tiết- 
lậu huyển-cơ vi-mật của chư Phật, hoặc 
khinh thường ngôn-ngữ vị-học; ngoạI-trừ 
di-chúc kín nhiệm trong thời mạng 
chung. 

_ Tại sao hạng người nhứt-điên-ca lại s1 
mê cống cao ngã-mạn ám-muội chúng- 
sanh để phạm tội đại-vọng-ngữ? Thật là 
đáng thương hại! 





_ Nhữ giáo thế-nhân, tu Tam-ma-địa, 
hậu phục đoạn-trừ chư đại-vọng-ngữ. 


(... sau rốt phải đoạn-trừ các đại-vọng-ngữ.) 


_ Thị danh Như-Lai, Tiên Phật Thế-Tôn, 
đệ-tứ quyết-định, thanh-tịnh minh-hối. 


_ A-Nan! Như vậy từ nay về sau, ông cố 
gắng giáo-hóa chúng-sanh tu pháp 
chánh-định, phổi đoạn dâm-dục, sái- 
sanh, thâu-đạo và phải đoạn đại-vọng- 
ngữ. 

_ Đó là lời dạy minh-huấn thanh-tịnh 
chơn-thiệt về nghĩa quyết-định thứ tư 
của chư Phật ở quá-khứ và của Ta ở 
hiện-tạ1. 





_ Thị cố, A-Nan! Nhược bất đoạn kỳ 
đại-vọng-ngữ giả, như khắc nhân phẩn, 
vi chiên đàn hình, dục cầu hương khí, vô 
hữu thị xứ. 

C A-Nan! Nếu tu thiển-định để giải-thoát mà không 
dứt tuyệt đại-vọng-ngữ, thì cũng như khắc phân 


người, làm thành hình cây chiên-đàn, mà muốn được 
hương thơm, thật không có lẽ nào như vậy.) 


_ Ngã giáo Tỳ-khưu, trựctâm Đạo- 
trường, ư tứ uy-nghi, nhứt-thiết hạnh 








_ A-Nan! Nếu tu thiển-định để giải- 
thoát mà không dứt tuyệt đại-vọng-ngữ, 
ví như người lấy phân tô vào cây chiên- 
đàn, dĩ-nhiên có mùi thúi chớ muốn có 
mùi thơm thì hóa ra ngông cuỗng và phi- 
lý. 


_ Như-Lai dạy các Tỳ-khưu phải dùng 
trực-tâm lập đạo-tràng, ở trong tứ oai- 
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trung, thượng vô hư giả, vân hà tự xưng, 
đắc thượng nhân pháp? 


( Ta dạy hàng Tỳ-khưu, lấy trực-tâm đạo-tràng, 
trong hết thảy hành-động, nơi bốn oai-nghi, còn 
không có giả dối, làm sao lại có kể tự xưng đã được 
đạo-pháp thượng-nhân?) 


_ Thí như cùng nhân, vọng hiệu Đế- 
vương, tự thủ tru diệt, huống phục Pháp- 
vương, như hà vọng-thuyết? 

( Ví như dân cùng, xưng càn là đế-vương, để tự 


chuốc lấy sự tru-diệt, huống nữa, là vị Pháp-vương, 
làm sao lại dám xưng càn?) 


nghi: hành trụ tọa ngọa và nhứt-thiết tế- 
hạnh, luôn luôn thanh-tnh trang- 
nghiêm, chớ không bao giờ vọng dối, há 
lại tự giả xưng là đắc pháp Thượng- 
nhân hay sao? 


_ Nếu tự giả xưng là Thượng-nhân thì 
chẳng khác chỉ một kẻ cùng-đinh giả- 
mạo danh-hiệu Hoàng-đế để phải chịu 
tội tử-hình, huống chi giả-mạo đức-hiệu 
của Phật để phải phạm tội đại-vọng-ngữ 
cực-trọng hay sao? 





_ Nhân địa bất chơn, quả chiêu hu khúc, 
cầu Phật Bồ-Đề, như phệ tể nhân, dục 
thùy thành-tựu. 


Phệ: cắn. Tê: rún. 

( Nhân đã không thật, quả ắt quanh co, như thế, mà 
câu đạo Bồ-Đề của Phật, thì cũng như người muốn 
cắn rốn, làm sao mà thành-tựu được.) 


_ Nhược chư Tỳ-khưu, tâm như trực 
huyền, nhứt-thiết chơn-thiệt, nhập Tam- 
ma-địa, vĩnh vô ma sự; ngã ấn thị nhân, 
thành-tựu Bồ-Tát, Vô-Thượng Tri-Giác. 


(_ Nếu các hàng Tỳ-khưu, tâm như dây đàn thẳng, tất 
cả đều chơn-thật mà vào Tam-ma-địa, thì hẳn không 
có các ma-sự; Ta ấn-chứng người đó, thành-tựu được 
Vô-Thượng Tri-Giác của các hàng Bồ-Tát.) 


_ Nếu chỗ tạo nhân giả dối, dĩ-nhiên 
phải thọ quả xấu xa, dầu muốn cầu Phật 
giác-ngộ, ví như người lấy miệng cắn 
rún, không bao giờ có hiệu-quả. 


_ Nếu trực-tâm của vị Tỳ-khưu nào như 
dây đờn thẳng, mặc-nhiên tất cả đạo- 
hạnh chơn-thiệt đều được chánh-định, 
không bao giờ bị ma-chướng ám-muội 
được; thì Như-Lai ấn-chứng cho vị Tỳ- 
khưu ấy thành bậc Bồ-Tát Vô-Thượng 
Tn-Giác. 





_ Như ngã sở thuyết, danh vi Phật 
thuyết. 


_ Bất như thử thuyết, tức Ba-Tuần 
thuyết. 


_ Sau khi Ta nhập-diệt, ai thuyết pháp 
giống như Ta đã thuyết, đó là chơn- 
thiệt-ngữ từ-bi của Như-Lai. 

_ Nếu lời nói trái nghịch với chơn-thiệt- 
ngữ từ-bi của Như-Lai tức là giả-thuyết 
tà-giáo mê-hoặc của loại ma Ba-Tuần. 





_ Phàm làm đệ-tử Phật, tu-hành giải- 
thoát, có bổn-phận phải biết phân-biệt 
sáng suốt thế nào là Phật, thế nào là 
ma. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ LỤC QUYỀN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỂN SÁU 
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ĐOẠN 3 
_ 62 ức sông Hằng: là nói đến 62 ức hằng-sa công-hạnh hay 62 kiến-chấp của ngã-kiến. 

Nếu ta dùng bổn-tánh thanh-tịnh là trí-tuệ siêu-việt để soi chiếu một cách thông suốt thấy 
năm món ẩn-tàng trong ngũ-uẩn là không có tự-tánh, tức không chỗ trụ, thì các nạn khổ được tiêu trừ. 
Còn không làm như vậy thì kiến-chấp hoành-hành đảo-điên. 

Lấy Sắc làm thí-dụ: Sắc có bốn chấp: 

- Sắc là Ta. 

- Lầa Sắc là Ta. 

- Ta nhỏ Sắc lớn. Ta lớn Sắc nhỏ. 

- Ta lớn Sắc lớn. Ta nhỏ Sắc nhỏ. 

Thọ Tưởng Hành Thức, bốn thứ này cũng chấp y như Sắc. 

Nên ngũ-uẩn có 20 kiến-chấp (5 x 4 = 20). 

Dùng cho ba thời (quá-khứ, hiện-tại, vị-lai) thì có 60 kiến-chấp (20 x 3 = 60). 

Cộng thêm một đoạn-kiến và một thường-kiến thành 62 kiến-chấp (60 + 2 = 62). 

Nên ta quán xét để tiêu trừ 62 kiến-chấp thành 62 công-hạnh, còn nói nhiều thì nhân cho 100, 
1000, 10000, v.v... thành 62 ức hạnh-đức. 

Cho nên nói phước-đức thọ-trì danh-hiệu “Quán-Thế-Âm” và danh-hiệu chư vị Pháp- Vương- 
Tử nhiều như số cát 62 ức sông Hằng đều bằng nhau, nghĩa là ta chỉ trừ 62 kiến-chấp thành 62 công- 
hạnh của hàng Pháp-Vương- TỬ. 

Vì Quán-Thế-Âm là dụng của Diệu-Âm chiếu tỏa, là bổn-tánh Chơn-Như (Chơn-Tâm), nên ta 
trở về Bổn-Tâm thanh-tịnh thì các pháp-duyên không còn chỗ gá nương, tất cả đều được tiêu-trừ hết. 


ĐOẠN 18 
_ Tam đô (Z*Ề): 3 cũng có nghĩa là ‡§. Ba đường đi, ba cõi Địa-ngục, Súc-sanh, Ngạ-quỷ hành 
phạt những kẻ gây ác-nghiệp. Ba đường còn là: 
1.Hỏa-đôồ (đường lửa) : Địa-ngục thú mãnh hỏa sở thiêu chỉ xứ = chỉ nẻo Địa-ngục là chỗ nổi 
lửa mạnh để thiêu đốt tội-nhân. 
2. Huyết-đồ (đường máu) : Súc-sanh thú hỗ tương thực chỉ xứ = chỉ nẻo Súc-sanh là chỗ ăn thịt 
lẫn nhau. 
3.Đạo-đồ (đường dao) : Ngạ-quỷ thú dĩ đao kiếm trượng bức bách chỉ xứ = chỉ nẻo Ngạ-quỷ 
là chỗ bị gươm đao gậy gộc bức-bách. 
Kinh Vô-Lượng-Thọ: “Những ai ở trong cảnh tam đồ cực-khổ mà thấy được ánh quang-minh 
của Đức Phật A-Di-Đà thì qua đời sẽ được giải-thoát khỏi tam đồ ấy”. 
_ Thú (##): cõi chúng-sanh đến ở thì gọi là Thú. Luận Câu-Xá, quyển 8: Thú là nơi đi đến. 


CHIẾT TỰ chữ LỢI (#]) 

Chữ “Lợi' (#Ì) bao gồm chữ “Hòa' (4) nghĩa là cây lúa và bộ “Đao' ( | ) nghĩa là con dao, 
cây đao. 

Cây lúa tượng-trưng cho của cải. Con dao là vũ-khí bảo-vệ của cải hoặc giành lấy của cải. Vì 
kèm bên của cải là con dao, nên nói đến của cải là nói đến sự-kiện có liên-hệ với sự chiếm đoạt, 
cạnh-tranh. 

Dĩ-nhiên, nghĩ đến lợi là do lòng tham nổi lên và tìm mưu mẹo sắc bén để chiếm-đoạt. Kẻ 
tiểu-nhân chỉ nghĩ đến lợi, tức là đáp ứng lòng tham của mình, cho nên đánh mất tình-nghĩa đối với 
tha-nhân. 

Chữ “Lợi' (#|) có ba nghĩa là: của cải, sắc bén, tiền lời. Nghĩa của chữ “Lợi' (#l|) là của cải 
(lợi lộc) được quen dùng nhứt. Nhưng của cải lại là đầu mối cho những âm-mưu và những khí-cụ sắc 
bén (lợi-khí #t| ẩŠ ) để tiêu-diệt lẫn nhau. Như thế, nghĩa thứ nhứt (của cải) đã gắn liền với nghĩa thứ 
hai (sắc bén); còn nghĩa thứ ba (tiền lời) lại là đầu mối của sự tham-lam. Ai đi buôn cũng mong kiếm 
được nhiều tiền lời (một vốn, bốn lời). Sự nguy-hại của “Lợi” (#1) đã lộ ra trong những nghĩa ấy. 

Do đó, 'Lợi' (#|) là đầu mối gây ra sự tranh-chấp, chiếm-đoạt, hận-thù, chém giết. 


363 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỂN SÁU 


(1) Thí vô-úy giả: 

_Thí :bố-thí. 

_ Vô-úy: không sợ. 

_Giả : chỉ về người. 

_ Thí vô-úy giả là một nhà bố-thí những cái không sợ. 

Bồ-Tát Quán-Thế-Âm có diệu-đức cứu-độ cấp-bách những chúng-sanh lâm 
nguy ra khỏi nạn sợ hãi. 

(2) Đoạn văn: Chơn-Như duy-nhứt, phương-tiện đa môn: 

Nguyên Bổn-Tánh Chơn-Như viên-giác, thanh-tịnh thường-trụ, mâầu-nhiệm 
rộng lớn, châu-biến khắp pháp-giới, nhưng vì một niệm vô-minh trong lúc tối-sơ mà 
hóa ra có mê-vọng. Vì mê-vọng che tối Chơn-Như, lập ra xứ-sở, khiến diệu-dụng 
sáng tổ không thật-hiện được dường như bị tiêu-vong. 


_ Mê-vọng che tối Chơn-Như ví như mây mù che tối mặt trăng, do đó mà có 
nghiệp-thức phát ra ngoan-không, lập thành thế-giới. Có thế-giới tất có chúng-sanh. 

Phần nào có tánh hiểu biết gọi là hữu-tình. Phần nào không có tánh hiểu biết 
gọi là vô-tình. 


_ Mê-vọng lập ra thế-giới tuy lớn lao, nhưng đối với Chơn-Như bao-la vô-tận 
ví như bọt nước đối với biển cả. Chí như các thứ hữu-lậu chẳng khác chi hột bụi nhỏ 
nhen nương theo hư-không thì mỏng mảnh vô-cùng. 


_ Mê-vọng sanh-diệt vô-thường, tam giới: Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới 
không có chi tổn-tại. Một khi phát chơn trở về nguồn gốc thì thập phương thế-giới 
đều tiêu-lạc. 


Bổn-Tánh Chơn-Như có một, chớ không phải hai. Chỉ vì nhân-quả của chúng- 
sanh không đồng, căn-cơ của chúng-sanh sai biệt, nên tuy Chơn-Như duy-nhứt, nhưng 
muốn độ chúng-sanh trở về Chơn-Như, cần có nhiều phương-tiện. 


Chơn-Như hoàn-toàn thông suốt, tự-tại vô-ngại. Khi chúng-sanh phát tâm trở 
về Chơn-Như thì người thượng-trí tu-hành khác với kẻ hạ-căn, nhưng dầu phương-tiện 
bất-đồng, có mau có chậm khác nhau cũng đều hoàn-nguyên. 


(3) Đoạn văn số 9, số 10, số 11 và số 12. 

Bồ-Tát Văn-Thù không tuyển lục-trần, ngũ-căn (nhãn ty thiệt thân ý), lục- 
thức và thất-đại làm chỗ viên-thông cho hạng Hữu-học, sơ-phát-tâm. Nguyên cớ vì 
sao? 


Nguyên ngài Ưu-Ba-Ni-Sa-Đà lấy sắc-trần làm chỗ viên-thông, ngài Kiểu- 
Trần-Như lấy thinh-trần làm chỗ viên-thông, ngài Hương-Nghiêm lấy hương-trần làm 
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chỗ viên-thông, ngài Dược-Vương và ngài Dược-Thượng lấy vị-trần làm chỗ viên- 
thông, ngài Bạt-Đà-Bà-La lấy xúc-trần làm chỗ viên-thông, ngài Ma-Ha Ca-Diếp lấy 
pháp-trần làm chỗ viên-thông. Các ngài ấy do lục-trần thành bậc Vô-Sanh-Nhẫn. 


Các ngài A-Na-Luật-Đà, Châu-Ly Bàn-Đặc-Ca, Kiểu-Phạm-Ba-Đề, Tất- 
Lăng-Già-Bà-Ta và Tu-Bồ-Đề, mỗi ngài tuyển một trong số ngũ-căn (nhãn ty thiệt 
thân ý) làm chỗ viên-thông, tu-chứng Vô-Sanh-Nhẫn. 


Các ngài Xá-Lợi-Phất, Phổ-Hiển, Tôn-Đà-La Nan-Đà, Phú-Lâu-Na, Ưu-Bà- 
Ly, Đại Mục-Kiển-Liên, mỗi ngài chọn một trong số lục-thức (nhãn-thức, nhĩ-thức, 
ty-thức, thiệt-thức, thân-thức, ý-thức) làm chỗ viên-thông tu-chứng Vô-Sanh-Nhẫn. 


Các ngài Ô-Sô-Sắt-Ma, Trì-Địa, Nguyệt-Quang, Lưu-Ly-Quang, Hư-Không- 
Tạng, Di-Lặc, Đại-Thế-Chí, mỗi ngài lựa một trong số thất-đại (hỏa, địa, thủy, 
phong, không, thức, kiến) làm chỗ viên-thông tu-chứng Vô-Sanh-Nhẫn. 


Các vị kể trên đều là bậc Vô-Học A-La-Hán nhẫn lên Bồ-Tát nên dùng lục- 
trần, ngũ-căn, lục-thức, thất-đại mà tu-chứng như vậy được. 

Bồ-Tát Văn-Thù nhận thấy các pháp tu-chứng ấy rất khó thành-tựu nên không 
khế-hiệp với ngài A-Nan và hạng Hữu-học, sơ-phát-tâm ở cõi Ta-bà. 

Thế nên khi Đức Thích-Ca bảo Bồ-Tát Văn-Thù tuyển chỗ viên-thông cho 
ngài A-Nan và hạng Hữu-học, sơ-phát-tâm thì Bồ-Tát Văn-Thù không chọn lựa lục- 
trần, ngũ-căn, lục-thức và thất-đại ấy. 


(4) Đoạn văn: Bồ-Tát Văn-Thù tuyển nhĩ-căn viên-thông. 

Nguyên hiểu thấu căn-cơ của ngài A-Nan là bậc Hữu-học, cần một pháp-môn 
để thành-tựu, nên Đức Phật Thích-Ca bảo Bồ-Tát Văn-Thù chọn một pháp nào dễ 
thành-tựu trong 25 pháp tu-chứng của 25 vị Thánh Vô-học, cho ngài A-Nan và hạng 
Hữu-học sơ-phát-tâm trong cõi Ta-bà. 


Bồ-Tát Văn-Thù chỉ tuyển-trạch pháp-môn lấy nhĩ-căn làm chỗ viên-thông để 
tu-chứng Vô-Sanh-Nhẫn, vì Bồ-Tát Văn-Thù nhận-định pháp-môn ấy dễ thành-tựu. 
Chẳng phải riêng Bồ-Tát Quán-Thế-Âm mà ai ai cũng nên tu-chứng pháp-môn ấy. 
Sở-dĩ nhĩ-căn huyềển-diệu hơn năm căn khác là nhờ có hai diệu-dụng: 


a) Nhĩ-căn nghe được tiếng ở khắp nơi, không phân-biệt chỗ nào, và không sợ 
ngăn ngại, ví như cách vách cũng nghe tiếng động được, không phải như các căn khác 
nếu có chút gì cẩn trở hoặc xa một khoảng không-gian, thì mắt không thấy, mũi 
không ngửi, lưỡi không nếm, thân không xúc, ý không tưởng đến mục-tiêu. 


b) Nhĩ-căn có tánh nghe chơn-thiệt thường-trụ, chẳng phải khi có tiếng động 
mà sanh, cũng chẳng phải khi im lặng mà diệt, tức là tánh nghe của nhĩ-căn không 
sanh-diệt, không bị ý-căn chi-phối, ví như trong giấc mộng, tánh nghe của nhĩ-căn 
vẫn có. 

Nhĩ-căn có hai diệu-dụng thắng-lợi như vậy nên dễ làm chỗ viên-thông tu- 
chứng. 
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Chúng-sanh vì quên mất tánh nghe chơn-thiệt thường-trụ mà mê-chấp theo 
thinh-trần nên bị chìm đắm mãi ở biển khổ luân-hồi sanh-tử. 

Cho tới ngài A-Nan là vị Hữu-học có tài nghe nhiều nhớ giỏi, nhưng chưa 
thoát nạn lầm lạc nghi-chấp. 


Nếu biết xoay trở lại bên trong để nghe Tự-Tâm Chơn-Như Viên-Giác, thanh- 
tịnh trang-nghiêm thì vô-minh và các trần-cấu đều phải tiêu tan. 

Khi căn chưa giải-trừ ví như mắt bệnh thấy có hoa đốm ở hư-không. 

Khi căn giải-trừ xong thì mắt hết bệnh, còn chi là hoa đốm. 

Nếu vô-minh và các trần-cấu dứt sạch thì Bửu-giác viên-tịnh châu-biến, thành 
đạo Vô-Thượng Tri-GIác. 


(5) Đoạn văn: Bồ-Tát Văn-Thù phổ-khuyến tu-chứng nhĩ-căn viên-thông. 

Bồ-Tát Văn-Thù nhận-định chỗ nhĩ-căn viên-thông dễ tu dễ chứng. Trong tam 
thế quá-khứ, hiện-tại và vị-lai, bất-luận ai phát Bồ-Đềể Tâm, tu-hành giải-thoát đều 
cần nương theo pháp-môn ấy. 


Bồ-Tát Văn-Thù có nói chính xưa kia Bồ-Tát cũng tùng (heo) pháp-môn ấy 
mà đắc Vô-Sanh-Nhẫn. Như vậy Bồ-Tát Văn-Thù lấy tâm chơn-thiệt mà chọn lựa 
cho ngài A-Nan và các vị Hữu-học, sơ-phát-tâm ở trong Giáo-Hội. 


Bồ-Tát Văn-Thù lại còn đảnh lễ và cầu xin Đức Phật Thích-Ca gia-hộ cho tất 
cả chúng-sanh ở đời sau, khi phát tâm cầu đạo giải-thoát đều theo pháp-môn ấy mà 
dũng-mãnh tinh-tấn tu-hành, không nên nghi-chấp, vì pháp-môn ấy dễ thành-tựu 
viên-mãn và khế-hiệp với căn-cơ của chúng-sanh ở thế-giới Ta-bà. 


(6) Ngũ tịnh-nhục: tức là năm thứ thịt kể dưới đây: 


a) Tự-tử nhục : thịt của thú-vật tự chết. 

b) Điểu-tàn-nhục : thịt của thú-vật chết và bị chim ăn còn dư. 
c) Bất-kiến-sát nhục : thịt của thú-vật mà không thấy ai giết. 

d) Bất-văn-sát nhục : thịt của thú-vật mà không nghe ai giết. 


e) Bất-nghi-vị-kỷ-sát nhục : thịt của thú-vật mà không nghi vì mình bị giết. 


YẾU-GIẢI 
HỀỂT QUYỂN SÁU 
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ĐOẠN I1 

Để hiểu rõ hơn Pháp “Quán Nhĩ-Căn Viên-Thông” của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, xin mời quí 
độc-giả tham-khảo thêm hai cách dịch khác được trích trong hai tác-phẩm của soạn-giả Trần Hữu 
Danh: 

1. Như-Lai Thiển Thực-Hành, trang 30, 2016, và 

2. Sự Tích Đức Phật Thích-Ca, trang 318, nxb Tổng Hợp, 201 I. 

Trân-trọng tri-ân soạn-giả Trần Hữu Danh. 


Dịch Âm 
_ Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở. 
_ Sở nhập ký tịch, động tịnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh. 
_ Như-thị tiệm tăng, văn sổ-văn tận, tận văn bất trụ, giác sở-giác không, không-giác cực viên, 
_ Không sở-không diệt, sanh-diệt ký diệt, tịch-diệt hiện-tiển. 


Dịch Nghĩa 

Cách thứ nhứt: 

_ Khi các tiếng động vừa vào lỗ tai, liền biết mình có tánh nghe mà không để ý đến tiếng. 

_ Khi tiếng đã lặng yên trong tâm, thì dĩ nhiên hai tướng động và tịnh không còn nảy sanh 
trong tâm nữa. 

_ Cứ như thế tiến dần, thì cả nghe lẫn tiếng sẽ không còn (trong tâm), chỉ còn hoàn-toàn 
không nghe, đến chừng sự biết và cái được biết đều không, thì cái biết về không mới tròn đầy. 

_ Đến chừng cái biết không và cái không đều mất, thì sanh diệt không còn nữa, và Niết-Bàn 
vắng lặng liền hiện rõ. 


Cách thứ hai: 

_ Lúc ban đầu, trong khi nghe liền biết mình có Tánh Giác, không để tâm chạy theo tiếng. 

_ Đến khi quen thì hai tướng động và tịnh không còn ảnh-hưởng gì đến tâm mình nữa. 

_ Cứ thế tiến dần đến khi trong tâm không còn ý-thức về người nghe và tiếng bị nghe, thành 
ra tuy nghe mà như hoàn-toàn không nghe. 

_ Tiến lên một bậc nữa thì thấy chủ-thể và đối-tượng của Tánh Giác đều không, lúc bấy giờ 
cái biết về Chơn-Không mới tròn đây. 

_ Cho đến khi cái biết không và cái không đều dứt sạch, thì cảnh sanh diệt không còn nữa, và 
chơn-cảnh Niết-Bàn thanh-tịnh an-lạc liên hiển-hiện. 


œ4) 
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Dịch Âm 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH 
Đệ Thất Quyển 


Diễn Nghĩa 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Quyển Bảy 








1. PHẬT KHAI-THỊ DIỆU-PHÁP TU- 
CHỨNG CHÁNH-ĐỊNH. 
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_ A-Nan! Nhữ vấn nhiếp tâm, ngã kim 
tuyên-thuyết, nhập Tam-ma-địa. 


_ Tu học diệu môn, cầu Bồ-Tát đạo, 
yếu tiên trì thử, tứ chủng luật-nghi, hạo 
như băng sương. 


_ Tự bất năng sanh nhứt-thiết chi diệp, 
tâm tam khẩu tứ, sanh tất vô nhân. 


_ Đức Như-Lai dạy: A-Nan! Để giải-đáp 
lời hỏi nhiếp-tâm của ông, nay Ta nói 
diệu-pháp tu-chứng chánh-định. 

_ Muốn cầu đạo Bồ-Tát thì trước nhứt 
phải giữ bốn đại-giới: Dâm Sát Đạo 
Vọng cho trong sạch như sương giá ban 
mai. 

_ Tam nghiệp thân khẩu ý của chúng- 
sanh (1) gồm có mười tội, nếu trừ tuyệt 
bốn tội: Dâm Sát Đạo Vọng thì các tội 
khác không có chỗ sở-nhân để sanh ra, 
ví như gốc rể đã đốn sạch thì các ngọn 
ngành phải héo tàn. 





— A-Nan! Như-thị tứ sự, nhược bất di 
thất, tâm thượng bất duyên, sắc hương vị 
xúc, nhứt-thiết ma-sự, vân hà phát- 
sanh? 


_ Nhược hữu túc tập, bất năng diệt trừ, 
nhữ giáo thị nhân, nhứt tâm tụng ngã, 
Phật-đảnh quang-minh: “MA-HA TÁT- 
ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT-RA”, Vô-Thượng 
thần-chú, tư thị Như-Lai, vô-kiến đảnh- 
tướng, vô-vi Tâm-Phật, tùng đánh phát- 
huy, tọa Bảo-liên-hoa, sổ-thuyết Tâm- 
chú. 








_ A-Nan! Nếu giữ tròn bốn đại giới ấy, 
không bao giờ sơ-suất, thì tâm được tự- 
chủ, không sợ lục-trần sắc thính hương 
vị xúc pháp quyến rũ, huống chi các ma 
chướng há dễ nổi dậy gia-hại hay sao? 

_ Nếu chúng-sanh nào có túc-nghiệp 
sâu thẳm từ vô-lượng kiếp trước khó 
đoạn trừ, thì ông hãy dạy chúng-sanh ấy 
nhứt-tâm chí-thành thọ-trì Tâm-chú Vô- 
Thượng Phật-đảnh quang-minh: MA-HA 
TÁT-ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT-RA, vì Tâm- 
chú đó là đẳnh-tướng vô-kiến của Như- 
Lai, do Phật-Tâm vô-vi, từ Phật-đảnh 
phát-huy, tọa Bảo-liên-hoa sở-thuyết. 


Túc-nghiệp (7ä Š): nghiệp từ kiếp trước. 
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2. TRỢ-LỰC THIÊNG LIÊNG CỦA 
PHẬT-ĐẢNH MẬT-CHÚ. 
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_ Thả nhữ túc thế, dữ Ma-Đăng-Già, 
lịch kiếp nhân-duyên, ân-ái tập-khí, phi 
thị nhứt sanh, cập dữ nhứt kiếp. 


(C Vả lại, ông cùng nàng Ma-Đăng-Già, do nhân- 
duyên nhiều kiếp đời trước thành tập-khí ân-ái, không 
phải một đời hay là một kiếp.) 


_ Ngã nhứt tuyên-dương, ái-tâm vĩnh- 
thoát, thành A-Na-Hàm. 


(_ Song, một phen Ta tuyên-dương thần-chú, thì nàng 
Ma-Đăng-Già thoát hẳn khỏi lòng yêu, thành quả A- 
Na-Hàm.) 


_ Bỉ thượng phụ-nữ (/dâm-nữ), vô tâm tu- 
hành, thân-lực minh tư, tốc chứng vô- 
học. 


C Nàng kia, còn là dâm-nữ, không có tâm tu-hành, do 
sức thần-chú giúp, cũng mau chứng quả Vô-học.) 


_ Vân hà nhữ đẳng tại hội Thinh-văn, 
cầu Tối-Thượng thừa, quyết-định thành 
Phật, thí như dĩ trần, dương vu thuận 
phong, hữu hà gian-hiểm. 


( Thế thì các ông, những hàng Thinh-văn trong hội 
này, cầu Tối-Thượng thừa, thì quyết-định sẽ thành 
Phật, cũng ví như bụi bay gặp gió thuận, có khó khăn 
gì?) 


Đức Như-Lai dạy: 

_ A-Nan! Như việc cá-nhân của ông với 
nàng Ma-Đăng-Già không phải là việc 
mới bị một đời một kiếp chi đâu. Ông 
với nàng Ma-Đăng-Già bị trần-duyên 
oan-trái, có tập-khí ân-ái với nhau, đã 
trải qua nhiều kiếp. 


_ Khi Như-Lai tuyên-dương Phật-đảnh 
mật-chú thì tức-khắc tâm ái-dục của 
nàng Ma-Đăng-Già tiêu mất, nàng trở 
nên thanh-tịnh thành bậc A-Na-Hàm tức 
là nàng được giải-thoát luân-hồi sanh-tử 
ở nhân-gian và nếu định-lực tinh-tấn thì 
chẳng bao lâu lên bậc Vô-Học A-La- 
Hán. 

_ Xét như nàng Ma-Đăng-Gñà, một 
người phụ-nữ chưa có phát tâm tu-hành 
mà còn nhờ được oaI-lực thiêng liêng 
của Phật-đảnh mật-chú đại-từ đại-bi 
cứu-độ minh-mặc cho tiến-hóa đến bậc 
Vô-học; 

- huống chi các ông Thinh-văn Hữu-học 
ở trong Giáo-Hội này đã phát tâm cầu 
Tối-Thượng thừa, nếu chí-thành trì Phật- 
chú này thì quyết-định thành Phật, ví 
như rải bụi bay theo luồng gió thổi xuôi 
thì không có chi khó khăn. 











3. THÂN-TÂM TRONG SẠCH KIẾT- 
GIỚI. 
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_ Nhược hữu mạt-thế dục tọa đạo-tràng, 
tiên trì Tỳ-khưu thanh-tịnh cấm giới, 
yếu đương thỉnh cầu (tuyển trạch) giới 
thanh-tịnh giả, đệ-nhứt Sa-môn, dĩ vi kỳ 
Sư. 


_ Nhược kỳ bất ngộ, chơn Thanh-Tịnh- 
Tăng, nhữ giới luật-nghi, tất bất thành- 
tựu. 


_ Giới thành dĩ hậu, trước tân tịnh y, 
nhiên hương nhàn cư, tụng thử tâm Phật, 
sở thuyết thần-chú, nhứt bá bát biến. 

( Sau khi giới được thành-tựu rồi, người đó đắp y 


mới, sạch sẽ, đốt hương, ở riêng một mình, tụng thân- 
chú do tâm Phật nói, 108 biến.) 


_ Nhiên-hậu kết giới, kiến-lập đạo- 
tràng, cầu ư thập phương, hiện trụ Quốc- 
độ, Vô-Thượng Như-Lai, phóng đại-bi 
quang, lai quán kỳ đánh. 


(... Về sau, kết giới dựng lập đạo-tràng...) 


Đức Như-Lai dạy: 

_ Nếu sau khi Ta nhập-diệt, trong thời- 
kỳ mạt-pháp có người nào muốn an tâm 
tịnh tu ở đạo-tràng trang-nghiêm, thì 
trước nhứt phải thọ-trì giới Tỳ-khưu cho 
trong sạch và câần-yếu phải cung-thỉnh 
một Thầy Đệ-nhứt Sa-Môn có giới-đức 
thanh-tnh làm Chứng-Minh Đạo-Sư 
chú-nguyện. 

_ Nếu vô phước không cầu được bậc 
Chơn-Tăng thanh-tịnh, thì phần nhiếp- 
tâm tu giới của người ấy rất khó thành- 
tựu. 

_ Như người nào tự xét mình đã giữ tròn 
giới-đức Tỳ-khưu thì trần-thiết một nơi 
trang-nghiêm, mặc y thanh-tịnh, dâng 
tâm-hương lễ cúng Tam-Bảo, rồi chí- 
thành trì-tụng Tâm-chú Đại Phật-Đảnh 
Thủ-Lăng-Nghiêm 108 lần. 


_ Tr-tụng Tâm-chú xong, hành lễ kiết- 
giới, an lập đạo-tràng, nhứt-tâm đảnh lễ 
và ngưỡng cầu Chư Phật Vô-Thượng ở 
khắp mười phương quốc-độ đại-từ đại-bi 
phóng hào-quang vào đảnh. 











4. PHƯỚC-ĐỨC TỊNH-TU Ở ĐẠO- 
TRÀNG. 
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_ A-Nan! Như-‹thị mạt-thế, thanh-tịnh 
Tỳ-khưu, nhược Tỳ-khưu-m, bạch-y 
đàn-việt, tâm diệt tham-dâm, trì Phật 
tịnh-gIới. 


Ư đạo-ràng trung, phát Bồổ-Tát 
nguyện, xuất nhập tháo dục, lục thời 
hành đạo. 








Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Trong thời kỳ mạt-pháp, vị 
Tỳ-khưu thanh-tịnh, hoặc vị Tỳ-khưu-nI, 
hoặc vị Ưu-bà-tắc đàn-việt nào giữ tròn 
tra-tâm, đoạn-tuyệt dâm-tâm, thọ-trì 
tịnh-giới của Phật; 

- an-tru tu-hành ở đạo-tràng, cần-cầu 
giải-thoát, phát đại-nguyện Bồ-Tát, ra 
vào trong sạch, nghỉ ngơi vừa đủ khỏe là 
thức dậy, nhứt-tâm hành đạo, sáu thời 
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( An-trụ tu-hành ở đạo-tràng, cần-cầu giải-thoát, 
phát đại-nguyện Bồ-Tát, khi ra, khi vào, khi tắm, khi 
rửa, cả trong sáu thời đều hành đạo.) 


_ Như-thị bất my, kinh tam thất nhựt, 
ngã tự hiện thân, chí kỳ nhân tiển, ma 
đánh an ủy, linh kỳ khai-ngộ. 

(_ Như vậy, không ngủ, đến ba lần bẩy ngày, thì Ta tự 


hiện thân đến trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến 
cho khai ngộ.) 


công-phu tụng niệm; 


- không một mảy khuyết-điểm, như vậy 
trong tam thất, Ta thị-hiện Hóa-thân 
trước mặt người ấy, rờ đảnh, an ủi, thọ- 
ký cho Phật-Tâm được khai-ngộ. (2) 








m 





5. QUI-TẮC AN LẬP ĐẠO-TRÀNG. 





RE # #* ° 
#F+:®tt}#itÈ# kắäkê ° 
JÈ nà  — 4®] /ñf :š lá # 


x##® R] j©48?4 ° 


#T[šÊ 6 †b 3 1P. ° Ä\ 3 kn 3E š§ › ^› Ổ B]}ø 8 #a12‡ế 
##t:§ W ° k;k1#11# b:š33 Z1 #@q« 7t : A2 0b. ®;3;# #URỊ + 

#h 2% PT šE 3; tt À ñã ừ tế 17 © Út th X 7) 2F ° Â fEuh † 
J2 "R#x #vh šŠ 7k š 


2, 


? ám © vỊ Hx 5 {u 2-11 AE 3L 
!h, © 3?3È #v ‡t 2} 8: $2 H Ê Hh © 9J3*-Ƒ BE Ÿ 1h R 5 KT ° ñt 
# le 1# ñ k › Sl Hà Mất # 
#® ° tAlt-† #Ê£m l8 1à ° 2L HJEA #321, s 2 lBỊ 2X 2Ý B28 + 
‹ #t+4‡ : Z8 X`H 8z › k 
K§ 3 2 # ‡$šŠ - ñc 2` l| #2 L2 ll| 1@k › #57 kZÈ ừ T2 lễ $ ‹ 
Àt ñã Ê- Đã “b4 Jt7k 4 R, X ° 





A-Nan bạch Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Ngã mông Như-Lai, Vô- 
Thượng bi hối, tâm dĩ khai-ngộ, tự tri tu- 
chứng, vô-học đạo thành. 


(... tâm đã khai-ngộ, tự biết con đường tu-chứng 
thành quả Vô-học.) 


_ Mạt-pháp tu-hành, kiến-lập đạo-tràng, 
vân hà kết giới, hiệp Phật Thế-Tôn, 
thanh-tịnh quỹ-tắc. 


Ngài A-Nan cung-kính bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nhờ hồng-ân cao 
cả của Đức Thế-Tôn dạy dỗ, nay tôi 
được khai sáng, tự hiểu rõ bổn-phận 
phải tu-chứng quả-vị vô-học. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như các vị Phật- 
tử tu-hành giải-thoát, muốn an lập đạo- 
tràng thì phải làm thế nào kiết-giới cho 
đúng theo phép-tắc thanh-tịnh của Đức 
Thế-Tôn? Kính xin Đức Thế-Tôn từ-bi 
chỉ-giáo. 





Phật cáo A-Nan: 

_ Nhược mạt-thế nhân, nguyện lập đạo- 
tràng, tiên thủ Tuyết-sơn, đại-lực bạch- 
ngưu, thực kỳ sơn trung, phì nỊ hương- 
thảo, thử ngưu duy ẩm Tuyết-sơn thanh- 
thủy, kỳ phẩn vi tế. 








Đức Như-Lai dạy: 

A-Nan! Trong thờikỳ mạt-pháp, 
người nào muốn an lập đạo-tràng, nên 
tìm phân bò trắng ở Tuyết-Sơn, vì loài 
bò trắng này chỉ sống chết ở vùng núi 
ấy, ăn toàn hoa quả cổ thơm (ăn chay) 
và uống nước suối trong trẻo tại núi ấy, 
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(Đức Như-Lai dạy: 
_ A-Nan! Trong thời-kỳ mạt-pháp, người nào muốn 
an lập đạo-tràng, trước hết, phải lấy phân con đại-lực 


bạch-ngưu ở núi Tuyết-sơn, bạch-ngưu này ăn cỏ 


thơm ngon tốt trong núi, và chỉ uống nước trong trên 
núi Tuyết-sơn, nên cái phân mịn màng.) 


_ Khả thủ kỳ phẩn, hòa-hiệp chiên-đàn, 
đĩ nê kỳ địa. 


C_ Nên lấy cái phân nó, hòa-hợp với hương chiên-đàn 
để quét trên mặt đất.) 


_ Nhược phi Tuyết-sơn, kỳ ngưu xú uế, 
bất kham đồ địa. 


(C Nếu không phải ở Tuyết-sơn, thì phân bạch-ngưu 
hôi nhớp, không thể trát đất được.) 


_ Biệt ư bình-nguyên, xuyên khử địa bì, 
ngũ xích đĩ hạ, thủ kỳ huỳnh-thổ. 


_ Hòa thượng chiên-đàn, trầm-thủy, tô- 
hiệp, huân-lục, uất-kim, bạch-giao, 
thanh-mộc, linh-lăng, cam-tùng, cập kê- 
thiệt-hương, dĩ thử thập chủng, tế la vi 
phấn, hiệp thổ thành nê, dĩ đồ tràng địa. 


_ Phương viên trượng lục, vi bát giác 
đàn. 

_ Đàn tâm trị nhứt kim ngân đồng mộc 
sở tạo liên-hoa, hoa trung an bát, bát 
trung tiên thạnh, bát nguyệt lộ thủy. 


_ Thủy trung tùy an, sở-hữu hoa quả. 

_ Thủ bát viên kính, các an kỳ phương, 
di nhiễu hoa bát. 

_ Kính ngoại kiến-lập, thập lục liên-hoa, 
thập lục hương lô, gián hoa phô thiết. 


_ Trang-nghiêm hương lô, thuần thiêu 
trầm-thủy, vô linh kiến hỏa. 








nên hình vóc to lớn khỏe mạnh và phân 
nhiễn có mùi thơm. 


_ Nếu được thứ phân ấy, đem trộn với 
bột cây chiên-đàn dùng làm nên đạo- 
tràng thì tốt lắm. 


_ Nếu không có phân bò trắng ở Tuyết- 
Sơn thì thôi, không được dùng phân thúi 
nào khác. 


_ Để thay thế phân bò trắng ở Tuyết- 
Sơn, nên lựa một khoảnh đất bình- 
nguyên sạch sẽ, đào sâu xuống năm 
mét cho tới lớp đất sét vàng để lấy thứ 
đất ấy. 

_ Nên tìm thêm mười thứ thảo-mộc như: 
chiên-đàn, trầm-thủy, tô-hợp, huân-lục, 
uất-kim, bạch-giao, thanh-mộc, linh- 
lăng, cam-tùng và kê-thiệt-hương, các 
món này phơi khô tán nhiễn trộn với đất 
sét vàng làm nền và vách đạo-tràng. 

_ Châu-vi đạo-tràng độ một trượng sáu 
thước (3) làm hình bát-giác. 

_ Trung-tâm đạo-tràng, đặt một hoa sen 
bằng vàng, bạc, đồng hoặc cây, giữa 
hoa sen để một bát nước đựng sương tiết 
tháng tám. 

_ Trong nước sương ấy có để hoa quả. 

_ Đặt § tấm gương tròn sáng vào 8 góc 
chung quanh chén nước sương. 

_ Ngoài § tấm gương, để 16 lư hương và 
16 hoa sen xen lẫn nhau, tất cả đều 
thanh-khiết trang-nghiêm. 

_ Đặt trầm-thủy trong 16 lư hương và 
xông trâm-thủy cho bốc hương lên, đừng 
để thấy lửa. 
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6. NGHI-LỄ CUNG-DƯỠNG Ở ĐẠO- 
TRÀNG. 
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_ Thủ bạch-ngưu nhũ, trí thập lục khí. 


_ Nhũ vi tiển bỉnh, tỉnh chư sa đường, du 
bỉnh nhũ mê, tô hiệp mật-cương, thuần- 
tô thuần-mật. 

_ Ư liên-hoa ngoại, các các thập lục, vi 
nhiễu hoa ngoại, dĩ phụng chư Phật, cập 
đại Bồ-Tát. 


_ Mỗi dĩ thực thời, nhược tại trung đạ, 
thủ mật bán thăng, thuần-tô tam lạng, 
đàn tiền biệt an, nhứt tiểu hỏa lư, dĩ 
trầm thủy-hương, tiển thủ hương thủy, 
mộc dục kỳ thán, nhiên linh mãnh xí, 
đầu thị tô mật, ư viêm lô nội, thiêu linh 
yên tân, hướng Phật Bồ- Tát. 


_ Nếu có sữa bò trắng ở Tuyết-Sơn thì 
nên đựng sữa ấy trong 16 cái bình tính- 
khiết. 

_ Bánh ngọt và sa-đường du-bỉnh nhũ- 
mễ hiệp với mật-cương, thuần-tô, thuần- 
mật để trên l6 cái dĩa tinh-khiết. 

_ Các thứ lễ-vật ấy đặt chung-quanh 16 
hoa sen, thành-tâm dâng cúng thập 
phương tam thế chư Phật, Bồ-Tát và A- 
La-Hán. 

_ Trong thời Ngọ-trai hoặc giữa đêm 
dùng thuân-mật bán-thăng (4) và thuần- 
tô tam lạng (5), đặt một lò lửa nhỏ ở 
trước đạo-tràng, lấy nước trầm-thủy- 
hương rửa than cho tinh-khiết, để than 
vào lò đốt cho có lửa đỏ, rồi bỏ thuần- 
mật và thuần-tô vào lò xông hơi lên như 
trầm-hương cung-dưỡng chư Phật, Bồ- 
Tát và A-La-Hán. 
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7. THỂ-THỨC THIẾT TƯỢNG Ở 
ĐẠO-TRÀNG. 
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_ Linh kỳ tứ ngoại, biến huyển phan 
hoa. 

_ Ư đàn-thất chi trung, tứ bích phu thiết, 
thập phương Như-Lai, cập chư Bồ-Tát, 
sở-hữu hình-tượng. 

_ Ưng ư đương dương, thiết Lô-Xá-Na, 








_ Ở bốn phía ngoài đạo-tràng, treo 
phướng, phan và tràng hoa. 

_ Ở bốn phía vách trong đạo-tràng, treo 
tượng Phật, Bồ-Tát và A-La-Hán. 


_ Ở Chánh-điện thiết tượng chư Phật 
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Thích-Ca, DIi-Lặc, A-Xúc-Bệ, A-Di-Đà, 
chư đại biến-hóa Quán-Âm hình tượng, 
kiêm Kim-Cang-Tạng, an kỳ tả hữu. 


_ Đế-thích Phạm-vương, Ô-Sô-Sắt-Ma, 
tinh Lam-ĐỊa-Ca, chư Quân-Trà-Ly, dữ 
Tỳ-Cu-Đê, Tứ Thiên-Vương đẳng, Tần- 
Na-Dạ-Ca, trương ư môn tắc, tả hữu an 
trí. 


_ Hựu thủ bát kính, phúc huyền hư- 
không, dữ đàn tràng trung, sở an chi 
kính, phương diện tương-đối, sử kỳ hình- 
ảnh, trùng-trùng tương-thiệp. 


như Đức Lô-Xá-Na, Đức Thích-Ca, Đức 
Di-Lặc, Đức A-Xúc-Bệ, Đức A-Di-Đà 
à ở hai bên tả hữu, thiết hai tượng đại- 
biến-hóa như Đức Quán-Thế-Âm và 
Đức Kim-Cang-Tạng Bồ-Tát. 
_ Ở hai bên cạnh cửa, thiết các tượng 
chư Tôn-Giả: ngài Đế-Thích, ngài 
Phạm-Vương, ngài Ô-Sô-Sắt-Ma, ngài 
Lam-Địa-Ca, ngài Quân-Trà-Ly, ngài 
Tỳ-Cu-Đê, bốn ngài Tứ-Thiên-Vương, 
ngài Tần-Na-Dạ-Ca. 
_ Dùng § tấm gương tròn sáng treo từ 
hư-không chiếu xuống, đối-đãi với 8 
tấm gương đã đặt chung quanh chén 
nước sương, để trong đạo-tràng hiện ra 
tượng ảnh trùng-trùng tương-hiệp. 














8, 8. CHƠN CÔNG-ĐỨC NHẬP ĐẠO- 
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_ Ư sơ-thất trung, chí-thành đảnh lễ, 
thập phương Như-Lai, chư đại Bồ-Tát, 
cập A-La-Hán, hằng ư lục thời, tụng chú 
vi đàn, chí tâm hành đạo, nhứt thời 
thường hành, nhứt bá bát biến. 


_ Đệ-nhị thất trung, nhứt hướng chuyên 
tâm, phát Bồ-Tát nguyện, tâm vô gián- 
đoạn, ngã Tỳ-nạI-da, tiên hữu nguyện 
giáo. 

( Trong thất thứ hai, một mặt chuyên-tâm phát 


nguyện Bồ-Tát, tâm không gián-đoạn, trong luật-nghi 
đạo, Ta đã có chỉ dạy về nguyện.) 


_ Đệ-tam thất trung, ư thập nhị thời, 
nhứt hướng trì Phật BÁT-ĐÁT-RA chú; 








Đức Như-Lai dạy: 

_ Trong thất thứ nhứt, hết lòng chí-thành 
đảnh lễ đức-hiệu của thập phương chư 
Phật, Bồ-Tát và A-La-Hán, mỗi ngày 
đêm giữ sáu thời công-phu, dũng-mãnh 
tinh-tấn tụng mật-chú nhiễu-đàn, chí- 
tâm hành đạo, mỗi thời trì niệm 108 lần 
mật-chú Phật-đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm. 
_ Trong thất thứ hai, nhứt-tâm phát đại- 
nguyện Bồ-Tát như Ta đã dạy, y theo 
Phật-luật mà tiến tu, không một mảy sơ- 
suất. 


_ Trong thất thứ ba, mỗi ngày đêm giữ 
mười hai thời công-phu liên-tục, bất- 
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chí đệ-thất nhựt, thập phương Như-Lai, 
nhứt-thời xuất-hiện, kính quang giao xứ, 
thừa Phật ma đảnh. 


(_ Trong thất thứ ba, trong cả 12 thời, chuyên-tâm trì 
chú BÁT-ĐÁT-RA của Phật; đến ngày thứ bẩy, thì 
thấy thập phương Như-Lai nhứt thời xuất-hiện, trong 
chỗ ánh sáng các mặt gương giao xen và được Phật 
xoa đẳnh.) 


_ Tức ư đạo-tràng, tu Tam-ma-đỊa, năng 
linh như-thị, mạt-thế tu học, thân-tâm 
minh-tinh, do như Lưu-Ly. 


(_ Rồi liền ở nơi đạo-tràng đó, tu pháp Tam-ma-địa, 
có thể khiến cho những người tu-học như vậy, trong 
đời mạt-pháp, thân-tâm được sáng suốt, trong sạch 
như ngọc Lưu-Ly.) 





luận đi đứng ngồi nằm, giờ phút nào 
cũng đều chuyên-tâm niệm Phật-đẳnh 
mật-chú MA-HA-TÁT ĐÁT-ĐA BÁT- 
ĐÁT-RA; mặc-nhiên đến ngày thứ bẩy 
sau rốt, chẳng phải riêng Ta xuất-hiện 
thọ-ký, lại còn nhứt-thiết chư Phật ở 
khắp mười phương quốc-độ đại-từ đại-bi 
đồng-thời đại-hoan-hỉ phóng hào-quang 
đến đạo-tràng tu-chứng chánh-định, thị- 
hiện trong tia ánh sáng của các gương 
giao-hiệp; 

- bảo-hộ những người chuyên tu giải- 
thoát ở đời mạt-pháp được thân-tâm 
thanh-tịnh, sáng suốt như ngọc Lưu-Ly, 
thành-tựu trítuệ siêu phàm nhập- 
Thánh, cứu-cánh viên-mãn chơn-công- 
đức. 
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9. A-Nan! Nhược thử Tỳ-khưu, bổn thọ 
giới sư, cập đồng hội trung, thập Tỳ- 
khưu đẳng, kỳ trung hữu nhứt, bất thanh- 
tịnh giả, như-thị đạo-tràng, đa bất thành- 
tựu. 


(C A-Nan! Nếu trong các thầy truyền giới cho vị Tỳ- 
khưu ấy, hay trong 10 vị Tỳ-khưu đồng hội, có một 
người giới-hạnh không thanh-tịnh, thì những đạo-tràng 
như thế, phần nhiễu là không thành-tựu.) 


_ Tùng tam thất hậu, đoan-tọa an-cư, 
kinh nhứt bá nhựt, hữu lợi căn giả, bất 
khởi ư tòa, đắc Tu-Đà-Hoàn, túng kỳ 
thân-tâm, Thánh-quả vị thành, quyết- 
định tự tri thành Phật bất mậu. 


(... không rời khỏi chỗ ngồi, đã được quả Tu-Đà- 
Hoàn...) 


_ Nhữ vấn đạo-tràng, kiến-lập như-thi. 








9. A-Nan' Nếu Thầy Tỳ-khưu là 
Truyềển-giới-sư không phải là bậc Đệ- 
nhứt Sa-Môn có đức-độ giải-thoát và 
trong số thập-sư ở giới-đàn có một vị 
không thanh-tịnh thân-tâm thì hầu hết 
đạo-tràng khó thành-tựu. 


_ Sau ba thất tịnh-tu, nếu người nào 
đoan-toa an-cư trong 100 ngày, y Phật- 
luật mà tinh-tấn tịnh-tu giải-thoát thì 
người ấy được đức-độ thắng-diệu, chưa 
rời khỏi tòa mà đắc quả Tu-Đà-Hoàn; 
dầu thân-tâm chưa chứng quả Phật cũng 
tự biết chắc chắn sẽ thành Phật. 


_ A-Nan! Vì ông hỏi pháp an lập đạo- 
tràng nên Ta dạy như vậy. 
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10. NHỨT-THIẾT ĐẠI-CHÚNG CẦU 
PHẬT THUYẾT MẬT-CHÚ THỦ- 
LĂNG-NGHIÊM. 
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A-Nan đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Tự ngã xuất-gia, thị Phật kiêu ái, cầu 
đa-văn cố, vị chứng vô vi, tao bỉ Phạm- 
thiên, tà-thuật sở cấm. 


( Từ khi xuất-gia, tôi ỷ-lại nơi lòng yêu thương của 
Phật, vì cầu tuệ đa văn, chưa chứng quả vô-vi, nên bị 
tà-thuật Phạm-thiên kia bắt buộc.) 


_ Tâm tuy minh liễu, lực bất tự-do, lại 
ngộ Văn-Thù, linh ngã giải-thoát. 


(C Tâm tuy rõ ràng, nhưng sức không tự-do, nhờ gặp 
ngài Văn-Thù, khiến cho tôi được giải-thoát.) 


_ Tuy mông Như-Lai, Phật-đảnh thần- 
chú, minh hoạch kỳ lực, thượng vị thân 
văn. 


(_ Tuy tôi thầm nhờ sức của thần-chú Phật-đảnh Như- 
Lai, nhưng chính mình còn chưa được nghe chú ấy.) 


_ Duy nguyện đại-từ, trùng vi tuyên- 
thuyết, bi cứu thử hội, chư tu-hành bối, 
mạt cập đương lai, tại luân-hồi giả, thừa 
Phật mật-chỉ, thân ý giải-thoát. 


(..., được nhờ mật-âm của Phật, mà thân ý được giải- 
thoát.) 


_ Vụ thời hội trung, nhứtthiết đại- 
chúng, phổ giai tác lễ, trữ văn Như-Lai, 
bí-mật chương-cú. 


(_ Lúc bấy giờ, tất cả đại-chúng trong hội thảy đều 
làm lễ, chờ nghe những câu chú bí-mật của Như-Lai.) 





Ngài A-Nan cung-kính đảnh lễ và bạch 
Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Từ ngày tôi xuất- 
gia, nhờ hồng-ân của Đức Thế-Tôn 
chiếu-cố dạy dỗ, tôi được đa-văn, nhưng 
chưa đắc quả-vị vô-lậu, nên bị nạn tà- 
thuật. 


_ Đó là chứng tỏ tâm tôi quang-minh 
nhưng sức tôi còn khiếm-khuyết, được 
phước-duyên có Bồ-Tát Văn-Thù vâng 
Phật-chỉ cứu tôi. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tuy đã nhờ Phật- 
đảnh mật-chú Thủ-Lăng-Nghiêm độ cho 
thoát nạn, nhưng tôi chưa nghe rõ được 
mật-chú ấy. 


_ Ngưỡng cầu Đức Thế-Tôn dũ lòng đại 
từ-bi thương xót, tuyên-thuyết Phật- 
đảnh mật-chú Thủ-Lăng-Nghiêm, để 
cứu-độ Đại-chúng trong Giáo-Hội này 
và chúng-sanh còn chịu luân-hồi sanh-tử 
đau khổ ở vị-lai, tất cả đều được gội 
nhuần oai-lực Phật-đảnh mật-chú, thân- 
tâm an-lạc giải-thoát. 


_ Sau khi bạch Phật xong, ngài A-Nan 
và Đại-chúng đồng cung-kính đảnh lễ 
Đức Như-Lai và tịnh tâm yên lặng trông 
chờ Phật đảnh mậtchú Thủ-Lăng- 
Nghiêm. 
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11. PHẬT THUYẾT MẬT-CHÚ THỦ- 
LĂNG-NGHIÊM. 
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_ Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng Nhục-kế trung, 
đõng bá bảo-quang, quang-trung dõng- 
xuất, thiên diệp bảo-liên, hữu hóa Như- 
Lai, tọa bảo-hoa trung, đảnh phóng thập 
đạo, bá bảo quang-minh. 


_ Nhứt nhứt quang-minh, giai biến thị- 
hiện, thập Hằng-hà-sa, Kim-Cang Mật- 
Tích, kình sơn trì xử. 


_ Biến hư-không giới, đại-chúng ngưỡng 
quan, úy-ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, 
nhứt tâm thính Phật, vô kiến đảnh- 
tướng, phóng quang Như-Lai, tuyên- 
thuyết thần-chú: 








_ Thời bấy giờ, Đức Thích-Ca Mâu-Ni 
Thế-Tôn từ Nhục-kế phóng hào-quang 
bá-bảo, trong hào-quang hiện ra một 
hoa sen vĩ-đại có ngàn cánh quí báu, 
trên hoa sen ấy có một Đức Hóa-Phật 
đoan-tọa trang-nghiêm, từ đảnh phát ra 
mười đạo ánh sáng bá-bảo; 

- mỗi tia ánh sáng đều có Thiên-Thần 
Kim-Cang Mật-Tích thị-hiện, rất nhiều 
như số cát mười sông Hằng, vị nào cũng 
tay bưng núi, tay cầm chày; 

- lại có Đại-chúng ở khắp mười phương 
hư-không quốc-độ đồng ngưỡng xem, 
vừa sợ vừa kính, ngưỡng cầu Đức Thế- 
Tôn thương xót, rồi nhứt-thiết đều im 
lặng, tịnh tâm nghe Đức Hóa-Phật 
phóng quang trên đảnh vô kiến, tuyên- 
thuyết mật-chú Thủ-Lăng-Nghiêm. (6) 





CHÚ-THÍCH: (2018) 
ĐOAN 1 





_ Đảnh-tướng (Sanskrit: Sahasrãra), gọi đủ là Vô-kiến đảnh-tướng (## R Tã 38). cũng gọi là tướng 
Nhục-kế, là tướng trên đỉnh đầu của các Đức Phật mà hết thảy chúng-sanh, kể cả hàng Bồ-Tát Thập- 
địa đều không thể nhìn thấy. Phật-Quang Đại Từ-Điển gọi tướng này là: Đảnh tướng vô năng kiến giả 
= TRH #§È R,Z2Ÿ#. = Tướng đỉnh đầu không ai có thể thấy được. Đây là tướng phụ thứ 66 trong 80 
tướng phụ của Đức Phật (Bái thập chủng hảo = 80 vẻ đẹp). 

(Vì không-tướng hay vô-tướng mới là thật-tướng, nên không thấy được (vô-kiến). 
ĐOẠN 5 
_ Tuyết-Sơn: tức là núi Hy-mã-lạp-sơn (Himalaya) ở phía bắc Ấn-Độ. Dịch nghĩa là Tuyết-Sơn. Gọi 
như vậy là vì trên đỉnh núi quanh năm bốn mùa đều có tuyết phủ. 
ĐOẠN II 
_ Nhục-kế: Nhực là thịt, Kế là búi tóc. Nhực-kế có nghĩa đen là cái búi tóc (bằng) thịt, còn được gọi là 
Phật-đảnh (đỉnh đầu của Phật), Đảnh-kế (búi tóc trên đỉnh đầu). Đây là các từ Hán, dịch từ Usnisa 
(Sanskrit và Pali), dịch âm là Ô-sắt-nj-sa (6 # $ HÑ 7}). Đây là tướng tốt thứ 32 trong 32 tướng tốt, là 
vẻ đẹp thứ 66 trong 80 vẻ đẹp của Đức Phật, biểu-hiện cho một vị Đại-nhân (Mahäpurusa), một vị vua 
vĩ-đại, một vị Phật tương-lai..., mà nhà hiển-triết A-Tư-Đà (Asita) đã kể ra khi được mời đến xem 
tướng cho Đức Phật lúc ngài mới sanh ra được ba ngày. 
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PHẬT-ĐẢNH TÂM-CHÚ 
THÚỦ-LĂNG-NGHIÊM 


ĐỆ NHỨT 


Nam-mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam miệu 
tam bồ-đề tỏa. 

Tát đát tha Phật đà câu tri sắc ni sam. 

Nam-mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ. 

Nam-mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ-đề câu tri nẫm. 
Ta xá ra bà ca tăng già nẫm. 

Nam-mô lô kê a ra ha đa nẫm. 

Nam-mô tô lô đa ba na nẫm. 

Nam-mô ta yết rị đà già di nẫm. 

Nam-mô lô kê tam miệu già đa nẫm. 

Tam miệu già ba ra để ba đa na nẫm. 

Nam-mô đề bà ly sắt nỏa. 

Nam-mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa. 

Xá ba noa yết-ra-ha ta ha ta ra ma tha nẫm. 

Nam-mô bạt ra ha ma ni. 

Nam-mô nhân đà ra da. 

Nam-mô bà già bà đế. 

Lô đà ra da. 

Ô ma bát đế. 


.. la hê dạ da. 


Nam-mô bà già bà đế. 

Na ra dã noa da. 

Bàn giá ma-ha tam mộ đà ra. 
Nam-mô tất yết rị đa da. 
Nam-mô bà già bà đế. 
Ma-ha ca ra da. 

Địa rị bát lạt na già ra. 


._ Tỳ đà ra ba noa ca ra da. 
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28. 
298. 
30. 
ở1. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
J/. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
S1. 
nh. 
Sđ. 
54. 
59. 
S6. 
gí‹ 
S8. 
SỘ: 
60. 
61. 


A địa mục đế. 

Thi ma xá na nê bà tất nê. 
Ma đát rị già noa. 
Nam-mô tất yết rị đa da. 
Nam-mô bà già bà đế. 

Đa tha già đa câu ra da. 
Nam-mô bát đầu ma câu ra da. 
Nam-mô bạt xà ra câu ra da. 
Nam-mô ma ni câu ra da. 
Nam-mô già xà câu ra da. 
Nam-mô bà già bà đế. 

Đế rị trà du ra tây na. 

Ba ra ha ra noa ra xà da. 
Đa tha già đa da. 

Nam-mô bà già bà đế. 
Nam-mô a di đa bà da. 
Đa tha già đa da. 

A ra ha đế. 

Tam miệu tam bồ-đề da. 
Nam-mô bà già bà đế. 

A sô bệ da. 

Đa tha già đa da. 

A ra ha đế. 

Tam miệu tam bồ-đề da. 
Nam-mô bà già bà đế. 

Bệ sa xà da câu lô phệ trụ rị da. 
Bát ra bà ra xà da. 

Đa tha già đa da. 

Nam-mô bà già bà đế. 
Tam bổ sư bí đa. 

Tát lân nại ra lạt xà da. 
Đa tha già đa da. 

A ra ha đế. 

Tam miệu tam bồ-đề da. 
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62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
70. 
1. 
#2. 
73. 
⁄4. 
TÐI 
#6. 
đhfn§ 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 


Nam-mô bà già bà đế. 

Xá kê dã mẫu na duệ. 

Đa tha già đa da. 

A ra ha để. 

Tam miệu tam bồ-đề da. 
Nam-mô bà già bà đế. 

Lạt đát na kê đô ra xà da. 

Đa tha già đa da. 

A ra ha để. 

Tam miệu tam bồ-đề da. 

Đế biều nam-mô tát yết rị đa. 
Ế đàm bà già bà đa. 

Tát đát tha già đô sắt ni sam. 
Tát đát đa bát đát lam. 
Nam-mô a bà ra thị đam. 

Bát ra đế dương kỳ ra. 

Tát ra bà bộ đa yết-ra-ha. 

Ni yết-ra-ha yết ca ra ha ni. 
Bạt ra bí địa da sất đà nã. 

A ca ra mật rị trụ. 

Bát rị đát ra da nãnh yết rị. 
Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni. 
Tát ra bà đột sắt tra. 

Đột tất phạp bát na nễ phạt ra ni. 
Giả đô ra thất đế nẫm. 
Yết-ra-ha ta ha tát ra nhã xà. 
Tỳ đa băng ta na yết rị. 

A sắt tra băng xá đế nẫm. 
Na xoa sát đát ra nhã xà. 

Ba ra tát đà na yết rị. 

A sắt tra nẫm. 

Ma-ha yết-ra-ha nhã xà. 

Tỳ đa băng tát na yết rị. 

Tát bà xá đô lô nễ bà ra nhã xà. 
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96. 

97. 

98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
T11: 
| 12: 
113. 
114. 
1185: 
116. 
4 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 


Hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni. 
Bí sa xá tất đát ra. 

A kiết ni ô đà ca ra nhã xà. 

A bát ra thị đa câu ra. 

Ma-ha bát ra chiến trì. 

Ma-ha điệp đa. 

Ma-ha đế xà. 

Ma-ha thuế đa xà bà ra. 

Ma-ha bạt ra bàn đà ra bà tất nã. 
A rị da đa ra. 

Tỳ rị câu tri. 

Thệ bà tỳ xà da. 

Bạt xà ra ma lễ để. 

Tỳ xá lô đa. 

Bột đằng võng ca. 

Bạt xà ra chế hát na a giá. 

Ma ra chế bà bát ra chất đa. 
Bạt xà ra thiện trì. 

Tỳ xá ra giá. 

Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa. 
Tô ma lô ba. 

Ma-ha thuế đa. 

A rị da đa ra. 

Ma-ha bà ra a bát ra. 

Bạt xà ra thương yết ra chế bà. 
Bạt xà ra câu ma rị. 

Câu lam đà rị. 

Bạt xà ra hát tát đa giá. 

Tỳ địa da kiền giá na ma rị ca. 
Khuất tô mẫu bà yết ra đá na. 
Bệ lô giá na câu rị da. 

Dạ ra thố sắt ni sam. 

Tỳ chiết lam bà ma ni giá. 

Bạt xà ra ca na ca ba ra bà. 
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130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 


138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 


Lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá. 
Thuế đa giá ca ma ra. 

Sát xa thi ba ra bà. 

Ế đế di đế. 

Mẫu đà ra yết noa. 

Ta bệ ra sám. 

Quật phạm đô. 

Ấn thố na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ NHỊ 


Ô hồng. 

Rị sắt yết noa. 

Bát lặc xá tất đa. 

Tát đát tha già đô sắt ni sam. 
Hổ hồng. 

Đô lô ung. 

Chiêm bà na. 

Hổ hồng. 

Đô lô ung. 

Tất đam bà na. 

Hổ hồng. 

Đô lô ung. 

Ba ra sắt địa da tam bát xoa noa yết ra. 
Hổ hồng. 

Đô lô ung. 

Tát bà dược xoa hát ra sát ta. 
Yết-ra-ha nhã xà. 

Tỳ đằng băng tát na yết ra. 
Hổ hồng. 

Đô lô ung. 

Giả đô ra thi để nẫm. 
Yết-ra-ha ta ha tát ra nẫm. 
Tỳ đằng băng tát na ra. 
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161. 
162. 
183. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
188. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 


179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 


Hổ hồng. 

Đô lô ung. 

Ra xoa. 

Bà già phạm. 

Tát đát tha già đô sắt ni sam. 
Ba ra điểm xà kiết rị. 

Ma-ha ta ha tát ra. 

Bột thọ ta ha tát ra thất rị sa. 
Câu tri ta ha tát nê đế lệ. 

A tệ đề thị bà rị đa. 

Tra tra anh ca. 

Ma-ha bạt xà lô đà ra. 

Đế rị bồ bà na. 

Mạn trà la. 

Ô hồng. 

Ta tất đế bạc bà đô. 

Mạ mạ. 

Ấn thố na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ TAM 


Ra xà bà dạ. 

Chủ ra bà dạ. 

A kỳ ni bà dạ. 

Ô đà ca bà dạ. 

Tỳ sa bà dạ. 

Xá tát đa ra bà dạ. 

Bà ra chước yết ra bà dạ. 
Đột sắc xoa bà dạ. 

A xá nễ bà dạ. 

A ca ra mật rị trụ bà dạ. 
Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ. 
Ô ra ca bà đa bà dạ. 

Lạt xà đàng trà bà dạ. 
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192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
208. 
210. 
C1 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
E lửc 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 


Na già bà dạ. 

Tỳ điều đát bà dạ. 

Tô ba ra noa bà dạ. 

Dược xoa yết-ra-ha. 

Ra xoa tư yết-ra-ha. 

Tất rị đa yết-ra-ha. 

Tỳ xá giá yết-ra-ha. 

Bộ đa yết-ra-ha. 

Cưu bàn trà yết-ra-ha. 

Bổ đơn na yết-ra-ha. 

Ca tra bổ đơn na yết-ra-ha. 
Tất kiền độ yết-ra-ha. 

A bá tất ma ra yết-ra-ha. 
Ô đàn ma đà yết-ra-ha. 
Xa dạ yết-ra-ha. 

Hê rị bà đế yết-ra-ha. 

Xã đa ha rị nẫm. 

Yết bà ha rị nẫm. 

Lô địa ra ha rị nẫm. 

Mang ta ha rị nẫm. 

Mê đà ha rị nẫm. 

Ma xà ha rị nẫm. 

Xà đa ha rị nữ. 

Thị tỷ đa ha rị nẫm. 

Tỳ đa ha rị nẫm. 

Bà đa ha rị nẫm. 

A du giá ha rị nữ. 

Chất đa ha rị nữ. 

Đế sam tát bệ sam. 

Tát bà yết-ra-ha nẫm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. 

Ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 
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226. 
227. 
228. 
228. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
238. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
2950. 
291. 
2952. 
253. 
254. 
2535. 
256. 
257. 
2958. 
299. 


Kê ra dạ di. 

Trà diễn ni hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Ma ha bát du bát đát dạ. 

Lô đà ra hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Na ra dạ noa hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Ca ba rị ca hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Xà da yết ra ma độ yết ra. 

Tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Giả đốt ra bà kỳ nễ hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Tỳ rị dương hất rị tri. 

Nan đà kê sa ra già noa bát đế. 
Sách hê dạ hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 

Kê ra dạ di. 

Na yết na xá ra bà noa hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 
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260. 
261. 


262. 
283. 
264. 
265. 


266. 
267. 
268. 
268. 
270. 
271. 
272. 


273. 
274. 
2735. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 


Kê ra dạ di. 

A ra ha hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. 

Tỳ đà ra già hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. 

Bạt xà ra ba nễ. 

Câu hê dạ câu hê dạ. 

Ca địa bát đế hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di. 
Kê ra dạ di. 

Ra xoa võng. 

Bà già phạm. 

Ấn thố na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ TỨ 


Bà già phạm. 

Tát đát đa bát đát ra. 

Nam-mô túy đô đế. 

A tất đa na ra lạt ca. 

Ba ra bà tất phổ tra. 

Tỳ ca tát đát đa bát đế rị. 

Thập Phật ra thập Phật ra. 

Đà ra đà ra. 

Tần đà ra tấn đà ra sân đà sân đà. 
Hổ hồng. 

Hổ hồng. 

Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra. 
Ta ha. 

Hê hê phấn. 

A mâu ca da phấn. 

A ba ra đề ha đa phấn. 
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288. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
298. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
3089. 
310. 
ở11. 
12. 
313. 
14. 
ở15. 
316. 
17. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 


Bà ra ba ra đà phấn. 

A tố ra tỳ đà ra ba ca phấn. 
Tát bà đề bệ tệ phấn. 

Tát bà na già tệ phấn. 

Tát bà dược xoa tệ phấn. 

Tát bà kiền thát bà tệ phấn. 
Tát bà bổ đơn na tệ phấn. 

Ca tra bổ đơn na tệ phấn. 

Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn. 
Tát bà đột sáp tỷ lê hất sắt đế tệ phấn. 
Tát bà thập bà lê tệ phấn. 

Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn. 
Tát bà xá ra bà noa tệ phấn. 
Tát bà địa đế kê tệ phấn. 

Tát bà đát ma đà kế tệ phấn. 
Tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn. 
Xà dạ yết ra ma độ yết ra. 

Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn. 
Tỳ địa dạ giá lê tệ phấn. 

Giả đô ra phược kỳ nễ tệ phấn. 
Bạt xà ra câu ma rị. 

Tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn. 

Ma-ha ba ra định dương xoa kỳ rị tệ phấn. 
Bạt xà ra thương yết ra dạ. 

Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn. 
Ma-ha ca ra dạ. 

Ma-ha mạt đát rị ca noa. 
Nam-mô ta yết rị đa dạ phấn. 
Bí sắt noa tỳ duệ phấn. 

Bột ra ha mâu ni duệ phấn. 

A kỳ ni duệ phấn. 

Ma-ha yết rị duệ phấn. 

Yết ra đàn trì duệ phấn. 

Miệt đát rị duệ phấn. 
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323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 


332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 


Lao đát rị duệ phấn. 

Giá văn trà duệ phấn. 

Yết la ra đát rị duệ phấn. 

Ca bát rị duệ phấn. 

A địa mục chất đa ca thi ma xá na. 
Bà tư nễ duệ phấn. 

Diễn kiết chất. 

Tát đỏa bà tỏa. 

Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ NGŨ 


Đột sắt tra chất đa. 
A mạt đát rị chất đa. 
Ô xà ha ra. 

Già bà ha ra. 

Lô địa ra ha ra. 

Bà ta ha ra. 

Ma xà ha ra. 

Xà đa ha ra. 

Thị bí đa ha ra. 

Bạt lược dạ ha ra. 
Kiền đà ha ra. 

Bổ sử ba ha ra. 
Phả ra ha ra. 

Bà tỏa ha ra. 

Bát ba chất đa. 

Đột sắt tra chất đa. 
Lao đà ra chất đa. 
Dược xoa yết-ra-ha. 
Ra sát ta yết-ra-ha. 
Bế lệ đa yết-ra-ha. 
Tỳ xá giá yết-ra-ha. 
Bộ đa yết-ra-ha. 
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354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
3689. 
370. 
371. 
3Z2. 
373. 
3Z4. 
3/5. 
3/6. 
3/7. 
378. 
3/9. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
366. 
387. 


Cưu bàn trà yết-ra-ha. 

Tất kiền đà yết-ra-ha. 

Ô đát ma đà yết-ra-ha. 

Xa dạ yết-ra-ha. 

A bá tát ma ra yết-ra-ha. 
Trạch khê cách trà kỳ ni yết-ra-ha. 
Rị Phật đế yết-ra-ha. 

Xà di ca yết-ra-ha. 

Xá câu ni yết-ra-ha. 

Mỗ đà ra nan địa ca yết-ra-ha. 
A lam bà yết-ra-ha. 

Kiền độ ba ni yết-ra-ha. 
Thập phạt ra yên ca hê ca. 
Trụy đế dược ca. 

Đát lệ đế dược ca. 

Giả đột thác ca. 

Ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra. 
Bạc để ca. 

Tỷ để ca. 

Thất lệ sắt mật ca. 

Ta nễ bát đế ca. 

Tát bà thập phạt ra. 

Thất lô kiết đế. 

Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm. 
A ÿ lô kiểm. 

Mục khê lô kiềm. 

Yết rị đột lô kiềm. 
Yết-ra-ha yết lam. 

Yết noa du lam. 

Đạn đa du lam. 

Hất rị dạ du lam. 

Mạt mạ du lam. 

Bạt rị thất bà du lam. 

Tỷ lật sắt tra du lam. 


391 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 


Ô đà ra du lam. 

Yết tri du lam. 

Bạt tất đế du lam. 

Ô lô du lam. 

Thường già du lam. 

Hát tất đa du lam. 

Bạt đà du lam. 

Ta phòng áng già bát ra trượng già du lam. 
Bộ đa tý đa trà. 

Tra kỳ ni thập bà ra. 

Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ đà tỳ. 
Tát bát lô ha lăng già. 

Du sa đát ra ta na yết ra. 

Tỳ sa dụ ca. 

A kỳ ni ô đà ca. 

Mạt ra bệ ra kiến đa ra. 

A ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca. 
Địa lật lạt tra. 

Tỷ rị sắt chất ca. 

Tát bà na câu ra. 

Tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô. 
Mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam. 
Tất đát đa bát đát ra. 

Ma ha bạt xà lô sắt ni sam. 

Ma ha bát lạt trượng kỳ lam. 

Dạ ba đột đà xá dụ xà na. 

Biện đát lệ noa. 

Tỳ đà da bàn đàm ca lô di. 

Đế thù bàn đàm ca lô di. 

Bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di. 
Đát điệt tha. 

“Án. 

A na lệ. 

Tỳ xá đề. 
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422. Bệ ra bạt xà ra đà rị. 
423. Bàn đà bàn đà nễ. 
424. Bạt xà ra báng ni phấn. 
425. Hổ hồng. 

426. Đô lô ung phấn. 

427. Ta-bà-ha”. O 


Œ 


CHÚ-THÍCH: (2018) 
Câu thần-chú tổng-kết (419 — 427): 














Âm Hán-Việt Âm Phạn 
1.ÁN 1.OM 
2.A NA LỆ 2. ANALE 
3. TỲ XÁ ĐỀ 3. VIŠADE 
4. BỆ RA BẠT XÀ RA ĐÀ RỊ, 4. VIRA VAJRA-DHARE, 
5. BÀN ĐÀ BÀN ĐÀ NẾ, 5. BANDHA BANDHANI, 
6. BẠT XÀ RA BÁNG NI PHẤN! 6. VAJRA-PÄNI PHATI! 
7. HỒ HỒNG 7. HŨM 
8. ĐÔ LÔ UNG PHẤN! 8. BHRŨM PHAT! 
9. TA BÀ HA. 9. SVÄHÃ. 


C4 §# 
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_ A-Nan! Thị Phật-đảnh quang-tụ, 
“TÁT-ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT-RA”, bí-mật 
già-đà, vi-diệu chương-cú, xuất sanh 
thập phương, nhứt-thiết chư Phật. 


( A-Nan! Những câu nhiệm mầu, những kệ bí-mật 
“Tát-Đát-Đa Bát-Đát-Ra” của hóa-thân nơi hào- 
quang đảnh Phật, sanh ra tất cả chư Phật thập 
phương.) 


_ A-Nan! Chương-cú vi-mật thâm-diệu, 
chánh-định viên-minh Phật-đảnh quang- 
tụ MA-HA TÁT-ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT- 
RA là sở-do đắc quả-vị Vô-Dư Niết-Bàn 
của thập phương chư Phật. 





_ Thập phương Như-Lai, nhân thử chú- 
tâm, đắc thành Vô-Thượng Chánh-Biến 
Tri-Giác. 


_ Thập phương chư Phật đều sử-dụng 
Phật. đảnh Tâm-chú làm nhân, thành 
bậc Vô-Thượng Chánh-Biến Tri-Giác. 





_ Thập phương Như-Lai trì thử chú-tâm, 
hàng-phục chư ma, chế chư ngoại-đạo. 


_ Thập phương chư Phật đều sử-dụng 
Phật-đảnh Tâm-chú, để hàng-phục nhứt- 
thiết tinh-quái ma quỉ, chế-ngự tất cả tà- 
giáo ngoạ1-đạo. 





_ Thập phương Như-Lai, thừa thử chú- 
tâm, tọa bảo liên-hoa, ứng vi-trần quốc. 








_ Thập phương chư Phật nhờ Phật-đảnh 
'Tâm-chú, ngồi hoa sen báu, ứng hiện 
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trong các cõi nước như số vi-trần. 





_ Thập phương Như-Lai, hàm thử chú- 
tâm, ư vi-trần quốc, chuyển đại pháp- 
luân. 


_ Thập phương chư Phật mật-trì Phật- 
đảnh Tâm-chú, du-hành khắp vô-số vi- 
trần quốc-độ, chuyển bánh xe Pháp vĩ- 
đại vô-biên. 





_ Thập phương Như-Lai, trì thử chú-tâm, 
năng ư thập phương, ma đảnh thọ ký, tự 
quả vị thành, diệc ư thập phương, mông 
Phật thọ ký. 


_ Thập phương chư Phật mật-trì Phật- 
đảnh Tâm-chú, thị-hiện Hóa-Thân khắp 
tất cả quốc-độ để rờ đầu thọ-ký các vị 
chơn-thiệt tu-chứng Phật-quả, cho tới 
những người chơn-tu nào chưa có thể 
thành Phật, cũng được rờ đầu thọ-ký sẽ 
thành Phật. 





_ Thập phương Như-Lai, y thử chú-tâm, 
năng ư thập phương, bạt tế quần khổ; sở 
dị địa-ngục, ngạ-quỷ súc-sanh, manh- 
lung ấm-á, oán tăng hội khổ, ái biệt ly 
khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ-ấm sí thạnh, 
đại tiểu chư hoạnh, đồng-thời giải-thoát, 
tặc-nạn bệnh-nạn, vương-nạn ngục-nạn, 
phong thủy hỏa nạn, cơ-khát bần-cùng, 
ứng niệm tiêu-tán. 


_ Thập phương chư Phật sử-dụng Phật- 
đảnh Tâm-chú, cứu-độ chúng-sanh ở 
khắp mười phương thế-giới được khỏi 
các nạn khổ; như nạn địa-ngục, ngạ-quÏ, 
súc-sanh, nạn đui điếc câm ngọng, nạn 
ái biệt-ly, oán-tăng hội, cầu bất-đắc, 
ngũ-uẩn thạnh, nạn chiến-tranh, vương 
bá, lao lý, nạn bão, lụt, hỏa-hoạn, nạn 
tật-bệnh, đói rét, nghèo nàn, các tai-họa 
hoặc lớn hoặc nhỏ đều được tiêu-trừ. 





_ Thập phương Như-Lai, tùy thử chú- 
tâm, năng ư thập phương, sự Thiện-Tri- 
Thức, tứ uy-nghi trung, cung-dưỡng như 
ý, Hằng-sa Như-Lai, hội trung suy vị, 
Đại-Pháp-Vương- Tử. 


_ Thập phương chư Phật sử-dụng Phật- 
đảnh Tâm-chú, hộ-trì các vị Thiện-Tri- 
Thức ở khắp mười phương quốc-độ đều 
tu-hành giải-thoát sáng suốt, tứ oai-nghi 
trang-nghiêm, giới-đức thanh-tịnh, cung- 
dưỡng Tam-Bảo, tùy tâm mãn-nguyện 
và được Hội-Thượng chư Phật ấn-chứng 
cho làm Đại-Pháp-Vương- Tử. 





_ Thập phương Như-Lai, hành thử chú- 
tâm, năng ư thập phương, nhiếp-thọ 
thân-nhân. 


_ Linh chư tiểu thừa, văn bí-mật tạng, 
bất-sanh kinh bố. 


_ Thập phương chư Phật sử-dụng Phật- 
đảnh Tâm-chú, nhiếp-thọ những người 
thân-cận đều tu-hành chánh-đại quang- 
minh, đức-độ cao-siêu giải-thoát. 

_ Thập phương chư Phật sử-dụng Phật- 
đảnh Tâm-chú, hộ-trì các vị tu theo 
Tiểu-thừa, nghe hiểu được Mật-Tạng 
mà không nghi chấp lo sợ và tu-chứng 
chánh-định. 





_ Thập phương Như-Lai, tụng thử chú- 
tâm, thành Vô-Thượng-Giác, tọa Bồ-Để 
thụ, nhập đại Niết-Bàn. 








_ Thập phương chư Phật, trước khi đắc 
quả Vô-Thượng Chánh-đẩng Chánh- 
giác đều mật-trì Phật-đảnh Tâm-chú từ 
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lúc ban sơ cho tới khi tọa dưới cội Bồ- 
Đề nhập Niết-Bàn. 





_ Thập phương Như-Lai, truyền thử chú- 
tâm, ư diệt độ hậu, phú Phật-pháp sự, 
cứu-cánh trụ-trì, nghiêm-tịnh giới-luật, 
tất đắc thanh-tịnh. 


_ Thập phương chư Phật chơn-truyềển 
Phật-đảnh Tâm-chú và phú-chúc sau khi 
Phật diệtđộ, Phật đảnh Tâm-chú 
thường-trụ, bảo-toàn Phật-pháp, ủng-hộ 
chư Phật-tử trụ-trì, y Phật-luật hành đạo, 
nghiêm-tịnh giới-thể, từ đời này sang 
đời nọ, không bao giờ sai lạc. 





_ Nhược ngã thuyết thị, Phật-đẳảnh 
quang-tụ, BÁT-ĐÁT-RA chú, tùng đán 
chí mộ, âm-thinh tương-liên, tự cú trung- 
gian, diệc bất trùng-điệp, kinh Hằng-sa 
kiếp, chung bất năng tận, diệc thuyết 
thử chú, danh “Như-Lai Đảnh”. 


— A-Nan! Như-Lai tuyên-thuyết Phật- 
đảnh quang-tụ MA-HA TÁT-ĐÁT-ĐA 
BÁT-ĐÁT-RA, từ sáng đến tối, tiếng 
nói liên-tục, văn-cú có thứ-tự, trải qua 
Hằng-sa số kiếp cũng tròn đủ như vậy, 
không bao giờ hết, nên Tâm-chú đó có 
hiệu là “Như-Lai Đảnh”. 








13. 





13. DIỆU-DỤNG LINH-CẢM CỦA 
PHẬT-ĐẢNH TÂM-CHÚỨ. 
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_ Nhữ đẳng Hữu-học, vị tận luân-hồi, 
phát tâm chí thành, thú A-La-Hán, bất 
trì thử chú, nhi tọa đạo-tràng, linh kỳ 
thân-tâm, viễn chư ma sự, vô hữu thị xứ. 


(...thú hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ- đề...) 


_ Các ông ở địa-vị Hữu-học, chưa dứi 
nạn luân-hồi khổ, phát tâm chí-thành 
cầu quả-vị A-La-Hán, nhưng nếu không 
chịu thọ-trì Phật-đảnh Tâm-chú, cứ ngôi 
chắp tay ở đạo-tràng, mà muốn thân-tâm 
xa lìa ma chướng thì thật là phi-Tý. 





_ A-Nan! Nhược chư thế-giới, tùy sở 
quốc-độ, sở-hữu chúng-sanh, tùy quốc 
sở sanh, hoa bì bối diệp, chỉ tố bạch 








_ A-Nan! Ở các quốc-độ, nếu có người 
nào chơn-thành tu-hành, tùy theo vật- 
dụng sở-hữu trong xứ, dùng vỏ bông, lá 
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điệp, thư tả thử chú, trữ ư hương nang. 
(... dùng để viết chép chú này, đựng trong túi thơm.) 


_ Thị nhân tâm hôn, vị năng tụng ức, 
hoặc đới thân thượng, hoặc thư trạch 
trung, đương tri thị nhân, tận kỳ sanh 
niên, nhứt-thiết chư độc, sở bất năng 
hại. 


( Nếu người đó tối tăm chưa tụng, chưa nhớ được, 
mà hoặc đeo trên mình, hoặc viết trong nhà ở; thì nên 
biết người ấy, trọn đời tất cả các thứ độc không thể 
hại được.) 


bối, giấy trắng, lông bạch-chiên, biên 
chép Phật-đảnh Tâm-chú thành một bản 
đồ treo ở một chỗ tinh-khiết; 

- hay là vì lý-do không tụng, không nhớ 
được, để Phật-đảnh Tâm-chú vào một 
cái túi tính-khiết luôn luôn đeo theo 
thân, thì người ấy suốt đời khỏi bị các 
thứ độc nhiễm ác quỉ ma chướng xâm- 
nhập nhiễu-hại. 





_ A-Nan! Ngã kim vị nhữ, cánh thuyết 
thử chú, cứu hộ thế-gian, đắc đại vô-úy, 
thành-tựu chúng-sanh, xuất-thế-gian trí. 


(... cứu giúp trong thế-gian được đại vô-úy, và thành- 
tựu trí xuất-thế-gian cho chúng-sanh.) 


_ Nhược ngã diệt hậu, mạt-thế chúng- 
sanh, hữu năng tự tụng, nhược giáo tha 
tụng. 


(... có người biết tự mình tụng, hoặc dạy người khác 
tụng chú này.) 


_ Đương tri như-thỊ, tụng trì chúng-sanh, 
hỏa bất năng thiêu, thủy bất năng nịch, 
đại-độc tiểu-độc, sở bất năng hại; như- 
thị nãi chí, Thiên-Long quỷ-thần, tính- 
kỳ ma-my, sở-hữu ác-thú (ác chú), giai 
bất năng trước. 


( Nên biết những chúng-sanh trì tụng như vậy, lửa 
không đốt được, nước không đắm được, độc lớn độc 
nhỏ không thể hại được; cho đến các hàng thiên, long, 
quỷ, thần, tinh, kỳ, ma, my, có những chú dữ, đều 
không làm øì được.) 


_ A-Nan! Nay vì ông thỉnh cầu, Ta 
thuyết Phật-đảnh Tâm-chú Thủ-Lăng- 
Nghiêm, nhằm mục-đích cứu-độ chúng- 
sanh ở thế-gian khỏi các nạn nguy-biến 
sợ hãi và thành-tựu trí xuất-thế. 


_ Sau khi Ta nhập-diệt, ở trong thời-kỳ 
mạt-pháp, nếu có người nào chơn-chánh 
tu-hành, tự mình chí-thành trì tụng Phật- 
đảnh Tâm-chú và diễn-giải dạy bảo 
người khác trì-tụng; 


- thì người ấy được đức-độ thanh-tịnh, 
gặp hỏa-hoạn, lửa khó thiêu đốt, gặp 
thủy-nạn, nước khó đắm chìm, các thứ 
độc nhiễm hoặc lớn hoặc nhỏ không thể 
hại được; dĩ-chí các loài ác thú của 
Thiên-Long quỉ thần tinh-kỳ ma-my khó 
đốn phá. 





_ Tâm đắc chánh-thọ. 


(_ Tâm người ấy được chánh-thọ.) 


_ Nhứt-thiết chú trớ yểm cổ độc-dược, 
kim-độc ngân-độc, thảo-mộc trùng-xà, 
vạn vật độc-khí; nhập thử nhân khẩu, 
thành cam-lộ vỊ. 








_ Tâm-địa của người chơn-chánh tu- 
hành, chí-thành trì tụng Phật-đảnh Tâm- 
chú, nhờ oai-lực thiêng liêng mâu- 
nhiệm độ cho được chánh-thọ, phước- 
tuệ tăng trưởng; 

- nên tất cả loại sâu hiểm ác độc của tà- 
giáo ngoại-đạo như bùa ngải, thư phù, 
trù hại, ếm đối, cổ-trùng, cho tới các thứ 
độc-dược, độc-kim, độc-ngân, độc thảo- 
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(..., vào miệng người ấy đều thành vị cam-lộ.) 


Cam-lộ: nước sương ngọt, ý nói Phật-pháp. Cam-lộ 
vị: vị ngọt của sương, ý nói Pháp-vị. Cưm (-Ÿ): ngọt. 
Lộ (§§): sương đọng thành giọt, ta còn gọi là “móc”. 


mộc, độc vi-trùng, độc mãấng-xà, các thứ 
nọc độc, khí-độc của động-vật hoặc 
thực-vật; chẳng những không xâm-nhập 
nhiễu-hại được, lại còn bị tiêu mất độc- 
chất và chuyển thành cam-lộ vị. 





_ Nhứt-thiết ác-tinh, tính chư quỷ-thần, 
thâm tâm độc nhân, ư như-thị nhân, bất- 
năng khởi ác. 

( Tất cả ác-tinh với các quỷ-thần, lòng dữ hại người, 
đối với người ấy, cũng không thể khởi ra ác-niệm.) 


_ Tần-Na-Dạ-Ca, chư ác quỷ-vương, 
tỉnh kỳ quyến-thuộc, giai lãnh thâm-ân, 
thường gia thủ -hộ. 


( Tần-Na-Da-Ca và các quỷ dữ khác, cùng với 
quyến-thuộc, đều lãnh ơn sâu, thường giữ gìn ủng hộ.) 


_ Đối với người chí-thành trì tụng Phật- 
đảnh Tâm-chú, các loại hung thần, độc- 
tính, ác quỉ, cho tới các hạng hình người 
dạ thú, lưu manh xảo-trá, tàn-bạo phẳn- 
nghịch, dùng thủ-đoạn sâu hiểm ích-kỷ 
hại nhân, không thể khuấy nhiễu được, 
lại bị ác-lai ác-báo, tổn-hại nguy khốn. 


_ Các vị Tần-Na-Dạ-Ca, một số Quỉ- 
Vương cùng quyến-thuộc nhờ nghe 
người trì tụng Tâm-chú, lãnh-hội được 
sáng suốt và do chỗ thọ ân đó mà 
thường ủng-hộ người trì chú thoát khỏi 
các nạn nguy-biến. 








14. 


14. OAI-ĐỨC VÔ-LƯỢNG CỦA 
PHẬT-ĐẢNH TÂM-CHÚỨ. 
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_ A-Nan! Đương tri thị chú, thường hữu 
bát vạn, tứ thiên na-do-tha, Hằng-hà-sa 
cu-chỉ Kim-Cang-Tạng-Vương Bồ-Tát 





— A-Nan! Oai-đức của Phật-đảnh Tâm- 
chú rộng lớn vô-lượng vô-biên không 
thể nghĩ bàn, nên Bồ-Tát Kim-Cang- 
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chủng tộc, nhứt nhứt giai hữu, chư Kim- 
Cang chúng, nhi vi quyến-thuộc, trú dạ 
tùy thị. 


C A-Nan! Nên biết chú này, thường có 84.000 na-do- 
tha Hằng-hà-sa cu-chi chủng tộc Kim-Cang-Tạng- 
Vương Bồ-Tát, mỗi mỗi đều có những chúng Kim- 
Cang làm quyến-thuộc, ngày đêm theo hầu.) 


_ Thuyết hữu chúng-sanh, ư tán-loạn 
tâm, phi Tam-ma-địa, tâm ức khẩu trì, 
thị Kim-Cang-Vương, thường tùy tùng 
bỉ, chư Thiện-nam-tử. 

( Giả-sử có chúng-sanh, với tâm tán-loạn, chớ không 
phải Tam-ma-địa, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các 


Kim-Cang-Vương đó, cũng thường theo bên Thiện- 
nam-tử kia.) 


_ Hà huống quyết-định, Bồ-Để-Tâm 
giả. 


( Huống nữa, là những người có Tâm Bồ-Đề quyết- 
định.) 


Tạng-Vương có Hằng-sa chủng-tộc, số 
rất đông đến nỗi không thể dùng văn-tự 
đếm được, lại còn mỗi chủng-tộc, có rất 
nhiều chúng Kim-Cang, thần-thông 
quảng-đại, đều luôn luôn tận-tâm hộ-trì 
đắc-lực những người có đức-độ tu-hành 
giải-thoát, cả ngày lẫn đêm chí-thành 
thọ trì Phật-đảnh Tâm-chú Thủ-Lăng- 
Nghiêm. 

_ Nếu có chúng-sanh nào tâm-tánh hay 
vọng-động tán-loạn, chẳng phải chánh- 
định, nhưng có thiện-chí sám-hối, chơn- 
thiệt tu-hành giải-thoát, cố gắng tưởng 
nhớ và trì niệm liên-tục Phật-đảnh Tâm- 
chú, thì có vị Kim-Cang theo phò-hộ cho 
chúng-sanh ấy bỏ vọng theo chơn, dứt 
nhiễm về tịnh, tuân-tự nhi-tiến vào 
cảnh-trí chánh-định. 

_ Thế nên những người đã phát Bồ-Để 
Tâm, hoàn-toàn trường-trai tuyệt-dục, 
chuyên tu giải-thoát, chí-thành thọ trì 
Phật-đảnh Tâm-chú, thì oai-lực bảo-hộ 
của chư Kim-Cang vĩđại bất-khả- 
thuyết. 





_ Thử chư Kim-Cang, Bồ-Tát Tạng- 
Vương, tinh tâm âm tốc, phát bỉ thần- 
thức. 


(_ Đối với những người này, các vị Bồ-Tát Kim-Cang- 
Tạng-Vương đó, dùng tịnh-tâm thầm xúc tiến, phát- 
huy thân-thức.) 


_ Thị nhân ứng thời, tâm năng ký ức, bát 
vạn tứ thiên, Hằng-hà-sa kiếp, châu- 
biến liễu-tri, đắc vô nghi-hoặc. 


( Người ấy liên khi đó, tâm nhớ lại được 84.000 
Hằng-hà-sa kiếp, rõ biết cùng khắp, được không nghi- 
hoặc.) 


_ Tùng đệ-nhứt kiếp, nãi chí hậu thân, 
sanh sanh bất sanh: Dạ-xoa La-sát, cập 
Phú-đàn-na, Ca-tra Phú-đàn-na, Cưu- 
bàn-trà, Tỳ-xá-giá đẳng, tính chư Ngạ- 
quỷ, hữu-hình, vô-hình, hữu-tưởng, vô- 
tưởng, như-thị ác xứ. 








_ Các chủng-tộc của Bồ-Tát Kim-Cang- 
Tạng-Vương sử-dụng âm-thinh của 
Thanh-Tịnh-Tâm khaingộ thẳn-thức 
cho người chơn-tu trì chú; 


- mặc-nhiên tâm của người ấy trở nên 
tự-tại vô-ngại và nhớ hiểu các việc 
trong vô-số kiếp, rõ biết cùng khắp, dứt 
tuyệt tất cả vọng-chấp mê-chấp, nghi 
ngờ lầm lạc; 


- từ ấy về sau, đời đời kiếp kiếp không 
bao giờ thọ sanh-tử trong các loài độc- 
ác như: Dạ-xoa, La-sát, Phú-đàn-na, Ca- 
tra Phú-đàn-na, Cưu-bàn-trà, Tỳ-xá-giá, 
các loài quỉ đói, các loài hữu-hình, vô- 
hình, hữu-tưởng, vô-tưởng. 
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_ Thị Thiện-nam-tử, nhược độc nhược 
tụng, nhược thư nhược tả, nhược đái 
nhược tàng, chư sắc cung-dưỡng, kiếp 
kiếp bất sanh, bần-cùng hạ-tiện, bất khả 
lạc xứ. 


_ Những người nhứt-tâm chơn-tu, chí- 
thành thọ tr Phật-đảnh Tâm-chú hoặc 
tụng bằng miệng, hoặc niệm thầm trong 
tâm, hoặc biên chép, hoặc cất đeo theo 
thân, hoặc treo ở một chỗ tinh-khiết, thờ 
kính cung-dưỡng, thì đời đời kiếp kiếp 
không bao giờ thọ sanh-tử vào các chỗ 
bần-cùng hạ-tiện, toàn khổ chớ chẳng 
CÓ VUI. 





_ Thử chư chúng-sanh, tùng kỳ tự thân, 
bất tác phước nghiệp, thập phương Như- 
Lai, sở-hữu công-đức, tất dữ thử nhân. 


(_ Các chúng-sanh đó, dù cho chính mình không làm 
việc phúc; thập phương Như-Lai có các công-đức đều 
cho họ hết.) 


_ Do thị đắc ư Hằng-hà-sa, a-tăng-kỳ, 
bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, 
thường dữ chư Phật, đồng sanh nhứt xứ; 
vô-lượng công-đức, như ác-xoa tụ, đồng 
xứ huân-tu, vĩnh vô phân-tán. 


(C Do đó, họ được trong những kiếp Hằng-sa vô-số, 
không thể nói, không thể nói hết, thường cùng chư 
Phật đồng sanh một chỗ; vô-lượng công-đức nhóm lại 
như trái ác-xoa, đồng một chỗ huân-tu, hằng không 
phân-tán.) 


_ Những người y Phật-luật mà nhứt-tâm 
chơn-thiệt thuần-túy tu-hành giải-thoát, 
chíthành thọ trì liên-tục Phật-đảnh 
Tâm-chú Thủ-Lăng-Nghiêm, dầu chưa 
làm được phước lành lớn lao, nhưng vô- 
lượng chơn-công-đức sở-hữu của thập 
phương chư Phật bảo-hộ cho những 
người ấy thành-tựu chơn-công-đức viên- 
mãn và chơn-phước-tuệ bất-khả tư-nghị; 


- trải qua vô-số A Tăng-kỳ kiếp, đồng ở 
một chỗ với chư Phật; công-đức vô- 
lượng vô-biên hiệp lại như trái ấc-xoa, 
đồng xứ tu-hành vĩnh-viễn, không bao 
giờ đời đổi phân-ly. 





_ Thị cố năng linh, phá giới chi nhân, 
giới căn thanh-tịnh; vị đắc giới giả, linh 
kỳ đắc giới. 


—_ Vị tinh-tấn giả, linh đắc tinh-tấn; vô- 
trí-tuệ giả, linh đắc trí-tuệ. 


_ Bất thanh-tịnh giả, tốc đắc thanh-tịnh; 
bất trì trai-giới, tự thành trai-gIới. 








_ Nếu nhứt-tâm chí-thành thọ trì Phật- 
đảnh Tâm-chú thì oai-lực nhiệm-mầu 
cứu-độ cho, như những người phá giới 
được sám-hối, trở lại giới-căn trong 
sạch; những người chưa được giới, trở 
nên được giới; 

- những người biếng nhác, trở nên tính- 
tấn; những người tối tăm, trở nên trí-tuệ, 
những người mê-muội, trở nên giác-ngộ; 
- những người vọng-động, trở nên thanh- 
tịnh; những người ô-nhiễm, có thể phục- 
thiện, traI-g1ới. 
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15. A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, trì thử 
chú thời, thiết phạm cấm giới, ư vị thọ 
thời, trì chú chi hậu, chúng phá giới tội, 
vô vấn khinh trọng, nhứt-thời tiêu-diệt. 


(C A-Nan! Thiện-nam-tử ấy, khi trì chú này, giả-sử có 
phạm cấm-giới khi chưa thọ-trì, thì sau khi trì chú, các 
tội phá giới, không luận nặng nhẹ, đôổng-thời đều 
tiêu-diệt.) 


_ Túng kinh ẩm tửu, thực hám ngũ tân, 
chủng chủng bất tịnh, nhứt-thiết chư 
Phật, Bồ-Tát, Kim-Cang, Thiên-Tiên, 
Quỷ-Thần, bất tương vi quá. 


(_ Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các thứ không 
sạch; tất cả chư Phật, Bồ-Tát, Km-Cang, Thiên- Tiên, 
Quỷ-Thần không cho là có lỗi.) 


_ Thiết trước bất tịnh, phá tệ y-phục, 
nhứt hành nhứt trụ, tất đồng thanh-tịnh; 
túng bất tác đàn, bất nhập đạo-tràng, 
diệc bất hành đạo, tụng trì thử chú, hoàn 
đồng nhập đàn, hành đạo công-đức, vô 
hữu dị dã. 

(C Dù mặc y-phục rách nát, không sạch, thì một cái đi, 
một cái đứng, thảy đồng như thanh-tịnh; dù không lập 


đàn, không vào đạo-tràng, cũng không hành đạo, mà 
tụng trì chú này, thì công-đức cũng như vào đàn, hành 








15. A-Nan! Nếu có vị Thiện-nam nào, 
khi trước chưa biết tu-hành, còn mê- 
muội phạm giới, đến sau phục-thiện 
sám-hối tu-hành, nhứt-tâm chí-thành thọ 
trì Phật-đảnh Tâm-chú thì qua một thời- 
gian công-phu thuần-thục, các tội lỗi 
phạm giới, dầu nặng dầu nhẹ cũng lần 
lượt tiêu-vong. 


_ Ví dụ như vị Thiện-nam ấy có phạm 
giới rượu, ăn ngũ vị-tân, làm những việc 
ô-nhiễm mà biết chơn-thành sám-hối tu- 
hành và chuyên trì Phật-đảnh Tâm-chú; 
thì chư Phật Bồ-Tát, chư Kim-Cang, 
nhứt-thiết Hộ-Pháp chư Thiên, chư thần 
và chư quỉ chẳng những không chấp các 
tội lỗi ấy làm chướng ngại Bồ-Đề Tâm, 
lại còn từ-bi cứu-độ, giải-trừ cho hết tội 
lỗi. 

_ Gia-dĩ ví dụ như vị Thiện-nam ấy mặc 
quần áo rách và bẩn, lúc ở lúc đi chẳng 
được trong sạch; không dám an lập đạo- 
tràng, không dám vào đạo-tràng, cho tới 
không dám hành đạo, nhưng nếu xét 
mình sám-hối, thành-tâm thọ trì Phật- 
đảnh Tâm-chú, thì nương nhờ oai-lực 
của Tâm-chú cứu-độ, có thể được công- 
đức thành-tựu như công-đức vào đạo- 
tràng và hành đạo. 
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đạo, không có khác vậy.) 


_ Nhược tạo ngũ nghịch, vô-gián trọng 
tội, cập chư Tỳ-khưu Tỳ-khưu-ni, tứ khí 
bát khí, tụng thử chú dĩ, như-thị trọng- 
tội, do như mãnh-phonøg, xuy tản sa tụ, 
tất giai diệt-trừ, cánh vô hào-phát. 

(..., thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi 


tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy, đều diệt- 
trừ hết, không còn chút mẩy may.) 


Gia-dĩ (Öø 1): hơn nữa, vả lại, lại thêm. 


_ A-Nan! Những người phạm tội ngũ- 
nghịch ưng đọa Vô-gián địa-ngục, cho 
tới các vị Tỳ-khưu phạm tội tứ-khí (7) 
và T-khưu-n phạm tội bát-khí (6), 
nhưng nếu biết hoàn-toàn phục-thiện 
sám-hối, nhứttâm hành đạo chơn- 
chánh, chí-thành trì tụng Phật-đẳnh 
Tâm-chú, thì được nhờ oai-lực Phật- 
đảnh Tâm-chú cứu-độ các tội nặng ấy 
lần lượt tiêu-diệt chẳng khác chi ngọn 
gió mạnh thổi tan hết đống cát. 





_ A-Nan! Nhược hữu chúng-sanh, tùng 
vô-lượng vô-số kiếp lai, sở-hữu nhứt- 
thiết, khinh-trọng tội-chướng, tùng tiễn 
thế lai, vị cập sám hối. 


C A-Nan! Nếu có chúng-sanh, từ vô-lượng vô-số kiếp 
đến nay, có tất cả những tội chướng nhẹ nặng, mà 
trong các đời trước, chưa kịp sám-hối.) 


_ Nhược năng độc, tụng, thư, tả thử chú, 
thân thượng đái trì, nhược an-trụ xứ, 
trang, trạch, viên, quán. 


(C Nếu biết đọc, tụng, viết, chép chú này, giữ đeo 
trên thân mình, hay để nơi chỗ ở, như trang, trạch, 
viên, quán; 


_ Như‹thị tích nghiệp, do thang tiêu 


tuyết, bất cửu giai đắc, ngộ Vô-Sanh- 
Nhẫn. 
- thì những việc chứa nhóm từ trước như vậy, đều tiêu 


tan như nước sôi tiêu tuyết, chẳng bao lâu, đều ngộ 
được Vô-Sanh-Nhẫn.) 


_ A-Nan! Chúng-sanh nào đã phạm 
nhiều tội chướng hoặc nặng hoặc nhẹ từ 
vô-lượng vô-số kiếp trước đến nay, chưa 
biết sám-hối lần nào, nhưng nếu hồi- 
tâm thức tỉnh, y Phật-luật mà sám-hối 
tu-hành chơn-chánh; 


- chí-thành trì tụng và biên chép Phật- 
đảnh Tâm-chú đeo theo thân, hoặc treo 
ở một chỗ thờ phượng kính-cẩn trong 
nhà; 


- ngày đêm tin tưởng cung-dưỡng thì nhờ 
oai-lực Phật-đảnh Tâm-chú cứu-độ các 
tội chướng chất chứa sâu dày từ xưa, lần 
lượt tiêu mất, như nước sôi đổ vào tuyết, 
đánh tan hết tuyết, nhiên-hậu chúng- 
sanh ấy có thể ngộ-nhập cảnh-trí Vô- 
Sanh-Nhẫn. 





_ Phục thứ A-Nan! Nhược hữu Nữ-nhân, 
vị sanh nam nữ, dục cầu dựng giả, nhược 
năng chí tâm, ức niệm tư chú, hoặc năng 
thân thượng, đới thử “TÁT-ĐÁT-ĐA 
BÁT-ĐÁT-RA” giả, tiện sanh phước- 
đức, trí-tuệ nam nữ. 


_ Cầu trường-mệnh giả, tức đắc trường- 
mệnh, dục cầu quả-báo, tốc viên-mãn 








_ A-Nan! Nếu có vị Nữ-nhân nào không 
có con trai hoặc con gái, muốn cầu con 
trai hoặc con gái, mà có lòng chơn- 
chánh nhân-từ, chí-thành tụng và đeo 
theo thân Phật-đảnh quang-tụ MA-HA 
TÁT-ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT-RA, thì được 
con trai hoặc con gái có phước-trí. 
Những người tu-hành chơn-chánh, 
nhứt-tâm chí-thành tụng hoặc đeo Phật- 
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giả, tốc đắc viên-mãn, thân-mệnh sắc- 
lực, diệc phục như-thI. 


(...; người cầu quả-báo mau được viên-mãn, thì mau 
được viên-mãn, cho đến về thân mệnh, sắc lực, thì 
cũng được viên-mãn như vậy.) 


_ Mệnh chung chi hậu, tùy nguyện 
vãng-sanh, thập phương quốc-độ, tất 
định bất sanh, biên-địa hạ-tiện, hà 
huống tạp-hình. 


(..., chắc chắn không sanh nơi biên-địa hạ-tiện, huống 
nữa là các tạp-hình.) 








đảnh Tâm-chú theo thân thì cầu trường- 
thọ; hoặc cầu mau hết khổ báo đang 
thọ, hoặc cầu sắc thân tráng-kiện bình- 
an, tất cả sổ-cầu đều được như ý; 


- những người ấy khi lâm-chung có thể 
vãng-sanh vào một cõi Phật trong thập 
phương quốc-độ, tùy theo nguyện-lực, 
chớ không bị hình-phạt đầu-thai ở mấy 
chỗ biên-địa hạ-tiện cam-khổ, huống 
nữa là các tạp-hình. 
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16. A-Nan! Nhược chư quốc-độ, châu- 
huyện tụ-lạc (làng xóm), cơ hoang (mất mùa, 
đói kém) dịch-lệ, hoặc phục đao-binh, tặc 
nạn, đấu-tranh, kiêm dư nhứt-thiết, ách 
nạn chi địa. 

_ Tả thử thần-chú, an thành tứ môn, tinh 
chư phi để, hoặc thoátxà (đài 
thượng. 


cao) 


(_ Viết thần-chú này, để trên bốn cửa thành, cùng các 
tháp, hay trên các thoát-xà.) 


_ Linh kỳ quốc-độ, sở-hữu chúng-sanh, 
phụng-nghinh tư chú, lễ bái cung-kính, 
nhứt-tâm cung-dưỡng. 

( Và khiến chúng-sanh hiện có trong cõi nước, kính 


rước chú này, lễ bái cung-kính, nhứttâm cung- 
dưỡng.) 








16. A-Nan! Nếu những xứ-sở, châu 
huyện, hoặc chốn tụ-lạc nào có xẩy ra 
các tai-nạn thất mùa, đói rét, dịch hạch, 
chiến-tranh, trộm cướp và các thảm-họa 
khác; 

- nên biên chép Phật-đảnh quang-tụ treo 
khắp tứ phương châu-vi chỗ lâm nạn, 
treo ở trụ phướng Tinh-xá, bửu-tháp, các 
nơi thờ phượng tôn-nghiêm; 


- để cho nhân-dân thành-tâm cung-kính 
chiêm-bá1, cung-dưỡng; 


Chiêm-bái: C/êm (8Ÿ): ngẩng lên mà trông, nhìn 
ngắm. Bái (#‡): lạy. 
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_ Linh kỳ nhân-dân, các các thân bội, 
hoặc các các an, sở cư trạch địa, nhứt- 
thiết tai-ách, tất giai tiêu-diệt. 

(_ Khiến cho nhân-dân, mỗi mỗi người đeo chú trong 


mình, hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai-ách thảy đều 
tiêu-diệt.) 


- và mỗi người có đeo Phật-đảnh quang- 
tụ theo thân, hoặc mỗi gia-đình có treo 
Phật-đảnh quang-tụ ở một chỗ tinh-khiết 
trong nhà, thì các thảm-họa lần lần tiêu 
hết. 





_ A-Nan! Tại tại xứ xứ, quốc-độ chúng- 
sanh, tùy hữu thử chú, Thiên-Long 
hoan-hỷ, phong võ thuận thời, ngũ cốc 
phong ân, chúng thứ an-lạc. 


(C A-Nan! Chúng-sanh trong cõi nước, chỗ nào, chỗ 
nào có được chú này...) 


_ Diệc phục năng trấn, nhứt-thiết ác- 
tinh, tùy phương biến quái; tai chướng 
bất khởi, nhân vô hoạnh-yểu, nữu-giới 
già-tổa, bất trước kỳ thân, trú dạ an 
miên, thường vô ác-mộng. 


(_ Lại có thể trấn được tất cả ác-tinh, nó tùy nơi biến 
ra những điều quái dị; tai chướng không khởi lên, 
người không hoạnh-tử chết yểu, gông cùm xiểng xích 
không dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường 
không ác-mộng.) 


_ A-Nan! Các quốc-độ nào có Tâm-chú 
Thủ-Lăng-Nghiêm để cho chúng-sanh ở 
đó chiêm-bái tu-hành, thì chư Thiên- 
Long Bát-bộ đều hân-hoan, mưa thuận 
gió hòa, nông-nghiệp phát-đạt, ngũ-cốc 
hưng-thạnh, dân-tộc no ấm an vui. 


_ A-Nan! Tâm-chú Thủ-Lăng-Nghiêm 
có oai-lực chế-phục các thứ ác-tinh 
thường tùy thời biến ra tai-họa gia-hại; 
đồổng-thời bảo-hộ chúng-sanh lương- 
thiện được bình-an, không có ác-mộng 
và tránh khỏi nạn gông cùm xiểng xích, 
hoặc chết yểu hay bất-đắc kỳ-tử. 





_ A-Nan! Thị Ta-bà giới, hữu bát vạn tứ 
thiên tai-biến ác-tinh, nhị thập bát đại 
ác-tinh, nhi vi thượng-thủ, phục hữu bát 
đại ác-tinh, dĩ vi kỳ chủ, tác chủng 
chủng hình xuất-hiện thế-thời, năng 
sanh chúng-sanh chủng chúng tai dị. 


(..., xuất-hiện trên đời với nhiều hình-trạng, có thể 
sanh ra các taI-nạn kỳ-dỊ cho chúng-sanh.) 


_ Hữu thử chú địa, tất giai tiêu-diệt. 


(_ Chỗ nào có chú này, thì tất cả đều tiêu-diệt.) 


_ Thập nhị do-tuần, thành kết-giới-địa, 
chư ác tai-chướng, vĩnh bất năng nhập. 


( Lấy 12 do-tuần làm vòng kết giới, các tai biến 
hung dữ, hẳn không thể vào được.) 





— A-Nan! Cõi Ta-bà có 84.000 ác-tinh 
biến-họa, 28 đại ác-tnh đứng đầu làm 
trưởng-tinh, lại có 8 đại ác-tinh chủ, về 
sự biến hiện nhiều thứ hình sắc ở thế- 
gian, sanh ra vô-số tai-họa thảm khổ cho 
chúng-sanh; 


- nhưng chỗ nào có Phật-đảnh Tâm-chú 
Thủ-Lăng-Nghiêm và mỗi người biết 
tín-ngưỡng tu trì, thì các tai-họa ác-tinh 
thảy đều tiêu-diệt; 

- 12 do-tuần thành kiết-giới-địa, các ác- 
tỉnh biến họa cũng không bao giờ dám 
xâm-nhập nhiễu-hại. 
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17. Thị cố Như-Lai, tuyên thị thử chú, ư 
vị-lai thế, bảo-hộ sơ học, chư tu-hành 
giả. 


_ Nhập Tam-ma-địa, thân tâm thái- 
nhiên, đắc đại an-ổn, cánh vô nhứt-thiết 
chư ma quỷ-thần, cập vô-thỶ lai, oan- 
hoạnh túc-ương, cựu-nghiệp trần-trái, lai 
tương não-hại. 


17. Như vậy, Ta tuyên-thuyết Phật-đảnh 
Tâm-chú Thủ-Lăng-Nghiêm nhằm mục- 
đích cứu vị-lai thế, bảo-hộ những người 
sơ-học, phát tâm Bồổ-Tát, cầu Tối- 
Thượng thừa, dũng-mãnh thọ trì Tâm- 
chú, 

- tu-chứng chánh-định, thân-tâm được 
thanh-tịnh an vui, khỏi lo các hung thần, 
độc-qui ác-ma phá phách, khỏi lo các 
thứ vọng-nghiệp, oan-trái oan-gia, tiền- 
cừu tiển-oán đã tạo từ vô-thỉ nhiễu-hại, 
tất cả chướng ngại đều dứt tuyệt. 





_ Nhữ cập chúng trung, chư hữu-học 
nhân, cập vị-lai thế, chư tu-hành giả, y 
ngã đạo-tràng, như pháp trì giới, sở thọ 
giới chủ, phùng Thanh-Tịnh-Tăng, ư thử 
chú-tâm, bất sanh nghi-hối; thị Thiện- 
nam-tử, ư thử phụ-mẫu, sở-sanh chi 
thân, bất đắc tâm thông, thập phương 
Như-LaIi, tiện vi vọng-ngữ? 


( Ông với những người hữu-học trong chúng và 
những kẻ tu-hành đời vị-lai, y như lời dạy của Ta mà 
lập đàn-tràng, đúng theo pháp mà trì giới, gặp được 
Tăng-chúng thanh-tịnh chủ-trì việc thọ giới, đối với 
chú-tâm này, không sanh lòng nghi-hối; những Thiện- 
nam-tử như thế, chính nơi cái thân cha mẹ sanh ra, mà 
không được tâm thông, thì thập phương Như-Lai bèn 
là vọng-ngữ?) 


_ A-Nan! Ông và các vị Hữu-học trong 
Giáo-Hội này, cho tới những người 
chơn-chánh ở vị-lai, phát Bồ-Để Tâm, 
thuần-túy tu-hành giải-thoát, luôn luôn 
y-chỉ theo Phật-luật mà tịnh tu ở đạo- 
tràng, kiết-giới trang-nghiêm, phải có 
Thầy đệ-nhứt Sa-Môn Thanh-Tịnh-Tăng 
chứng-minh, chuyên trì liên-tục Phật- 
đảnhh Tâm-chú Thủ-Lăng-Nghiêm 
không bao giờ có một mẩy nghi chấp, 
hoặc gián-đoạn; tu trì như vậy mà không 
thành-tựu tâm giải-thoát thông suốt 
trong hiện-thân của phụ-mẫu sở-sanh, 
thì thập phương chư Phật vọng-ngữ hay 
sao? 








18. 





18. VÔ-LƯỢNG THÁNH-HIỀN ĐỒNG 
BẢO-HỘ CHƠN-NHÂN TU TRÌ TÂM- 
CHÚ. 
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_ Thuyết thị ngữ dĩ, hội trung vô-lượng, 
bá thiên Kim-Cang, nhứt thời Phật tiền, 
hiệp-chưởng đẳnh lễ, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Như Phật sở thuyết ngã đương thành- 
tâm, bảo-hộ như-thị, tu Bồ-Đề giả. 


_ Khi Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni nói 
xong, có vô-số thần Kim-Cang ở trong 
Giáo-Hội, hiệp-chưởng đảnh lễ và bạch 
Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nghe qua lời Phật 
dạy, chúng tôi nguyện thành-tâm bảo- 
hộ những người tu hạnh Bồ-Đề. 





_ Nhĩ thời Phạm-Vương, tinh chư Thiên, 
Đế-Thích, Tứ Đại Thiên-Vương, diệc ư 
Phật tiên, đồng-thời đảnh lễ, nhi bạch 
Phật ngôn: 

_ Thẩm hữu như-thị, tu-học thiện-nhân, 
ngã đương tận-tâm, chí-thành bảo-hộ, 
linh kỳ nhứt sanh, sở tác như nguyện. 

( Xét có người lành tu-học như vậy, chúng tôi phải 


hết lòng chí-thành bảo-hộ, khiến cho trong một đời, 
tu-hành được như nguyện.) 


_ Các vị Trời Phạm-Vương, Đế-Thích, 
Tứ-Thiên-Vương hiệp-chưởng cung-kính 
đảnh lễ Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nghe qua lời Phật 
dạy, có nhiều người hiển-đức chơn- 
chánh tu hạnh Bồ-Đề, chuyên trì Phật- 
đảnh Tâm-chú, chúng tôi nguyện hết 
lòng bảo-hộ những người ấy được như ý 
sở-cầu. 





_ Phục hữu vô-lượng, Dạ-xoa đạ1-tướng, 
chư La-sát vương, Phú-đàn-na vương, 
Cưu-bàn-trà vương, Tỳ-xá-giá vương, 
Tần-Na-Dạ-Ca, chư Đại-quỷ vương, cập 
chư Quỷ-soái, diệc ư Phật tiển, hiệp 
chưởng đảnh lễ: 

_ Ngã diệc thệ-nguyện hộ-trì thị nhân, 
linh Bồ-Đề Tâm, tốc đắc viên-mãn. 


( Chúng tôi cũng thệ-nguyện hộ-trì cho người đó, 
khiến cho Tâm Bồ-Đề mau được viên-mãn.) 








_ Có vô-lượng Dạ-xoa đại-tướng, La-sát 
vương, Phú-đàn-na vương, Cưu-bàn-trà, 
Tỳ-xá-giá vương, chư đại Quỉ-vương, 
Tân-Na-Dạ-Ca và các Quỉ-Soái, đều 
hiệp-chưởng cung-kính đảnh lễ và bạch 
Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng tôi xin 
nguyện ủng-hộ những người thọ-trì 
Phật đảnh Tâm-chú thành-tựu được 
hạnh Bồ-Đề viên-mãn. 
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_ Phục hữu vô-lượng, Nhựt-Nguyệt 
Thiên-Tử. Phong-Sư, Võ-Sư, Vân-Sư, 
Lôi-Sư, tỉnh Điện-Bá đẳng, niên-tuế 
tuần-quan, chư tinh, quyến-thuộc, diệc ư 
hội trung, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch 
Phật ngôn: 

_ Ngã diệc bảo-hộ, thị tu-hành nhân, an- 
lập đạo-tràng, đắc vô sở úy. 


( Chúng tôi bảo-hộ người tu-hành ấy, lập ra đạo- 
tràng, được không e sợ.) 


_ Có vô-lượng Nhựt Thiên-tử, Nguyệt 
Thiên-tử, Phong-Sư, Vân-Sư, Võ-Sư, 
Lôi-Sư, Điện-Bá, chư Thần-quan chủ về 
niên-tuế, các vị Tinh-tú và quyến-thuộc 
ở trong Giáo-Hội đều hiệp-chưởng 
cung-kính đảnh lễ và bạch Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng tôi nguyện 
ủng-hộ những người chơn-tu trì Tâm- 
chú, an lập đạo-tràng, thoát khỏi các 
nạn nguy-biến sợ hãi. 





_ Phục hữu vô-lượng, sơn-thần, hả¡-thần, 
nhứt-thiết Thổ-địa, thủy-lục, không, 
hành, vạn vật tinh-kỳ, Tinh-Phong Thần- 
Vương, vô-sắc-giới thiên, ư Như-Lai 
tiền, đồng-thời khể-thủ, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Ngã diệc bảo-hộ, thị tu-hành nhân, 
đắc thành Bồ-Đề, vĩnh vô ma-sự. 


_ Có vô-lượng Vô-Sắc-Thiên, cho tới 
Sơn-thần, Hải-thần, Phong-thần, các vị 
thần-kỳ ở dưới nước, trên bờ hoặc giữa 
hư-không đều hiệp-chưởng cung-kính 
đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Chúng tôi nguyện 
bảo-hộ những người chơn-tu trì Tâm- 
chú, thoát khỏi các ma chướng, thành 
đạo Bồ-Đề vĩnh-cửu. 





_ Nhĩ thời bát vạn tứ thiên, na-do-tha, 
Hằng-hà-sa cu-đê, Kim-Cang-Tạng- 
Vương Bồ-Tát, tại Đại-hội trung, tức 
tùng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch 
Phật ngôn: 

_ Thế-Tôn! Như ngã đẳng bối, sở tu 
công-nghiệp, cửu thành Bồ-Đề, bất thủ 
Niết-Bàn, thường tùy thử chú, cứu-hộ 
mạt-thế, tu Tam-ma-đề, chánh tu-hành 
giả. 

(_ Thế-Tôn! Như bọn chúng tôi, công-nghiệp tu-hành, 
đã thành đạo Bồ-Đề lâu rồi, mà không nhận lấy Niết- 
Bàn, thường theo chú này, cứu giúp những người 
chơn-chánh tu-hành pháp Tam-ma-để trong đời mạt- 
pháp.) 


_ Khi ấy Bồổ-Tát Kim-Cang-Tạng- 
Vương và vô-số Hằng-sa quyến-thuộc ở 
trong Đại-Hội đều hiệp-chưởng cung- 
kính đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như công-hạnh 
sở-tu của chúng tôi thành đạo Bồ-Đề đã 
lâu, nhưng không chịu nhập Niết-Bàn, 
tùy thuận theo Phật-đảnh Tâm-chú, ủng- 
hộ những người có đức-độ tu-hành 
chánh-định trong thời-kỳ mạt-pháp. 





_ Thế-Tôn! Như-thị tu tâm, cầu chánh- 
định nhân, nhược tại đạo-tràng, cập dư 
kinh-hành, nãi chí tán tâm, du-hý tụ-lạc. 


(_  Thế-Tôn! Những người tu tâm vào chánh-định như 
thế, dù ở đạo-tràng, hay là những lúc kinh-hành, cho 
đến tán tâm đi chơi trong làng xóm.) 


_ Ngã đẳng đồ chúng, thường đương tùy 
tùng, thị vệ thử nhân, túng lịnh Ma- 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Những người phát 
Bồ-Để Tâm chuyên-trì Tâm-chú, cầu 
nhập chánh-định, thì ở đạo-tràng, hoặc 
kinh-hành ở các chỗ, hoặc cho đến tán 
tâm dạo chơi khắp xóm làng (uụ-lạc); 


- chúng tôi thường theo những người ấy, 
hết lòng bảo-hộ, dầu Thiên-Ma Ba- 
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vương Đại-Tự-Tại thiên, cầu kỳ phương- 
tiện, chung bất khả đắc. 


( Đồ-chúng chúng tôi thường phảẩi đi theo thị-vệ 
người ấy, dù cho Ma-vương Đại-Tự-Tại thiên, muốn 
được phương-tiện khuấy phá, cũng không thể được.) 


_ Chư tiểu quỷ thần, khứ thử thiện nhân, 
thập do-tuần ngoại, trừ bỉ phát tâm, lạc 
tu thiển giả. 

( Các quỷ-thần nhỏ, phải cách xa người lành ấy, 


ngoài 10 do-tuần, trừ khi họ phát tâm thích người tu 
thiển.) 


Tuần trời Đại-Tự-Tại muốn ngăn trở 
cũng không thế nào được; 


- cho tới các hung thân độc-quỉ đều 
tránh xa người lành ấy ngoài 10 do-tuần, 
ngoại-trừ vị nào đã phục-thiện, phát 
nguyện tu-hành và hộ-trì Phật-pháp mới 
được gần với tinh-thần cứu giúp. 





_ Thế-Tôn! Như-thị Ác-ma, nhược ma 
quyến-thuộc, dục lai xâm-nhiễu, thị 
thiện nhân giả, ngã dĩ bửu-xử, vẫn toái 
kỳ thủ, do như vi-trần, hằng lịnh thử 
nhân, sở tác như nguyện. 


(_ Các Ma-vương, ma chúa và quyến-thuộc muốn đến 
xâm lấn khuấy phá người lành ấy; chúng tôi dùng 
bửu-xử đập nát cái đầu như vi-trần; thường khiến cho 
người ấy tu-hành được như nguyện.) 

(Bửu-xử: cái chày quý báu) 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Các Ma-vương, 
ma chúa và quyến-thuộc muốn xâm- 
nhập phá phách nhiễu-hại người chơn-tu 
trì chú, chúng tôi dùng oai-lực thần- 
thông đánh tan ma chúng, lại có dòng 
dõi Kim-Cang Mật-Tích đập nát ma 
chúng thành bụi, để bảo-hộ những người 
chơn-tu trì chú được tùy tâm mãn- 
nguyện. 








19. 





19. NGÀI A-NAN CẦU NHƯ-LAI 
CHƠN-THIỆT CHÁNH-ĐỊNH. 
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— A-Nan tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật 
túc, nhi bạch Phật ngôn: 


_ Ngã bối ngu-độn, háo vi đa-văn, ư chư 
lậu tâm, vị cầu xuất ly, mông Phật từ 
hối, đắc chánh huân-tu, thân-tâm khoái 
nhiên, hoạch đại nhiêu-ích. 


_ Thế-Tôn! Như-thị tu-chứng Phật Tam- 
ma-đề, vị đáo Niết-Bàn, vân hà danh vi, 
can-tuệ chi địa. 








_ Ngài A-Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, 
hiệp-chưởng cung-kính đảnh lễ và bạch 
Phật: 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi còn mê-muội, 
ham nghe nhiều, nên các thứ lậu tâm 
chưa dứt, được phước-duyên nhờ Đức 
Thế-Tôn từ-bi dạy dỗ, tổ ngộ pháp tu 
chánh-định, thân-tâm thanh thoát, lợi- 
ích vô-cùng. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Tôi xin hỏi: Tu 
pháp chánh-định của Phật như vậy, 
nhưng khi chưa vào được cảnh-trí Niết- 
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_ Tứ thập tứ tâm, chí hà tiệm thứ, đắc 
tu-hành mục? 


(_ Trong 44 tâm, đến thứ bậc nào, mới được danh mục 
tu-hành?) 


_ Nghệ hà phương sở, danh nhập địa 
trung? Vân hà danh vi, Đẳng-Giác Bồ- 
Tát? 


( Đến phương sở nào, mới gọi là nhập địa? Thế nào 
gọi là Đẳng-Giác Bồ-Tát?) 


_ Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa. Đại- 
chúng nhứt tâm, trữ Phật từ âm, trừng 
mông chiêm-ngưỡng. 








Bàn thì thế nào gọi là Can-Tuệ? 

- Thập-tín, thập-trụ, thập-hạnh, thập hồi- 
hướng và tứ gia-hạnh, tất cả 44 thứ Bồ- 
Tát tâm ấy tiệm-thứ thế nào mới gọi là 
tu hạnh Bồ-Tát? 


- Tu tới quả-vị nào gọi là Thập-địa và 
Đẳng-Giác Bồ-Tát? 


_ Ông A-Nan nói xong, gieo năm vóc 
xuống đất đảnh lễ Phật. Tất cả Đại- 
chúng đều nhứt-tâm trông chờ tiếng nói 
từ-bi giáo-hóa của Đức Như-Lai. 








20. 





20. PHẬT HIẾN-MINH HAI NHÂN 
ĐIÊN-ĐẢO: CHÚNG-SANH VÀ THỄ- 
GIỚI. 
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_ Nhĩ thời Thế-Tôn tán A-Nan ngôn: 
Thiện tai! Thiện tai! 

_ Nhữ đẳng nãi năng, phổ vị đại-chúng, 
cập chư mạt-thế, nhứt-thiết chúng-sanh, 
tu Tam-ma-để, cầu Đại-thừa-giả; tùng ư 
phàm-phu, chung Đại Niết-Bàn, huyền 
thị vô-thượng, chánh tu-hành lộ. 


_ Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ 
thuyết. 

_ A-Nan, đại-chúng hiệp-chưởng khóa 
tâm, mặc-nhiên thọ giáo. 








_ Khi ấy, Đức Phật khen ngài A-Nan: 
Lành thay! 

_ Ta vì Đại-chúng trong Giáo-Hội, nhứt- 
thiết chúng-sanh ở vị-lai và những người 
tu pháp chánh-định, cần cầu Đại-thừa; 
khởi từ địa-vị phàm-phu cho tới cảnh-trí 
Niết-Bàn, Ta khai-thị pháp-môn tu-hành 
chơn-chánh giải-thoát cao cả. 

_ Vậy hãy tịnh tâm nghe hiểu chánh- 
pháp Như-LaI. 

_ Ngài A-Nan và Đại-chúng lặng thinh, 
hiệp-chưởng hướng Phật, tịnh tâm vâng 
lời Phật-chỉ. 
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Phật ngôn: 

_ A-Nan! Đương tri Diệu-Tánh viên- 
minh, ly chư danh-tướng, bổn-lai vô hữu 
thế-giới chúng-sanh. 

(Phật dạy: 


_ A-Nan! Nên biết diệu-tánh là viên-minh, rời các 
danh-tướng, bổn-lai không có thế-giới chúng-sanh.) 


_ Nhân vọng hữu sanh, nhân sanh hữu 
diệt. Sanh diệt danh vọng, diệt vọng 
danh chơn. 


( Nhân cái vọng mà có sanh, nhân cái sanh mà có 
diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chơn.) 


_ Thị xưng Như-Lai, Vô-Thượng Bồ-Đề, 
cập Đại Niết-Bàn, nhị chuyển y hiệu. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Tự-Tánh viên-minh diệu-tịnh 
ly tất cả danh-tướng, gốc không có 
chúng-sanh, cũng không có thế-giới. 


_ Nhưng vì trong lúc tối-sơ, khởi niệm 
vô-minh vọng-động mà có sanh, có sanh 
thì có diệt, vì có sanh diệt mới gọi là 
“vọng”, khi hết vọng thì gọi là “chơn”. 


_ Đó là hai quả chuyển-y: Vô-Thượng 
Bồ-Đề và Đại Niết-Bàn của Như-Lai. 





_ A-Nan! Nhữ kim dục tu, chơn Tam- 
ma-địa, trực nghệ Như-Lai Đại Niết- 
Bàn giả, tiên đương thức thử, chúng- 
sanh thế-giới, nhị điên-đảo nhân. 


_ Điên-đảo bất sanh, tư tắc Như-Lai, 
chơn Tam-ma-đỊa. 





_ A-Nan! Nay ông phát tâm Bồ-Tát, 
muốn tu Như-Lai chơn-thiệt chánh-định, 
để vào cảnh-trí Đại Niết-Bàn của Như- 
Lai thì trước hết phải hiểu rõ hai nhân 
điên-đảo: chúng-sanh và thế-giới. 

_ Nếu hai nhân điên-đảo ấy dứt sạch thì 
Như-Lai chơn-thiệt chánh-định thật 
hiện. 
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21. A-Nan! Vân hà danh vi, chúng-sanh 
điên-đảo? 

— A-Nan! Do tánh minh tâm, tánh minh 
viên cố, nhân minh phát tánh, tánh vọng 
kiến sanh, tùng tất kiến vô, thành cứu- 
cánh hữu; thử hữu sở-hữu, phi nhân sở 
nhân, trụ sở trụ tướng, liễu vô căn-bản. 


( Do cái tâm bổn-tánh là minh, và tánh minh ấy 
viên-mãn cũng khắp, nên nhân tánh minh phát ra hình 
như có tánh; mà vọng-kiến nhận là có tánh sanh ra, từ 
chỗ rốt ráo là không, lại thành rốt ráo là có; có cái sở- 
hữu như thế, là do phi nhân làm nhân, và những tướng 








21. A-Nan! Vì sao gọi là nhân chúng- 
sanh điên-đảo? 

_ A-Nan! Tự-Tánh của tâm Bổn-Giác 
Chơn-Như, luôn luôn tròn sáng, nhưng vì 
không biết gìn giữ để nhân vọng mà 
hiện ra tánh vọng, nhân tánh vọng mà 
thấy vọng, từ chỗ “Không” thành-lập 
chỗ “Hữu”; các bổn-hữu, sở-hữu đều 
chẳng phải là tướng năng-nhân, sở- 
nhân, cho tới các chỗ năng-trụ, sở-trụ 
đều chẳng có tự-thể. 








410 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





năng-trụ sở-trụ rốt ráo không có cội gốc.) 


_ Bổn thử vô trụ, kiến-lập thế-giới, cập 
chư chúng-sanh. 


(_ Rồi gốc nơi cái vô-trụ đó, mà kiến-lập ra thế-giới 
và các chúng-sanh.) 


_ Mê bổn viên-minh, thị sanh hư-vọng. 
Vọng tánh vô-thể, phi hữu sở y. 


( Vì mê, không nhận được tánh viên-minh sẵn có, 
nên sanh ra hư-vọng. Tánh hư-vọng không có tự-thể, 
không phải thật có chỗ nương đứng.) 


_ Tương dục phục chơn, dục chơn dĩ phi 
chơn Chơn-Như tánh. 


( Hầu muốn trở lại Chơn-Tánh, thì cái muốn chơn 
đó, đã không phải là tánh Chơn-Như chơn-thật.) 


_ Phi chơn cầu phục, uyển thành phi 
tướng: phi sanh, phi trụ, phi tâm, phi 
pháp. 

(_ Cầu trở lại không đúng chơn-lý, thì hiện thành ra 
những phi-tướng: không phải sanh gọi rằng sanh, 


không phải trụ gọi rằng trụ, không phải tâm gọi rằng 
tâm, không phải pháp gọi rằng pháp.) 


— Triển-chuyển phát-sanh, sanh lực phát 
minh, huân dĩ thành nghiệp, đồng 
nghiệp tương-cảm, nhân hữu cảm 
nghiệp, tương-diệt tương-sanh, do thị cố- 
hữu, chúng-sanh điên-đảo. 


(_ Xoay vần phát-sanh và sinh-lực phát-huy, huân-tập 
thành ra nghiệp-báo, đồng nghiệp thì cảm với nhau, 
nhân đó lại cảm ra các nghiệp diệt nhau, sanh nhau; 
do đó mới có điên-đảo về chúng-sanh.) 








_ Chỉ tại vô-minh mà kiến-lập chúng- 
sanh và thế-giới. 


_ Vì mê Tự-Tánh viên-minh mới phát 
khởi hư-vọng, tánh vọng không có tự- 
thể, cũng không có sở-y. 


_ Nếu muốn phục chơn thì nên hiểu rõ 
dục-ý là vọng-tưởng, chớ chẳng phải 
Tự-Tánh Chơn-Như. 


_ Nếu chẳng phải tự-tánh Chơn-Như mà 
muốn phục chơn thì chỉ là hư-vọng, 
không có sanh, trụ, tâm, pháp chi cả. 


_ Hư-vọng đã sanh thì huân-tập phát ra 
nghiệp và chiêu-cảm lẫn nhau thành 
nghiệp-cảm tương-sanh tương-diệt, do 
đó chúng-sanh điên-đảo. 
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22. A-Nan! Vân hà danh vi thế-giới 
điên-đảo? 

_ Thị hữu sở-hữu, phân đoạn vọng sanh, 
nhân thử giới lập; phi nhân sở nhân, vô 


trụ sở trụ, thiên lưu bất trụ, nhân thử thế 


thành. 


(_ Do có cái sở-hữu đó, nên từng phần từng đoạn giả 
dối sanh ra, vì thế, mà không-gian thành-lập; do phi 
nhân làm nhân, không có năng-trụ sở-trụ, nên dời đổi 
mãi, không an trụ, vì thế, mà thời-gian thành-lập.) 


_ Tam thế tứ phương, hòa-hiệp tương- 
thiệp, biến-hóa chúng-sanh, thành thập 
nhị loại. 





22. A-Nan! Vì sao gọi là nhân /hế-giới 
điên-đảo? 

_ Các bổn-hữu sở-hữu vọng-sanh thân- 
căn phân-đoạn, do đó vọng-lập giới- 
hạn; nhưng vốn không có nhân để làm 
sở-sanh, cũng không có quả để làm sở- 
trụ, chỉ tại vọng-niệm sanh-diệt luân- 
chuyển mà có thế-giới điên-đảo. 


_ Tam thế tứ phương hòa-hiệp lẫn nhau 
phát khởi 12 loài chúng-sanh. 
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_ Thị cố thế-giới, nhân động hữu thinh, 
nhân thinh hữu sắc, nhân sắc hữu hương, 
nhân hương hữu xúc, nhân xúc hữu vị, 
nhân vị tri pháp. 

_ Lục loạn vọng-tưởng, thành nghiệp 
tánh cố, thập nhị khu phân, do thử luân- 
chuyển. 

_ Thị cố thế-gian, thính hương vị xúc, 
cùng thập nhị biến, vi nhứt toàn phục. 


C_ Vậy nên trong thế-gian, những thỉnh, hương, vị, xúc 
biến đổi cùng tột, đến 12 lần xoay trở lại.) 


_ Thừa thử luân-chuyển, điên-đảo tương 
cố, thị hữu thế-giới: 


(_ Dựa trên những tướng điên-đảo, xoay vần đó, nên 
trong thế-giới có:) 


_ Noãn sanh thai sanh, thấp sanh hóa 
sanh, hữu-sắc vô-sắc, hữu-tưởng, vô- 
tưởng, nhược phi hữu-sắc, nhược phi vô- 
sắc, nhược phi hữu-tưởng, nhược phi vô- 
tưởng. 


_ Thế-giới nhân động có tiếng, nhân 
tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân 
hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị 
có pháp. 

_ Sáu món nhiễm-vọng huân-tập thành 
trần-nghiệp, phân ra 12 vị-trí, nên có 
luân-chuyển. 

_ Ở thế-gian sáu món nhiễm-vọng với 
12 vị-trí đối-đãi nhau, biến hiện, xây 
vần. 


_ Và do các tướng điên-đảo của căn 
trần luân-chuyển mà thành thế-giới có 
12 loài: 


_ Thai-sanh, noãn-sanh, thấp-sanh, hóa- 
sanh, hữu-sắc, vô-sắc, hữu-tưởng, vô- 
tưởng, phi hữu-sắc, phi vô-sắc, phi hữu- 
tưởng, phi vô-tưởng. 





_ A-Nan! Do nhân thế-giới, hư-vọng 
luân-hồi, động điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp khí thành, bát vạn tứ thiên, 
phi trầm loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, noãn yết-la-lam, lưu- 
chuyển quốc-độ, ngư, điểu, quy, xà, kỳ 
loại sung-tắc. 


I. A-Nan! Thế-giới hư-vọng luân-hỗi, 
gốc vọng-động điên-đảo, 

- hiệp vọng-khí thành vô-số loạn-tưởng 
bổng trầm, 

- nên yết-la-lam lưu-chuyển khắp xứ, do 
đó có các loài cá, chim, rùa, rắn. 





_ Do nhân thế-giới, tạp-nhiễm luân-hồi, 
dục điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp tư thành, bát vạn tứ thiên, 
hoành thụ loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, thai ác-bổ-đàm, lưu- 
chuyển quốc-độ, nhân, súc, tiên, long, 
kỳ loại sung-tắc. 


2. Thế-giới tạp-nhiễm luân-hồi, gốc ái- 
dục điên-đảo, 

- hiệp tình-cảm thành vô-số loạn-tưởng 
ngang trất, 

- nên ác-bồ-đàm lưu-chuyển khắp xứ, 
do đó có các loài tiên, người, rồng, súc- 
vật. 





_ Do nhân thế-giới, chấp-trước luân-hồi, 
thú điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp noãn thành, bát vạn tứ thiên, 
phiển-phức loạn-tưởng. 

_ Nhưthị cố-hữu, thấp-tướng, tế-thi, 
lưu-chuyển quốc-độ, hàm xuẩn nhu- 
động, kỳ loại sung-tắc. 








3. Thế-giới chấp-trước luân-hồi, gốc xu- 
phụ điên-đảo, 

- hiệp với ấm-khí, thành vô-số loạn- 
tưởng phiền phức, 

- nên thấp-tướng tế-thi lưu-chuyển khắp 
xứ, do đó có các loài sâu bọ lúc nhúc. 
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_ Do nhân thế-giới, biến-dịch luân-hồi, 
giả điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp xúc thành, bát vạn tứ thiên, 
tân cố loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, hóa-tướng yết-nam, 
lưu-chuyển quốc-độ, chuyển thoát phi- 
hành, kỳ loại sung-tắc. 


4. Thế-giới biến-dịch luân-hồi, gốc dối 
trá điên-đảo, 

- hiệp ấm-khí, thành vô-số loạn-tưởng 
tráo trở, 

- nên chủng-tử hóa-tướng lưu-chuyển 
khắp xứ, do đó có các loài hóa-sanh như 
sâu hóa bướm. 





_ Do nhân thế-giới, lưu-ngại luân-hôi, 
chướng điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp trứ thành, bát vạn tứ thiên, 
tinh-diệu loạn-tưởng. 

_ Như‹thị cố-hữu, sắc-tướng yết-nam, 
lưu-chuyển quốc-độ, hưu-cữu tinh-minh, 
kỳ loại sung-tắc. 


5. Thế-giới lưu-ngai luân-hổi, gốc 
chướng-kỳ điên-đảo, 

- hiệp tướng sáng thành vô-số loạn- 
tưởng tinh-vi, 

- nên chủng-tử sắc-tướng lưu-chuyển 
khắp xứ, do đó có các tinh-tú kiết hung. 





_ Do nhân thế-giới, tiêu-tán luân-hồi, 
hoặc điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp ám thành, bát vạn tứ thiên, 
âm ẩn loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, vô-sắc yết-nam, lưu- 
chuyển quốc-độ, không-tán tiêu-trầm, 
kỳ loại sung-tắc. 


6. Thế-giới tiêu-tẩn luân-hổi, gốc lầm 
lạc điên-đảo, 

- hiệp tướng tối thành vô-số loạn-tưởng 
mờ ám, 

- nên chủng-tử vô-sắc không-tản lưu- 
chuyển khắp xứ, do đó có các loài vô- 
sắc ở giữa hư-không. 





_ Do nhân thế-giới, võng-tượng luân- 
hồi, ảnh điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp ức thành, bát vạn tứ thiên, 
tiểm-kết loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, tưởng-tướng yết-nam, 
lưu-chuyển quốc-độ, thần-quỷ tinh-linh, 
kỳ loại sung-tắc. 


7. Thế-giới vọng-động luân-hồi, gốc 
bóng dáng điên-đảo, 

- hiệp tướng nhớ thành vô-số loạn-tưởng 
tiểm-kết, 

- nên tưởng tướng vô-sắc lưu-chuyển 
khắp xứ, do đó có các loài thân-quỉ yêu- 
tinh. 





_ Do nhân thế-giới, ngu-độn luân-hồi, sĩ 
điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp ngoan thành, bát vạn tứ 
thiên, khô-cảo loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, vô-tri yết-nam, lưu- 
chuyển quốc-độ, tinh-thần hóa vi, thổ- 
mộc kim-thạch, kỳ loại sung-tắc. 


8. Thế-giới xuẩn-động luân-hồi, gốc sĩ 
mê điên-đảo, 

- hiệp ngoan-vật thành vô-số loạn-tưởng 
khô khan, 

- nên vô tri giác tướng lưu-chuyển khắp 
xứ, do đó có các loài thổ-mộc kim- 
thạch. 





_ Do nhân thế-giới, tương-đãi luân-hồi, 
ngụy điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp nhiễm thành, bát vạn tứ 
thiên, nhân y loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, phi hữu sắc-tướng, 
thành sắc yết-nam, lưu-chuyển quốc-độ, 
chư thủy mẫu đẳng, dĩ hà vi mục, kỳ 








9. Thế-giới tương-đãi luân-hồi, gốc xảo- 
quyệt điên-đảo, 

- hiệp nhiễm-cảnh, thành vô-số loạn- 
tưởng nhân-y, 

- nên chủng-tử chẳng phải sắc tướng mà 
hóa sắc tướng lưu-chuyển khắp xứ, do 
đó có loài thủy-mẫu như sứa lấy bọt 
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loại sung-tắc. 


nước làm thân, cho tới các loài vi-trùng 
nương vật mà sống. 





_ Do nhân thế-giới, tương-dẫn luân-hồi, 
tánh điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp chú thành, bát vạn tứ thiên, 
hô-triệu loạn-tưởng. 

_ Do thị cố-hữu, phi vô sắc-tướng, vô- 
sắc yết-nam, lưu-chuyển quốc-độ, chú 
trớ yểm sanh, kỳ loại sung-tắc. 


10. Thế-giới tương-dẫn luân-hổi, gốc 
huyễn-mị điên-đảo, 

- hiệp bùa ngải thành vô-số loạn-tưởng 
hô-triệu, 

- nên tà-tướng không phải vô-sắc mà 
thành vô-sắc lưu-chuyển khắp xứ, do đó 
có các loài chuyên khoa thư phù tà- 
thuật ngoại-đạo. 





_ Do nhân thế-giới, hiệp-vọng luân-hồi, 
võng điên-đảo cố. 

_ Hòa-hiệp dị thành, bát vạn tứ thiên, 
hồi-hổ loạn-tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, phi hữu-tưởng tướng, 
thành-tưởng yết-nam, lưu-chuyển quốc- 
độ, bỉ bổ-lư đẳng, dị chất tướng-thành, 
kỳ loại sung-tắc. 


11. Thế-giới mê vọng luân-hồi, gốc dối 
trá điên-đảo, 

- hiệp tướng hôn-trầm, thành vô-số 
loạn-tưởng hồi-hổ, 

- nên hôn-muội tướng không phải hữu- 
tưởng mà hóa hữu-tưởng lưu-chuyển 
khắp xứ, do đó có các loài dị-chất tướng 
thành, ví-dụ như loài dơi gốc là “chuột”, 
không có tưởng làm dơi nhưng rốt cuộc 
thành dơi. 





_ Do nhân thế-giới, oán-hại luân-hôi, 
sát điên-đảo cố. 


_ Hòa-hiệp quái thành, bát vạn tứ thiên, 
thực phụ-mẫu tưởng. 

_ Như-thị cố-hữu, phi vô-tưởng tướng, 
vô-tưởng yết-nam, lưu-chuyển quốc-độ. 
_ Như thổ-cưu đẳng, phụ khối vi nhi, cập 
phá-kính điểu, đĩ độc thọ quả, bão vi kỳ 
tử, tử thành phụ-mẫu, giai tao kỳ thực, 
kỳ loại sung-tắc. 

(_ Như con thổ-cưu, ấp khối đất làm con và chim phá- 


kính, ấp quả cây độc làm con, con lớn lên, thì cha mẹ 
đều bị chúng ăn thịt, các loài đầy rẫy.) 


12. Thế-giới cừu-hận luân-hồi, gốc thù- 
oán giết hại điên-đảo, oan-oan tương- 
báo, 

- hiệp nghịch cảnh thành vô-số loạn- 
tưởng, ăn thịt lẫn nhau, 

- nên ác-duyên chẳng phải vô-tưởng mà 
hóa vô-tưởng lưu-chuyển khắp xứ, 

- do đó có loài chim thổ-cưu sanh con, 
con lớn ăn thịt mẹ, và loài chim phá- 
cảnh sanh con, con lớn ăn thịt cha. 





_ Thị danh chúng-sanh thập nhị chủng 
loạ1. 


_ Đó là thập nhị chủng-loại thế-giới 
chúng-sanh. 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỂN BẢY 


(1) Tam nghiệp thân khẩu ý của chúng-sanh: 

Tam nghiệp thân khẩu ý của chúng-sanh liên-hệ đến đời sống và vô-cùng 
quan-trọng trong việc chuyển-kiếp, như sau: 

A. Thân-nghiệp là do thân làm, gồm có ba điều tội: 

1. Dâm-dục: là xâm-phạm thân-thể nam nữ, vốn thiệt căn-bổn sanh-tử, khiến 
chúng-sanh tạo-tác trần-duyên oan-trái, lẩn quẩn trong vòng nghiệp-báo vay trả mà 
phải chịu luân-hồi mãi ở cõi ngũ-trược ác-thế đau khổ. 


2. Sát-sanh: từ chư Phật, Thánh-Hiền, Tăng-bảo, phụ-mẫu v.v... các loài bò 
bay máy cựa có mạng sống, nếu cố sát, hoặc tự mình sát hoặc dạy người sát, hoặc 
thấy người sát mà vui theo, cho tới việc tự-tử thẩy đều là tội sát-sanh. 


3. Thâu-ấao: tất cả đỗ vật của Tam-Bảo thường-trụ, của thập phương đàn- 
việt, của sĩ nông công thương, bất-luận của ai, dầu vật nhỏ nhen như trái cà trái ớt, 
nếu người chủ không ưng-thuận mà lấy, hoặc lén lút, hoặc cướp giựt, hoặc lường gạt, 
hoặc mượn mà không trả, cho tới các việc đầu cơ, chợ đen, cân non, đo thiếu, giả 
danh, mạo tự, lạm-dụng công-đức của người để mưu-cầu danh-lợi cá-nhân thấy đều 
là tội thâu-đạo. 


B. Khẩu-nghiệp là nghiệp do khẩu nói, gồm có bốn điều tội: 

1. Nói giả dối, thấy phải nói quấy, thấy quấy nói phải, thấy nói không thấy, 
không thấy nói thấy, đặt điều gạt gẩm, láo xược xảo-trá, nói năng vu vơ, không giữ 
lời hứa. 


2. Nói thêu dệt, thêm bớt ngôn-ngữ, bóng bẩy nhắm nhí, quỉ-quyệt nham- 
hiểm, bịa đặt những chuyện mơ hồ, hoang-đường huyễn-hoặc. 


3. Nói độc-ác tức là nói hung dữ, mắng nhiếc chửi rủa, hăm dọa vu-cáo, thô- 
tục nhục-mạ, nói xấu nói hành, thổi lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, gièm siểm kiêu- 
^ « 2 sg: 
ngạo, chê bai phí-báng. 


4. Nói hai lưỡi tức là nói đâm thọc, đến người này nói xấu người kia, đến 
người kia nói xấu người này, ngồi lê đôi mách, đặt điều chia rẽ hai bên, phân-ly ân- 
nghĩa, xúi giục tranh-tụng, gây ra ác-cảm lẫn nhau, hoặc trước khen sau chê, trước 
mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm chứng gian hại người. 

_ Nếu người phàm-phu tục-tử tự xưng chứng Thánh-quả, giả-mạo đức-hiệu 
của Phật, Bồ-Tát, A-La-Hán, chư Thánh-Hiền thì phạm tội đại-vọng-ngữ. 


C. Ý-nghiệp là nghiệp do ý tưởng, gồm có ba điều tội: 
1. Tham-lam: như tham-lam danh-lợi tài-sắc, tham-lam phú-quí vinh-hoa, 
tham-lam quyền-thế tước-vị, cho tới tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham cờ bạc, tham 
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vui chơi tửu-điếm trà-đình, có một tham mười, có trăm tham ngàn, túi tham không 
đáy, người đa tham-dục dầu có ở Thiên-đàng cũng chưa vừa ý. 


2. Sân-hận: như hờn giận, ganh tị, đố-ky, khen mình chê người, quí-trọng 
mình, khinh rẻ người, cống cao ngã-mạn, tự-phụ kiêu-căng, ghét cay ghét đắng, thù 
vơ oán chạ, có thủ-đoạn tiểu-nhân, tàn-bạo âm-mưu hại người. Sân-hận rất dễ làm hư 
hỏng chúng-sanh vì một đốm lửa sân-hận có thể đốt cháy cả vạn đám rừng công-đức. 


3. Ši-mê: như ngu-muội, tà-vạy, chấp ngã, chấp pháp, tư-tưởng sai lầm, thành- 
kiến đen tối, không chịu nghe chơn-lý, không chịu học hiểu chánh-pháp tu-hành, 
không biết sợ nhân-quả tội phước, chẳng có tinh-thân phục-thiện, dị-đoan mê-tín, lấy 
chánh làm tà, lấy tà làm chánh, phạm-pháp phá-giới, buôn Phật bán Thánh, bất-hiếu 
bất-trung, vong-ân bội-nghĩa, phẳẩn-phúc lường gạt, mưu-sự lợi-kỷ tổn-nhân. 


(2) Đoạn văn: Phước-đức tịnh-tu ở đạo-tràng. 

Nếu vị Phật-tử nào có đại-căn phước-đức nhân-duyên, giữ tròn trai-tâm, đoạn- 
tuyệt dâm-tâm, xa ha tham sân si, khỏi vòng danh-lợi tài-sắc, nghiêm-trì Phật-giới 
thanh-tịnh, sẵn Bồ-Để Tâm, quyết-chí thuần-túy chơn-thiệt tu-hành giải-thoát, tất- 
nhiên tiến-hóa rất mau đến cảnh-trí chánh-định. 


Như vị Phật-tử ấy an-lập đạo-tràng và an-trụ tịnh-tu ở đạo-tràng, phát đại- 
nguyện Bồ-Tát, cầu Tối-Thượng thừa, thân-tâm ra vào đều trong sạch, không vọng- 
tưởng ưu-phiển, cả ngày lẫn đêm (12 giờ theo Âm-lịch, 24 giờ theo Dương-lịch), dùng 
một bữa cơm Ngọ trai, chỉ khi cảm thấy mệt nhọc mới chịu nghỉ ngơi trong giây lát 
cho vừa khỏe rồi thức dậy, chí-thành hành đạo, dõng-mãnh sáu thời công-phu thiển- 
định, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, cần-yếu là nhứt-tâm bất-loạn chuyên-niệm mật- 
chú Đại Phật-Đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm nhiều hơn hết, tâm và chú viên-thông, niệm- 
niệm liên-tục, trong mỗi sát-na đều có Tâm-chú Đại bạch tẳn-cái: MA-HA TÁT- 
ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT-RA, không bao giờ gián-đoạn. 


Vị Phật-tử ấy nhứt-tâm hành đạo hoàn-toàn như vậy từ một thất, hai thất cho 
tới ba thất (21 ngày) thì mặc-nhiên được Đức Vô-Thượng Như-Lai đại-từ đại-bi 
phóng hào-quang vào đảnh và cho vị Phật-tử ấy thấy rõ Hóa-Thân Như-Lai thị-hiện 
trước mặt, rờ đảnh, vuốt ve an ủi, tiêu-vong nhứt-thiết vô-minh vọng-nghiệp, thành- 
tựu trí-tuệ trang-nghiêm, sau rốt thọ-ký cho Tự-Tâm Chơn-Như viên-giác được khai- 
ngộ. 


(3) Một trượng sáu thước: 

_ Trượng là đồ dùng để đo, dài mười thước ta. 

— Một thước ta theo lối xưa ở Á-Châu dài bằng 4 tấc của Âu-Tây. 
_ Như vậy một trượng sáu thước dài được 6 thước 40. 

(4) Bán thăng: 

—_ Thăng là món đo lường xưa bằng 1/10 đấu. 

— Một đấu có 13 lít. Như vậy một thăng có 1,30 lít. 

_ Bán thăng tức là nửa thăng được 0,65 lít. 
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(5) Tam lạng: 

_ Lạng cũng gọi là lượng, một món đo lường bằng 1/16 của cân. 
— Một cân nặng được 604,50 gr. 

— Như vậy một lạng được 604,50 øgr : l6 = 37,78 gr. 

_— Tam lạng tức là ba lạng được: 37,78 gr x3 = l13,34 gr. 


(6) Đoạn văn: Phật thuyết mật-chú Thủ-Lăng-Nghiêm. 

_ Nhục-kế là đảnh-tướng cao cả của Phật tượng-trưng Tâm Chơn-Như viên- 
giác. 

_ Hào-quang bá-bảo tượng-trưng cho trí-tuệ vô-lượng trong Bá-Giới. 

_ Hoa sen quí báu tức là Bảo-Liên tượng-trưng cho Pháp-Bảo Vô-Thượng 
thậm-thâm vi-diệu. 

_ Ngàn cánh sen tượng-trưng cho Thiên-Như. 


_ Ngài Kim-Cang Mật-Tích gốc xưa là một vị Thiên-thân đầy đủ mật-trí mật- 
hạnh, có đại-nguyện hộ-trì Chánh-Pháp Như-Lai, thường hiện oai-thế hùng-dũng 
khiến các loài ma quỉ tà-giáo ngoại-đạo khiếp sợ, không dám đốn phá Chánh-Pháp 
Như-Lai và hằng bảo-hộ những người chơn-tu chuyên-trì Phật-chú. 


_ Nguyên Phật-chú vốn là chơn-ngôn do Phật dùng oai-lực thiêng liêng chú- 
nguyện cho chúng-sanh đoạn-vọng hiển-chơn, thành-tựu viên-mãn phước-tuệ, chỉ có 
Phật với Phật hiểu thấu. Các bậc Bồ-Tát còn chưa hiểu thấu, huống chi hạng phàm- 
phu thì vô phương luận-giải. Như vậy Phật-chú linh-cảm phi-phàm, không thể nghĩ 
bàn được. 


_ Phật-chú không phải lấy văn-tự làm chủ-yếu, nên diễn-đạt bằng tiếng 
Phạm, Pâli, Hán hoặc Việt v.v..., dầu có sai giọng một phần nào cũng chẳng quan- 
hệ. 

Phật-chú gọi là Tâm-chú, niệm chú như niệm Tâm, trì chú tức trì Tâm thì dĩ- 
nhiên hiệu-lực thiêng liêng căn-cứ ở Tâm, lấy Tâm làm nguồn gốc. 


Nguyên Phật-chú có ba hiệu-lực thiêng liêng: 
1. Thiệt-Ngữ-Lực: tức là sức thiêng liêng của Chơn-Thiệt-Ngữ Như-Lai từ-bi vô- 
lượng. 
2.Oai-Đức-Lực : tức là sức thiêng liêng của Chơn-Đức Như-Lai thường lạc ngã 
tịnh. 
3.Lý-Pháp-Lực : tức là sức thiêng liêng bao-hàm nhứt-thiết Diệu-Pháp Như-Lai 
Vô-Thượng Viên-Giác. 


Thế nên những người phát Bồ-Để Tâm, chơn-thật tu-hành, cần cầu giải-mê 
thoát-khổ, lúc nào cũng nhứt-tâm chí-thành trì-niệm Phật-đẳnh mật-chú Thủ-Lăng- 
Nghiêm, thì chắc chắn được chư Phật, Bồ-Tát, A-La-Hán cho tới ngài Kim-Cang 
Mật-Tích và Thiên-Long Bát-Bộ bảo-hộ cho đức-độ thanh-cao, tâm-trí sáng suốt, 
đồng-thời đoạn diệt vô-minh, vọng-nghiệp, phiển-não sở-tri, tiêu-trừ các thứ oan-gia 
trái-chủ, nghịch-cảnh ác-duyên, tai-nạn tật-bệnh, ác-quỉ chướng-ma, tóm tắt lại, vạn 
sự đều được như ý sở-cầu chơn-chánh. 
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(7) Tội tứ-khí: Tứ-khí hoặc gọi là tứ ba-la-di, bốn tội nặng nhứt trong phái 
Tỳ-khưu, như sau: 

1. Dâm-dục. 

2. Sát-sanh. 

3. Thâu-đạo. 

4. Vọng-ngữ. 

Vị nào thọ giới Tỳ-khưu rồi mà phạm bốn tội ấy thì bị khai-trừ vĩnh-viễn ra 
khỏi Phật-pháp. 


(8) Tội bát-khí: Bát-khí hoặc gọi là bát ba-la-di, tám tội nặng nhứt trong phái 
T-khưu-nmi, như sau: 


1. Dâm-dục. 

2. Sát-sanh. 

3. Thâu-đạo. 

4. Vọng-ngữ. 

5. Ma-xúc giới. (Cố ý đụng vào thân đàn ông.) 

6. Tâm-sự thành trọng-g1ới. (Vào phòng tâm-sự hẹn hò với đàn ông.) 

7. Phú-tàng tha trọng-tỘI giới. (Che dấu tội lỗi cho một Tỳ-khưu-ni phạm đại-giói.) 
8. Tùy-thuận bị-cử Tỳ-khưu giới. (Giúp đỡ một Tỳ-khuu-ni phạm giới đã bị đuổi.) 


Vị nào thọ giới Tỳ-khưu-ni rồi mà phạm tám tội ấy thì bị khai-trừ vĩnh-viễn ra 
khỏi Phật-pháp. 


YẾU-GIẢI 
HẾT QUYỀN BẢY 


CHÚ-THÍCH: (2018) 
ĐOẠN 14 
_ Kim-Cang Tạng Vương (Bồ-Tát): Kim-Cang Tạng là tên gọi chung các vị Chấp Kim-Cang, cùng 
thể khác tên với Kim-Cang Tát-Đóa. Kim-Cang Tạng Vương tức là biến-hóa thân của Kim-Cang Tát- 
Đóa. 
_ Kim-Cang Chúng: các vị thần cầm chày Kim-Cang, tức quyến-thuộc của thần Kim-Cang. 
_ Kim-Cang Thần, Kim-Cang Mật-Tích: còn gọi là Mật-Tích Kim-Cang, Mật-Tích Lực-Sĩ, Kim- 
Cang Lực-Sĩ, Kim-Cang Thủ, Chấp Kim-Cang Thần v.v... là tên gọi chung các vị thần cầm chày Kim- 
Cang thể-hiện đại-uy ủng-hộ Phật-pháp. 
_ Thần-thức: Tâm-thức của các loài hữu-tình linh-diệu không thể nghĩ bàn, nên gọi là thần-thức. Còn 
gọi là linh-hồn. 
ĐOẠN l6 (Theo “Phật Học Từ Điển” của Đoàn Trung Còn.) 
_ Do-tuần (đ ấJ): Một đơn-vị đo lường bên Ấn-Độ ngày xưa. Một do-tuần bằng 16 dặm (lý) bên 
Trung-quốc. Nếu một dặm (lý) là 576 mét, thì một do-tuần là 9216 mét. Vậy 12 do-tuần là 192 dặm 
(lý) hay khoảng L10,5 km. 
_ Do-tuần (yojana): Theo Päli-English dictionary của T.W.Rhys Davids: 1 yojana = 10 km. 

Theo The Buddhist Monastic Code: 1 yojana = I0 miles = 16 km. 
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fJ šE xu 2£ — — Xã  › ]}Äã R -} —-lñã#| ° 3§4u‡#H ° ẤU 
†Èb#£ + : 8R1£|1+) BỊ ñ ;#RHav © RE kuffƒ Jš EẤL48 ° ;xk2-12340b = 
3 ° ?*X⁄ + H 7Z6ẶØfšL8 ›  =;ð2*2 3 4#Mâ» ° tuý 3š le k#£# ° 
LÀ 3 37k 3† šk  Ã ° ti i5 14 87H #5 X1rJ 5 u =46Mi2X ° — 3Ÿ 1Z 
# ° 5B ° -# #2 - #|R.f†}‡ : =23#‡ - 


‡ÿ H.Ø š ° 





— A-Nan! Như-thị chúng-sanh, nhứt nhứt 
loại trung, diệc các các cụ, thập nhị 
điên-đảo. 

_ Du như niết mục, loạn hoa phát-sanh, 
điên-đảo diệu-viên, chơn-tịnh minh-tâm, 
cụ-túc như tư, hư-vọng loạn-tưởng. 


thị bổn-nhân, nguyên sở loạn-tưởng, lập 
tam tiệm-thứ, phương đắc trừ diệt; như 
tịnh khí trung, trừ khử độc mật, dĩ chư 
thang thủy, tính tạp khôi hương, tẩy địch 
kỳ khí, hậu trữ cam-lộ. 


_ Vân hà danh vi, tam chủng tiệm-thứ? 


- Nhứt giả : Chơn-tu trừ kỳ trợ-nhân. 
- Nhị giả : Chơn-tu khóa kỳ giới-tánh. 
- Tam giả : Chơn-tu vi kỳ hiện-nghiệp. 


_ Như kim tu chứng, Phật tam-ma-đề, ư | _ 





Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Mỗi loại chúng-sanh đều có 
12 món điên-đảo, một món nổi dậy thì 
các món khác đều theo. 

_ Ví như bấm con mắt thì thấy vô-số hoa 
đốm hiện giữa hư-không, đó là Tâm 
Chơn-Như quang-minh chơn-tịnh diệu- 
viên, bị điên-đảo ám che mà hình như 
có các loạn-tưởng hư-vọng. 

Nếu nay tu-chứng pháp Như-Lai 
chánh-định, thì thể theo cội gốc điên- 
đảo loạn-tưởng ấy mà lập tiệm-thứ đoạn 
trừ hư-vọng; ví như muốn đựng nước 
cam-lộ, phải dùng một cái bình tỉnh- 
khiết, trước hết phải trừ-khử cặn bả ở 
trong bình, dùng nước sôi, nước tro và 
nước thơm rửa vật-dụng ấy cho thật 
sạch sẽ rồi mới đựng nước cam-lộ. 

_ Thế nào là ba tiệm-thứ? 

Ba tiệm-thứ là: 

1. Tiệm-thứ tu-hành dứt trợ-nhân. 

2. Tiệm-thứ tu-hành dứt giới-tánh. 

3. Tiệm-thứ tu-hành dứt hiện-nghiệp. 
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2. Vân hà trợ nhân? 

— A-Nan! Như-thị thế-giới, thập nhị loại 
sanh, bất năng tự toàn, y tứ thực trụ. Sở 
VỊ: 


- đoạn-thực, 
- xúc-thực, 
- tư-thực, 


- thức-thực. 
_ Thị cố Phật thuyết nhứt-thiết chúng- 
sanh, giai y thực trụ. 


_ A-Nan! Nhứt-thiết chúng-sanh, thực 
cam cố sanh, thực độc cố tử. 

_ Thị chư chúng-sanh, cầu Tam-ma-đề, 
đương đoạn thế-gian, ngũ chủng tân 
thái; thị ngũ chủng tân, thục thực phát 
dâm, sanh diệm tăng nhuế. Như-thị thế- 
giới, thực tân chi nhân, túng năng tuyên 
thuyết, thập nhị bộ kinh. 


(..., năm thứ rau cay này, ăn chín thì phát lòng dâm, 
ăn sống thì thêm lòng giận; những người ăn rau cay 
đó, trên thế-giới, dù biết giảng nói 12 bộ kinh.) 


_ Thập phương Thiên Tiên, hiểm kỳ xủ- 
uế, hàm giai viễn-ly. 


(_ Thiên-Tiên mười phương, hiểm vì nó hôi nhớp, đều 
tránh xa cả.) 


_ Chư ngạ quỷ đẳng, nhân bỉ thực thứ, 
để (/hi:liếm) kỳ thần vẫn (môi mép), thường 
dữ quỷ trụ, phước đức nhựt tiêu, trường 
vô lợi ích. 

( Các loài nga-quỷ, v.v... nhân trong lúc người kia 
ăn rau cay, liếm môi mép của người đó, người ấy 


thường ở với quỷ một chỗ, phúc-đức ngày càng tiêu, 
hằng lâu không được lợi-ích.) 


2. Trợ-nhân là chi và làm thế nào dứt? 

_ A-Nan! Thập nhị chủng loại chúng- 
sanh không thể bảo-toàn mạng-căn và 
hằng ngày phải ăn để sống. Có 4 cách- 
thức ăn: 

I. Ăn bằng cách nhai nhỏ. 

Ăn bằng cách hưởng hơi. 

Ăn bằng cách an vui thiển-định mà 
no. 

4. Ăn bằng cách giác-tâm mà no. 

_ Do đó Đức Phật nói tất cả thập nhị 
chủng loại chúng-sanh đều dùng sự ăn 
làm trợ-nhân. 

— A-Nan! Chúng-sanh ăn đồ vật hiền thì 
sống, ăn đồ vật dữ thì chết. 

_ Những người nào đã phát Bồ-Đề Tâm, 
tu phép chánh-định, có thọ đủ qui-giới, 
dĩ-nhiên đoạn-tuyệt ngũ vị-tân ở thế- 
gian; vì năm món ấy, như ăn chín thì 
vọng dâm, ăn sống thì vọng sân; nếu 
còn ăn ngũ vị-tân thì dầu miệng nói suốt 
thập nhị bộ chơn-kinh bí-điển cũng khó 
đạt hiệu-quả. 


m9 


_ Chư Thiên-Tiên không chịu nổi mùi 
ngũ vị-tân từ miệng bay ra, nên thường 
xa lánh những người ăn năm món ấy. 


_ Các loài ngạ-quỉ ác-ma ưa ngũ vị-tân, 
hay thừa dịp người ăn, xúm lại ngửi hơi, 
liếm môi liếm mép, thành thử người nào 
ăn ngũ vị-tân, hằng ngày sống chung với 
ma quỉ, bị tinh-thần của chúng chi-phối, 
tổn phước tổn đức, phước đức lần lần 
tiêu mất, nên thường gặp nhiều sự 
truân-chuyên khổ sở. 





_ Thị thực tân nhân, tu Tam-ma-địa, Bồ- 
Tát Thiên-Tiên, thập phương Thiện- 
Thần, bất lai thủ-hộ. 








_ A-Nan! Người đã phát Bồ-Để Tâm tu 
pháp chánh-định mà vẫn ham ăn ngũ vị- 
tân thì chẳng những thập phương chư 
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(_ Người ăn rau cay đó, tu pháp Tam-ma-đề, Bồ-Tát 
Thiên-Tiên, thập phương Thiện-Thần không đến giữ 
gìn ủng-hộ.) Ủng-hộ: nâng đỡ, che chở. 


_ Đại-lực Ma-vương, đắc kỳ phương- 
tiện, hiện tác Phật thân, lai vi thuyết- 
pháp, phi hủy cấm-giới, tán dâm nộ sĩ. 

( Đại-lực Ma-vương được phương-tiện đó, hiện ra 


thân Phật, đến thuyết pháp cho người kia, chê phá 
cấm-giới, tán-thán dâm-dục, nóng giận, si-mê. ) 


_ Mệnh chung tự vi Ma-vương quyến- 
thuộc, thọ ma-phước tận, đọa Vô-gián 
ngục. 


(_ Đến khi mệnh chung, người ấy tự mình làm quyến- 
thuộc của Ma-vương; khi hưởng-thụ phúc ma hết rồi, 
thì đọa vào ngục Vô-gián.) 


_ A-Nan! Tu Bồ-Đề giả, vĩnh đoạn ngũ 
tân. 
CC A-Nan! Người tu đạo Bồ-Đề, phải đoạn hẳn năm 


thứ rau cay.) 


_ Thị tắc danh vi đệ-nhứt tinh-tấn, tu- 
hành tiệm thứ. 





Phật, Bồ-Tát, A-La-Hán, liệt vị Thánh- 
Tăng, cho tới chư Thiên đều không bảo- 
hộ được. 

_ Do đó Đại-lực Ma-vương có thêm 
thắng-lợi, thường giả làm Phật hiện ra 
giảng đạo, đốn phá Phật-luật, chê bai 
Thánh-Hiển Tăng, trái lại ca-tụng các 
việc báng-pháp phá-giới, khích lệ những 
kẻ nghịch-Phật phẳn-sư, bịa đặt mê-tín 
dị-đoan, huyễn-hoặc quyến-rũ, xúi giục 
người viphạm dâm, sát, đạo, vọng, 
tham sân si tà-kiến, sống theo ma-giáo; 

- đến lúc lâm-chung đầu-thai làm đồ- 
chúng của Ma-vương, cho tới khi hết 
kiếp ma, phải đền tội sa-đọa vào Vô- 
gián địa-ngục. 


_ A-Nan! Người đã phát Bồ-Đề Tâm, tu 
pháp chánh-định, tất-nhiên phải kiêng 
cử ngũ vị-tân. 


_ Đó là đệ-nhứt tiệm-thứ tinh-tấn tu- 
hành. 
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3. Vân hà giới-tánh? 

A-Nan! Như-thị chúng-sanh, nhập 
Tam-ma-địa, yếu tiên nghiêm-trì thanh- 
tịnh giới-luật, vĩnh đoạn dâm-tâm, bất 
san tửu nhục, đĩ hỏa tịnh thực vô diệm 
sanh khí. 








3. Giới-tánh là chi và làm thế nào dứt? 

_ A-Nan! Những người có Bồ-Đềể Tâm, 
đang tu pháp chánh-định, thì cần-yếu 
phải nghiêm-trì giới-luật thanh-tịnh, giữ 
trai-tâm, hoàn-toàn kiêng cử dâm, sát, 
rượu thịt, ngũ vị-tân, các món ăn có 
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(C_ A-Nan! Những người có Bồ-Để Tâm, đang tu pháp 
chánh-định, cốt yếu trước hết, phải nghiêm-chỉnh giữ 
giới thanh-tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu 
thịt, chỉ ăn đồ ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ 
sống.) 


tánh-cách sát hại. 





_— A-Nan! Thị tu-hành nhân, nhược bất 
đoạn dâm, cập dữ sát sanh, xuất tam 
giới giả, vô hữu thị xứ. 

(C A-Nan! Người tu-hành đó, nếu không đoạn dâm- 


dục và sát-sanh, mà ra khỏi được ba cõi, thì thật 
không có lẽ như vậy.) 


_ Đương quan dâm-dục, do như độc-xà, 
như kiến oán-tặc. 

_ Tiên tri Thinh-văn, tứ-khí bát-khí, 
chấp thân bất động: hậu hành Bồ-Tát, 
thanh-tịnh luật-nghi, chấp tâm bất khởi. 


( Trước hết, phải giữ tứ-khí, bát-khí của giới-luật 
Thinh-văn, nắm giữ cái thân không lay động; về sau, 
hành-trì luật-nghi thanh-tịnh Bồ-Tát, nắm giữ cái tâm 
không móng lên.) 


_ Cấm-giới thành-tựu, tắc ư thế-gian, 
vĩnh vô tương-sanh, tương-sát chi 
nghiệp, thâu kiếp bất hành, vô tương 
phụ lụy, diệc ư thế-gian, bất hoàn túc- 
trái. 

( Cấm-giới đã thành-tựu, thì ở trong thế-gian, hẳn 
không còn những nghiệp sanh nhau, giết nhau; đã 
không làm việc trộm cướp, thì không còn mắc nợ 


nhau, và cũng khỏi phải trả các nợ kiếp trước trong 
thế-gian.) 


— A-Nan! Nếu tu-hành mà không đoạn- 
tuyệt dâm và sát thì chẳng bao giờ giải- 
thoát được tam giới phàm-phu thống- 
khổ. 


_ Thế nên người tu-hành phải xem dâm 
và sát như loài rắn độc hoặc kẻ giặc thù. 
_ Xa lánh các tội tứ-khí, bát-khí, bậc 
Thinh-văn Hữu-học giữ thân không bao 
giờ vi-phạm; cho tới về sau hành luật- 
nghi thanh-tịnh của bậc Bồ-Tát thì giữ 
tâm không bao giờ phát-khởi. 


_ Khi giới-đức thành-tựu, dầu ở thế- 
gian, cũng khỏi vi-phạm dâm và sát, 
luôn cả thâu-đạo, thì chẳng còn nợ nân 
túc-trái phải đềển trả, chẳng còn chi hệ- 
lụy thân-tâm. 





_ Thị thanh-tnh nhân, tu Tam-ma-đla, 
phụ-mẫu nhục-thân, bất tu thiên-nhãn, 
tự-nhiên quan kiến, thập phương thế- 
giới, đổ Phật văn pháp, thân phụng 
Thánh-chỉ, đắc đại lục thông, du thập 
phương giới, túc mệnh thanh-tịnh, đắc 
vô gian-hiểm. 

( Con người thanh-tịnh ấy, tu pháp Tam-ma-đễể, 
chính nơi nhục-thân cha mẹ sanh ra, không cần thiên- 
nhãn, tự-nhiên thấy được thập phương thế-giới, thấy 
Phật, nghe pháp, chính mình vâng lãnh Thánh-chỉ của 
Phật, được phép đại-thần-thông, đi khắp thập phương 
thế-giới; túc-mạng được thanh-tịnh, không còn những 
điểu khó khăn nguy-hiểm.) 








_ Người có Bồ-Để Tâm, thanh-tịnh tu 
pháp chánh-định, khỏi phải có Thiên- 
nhãn, mà với nhục-thân phụ-mẫu sở- 
sanh, cũng có thể xem thập phương thế- 
giới, thấy Phật, nghe Pháp, tự thân-cận 
và vâng lãnh Phật-chỉ Phật-ngôn, đắc 
lục thông (I) quảng-đại, du-hành thập 
phương thế-giới, thành-tựu túc-mạng 
thanh-tịnh, thấu-triệt quá-khứ hiện-tại 
vị-lai, không còn sự gian-nguy khổ lụy. 
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_ Thị tắc danh vi đệ-nhị tăng-tấn, tu- 
hành tiệm thứ. 





_ Đó là đệ-nhị tiệm-thứ tinh-tấn tu- 
hành. 
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4. Vân hà hiện-nghiệp? 
—_ A-Nan! Như-thị thanh-tịnh, trì cấm- 
giới nhân, tâm vô tham-dâm. 


_ Ưngoại lục-trần, bất đa lưu dật, nhân 
bất lưu-dật, toàn nguyên tự quy. 


(_ Không hay giong ruổi theo lục-trần ở ngoài, nhân 
không giong ruổi, tự xoay lại về tánh bổn-nguyên.) 


_ Trần ký bất duyên, căn vô sở ngẫu, 
phản lưu toàn nhứt, lục dụng bất hành. 


(_ Trần đã không duyên, thì căn không ngẫu-hợp với 
đâu nữa; trở ngược dòng về chỗ toàn nhứt, sáu cái 
dụng không hiện hành.) 


Thập phương quốc độ, hạo-nhiên 

thanh-tịnh, thí như Lưu-Ly, nội huyền 
minh-nguyỆt. 
_ Thân-tâm khoái-nhiên, diệu-viên 
bình-đẳng, hoạch đại an-ổn, nhứt-thiết 
Như-Lai, mật-viên tịnh-diệu, giai hiện 
kỳ trung, thị nhân tức hoạch, vô-sanh 
pháp-nhẫn, tùng thị tiệm tu, tùy sở phát 
hành, an lập Thánh-vỊ. 


_ Thị đắc danh vi đệ-tam tăng-tấn tu- 
hành tiệm-thứ. 


4. Sao gọi là dứt hiện-nghiệp? 

A-Nan! Người có Bồ-Để Tâm, 
nghiêm-trì giới-luật thanh-tịnh, thì tâm 
dứt sạch tham-nghiệp, dâm-nghiệp, sát- 
nghiệp và các tập-khí mê-ImuỘi. 

_ Tâm không biến chuyển theo lục-trần 
và tự quay trở về Bổn-thể Chơn-Như 
Viên-g1ác. 


_ Trần không có sở-duyên, căn không 
có sở-đối, thì tác-dụng của căn không 
hành-động sai lầm được, hoàn-toàn trái 
nghịch với dòng ái-dục sanh-tử. 


_ Như vậy thập phương quốc-độ thuần 
một nét thanh-tịnh, chẳng khác chi ngọc 
Lưu-Ly hiện rõ vâng trăng tỏ. 

_ Thân được nhẹ nhàng, tâm được thanh 
thoát, nhiệm-mầu châu-viên bình-đẳng, 
an vui vô-tận, tất cả Như-Lai mật-viên 
tịnh-diệu đều hiển-hiện trong tâm, mặc- 
nhiên đắc vô-sanh pháp-nhẫn; tuần-tự 
tiến tu, tùy theo đạo-hạnh sổ-phát mà an 
lập Thánh-quả. 

_ Đó là đệ-tam tiệm-thứ tinh-tấn tu- 
hành. 





— A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, dục-ái can- 
khô, căn-cảnh bất ngẫu. Hiện-tiển tàn 








_ A-Nan! Vị Thiện-nam-tử có Bồ-Đề 
Tâm, nghiêm-trì giới-luật thanh-tịnh, ái- 
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chất, bất phục tục sanh. Chấp tâm hư- 
minh, thuần thị trí-tuệ. Tuệ-tánh minh- 
viên, oánh thập phương giới. Can hữu kỳ 
tuệ, danh Can-Tuệ-ĐJa. 


C A-Nan! Thiện-nam-tử ấy, lòng dục-ái khô cạn, căn 
và cảnh không ngẫu-hợp. Thân tàn hiện-tiển, không 
còn tiếp tục sanh nữa. Nắm cái tâm rỗng sáng, thuần 
là trí-tuệ. Tánh trí-tuệ sáng suốt cùng khắp, soi thấu 
thập phương thế-giới. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy, nên 
gọ!1 là Can-Tuệ-ĐỊa.) 


_ Dục tập sơ can, vị dữ Như-Lai, pháp 
lưu thủy tiếp. 


(C Tập-khí ngũ-dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với 
đòng nước pháp của các Đức Như-Lai.) 


dục khô cạn, nội-căn với ngoại-cảnh 
không phối-hiệp nhau; sắc thân dầu còn, 
nhưng chẳng sanh tiếp, tâm được thông 
suốt, trítuệ thuần-thục; Minh-Tánh 
châu-biến thập phương thế-giới, thành- 
tựu can-tuệ gọi là Can-Tuệ-ĐỊa. 


Can-Tuệ-Địa: thế-trí khô cạn, ái-dục không còn, căn 
và cảnh không còn phối-hiệp, nhưng chưa được 
Thánh-quả vì đạo-hạnh và trí-tuệ Bát-Nhã chưa phát 
sáng. 


_ Tuy-nhiên ái-dục vừa khô cạn, chưa 
hiệp được với nước pháp-lưu của bậc 
Như-Lai tương-tiếp, như vậy phải hành 
đạo trải qua 54 địa-vị Bồ-Tát nữa mới 
cứu-cánh Phật-quả. 

















_ Tức dĩ thử tâm trung trung lưu nhập, 
viên diệu khai phu, tùng chơn diệu viên, 
trùng phát chơn diệu. 

( Tức lấy cái tâm ấy, chính giữa chính giữa lần vào, 


tánh viên-diệu mở mang, từ chỗ chơn-diệu-viên lại 
phát ra chơn-diệu.) 





5. 5. THẬP-TÍN BỒ-TÁT. 
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Đức Phật dạy: 


1) A-Nan! Dùng tâm can-tuệ, hiệp với 
dòng Pháp-lưu khiến tâm ấy khai-thông 
viên-mãn, nhờ đó tinh-tấn tu-hành đến 
bậc Chơn-Diệu; 
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_ Diệu-tín thường-trụ, nhứt-thiết vọng- 
tưởng, diệt tận vô dư, trung-đạo thuần- 
chơn, danh Tĩín- Tâm- Trụ. 

(C Tánh diệu-tín thường-trụ, tất cả vọng-tưởng diệt 


hết không còn, trung-đạo được thuần chơn, gọi là 7ín- 
Tâm- Trụ.) 


- đức tín nhiệm-mâầu thường-trụ, tất cả 
vọng-tưởng điên-đảo đều tiêu-vong, chỉ 
có trung-đạo thuần-nhứt chơn-thiệt, gọi 
là Tín- Tâm- Trụ. 





_ Chơn-tín minh-liễu, nhứt-thiết viên- 
thông, ấm xứ giới tam, bất năng vi ngại. 


_ Như-thị nãi chí, quá-khứ vị-lai, vô số 
kiếp trung, xả thân thọ thân, nhứt-thiết 
tập khí, giai hiện-tại tiền, thị Thiện- 
nam-tử, giai năng ức niệm, đắc vô di 
vong, danh Niệm- Tâm- Trụ. 


(_ Như thế cho đến trong vô-số kiếp quá-khứ vị-lai, 
tất cả tập-khí xả thân thọ thân đều hiện ra trước mặt, 
Thiện-nam-tử ấy đêu có thể nhớ nghĩ được, không 
quên mất gì, gọi là Niệm-Tâm-Trụ.) 


2) Đức tín chơn-thiệt sáng tỏ thì nhứt- 
thiết đều viên-thông, 5 ấm, 12 xứ, 1§ 
giới không thế nào ngăn ngại được; 

- những sự xả-thân, thọ-thân trong vô-số 
kiếp quá-khứ và vị-lai, cho tới các tập- 
khí hiện-tiền, người Thiện-nam-tử tu- 
hành nhớ hết, không sót một mảẩy, gọi là 
Niệm- Tâm- Trụ. 





_ Diệu-viên thuần-chơn, chơn-tinh phát 
hóa, vô thỉ tập khí, thông nhứt tỉnh- 
minh. 


(_ Tánh diệu-viên thuần-chơn, chơn-tinh phát hóa ra, 
các tập-khí vô-thỉ đều thông vào một tánh tinh-minh.) 


_ Duy đĩ tinh-minh, tấn thú chơn-tịnh, 
danh Tỉnh- Tấn- Tâm. 


(_ Chỉ dùng tinh-minh ấy, tiến đến chỗ chơn-tịnh, gọi 
là Tỉnh-Tấn- Tâm.) 


3) Giữ được tâm thuần-nhứt chơn-thiệt, 
mầu-nhiệm châu-viên thì thể chơn-tịnh 
phát-sanh, tất cả tập-khí từ vô-thỉ đều 
dứt sạch; 


- chỉ có một thể chơn-tinh sáng suốt, 
người Thiện-nam-tử dùng thể ấy tinh- 
tấn, đáng bậc chơn-thiệt thanh-tịnh, gọi 
là Tỉnh- Tấn-Tâm. 





_ Tâm tinh hiện-tiển, thuần dĩ trí-tuệ, 
danh Tuệ- Tâm- Trụ. 


4) Tâm tinh-tấn nhiệm-mầu, viên-dung 
vô-ngại, dùng toàn trí-tuệ, gọi là Tuệ- 
Tâm- Trụ. 





_ Chấp-trì trí minh, châu-biến tịch-trạm, 
tịch-diệu thường ngưng, danh Định-Tâm- 
Trụ. 


( Nắm giữ trí-tuệ sáng suốt, lặng đứng cùng khấp, 
tánh tịch-diệu thường đứng lại, gọi là Định-Tâm-Trụ.) 


5) Giữ tròn trí-tuệ quang-minh, thanh- 
tịnh trang-nghiêm, huyển-diệu châu- 
viên, không còn chi vọng-xúc, thành-tựu 
đại-định, gọi là Định- Tâm- Trụ. 





Định-quang phát-minh, minh tánh 
thâm-nhập, duy tấn vô thối, danh Bấ7- 
Thối-Tâm. 


( Định-quang phát-minh, đi sâu vào tánh sáng suốt, 
chỉ có tới, chớ không lui, gọi là Bấ?-Thối-Tâm.) 








6) Đại-định sáng suốt, thâm-nhập Minh- 
Tánh, thì không bao giờ thối chuyển, 
luôn luôn tinh-tấn, gọi là Bấï-Thối-Tâm. 
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_ Tâm tấn an nhiên, bảo trì bất thất, 
thập phương Như-Lai, khí phần giao- 
tiếp, danh Hộ-Pháp-Tâm. 

( Tâm an nhiên đi tới, giữ gìn không mất, giao-tiếp 


với khí-phần thập phương Như-Lai, gọi là Hộ-Pháp- 
Tâm.) 


7) Giữ tròn tâm tinh-tấn thanh-tịnh an- 
nhiên, không sơ-suất và giao-hiệp với 
mười phương Như-Lai, vừa bảo-hộ Tâm- 
pháp. vừa bảo-hộ Phật-pháp, gọi là Hộ- 
Pháp-Tâm. 





_ Giác-minh bảo-trì, năng dĩ diệu-lực, 
hồi Phật từ quang, hướng Phật an trụ, do 
như song kính, quang minh tương đối, kỳ 
trung diệu-cảnh, trùng-trùng tương- 
nhập, danh Hồi-Hướng-Tâm. 


8) Dùng oai-lực huyển-diệu gìn giữ tâm 
viên-giác và nhờ ánh sáng từ-bi của 
Phật an-trụ nơi tâm viên-giác, như hai 
cái gương đối-chiếu, ảnh hiện trở lại 
bên trong, tương-nhập trùng-điệp, gọi là 
Hồi-Hướng- Tâm. 





_ Tâm quang mật hổi, hoạch Phật 
thường ngưng, vô-thượng diệu-tịnh, an- 
trụ vô-vi, đắc vô di thất, danh Giới-Tâm- 
Trụ. 

( Tự-Tâm thầm xoay Phật-quang trở về, được vô- 


thượng diệu-tịnh thường-trụ của Phật, an-trụ nơi vô- 
vi, được không bỏ mất, gọi là Giới-Tâm-Trụ.) 


9) Tâm-thể Chơn-Như xoay lại hiệp với 
ánh sáng từ-bi của Phật, tức là được 
tâm-thể thường-tịch thường-chiếu, như- 
như bất-động và Phật-cảnh vô-thượng 
diệu-tịnh an-trụ vô-vi, không một mảy 
sơ-suất, gọi là Giới-Tâm-Trụ. 





_ Trụ-giới tự-tại, năng du thập phương, 
sở khứ tùy nguyện, danh Nguyện-Tâm- 
Trụ. 


(_ Tự-tại an-trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương, 
tùy nguyện mà đi, gọi là Nguyện-Tâm- Trụ.) 


10) Trụ-giới an-nhiên, tự-tại vô-ngại, 
tâm-thể thanh-tịnh nhiệm-mầu. nên du- 
hành khắp mười phương quốc-độ, đi đâu 
cũng mãn nguyện, gọi là Nguyện-Tâm- 
Trụ. 
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_ A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, dĩ chơn 
phương tiện, phát thử thập tâm, tâm tỉnh 
phát huy, thập dụng thiệp nhập, viên- 
thành nhứt tâm, danh Phá¡- Tâm- Trụ. 


_ Tâm trung phát minh, như tịnh Lưu-Ly, 
nội hiện tính kim (vàng ròng), dĩ tiền diệu- 
tâm, lý dĩ thành địa, danh Trị-Địa- Trụ. 


_ Tâm địa thiệp tri, cu đắc minh-liễu, du 
lý thập phương, đắc vô lưu ngại, danh 
Tu- Hành- Trụ. 


_ Hạnh dữ Phật đồng, thọ Phật khí phần, 
như trung-ấm thân, tự cầu phụ-mẫu, âm- 
tín minh-thông, nhập Như-Lai chủng, 
danh Sanh-Quý- Trụ. 

_ Ký du đạo thai, thân phụng giác dận, 
như thai dĩ thành, nhân-tướng bất 
khuyết, danh Phương-Tiện Cụ-Túc-Trụ. 


_ Dung-mạo (hình dáng) như Phật, tâm 
tướng diệc đồng, danh Chánh-Tâm- Trụ. 


_ Thân-tâm hiệp thành, nhựt ích tăng- 
trưởng, danh Bấ?-Thối- Trụ. 


_ Thập thân linh-tướng, nhứt-thời cụ-túc, 
danh Đồng-Chơn-Trụ. 


_ Hình thành xuất thai, thân vi Phật-tử, 
danh Pháp- Vương-Tử- Trụ. 


_ Biểu dĩ thành nhân, như Quốc-Đại- 
Vương, dĩ quốc chư sự, phân ủy Thái-tử, 
bỉ Sát-Lợi-Vương, Thái-tử trưởng thành, 
trần liệt quán-đẳnh, danh Quán-Đảnh- 
Trụ. 








Đức Phật dạy: 

I) Vị Thiệnnam-tử tu-hành, dùng 
phương-tiện chơn-thiệt phát-minh 10 tín- 
tâm, thuần-thục 10 diệu-dụng của ngũ- 
căn ngũ-lực thâu-nhiếp lại, viên-thành 
nhứt-tâm, gọi là Phái- Tâm- Trụ. 

2) Tự- Tâm quang-minh như Lưu-Ly 
trong sạch có hiện tinh-kim, nương theo 
tâm huyền-diệu trước mà tu-tập thành 
tâm-địa, gọi là Trị-Địa-Trụ. 

3) Tâm-địa hòa-hiệp, thuần một thể 
viên-giác sáng suốt, nên du-hành khắp 
mười phương thế-giới, không có chi 
ngăn ngại, gọi là 7u-Hành- Trụ. 

4) Hạnh đồng với hạnh Phật, thọ khí- 
phần của Phật, ví như trung-ấm thân tự 
cầu phụ-mẫu, âm-tín minh-thông nhập 
giống Như-Lai, gọi là Sanh-Quý-Trụ. 

5) Đã nhập giống Như-Lai, thừa-phụng 
Phật-chỉ, cũng như thành hình trong đạo- 
thai rồi thì tướng người không thiếu sót, 
tức là có đủ phương-tiện độ-sanh, gọi là 
Phương- Tiện Cụ- Túc- Trụ. 

6) Dung-mạo đã giống như Phật, tất- 
nhiên tâm-tướng cũng đồng, gọi là 
Chánh- Tâm- Trụ. 

7) Thân hiệp Phật-thân, tâm hiệp Phật- 
Tâm, tăng trưởng phước-tuệ vô-lượng, 
gọi là Bất-Thối-Trụ. 

8) Linh-tướng của thập-thân (2) đồng- 
thời huyển-diệu viên-thông, gọi là 
Đồng-Chơn- Trụ. 

9) Thập thân đầy đủ ví như xuất đạo- 
thai, làm chơn Phật-tử nối dòng Như- 
Lai, gọi là Pháp- Vương- T1?- Trụ. 

10) Thành-nhân sáng suốt, gánh vác 
Phật-sự, ví như vị Hoàng-đế ở trong xứ, 
đem quốc-chánh uỷ-nhiệm thái-tử, Đức 
Phật dùng cam-lộ thủy rưới lên đảnh 
Bồ-Tát, chẳng khác chi Hoàng-đế thiết 
lễ dùng hải-thủy rưới lên đầu thái-tử, 
gọi là Quán-Đảnh- Trụ. 
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7. THẬP-HẠNH BỒ-TÁT. 
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— A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, thành Phật- 
tử dĩ, cụ-túc vô-lượng, Như-Lai diệu- 
đức, thập phương tùy thuận, danh Hoan- 
Hý-Hạnh. 


_ Thiện năng lợi-ích, nhứt-thiết chúng- 
sanh, danh Nhiêu-Ích-Hạnh. 


_ Tự-giác, giác-tha, đắc vô-vi cự, danh 
Vô-Sân-Hận-Hạnh. 


_ Chủng loại xuất sanh, cùng vi lai tế, 
tam thế bình-đẳng, thập phương thông- 
đạt, danh Vô-Tận- Hạnh. 


_ Nhứt-thiết hiệp đồng, chủng chủng 
pháp-môn, đắc vô sai mậu, danh Ly-S¡- 
Loạn-Hạnh. 


_ Tắc ư đồng trung, hiển-hiện quần dị, 
nhứt nhứt dị tướng, các các kiến đồng, 
danh Thiện-Hiện-Hạnh. 


_ Nhưthị nãi chí, thập phương hư- 
không, mãn túc vi-trần, nhứt nhứt trần 








Đức Phật dạy: 

I) A-Nan! Vị Thiện-nam-tử đã nên 
trang Phật-tử thanh-tịnh, có đủ diệu-đức 
Như-Lai vô-lượng, hằng tùy thuận sở- 
nguyện của thập phương chúng-sanh mà 
cứu-độ, gọi là Hoan-Hỷ-Hạnh. 

2) Dùng năng-lực từ-bi khôn khéo làm 
lợi-ích cho nhứt-thiết chúng-sanh, gọi là 
Nhiêu-Ích-Hạnh. 

3) Tự mình giác-ngộ, lại năng giác-ngộ 
người, tự mình nhẫn-nhục lại năng dạy 
người nhẫn-nhục, do đó không còn một 
mảy hờn giận, gọi là Vô Sân-Hận-Hạnh. 
4) Ứng hiện trong các loài để tùy duyên 
độ-sanh suốt ba đời quá-khứ hiện-tại 
cho tới vị-lai, thông-đạt cả thập phương, 
không bao giờ thối chuyển, gọi là Vô- 
Tận-Hạnh. 

5) Nhứt-thiết pháp-hạnh độ-sanh đều 
hiệp đồng vô-lượng pháp-môn Như-Lai, 
không bao giờ sal lạc, gọi là Ly-S¡-Loạn- 
Hạnh. 

6) Trong pháp-hạnh hiệp đồng phát-hiện 
các pháp khác, trong các pháp khác vẫn 
thấy hiệp đồng pháp-hạnh, sự-lý viên- 
dung vô-nøạ!, gọi là 7Thiện-Hiện-Hạnh. 
7) Thập phương hư-không bao-hàm 
nhứt-thiết vi-trần, mỗi vi-trần biến-mãn 
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trung, hiện thập phương giới, hiện trần 
hiện giới, bất tương lưu ngại, danh Vô- 
Trước- Hạnh. 

_ Chủng chủng biến-hiện, hàm thị đệ- 
nhứt, Ba-la-mật-đa, danh 7ôn-Trọng- 
Hạnh. 

_ Như-thị viên-dung, năng thành thập 
phương, chư Phật quỷ-tắc, danh T”hiện- 
Pháp-Hạnh. 


_ Nhứt nhứt giai thị, thanh-tịnh vô-lậu, 
nhứt-chơn vô-vi, tánh bản-nhiên cố, 
danh Chơn- Thiệt-Hạnh. 





thập phương thế-giới, hiện trần hiện giới 
viên-dung vô-ngạl, gọi là Vồ-Trước- 
Hạnh. 

8) Các thứ biến hiện ấy ở 
bỉ-ngạn đệ-nhứt, 
Hạnh. 

9) Viên-dung vô-ngạI năng thành qui- 
tắc của thập phương chư Phật tùy cơ, 
ứng thời độ-sanh, gọi là 7Thiện-Pháp- 
Hạnh. 

10) Tất cả pháp-hạnh đều thanh-tịnh vô- 
lậu, thuần-nhứt chơn-thiệt vô-vi, Tự- 
Tánh bản-nhiên cứu-cánh Diệu-quả, gọi 
là Chơn- Thiệt-Hạnh. 


ở trong độ đáo 
gọi là 7Tổn-Trọng- 











8. THẬP HỒI-HƯỚNG BỒ-TÁT. 
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_ A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, mãn túc 
thần-thông, thành Phật sự dĩ, thuần- 
khiết tinh-chơn, viễn chư lưu-hoạn dỗi 
lâm), đương độ chúng-sanh, diệt chư độ 
tướng, hồi vô-vi tâm, hướng Niết-Bàn 
lộ, danh Cứu-Hộ Nhíứi-Thiết Chúng- 
Sanh, Ly Chúng-Sanh Tướng Hồi-Hướng. 





Đức Phật dạy: 

1) A-Nan! Vị Thiện-nam-tử có đủ thần- 
thông thành-tựu Phật-sự, thuần-khiết 
tinh-chơn, xa ha các lưu-hoạn, trong khi 
độ-sanh không có các tướng năng-độ sở- 
độ, hổi tâm vô-vi và chỉ hướng một 
đường Niết-Bàn, gọi là Cứu-Hộ Nhứi- 
Thiết Chúng-Sanh, Ly Chúng-Sanh 
Tướng Hồi-Hướng. 
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_ Hoại kỳ khả hoại, viễn ly chư ly, danh 
Bất-Hoại Hồi-Hướng. 


(_ Diệt hoại tất cả cái gì có thể diệt hoại, viễn ly các 
sự ly, gọi là Bấï-Hoại Hồi-Hướng.) 


ˆ Bổn-giác trạm-nhiên, giác tể Phật- 
giác, danh Đẳng Nhứi-Thiết Phật Hồi- 
Hướng. 


(_ Tánh bổn-giác đứng lặng, giác-ngộ bằng Phật...) 


_ Tỉnh-chơn phát minh, địa như Phật-địa, 
danh Chí Nhứi-Thiết Xứ Hôi-Hướng. 


Thế-giới Như-Lai, hỗ-tương thiệp 

nhập, đắc vô quái-ngại, danh Vô-Tận 
Công-ĐÐức- Tạng Hôồi-Hướng. 
_ Ư đồng Phật địa, địa trung các các 
sanh thanh-tịnh nhân, y nhân phát huy, 
thủ NiếtBàn đạo, danh 7ùy-Thuận 
Bình-Đẳng Thiện-Căn Hồi-Hướng. 


_ Chơn-căn ký thành, thập phương 
chúng-sanh, giai ngã bổn-tánh. Tánh 
viên thành-tựu, bất thất chúng-sanh, 
danh 7ày-Thuận Đẳng-Quán Nhứi-Thiết 
Chúng-Sanh Hồi-Hướng. 


(  Chơn-căn đã thành-tựu, thập phương chúng-sanh 
đều là bổn-tánh của mình. Bổn-tánh viên-mãn thành- 
tựu, không bỏ mất chúng-sanh, gọi là ...) 


_ Tức nhứtthiết pháp, ly nhứt-thiết 
tướng, duy tức dữ ly, nhị vô sở trước, 
danh Chơn-Như- Tướng Hồi-Hướng. 


( Tức tất cả pháp, ly tất cả tướng, cả tức và ly, hai 
cái đều không dính, gọi là ...) 


_ Chơn đắc sở như, thập phương vô- 
ngại, danh Vô-Phược Giải-Thoát Hồi- 
Hướng. 


_ Tánh-đức viên-thành, pháp-giới lượng 
diệt, danh Pháp-Giới Vô-Lượng Hồi- 
Hướng. 








2) Hoại hết các pháp hoại, xa la hết các 
pháp xa ha, gọi là Bấr-Hoại Hồi-Hướng. 


3) Bổn-giác thanh-tịnh trong sạch an- 
nhiên hiệp đồng cứu-cánh giác của 
Phật, gọi là Đẳng Nhứi-Thiết Phật Hồi- 
Hướng. 


4) Tự-Tâm Chơn-Như viên-giác tính- 
chơn phát-minh diệu-dụng, thì tâm-địa 
đồng như Phật-địa, gọi là Chí Nhứi-Thiết 
Xứ Hồi-Hướng. 

5) Như-Lai và thế-giới chúng-sanh, liên- 
hệ lẫn nhau, không có chi ngăn ngại, gọi 
là Vô-Tận Công-Đức-Tạng Hồi-Hướng. 
6) Tâm-địa hiệp đồng Phật-địa, thì địa 
nào cũng phát-hiện nhân thanh-tịnh, do 
đó viên-chứng Niết-Bàn, gọi là 7ày- 
Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi- 
Hướng. 

7) Chơn-căn tròn đủ, thì thập phương 
chúng-sanh không ngoài Tự-Tánh, do đó 
Tự-Tánh thành-tựu viên-mãn nhưng 
chẳng bao giờ quên độ chúng-sanh, gọi 
là Tùy-Thuận Đẳng-Quán Nhứi-Thiết 
Chúng-Sanh Hồi-Hướng. 


8) Tức pháp ly tướng, “tức” và “ly” đều 
không dính mắc chi cả, gìn giữ trung- 
đạo, gọi là Chơn-Như-Tướng Hồi- 
Hướng. 


9) Tỏ ngộ được Chơn-Như thì thập 
phương pháp-giới không có chi ngăn 
ngại, gọi là Vô-Phược Giải-Thoát Hồi- 
Hướng. 

10) Viên-thành được minh-đức tánh thì 
không có hạn-định pháp-giới mênh 
mông, gọi là Pháp-Giới Vô-Lượng Hồi- 
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(_ Tánh-đức viên-mãn thành-tựu, lượng của pháp-giới 
diệt, gọi là...) 


Hướng. 











9. TỨ GIA-HẠNH BỒ-TÁT. 
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_ A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, tận thị 
thanh-tịnh, tứ thập nhứt tâm, thứ thành 
tứ chủng, diệu-viên gia hạnh. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Các vị Thiện-nam-tử nào 
thành-tựu tâm can-tuệ và thập-tín thập- 
trụ thập-hạnh thập hồi-hướng, tức là 41 
tâm Bồ- Tát thanh-tịnh, thì theo tiệm-thứ 
mà thành-tựu tứ gia-hạnh huyền-diệu 
châu-viên như sau: 





_ Tức dĩ Phật giác, dụng vi kỷ tâm, 
nhược xuất vị xuất, dụ như tán hỏa, dục 
nhiên kỳ mộc, danh vi Noãn-Địa. 


(_ Tức lấy Phật giác, dùng làm tâm mình...) 


I) Lấy Phật-giác làm tâm-nhân của 
mình, nhưng Phật-giác đạt mà chưa đạt, 
ví như dùi cây vào lửa, lửa muốn bén 
mà chưa bén, gọi là Noãn-Địa. 





_ Hựu dĩ kỷ tâm, thành Phật sở-lý, 
nhược y phi y, như đăng cao-sơn, thân 
nhập hư-không, hạ hữu vi ngại, danh vi 
Đảnh-Địa. 


(_ Lại lấy tâm mình, thành chỗ đứng của Phật...) 


2) Lấy Bổn-Tâm làm chỗ sở-lý của 
Phật, nhưng nương mà chưa phải nương, 
ví như người leo núi cao, thân mình vào 
giữa hư-không mà chân vẫn chấm đất, 
còn ngăn ngại, gọi là Đảnh-Địa. 





_ Tâm Phật nhị đồng, thiện đắc trung- 
đạo, như nhẫn sự nhân, phi hoài phi 
xuất, danh vi Nhẫn-địa. 

( Tâm và Phật là đồng, khéo được trung-đạo, ví như 


người biết nhịn, không phải ôm vào, nhưng cũng 
không phải phát ra, gọi là...) 


3) Tâm Phật hiệp đồng, thiện-đắc trung- 
đạo, ví như người gặp việc nhẫn-nhục, 
không cam cũng không bỏ, gọi là Nhấn- 
Nhục-Địa. 





_ Số lượng tiêu-diệt, mê giác trung-đạo, 
nhị vô sở mục, danh Thế Đệ-Nhứi Địa. 


( Số lượng đều tiêu-diệt, mê, giác và trung-đạo, cả 
hai đều không có gì.) 








4) Khi nhân và quả khác nhau thì mê 
trung-đạo, khi nhân và quả đồng nhau 
thì giác trung-đạo. Nay Tâm-Phật hiệp 
đồng thì số lượng dứt tuyệt, hai thứ mê 
và giác cũng tiêu vong, siêu-thoát thế- 
pháp, gọi là Thế Đệ-Nhứi Địa. 
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_ A-Nan! Thị Thiện-nam-tử, ư đại Bồ- 


Đề, thiện đắc thông-đạt, giác thông 
Như-Lai, tận Phật cảnh-giới danh 


Hoan-Hỷ-Địa. 
_ Dị tánh nhập đồng, đồng tánh diệc 
diệt, danh Ly-Cấu-Địa. 


(_ Tánh khác nhập với đồng, tánh đồng cũng diệt.) 


_ Tịnhcực minh sanh, danh Phái- 
Quang-ĐịỊa. 

_ Minh-cực giác mãn, danh Diệm-Tuệ- 
Địa. 

_ Nhứt-thiết đổng dị, sở bất năng chí, 
danh Nan-Thắng-Địa. 

_ Vô-vi Chơn-Như, tánh tịnh minh lộ, 
danh Hiện- Tiền-Địa. 

_ Tận Chơn-Như tế, danh Viễn-Hành- 
Địa. 


(_ Tột bờ bến Chơn-Như...) 


_ Nhứt Chơn-Như Tâm, danh Bấ-Động- 
Địa. 

_ Phát Chơn-Như dụng, danh 7hiện- Tuệ- 
Địa. 

—_ A-Nan! Thị chư Bồ-Tát, tùng thử dĩ 
vãng, tu tập tất công, công-đức viên- 
mãn, diệc mục thử địa, danh “Tu-tập- 





Đức Phật dạy: 

1) A-Nan! Vị Thiện-nam-tử tổ ngộ quả- 
vị Đại Bồ-Đề, giác-thông Như-Lai cho 
tới cảnh-giới của Phật, gọi là Hoan-Hỷ- 
Địa. 

2) Tâm Chơn-Như hiệp đồng Phật-cảnh, 
cho tới sau rốt tánh hiệp đồng cũng diệt, 
gọi là Ly-Cấu-Địa. 


3) Thanh-tịnh đến rốt ráo thì hoàn-toàn 
sáng suốt, gọi là Phá/-Quang-Địa. 

4) Hoàn-toàn sáng suốt, tức là giác-ngộ 
viên-mãn, gọi là Diệm- Tuệ-Địa. 

5) Nhứt-thiết đồng dị đều dứt hết, gọi là 
Nan-Thắng-Địa. 

6) Thật-hiện được tịnh-tánh Chơn-Như 
Vô-vi sáng suốt, gọi là Hiện-Tiên-Địa. 
7) Cứu-cánh Bổn-giác thuần-nhứt chơn- 
thiệt, như-như bất-động, gọi là Viễn- 
Hành-Địa. 


S) Hoàn-toàn Tự-Tâm Chơn-Như duy- 
nhứt, gọi là Bấr-Động-Địa. 

9) Pháthuy diệu-dụng của Tự-Tâm 
Chơn-Như, gọi là Thiện- Tuệ-Địa. 

10) A-Nan! Chư Bồổ-Tát tùng Tâm 
Chơn-Như, tu-tập viên-mãn vô-lượng 
công-đức, từ địa-vị này trở lên tức là 
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vị”, từ-âm diệu-vân, phú Niết-Bàn hải, 
danh Pháp- Vân-Địa. 


(_ A-Nan! Các Bồ-Tát đó, từ đây về trước...) 





“Iu-tập-vị”, từ-âm diệu-vân châu-viên 
khắp Niết-Bàn hải, gọi là Pháp-Vân- 
Địa. 
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11. Như-Lai nghịch lưu, 
(C Như-Lai ngược dòng trở lại.) 


- như-‹thị Bồ-Tát, thuận hành nhi chí, 
giác-hải nhập-giao, giác tánh viên- 
thông, danh vi Đẳng-Giác. 


( Vị Bồ-Tát đó thuận dòng đi tới, giác-ngộ vào chỗ 
giao-tiếp với nhau, gọi là Đẳng-Giác.) 


_ A-Nan! Tùng can-tuệ-tâm, chí Đẳng- 
Giác dĩ, thị giác thỉ hoạch Kim-Cang 
tâm trung, sơ-can-ftuệ-địa. 


C_ A-Nan! Từ tâm can-tuệ đến Đẳng-giác rỗi, giác đó 
mới bắt đầu được sơ-can-iuệ-địa trong tâm Kim- 
Cang.) 


_ Như-thị trùng trùng đơn phức thập nhị, 
phương tận Diệu-Giác, thành Vô- 
Thượng-Đạo. 


( Như vậy lớp lớp tu đơn, tu kép 12 vị, mới cùng tột 
Diệu-Giác, thành đạo Vô-thượng.) 


_ Thị chủng chủng địa, giai dĩ Kim- 
Cang, quán-sát như huyễn, thập chủng 
thâm-dụ. 


(_ Các thứ địa ấy, đều lấy trí Kim-Cang quán-sát 10 
thứ ví dụ như huyễn sâu xa.) 


_ Sa-ma-tha trung, dụng chư Như-LaI, 
Tỳ-bà-xá-na, thanh-tịnh tu-chứng, tiệm- 
thứ thâm-nhập. 

_ A-Nan! Như-thị giai dĩ, tam tăng tiến 








11. A-Nan! Chư Phật đi tắt, ngược dòng, 
khởi từ ngoài đi vào biển giác, 


- chư Bổ-Tát đi thuận dòng, thẳng đến 
biển giác, giác-tánh viên-thông, gọi là 
Đẳng-Giác. 


_ A-Nan! Tu-hành từ tâm can-tuệ tới 
bậc Đẳng-Giác mới thấu-triệt trung-tâm 
điểm Kim-Cang của sơ-can-tuệ-địa. 


_ Trùng-trùng điệp-điệp ở trong 12 vị- 
trí, dày công-phu tu-hành mới tròn quả 
Diệu-Giác, thành đạo Vô- Thượng. 


_ Ví như 10 thứ ví dụ quán-sát, lý như 
huyễn, dùng Bát-Nhã Kim-Cang quán 
nhân-địa vào quả-địa; 


- ở trong chánh-định, dùng phép quán 
của Như-Lai, tu-chứng thanh-tịnh, tuần- 
tự thâm-nhập Chơn- Thường. 

_ Như vậy do tam tiệm-thứ tu-hành tình- 
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cố, thiện năng thành-tựu, ngũ thập ngũ 
vị, chơn Bồ-Đề lộ. 


_ Tác thị quán giả, danh vi chánh-quán, 
nhược tha quán giả, danh vi tà-quán. 


(C Lầm cái quán như vậy, gọi là chánh-quán; nếu 





quán cách khác, gọi là tà-quán.) 





tấn, khéo thành-tựu 55 địa-vị Bồ-Tát 
trên đường Chơn-Thiệt Giác-Ngộ trực- 
chỉ Tối-Thượng Niết-Bàn. 

_ Đó là chánh-quán, ngoài ra các pháp 
quán khác là tà-quán. 








12. 





12. NĂM ĐỨC-HIỆU CỦA KINH 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM. 
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Nh thời Văn-Thù-SưLợi Pháp- 
Vương-Tử, tại đại-chúng trung, tức tùng 
tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật 
ngôn: 

_ Đương hà danh thị kinh. 


C Nên gọi kinh này là gì?) 


_ Ngã cập chúng-sanh, vân hà phụng- 


tì? 


(_ Tôi và chúng-sanh phải phụng-trì thế nào?) 


_ Khi ấy, ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp- 
Vương-Tử ở trong Đại-chúng đứng dậy, 
cung-kính đảnh lễ và bạch Phật: 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Đức Thế-Tôn có 
định danh-hiệu đặt cho kinh này chưa? 
Vậy kinh này gọi là kinh chi? 

_ Đại-chúng và tôi cần phụng-trì thế 
nào cho khế-hiệp Phật-chỉ? 





Phật cáo Văn-Thù-Sư-Lợi: 

— Thị kinh danh: 

_ Đại Phật-Đảnh Tát-Đát-Đa Bát-Đát- 
Ra, Vô-Thượng Bảo-Ấn, Thập Phương 
Như-Lai Thanh- Tịnh Hải-Nhấãn. 

_ Diệc danh: Cứu-Hộ Thân-Nhân 
(Độ thoát A-Nan cập Ma-Đăng-Glà ư 
thử hội trung, Tánh Tỳ-khưu-ni, đắc 
Bồ-Đề Tâm, nhập Biến-Tri hải). 


_ Diệc danh: Như-Lai Mật-Nhân, Tu- 
Chứng Liễu-Nghĩa. 

_ Diệc danh: Đại-Phương-Quảng Diệu- 
Liên-Hoa-Vương Thập Phương Phật- 
Mẫu Đà-Ra-Ni Chú. 








Đức Phật dạy: 

_ Văn-Thù! Kính này có năm đức-hiệu: 

l1) Đại Phật-Đảnh Tát-Đát-Đa Bát-Đát- 
Ra, Vô-Thượng Bảo-Ấn, Thập Phương 
Như-Lai Thanh- Tịnh Hải-Nhãn. 

2) Cứu-Hộ Thân-Nhân. 
(Vì cứu độ ngài A-Nan thoát nạn và 
nàng Ma-Đăng-Già ở trong Giáo- 
Hội, đắc tánh Tỳ-khưu-ni, đắc Tâm 
Bồ-Đề, vào biển Biến-Tri). 

3) Như-Lai Một-Nhân, Tu-Chứng Liễu- 
Nghĩa. 

4) Đại-Phương-Quảng Diệu-Liên-Hoa- 
Vương Thập Phương Phật-Mẫu Đà- 
Ra-Ni Chú. 
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_ Diệc danh: Quán-Đảnh Chương-Cú, 
Chư Bồ-Tát Vạn-Hạnh Thủ-Lăng- 
Nghiêm. 

_ Nhữ đương nhứt tâm chí thành phụng- 


` 


trì. 


5) Quán-Đảnh Chương-Cú, Chư Bồ-Tát 
Vạn-Hạnh Thủ-Lăng-Nghiêm. 


_ Văn-Thù! Ông và Đại-chúng cho tới 
nhứt-thiết chúng-sanh cần nhứt-tâm chí- 
thành phụng-trì tu-tập. 








15. 





13. NHÂN-QUÁ CẢM-ỨNG. 
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_ Thuyết thị ngữ dĩ, tức thời A-Nan, cập 
chư đại-chúng, đắc mông Như-Lai, khai- 
thị mật-ấn, “BÁT-ĐÁT-RA” nghĩa. 


_ Kiêm văn thử kinh, liễu-nghĩa danh 
mục, đốn-ngộ Thiển-na, tu tấn Thánh- 
vị, tăng-thượng diệu-lý. 

(_ Lại nghe được những tên gọi liễu-nghĩa của kinh 


này, liền ngộ được diệu-lý tăng-thượng để tu tiến vào 
các Thánh-vỊ trong thiển-na.) 


_ Tâm lự hư-ngưng, đoạn trừ tam giới tu 
tâm lục phẩm, vi-tế phiển-não. 





_ Khi Đức Phật dạy xong, ngài A-Nan 
và Đại-chúng ngưỡng cầu Đức Phật 
khai-thị tâm-ấn vi-mật MA-HA TÁT- 
ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT-RA; 

- vì nghe qua đức-hiệu liễu-nghĩa của 
kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, các vị ấy tổ 
ngộ pháp thiển-định trực-chỉ thành Phật, 
nhứt quyết tiến tu đến chỗ Diệu-Lý; 


Liễu-nghĩa: nghĩa-lý đầy đủ, rốt ráo, trọn vẹn. 
- tâm được rỗng không vắng lặng, dứt 


sạch sáu phẩm vi-tế phiển-não ở tam 
giới phàm-phu. 
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14. A-Nan! Tức tùng tòa khởi, đảnh lễ 
Phật túc, hiệp-chưởng cung-kính, nhi 
bạch Phật ngôn: 








14. Ngài A-Nan đứng dậy hiệp-chưởng 
cung-kính đảnh lễ và bạch Phật: 
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_ Đại Uy-Đức Thế-Tôn! Từ âm vô giá, 
thiện khai chúng-sanh, vi-tế trầm-hoặc, 
linh ngã kim nhựt, thân-tâm khoái- 
nhiên, đắc đại nhiêu-ích. 


(Vi-tế trầm-hoặc: lỗi lâm sâu kín nhỏ nhiệm). 


_ Thế-Tôn! Nhược thử diệu-minh, chơn- 
tịnh diệu-tâm, bổn-lai biến viên, như-thị 
nãi chí, đại-địa thảo-mộc, nhuyễn-động 
hàm-linh, bổn-nguyên Chơn-Như, tức thị 
Như-Lai, thành Phật chơn-thể. 


_ Phật thể chơn-thiệt, vân hà phục hữu, 
Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc-sanh, A-tu-la, 
Nhân, Thiên đẳng đạo? 


(_ Thể-tánh của Phật đã là chơn-thiệt, làm sao lại có 
các đạo Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc-sanh, A-tu-la, loài 
người và Trời?) 


_ Thế-Tôn thử đạo, vi phục bổn-lai tự 
hữu, vi thị chúng-sanh vọng-tập sanh 
khởi. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn đại-từ đại-bi! Nhờ 
tiếng nói đại-từ vô-cùng quí báu khéo 
hiển minh các vi-tế trầm-hoặc của 
chúng-sanh, khiến tôi nay được thân- 
tâm an vui, lợi-ích sâu xa vô-tận. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Nếu căn-nguyên 
của Tâm Chơn-Như diệu-minh thanh- 
tịnh châu-biến viên-mãn, thì đáng lý bất 
cứ các loài vô-tình như đất đá cổ cây, 
hoặc các loài hữu-tình như hàm-linh cử- 
động đồng một căn-nguyên Chơn-Như, 
tức là Giác-Thể chơn-thiệt của Phật. 

_ Nhưng tại sao Giác-Thể như vậy lại có 
các đường Thiên, Nhân, A-Tu-La, súc- 
sanh, ngạ-quÏ và địa-ngục? 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Các đường phàm- 
phu ấy vì căn-nguyên Chơn-Như tự có, 
hay là tại tập-nghiệp hư-vọng của 
chúng-sanh khởi ra? 





_ Thế-Tôn! Như Bửu-Liên-Hương Tỳ- 
khưu-ni, trì Bồ-Tát giới, tư hành dâm- 
dục, vọng-ngôn hành dâm, phi sát phi 
thâu, vô hữu tội báo; phát thị ngữ dĩ, 
tiên ư nữ-căn, sanh đại mãnh hỏa, hậu ư 
tiết tiết, mãnh hỏa thiêu nhiên, đọa Vô- 
gián ngục. 


_ Lưu-Ly đại-vương, Thiện-Tĩnh Tỳ- 
khưu, Lưu-Ly vị trụ Cù-Đàm tộc-tánh. 


_ Thiện-Tinh vọng-thuyết, nhứt-thiết 
pháp không, sanh thân hãm nhập, A-Tỳ 
địa-ngục. 








_ Bạch Đức Thế-Tôn! Theo chỗ thấy 
biết của tôi, có nàng Tỳ-khưu-ni Bảo- 
Liên-Hương đã thọ giới Bồ-Tát mà lén 
lút làm sự dâm-dục, tự nói dối rằng: 
hành dâm chẳng phải sát-sanh, chẳng 
phải trộm cắp thì không có tội lỗi quả- 
báo; nhưng khi nàng nói vừa dứt thì nữ- 
căn phát ra một thứ lửa dữ bốc lên, lần 
lần đốt cháy cả thân-thể, khiến thần- 
thức của nàng bị đầu-thai sa-đọa vào 
Vô-gián địa-ngục. 

_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như vua Lưu-Ly 
vì thù-oán ở tiển-kiếp, oan-oan tương- 
báo mà giết dòng họ Cù-Đàm. 

_ Như vị Tỳ-khưu Thiện-Tiĩnh vì bác bỏ 
luật nhân-quả, vọng-thuyết các pháp 
không có chi cả, mà hiện-kiếp sa-đọa 
A-Tỳ địa-ngục. 
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_ Thử chư địa-ngục, vi hữu định xứ? 
(_ Các địa-ngục ấy, lại là có chỗ nhứt-định?) 


_ Vị phục tự-nhiên, bỉ bỉ phát nghiệp, 
các các tư thọ? 

( Hay là tự-nhiên khi các người kia gây nghiệp, thì 
mỗi người, mỗi người chịu riêng?) 

_ Duy thùy đại-từ, khai-phát đồng- 
mông, linh chư nhứt-thiết, trì giới chúng- 
sanh, văn quyết-định nghĩa, hoan-hỷ 
đảnh-đái, cẩn-khiết vô-phạm. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Các địa-ngục có 
chỗ nhứt-định chăng? 


_ Chỉ riêng những kẻ nào tạo trọng-tội 
tự-nhiên thọ quả-báo sa-đọa vào đó? 


_ Ngưỡng-vọng Đức Thế-Tôn dũ lòng 
đại-từ đại-bi khai sáng cho kẻ mê-muội 
này, và tất cả chúng-sanh biết thọ-trì 
giới-luật, nghe hiểu được nghĩa quyết- 
định, vui mừng cảm đội ân-đức Phật, và 
lo giữ mình trong sạch, không dám vi- 
phạm tội lỗi. 
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15. Phật cáo A-Nan: 
_ Khoái tai thử vấn. 


C Hay thay lời hỏi đó.) 
_ Linh chư chúng-sanh, bất nhập tà kiến. 
(_ Khiến cho các chúng-sanh không mắc tà -kiến.) 


_ Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ 
thuyết. 


15. Đức Phật dạy: 
_ A-Nan! Lời hỏi của ông thật lành 
thay! 


_ Lời hỏi ấy có thể khiến chúng-sanh 
khỏi vòng tà-kiến. 


_ Vậy ông hãy chăm chỉ nghe, Ta dạy 
cho. 





_ A-Nan! Nhứt-thiết chúng-sanh, thiệt 
bổn chơn-tịnh. 





— A-Nan! Tất cả chúng-sanh đều có căn- 
bổn chơn-thiệt thanh-tịnh, 
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_ Nhân bỉ vọng kiến, hữu vọng tập sanh, 
nhân thử phân khai, nội-phận ngoại- 
phận. 


( Nhân những vọng-kiến, mà có tập-khí hư-vọng 
sanh ra, vì thế chia ra có phận trong và phận ngoài.) 


- nhưng vì trong lúc tối-sơ, khởi một 
niệm vô-minh mà có thấy vọng, vì thấy 
vọng mà sanh ô-nhiễm, vì ô-nhiễm mà 
hiện ra hư-vọng điên-đảo, do đó phân 
chia nội-phận và ngoạI-phận. 





_ A-Nan! Nội-phận tức thị, chúng-sanh 
phân nội. 


(C A-Nan! Phận trong, tức là ở trong phận của chúng- 
sanh.) 


_ Nhân chư ái-nhiễm, phát khởi vọng- 
tình, tình tích bất hưu, năng sanh ái thủy. 


— A-Nan! Nội-phận là phần tình ở bên 
trong. 


_ Do ô-nhiễm mà khởi vọng-tnh, rồi 
vọng-tnh chất chứa mãi, không chịu 
dứt, mới sanh ra nước ái. 





_ Thị cố chúng-sanh, tâm ức trân-tu, 
khẩu trung thủy xuất, 

- tâm ức tiển-nhân, hoặc liên hoặc hận, 
mục trung lụy dinh, 


- tham cầu tài bảo, tâm phát ái diên, cử 
thể quang nhuận, 

- tâm trứ hành dâm, nam nữ nhị căn, tự- 
nhiên lưu dịch. 


(- tâm dính vào việc dâm-dục, thì hai căn nam nữ tự- 
nhiên dịch-khí chảy ra.) 


_ Thế nên chúng-sanh khi nhớ đổ ăn 
ngon thì miệng có nước miếng chảy, 

- khi nhớ tiển-nhân, hoặc thương tiếc, 
hoặc uất-hận, thì nhãn-căn có nước mắt 
TƠI, 

- cho tới khi tham cầu danh-vọng tài-bảo 
thì lòng ham muốn xôn xao, 

- khi có được thân-thể cường-tráng thì 
lòng ham muốn dâm-ô, dòng nước ái- 
tình chấy mạnh, gây ra oan-trái vay trả 
luân-hồi sanh-tử. 





_ A-Nan! Chư ái tuy biệt, lưu kết thị 
đồng. 


C A-Nan! Các cái ái đó tuy khác nhau, nhưng kết-quả 
chảy nước là đồng.) 


_ Nhuận thấp bất thăng, tự-nhiên tùng 
trụy, thử danh nội-phận. 


(_ Thấm ướt không lên được, tự-nhiên theo đó mà sa- 
đọa, ấy gọi là phận trong.) 


_ Các thứ ái-nhiễm tùy vật mà có, hoặc 
nhiều hoặc ít, mỗi thứ mỗi riêng, nước 
ái hoặc chảy hoặc ngưng đều đồng lực 
nhau; 


- nhưng tánh nước ái thì ẩm thấp ướt át, 
trầm chớ không bổng, khiến chúng-sanh 
lên khó xuống dễ, bị sa lầy vào biển 
khổ sông mê, nên gọi là nội-phận. 





_ A-Nan! Ngoại-phận tức thị, chúng- 
sanh phân-ngoại. 


(C A-Nan! Phận ngoài, tức là ngoài phận của chúng- 
sanh.) 


_ Nhân chư khát ngưỡng, phát-minh hư 
tưởng, tưởng tích bất hưu, năng sanh 
thắng khí. 








_ A-Nan! Wgoại-phận là phần tưởng ở 
bên ngoài. 


_ Do sự khao khát ước ao mà có vọng- 
tưởng, rồi vọng-tưởng chất chứa mãi, 
không chịu dứt, mới sanh thắng-khí. 
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_ Thị cố chúng-sanh, tâm trì cấm-giới, 
cử thân khinh thanh. 
_ Tâm trì chú-ấn, cố miện hùng-nghi. 


(C Tâm trì chú-ấn, con mắt ngó hùng-dũng nghiêm- 
nghị.) 


_ Tâm dục sanh Thiên, mộng-tưởng phi 
cử. 


( Tâm muốn sanh lên cõi trời, chiêm bao thấy bay 
lên) 


_ Tâm tôn Phật quốc, Thánh cảnh minh- 
hiện. 


(_ Để tâm nơi cõi Phật, Thánh-cảnh thầm hiện ra.) 


Sự Thiện-Tri-Thức, tự khinh thân 
mệnh. 


( Thờ vị Thiện-Tri-Thức, tự khinh rẻ thân mạng 
mình.) 


_ Thế nên chúng-sanh biết lấy tâm trì 
giới-luật thì thân được nhẹ nhàng, trong 
sạch; 

- tâm trì chú-ấn thì thân được thanh-tịnh, 


- tâm cầu về cõi Trời thì có mộng-tưởng 
bay bổng, 


- tâm tin tưởng vãng-sanh Phật-quốc thì 
Thánh-cảnh hiện rõ, 


- tâm ưng phụng-sự bậc Thiện-Tri- Thức 
thì chẳng ngại thân mạng mệt nhọc. 





_ A-Nan! Chư tưởng tuy biệt, khinh cử 
thị đồng. Phi động bất trầm, tự-nhiên 
siêu-việt, thử danh ngoai-phận. 

C A-Nan! Các tưởng đó tuy khác, nhưng nhẹ nhàng 


cất lên thì đồng nhau. Cất bay không chìm xuống, tự- 
nhiên vượt lên, ấy gọi là phận ngoài.) 


_ Các thứ vọng-tưởng ấy tùy việc mà 
có, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi thứ mỗi 
riêng, thắng-khí hoặc lên hoặc xuống 
đều đồng lực nhau; nhưng thể-tánh của 
thắng-khí bổng chớ không trầm, khiến 
chúng-sanh có thể siêu-việt, nên gọi là 
ngoại-phận. 





_ A-Nan! Nhứt-thiết thế-gian, sanh-tử 
tương-tục, sanh tùng thuận tập, tử tùng 
biến lưu, lâm mệnh chung thời, vị xá 
noãn xúc, nhứt sanh thiện ác, cu thời 
đốn hiện, tử nghịch, sanh thuận, nhị tập 
tương-g1ao. 


(C A-Nan! Tất cả thế-gian, sống chết nối nhau, sống 
thuận theo tập-quán, chết thì đổi sang đòng khác, khi 
gần mệnh chung, chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời 
đồng-thời liền hiện ra; cái nghịch của chết, cái thuận 
của sống, hai tập-khí giao xen lẫn nhau.) 





— A-Nan! Tất cả chúng-sanh ở thế-gian 
sống chết tương-tục, không dứt, sống thì 
huân-tập, chết thì lưu-chuyển, trong khi 
lâm-chung còn chút hơi thở ở giữa hai 
lối sống thuận chết nghịch, hai lối ấy 
giao-hiệp nhau thì các nghiệp lành dữ 
sở-tạo đều hiện ra. 
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16. Thuần tưởng tức phi, tất sanh Thiên- 
thượng. 


_ Nhược phi tâm trung, kiêm phước 
kiêm tuệ, cập dữ tịnh nguyện, tự-nhiên 
tâm khai, kiến thập phương Phật, nhứt- 
thiết Tịnh-độ, tùy nguyện vãng-sanh. 


16. Chúng-sanh nào châu-foàn về phần 
tưởng thì được nhẹ nhàng bay bổng, có 
thể sanh về cõi Trời. 

_ Nếu tâm-địa nhẹ nhàng bay bổng ấy 
có đủ phước-tuệ và đại-nguyện thanh- 
tịnh tu-hành, thì tự-nhiên tâm-địa khai- 
minh, thấy mười phương tịnh-độ và được 
tùy: nguyện vãng-sanh về một Phật- 
quốc. 





_ Tình thiểu tưởng đa, khinh cử phi viễn, 
tức vi Phi-Tiên, Đại-lực Quỷ-vương, phi- 
hành Dạ-Xoa, địa-hành La-Sát, du ư tứ 
thiên, sở khứ vô-ngại. 


_ Kỳ trung nhược hữu, thiện nguyện 
thiện tâm, hộ-tì Ngã-pháp; hoặc hộ 
cấm-giới, tùy trì giới nhân; hoặc hộ 
thần-chú, tùy trì chú giả; hoặc hộ thiển- 
định, bảo tuy pháp-nhẫn; thị đẳng thân 
trụ, Như-Lai tọa hạ. 


C_ Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ-trì Phật-pháp; hoặc 
hộ-trì cấm-giới, theo người trì giới; hoặc hộ-trì thần- 
chú, theo người trì chú; hoặc hộ-trì thiển-định, giữ yên 
pháp-nhẫn; thì những hạng đó, chính mình được ở 
dưới pháp-tọa Như-LaI.) 


_ Nếu fình ít tưởng nhiều, thì thế-lực bay 
bổng không được cao, ví như làm Tiên, 
hoặc hạng Đại-lực Quỉ-vương, Dạ-Xoa 
sống giữa hư-không, hạng La-Sát sống 
trên mặt đất, nhưng cũng có thể du-hành 
khắp tứ thiên khỏi bị trở-ngại. 

_ Nếu trong các hạng đó, có những vị 
nào, phát thiện-nguyện hộ-trì Phật-pháp 
và Phật-luật, theo trợ giúp người giữ 
giới, hoặc thiện-nguyện hộ-trì Phật-chú, 
theo trợ giúp người tụng chú, hoặc 
thiện-nguyện hộ-trì thiển-định, theo trợ 
giúp người tu chánh-định để viên-chứng 
vô-sanh pháp-nhẫn, những vị có thiện- 
nguyện ấy thân-cận với Phật-tử, thường 
cư-trú dưới Phật-đài. 





_ Tình tưởng quân đẳng, bất phi bất 
trụy, sanh ư nhân-gian, tưởng minh tư 
thông, tình u tư độn. 


(... tưởng sáng suốt nên thông-minh, tình u-ám nên 
ngu độn.) 








— A-Nan! Nếu fình và tưởng cân nhau thì 
không bay lên, cũng không sa xuống, 
sanh trong nhân-gian, phân nửa tưởng 
thì sáng nên được thế-trí, phân nửa tình 
thì tối nên bị si mê. 
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_ Tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoành- 
sanh, trọng vi mao quần, khinh vi võ tộc. 


— A-Nan! Nếu fình nhiều tưởng ír thì 
đầu-thai vào các loại hoành-sanh, nhẹ 
thì làm hạng có cánh, nặng thì làm hạng 
có lông. 





_ Thất nh tam tưởng, trầm hạ thủy- 
luân. 


_ Sanh ư hỏa-tế, thọ khí mãnh hỏa, thân 
vi ngạ-quỷ, thường bị phần thiêu, thủy 
năng hại kỷ, vô thực vô ẩm, kinh bá 
thiên kiếp. 

(_ Sanh nơi mé hỏa-luân chịu khí phần của lửa hồng, 
thân làm ngạ-quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể 


hại mình, nên trải trăm nghìn kiếp, không ăn không 
uống.) 


_ Nếu có 7 phần tình và 3 phần tưởng thì 
làm ngạ-quỉ tức là quỉ đói khát trầm 
xuống thủy-luân, 

- sa-đọa vào chỗ có thủy hỏa giao- 
thông, thọ khí lửa độc, thường bị lửa đốt, 
muốn ăn cơm, cơm hóa lửa, muốn uống 
nước, nước cũng hóa lửa, sa-đọa như 
vậy đến trăm ngàn kiếp cũng không ăn 
uống được. 





_ Cửu tình nhứt tưởng, hạ đỗng hỏa- 
luân, thân nhập phong hỏa, nhị giao quá 
địa, khinh sanh Hữu-gián, trọng sanh 
Vô-gián, nhị chủng địa-ngục. 


_ Nếu có 9 phần tình và 1 phần tưởng thì 
trầm xuống hỏa-luân, sa-đọa vào chỗ 
gió lửa giao-thông, nhẹ thì ở địa-ngục 
Hữu-gián, nặng thì ở địa-ngục Vô-gián. 





_ Thuần tình tức trầm, nhập A-Tỳ ngục. 


_ Nếu châu-toàn về phần tình thì bị sa- 
đọa xuống địa-ngục A-Tỳ. 





_ Nhược trầm tâm trung, hữu báng đại- 
thừa, hủy Phật cấm-giới, cuỒng-vọng 
thuyết pháp. 


(C Nếu trong tâm chìm sâu đó, lại có hủy-báng đại- 
thừa, phá cấm-giới của Phật, lừa dối nói pháp, 


_ Hư tham tín-thí, lạm ưng cung-kính, 
ngũ nghịch, thập trọng. 


- để tham cầu tín-thí, lạm nhận cung-kính, hoặc phạm 
ngñ-nghịch, thập-trọng, 


_ Cánh sanh thập phương, A-Ty địa- 
ngục. 


- thì lại còn sanh vào địa-ngục A-Tỳ thập phương.) 


_ Nếu kẻ bị sa-đọa ấy còn có thêm các 
trọng-tội như hủy-báng kinh-pháp đại- 
thừa, phá-hoại giới-luật, thuyết các 
phép-tắc giả dối, xảo-quyệt lường gạt, 


- không có đức-độ mà lợi-dưỡng của 
thập phương đàn-việt, không có đạo- 
hạnh mà lạm-dụng sự cung-kính cung- 
dưỡng của bá tánh, cho tới vi-phạm ngũ 
nghịch, thập ác, 

- thì kể ấy phải sanh đi sanh lại vô-số 
kiếp ở các địa-ngục A-Tỳ trong khắp 
mười phương. 





_ Tuân tạo ác-nghiệp, tuy đắc tự chiêu, 
chúng đồng phận trung, kiêm hữu 
nguyên địa. 


( Theo ác-nghiệp gây ra, tuy tự chuốc lấy quả-báo, 
nhưng trong đồng phận chung, vẫn có chỗ sẵn.) 





_ A-Nan! Thử đẳng giai thị, bỉ chư 





_ Đó là tùy theo ác-nghiệp sở-tạo, tự 
mình chiêu-cảm ác-báo, cho tới chúng- 
sanh đồng-phận đều có nguồn gốc tập- 
khởi. 


_ Các địa-ngục ấy đều do ác-nghiệp của 
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chúng-sanh, tự nghiệp sở-cảm, tạo thập 
tập-nhân, thọ lục giao báo. 
( A-Nan! Những điều như thế, đều do nghiệp-báo 


các chúng-sanh kia, tự chiêu-cảm lấy, như gây 10 tập- 
nhân, thì chịu 6 giao-báo.) 


chúng-sanh chiêu-cảm mà có. Những 
ác-nhân gây ra khổ-quả như vậy đại 
lược có 10 thứ gọi là 10 tập-nhân. 








17. 





17. MƯỜI TẬP-NHÂN TẠO KHỔ. 
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_ Vân hà thập nhân? 

—_ A-Nan! N;hứi giả: Dâm-tập giao tiếp, 
phát ư tương-ma, nghiên ma bất hưu. 


C A-Nan! Một là, tập-quán dâm-dục, giao tiếp cùng 
nhau, phát-sinh cọ xát lẫn nhau, cọ xát mãi không 
thôi.) 


_ Như-thị cố-hữu, đại mãnh hỏa quang, ư 
trung phát-động, như nhân dĩ thủ tự 
tương-ma xúc, noãn tướng hiện-tiển. 

( Như thế, nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi 


lên, ví như có người lấy hai bàn tay cọ xát lẫn nhau, 
thì cảm-giác nóng hiện ra.) 


_ Nhị tập tương-nhiên, cố-hữu thiết- 
sàng, đồng trụ chư sự. 


( Hai cái tập-khí đốt nhau, nên có những việc giường 
sắt, trụ đồng.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục hành dâm, đồng danh dục 
hỏa, Bồ-Tát kiến dục, như ty hỏa khanh. 


C_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 
xét việc dâm-dục, đồng gọi là lửa dục, Bồ-Tát đối với 
dâm-dục, như tránh hầm lửa.) 





17./1 

_ Thế nào là mười tập-nhân tạo khổ? 

_ A-Nan! Tập-nhân thứ nhứt là dâm- 
dục, do hai bên nam nữ giao-hiệp mãi, 
không dứt; 


- nên có lửa độc ở bên trong phát lên, ví 
như hai bàn tay chà xát nhau thì có sức 
nóng sanh ra. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập giao-hiệp lẫn 
nhau, chiêucảm các khổ-báo như 
giường sắt cột đồng thiêu đốt ở ngục 
nóng. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem dâm-dục là lửa độc nguy- 
hiểm và chư Bồ-Tát thấy kẻ dâm-dục 
thì xa lánh như tránh hầm lửa. 
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17./2 
_ Nhị giả: Tham tập giao kế, phát ư 
tương-hấp, hấp lãm bất chỉ. 


C Hai là, tập-quán tham-lam, so đo hơn thiệt, phát- 
sinh hấp-thụ lẫn nhau, hấp-thụ ôm ấp mãi không 
thôi.) 


_ Như-thị cố-hữu, tích hàn kiên băng, ư 
trung đống liệt, như nhân dĩ khẩu, hấp 
súc phong khí, hữu lãnh xúc sanh. 


( Như thế, nên chứa hơi lạnh hơi lạnh bên trong 
thành giá cứng, làm cho nứt nẻ, ví như có người hút 
hơi gió vào, thì có cảm-xúc lạnh.) 


_ Nhị tập tương-lăng, cố-hữu tra-tra, ba- 
ba la-la, thanh xích bạch liên, hàn-băng 
đẳng sự. 


(_ Hai tập-khí lấn nhau, nên có những sự tra-tra, ba-ba 
la-la, thanh-liên, xích-liên, bạch-liên, hàn băng, 
V.V...) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục đa cầu, đồng danh tham 
thủy, Bồ-Tát kiến tham, như ty chướng 
hải. 


(_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương 
nhận xét việc tham cầu quá nhiều, đồng gọi là nước 
tham, Bồ-Tát đối với lòng tham, như tránh biển độc.) 





17./2 
_ Tập-nhân thứ hai là tham-lam, do 
tánh bỏn xẻn, thâu góp mãi, không dứt; 


- nên sanh ra cảnh chứa lạnh thành giá 
đông đặc, ví như người mở miệng hít hơi 
gió vào thì trong miệng sanh ra tướng 
lạnh. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập xúc-động lẫn 
nhau nên chiêu-cảm khổ-báo ở ngục 
lạnh thường kêu ra những tiếng tra-tra 
ba-ba la-la và hình-sắc lạnh như bông 
sen trắng, xanh, đỏ. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem tham-lam là nước độc 
nguy-hiểm và chư Bồ-Tát thấy kẻ tham- 
lam thì xa lánh như tránh biển chướng- 
khí. 
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17. /3 
_ Tam giả: Mạn tập giao lăng, phát ư 
tương-thị, trì lưu bất tức. 


(_ Ba là, tập-quán ngã-mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát- 
sinh ỷ thế lẫn nhau, giong ruổi không thôi.) 


_ Như-thị cố-hữu, đằng dật bôn-ba, tích 
ba vi thủy, như nhân khẩu thiệt, tự tương 
miên vị, nhân nhi thủy phát. 








17./3 
_ Tập-nhân thứ ba là ngã-mạn, do sự 
tự-phụ chất chứa mãi, không diệt; 


- nên sanh ra cảnh bôn ba chạy nhảy, 
chứa sóng làm nước, ví như người vắt đồ 
ăn mà lưỡi chảy nước miếng. 
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(..., ví như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho nước 
bọt chảy ra.) 


_ Nhị tập tương-cổ, cố-hữu huyết-hà, 
khôi-hà, nhiệt-sa, độc-hải, dung đồng 
quán thôn chư sự. 


( Hai tập-khí chọi nhau, nên có các việc sông huyết 


SỐ 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục ngã-mạn, danh ẩm sĩ thủy, 
Bồ-Tát kiến mạn, như ty cự nịch. 

C_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 


xét lòng ngã-mạn, đồng gọi là uống nước si mê, Bồ- 
Tát đối với ngã-mạn, như tránh vực thẳm lớn.) 





_ Bởi năng-tập và sở-tập tiếp-xúc nhau, 
nên chiêu-cảm các khổ-báo ở sông 
huyết, sông tro, cát nóng, biển độc và 
nước đồng xối vào mình hoặc uống vào 
miệng. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem kẻ ngã-mạn là người uống 
nước si mê, và chư Bồ-Tát thấy kẻ ngã- 
mạn thì xa lánh như tránh chỗ sa lây. 
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17./4 

_ Tứ giả: Sân tập giao-xung, phát ư 
tương-ngỗ, ngỗ kết bất tức. Tâm nhiệt 
phát hỏa, chú khí vi kim. 

( Bốn là, tập-quán nóng giận, xung-đột cùng nhau, 
phát-sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không 
thôi. Tâm nổi nóng phát ra lửa, nấu cái khí thành kim- 
thuộc.) 


_ Như-thị cố-hữu, đao sơn, thiết khổn, 


kiếm thọ, kiếm luân, phủ việt, thương 
cứ, như nhân hàm-oan, sát-khí phi-động. 


(..., ví như có người bị hàm-oan, thì sát-khí nổi lên.) 
_ Nhị tập tương-kích, cố-hữu cung, cát, 


trảm, chước, tỏa, thích, chùy, kích chư 
sự. 


(C Hai tập-khí đập nhau, nên có các sự thiến, cắt, 
chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục sân nhuế, danh lợi đao- 
kiếm, Bồ-Tát kiến sân, như ty tru lục. 








17./4 

_ Tập-nhân thứ tư là sân-hận, do sự 
bạo-nghịch chất chứa mãi, không diệt, 
tâm nóng phát lửa, luyện khí thành kim; 


- nên sanh ra cảnh non đao, buồng sắt, 
rừng kiếm, xe gươm, búa lửa, dao cưa, 
ví như kẻ hàm-oan, sát-khí xao động. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập tiếp-xúc nhau, 
nên chiêu-cảm những khổ-báo như cắt 
thiến chém chặt, đâm chích đánh đập 
các bộ-phận thân-thể. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem sân-hận là thứ gươm đao 
bén và chư Bồ-Tát thấy kẻ sân-hận thì 
xa lánh như tránh chỗ chém giết. 








447 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





C Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 
xét sự nóng giận, đồng gọi là đao gươm bén, Bồ-Tát 
đối với lòng nóng giận, như tránh chém giết.) 
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17./5 
_ Ngũ giả: Trá tập giao-dụ, phát ư 
tương-điều, dẫn khởi bất trụ. 


(C Năm là, tập-quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát- 
sinh lôi kéo lẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi.) 


_ Như-thị cố-hữu, thằng mộc giảo hiệu, 
như thủy tẩm điển, thảo-mộc sanh- 
trưởng. 


(_ Như thế, nên có giây, cây, thòng lọng, căng nọc...) 


_ Nhị tập tương-diên, cố-hữu nữu giới 
già tỏa tiên trượng qua bổng chư sự. 


( Hai tập-khí kéo nhau, nên có các sự gông, cùm, 
xiêng, xích, roi, gậy, qua, bổng.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục gian-ngụy, đồng danh sàm- 
tặc, Bồ-Tát kiến trá, như úy sài lang. 

C_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 


xét sự giả dối, đồng gọi là sàm tặc, Bồ-Tát đối với sự 
gian dối, như sợ beo sói.) 





1./5 
_ Tập-nhân thứ năm là xảo-trá, do sự 
xu-phụ quyến-rũ mãi, không trừ; 


- nên sanh ra cảnh dây trói, dây thắt, đá 
cẩn, trăng đóng, ví như nước thấm vào 
ruộng, thì cổ cây phát-triỂn. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập tiếp-xúc nhau, 
nên chiêu-cảm những khổ-báo như gông 
cùm xiêng xích, roi gậy. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem xảo-trá là một thứ giặc 
siểm-my, và chư Bồ-Tát thấy kẻ xảo-trá 
thì xa lánh như tránh loài sói gấu. 
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17./6 

_ Lục giả: Cuống tập giao khi, phát ư 
tương-võng, vu võng bất chỉ, phi tâm tạo 
gian. 

( Sáu là, tập-quán lừa gạt, lừa dối nhau, phát-sinh 


phỉnh gạt lẫn nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát 
tâm gây điều gian dối.) 








17./6 

_ Tập-nhân thứ sáu là lường gạt, do sự 
quỉ-quyệt mãi, không trừ, lòng chất 
chứa mưu sâu kế độc; 
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_ Như-thị cố-hữu, trần thổ thỉ-niệu, ô-uế 
bất tịnh, như trần tùy phong, các vô sở 
kiến. 


_ Nhị tập tương-gia, cố-hữu một nịch, 
đằng trịch phi trụy, phiêu luân chư sự. 


( Hai tập-khí dìm nhau, nên có những sự chìm đắm, 
nhảy, ném, bay, rơi, trôi, lăn.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục khi cuống, đồng danh kiếp- 
sát, Bồ-Tát kiến cuống, như tiễn xà hủy. 
C_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 


xét sự lừa gạt, đồng gọi là cướp giết, Bồ-Tát đối với 
sự lừa gạt, như giẫm rắn độc.) 





- nên sanh ra cảnh bụi bặm, phân-tiện, 
nhơ bẩn, uế-trược, ví như bụi bặm bay 
theo gió, thường che mắt người, làm cho 
khó thấy. 

_ Bởi năng-tập và sở-tập gia-tăng, nên 
chiêu-cảm các khổ-báo như chìm đắm, 
nhồi ném, bay sa trôi giạt. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem lường-gạt là món giết hại 
và chư Bồ-Tát thấy kẻ lường-gạt như 
đạp trúng rắn độc. 
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17./7 
_ Thất giả: Oan tập giao-hiểm, phát ư 
hàm hận. 


(C Bẩy là, tập-quán thù-oán, hiểm-khích lẫn nhau, 
phát-sinh ôm ấp lòng giận.) 


_ Như-thị cố-hữu, phi thạch đầu lịch, 
hạp trữ xa lam, ủng thạnh nan phát, như 
âm độc nhân, hoài bảo súc ác. 
(..., như người hiểm-độc ôm ấp điều đữ.) 


_ Nhị tập tương-thôn, cố-hữu đầu trịch, 
cầm tróc, kích xạ phao toát chư sự. 


(C Hai tập-khí nuốt nhau, nên có những sự ném, 
quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, gieo, ôm.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục oan-gia, danh vi hại quỷ, 
Bồ-Tát kiến oan, như ẩm chậm tửu. 

C_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 


xét sự thù-oán, đồng gọi là quỷ vi-hại, Bồ-Tát đối với 
sự thù-oán, như uống rượu độc.) 





17./7 
_ Tập-nhân thứ bảy là thù-oán, do sự 
âm thầm cừu-hận mãi, không bỏ; 


- nên sanh ra cảnh đá bay, gạch ném, 
hộp chứa, xe nhốt, đẩy đựng, ví như 
người hiểm-độc ngấm ngầm tích-trữ các 
điều ác. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập giao hiểm 
nhau, nên chiêu-cảm những khổ-báo 
như ném liệng chụp bắt, đánh bắn 
quăng ném. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem thù-oán là quỉ nguy-hại, và 
chư Bồ-Tát thấy kẻ thù-oán như người 
uống rượu độc. 
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17./8 
_ Bát giả: Kiến tập giao-minh, như tát- 
ca-da kiến, giới-cấm-thủ, tà ngộ chư 
nghiệp, phát ư vi cự, xuất sanh tương- 
phản. 
( Tám là, tập-quán ác-kiến, tranh cãi với nhau, như 


ngã-kiến, kiến-thủ, giới-cấm-thủ, và các nghiệp tà 
ngộ, phát-sinh chống trái lẫn nhau.) 


_ Như‹thị cố-hữu, vương sứ chủ-lại, 
chứng chấp văn tịch, như hành lộ nhân, 
lai-vãng tương-kiến. 


(_ Như thế, nên có quan lại, chứng-thực, nắm giữ giấy 
tờ, đông như người đi đường, qua lại gặp nhau.) 


_ Nhị tập tương-giao, cố-hữu khâm vấn, 
quyến trá, khảo tấn, thôi cúc, sát phóng, 
phi cứu chiếu minh, thiện-ác đồng-tử, 
thủ chấp văn bộ, từ biện chư sự. 


( Hai tập-khí giao nhau, nên có các sự khám hỏi, 
mưu mẹo, khảo tấn, đòi hỏi, gạn xét, tra-cứu cho rõ, 
và những đổng-tử thiện ác, tay cẩm sổ sách, biện 
bạch cãi vã.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục ác-kiến, đồng danh kiến 
khanh, Bồ-Tát kiến chư hư-vọng, thiên- 
chấp như lâm độc hác. 


C_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 
xét ác-kiến, đồng gọi là kiến khanh (thấy hố), Bồổ-Tát 
đối với những thiên chấp hư-vọng, như đứng bên hố 
độc.) 


Khanh: hầm, hố. Hồa-khanh: hầm lửa. 
Hác: hang hốc, chỗ rừng núi hiểm hóc, chỗ chứa 
nước, cái ngòi, cái ao. 








17./8 

_ Tập-nhân thứ tám là tà-kiến, do sự 
hành-động mãi những thứ ma-giáo, 
thân-giới, giới-cấm-thủ, không bổ, cứ 
hướng theo các tà-nghiệp bạo-nghịch, 
phát khởi nhiều sự tương-phẩn nhau; 


- nên sanh ra cảnh vua sứ, chủ-lại, bộ- 
tịch, chứng-gian, ví như những khách bộ- 
hành đi qua đi lại trông thấy lẫn nhau. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập giao chấp nhau 
nên chiêu-cảm những khổ-báo như vấn- 
nạn, dối gạt, gạn hỏi, khám tra, vạch 
xét, soi rõ và hai vị thiện-ác đồng-tử, 
tay cầm bộ-tịch biện-bác các việc. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai xem tà-kiến là hầm hố hư-vọng, và 
chư Bồ-Tát thấy tà-kiến như đi trên rãnh 
nước độc. 
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17./9 
_ Cửu giả: Uống tập giao-gia, phát ư 
vu-báng. 


(_ Chín là, tập-quán vu vạ, làm hại nhau, phát-sinh sự 
vu-báng.) 


_ Như-thị cố-hữu, hiệp sơn, hiệp thạch, 
triển đối canh ma, như sàm tặc nhân, 
bức uổng lương-thiện. 

(_ Như thế, nên có hợp sơn, hợp thạch, cối nghiền, cối 


xay, ví như kẻ sám tặc, áp bức vu oan người lương- 
thiện.) 


_ Nhị tập tương-bài, cố-hữu áp nại, chùy 
án, xúc lộc, hoành đạc chư sự. 


(C Hai tập-khí bài-xích lẫn nhau, nên có các sự áp 
giải, đè đập, ép huyết, tuốt mình.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục oán-báng, đồng danh sàm- 
hổ, Bồ-Tát kiến uống, như tao tích lịch. 

(_ Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 


xét sự vu vạ, đồng gọi là sàm hổ, Bồ-Tát đối với sự 
vu vạ, như bị sấm sét.) 





1,/9 

_ Tập-nhân thứ chín là gian dối, do chỗ 
không biết ngay thẳng, phẩn-nghịch 
mãi, không đoạn; 


- nên sanh ra cảnh chụp đóng nghiền giã 
cày mài, ví như thứ giặc châm-biếm 
nhiễu-hại người hiển-lương. 


_ Bởi năng-tập và sở-tập lay động nhau, 
nên chiêu-cảm những khổ-báo như đè 
ép, đánh bức, va chạm, xúc lọc, cân 
nhắc, đo lường. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai xem kẻ gian dối là loài cọp nham- 
hiểm và chư Bồ-Tát thấy kẻ gian dối 
như gặp sấm sét. 
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17./10 

_ Thập giả: Tụng tập giao-huyên, phát 
ư tàng phú. 

C Mười là, tập-quán kiện thưa, cãi vã lẫn nhau, phát- 
sinh sự che đậy.) 

_ Như-thị cố-hữu, giám kiến chiếu chúc, 
như ư nhựt trung, bất năng tàng ảnh. 


( Như thế, nên có gương soi, đuốc chiếu, như giữa 
ban ngày, không giấu bóng được.) 








17./ 10 

_ Tập-nhân thứ mười là tranh-tụng, do 
sự tranh-chấp kiện-cáo hơn thua mãi, 
không đoạn; 


- nên sanh ra cảnh soi thấy, chiếu rọi, ví 
như người đứng ngay mặt trời thì không 
thế nào tránh được ánh sáng. 
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_ Nhị tập tương-tranh, cố-hữu ác-hữu, 
nghiệp kính, hỏa-châu, phi-lộ túc-duyên 
đối-nghiệm chư sự. 


( Hai tập-khí phô bày lẫn nhau, nên có ác-hữu, 
nghiệp kính, hỏa-châu, phơi bày nghiệp xưa đối 
nghiệm các việc.) 


_ Thị cố thập phương, nhứt-thiết Như- 
Lai, sắc mục phú-tàng, đồng danh âm 
tặc, Bồ-Tát quán phú, như đái cao sơn, 
lý ư cự hải. 

( Vậy nên, tất cả các Đức Như-Lai thập phương nhận 


xét sự che đậy, đồng gọi là giặc ngầm, Bồ-Tát đối với 
sự che đậy, như đội núi cao, lội trong biển lớn.) 


_ Bởi năng-tập và sở-tập tương-tranh 
nhau, nên chiêu-cảm những khổ-báo 
như bạn dữ, gương nghiệp, hỏa-châu, và 
túc duyên phô-bày đối-nghiệm. 


_ Vì cớ ấy, nhứt-thiết thập phương Như- 
Lai đều xem sự tranh-tụng là một thứ 
giặc thâm-độc, và chư Bồ-Tát thấy sự 
tranh-tụng như đội núi cao vào biển lớn. 








18. 





18. SÁU KHỔ-BÁO. 
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_ Vân hà lục báo? 

_ A-Nan! Nhứt-thiết chúng-sanh, lục 
thức tạo nghiệp, sở chiêu ác-báo, tùng 
lục-căn xuất. 


(C A-Nan! Tất cả chúng-sanh, sáu thức gây nghiệp, 
nên chuốc lấy ác-báo, đều từ sáu căn mà ra.) 


_ Vân hà ác-báo, tùng lục-căn xuất? 


(_ Các ác-báo từ sáu căn ra như thế nào?) 





Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Thế nào là sáu thứ ác-báo? 

_ Tất cả chúng-sanh bị sáu căn đối-đãi 
với sáu trần, phát-hiện sáu thức, do sáu 
thức tạo ác-nghiệp mà chiêu-cảm ra ác- 
báo. 


_ Đó là chứng tổ nguồn gốc sanh ra sáu 
thứ ác-báo là sáu căn. Vì sao? 





m.s.... 


E“R + —#4 ° 


J3 XÃ ° tR ŠX 3 R|5ã#4@Rf‡ ° 2t R 3ñ k8 Ƒ 2 2Ê 
° ttrWš?†‡3\ƒ#&l#*#&JÊ ° ^ & Ï⁄]3Ä#§Ê8H —‡8 ° — -# HH R, ° RỊ 46:6 R,4Ê 
4Ê j6 1) 1L 8 " ° =3Ä##Ñ,° #/Ä 


4u R,X ° lklễ 





_ Nhứt giả: Kiến báo, chiêu-dẫn ác- 
quả. 


_ Thử kiến nghiệp-giao, tắc lâm-chung 
thời, tiên kiến mãnh hỏa, mãn thập 
phương giới, vong-giả thần-thức, phi 
trụy thừa yên. 
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_Báo thứ nhứt là kiến-báo. Do nhãn- 
căn khởi thấy vọng mà chiêu-cảm ác- 
quả. 

_ Nghiệp thấy vọng chất chứa đến khi 
mạng chung, thì trước nhứt thấy lửa dữ ở 
khắp mười phương thế-giới, rồi thần- 
thức vong-giả hoặc bay hoặc sa, nương 
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theo khói lửa mà vào Vô-gián địa-ngục. 





_ Nhập Vô-gián ngục, phát-minh nhị 
tướng: 

_ Nhứt giả minh kiến. (Một là thấy sáng.) 

_ Tắc năng biến kiến, chủng chủng ác- 
vật, sanh vô-lượng úy. 

_ Nhị giả ám kiến. (Hai là thấy tối.) 

_ Tịch nhiên bất kiến, sanh vô-lượng 
khủng. 


_ Khi vào địa-ngục rồi, nhận định hai 
nghiệp-tướng: 

1) Tướng thấy sáng: 

- tức là thấy nhiều hình vật hung dữ, 
khiến sanh nhiều sự sợ hãi. 

2) Tướng thấy tối: 

- tức là ngoài vẻ âm u đen tối, không 
còn thấy hình vật chi khác, khiến tâm 
sanh nhiều sự kinh-khủng. 





_ Như-thị kiến hỏa. 

_ Thiêu thính, năng vi hoạch thang, 
dương đồng. 

_ Thiêu tức, năng vi hắc-yên, tử-diệm. 


_ Thiêu vị, năng vi tiêu-hoàn, thiết-mê. 
_ Thiêu xúc, năng vi nhiệt-khôi, lô-thán. 


_ Thiêu tâm, năng sanh tinh-hỏa, bính- 
sái, phiến-cổ không giới. 





_ Thứ lửa thấy ấy, 

- diệt tánh nghe của tai, làm thành vạc 
nước nóng, chảo đồng sôi, 

- đốt vào hơi thở của mũi khiến mũi chỉ 
biết mùi khói, 

- đốt vào vị của lưỡi, làm thành than đá, 
gạo sắt, 

- đốt vào xúc của thân, làm thành tro 
nóng, than lò, 

- đốt vào ý, sanh ra một thứ lửa dữ lừng 
lẫy khắp hư-không pháp-giới. 
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18./2 
_ Nhị giả: Văn báo, chiêu-dẫn ác-quả. 


_ Thử văn nghiệp giao, tắc lâm-chung 
thời, tiên kiến ba đào, một nịch thiên 
địa, vong-giả thần-thức, giáng chú thừa 
lưu. 


18. /2 

_ Báo thứ hai là văn-báo. Do nhĩ-căn 
khởi nghe mà chiêu-cảm ác-quả. 

_ Nghiệp nghe chất chứa đến khi mạng 
chung, trước nhứt thấy nhào lộn khắp 
thiên-địa, rồi thần-thức vong-giả hoặc sa 
hoặc trôi theo dòng nước mà vào Vô- 
gián địa-ngục. 





_ Nhập Vô-gián ngục, phát-minh nhị 
tướng: 

_ Nhứt giả khai thính. (Một là nghe tỏ.) 

_ Thính chủng chủng náo, tinh thần mậu 
loạn. 








_ Khi vào địa-ngục rổi, nhận định hai 
thứ nghiệp-tướng: 

1) Tướng mở nghe: 

- tức là nghe nhiều thứ tiếng ổn ào náo- 
nhiệt mà tinh-thần tán-loạn. 
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_ Nhị giả bế thính. (Hai là điếc hẳn.) 
_ Tịch vô sở văn, u phách trầm một. 


2) Tướng lấp nghe: 
- tức là không nghe chi cả, bặt âm u ám, 
phách vía tối tăm chìm lặn. 





_ Như-thị văn ba. 
_ Chú văn, tắc năng vi trách vi cật. 


_ Chú kiến, tắc năng vi lôi vi hẩu, vi ác 
độc khí. 

_ Chú tức, tắc năng vi võ vi vụ, sái chư 
độc trùng châu mãn thân-thể. 

_ Chú vị, tắc năng vi nung vi huyết, 
chủng chủng tạp-uế. 

_ Chú xúc, tắc năng vi súc vi quỷ, vi 
phẩn vi niệu. 

_ Chú ý, tắc năng vi điển vi bạt, tổi-toái 
tâm-phách. 





_ Thứ nghe ấy như làn sóng, 

- qua tánh nghe, khiến sanh quở phạt, 
vấn-nạn, 

- qua tánh thấy, khiến sanh sấm sét và 
độc-khí, 

- qua hơi thở, khiến sanh mưa sương rưới 
độc trùng vào thân-thể, 

- qua tánh nếm, khiến sanh máu mủ ô- 
uế, 

- qua tánh xúc, khiến sanh súc-vật, ma 
quỉ và phân-tiện nhơ bẩn, 

- qua tánh nghĩ, khiến sanh mưa đá, 
chớp sáng nhiễu-hại tâm-thần. 
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18./3 

_ Tam giả: Khứu báo, chiêu-dẫn ác- 
quả. 

_ Thử khứu-nghiệp giao, tắc lâm-chung 
thời, tiên kiến độc-khí, sung tắc viễn 
cận, vong-giả thần-thức, tùng địa dũng 
xuất. 


18. / 3. 

_ Báo thứ ba là khứu-báo. Do ty-căn 
khởi ngửi mà chiêu-cảm ác-quả. 

_ Nghiệp ngửi chất chứa đến khi mạng 
chung, trước nhứt thấy độc-khí, đầy dẫy 
khắp nơi xa gần, thần-thức vong-giả từ 
dưới đất phóng lên để vào Vô-gián địa- 
ngục. 





_ Nhập Vô-gián ngục, phát-minh nhị 
tướng: 

_ Nhứt giả thông văn. (Một là ngửi thông.) 

_ Bị chư ác-khí, huân cực tâm nhiễu. 


_ Nhị giả tắc văn. (Hai là nghẹt mũi.) 
_ Khí yếm bất thông, muộn tuyệt ư địa. 


_ Khi vào địa-ngục rổi, nhận định hai 
nghiệp-tướng: 

1) Tướng ngửi thông: 

- tức là các độc khí xông lên mà tâm rối 
loạn. 

2) Tướng ngửi bít: 

- tức là bị nghẹt hơi mà bất-tỉnh nhân- 
Sự. 





_ Như-thị khứu-khí xung tức, tắc năng vi 
chất vi lý. 








_ Loại khí ngửi ấy xung vào hơi thở hay 
làm thông nghẹt, 
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_ Xung kiến, tắc năng vi hỏa vi cự. 


_ Xung thính, tắc năng vi một vi nịch, vĩ 
dương vi phi. 
_ Xung vị, tắc năng vi nổi vi sản. 


_ Xung xúc, tắc năng vi đính vi lãng, vi 
đại nhục sơn, hữu bách thiên nhãn, vô- 
lượng tấp thực. 

_ Xung tư, tắc năng vi khôi vi chướng, vi 
phi sa lịch, kích toái thân-thể. 





- xung vào tánh thấy hay làm thành lửa 
thành đuốc, 

- xung vào tánh nghe hay làm chìm đắm 
SÔI trào, 

- xung vào tánh nếm hay làm mùi ương 
thúi, 

- xung vào tánh xúc hay làm tan rã, làm 
thành đại-nhục sơn có trăm ngàn mắt bị 
vô-số vi-trùng bám ăn, 

- xung vào tánh nghĩ thì hay làm tro 
nóng chướng-khí, làm sạn đá ném, 
liệng, đập, nát thân-thể. 








ñb Ấù ñ24Ñ 2 gg T ° 


v9 Š 5k ‡K‡3 7| 8Ä 2E ° JL9k X 3 RỊE§4#4BR‡ ° LH @\@l36 X MXZI 
BÌ Ä tZ*“ : t2?3X\ F:i2j4/#|Ã4 J| 5Ã ° A #@ B]#Ä5ÊH —‡R8 ° — # 
1⁄4 ấL ° 4w 3E2k;kÃ # Hs —-#uLất ° 36 XJJMl Ñ Bồ ° tu Ý 
1, © J# Š HỊ 8E 7k u Z1 ° J# R BỊ 86 šš ?R 2m ° JÉ lệ RỊ 8E ðy 4| 7) ° 
/#Ê 8. RỊ| 96 #u X4 ®t 1ã ñ BỊ + - JÊ f8 RỊ 8 šụ 2 3š ñi šụ ® lá} ° J8 8RỊ 





18./4 
_ Tứ giả: Vị báo, chiêu-dẫn ác-quả. 


_ Thử vị nghiệp giao, tắc lâm-chung 
thời, tiên kiến thiết-võng, mãnh-diệm xí 
liệt, châu phú thế-giới, vong-giả thần- 
thức, hạ thấu quải võng, đảo huyền kỳ 
đầu. 


18./4 

_ Báo thứ tư là vị-báo. Do thiệt-căn 
khởi nếm mà chiêu-cẩm ác-quả. 

_ Nghiệp nếm chất chứa đến khi mạng 
chung, trước nhứt thấy lưới sắt, lửa dữ 
lừng lẫy khắp cả thế-giới, rồi thần-thức 
vong-giả trầm xuống chỗ có treo lưới, bị 
treo ngược đầu lên mà đưa vào Vô-gián 
địa-ngục. 





_ Nhập Vô-gián ngục, phát-minh nhị 
tướng: 

— Nhứt giả hấp khí. (Một là hít vào.) 

_ Kết thành hàn-băng, đống lệ thân 
nhục. 

— Nhị giả thổ khí. (Hai là thở ra.) 

_ Phi vi mãnh-hỏa, tiêu lãng cốt-tủy. 


_ Khi vào địa-ngục rồi, nhận định hai 
nghiệp-tướng: 

1) Tướng hít hơi vô: 

- thì kết thành giá lạnh, nứt nẻ thân-thể. 


2) Tướng xả hơi ra: 
- thì kết thành lửa dữ cháy tan cốt-tủy. 





_ Như-thị thương vị. 
_ Lịch thường, tắc năng vi thừa vi nhẫn. 


_ Lịch kiến, tắc năng vi nhiên kim 
thạch. 
_ Lịch thính, tắc năng vi lợi binh nhẫn. 








_ Thứ vị nếm ấy, 

- khi nếm rồi, thành ra thừa-thọ, nhẫn 
chịu, 

- khi qua tánh thấy, làm thành lửa đốt 
cháy vàng đá, 

- khi qua tánh nghe, làm thành gươm 
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_ Lịch tức, tắc năng vi đại-thiết lung di 
phú quốc-độ. 

_ Lịch xúc, tắc năng vi cung vi tiển, vi 
nổ vi xạ. 

_ Lịch tư, tắc năng vi phi nhiệt thiết tùng 
không vũ hạ. 





đao bén, 

- khi qua hơi thở, làm thành lồng sắt to 
trùm cả xứ-sỞ, 

- khi qua tánh xúc, làm thành cung tên 
nỒ Xạ, 

- khi qua tánh nghĩ, làm thành sắt nóng 
bay trên hư-không rớt xuống. 
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18./5 
_ Ngũ giả: Xúc báo, chiêu-dẫn ác-quả. 


_ Thử xúc nghiệp giao, tắc lâm-chung 
thời, tiên kiến đại-sơn, tứ diện lai hiệp, 
vô phục xuất lộ, vong-giả thần-thức, 
kiến đại thiết-thành. 


_ Hỏa xà, hỏa cẩu, hổ lang, sư-tử, ngưu- 
đầu ngục-tốt, mã đầu La-Sát, thủ chấp 
thương tiêu, xu nhập thành môn. 


18./5 

_ Báo thứ năm là xúc-báo. Do thân-căn 
khởi cảm-xúc mà chiêu-cảm ác-quả. 

_ Nghiệp xúc chất chứa đến khi mạng 
chung, trước nhứt thấy dãy núi cao lớn, 
bao vây bốn phía không có đường ra, rồi 
thần-thức vong-giả thấy một thành-lũy 
to tát bằng sắt; 

- có những loài rắn lửa, chó lửa, cọp, 
gấu, sư-tử, có các quỉ-sứ, đầu trâu và 
các quỉ La-Sát mặt ngựa, tay cầm gươm 
đao đưa người đến cửa thành để vào 
Vô-gián địa-ngục. 





_ Hướng Vô-gián ngục, phát-minh nhị 
tướng: 

_ Nhứt giả hiệp xúc. 

_ Hiệp sơn bức thể, cốt nhục huyết hội. 


_ Nhị giả ly xúc. 
_ Đao kiếm xúc thân, tâm can đồ liệt. 


_ Khi vào địa-ngục rồi, nhận định hai 
thứ nghiệp-tướng: 

1) Tướng xúc hiệp: 

- thì núi giáp lại ép thân, xương đổ máu 
rơi. 

2) Tướng xúc ly: 

- thì gươm đao đâm vào thân mà tâm- 
can tan nát. 





_ Như-thị hiệp xúc. 

_ Lịch xúc, tắc năng vi đạo vi quán, vi 
sảnh vi án. 

_ Lịch kiến, tắc năng vi thiêu vi nhiệt. 

_ Lịch thính, tắc năng vi tràng vi kích, vi 








_ Thứ xúc ấy, 

- qua tánh xúc, làm thành đường sá, 
quán trọ, công-sở, ngục-hình, 

- qua tánh thấy, làm thành thiêu đốt, 

- qua tánh nghe, làm thành đánh đập 
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SI VI Xạ. 

_ Lịch tức, tắc năng vi quát vi đại, vi 
khảo vi phược. 

_ Lịch thường, tắc năng vi canh vi kiếm, 
vi trảm vi triệt. 

_ Lịch tư, tắc năng vi trụy vi phi, vi tiến, 
vi chích. 





bắn đâm, 

- qua hơi thở, làm thành túi đấy và đổ 
dùng tra-khảo trói buộc, 

- qua tánh nếm, làm thành lưỡi cày kểm 
kẹp chặt chém, 

- qua tánh nghĩ, làm thành bay sa nấu 
nướng. 
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18./6 
_ Lục giả: Tư báo, chiêu-dẫn ác-quả. 


_ Thử tư nghiệp giao, tắc lâm-chung 
thời, tiên kiến ác-phong xuy hoại quốc- 
độ, vong-giả thân-thức bị xuy thượng 
không, toàn lạc thừa phong. 


18./6 

_ Báo thứ sáu là tư-báo. Do ý-căn khởi 
lo nghĩ mà chiêu-cảm ác-quả. 

_ Nghiệp lo nghĩ chất chứa đến khi 
mạng chung, trước nhứt thấy gió dữ thổi 
tan xứ-sở, rồi thần-thức vong-giả bị gió 
thổi bay lên hư-không đoạn rơi xuống, 
nương theo gió mà vào Vô-gián địa- 
ngục. 





_ Đọa Vô-gián ngục, phát-minh nhị 
tướng: 

_ Nhứt giả bất giác. (Một là không biết.) 

_ Mê cực tắc hoang, bôn tẩu bất tức. 


_ Nhị giả bất mê. (Hai là không mê.) 
_ Giác tri tắc khổ, vô-lượng tiên thiêu, 
thống thâm nan nhẫn. 


_ Khi vào địa-ngục rồi, nhận định hai 
nghiệp-tướng: 

1) Tướng không biết: 

- thì tối tăm ngu dại thành ra hoang 
đàng, chạy hoài không nghỉ chân. 

2) Tướng không mê: 

- thì hiểu được sự đau khổ bị nấu bị đốt, 
hình-phạt nguy khốn khó chịu vô-biên. 





_ Như-thị tà tư. 
_ Kết tư, tắc năng vi phương vi sở. 


_ Kết kiến, tắc năng vi giám vi chứng. 


_ Kết thính, tắc năng vi đại hiệp thạch, 
vi băng vi sương, vi thổ vi vụ. 

_ Kết tức, tắc năng vi đại-hổa xa, hỏa 
thuyền, hỏa lãm. 








_ Thứ lo nghĩ tà vạy ấy, 

- qua tánh suy-tư rồi làm thành phương- 
hướng xứ-sở, 

- giao-kết với tánh thấy làm thành 
nghiệp-cảnh đối chứng, 

- giao-kết với tánh nghe làm thành núi 
to có giá tuyết sương đất, 

- giao-kết với hơi thở, làm thành xe lửa, 
tàu lửa, than lửa to lớn, 
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_ Kết thường, tắc năng vi đại kiếu hoán, 
vi hối vi khấp. 

_ Kết xúc, tắc năng, vi đại, vi tiểu, vi 
nhứt nhựt trung, vạn sanh vạn tử, vi yến 
VI ngưỡng. 


- giao-kết với tánh nếm, làm thành tiếng 
rên siết kêu la, hối-hận than khóc, 

- giao-kết với tánh xúc, làm thành thân- 
thể lớn nhỏ và trong một ngày sống chết 
muôn lần, nằm sấp nằm ngửa, cúi xuống 
ngước lên, vô-cùng thảm khổ. 





_ A-Nan! Thị danh địa-ngục, thập nhân 
lục quả, giai thị chúng-sanh, mê vọng sở 
tạo. 








_ A-Nan! Đó là mười tập-nhân gây ra 
sáu khổ quả ở địa-ngục, do tâm mê- 
muội vọng-động của chúng-sanh phát 
khởi. 








19. 





19. TAM ĐỒ KHỔ: ĐỊA-NGỤC, NGAẠ- 
QUỈ, SÚC-SANH. 
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Nhược chư chúng-sanh, ác-nghiệp 
viên tạo, nhập A-Tỳ ngục, thọ vô-lượng 
khổ, kinh vô-lượng kiếp. 

(_ Nếu các chúng-sanh, sáu căn đồng tạo nghiệp dữ, 


thì vào ngục A-Tỳ, chịu khổ vô-cùng trong vô-lượng 
kiếp.) 


_ Đức Phật dạy: A-Nan! Chúng-sanh 
nào dùng sáu căn, mười tập-nhân tạo- 
tác tội lỗi ác-nghiệp thẩm sâu thì khi 
mạng chung đầu-thai sa-đọa vào A-Tỳ 
địa-ngục, chịu hình-phạt đau đớn vô- 
biên, trải qua số kiếp vô-lượng, khó 
được thoát-ly. 





_ Lục-căn các tạo, cập bỉ sở tác, kiêm 
cảnh kiêm căn, thị nhân tắc nhập, bát 
Vô-gián ngục. 


( Nếu từng mỗi căn tạo ra, và nghiệp dữ đã làm, 
gồm cả cảnh và căn, thì bị đọa...) 


1. Chúng-sanh nào dùng sáu căn tạo ác- 
nghiệp, mỗi căn mỗi ác-nghiệp, chỗ sở- 
tạo có nghiệp-cảnh thay nghiệp-căn, thì 
bị đọa vào 8 tầng Vô-gián địa-ngục. 





_ Thân khẩu ý tam, tác sát đạo dâm, thị 
nhân tắc nhập, thập bát hữu-gián ngục. 


( Nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm, thì bị 
đọa...) 


2. Chúng-sanh nào dùng ba căn thân 
khẩu ý tạo thành các ác-nghiệp sát đạo 
dâm, thì bị đọa vào 18 tầng Hữu-gián 
địa-ngục. 





_ Tam nghiệp tác sát đạo dâm vọng, thị 
nhân tắc nhập tam thập lục hữu-gián 
ngục. 








3. Chúng-sanh nào dùng ba căn thân 
khẩu ý tạo thành các ác-nghiệp sát đạo 
dâm, vọng-ngôn ỷ-ngữ ác-khẩu lưỡng- 
thiệt, thì bị đọa vào 36 tầng Hữu-gián 
địa-ngục. 
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_ Kiến kiến phạm nghiệp, căn tác thập 
ác, thị nhân tắc nhập, nhứt bá bát hữu- 
gián ngục. 


4. Chúng-sanh nào dùng năng-kiến sở- 
kiến gây ra trọng-tội, đem ba căn thân 
khẩu ý tạo thành các ác-nghiệp sát đạo 
dâm, vọng-ngôn ỷ-ngữ ác-khẩu lưỡng- 
thiệt, tham sân sĩ, thì bị đọa vào 108 
tầng Hữu-gián địa-ngục. 





_ Do thị chúng-sanh, biệt tác biệt tạo, ư 
thế-giới trung, nhập đồng-phận địa, 
vọng-tưởng phát-sanh, phi bổn lai hữu. 


( Do những chúng-sanh đó riêng gây ra nghiệp, nên 
vào chỗ đồng phận trong giới ấy, đó là tại...) 





_ Chúng- sanh tạo ác-nghiệp, mỗi người 
mỗi riêng, ở trong thế-gian từ chỗ biệt- 
nghiệp vào chỗ đồổng-phận, đó là tại 
vọng-tưởng điên-đảo phát-sanh, chớ 
không phải nguồn gốc sẵn có. 
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20. Phục thứ A-Nan! Thị chư chúng- 
sanh, phi phá luật-nghi, phạm Bồ-Tát 
giới, hủy Phật Niết-Bàn, chư dư tạp- 
nghiệp, lịch-kiếp thiêu nhiên, hậu hoàn 
tội tất, thọ chư quỷ hình. 


( Lại nữa A-Nan! Các chúng-sanh đó, nếu không 
phải gây tội chê phá luật-nghi, phạm Bồ-Tát giới, 
hủy-báng Niết-Bàn của Phật; mà chỉ phạm những 
nghiệp phức-tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều 
kiếp, đến tội hết rồi, thì chịu những hình quỷ.) 


20. A-Nan! Gia-chi-di, những chúng- 
sanh phá-hoại luật-nghi của Phật, vi- 
phạm các giới Bồ-Tát và hủy-báng Như- 
Lai Niết-Bàn, thì bị sa-đọa ở địa-ngục 
vô-số kiếp. Như do các tạp-nghiệp, 
mười tập-nhân mà bị sa-đọa ở địa-ngục 
thì sau khi mãn tội địa-ngục, còn phải 
đầu-thai vào quỉ-giới. 

Gia-chi-dĩ: Đương-nhiên. Dĩ-nhiên. Tất-nhiên. Đúng 
là như thế. Nhất định là vậy, không thể khác. 





_ Nhược ư bổn-nhân, tham vật vi tội, thị 
nhân tội tất, ngộ vật thành hình, danh vi 
Quái-quỶ. 








1. Nếu vì căn-tội tham tài vật mà bị đọa 
địa-ngục, thì sau khi mãn tội địa-ngục, 
lại phải nương vào tài vật, mà thành 
hình Quái-quử. 
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_ Tham sắc vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
phong thành hình, danh vi Bạ/-quỷ. 


_ Tham hoặc vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
súc thành hình, danh vi Mfy-guỷ. 


_ Tham hận vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
trùng thành hình, danh Cổ-độc-quỷ. 


_ Tham ức vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
suy thành hình, danh vi Lệ-guỷ. 


_ Tham ngạo vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
khí thành hình, danh vi Wgạ-quỷ. 


_ Tham uống vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
u vi hình, danh vi Yểm-quỷ. 


_ Tham minh vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
tinh vi hình, danh Vọng-lượng-quỷ. 


_ Tham thành vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
minh vi hình, danh Dịch-sứ-quỷ. 


_ Tham đẳng vi tội, thị nhân tội tất, ngộ 
nhân vi hình, danh Truyên-tống-quỷ. 








2. Nếu vì căn-tội tham bóng sắc ô- 
nhiễm mà bị đọa địa-ngục, thì sau khi 
mãn tội địa-ngục, lại phải nương theo 
gió, mà thành hình Bạ/-quử. 

3. Nếu vì căn-tội tham các sự tà my ma- 
giáo ngoại-đạo, mê-hoặc nhân-tâm mà 
bị đọa địa-ngục; thì sau khi mãn tội địa- 
ngục, lại phải nương theo loài súc-vật, 
mà thành hình My-quử. 

4. Nếu vì căn-tội tham sân-hận, ganh tỊ, 
khinh rẻ, ghét cay ghét đắng, có thủ- 
đoạn tiểu-nhân phá-hoại người, bị đọa 
địa-ngục; thì sau khi mãn tội địa-ngục, 
lại phải nương theo loài côn-trùng, mà 
thành Cổ-độc-quỉ. 

5. Nếu vì căn-tội tham tưởng nhớ thù 
xưa oán cũ, chủ tâm sát-hại người, bị 
đọa địa-ngục; thì sau khi mãn tội địa- 
ngục, lại phải nương theo chỗ suy-biến, 
mà thành hình Suy-lệ-quử. 

6. Nếu vì căn-tội tham cống cao ngã- 
mạn, tự-phụ kiêu-căng, chế nhạo đốn 
phá, khen mình chê người, mưu-sự ích- 
kỷ hại-nhân, bị đọa địa-ngục; thì sau khi 
mãn tội địa-ngục, lại phải nương theo 
hơi, mà thành hình Ngạ-quử. 

7. Nếu vì căn-tội tham vu-cáo, hăm-dọa, 
uy-hiếp, phỉ-báng, nhục-mạ, làm chứng- 
gian hại người, bị đọa địa-ngục; thì sau 
khi mãn tội địa-ngục, lại phải nương 
theo chỗ u-ám, mà thành hình Yểm-qui. 
8. Nếu vì căn-tội tham phàm-trí chấp 
ngã chấp pháp, vọng-tưởng điên-đảo, bị 
đọa địa-ngục; thì sau khi mãn tội địa- 
ngục, lại phải nương theo tinh-linh, mà 
thành hình Vọng-lượng-qui. 

9. Nếu vì căn-tội tham giả dối, xảo- 
quyệt, phản-phúc, lường-gạt, bị đọa địa- 
ngục; thì sau khi mãn tội địa-ngục, lại 
phải nương theo minh-tinh, mà thành 
hình Dịch-sú-qui. 

10. Nếu vì căn-tội tham kiện cáo, tranh- 
tụng, mua chuộc, xu-phụ, hành-động lợi 
mình hại người, bị đọa địa-ngục; thì sau 
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khi mãn tội địa-ngục, lại phải nương 
theo người đồng cốt, mà thành hình 
Truyền-tống-qui. 





—_ A-Nan! Thị nhân giai dĩ, thuần-tnh 
trụy-lạc, nghiệp hỏa thiêu càn, thượng 
xuất vi quỷ, thử đẳng giai thị, tự vọng 
tưởng nghiệp, chi sở chiêu dẫn. 

(  A-Nan! Những người đó đều vì thuần tình phải 


đọa-lạc, ... , như thế đều do cái nghiệp vọng-tưởng tự 
mình chuốc lấy.) 


_ Nhược ngộ Bồ-Để, tắc diệu-viên- 
minh, bổn vô sở-hữu. 


(C Nếu ngộ được tánh Bồ-Đề, thì nơi tánh diệu-viên- 
aminh, vốn không có gì.) 





_ A-Nan! Các chúng-sanh bị tội địa- 
ngục đều hoàn-toàn thiên về tình trụy- 
lạc, khi hỏa-nghiệp địa-ngục vừa tắt thì 
đầu-thai làm quỉ, đó là tại biệt-nphiệp 
vọng-tưởng điên-đảo chiêu-cảm ác-quả. 


_ Tuy-nhiên, mặc dầu bị đọa khổ-sở như 
vậy, nhưng Tâm Chơn-Như vẫn tổn-tại. 
Nếu chịu nghe được Chánh-Pháp Như- 
Lai, tổ ngộ được chơn-lý Bồ-Để, mà 
hồi-tâm chí-thành sám-hối, hoặc trì chú 
hoặc niệm Phật thì tội ác tiêu lần lần 
như đá mài dao, cho tới khi trở về Tâm 
Chơn-Như mầu-nhiệm sáng suốt châu- 
viên, ví như tỉnh giấc chiêm bao không 
có tự-thể. 
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21. Phục thứ A-Nan! Quỷ-nghiệp ký tận, 
tắc tình dữ tưởng, nhị cu thành không, 
phương ư thế-gian, dữ nguyên phụ nhân, 
oan đối tương-trị, thân vi súc-sanh, thù 
kỳ túc-trát. 

( Lại nữa A-Nan! Khi nghiệp quỷ đã hết, nh và 
tưởng cả hai đều thành không, thì mới ở nơi thế-gian, 








21. A-Nan! Các chúng-sanh bị địa-ngục- 
nghiệp, đau đớn như vậy, khi mãn địa- 
ngục-nghiệp, lại bị quỉ-nghiệp, khi mãn 
quỉ-nghiệp thì tình với tưởng đều không; 
các chúng-sanh ấy lại ầm những người 
có nhân-duyên, nợ nần, oan-gia trái-chủ 
ở trần-tục mà họ đã vay trong vô-số 
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cùng với người mắc nợ cũ, oán đối gặp nhau, thân 
làm súc-sanh để trả nợ cũ.) 


kiếp trước, để đầu-thai làm súc-sanh 
đền trả. 





_ Vật quái chi quỷ, vật tiêu báo tận, 
sanh ư thế-gian, đa vi cưu loại. 


_ Phong bạt chi quỷ, phong tiêu báo tận, 
sanh ư thế-gian, đa vi cữu trưng, nhứt- 
thiết dị loại. 


_ Súc-my chi quỷ, súc tử báo tận, sanh ư 
thế-gian, đa vi hồ loại. 


_ Trùng cổ chi quỷ, cổ diệt báo tận, 
sanh ư thế-gian, đa vi độc loại. 


_ Suy-lệ chi quỷ, suy cùng báo tận, sanh 
ư thế-gian, đa vi hồi loại. 


_ Thọ khí chi quỷ, khí tiêu báo tận, sanh 
ư thế-gian, đa vi thực loại. 


_ Miên u chi quỷ, u tiêu báo tận, sanh ư 
thế-gian, đa vi phục loại. 


_ Hòa tính chỉ quỷ, hòa tiêu báo tận, 
sanh ư thế-gian, đa vi ứng loại. 


_ Minh linh chi quỷ, minh diệt báo tận, 
sanh ư thế-gian, đa vi hưu-trưng, nhứt- 
thiết chư loại. 


_ Y-nhân chi quỷ, nhân vong báo tận, 
sanh ư thế-gian, đa vi tuần loại. 








1. Như loài Quái-quỉ, đến khi các đồ vật 
của họ nương theo tiêu hết tức là họ 
chết; thì đa-số đầu-thai làm chim Kiêu ở 
thế-gian. 

2. Loài Bạt-quỉ, đến khi gió của họ 
nương theo tan mất tức là họ chết; thì 
đa-số đầu-thai làm chữm cú, chữm qua Ở 
thế-gian. 

3. Loài My-quỉ, đến khi súc-sanh của họ 
nương theo chết tức là họ chết; thì đa-số 
đầu-thai làm chồn ở thế-gian. 

4. Loài Cổ-độc-quỉ, đến khi côn-trùng 
của họ nương theo chết tức là họ chết; 
thì đa-số đầu-thai làm rắn rít độc-hại ở 
thế-gian. 

5. Loài Suy-lệ-quỉ, đến khi chỗ suy-biến 
mà họ nương theo diệt-tận tức là họ 
chết; thì đa-số đầu-thai làm sên /ãi bám 
vào người hoặc súc-vật ở thế-gian. 

6. Loài Ngạ-quỉ, đến khi hơi mà họ 
nương theo dứt sạch tức là họ chết; thì 
đa-số đầu-thai làm những con thú cho 
người ăn thịt như heo gà vịt, v.v... ở thế- 
gian. 

7. Loài Yểm-quỉ, đến khi chỗ u-ám mà 
họ nương theo tan hết tức là họ chết; thì 
đa-số đầu-thai làm những thứ thú dùng 
để mặc như cơn fm, hoặc để cởi, kéo 
xe như frâu bò ngựa. 

8. Loài Vọng-lượng-quỉ, đến khi tinh- 
linh của họ nương theo tiêu-diệt tức là 
họ chết; thì đa-số đầu-thai làm những 
thứ chim biết thời tiết như chửn hồng, 
chim yến ở thế-gian. 

9. Loài Dịch-sứ-quỉ, đến khi minh-tinh 
của họ nương theo tiêu-diệt tức là họ 
chết; thì đa-số đầu-thai làm những thứ 
chim báo điểm tốt như chửn phụng- 
hoàng. 

10. Loài Truyển-tống-quỉ, đến khi người 
đồng cốt của họ nương theo chết tức là 
họ chết; thì đa-số đầu-thai làm những 
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thứ thú tùng-phục như chó mèo. 
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22. A-Nan! Thị đẳng giai dĩ, nghiệp-hỏa 
can khô, thù kỳ túc-trái, bàng vi súc- 
sanh, thử đẳng diệc giai, tự hư vọng 
nghiệp, chi sở chiêu dẫn. 

(C A-Nan! Bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sanh 


ra loài súc-sanh, trả hết nợ cũ, như thế, đều do những 
nghiệp hư-vọng của tự mình chuốc lấy.) 


_ Nhược ngộ Bồ-Đề, tắc thử vọng duyên 
bổn vô sở-hữu. 


( Nếu ngộ được tánh Bồ-Đề, thì các vọng-duyên đó 
vốn không có gì.) 


22. A-Nan! Các loài qui, khi hỏa-nghiệp 
vừa tắt thì đầu-thai làm súc-sanh để đển 
trả nợ nần cũ như vậy là tại túc-trái 
tiểền-nghiệp hư-vọng của họ chiêu-cảm 
ác-báo. 


_ Tuy-nhiên, nếu khi các loại ấy nghe 
được tiếng kinh, tiếng pháp của Phật, tỏ 
ngộ chơn-lý Bồ-Đề, hồổitâm sám-hối 
hướng thiện thì các ác-nghiệp vọng- 
duyên lần lần tiêu hết, vì ác-nghiệp 
vọng-duyên vốn không có tự-thể. 





_ Như nhữ sở ngôn: Bửu-Liên-Hương 
đẳng, cập Lưu-Ly vương, Thiện-Tinh 
Tỳ-khưu, như-thị ác-nghiệp, bổn tự 
phát-minh, phi tùng Thiên giáng, diệc 
phi Địa xuất, diệc phi nhân dữ. 


_ Tự-vọng sở chiêu, hoàn tự lai thọ. 


(_ Mà chính do vọng-tưởng của tự mình gây ra, rồi tự 
mình phải chịu quả-báo.) 


_ Bồ-Đề tâm trung, giai vi phù hư, vọng- 
tưởng ngưng kết. 


( _ Nơi Tâm Bồ-Đề, đó chỉ là sự kết đông của vọng- 
tưởng giả dối.) 








_ A-Nan! Như ông đã nói: Nàng Bảo- 
Liên-Hương, Vua Lưu-Ly và Tỳ-khưu 
Thiện-Tình có ác-nghiệp do tự mình 
tạo-tác, chớ không phải trên trời rớt 
xuống, không phải dưới đất dựng lên, 
cũng không phải người khác gây ra. 

_ Tự tạo ác-nghiệp đĩ-nhiên phải tự gánh 
vác ác-báo. 


_ Nếu Tâm Bồ-Đềể được khai-thông thì 
nhận-định: ác-nghiệp chỉ là vọng-tưởng 
điên-đảo giả dối kết thành. 
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_ Phục thứ A-Nan! Tùng thị súc-sanh, 
thù thường tiên-trá!. 
_ Nhược bỉ thù giả, phận việt sở thù, thử 
đẳng chúng-sanh, hoàn phục vi nhân, 
phản trưng kỳ thặng. 


( Nếu trong lúc trả nợ, trả quá nợ cũ, thì những 
chúng-sanh ấy, trở lại làm người, đòi lại chỗ thừa.) 


_ Như bỉ hữu lực, kiêm hữu phước-đức, 
tắc ư nhân trung, bất xả nhân thân, thù 
hoàn bỉ lực; nhược vô phước giả, hoàn vi 
súc-sanh, thường bỉ dư trị. 


(C Nếu bên kia có sức, lại có cả phúc-đức, thì ở trong 
loài người, không rời bỏ thân người, mà hoàn lại chỗ 
thừa đó; còn nếu không phúc-đức, thì phải làm súc- 
sanh, đền lại chỗ thừa.) 


_ A-Nan! Các loài súc-sanh ấy có bổn- 
phận đền trả nợ cũ. 

_ Nếu số trả quá hơn số nợ, thì các loài 
ấy được trở lại làm người ở nhân-gian 
để đòi lại số thặng dư. 


_ Nếu người nào mắc số nợ ấy, có 
phước thì đầu-thai mang thân người có 
nhân-lực ở trong nhân-đạo; còn vô- 
phước thì mang thân súc-sanh, khổ sở 


hơn người, để trả nợ lãnh quá số. 





_ A-Nan! Đương tri: Nhược dụng tiền- 
vật, hoặc dịch kỳ-lực, thường túc tự 
đình; như ư trung-gian, sát bỉ thân mệnh, 
hoặc thực kỳ nhục, như-thị nãi chí, kinh 
vi-trần kiếp, tương-thực tương-tru, do 
như chuyển luân, hỗ vi cao hạ, vô hữu 
hưu tức. 


(  A-Nan! Nên biết: Nếu dùng tiền của hoặc sức 
người ta, thì đền đủ là xong; còn như trong ấy, có giết 
thân mạng, hoặc ăn thịt kể khác, như thế, thì đi đến 
ăn nhau, giết nhau, trải qua nhiều kiếp, số như vi-trần, 
cũng như bánh xe xoay vẫn, thay đổi bên cao bên 
thấp, không có dừng nghỉ.) 





—_ A-Nan! Ông nên biết: Nếu số nợ trả 
dư, hoặc dùng tiền của hoặc dùng năng- 
lực trả đủ; nhưng trong thời kỳ trả nợ đó, 
có tạo ác-nghiệp giết hại, ăn thịt; thì về 
sau phải bị giết hại ăn thịt lại trong vi- 
trần kiếp, giết người thì người giết lại, 
ăn thịt lẫn nhau; ví như bánh xe quay, 
cao thấp xây vần, không dứt. 
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23. A-Nan! Trừ Sa-ma-tha, cập Phật 
xuất-thế, bất khả đình tẩm. 


(_ Trừ khi được pháp Sa-ma-tha, hoặc gặp Phật ra đời, 
thì không thể thôi được.) 


23. A-Nan! Ông phải hiểu: các thứ oan- 
gia nợ nần rất khó đoạn. Chỉ khi nào có 
đại-phước gặp Phật ra đời cứu-độ, nếu 
không có Phật thì có được bậc Thiện- 
Tri-Thức Thanh-Tịnh-Tăng dạy dỗ, nghe 
hiểu sáng suốt Chánh-Pháp Như-Lai, tỏ 
ngộ chơn-lý Bồ-Để và y Phật-luật nhứt- 
tâm tu-hành chánh-định giải-thoát thì 
mới có thể giải trừ oan-gia nợ nần ấy. 





Nhữ kim ưng trI: 

_ Bỉ cưu luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp ngoan 
loạ1. 

_ Bỉ cữu trưng giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp dị loại. 
(hạng quái dị) 


_ Bỉ hồ luân giả, thù túc phục hình, sanh 
nhân-đạo trung, tham ư dung loại. (hạng 
ngu đại) 

_ Bỉ độc luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp ngận 
loạI. (hạng nham-hiểm) 

_ Bỉ hồi luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp vi loại. 
(hạng hèn nhát) 

_ Bỉ thực luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp nhu 
loạ1. (hạng nhu-nhược) 


_ Bỉ phục luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp my loại. 
(hạng lao lụy) 


_ Bỉ ứng luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp văn 
loạ1. (hạng văn hoa) 


_ Bỉ hưu trưng giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham hiệp minh 
loạI. (hạng thông-minh) 


_ Bỉ tuần luân giả, thù túc phục hình, 
sanh nhân-đạo trung, tham ư đạt loại. 








A-Nan! Nay ông nên rõ: 

1. Loài chim Kiêu, đến khi trả nợ xong, 
trở lại làm người ở nhân-gian, chen lẫn 
với hạng ngoan-cố. 

2. Loài chim báo điểm xấu như chim cú 
chim quạ, đến khi trả nợ xong, trở lại 
làm người ở nhân-gian, chen lẫn với 
hạng xấu xa. 

3. Loài chồn, đến khi trả nợ xong, trở lại 
làm người ở nhân-gian, chen lẫn với 
hạng xảo-quyệt. 

4. Loài rắn rít độc hại, đến khi trả nợ 
xong, trở lại làm người ở nhân-gian, 
chen lẫn với hạng tàn-bạo. 

5. Loài sên lãi, đến khi trả nợ xong, trở 
lại làm người ở nhân-gian, chen lẫn với 
hạng đê-tiện. 

6. Loài thú để cho người ta ăn thịt như 
heo gà vịt, v.v..., đến khi trả nợ xong, 
trở lại làm người ở nhân-gian, chen lẫn 
với hạng hèn yếu. 

7. Loài thú dùng để mặc như con tằm, 
hoặc để cởi, kéo xe như trâu bò ngựa, 
đến khi trả nợ xong, trở lại làm người ở 
nhân-gian, chen lẫn với hạng xu-phụ. 

8. Loài thú biết thời-tiết như chim hồng 
chim yến, đến khi trả nợ xong, trở lại 
làm người ở nhân-gian, chen lẫn với 
hạng văn-học. 

9. Loài thú báo điềm tốt như chim 
phụng-hoàng, đến khi trả nợ xong, trở 
lại làm người ở nhân-gian, chen lẫn với 
hạng thế“ gian trí-thức. 

10. Loài thú tùng-phục người như chó 
mèo, đến khi trả nợ xong, trở lại làm 
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(hạng thông-đạt) 


người ở nhân-gian, chen lẫn với hạng 
lanh lợi. 





—_ A-Nan! Thị đẳng giai dĩ, túc-trái tất 
thù, phục hình nhân đạo, giai vô-thỉ lai, 
nghiệp kế điên-đảo tương-sanh, tương- 
sát. Bất ngộ Như-Lai, bất văn chánh- 
pháp, ư trần-lao trung, pháp nhĩ luân- 
chuyển, thử bối danh vi, khả liên-mẫn 
giả. 

C A-Nan! Bọn ấy trả hết nợ cũ, trở lại hình người, 
đều do từ vô-thỉ đến nay, điên-đảo gây nghiệp, vay 
trả thừa thiếu, sanh nhau, giết nhau. Nếu không gặp 
Như-Lai, không nghe chánh-pháp, thì ở trong trần-lao, 
máy móc xoay vẫn mãi mãi; bọn ấy gọi là thật đáng 
thương xót.) 








_ A-Nan! Các loài như thế, đền trả tiền- 
oan túc-trái, trổ lại làm người ở thế- 
gian, nhưng vì vọng-nghiệp phiển-não 
điên-đảo từ vô-thỉ, sống chung nhau, 
giết hại lẫn nhau; không gặp Phật, cũng 
không gặp bậc Thiện-Tri-Thức Thanh- 
tịnh-Tăng, không nghe hiểu Chánh- 
Pháp, nên không biết tu-hành giải-thoát, 
do đó mà luân-hổi sanh-tử mãi trong 
vòng trần-lao đau khổ, thật đáng thương 
XÓI. 








24. 
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_ A-Nan! Phục hữu tùng nhân, bất Vy 
chánh-giác tu Tam-ma-để, biệt tu vọng- 
niệm, tổn tưởng cố hình; du ư sơn-lâm, 
nhân bất cập xứ, hữu thập chủng Tiên. 

(C A-Nan! Lại có chúng-sanh từ loài người, không 


nương theo chánh-giác tu pháp Tam-ma-đề, lại riêng 
tu theo vọng-niệm, để tâm củng-cố hình-hài; vào 








Đức Phật dạy: 

— A-Nan! Có nhiều hạng chúng-sanh tu- 
hành, nhưng không y đạo Chánh-Giác 
của Phật mà tu pháp chánh-định, giải- 
thoát tam giới, còn niệm, giữ tư-tưởng 
tồn-tại, chấp sắc tướng kiên-cố; ở những 
chỗ núi cao, rừng thắm, tư bể hiu quạnh, 
không có bóng người lai-vãng, những 
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trong rừng núi, những chỗ người ta không đến được, 
thành 10 thứ Tiên.) 


hạng tu-hành như vậy đại-lược có mười 
giống Tiên. 





_ A-Nan! Bỉ chư chúng-sanh, kiên-cố 
phục bỉnh, nhi bất hưu tức, thực-đạo 
viên-thành, danh Địa-Hành Tiên. 

( A-Nan! Các chúng-sanh kia, kiên-cố dùng đổ bổ 


mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành-tựu, thì 
gọi là Địa-Hành Tiên.) 


1. Có hạng tu phép luyện bánh ăn kiên- 
cố, chẳng dứt, cho đến khi được kết-quả 
viên-thành, thân-thể trường-sanh, gọi là 
Tiên Địa-Hành. 





_ Kiên-cố thảo-mộc, nhi bất hưu tức, 
dược-đạo viên-thành, danh Ph¡-Hành 
Tiên. 

(_ Kiên-cố dùng cổ cây mà không dừng nghỉ, khi đạo 
thuốc được thành-tựu, thì gọi là Phi-Hành Tiên.) 


2. Có hạng tu-luyện thảo-mộc làm thuốc 
kiên-cố, chẳng dứt, cho đến khi được 
kết-quả viên-thành, thân-thể nhẹ nhàng 
đi mau như bay, gọi là 7iên Phi-Hành. 





_ Kiên-cố kim-thạch, nhi bất hưu tức, 
hóa-đạo viên-thành, danh Du-Hành 
Tiên. 

(  Kiên-cế dùng kim-thạch mà không dừng nghỉ, khi 


đạo hóa-chất được thành-tựu, thì gọi là Du-Hành 
Tiên.) 


3. Có hạng tu-luyện kim-thạch kiên-cố, 
chẳng dứt, cho đến khi được kết-quả 
viên-thành, thân-thể lanh lẹ, dạo khắp 
nơi trong chốc lát, gọi là Tiên Du-Hành. 





_ Kiên-cố động-chỉ, nhi bất hưu tức, khí- 
tinh viên-thành, danh Không-Hành Tiên. 
(_ Kiên-cố làm những động-tác mà không dừng nghỉ, 


khi khí-tnh được thành-tựu, thì gọi là Không-Hành 
Tiên.) 


4. Có hạng tu-luyện động-chỉ tỉnh khí 
thần kiên-cố, chẳng dứt, cho đến khi 
được kết-quả viên-thành, thì thân-thể 
tiêu-diêu, bay giữa hư-không gọi là Tiên 
Không-Hành. 





_ Kiên-cố tân-dịch, nhi bất hưu tức, 
nhuận đức viên-thành, danh 7?ên-Hành 
Tiên. 

( Kiên-cố luyện nước miếng mà không dừng nghỉ, 


khi nhuận đức được thành-tựu, thì gọi là 7Tên-Hành 
Tiên.) 


5. Có hạng tu-luyện nước miếng kiên- 
cố, chẳng dứt, cho đến khi được kết-quả 
viên-thành, đức nhuận tâm thanh, bay 
lên cõi Trời trong chớp nhoáng, gọi là 
Tiên Thiên-Hành. 





_ Kiên-cố tinh-sắc, nhi bất hưu tức, hấp 
tùy viên-thành, danh Thông-Hành Tiên. 


(_ Kiên-cố hấp-thụ tinh-hoa mà không dừng nghỉ, khi 
hấp-thụ được thành-tựu, thì gọi là Thông-Hành Tiên.) 


6. Có hạng tu-luyện tíinh-hoa nhựt- 
nguyệt kiên-cố, chẳng dứt, cho đến khi 
được kết-quả viên-thành, thì thân-thể đi 
đứng không có chi ngăn ngại, gọi là 
Tiên Thông-Hành. 





_ Kiên-cố chú-cấm, nhi bất hưu tức, 
thuật-pháp viên-thành, danh Đạo-Hạnh 
Tiên. 

(C Kiên-cố làm thuật phù-chú mà không dừng nghỉ, 


khi thuật-pháp được thành-tựu, thì gọi là Đạo-Hạnh 
Tiên.) 








7. Có hạng tu-luyện tiên-chú kiên-cố, 
chẳng dứt, cho đến khi kết-quả viên- 
thành, đạo-hạnh thuần thục, gọi là Tiên 
Đạo-Hạnh. 
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_ Kiên-cố tư-niệm, nhi bất hưu tức, tư- 
ức viên-thành, danh Chiếu-Hạnh Tiên. 
( Kiên-cố chuyên-chú tâm-niệm mà không dừng 


nghỉ, khi chuyên-niệm được thành-tựu, thì gọi là 
Chiếu-Hạnh Tiên.) 


8. Có hạng tu-luyện tư-tưởng kiên-cố, 
chẳng dứt, cho đến khi kết-quả viên- 
thành, trí-tuệ tỏ rạng, gọi là Tiên Chiếu- 
Hạnh. 





_ Kiên-cố giao-cấu, nhi bất hưu tức, 
cảm-ứng viên-thành, danh 7ïnh-Hạnh 
Tiên. 

( Kiên-cố về thủy-hỏa giao-cấu mà không dừng 


nghỉ, khi cảm-ứng được thành-tựu, thì gọi là Tỉnh- 
Hạnh Tiên.) 


9. Có hạng tu-luyện phép giao-cấu cảm- 
ứng kiên-cố, chẳng dứt, cho đến khi kết- 
quả viên-thành, giới-hạnh thanh-tịnh, 
gọi là Tiên Tĩnh-Hạnh. 





_ Kiên-cế biến-hóa, nhi bất hưu tức, 
giác ngộ viên-thành, danh Tuyệi-Hạnh 
Tiên. 

( Kiên-cố tập luyện biến-hóa mà không dừng nghỉ, 


khi giác-ngộ được thành-tựu, thì gọi là 7„yệ/-Hạnh 
Tiên.) 


10. Có hạng tu-luyện phép biến-hóa 
kiên-cố, chẳng dứt, cho đến khi kết-quả 
viên-thành, thần-thông quảng-đại, gọi là 
Tiên Tuyệt-Hạnh. 





_ A-Nan! Thị đẳng giai ư, nhân trung 
luyện tâm, bất tuần chánh-giác. 


(C A-Nan! Bọn ấy đều ở trong loài người mà luyện 
tâm, tuy không tu chánh-giác.) 


_ Biệt đắc sanh-lý, thọ thiên vạn tuế. 


(_ Nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngần vạn tuổi.) 


_ Hưu chỉ thâm-sơn, hoặc đại hải đảo, 
tuyệt ư nhân cảnh, tư diệc luân-hồi, 
vọng-tưởng lưu-chuyển, bất tu tam- 
muội, báo tận hoàn lai, tỉn nhập chư 
thú. 


(_ Nghỉ ở núi sâu, hoặc trên đảo giữa biển cả, cách 
tuyệt chỗ người ở; nhưng nếu không tu pháp tam- 
muội, thì đó cũng là vọng-tưởng luân-hồi lưu-chuyển, 
thì khi quả-báo hết rồi, trở lại tỉn vào trong lục-đạo.) 








_ A-Nan! Các hạng ấy ở thế-gian mặc- 
dầu có tu-luyện thân-tâm nhưng không y 
theo đạo Chánh-Giác của Phật. 


_ Các hạng ấy được sanh-lý riêng, có 
phước trường-sanh ngàn muôn tuổi, số 
thọ-mạng cao hơn nhân-loại, nhưng 
chẳng bao giờ được bất-tử. 

_ Các hạng ấy an vui ở chốn núi cao 
rừng thắm hoặc hải-đảo lớn lao, có 
thần-thông biến-hóa; nhưng phải chịu 
luân-hồi sanh-tử, vì không biết tu pháp 
chánh-định của Phật, nên vọng-niệm 
vẫn lưu-chuyển; khi Tiên-phước hưởng 
hết đĩ-nhiên trở lại đầu-thai làm người, 
ViWuys 
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_ A-Nan! Chư thế-gian nhân quảng tu 
giới thiện, bất cầu thường-trụ, vị năng 
xả chư thê-thiếp ân-ái, ư tà-dâm trung, 
tâm bất lưu-dật, trừng oánh sanh minh. 


(_ A-Nan! Các người thế-gian, không cầu đạo thường- 
trụ, chưa có thể rời bỏ được sự ân-ái với vợ mình, 
nhưng tâm không buông lung trong việc tà-dâm, do 
tâm đứng lặng sanh ra sáng suốt, 


_ Mệnh chung chi hậu, lân ư nhựt- 
nguyệt, như-thị nhứt loại danh 71-7ên- 
Vương Thiên. 


- sau khi mệnh chung, ở gân với mặt trời, mặt trăng, 
một loài như thế gọi là 7⁄-Thiên-Vương Thiên.) 


Đức Phật dạy: 

1. A-Nan! Những người chuyên tu thập- 
thiện (4) ở thế-gian, chưa cầu Diệu-quả 
viên-giác thường-trụ, chưa tu pháp xuất- 
thế, chưa dứt được ái-ân phu-thê, nhưng 
không tà-dâm, không mê-muội theo tài- 
sắc lợi-danh, không bị trói buộc bởi 
hoàn-cảnh vật-chất, giữ tâm trong sáng; 


- đến khi mạng chung được phước sanh 
lên một Thiên-giới gần nhựt-nguyệt, gọi 
là 7Tứ-Thiên-Vương Thiên. 





_ Quảng tu giới thiện, ư kỷ thê phòng, 
dâm-ái vi bạc, ư tịnh cư thời, bất đắc 
toàn vỊ. 


( Đối với vợ mình, dâm-ái ít ỏi, trong lúc tịnh-cư, 
không được toàn vị, 


_ Mệnh chung chi hậu, siêu nhựt-nguyệt 
minh, cư nhân gian đảnh, như-thị nhứt 
loạ1, danh Đao-Lợi Thiên. 

- thì sau khi mệnh chung, vượt ánh sáng mặt trời, mặt 


trăng, ở trên chóp nhân-gian, một loài như thế gọi là 
Đao-Lợi Thiên.) 


2. Có những người chuyên tu thập-thiện 
ở thế-gian, rất ít việc ân-ái phu-thê, 
nhưng trong lúc tịnh-cư vẫn chưa được 


hoàn-toàn vắng lặng; 


- đến khi mạng chung được phước sanh 
lên một Thiên-giới siêu hơn nhựt-nguyệt 
minh, ở trên đảnh nhân-gian, gọi là 
Đao-Lợi Thiên. 





_ Quảng tu giới thiện, phùng dục tạm 
giao, khứ vô tư ức, ư nhân øgian thế, 
động thiểu tịnh đa. 


(C Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, ở 








3. Có những người chuyên tu thập-thiện 
ở thế-gian, gặp dục-cảnh thì tạm kết, 
nhưng qua rồi thành dĩ-vãng, dứt sạch 
không tưởng nhớ nữa, ở thế-gian động 
thì ít, tịnh thì nhiều; 
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thế-gian động thì ít, tịnh thì nhiều, 


_ Mệnh chung chi hậu, ư hư-không 
trung, lãng-nhiên an-trụ, nhựt-nguyệt 
quang-minh, thượng chiếu bất cập, thị 
chư nhân đẳng, tự hữu quang-minh, như- 
thị nhứt loại, danh 71-Diệm-Ma Thiên. 

- thì sau khi mệnh chung, sáng rỡ ở yên trong cõi hư- 


không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi tới 
được. Những người ấy tự mình có ánh sáng, gọi là...) 


- nên khi mạng chung được phước an-trụ 
hư-không, ánh sáng nhựt-nguyệt không 
chiếu tới, nhưng tự thân có ánh sáng rực 
rỡ, gọi là Tu-Diệm-Ma Thiên. 





_ Quảng tu giới thiện, nhứt-thiết thời 
tịnh, hữu ưng xúc lai, vị năng vi lệ. 


(_ Lúc nào cũng fĩnh, nhưng khi có cảm-xúc đến bên 
mình, chưa chống đối được.) 


_ Mệnh chung chi hậu, thượng thăng 
tinh vi, bất tiếp hạ giới, chư Nhân-Thiên 
cảnh, nãi chí kiếp hoại, tam tai bất cập, 
như-thị nhứt loại, danh Đâu-Suấr-Đà 
Thiên. 

(..., không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, 
cho đến gặp hoại kiếp, tam tai cũng không đến nơi, 
gọi là...) 


4. Có những người chuyên tu thập-thiện 
ở thế-gian, tâm thường thanh-tịnh, 
nhưng khi gặp cảnh cảm-xúc thì thuận 
theo, không đối-phó; 


- đến khi mạng chung, được phước sanh 
lên một Thiên-giới tinh-vi, bất tiếp hạ- 
giới, đến kiếp hoại cả tam tai thủy hỏa 
phong đều chẳng tới được, gọi là Đâu- 
Suất-Đà Thiên. 





_ Quảng tu giới thiện, ngã vô dục tâm, 
ứng nhữ hành sự, ư hoành trần thời, VỊ 
như tước lạp. 


( Chính mình không có tâm dâm-dục, chỉ đáp ứng 
với người khác mà làm, trong lúc phô bày, vô vị như 
ăn sáp, 


_ Mệnh chung chi hậu, sanh-diệt hóa 
địa, như-thị nhứt loại, danh Lạc-Biến- 
Hóa Thiên. 


5. Có những người chuyên tu thập-thiện 
ở thế-gian tự mình dứt sạch dâm-dục, 
dầu gặp dâm-cảnh loạn trước mắt cũng 
như nhai sáp, không có vị gì cả; 


- đến khi mạng chung được phước sanh 
lên một Thiên-giới siêu-việt biến-hóa, 
gọi là Lạc-Biến-Hóa Thiên. 





_ Quảng tu giới thiện, vô thế-gian tâm, 
đồng thế hành sự, ư hành sự giao, liễu 
nhiên siêu-vIỆt. 

(_ Không có tâm thế-gian, chỉ đồng với thế-gian mà 


làm việc ngũ-dục, trong lúc làm việc ấy, rõ ràng là 
siêu-thoát.) 


_ Mệnh chung chi hậu, biến năng siêu 
xuất, hóa vô hóa cảnh, như-thị nhứt loại, 
danh Tha-Hóa Tự- Tại Thiên. 








6. Có những người chuyên tu thập-thiện 
ở thế-gian, tuy thân cư trần-tục, nhưng 
tâm không vướng trần-tục, dầu làm việc 
như thế-gian nhưng trong khi giao-thiệp, 
tâm luôn luôn thoát-ly á¡-dục; 


- đến khi mạng chung siêu-xuất các 
cảnh biến-hóa và không biến-hóa, sanh 
lên một Thiên-giới tự-tại, gọi là Tha- 
Hóa Tự-Tại Thiên. 








470 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





_ A-Nan! Như-thị lục thiên, hình tuy 
xuất động, tâm tích thượng giao. Tự thử 
đĩ hoàn, danh vi Dục-giới. 

(C A-Nan! Sáu cõi trời như thế, hình-thức tuy khỏi 


động, nhưng tâm-tánh còn dính dấp. Từ các cõi ấy trở 
xuống, gọi là Dục-giới.) (Tích: dấu/ vết chân) 


— A-Nan! Ở sáu Thiên-giới ấy, sắc-thân 
của chư Thiên tuy siêu-xuất động cảnh, 
nhưng tâm-tích còn giao-hiệp. Vì thế, 
sáu Thiên-giới ấy gọi là sáu tầng Trời 
Dục-giới. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ BÁT QUYỀN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỀN TÁM 





CHÚ-THÍCH (2018) 
ĐOAN 5 
_ Tâm Can-Tuệ: Can (#£): khô khan. 


Trí-tuệ còn khô khan, chưa vào dòng pháp của Như-Lai, tức lòng tham dục và luyến-ái đã khô 
khan, căn trong cảnh ngoài chẳng còn phối-hợp nhau nữa, nghĩa là cửa đã đóng chặt rồi. Dầu chất tàn 
tạ thì còn, nhưng nó chẳng sanh ra nữa. Gọi là trí-tuệ còn khô khan, chớ chưa trơn nhuận, cùng một 


loại với Như-LaI. 
ĐOẠN 14 (Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức) 


_ Súc-sanh cả Z#}): tam sanh gồm: trâu hay bò, dê và heo. 


Trong văn-minh Nho-giáo, con vật có bốn chân sống trong rừng được gọi là 7h⁄ (ŠR), cũng 


vật đó nếu đem về nhà nuôi thì được gọi là S⁄c (Ä ). Nhưng trong chế-độ phong-kiến nhà Châu thì ba 


con vật kể trên nếu được đem về triểu-đình nuôi để tế lễ thì được gọi là Sanh (2`). Đặc-tánh tiêu- 


chuẩn được chọn để tế lễ, được gọi là Hy (4). Đó là ba con “Hy-sanh”. Ngày xưa, người ta cũng dùng 


bạch-mã (con ngựa trắng) như con hy-sanh trong việc tế lễ hay thể nguyễn. 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỂN TÁM 


(1) Lục thông: Lục thông là sáu phép thần-thông: 

1. Thiên-nhãn thông : mắt thấy rõ thập phương pháp-giới. 

2. Thiên-nhĩ thông _: tai nghe rõ tất cả tiếng nói ở khắp nơi. 

3. Thần-túc thông  : đi đâu cũng được, không có chi ngăn ngại. 
4. Túc-mạng thông: thông suốt nhân-quả quá-khứ hiện-tại vị-lai. 


5. Tha-tâm thông : thấu-triệt tâm-niệm căn-cơ của nhứt-thiết chúng-sanh. 
6. Lậu-tận thông  : hoàn-toàn dứt tuyệt vô-minh phiển-não. 

(2) Thập-thân: Thập thân là mười thân: 

1. Phật-thân. 6. Trí-thân. 

2. Pháp-thân. 7. Bồ-Đề thân. 

3. Báo-thân. 6. Trang-Nghiêm thân. 

4. Hóa-thân. 9. Oai-thế thân. 

5. Nguyện-thân. 10. Ý-sanh thân. 


(3) Lục Dục-giới Thiên: Sáu bậc Thiên ở sáu tầng Trời Dục-giới: 

1. Tứ-Thiên-Vương Thiên. 

2. Đao-Lợi Thiên. 

3. Tu-Diệm-Ma Thiên. 

4. Đâu-Suất-Đà Thiên. 

5. Lạc-Biến-Hóa Thiên. 

6. Tha-Hóa Tự-Tại Thiên. 

(4) Thập-thiện: Luận thập-thiện tất phải luận thập-ác, vì thập-thiện và thập- 
ác ở thế-gian tương-đối nhau nhưng quan-hệ nhau. 

Thập-ác là mười điều dữ ở thế-gian như sau: 


1. Sát-sanh. 6. Nói độc ác. 

2. Trộm cắp. 7. Nói đâm thọc. 

3. Tà-dâm. 8. Tham-lam. 

4. Nói giả dối. 9. Sân-hận. 

5. Nói thêu dệt. 10. Si mê. 

Thập-thiện là mười điều lành ở thế-gian như sau: 
1. Phóng-sanh. 6. Nói hòa-nhã lễ-độ. 
2. Bố-thí. 7. Nói khuyên giải an ủi. 
3. Tiết-dục. 8. Quảng-đại. 

4. Nói chơn-thật. 9. Nhẫn-nhục. 

5. Nói ngay thẳng. 10. Minh xét. 


YẾU-GIẢI 
HỆ T QUYÊN TÁM 
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CHIẾT TỰ chữ NGỘ (1#) 
Chữ “Ngộ' (†}#) được cấu-thành bởi hai phần là bộ “Tâm' ( †} ) và chữ 'Ngô'(#-). Bộ “Tâm” 
C+†} ) biểu-thị cho trái tim và chữ 'Ngô'Cc#) là bản-ngã. Do đó “Ngộ' (}#) có nghĩa là tận trong tim của 


một người hiểu được bản-ngã chân-chánh và bản-chất của sự vật trong cái nhìn bao-quát. (Kiến Tánh) 


(Trích “Vô Môn Quan”, trang 14, của Vũ Thế Ngọc dịch và luận chú, nxb Tổng Hợp, 2006) 

Trên bình-diện ngôn-từ ngộ (J#) hay giác-ngộ ('‡#) thật sự không có gì khác biệt. Tuy- 
nhiên, trên bình-diện thực-hành, các kinh sách thiển-tông vẫn phân-biệt một cách rõ ràng ngộ, liễu- 
ngộ, đại-ngộ của các thiền-sư với giác-ngộ của Đức Phật. 

Giác-ngộ của Phật là sự toàn giác, là chánh-đẳng chánh-giác (samyak sambodhi). “Ngộ” là 
chữ trong thiển-học chỉ về kinh-nghiệm trực-tiếp về nội-tại. Thuật-ngữ chuyên-môn gọi là thấu-triệt 
được “lý Bár-Nhấ”. Trong khi giác-ngộ là “lý sự viên-thông”. 


Xin quý độc-giả vui lòng nghiên-cứu châu-đáo, tinh-tường kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa để hiểu 
tường-tận, rốt ráo chữ “Ngộ” trong “KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT-TRI-KIẾN”, đã được Đức Phật 
dạy rõ ràng trong kinh. “Ngộ” Phật-Tri-Kiến (= Chơn-Tâm / Phật-Tánh) gồm hai phần: 

1. Năm phẩm: 12, 13, 14, 15, 16 là mới ngộ Phật-Tri-Kiến, 

2. Sáu phẩm : 17, 18, 19,20, 21,22 là điệu-ngộ cùng-cực Phật-Tri-Kiến. 


CHIẾT TỰ chữ TÂM (›) 

Về chữ 'Tâm' (2>), các nhà Nho xưa có giảng: “Một vâng trăng khuyết ba sao bên mình”, ý 
nói chữ “Tâm' như một vầng trăng khuyết, ba chấm như ba vì sao ở bên, vừa miêu-tả đúng hình-thái 
chữ, lại đúng ý-nghĩa. Cái tâm như trăng sao soi sáng đường dẫn dắt con người đi trong đêm đen. 

Phật-gia giảng, con người rớt xuống cõi trần-thế này là rơi vào biển khổ, là rơi vào cõi mê, 
muốn thoát khỏi biển khổ, ra khỏi cõi mê thì chỉ có tu luyện, phản bổn quy chơn, quay trở về. Mà tu 
luyện thì phải dựa vào Ngộ. Chữ “Ngộ' (J#) gồm bộ “Tâm' ('} ) và chữ “Ngô” (-# mình, tôi), nghĩa là 
nhìn vào tâm mình tức là ngộ. Như vậy “Tâm' chẳng phải giống như trăng sao soi đường trong đêm tối, 
để mà ngộ, để tìm đường quay trở về Thiên-quốc, Phật-thổ đó sao? 

Nhưng Tâm là “một vầng trăng khuyết ba sao bên mình” chứ không phải vẳng trăng tròn vành 
vạnh và một bầu trời rực rỡ đây sao. Điều đó có nghĩa là, chúng ta dựa vào ngộ mà tu, dựa vào ánh 
sáng lờ mờ mà tìm đường đi, càng đi đường càng rộng, trăng càng tròn, sao càng nhiều, càng sáng tỏ. 
Đến khi trăng tròn vành vạnh sáng rõ đường đi tức là cái tâm chúng ta đã tròn đầy, đã đạt đến viên- 
mãn. 

Phật-gia giảng con người có Phật-tánh và cũng tôn-tại ma-tánh, thế nên cần bồi-bổ Phật-tánh 
và tiêu-trừ ma-tánh, cũng giống như “một vầng trăng khuyết” kia, cần tu-dưỡng bồổi-bổ cho nó tròn 
đây. 

Nho-gia cũng cho rằng, con người bản-tánh thiện, nhưng cũng có tổn-tại tánh ác. Thế nên cần 
tu thiện và trừ bỏ dần các tánh ác xấu đi mới thành người hoàn-thiện, mới đạt được tiêu-chuẩn của 
người quân-tử, rồi đạt đến tiêu-chuẩn của bậc Thánh-nhân. 


Xin quý độc-giả lưu ý: Đây chỉ là cách chiết tự chữ 'Tâm' cho dễ hiểu, chứ hoàn-toàn không 
phải ý-nghĩa rốt ráo của chữ 'Tâm' (Chơn-Tâm) trong Phật-giáo nói chung, hay trong kinh Thủ-Lăng- 
Nghiêm nói riêng. Để liễu-ngộ chữ 'Tâm trong kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, chúng ta có ba bước: 

1. Trước tiên, phải nghiên cứu châu-đáo, tinh-tường và rốt ráo kinh Thủ-Lăng-Nghiêm để hiểu 
rõ Chơn-Tâm (Phật-Tánh) là gì? Thế, Tánh và Dụng của Chơn-Tâm (Phật-Tánh) ra sao? 

2. Sau đó, luôn luôn sống theo Thể, Tánh và Dụng của Chơn-Tâm (Phật-Tánh) trong suốt cuộc 
đời mình một cách miên-mặc, không gián-đoạn đù chỉ trong một sát-na. 

3. Cuối cùng, chắc chắn sẽ đạt được, sẽ hòa nhập với Chơn-Tâm (Phật-Tánh) của mình. 

Nói tóm lại: Lấy Chơn-Tâm, tu Chơn-Tâm, thì đạt Chơn-Tâm. (Gieo giống nào, gặt giống nấy.) 


œ4) 


473 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 
HÒA-THƯỢNG THIÊN-SƯ 
THÍCH TỪ-QUANG 


THỦ LĂNG NGHIÊM 
KINH 


DỊCH ÂM, DIỄN NGHĨA, YẾU GIẢI 


QUYỀN CHÍN 


CHƠN-ĐỨC THIỀN-VIỆN 
1948 


474 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


475 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 











Dịch Âm Diễn Nghĩa 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Đệ Cửu Quyển Quyển Chín 
1. 1. THẬP BÁT SẮC-GIỚI THIÊN. (1) 
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_ A-Nan! Thế-gian nhứt-thiết, sở tu tâm 
nhân, bất giả Thiển-na, vô hữu trí-tuệ. 


(..., không nhờ Thiển-na, thì không có trí-tuệ.) 


_ Đãn năng chấp thân, bất hành dâm- 
dục, nhược hành, nhược tọa, tưởng-niệm 
cụ vô, ái-nhiễm bất sanh, vô lưu dục- 
giới; thị nhân ứng niệm, thân vi Phạm 
lữ, như-thị nhứt loại, danh Phạm-Chúng- 
Thiên. 


Đức Phật dạy ngài A-Nan: 

1. 

_ A-Nan! Những người ở thế-gian hằng 
tu tâm, nhưng chưa nương phép thiển- 
định, chưa có trí-tuệ, 


- chỉ giữ thân được bất-dâm, khi đi, khi 
ngồi, đều không tưởng nhớ, ái-nhiễm 
không sanh, không còn muốn ở dục-giới 
nhân-gian; thì những người ấy ứng sanh 
làm bạn với Phạm- Thiên, gọi là Phgm- 
Chúng Thiên. 





_ Dục tập ký trừ, ly dục tâm hiện, ư chư 
luật-nghi, ái-lạc tùy thuận, thị nhân ứng 
thời, năng hành Phạm-đức, như-thị nhứt 
loạ1, danh Phạm-Phụ- Thiên. 


2. 

_ VỊ nào đoạn-trừ tập-khí tham-vọng, 
tâm ly-dục thật-hiện, tùy-thuận theo 
luậtnghi mà an vui, năng thật-hành 
Phạm-đức thì vị ấy ứng sanh lên cõi 
Trời Phạm, gọi là Phạm-Phụ Thiên. 





_ Thân tâm diệu-viên, oai-nghi bất- 
khuyết, thanh-tịnh cấm-giới, gia dĩ minh 
ngộ; thị nhân ứng thời, năng thống 
Phạm-chúng, vi Đại-Phạm-vương, như- 
thị nhứt loại, danh Đại-Phạm- Thiên. 


_ 

_ Vị nào được thân-tâm huyển-diệu 
châu-viên, nghiêm-chỉnh  oai-nghi, 
thanh-tịnh giới-luật, lại sáng suốt tỉnh- 
ngộ; thì vị ấy ứng sanh lên cõi Trời 
Phạm, thống-nhiếp Phạm-chúng, làm 
vua Đại-Phạm, gọi là Đại-Phạm Thiên. 





— A-Nan! Thử tam thắng lưu, nhứt-thiết 
khổ-não, sở bất năng bức; tuy phi chánh 








— A-Nan! Ba bậc thắng-lưu ấy, không 
còn bị các sự khổ-não gia hại được; tuy 
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tu, chơn Tam-ma-địa, thanh-tnh tâm 
trung, chư lậu bất động, danh vi Sơ- 
Thiên. 





chưa phải tu pháp chơn-thiệt chánh- 
định, nhưng tâm thanh-tịnh, các dục-lậu 
không lay chuyển được, ba bậc ấy gọi 
chung là Sơ-Thiên Thiên. 
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2. 


_ A-Nan! Kỳ thứ Phạm-Thiên, thống- 
nhếp Phạm-nhân, viên mãn Phạm- 
hạnh, trừng tâm bất động, tịch trạm sanh 
quang, như-thị nhứt loại, danh Thiểu- 
Quang- Thiên. 


2. 

4. 

_ A-Nan! Trên bậc Sơ-Thiền Thiên, có 
vị thống-nhiếp Phạm-chúng, viên-mãn 
Phạm-hạnh, giữ tâm không vọng-động, 
được vắng lặng trong sạch, phát-sanh 
ánh sáng, vị ấy thành bậc Thiểu-Quang 
Thiên. 





_ Quang quang tương-nhiên, chiếu-diệu 
vô-tận, ánh thập phương giới, biến thành 
Lưu-Ly, như-thị nhứt loại, danh Vô- 
Lượng-Quang Thiên. 


b 

_ Có vị được ánh sáng chen lẫn nhau 
chiếu-diệu rực rỡ, làm tổ rạng thập 
phương pháp-giới như sắc Lưu-Ly, vị ấy 
thành bậc Vô-Lượng-Quang Thiên. 





_ Hấp trì viên quang, thành-tựu giáo- 
thể, phát hóa thanh-tịnh, ứng-dụng vô- 
tận, như-thị nhứt loại, danh Quang-Âm 
Thiên. 


6. 

_ Có vị lãnh-hội và gìn giữ Chơn-Tâm 
viên-quang, thành-tựu giáo-thể, phát- 
huy ánh sáng hóa-đạo trong sạch, ứng- 
dụng rộng lớn vô-biên, vị ấy thành bậc 
Quang-Âm Thiên. 





— A-Nan! Thử tam thắng-lưu, nhứt-thiết 
ưu huyền, sở bất năng bức; tuy phi 
chánh-tu, chơn Tam-ma-đề, thanh-tịnh 
tâm trung, thô-lậu dĩ phục, danh vị Nhị- 
Thiền. 








_ A-Nan! Ba bậc thắng-lưu ấy, không 
còn bị các sự lo rầu bức bách; tuy chưa 
phải tu pháp chơn-thiệt chánh-định, 
nhưng tâm thanh-tịnh, các thô-lậu đều 
tiêu tan, ba bậc ấy gọi chung là N”ị- 
Thiên Thiên. 
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_ A-Nan! Như-thị Thiên nhân, viên- 
quang thành âm, phi âm lộ diệu, phát 
thành tinh hạnh, thông tịch-diệt lạc, như- 
thị nhứt loại, danh Thiểu-Tịnh Thiên. 


(..., phát ra hạnh tinh-tấn, thông với cái vui yên lặng, 
đó là bậc...) 


f“J#XÊ‡u  X Ä. ° BỊ 3E -ÄŸ 3 Š i3) ° ##f W1Tì8 29454 ° 4 
+ —XR ñ }ï#X ° 

l# 2 ĐUỦI 7| ## #&  ° #a ‡#€ 2® d714)4 5X ° tu X — XÃ ð #R 5S if 
%X° 

1t 7# Ÿ ao — Ị lỗ| š# ° 3# 4Š p.Wf 3CĐLñN BÉ 2Ù #5 ° Xu X — Xã 
%‡§?#X ° 

f5 #& uL = Hộ dÄ 8X Bễ H§ › #^›3+lŠ1f & #4 › #E3È EÍffñ = 
/#b, › lau PtÐWẲ  H ð =1 ‹ 
3. 3. 

1 


_ A-Nan! Chơn-ITâm viên-quang phát 
âm mầu-nhiệm, thành-tựu tịnh-hạnh, 
thông-đạt tịch-diệt lạc, đó là bậc 7iểu- 
Tịnh Thiên. 





_ Tịnh không hiện-tiển, dẫn phát vô tế, 
thân-tâm khinh-an, thành tịch-diệt lạc, 
như-thị nhứt loại, danh Vô-Lượng-Tịnh 
Thiên. 

(_ Cảnh thanh-tịnh hiện-tiển, dẫn-phát không có bờ 
bến, thân-tâm nhẹ nhàng...) 


_ Được tịnh-không rõ ràng, thân-tâm 
nhẹ nhàng, thành-tựu tịch-diệt lạc, đó là 
bậc Vô-Lượng-Tịnh Thiên. 





_ Thế-giới thân-tâm, nhứt-thiết viên 
tịnh, tịnh-đức thành-tựu, thắng thác 
hiện-tiền, quy tịch-diệt lạc, như-thị nhứt 
loại, danh Biến-Tịnh Thiên. 


9, 

_ Thân-tâm cho tới pháp-giới đều viên- 
tịnh, thành-tựu đức-độ trong sạch, thắng- 
cảnh hiện tiền, trở về nguồn gốc tịch- 
diệt lạc, đó là bậc Biến-Tịnh Thiên. 





_ A-Nan! Thử tam thắng-lưu, cụ đại tùy 
thuận, thân-tâm an-ốn, đắc vô-lượng 
lạc; tuy phi chánh đắc, chơn Tam-ma- 
để, an ổn tâm trung, hoan-hỷ tất cụ, 
danh vi 7an-Thiên. 





_ A-Nan! Ba bậc thắng-lưu ấy đầy đủ sự 
tùy thuận rộng lớn, thân-tâm an-ổn, 
được vui vô-lượng; tuy chẳng phải đắc 
pháp chơn-thiệt chánh-định, nhưng tâm 
hằng vắng lặng và hoan-hỉ, ba bậc ấy 
gọi chung là Tøm-Thiển Thiên. 
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4. 


_ A-Nan! Phục thứ Thiên nhân, bất bức 
thân-tâm, khổ nhân dĩ tận, nhạo phi 
thường-trụ, cửu tất hoại sanh, khổ lạc 
nhị tâm, cu thời đốn xả, thô-trọng tướng 
diệt, tịnh-phước tánh sanh, như-thị nhứt 
loại, danh Phước-Sanh Thiên. 


4. 

10. 

_ A-Nan! Dứt sạch nhân khổ, xả hai thứ 
thế-gian khổ vui và đoạn các tướng thô- 
lậu, sanh tánh tịnh-phước, thân-tâm 
chẳng còn bị thô-lậu bức bách, nhưng sự 
an-lạc không trụ mà qua thời-gian lâu 
phải hoại, đó là bậc Phước-Sanh Thiên. 





_ Xả tâm viên-dung, thắng giải thanh- 
tịnh, phước vô-giá trung, đắc diệu tùy- 
thuận, cùng vi-lai tế, như-thị nhứt loại, 
danh Phước-Ái Thiên. 


IND 

_ Tâm xả viên-dung, thắng-giải thanh- 
tịnh, trong phước-báo vô-giá có đủ sự 
tùy thuận nhiệm-mầu đến đời vị-lai, đó 
là bậc Phước-Ái Thiên. 





_ A-Nan! Tùng thị Thiên trung, hữu nhị 
kỳ lộ. 


_ Nhược ư tiên tâm, vô-lượng tịnh- 
quang, phước-đức viên-minh, tu chứng 
nhi trụ, như-thị nhứt loại, danh Quảng- 
Quả Thiên. 

( Nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh-tịnh vô-lượng 


trước kia, mà tu-chứng an-trụ nơi phước-đức viên-mãn 
sáng suốt, đó là bậc Quảng-Quả Thiên.) 


_ Trong Thiên-giới ấy còn có hai bậc: 


l2. 

1/ Tâm thành-tựu tịnh-quang vô-lượng, 
phước-đức viên-minh, tu-chứng nhị-trụ, 
đó là bậc Quảng-Quảá Thiên. 








_ Nhược ư tiên tâm, song yếm khổ lạc, 
tỉnh nghiên xả tâm, tương-tục bất-đoạn, 
viên cùng xả đạo, thân-tâm cu diệt, tâm 
lự khôi ngưng, kinh ngũ bá kiếp. 


_ Thị nhân ký dĩ, sanh-diệt vi nhân, bất 
năng phát-minh, bất sanh-diệt tánh, sơ 
bán-kiếp diệt, hậu bán-kiếp sanh, như- 
thị nhứt loại, danh Vô- Tưởng Thiên. 





ly, 

2/ Tâm nhàm chán khổ vui, quán-sát 
liên-tục xả-tâm, không bao giờ gián- 
đoạn, giữ trọn xả-đạo, thân-tâm đều 
diệt, ý-nghĩ cũng diệt, sống lâu 500 
kiếp; 

- vốn lấy sanh-diệt làm nhân, không 
phát-minh tánh bất sanh-diệt, do đó ý 
nghĩ diệt trong phân nửa đời sống trước, 
rồi sanh trở lại trong phân nửa đời sống 
sau, đó là bậc Vô- Tưởng Thiên. 
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_ A-Nan! Thử tứ thắng-lưu, nhứt-thiết 
thế-gian, chư khổ-lạc cảnh, sở bất năng 
động; tuy phi vô-vi, chơn bất-động địa, 
hữu sở-đắc tâm, công-dụng thuần-thục, 
danh vi 7⁄-7hiền. 





_ A-Nan! Bốn bậc thắng-lưu ấy, không 
còn bị các cảnh thế-gian khổ vui lay 
chuyển được; tuy chẳng phải tu pháp 
vô-vi chơn-thiệt chánh-định, nhưng 
thuần thục công-dụng tâm sở-đắc, bốn 
bậc ấy gọi chung là 7⁄-Thiền Thiên. 
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5. A-Nan! Thử trung phục hữu, ngũ Bất- 
Hoàn-Thiên, ư hạ-giới trung, cửu phẩm 
tập-khí, cu thời diệt tận, khổ-lạc song 
vong, hạ vô bốc cư, cố ư xả-tâm, chúng 
đồng-phận trung, an-lập cư xứ. 


5. A-Nan! Có năm tầng Trời Bất-Hoàn 
dứt sạch chín thứ tập-khí và hai sự khổ 
vui hạ-giới, nên không phải là ngôi vị 
hạ-giới, lấy chỗ xả-tâm là xứ-sở của chư 
Thiên đồng-phận an lập. 





_ A-Nan! Khổ lạc lưỡng diệt, đấu tâm 
bất giao, như-thị nhứt loại, danh Vô- 
Phiên Thiên. 


14. 

— A-Nan! Hai sự khổ vui hạ-giới tiêu- 
diệt, tâm tranh-chấp cũng không còn, đó 
là bậc Vô-Phiên Thiên. 





_ Cơ quát độc hành, nghiên giao vô địa, 
như-thị nhứt loại, danh Vô-Nhiệt Thiên. 


HhŠy 

_ Phóng thâu độc-hành, không còn chỗ 
dụng tâm suy xét giao-hiệp, đó là bậc 
Vô-Nhiệt Thiên. 





_ Thập phương thế-giới, diệu kiến viên 
trừng, cánh vô trần tượng, nhứt-thiết 
trầm cấu, như-thị nhứt loại, danh 7/ện- 
Kiến Thiên. 


16. 

_ Thấy biết nhiệm-mầu, quang-minh 
châu-viên, dứt sạch các trần-tướng hôn- 
trầm ô-trược, thông-đạt thập phương 
thế-giới, đó là bậc 7"ện-Kiến Thiên. 





_ Tinh kiến hiện-tiển, đào chú vô-ngại, 
như‹(hị nhứt loại danh 7Tện-Hiện 
Thiên. 








T7, 

_ Thấy biết trong sáng rõ ràng, đào- 
luyện nung đúc thân-tâm, không có chi 
ngăn ngại, đó là bậc 71uện-Hiện Thiên. 
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_ Cứu-cánh quần-cơ, cùng sắc-tánh 
tánh, nhập vô-biên tế, như-thị nhứt loại, 
danh Sốc-Cứu-Cánh Thiên. 


18. 

_ Rốt ráo các tâm-niệm, cùng tột các 
tánh sắc, vào chỗ quảng-đại vô-biên, đó 
là bậc Sắc-Cứu-Cánh Thiên. 





— A-Nan! Thử Bất-Hoàn-Thiên, bỉ chư 
Tứ-Thiển, tứ vị Thiên-vương, độc hữu 
khâm văn, bất năng tri-kiến; như kim 
thế-gian, khoáng-dã thâm-sơn, Thánh 
đạo-tràng địa, giai A-La-Hán sở trụ-trì 
cố. 


_ A-Nan! Các vị Tứ-Thiên-Vương Thiên 
cho tới các vị Tứ-Thiển Thiên đều nghe 
danh tiếng năm tầng Trời Bất-Hoàn, chớ 
không thấy biết; cũng như người đời 
không thể thấy biết Thánh đạo-tràng 
của bậc A-La-Hán trụ-trì ở núi cao đồng 
trống vắng vẻ trong thế-gian. 





_ Thế-gian thô-nhân, sở bất năng kiến. 


( Nhưng những người thô-thiển thế-gian không thể 
thấy được.) 





_ A-Nan! Thị thập bát thiên, độc hành 
vô giao, vị tận hình lụy, tự thử dĩ hoàn, 
danh vi Sắc-Giới. 


_ A-Nan! Chư Thiên ở khắp 18 tầng 
Trời ấy, sống độc-thân trong sạch, 
không có giao-hiệp, mặc dầu sắc-thân 
tốt đẹp, nhưng còn bị hệ-lụy về sắc- 
thân, nên gọi là 18 tầng Trời Sắc-giới. 











6. TỨ VÔ-SẮC-GIỚI THIÊN. (2) 
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_ Phục thứ A-Nan! Tùng thị hữu đảnh, 
sắc biên tế trung, kỳ gian phục hữu, nhị 
chủng kỳ lộ: 


_ Nhược ư xả tâm, phát-minh trí-tuệ, 
tuệ-quang viên-thông, tiện xuất trần- 
giới, thành A-La-Hán, nhập Bồ-Tát 
thừa, như-thị nhứt loại, danh vi Hồi-Tâm 
Đại A-La-Hán. 

_ Nhược tại xả tâm xả yểm thành-tựu, 
giác thân vi ngại, tiêu ngại nhập không, 
như-thỊ nhứt loại, danh vi Không-Xứ. 


_ Chư ngại ký tiêu, vô-ngại vô-diệt, kỳ 
trung duy lưu A-lại-da-thức, toàn ư mạt- 
na, bán phần vi-tế, như-thị nhứt loại, 
danh vi Thức-Xứ. 


_ Không-sắc ký vong, thức-tâm đô-diệt, 
thập phương tịch-nhiên, huýnh vô du- 
vãng, như thị nhứt loại, danh Vô-Sở- 
Hữu- Xứ. 

_ Thức-tánh bất-động, dĩ diệt cùng 
nghiên, ư vô-tận trung, phát tuyên tận 
tánh, như tổn bất tổn, nhược tận phi tận, 
như-thị nhứt loại, danh vị Pj/-Tưởng 
Phi-Phi- Tưởng-X. 

_ Thử đẳng cùng không, bất-tận không 
lý, tùng Bất-Hoàn-Thiên, Thánh-Đạo 
cùng giả, như-thị nhứt loại, danh Bấ¡- 
Hồi-Tâm-Độn-A-La-Hán. 

_ Nhược tùng vô-tưởng, chư ngoại-đạo 
Thiên, cùng không bất quy, mê lậu vô 
văn, tiện nhập luân-chuyển. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Có một cảnh-giới ở trên các 
tầng Trời Sắc-giới, giáp ranh với tầng 
Trời Sắc-Cứu-Cánh, trong cảnh-giới ấy 
có hai bậc tu-hành: 

a) Bậc tu-hành nhờ tâm xả, phát-minh 
trí-tuệ sáng suốt viên-thông, siêu-thoát 
trần-giới, đắc quả A-La-Hán, vào Đại- 
thừa Bồổ-Tát, đó là bậc Hồi-Tâm Đại A- 
La-Hán. 

b) Bậc Trời có tâm xả, rồi dùng yếm-xả 
thành-tựu công-dụng và biết rõ sắc-thân 
ngăn ngại mà đoạn trừ để nhập Không- 
tánh, đó là bậc Không-Xứ Thiên. 

_ Cao hơn Không-Xứ Thiên, có bậc Trời 
hết các sự ngăn trở, vô-ngại vô-diệt, 
nhưng còn A-lại-da thức và phân nửa vi- 
tế Mạt-na thức, đó là bậc 7ưc-Xứ 
Thiên. 

_ Cao hơn Thức-Xứ Thiên có bậc Trời 
diệt không-sắc, cũng diệt cả thức-tâm, 
thấy thập phương vắng lặng không có 
qua lại, đó là bậc Vô-Sở-Hữu-Xứ Thiên. 
_ Thức-tánh không-động, suy xét cùng 
tột, phát-minh tánh tận trong vô-tận, còn 
hay không còn, hết hay không hết, đó là 
bậc Phi-Tưởng Phi-Phi- Tưởng-Xứ Thiên. 


_ Đạt tới tánh Không, nhưng chưa hết lý 
Không, từ bậc Bất-Hoàn Thiên thẳng 
lên bậc tu trì Thánh-đạo, như vậy gọi là 
Bất-Hồi-Tâm-Độn A-La-Hán. 

_ Nếu vị nào nương theo vô-tưởng vô- 
căn của ngoại-đạo, đạt tới Không-tánh 
mà chẳng xoay trở lại, mê-chấp thô-lậu 
hôn-trầm thì phải bị luân-chuyển. 





_ A-Nan! Thị chư Thiên Thượng, các 
các thiên nhân; tắc thị phàm-phu, 
nghiệp quả thù đáp, đáp tận nhập luân. 


_ Bỉ chi Thiên-vương, tức thị Bồ-Tát, du 
Tam-ma-để, tiệm thứ tăng-tiến, hồi- 








_ A-Nan! Chư Thiên ở các cõi ấy, tuy 
phước-đức và thọ-mạng rất nhiều hơn 
nhân-loại; nhưng vẫn ở trong vòng lục- 
phàm, nếu chỉ hưởng Thiên-phước sẵn 
có thì khi phước-quả hết phải bị luân- 
hồi. 

_ Nếu chư Thiên là Bồ-Tát hồi-hướng 
Tối-Thượng Thánh-quả, dũng-mãnh tu- 
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hướng Thánh-luân, sở tu-hành lộ. 


hành chánh-định thì chơn công-đức 
tăng-trưởng vô-lượng và tùy định-lực 
tiếnhóa vào Tối-Thượng Thánh-cảnh 
viên-giác thường-trụ. 





_ A-Nan! Thị tứ không Thiên, thân-tâm 
diệt-tận, định-tánh hiện-tiển, vô nghiệp- 
quả sắc, tùng thử đãi chung, danh Vô- 
Sắc-Giới. 

_ Thử giai bất liễu, điệu-giác minh-tâm, 
tích vọng phát-sanh, vọng hữu tam giới, 
trung-gian vọng tùy, lục phàm trầm- 
nịch, bổ đặc ca la, các tùng kỳ loại. 


_ A-Nan! Bốn cảnh của các bậc Trời dứt 
tuyệt thân tâm, rõ ràng định-tánh, 
không có tướng nghiệp-quả, gọi là bốn 
tầng Vô-Sắc-giới Thiên. 

_ Như vậy chưa tổ ngộ Tâm Chơn-Như 
Diệu-Giác-Minh, còn chứa vọng nên 
vọng-phát tam giới, rồi tùy vọng, sanh- 
tử trong các cõi phàm-phu đau khổ và 
tùy thân trung-ấm, luân-hồi theo các 
chúng-loại. 
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_ Phục thứ A-Nan! Thị tam giới trung, 
phục hữu tứ chúng, A-tu-la loại: 

_ Nhược ư Quỷ-đạo, dĩ hộ-pháp lực, 
thành thông nhập không, thử A-tu-la, 
tùng noãn nhi sanh, quỷ thú sở-nhiếp. 


_ Nhược ư Thiên trung, giáng đức biếm 
trụy, kỳ sở bốc cư lân ư nhựt nguyệt, thử 
A-tu-la, tùng thai nhi xuất, nhân thú sở- 
nhiếp. 

_ Hữu Tu-la-vương, chấp-trì thế-giới, 
lực động vô-úy, năng dữ Phạm-vương, 
cập Thiên Đế-Thích, tứ thiên tranh 
quyền, thử A-tu-la, nhân biến-hóa hữu, 
Thiên thú sở-nhiếp. 








Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Trong tam giới có bốn hạng 
A-tu-ta: 

I1. Hạng A-tu-la ở trong Quỉ-đạo, có 
tinh-thần hộ-pháp và chút ít thần-thông 
đi giữa hư-không, do trứng sanh ra thuộc 
về Quỉ-thú. 

2. Hạng A-tu-la ở Thiên-giới, vì thiếu 
đức nên sống trong một báo-độ gần 
nhựt-nguyệt, do thai sanh ra, thuộc về 
Nhân-thú. 

3. Hạng A-tu-la Vương có sức mạnh 
không sợ hãi, gìn giữ thế-giới, thường 
tranh quyển với các vị Trời Phạm- 
vương, Đế-Thích và Tứ-Thiên-Vương, 
hạng ấy do biến-hóa sanh ra, thuộc về 
Thiên-thú. 
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_ A-Nan! Biệt hữu nhứt phần, hạ liệt 
Tu-la, sanh đại hải tâm, trầm thủy huyệt 
khẩu, đán du hư-không, mộ quy thủy 
túc, thử A-tu-la, nhân thấp khí hữu, Súc- 
sanh thú nhiếp. 


4. Hạng A-tu-la hạ cấp, sống trầm trong 
hang ở đáy biển, sáng dạo hư-không, tối 
trụ dưới nước, do thấp-khí sanh ra, thuộc 
về Súc-sanh thú. 








e 





8. PHẬT HIẾN-MINH LÝ “TỰ VỌNG 
SANH NGHIỆP”. 
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_ A-Nan! Như-thị Địa-ngục Ngạ-quỷ 
Súc-sanh, Nhân cập Thần-tiên, Thiên ky 
Tu-la, tỉnh nghiên thất thú, giai thị hôn- 
trầm, chư hữu-vi tướng. 

_ Vọng-tưởng thọ sanh, vọng-tưởng tùy 
nghiệp, ư diệu-viên-minh vô-tác bổn- 
tâm, giai như không hoa, nguyên vô sở 
trước, đãn nhứt hư-vọng, cánh vô căn tự. 


Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Như vậy nghiệm xét từ Địa- 
ngục Ngạ-quỉ Súc-sanh nhẫn lên A-tu- 
la, Người, Tiên, Thiên đều do sự hôn- 
trầm mà vào các tướng hữu-vi. 

_ Vì vọng-tưởng nên theo nghiệp, vì 
vọng-tưởng nên thọ sanh, đó là vì hư- 
vọng như hoa đốm giữa hư-không, 
chẳng có tự-thể tự-tánh. Thật ra Bổn- 
Tâm Chơn-Như, viên-giác mầu-nhiệm, 
sáng suốt vô-tác, không chấp-trước, 
không dính mắc vào đâu cả mới là 
nguồn gốc giải-thoát. 





_ A-Nan! Thử đẳng chúng-sanh, bất 
thức bổn-tâm thọ thử luân-hồi, kinh vô- 
lượng kiếp, bất đắc chơn-tịnh, giai do 
tùy thuận, sát đạo dâm cố. 





_ Phản thử tam chủng, hựu tắc xuất 





_ A-Nan! Chúng-sanh quên mất Bổn- 
Tâm Chơn-Như nên phải bị luân-hổi 
sanh-tử đau khổ, trải qua vô-lượng kiếp 
không được chơn-thiệt trong sạch, vì tùy 
thuận ba ác-nghiệp sát-sanh thâu-đạo 
dâm-dục tức là có tạo ác-nghiệp. 

_ Nếu trái nghịch với ba ác-nghiệp sát- 
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sanh, vô sát đạo dâm. 


(_ Hoặc ngược lại ba cái đó, thì lại sanh ra không sát, 
không đạo, không dâm.) 


_ “Hữu” danh Quỷ-luân, “Vô” danh 
Thiên-thú, hữu vô tương-khuynh, khởi 
luân-hồi tánh. 


(_ Có, thì gọi là loài quỷ, không, thì gọi là loài trời, có 
và không thay nhau, phát khởi ra tánh luân-hồi.) 


_ Nhược đắc diệu-phát, Tam-ma-đề giả, 
tắc diệu thường tịch. Hữu, vô, nhị vô, vô 
nhị diệc diệt. Thượng vô bất sát, bất 
thâu, bất dâm. Vân hà cánh tùy sát, đạo, 
dâm sự. 


( Nếu khéo tu-tập phát-huy phép Tam-ma-để, thì 
trong bản-tánh thường-diệu thường-tịch; cả hai cái có, 
cái không đều không, và cái không có, không không 
cũng diệt; có gì là bất-sát, bất-đạo, bất-dâm; làm sao 
lại còn thuận theo được những việc sát, đạo, dâm.) 


sanh thâu-đạo dâm-dục tức là không tạo 
ác-nghiệp thì sanh ra không có chi-phối 
bởi ba ác-nghiệp ấy, dầu còn luân-hỗi 
trong phàm-giới cũng được tiến-hóa 
hơn. 

_ Thuận nghịch bất-đồổng, có không sai 
biệt, có thì vào đường Quỉ-luân, không 
thì vào đường Thiên-luân. 


_ Nếu hiểu biết Bổn-Tâm Chơn-Như, 
viên-giác mâu-nhiệm, phát ngộ pháp 
chánh-định mà tu-hành vắng lặng 
huyềển-diệu thì hai sự có với không tiêu 
tan, cho tới phi-hữu phi-không cũng 
đoạn trừ, chẳng còn chi đâu mà bất-sát 
bất-đạo bất-dâm, huống chi là có sát 
đạo dâm, tất cả đều dứt tuyệt. 





_ A-Nan! Bất đoạn tam nghiệp, các các 
hữu tư, nhân các các tư, chúng tư đồng 
phận, phi vô định xứ, tự vọng phát-sanh, 
sanh vọng vô nhân, vô khả tầm cứu. 


_ Nhữ húc tu-hành, dục đắc Bồ-Đề, yếu 
trừ tam hoặc. 


_ Bất tận tam hoặc, túng đắc thần- 
thông, giai thị thế-gian, hữu-vi công- 
dụng. 

_ Tập-khí bất diệt, lạc ư ma-đạo, tuy 
dục trừ vọng, bội gia hư ngụy, Như-Lai 
thuyết vi khả ai lân giả. 

(..., tuy muốn trừ cái vọng, nhưng lại càng thêm giả 
dối, do đó Như-Lai bảo là rất đáng thương xót.) 


_ Nhữ vọng tự tạo, phi Bồ-Đề cữu. 


(_ Như thế, đều do vọng-kiến tự mình tạo ra, không 
phải là lỗi của tánh Bồ-Đề.) 








_ A-Nan! Nếu không diệt tận ba ác- 
nghiệp sát đạo dâm thì mỗi thứ mỗi 
riêng, các biệt-nghiệp của chúng đồng- 
phận không có chỗ nhứt-định, chỉ tại 
tánh vọng sanh ra; tánh vọng này không 
có căn-bổn, khỏi phải luống công sưu- 
tầm. 

— A-Nan! Như ông tu-hành, muốn thành 
Đạo Vô-Thượng Bôồ-Đề, thì bổn-phận 
trọng-yếu của ông phải dứt tuyệt ba ác- 
nghiệp sát đạo dâm. 

_ Nếu không được như vậy thì dầu có 
thần-thông biến-hóa cũng chỉ là công- 
dụng hữu-vi của thế-gian. 

_ Vả lại tu-hành mà không đoạn trừ tập- 
khí mê-muội thì bị lạc vào ma-giáo, nếu 
muốn dứt vọng lại càng bối rối, vì thế, 
Ta thường cho ông là người đáng thương 
xót. 


_ A-Nan! Do vọng mà ông tạo nghiệp, 
gọi là “Fự vọng sanh nghiệp”, chớ 
không phải tại đạo Bồ-Đề. 
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_ Tác thị thuyết giả, danh vi chánh- | _ Nay Ta thuyết pháp như vậy là chánh- 
thuyết, nhược tha thuyết giả, tức Ma- | thuyết của Như-Lai, trái lại, thuyết bằng 
vương thuyết. cách trái nghịch nào khác là tà-thuyết 
của Ma-vương. 








9, 9. PHẬT HIẾN-MINH CÁC CHƯỚNG- 
MA. 
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_ Tức thời Như-Lai, tương bãi pháp-tọa, 
ư sư-tử sàng, lãm thất bảo kỷ, hồi Tử- 
Kim-Sơn, tái lai bằng ỷ, phổ-cáo đại- 
chúng, cập A-Nan ngôn: 


_ Khi ấy, sắp tới giờ bế-mạc, Đức Phật 
từ tòa sư-tử trên ghế thất-bảo, bước 
xuống để đi về núi Tử-Kim, Đức Phật 
đứng dựa Bồ-đoàn, dạy ngài A-Nan và 
Đại-chúng: 





Nhữ đẳng Hữu-học, Duyên-giác 
Thinh-văn, kim nhựt hồi tâm, xu đại Bồ- 
Đề, vô-thượng diệu-minh, ngã kim dĩ 
thuyết chơn tu-hành pháp. 


_ Nhữ do vị thức tu Sa-ma-tha, Tỳ-bà 
xá-na, vi-tế ma-sự, ma-cảnh hiện-tiền. 


_ Nhữ bất năng thức, tẩy tâm phi chánh, 
lạc ư tà-kiến, hoặc nhữ ấm-ma, hoặc 
phục Thiên-ma, hoặc trứ Quỷ-Thân, 
hoặc tao ly-my, tâm trung bất minh nhận 
tặc vi tử. 


_ Quí vị là bậc Duyên-giác, Thinh-văn 
Hữu-học, nay hổi-tâm hướng về Đạo 
Bồ-Để Vô-Thượng mầu-nhiệm, sáng 
suốt rộng lớn, Ta đã vì quí vị mà thuyết 
pháp chơn-thiệt tu-hành giải-thoát. 

_ Quí vị chưa tổ ngộ pháp chỉ-quán, bị 
ám-muội bởi vi-tế chướng-ma và cảnh 
ma hiện-tiển. 

_ Quí vị không biết rửa sạch lòng bất- 
chánh, phải lạc vào tà-kiến, bị ấm-ma 
của mình, hoặc bị Thiên-ma, hoặc mắc 
Quỉ-Thần, hoặc gặp tinh-quái ly-my, 
nên trong tâm không được sáng suốt, 
nhận giặc làm con. 





_ Hựu phục ư trung đắc thiểu vi túc, như 
đệ -tứ thiển, vô-văn Tỳ-khưu, vọng-ngôn 
chứng Thánh, thiên báo dĩ tất, suy tướng 
hiện-tiển, báng A-La-Hán, thân tao hậu 
hữu, đọa A-Tỳ ngục. 


_ Có những người tu-hành vừa được 
chút ít đã vội cho là đủ rồi, như một số 
Tỳ-khưu vô-văn ở tầng Trời Tứ-Thiển, 
nói dối là chứng Thánh-quả, đến khi 
Thiên-phước hết thì tướng suy hiện ra, 
hủy-báng bậc A-La-Hán, nên bị chuyển 
kiếp sa-đọa vào A-Tỳ địa-ngục. 





_ Nhữ ưng đế thính, ngô kim vị nhữ, tử 
tế phân-biỆt. 


_ Quí vị hãy tịnh tâm chăm chỉ nghe, 
nay Ta vì quí vị mà giảng dạy phân-biệt 
kỹ càng. 





— A-Nan khởi lập, tinh kỳ hội trung đồng 
hữu-học giả, hoan-hỷ đẳảnh lễ, phục 
thính từ hối. 


_ Ngài A-Nan và những người Hữu-học 
trong Giáo-Hội đều vui mừng, đứng dậy 
cung-kính đảnh-lễ Phật và lặng thinh 
chăm chỉ nghe các lời từ-bi giáo-hóa. 





Phật cáo A-Nan, cập chư đại-chúng. 


_ Nhữ đẳng đương tri, hữu-lậu thế-giới, 
thập nhị loại sanh, bổn-giác diệu-minh, 
giác-viên tâm-thể, dữ thập phương Phật, 
vô nhị, vô biệt. 


_ Do nhữ vọng-tưởng, mê lý vi cữu, sỉ ái 








Đức Phật dạy ngài A-Nan và Đại- 
chúng: 
_ Quí vị phải biết: Bổn-Thể viên-giác 
của Tự-Tâm Chơn-Như, mầu-nhiệm 
sáng suốt ở thập nhị chủng-loại chúng- 
sanh trong thế-giới hữu-lậu, cũng như ở 
thập phương chư Phật, không có sai biệt 
nhau. 

Chúng-sanh vọng-tưởng điên-đảo, 
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phát-sanh, sanh phát biến mê, cố-hữu 
không-tánh, hóa mê bất tức, hữu thế- 
giới sanh, tắc thử thập phương, vi-trần 
quốc-độ, phi vô-lậu giả, giai thị mê 
ngoan, vọng-tưởng an lập. 


_ Đương tri hư-không sanh nhữ tâm nội, 
du như phiến vân, điểm thái thanh lý, 
huống chư thế-giới, tại hư-không da? 


_ Nhữ đẳng nhứt nhân phát chơn quy 
nguyên, thử thập phương không, giai tất 
tiêu vẫn, vân hà không-trung, sở-hữu 
quốc-độ, nhi bất chấn liệt? 


muội lý tạo tội, si-ái phát-khởi, khiến 
quên mất Bổn-Thể viên-giác, nên vọng- 
sanh ngoan-không, biến-hóa liên-tục mê 
vọng, do đó có thế-giới, quốc-độ nhiều 
như vi-trần ở khắp mười phương, không 
phải vô-lậu (từ cõi vô-lậu), mà nguồn gốc 
là vọng-tưởng mê-vọng an lập. 

_ Hư-không sanh ở nội-tâm, cũng như 
vầng mây ở giữa bầu trời mênh mông, 
huống chi là thế-giới trong hư-không, 
chắc quí vị thừa hiểu như thế nào rồi. 

_ Nếu có một người trong Đại-chúng 
phát chơn về nguồn, thì hư-không tiêu 
vong, hà huống øì thập phương thế-giới 
há tổn-tại được hay sao? 





_ Nhữ bối tu thiển, sức Tam-ma-để, thập 
phương Bồ-Tát, cập chư vô-lậu, Đại A- 
La-Hán, tâm tinh thông dẫn, đương xứ 
trạm nhiên, nhứt-thiết Ma-vương, cập 
chư Quỷ-Thần, kiến kỳ cung-điện, vô cố 
băng liệt, đại-địa chấn-tích, thủy lục phi 
đằng, vô bất kinh tập. 


(..., đêu thấy cung-điện của mình không cớ gì đổ vỡ, 
đất liền rung động, nên ở trên bờ thì...) 


_ Phàm-phu hôn-ám, bất giác thiên 
ngoa, bỉ đẳng hàm đắc ngũ chủng thần- 
thông, duy trừ lậu-tận, luyến thử trần- 
lao, như hà linh nhữ, tôi liệt kỳ xứ. 


_ Thị cố Quỷ-Thần, cập chư Ma-vương, 
vọng-lượng yêu-tinh, ư Tam-ma thời, 
thiêm lai não nhữ. 


_ Quí vị ngồi thiển, trang-nghiêm pháp 
chơn-thiệt chánh-định, khế-hiệp với 
mười phương chư Bồ-Tát và vô-lậu Đại 
A-La-Hán, đắc tâm tinh-thông, thấu- 
triệt chỗ vắng lặng an-nhiên, thì các 
Ma-vương Ba-tuần, Quỉ-Thần ở Dục- 
giới, thấy đất đai cung-điện của mình bị 
chuyển-động, nên ở trên bờ thì bay lên, 
ở dưới nước thì nhẩy vọt, lấy làm sợ hãi. 


_ Phàm-phu hôn-ám theo sự lầm lẫn, 
không hiểu các bậc tu chơn-thiệt chánh- 
định, đắc năm phép thẳn-thông, trừ ra 
phép lậu-tận chưa đắc vì còn luyến trần, 
nên các Ma-vương Ba-tuần, Quỉ-Thân 
ấy không thế nào để cho quí vị tu 
chánh-định làm chuyển-động xứ-sở của 
họ. 

_ Vì cớ ấy thừa lúc quí vị ngồi thiển, các 
Ma-vương Ba-tuần, Quỉ-Thần và loài 
Vọng-lượng yêu-tinh ưa xúm lại phá rối 
quí vỊ. 





_ Nhiên bỉ chư ma, tuy hữu đại-nộ, bỉ 
trần-lao nội; nhữ diệu-giác trung, như 
phong xuy quang, như đao đoạn thủy, 
liễu bất tương-xúc. 








_ Tuy-nhiên, các Ma-vương Ba-tuân, 
Quỉ-Thần và loài Vọng-lượng yêu-tinh 
ấy dầu có giận dữ cũng vốn ở trong 
trần-lao; còn quí vị tu thiển vốn ở trong 
Bổn-Giác diệu-minh, chẳng xúc-động 
nhau được; ví như gió thổi ánh sáng, gió 
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_ Nhữ như phí-thang, bỉ như kiên-băng. 


không làm sao phá-hoại ánh sáng, hoặc 
sươm chém nước, gươm không thế nào 
gia-hạ1 nước. 

_ Quí vị thiển-định chẳng khác chi nước 
sôi, các chướng-ma ví như giá lạnh. 





_ Noãn khí tiệm lân, bất nhựt tiêu vẫn. 


(_ Tạm gần hơi ấm, thì không bao lâu sẽ tiêu tan.) 





_ Đồ thị thần-lực, đãn vi kỳ khách. 


(_ Chúng nó luống ỷ thần-lực, nhưng chỉ là người 
khách.) 


_ Thành-tựu phá loạn, do nhữ tâm trung, 
ngũ-ấm chủ-nhân. 


( Nếu chúng có thể phá rối được, là do người chủ 
ngũ-ấm trong tâm ông.) 


_ Chủ-nhân nhược mê, khách đắc kỳ 
tiện. 


_ Đương xử thiển-na, giác-ngộ vô-hoặc, 
tắc bỉ ma-sự, vô nại nhữ hà. 


( Đương lúc tu thiển, giác-ngộ không lâm, thì các 
ma-sự kia không làm gì ông được.) 


_ Âm tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà, 
hàm thọ u khí, minh năng phá ám, cận 
tự tiêu-vẫn. 

(_ Khi ngũ-ấm đã tiêu trừ, vào tánh sáng suốt, thì bọn 


tà-ma kia là kẻ tối tăm, sáng phá được tối, đến gần tự 
phải tiêu mất.) 


_ Như hà cảm lưu, nhiễu loạn thiển- 
định. 


(_ Lầm sao còn dám ở lại khuấy phá thiển-định.) 


_ Các chướng-ma dùng hết thần-lực phá 
rối, nhưng họ chỉ là khách mà thôi, còn 
quí vị thiển-định mới là chủ-nhân của 
ngũ-ấm. 

_ Các chướng-ma có phá rối được chỉ 
khi nào nội-tâm của quí vị mê-loạn. 


—_ Ví như chủ-nhân khờ dại thì khách 
mới có thể đắc-chí khinh rẻ và đắc-thế 
khuấy-nhiễu. 

_ Như chỗ thiển-định chơn-thiệt giác- 
ngộ, vắng lặng thông suốt, dứt sạch mê- 
hoặc, thì các chướng-ma không làm chi 
được quí vỊ. 


_ Khi thành-tựu pháp thiển-định thì ngũ- 
ấm lần lượt dứt sạch. Ngũ-ấm dứt sạch 
thì đức-độ quang-minh vô-lượng. Các 
chướng-ma vốn thọ khí u-ám thì đức-độ 
quang-minh vô-lượng đây đủ năng-lực 
diệt-tận khí u-ám, hễ tới gần tất phải 
tiêu tan. 

_ Đó là chứng tỏ các chướng-ma không 
thể lay chuyển được tâm chơn-thiệt 
thiển-định. 





_ Nhược bất minh ngộ, bị ấm sở mê, tắc 
nhữ A-Nan, tất vi ma tử. 


_ Thành-tựu ma-nhân, như Ma-Đăng- 
Già, thù vi diểu (miễu) liệt, bỉ duy chú 
nhữ, phá Phật luật-nghi. 

_ Bát vạn hạnh trung, chỉ hủy nhứt giới, 








_ Nếu không tổ ngộ sáng suốt, bị ám- 
ảnh của chướng-ma mê-hoặc, ví như 
ông A-Nan phải nhứt-thời làm con của 
ma. 

_ Và nàng Ma-Đăng-Già làm ma-nhân 
hèn hạ, dùng ma-thuật hại ông phá-hoại 
luật-nghi của Phật. 

_ Ông phải biết: Trong tám muôn tế- 
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tâm thanh-tịnh cố, thượng vị luân-nịch, 
thử nãi hủy nhữ, bảo-giác toàn thân; như 
Tể-thần gia, hốt phùng tịch một, uyển 
chuyển linh lạc, vô khả cứu-hộ. 


hạnh, chỉ phá một giới cũng đủ nguy 
khốn; may nhờ tâm-địa của ông thanh- 
tịnh chưa đến nỗi sa ngã, tuy vậy cũng 
có thể làm hư hỏng toàn thân bảo-giác 
của ông; chẳng khác nào gia-thế của 
một vị đại-thần tể-tướng bị tịch-biên, 
chịu suy-vi tan vỡ, không làm sao cứu 
giúp được. 








10. 





10. SẮC-ẤM MA. 
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_ A-Nan! Đương tri, nhữ tọa đạo-tràng, 
tiêu lạc chư niệm. 
_ Kỳ niệm nhược tận, tắc chư ly niệm 
nhứt-thiết tinh-minh, động tịnh bất di, ức 
vọng như nhứt, đương trụ thử xứ, nhập 
Tam-ma-đề, như minh mục nhân, xứ đại 
u ám. 

Tình-tánh diệu-tịnh, tâm vi phát 
quang, thử tắc danh vi Sắc-ấm khu vũ. 


_ Nhược mục minh lãng, thập phương 
đỗng khai, vô phục u ám, danh Sắc-ấm 
tận, thị nhân tắc năng, siêu-việt kiếp 
trược, quan kỳ sở do, kiên-cố vọng 
tưởng, dĩ vi kỳ bổn. 





A. 

Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Ông phải biết: Ông ngôi đạo- 
tràng thì phải dứt sạch các niệm. 

_ Các niệm dứt sạch thì tánh ly niệm 
sáng tỏ, động tịnh không đổi, quên nhớ 
không khác, do trụ-xứ đó mà nhập 
chánh-định, ví như người có mắt tổ ở 
chỗ tối. 

_ Nếu tánh tinh-thông diệu-tịnh mà tâm 
chưa khai-minh thì vẫn còn làm xứ-sở 
cho ấm Sắc. 

_ Nếu mắt tỏ, thấy biết thập phương 
không còn u-ám, đó là dứt sạch ấm Sắc, 
thì thoát-ly kiếp-trược, quán-sát hiểu rõ 
vọng-tưởng kiên-cố là cội gốc sanh-tử. 
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11./1 

_ A-Nan! Đương tại thử trung, tính- 
nghiên diệu-minh, tứ-đại bất chức, thiểu 
tuyển chi gian, thân năng xuất ngại. 








B. 

11./1 (SẮC-ẤM MA I) 

_ A-Nan! Tâm thiển-định cứu xét thuần 
một điểm trong sạch mầu-nhiệm sáng 
suốt, tứ-đại không ràng buộc, thân-thể 
không bị ngăn ngại. 
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_ Thử danh tinh minh, lưu dật tiền cảnh, 
tư đãn công-dụng, tạm đắc như-thi. 


_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





_ Đó là điểm tinh-minh lan rộng khắp 
cảnh, nhờ công-dụng mới tạm được như 
vậy; 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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_ A-Nan! Phục dĩ thử tâm, tinh-nghiên 
diệu-minh, kỳ thân nội triệt, thị nhân 
hốt-nhiên, ư kỳ thân nội, thập xuất 
nhiêu hồi, thân-tướng uyển-nhiên, diệc 
vô thương hủy. 

_ Thử danh tinh minh, lưu-dật hình thể, 
tư đãn tinh hạnh, tạm đắc như-thỊ. 


_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 
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_ A-Nan! Lại dùng tâm cứu xét thuần 
một điểm trong sạch mầu-nhiệm sáng 
suốt, hiểu thấu thân-thể, từ trong thân- 
thể đem ra những con ký-sanh trùng mà 
thân-thể vẫn bình-an. 

_ Đó là điểm tinh-minh lan-rộng khắp 
thân-thể, nhờ công-hạnh mới tạm được 
như vậy; 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11./3 

_ Hựu dĩ thử tâm, nội ngoại tỉnh nghiên, 
kỳ thời hồn-phách, ý-chí tinh-thần, trừ 
chấp thọ thân, dư giai thiện nhập, bổ vi 
tân chủ; hốt ư không trung, văn thuyết 
pháp-âm, hoặc văn thập phương, đồng 
phu mật-nghĩa. 


_ Thử danh tinh phách, đệ tương ly hiệp, 
thành-tựu thiện-chủng, tạm đắc như-thi. 





_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 





11./3 (SẮC-ẤM MA 3) 

_ Lại dùng tâm cứu xét điểm tinh-minh 
lan rộng cả trong lẫn ngoài, chỉ trừ thân- 
thể, còn các hỗổn-phách, ý-chí và tinh- 
thần đều giao-tiếp nhau làm tân-chủ; 
thoạt nhiên nghe tiếng pháp thuyết ra 
giữa hư-không, hoặc ở mười phương 
quốc-độ đồng khai-thị nghĩa-lý vi-mật. 

_ Đó là nhờ hồổn-phách, ý-chí và tiỉnh- 
thần thay nhau hiệp ly, thành-tựu giống 
lành mới tạm được như vậy; 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
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Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11./4 

_ Hựu dĩ thử tâm, trừng lộ hiệu triệt, nội 
quang phát minh, thập phương biến-tác, 
Diêm-phù-đàn sắc, nhứt-thiết chủng 
loại, hóa vi Như-LaI. 

_ Vu thời hốt-nhiên kiến Tỳ-Lư-Giá-Na, 
cứ thiên quang đài, thiên Phật vi nhiễu, 
bá ức quốc-độ, cập dữ liên-hoa, cu thời 
xuất-hiện. 

_ Thử danh tâm-hồn, linh ngộ sở nhiễm, 
tâm quang nghiên minh, chiếu chư thế- 
giới, tạm đắc như-thi. 


_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





11./4 (SẮC-ẤM MA 4) 

_ Lại dùng tâm ấy lóng sạch, thấu-triệt 
bên trong, phát-hiện sáng tỏ mười 
phương thành sắc Diêm-phù-đàn, nhứt- 
thiết chủng-loại hóa làm Như-Lai; 

- thoạt nhiên thấy Đức Phật Tỳ-Lư-Giá- 
Na tọa thiên quang đài, có 1.000 vị Phật 
vi-nhiễu trăm ức quốc-độ và vô-số hoa 
sen đồng xuất-hiện. 

_ Đó là tâm-hồn linh-thông, tổ ngộ sở 
nhiễm, tâm quang nghiệm xét sáng suốt, 
chiếu diệu khắp thế-giới mới tạm được 
như vậy; 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11.75 

_ Hựu dĩ thử tâm, tỉnh nghiên diệu- 
minh, quán-sát bất đình, ức án hàng 
phục, chế chỉ siêu-việt. 

_ Ư thời hốt-nhiên thập phương hư- 
không, thành thất bảo sắc, hoặc bá bảo 
sắc, đồng-thời biến mãn, bất tương lưu 
ngại, thanh huỳnh, xích bạch, các các 
thuần-hiện. 

_ Thử danh ức án, công lực du phận, tạm 
đắc như-thị, 








11./5 (SẮC-ẤM MA 5) 

_ Lại dùng tâm ấy cứu xét trong sạch 
nhiệm-mầu sáng suốt, quán-sát liên-tục, 
chế-ngự, hàng-phục, đoạn-tuyệt thô-lậu; 
- thoạt nhiên thấy mười phương hư- 
không thành sắc thất-bảo hoặc bá-bảo, 
đồng-thời phổ-biến các màu xanh vàng 
đỏ trắng tươi sáng, không có chi ngăn 
ngại. 

_ Đó là nhờ công-dụng chế-ngự mới 
tạm được như vậy, 
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_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11./6 

_ Hựu dĩ thử tâm, nghiên-cứu trừng triệt, 
tỉnh quang bất loạn, hốt ư dạ bán, tại ám 
thất nội, kiến chủng chủng vật, bất thù 
bạch trú. Nhi ám thất vật, diệc bất trừ 
diệt. 

(_... Mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt 
mất.) 


_ Thử danh tâm tế, mật trừng kỳ kiến, 
sở thị đỗng u, tạm đắc như-thi. 


_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





11./6 (SẮC-ẤM MA 6) 

_ Lại dùng tâm cứu xét trong sạch sáng 
suốt, Nhớ loạn động, thoạt nhiên giữa 
đêm ở trong tinh-thất tối cũng thấy rõ 
các vật y nguyên như ban ngày. 


_ Đó là tâm mật-nhiệm trang-nghiêm 
soi thấy sáng suốt các nơi u-ám mới tạm 
được như vậy, 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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_ Hựu dĩ thử tâm, viên nhập hư dung, tứ 
thể hốt-nhiên, đồng ư thảo mộc, hỏa 
thiêu đao chước, tằng vô sở giác, hựu 
tắc hỏa quang, bất năng thiêu nhiệt, 
túng cát kỳ nhục, do như tước mộc. 

_ Thử danh trần tịnh, bài tứ-đại tánh, 
nhứt hướng nhập thuần, tạm đắc như-thi. 


_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 








%R| k3 klt2š\ ° @ š] Ä ñị 38 + |  ° #eicltiuiSiei5efl }- 
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11./7 11./7 (SẮC-ẤM MA 7) 


_ Lại dùng tâm ấy thấu-triệt viên-thông, 
bốn vóc như cây cỏ, dầu lửa thiêu dao 
cắt cũng không biết, lửa đốt xương vẫn 
không nóng, dao cắt thịt vẫn không đau, 
ví như đốn cây nhổ cỏ. 

_ Đó là thân tứ-đại và cảnh trần-lao đều 
sạch, chỉ nương theo chí-hướng thuần- 
chơn mới tạm được như vậy; 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11./8 

_ Hựu dĩ thử tâm, thành-tựu thanh-tịnh, 
tịnh tâm công cực, hốt kiến đại-địa, thập 
phương sơn-hà, giai thành Phật-quốc, 
cụ-túc thất bảo, quang-minh biến mãn. 


_ Hựu kiến Hằng-sa, chư Phật Như-Lai, 
biến mãn không giới, lâu điện hoa-lệ. 

_ Hạ kiến địa-ngục, thượng quan Thiên- 
cung, đắc vô chướng-ngại!. 

_ Thử danh hân yểm, ngưng tưởng nhựt 
thâm, tưởng cửu hóa thành. 

_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





11./8 (SẮC-ẤM MA 8) 

_ Lại dùng tâm ấy thành-tựu trong sạch, 
dày công-phu tịnh-tu, thoạt nhiên thấy 
mười phương núi sông đất bằng thành 
xứ Phật, đầy đủ thất-bảo tổ rạng châu- 
biến; 

- Hằng-sa Như-Lai ở khắp hư-không 
pháp-giới, lầu-các khang trang tráng-lỆ; 
- ngó lên ngó xuống thấy cả thiên-đàng, 
địa-ngục, không có chi ngăn ngại. 

_ Đó là tưtưởng chuộng Thánh chán 
phàm, lâu ngày thành-tựu được như vậy, 
- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11./9 

_ Hựu dĩ thử tâm, nghiên-cứu thâm- 
viễn, hốt ư trung đạ, diêu kiến viễn 
phương, thị tỉnh nhai hạng, thân-tộc 
quyến-thuộc, hoặc văn kỳ ngữ. 


_ Thử danh bách tâm, bức cực phi xuất, 
cố đa cách kiến. 

_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





11./9 (SẮC-ẤM MA 9) 

_ Lại dùng tâm ấy cứu xét sâu xa, thoạt 
nhiên giữa đêm thấy tỉnh thành, chợ 
búa, phố phường, đường sá, cho tới 
thân-tộc quyến-thuộc ở phương xa, hoặc 
nghe lời nói của người ấy. 

_ Đó là nhờ tâm chế-ngự mà xuất-hiện 
sự thấy nghe như vậy, 

- chớ chưa chứng Thánh-quả, chưa đắc 
Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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11./ 10 

_ Hựu dĩ thử tâm, nghiên-cứu tinh cực, 
kiến thiện-tri-thức, hình thể biến di, 
thiểu tuyển vô đoan, chủng chủng thiên 
cải. 

_ Thử danh tà tâm, hàm thọ ly my, hoặc 
tao Thiên ma nhập kỳ tâm phúc, vô 
đoan thuyết pháp, thông-đạt diệu-nghĩa. 


_ Phi vi Thánh-chứng, bất tác Thánh- 
Tâm, danh thiện cảnh-giới, nhược tác 
Thánh-giải, tức thọ quần tà. 





11./ 10 (SẮC-ẤM MA 10) 

_ Lại dùng tâm ấy cứu xét tinh-tường, 
thoạt nhiên thấy vị Thiện-Tri-Thức biến 
đổi hình-thể, trong giây phút tự-nhiên 
cả¡-thiện. 

_ Đó là tâm-phúc bị các quỉ vọng-lượng 
ly-my hoặc Ma-vương nhập, không có 
sở-nhân (duyên cớ) chỉ mà thuyết pháp, 
thông-đạt diệu-nghĩa; 

- chớ chẳng phải chứng Thánh-quả hoặc 
đắc Thánh-Tâm là cảnh trí an lành, nếu 
tưởng là Thánh-giải thì bị đám chướng- 
ma dẫn dụ. 
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12. A-Nan! Như-thị thập chủng, thiển-na 
hiện cảnh, giai thị Sắc-ấm, dụng tâm 
giao-hỗ, cố hiện tư sự. 


_ Chúng-sanh ngoan-mê, bất tự thỗn 
lượng, phùng thử nhân-duyên, mê bất tự 
thức, vị ngôn chứng Thánh, đại-vọng- 
ngữ thành, đọa Vô-gián ngục. 


C. 

12. A-Nan! Ông phải biết: Mười thứ 
thiển-định biến hiện cảnh-vật như vậy 
đều do công-dụng của Sắc-ấm ma 
chuyển-động phát-sanh. 

_ Vì hành-giả ngoan-cố tối tăm, vọng- 
tưởng điên-đảo, không suy xét sáng 
suốt, nên gặp tà-duyên, mê-muội mà 
chẳng tự biết, dám giả xưng là chứng 
Thánh, thành-thử phạm tội đại-vọng- 
ngữ, ưng-đọa Vô-gián địa-ngục. 





_ Thế nên ông và tất cả Đại-chúng phải 
nhứt-tâm y-giáo phụng-hành như vầy: 





_ Nhữ đẳng đương y, Như-Lai diệt hậu, 
ư mạt-pháp trung, tuyên thị tư nghĩa, vô 
linh Thiên-ma, đắc kỳ phương-tiện, bảo- 
trì phú-hộ, thành Vô- Thượng-Đạo. 








_ Sau khi Như-Lai nhập-diệt, ở trong đời 
mạt-pháp, dĩ tận-lực truyền-bá nghĩa-lý 
nhiệm-mầu giải-thoát, không nên sơ- 
suất, để cho những chướng-ma có đủ 
phương-tiện phá-hoại, đồng-thời hoàn- 
toàn hy-sinh, bảo-hộ các vị thanh-tịnh 
thuần-túy chơn-tu thành Đạo Bồ-Đề 
Vô- Thượng. 
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13. 





13. THỌ-ẤM MA. 
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_ A-Nan! Chư Thiện-nam-tử, tu Tam- 
ma-đề, Sa-ma-tha trung, Sắc-ấm tận giả, 
kiến chư Phật tâm, như minh kính trung, 
hiển hiện kỳ tượng. 

_ Nhược hữu sở đắc, nhi vị năng dụng, 
do như yểm nhân, thủ túc uyển nhiên, 
kiến văn bất hoặc, tâm xúc khách tà, nhi 
bất năng động, thử tắc danh vi, Thọ-ấm 
khu vũ. 


_ Nhược yểm cữu hiết, kỳ tâm ly thân, 
phản quan kỳ diện, khứ trụ tự-do, vô 
phục lưu ngại, danh Thọ-ấm tận; thị 
nhân tắc năng, siêu-việt kiến trược, 
quán kỳ sở do, kiên cố vọng-tưởng dĩ vi 
kỳ bổn. 





A. 

Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Chư Thiện-nam-tử tu pháp 
chánh-định, ấm Sắc đã dứt sạch, thấy 
Phật-Tâm như bóng sáng hiển hiện 
trong øương. 

_ Có sở-đắc mà chưa sử-dụng, ví như 
người bị chướng-ma bức bách, tay chân 
uyển-nhiên, mắt thấy tai nghe không 
lầm, nhưng tâm bị cảm-xúc bởi khách 
ma, nên thân bị tê liệt, đó là xứ-sở của 
ấm Thọ. 

_ Nếu tiêu hết sự bức bách của ấm Thọ, 
tâm lìa thân, trở lại thấy mặt, đi đứng 
tự-do, không có chi ngăn ngại, đó là ấm 
Thọ dứt sạch; thì thoát-ly kiến-trược, 
quán-sát hiểu rõ vọng-tưởng kiên-cố là 
cội gốc sanh-tử. 
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_ A-Nan! Chư Thiện-nam-tử, đương tại 
thử trung, đắc đại quang diệu, kỳ tâm 
phát-minh, nội ức quá phận, hốt ư kỳ xứ, 
phát vô-cùng bị, như-thị nãi chí, quan 
kiến văn trùng, do như xích-tử, tâm sanh 
lân mẫn, bất giác lưu lệ. 


_ Thử danh công-dụng, ức tôi quá việt, 
ngộ tắc vô cữu, phi vi Thánh-chứng, 








B. 

14./ 1 (THỌ-ẤM MA I) 

_ A-Nan! Chư Thiện-nam-tử ở trong vị- 
trí ấy được sáng suốt mầu-nhiệm vô- 
cùng, thoạt nhiên tâm phát-minh sự chế- 
ngự quá-phận, sanh tâm đại-bi vô-tận, 
đến nỗi trông thấy loài vật trùng dế 
cũng xúc-động, tâm đại-bi thương xót 
như con đỏ và có khi thương xót đến rơi 
lụy đối trước cảnh khổ của chúng-sanh. 
_ Đó là chế-ngự quá-phận, nhưng tổ ngộ 
được mới khỏi tội lỗi và hiểu biết không 
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giác liễu bất mê, cửu tự tiêu hiết. 


_ Nhược tác Thánh-giải, tắc hữu bi ma, 
nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc bị, để 
khấp vô hạn. 

_ Thất ư chánh thọ, đương tùng luân 
trụy. 





s¡ mê thì lâu ngày tội lỗi tiêu-diệt, hạng 
người ấy không phải chứng Thánh. 

_ Nếu tưởng là Thánh-giải tất bị ma 
nhập tâm-phủ, hễ thấy người thì thương 
khóc vô-hạn. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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_ A-Nan! Hựu bỉ định trung, chư Thiện- 
nam-tử, kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm 
minh-bạch, thắng-tướng hiện-tiển, cảm- 
kích quá-phận. 

_ Hốt ư kỳ trung, sanh vô hạn dũng, kỳ 
tâm mãnh lợi, chí tÊ chư Phật, vị tam 
tăng-kỳ, nhứt niệm năng viỆt. 


_ Thử danh công-dụng, lăng xuất quá 
việt, ngộ tắc vô cữu, phi vi Thánh- 
chứng, giác liễu bất mê, cửu tự tiêu hiết. 


_ Nhược tác Thánh-giải, tắc hữu cuông 
ma, nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc 
khoa, ngã mạn vô tỷ; kỳ tâm nãi chí, 
thượng bất kiến Phật, hạ bất kiến nhân. 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 








14./2 (THỌ-ẤM MA 2) 

_ A-Nan! Lại trong định-tâm ấy, chư 
Thiện-nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm 
Thọ rõ ràng, thắng-tướng hiện-tiển, 
cảm-kích quá-phận; 

- thoạt nhiên phát khởi sức mạnh vô- 
hạn, tâm dũng-mãnh như Phật, một 
niệm siêu-thoát vượt khỏi ba A-Tăng- 
Kỳ kiếp. 

_ Đó là công-dụng lừng lẫy quá-phận, 
như tổ ngộ được mới khỏi tội lỗi, hiểu 
biết không sĩ mê thì lâu ngày tội lỗi 
tiêu-diệt, hạng người ấy không phải 
chứng Thánh. 

_ Nếu tưởng là Thánh-giải tất bị cuồng- 
ma nhập tâm-phủ, hễ thấy người thì 
háo-thắng, khoe khoang, cống cao ngã- 
mạn không ai sánh bằng; cho tới tâm- 
địa tự-đắc trên chẳng thấy Phật, dưới 
chẳng thấy người. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, 
tiền vô tân chứng, quy thất cố cư, trí lực 
suy vi, nhập trung huy địa, huýnh vô sở 
kiến. 


_ Tâm trung hốt nhiên, sanh đại khô- 
khát, ư nhứt-thiết thời, trầm ức bất tán, 
tương thử dĩ vi, cầẦn tinh-tấn-tướng. 

_ Thử danh tu tâm, vô tuệ tự thất, ngộ 
tắc vô cữu. 


_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu ức ma, nhập kỳ tâm phủ, 
đán tịch toát tâm, huyền tại nhứt xứ. 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





14./3 (THỌ-ẤM MA 3) 

_ A-Nan! Lại trong định-tâm ấy, chư 
Thiện-nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm 
Thọ rõ ràng, trước không có chi gọi 
được là chứng mà lui lại thì mất địa-vị, 
sức trí suy kém, vào chỗ hư-hoại, không 
có sở-kiến; 

- thoạt nhiên tâm sanh ra thất-vọng, gom 
góp tất cả trầm-tư mặc-tưởng sâu xa sẵn 
có lập hạnh tinh-tấn. 

_ Đó là tu tâm chớ không phải tu tuệ, dĩ- 
nhiên phải có tội lỗi, như tổ ngộ được 
mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải, tất bị 
ức-ma nhập tâm-phủ, sớm tối giữ lấy 
tâm trụ một chỗ. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, 
tuệ-lực quá định, thất ư mãnh lợi, dĩ chư 
thắng-tánh, hoài ư tâm trung, tự tâm dĩ 
nghi, thị Lư-Xá-Na, đắc thiểu vi túc. 


_ Thử danh dụng tâm vong thất hằng 
thẩm, nịch ư tri-kiến, ngộ tắc vô cữu. 


_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu hạ-liệt, dị tri túc ma, nhập 
kỳ tâm-phủ, kiến nhân tự ngôn: “Ngã 
đắc vô-thượng, đệ-nhứt nghĩa-đế”. 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 








14./4 (THỌ-ẤM MA 4) 

_ A-Nan! Lại trong định-tâm ấy, chư 
Thiện-nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm 
Thọ rõ ràng, sức Tuệ hơn Định, mất sự 
dũng-mãnh, dùng thắng-tánh âm thầm ở 
tâm, nghi mình là Phật Lư-Xá-Na, vừa 
được chút công-hạnh đã cho là đủ. 

_ Đó là dụng tâm thiếu sự suy xét và 
theo tri-kiến của mình, như tổ ngộ được 
mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải tất bị 
hạ-liệt dị-tri-túc ma nhập tâm-phủ, gặp 
ai cũng tuyên-bố: “Ta là người đắc pháp 
Đệ-Nhứt Nghĩa-Đế Vô-Thượng”. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, 
tân chứng vị hoạch, cố tâm dĩ vong, lịch 
lãm nhị tế, tự sanh gian-hiểm, ư tâm 
hốt-nhiên, sanh vô tận ưu, như tọa thiết- 
sàng, như ẩm độc-dược, tâm bất dục 
hoạt, thường cầu ư nhân, linh hại kỳ 
mệnh, tảo thủ giải-thoát. 


_ Thử danh tu-hành, thất ư phương-tiện, 
ngộ tắc vô cữu. 

_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu nhứt phần, thường ưu sâu 
ma, nhập kỳ tâm phủ, thủ chấp đao 
kiếm, tự cát kỳ nhục, hân kỳ xả thọ; 
hoặc thường ưu-sầu, tẩu nhập sơn-lâm, 
bất nại kiến nhân. 

_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





14./ 5 (THỌ-ẤM MA 5) 

_ Lại trong định-tâm ấy chư Thiện-nam- 
tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm Thọ rõ ràng, 
chưa có gì là mới chứng mà tâm cũ tiêu- 
vong, thấy cả hai ấm Sắc và Thọ, thoạt 
nhiên sanh ra tánh nham-hiểm và các sự 
ưu-phiển vô-tận, như ngồi giường sắt, 
như uống thuốc độc, lòng không muốn 
sống, bảo người sát giùm thân mạng 
mình cho sớm giải-thoát. 

_ Đó là tu-hành mà thiếu hẳn phương- 
tiện, như tổ ngộ được mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải tất bị 
ưu-sầu ma nhập tâm-phủ, khiến tự dùng 
dao cắt thịt, muốn hủy thân mạng; hoặc 
buồn rầu chạy vào rừng thẳm non cao, 
không chịu thấy mặt người đời. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, 
xứ thanh-tịnh trung, tâm an-ốn hậu; hốt- 
nhiên tự hữu, vô hạn hỷ sanh, tâm trung 
hoan duyệt, bất năng tự chỉ. 

_ Thử danh khinh-an, vô tuệ tự cấm, ngộ 
tắc vô cữu. 


_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu nhứt phần, hiếu hỷ lạc ma, 








14./6 (THỌ-ẤM MA 6) 

_ Lại trong định-tâm ấy, chư Thiện- 
nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm Thọ rõ 
ràng, ở chỗ thanh-tịnh, tâm-địa an-Ổn; 
thoạt nhiên sáng tỏ, tánh vui mừng vô- 
tận, không thể kiềm chế. 

_ Thì thân được nhẹ nhàng nhưng không 
có trí-tuệ hướng-dẫn, như tổ ngộ được 
mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải tất bị 
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nhập kỳ tâm phủ; kiến nhân tắc tiếu, ư 
cù lộ bàng, tự ca tự vũ, tự vị dĩ đắc, vô- 
ngại giải-thoát. 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





hỷ-lạc ma nhập tâm-phủ; hễ thấy người 
bất cứ ở đâu cũng cười nói sỗ sàng, múa 
hát om sòm, còn tự xưng đã đắc pháp 
giải-thoát vô-ngại. 
_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, 
tự vi đĩ túc. 

_ Hốt hữu vô đoan, đại ngã-mạn khởi, 
như-thị nãi chí, mạn dữ ngã-mạn, tà- 
mạn, quá-mạn, cập mạn-quá-mạn, hoặc 
tăng-thượng-mạn, hoặc ty-liệt-mạn, 
nhứt thời cu phát. 

_ Tâm trung thường khinh, thập phương 
Như-Lai, hà huống hạ vị, Thinh-văn 
Duyên-giác. 

_ Thử danh kiến thắng, vô tuệ tự cứu, 
ngộ tắc vô cữu. 


_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu nhứt phần, đại ngã mạn 
ma, nhập kỳ tâm phủ; bất lễ tháp miếu, 
tôi hủy kinh tượng. 


_ Vị đàn-việt ngôn, thử thị kim đồng, 
hoặc thị thổ mộc, kinh thị thọ diệp, hoặc 
thị điệp hoa, nhục-thân chơn-thường, bất 
tự cung-kính, khước sùng thổ mộc, thiệt 
vi điên-đảo. 








14./7 (THỌ-ẤM MA 7) 

_ Lại trong định-tâm ấy, chư Thiện- 
nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm Thọ rõ 
ràng, tự cho là đủ; 

- thoạt nhiên phát-sanh tánh mạn vĩ-đại 
và ngã-mạn, tà-mạn, quá-mạn cho tới 
mạn-quá-mạn, tăng-thượng-mạn, ty-liệt- 
mạn (3); 


- tâm còn 
chư Phật, 
Thịnh-Văn. 
_ Đó là tánh thấy biết vô-cùng đen tối, 
không có trí-tuệ kiểm chế tự cứu, như tổ 
ngộ được mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải thì bị 
đại-ngã-mạn ma nhập tâm-phủ; không 
còn biết lễ Tam-Bảo, lễ chùa lễ tháp, 
hủy-hoại cốt tượng, khinh-thường kinh 
sách; 

- lại còn điên-đảo, ưa nói dối gạt đàn- 
việt, xúi giục thiện-nam tín-nữ sùng-bái 
thổ-mộc hoặc nhục-thân là thiệt-thể 
thường-trụ, chớ không cần cung-kính 
các thứ cốt bằng đồng vàng đất cây, 
hoặc tượng, hoặc kinh bằng giấy lụa, lá 
cây. 


dám khinh bỉ mười phương 
huống chi là Duyên-Giác 
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_ Kỳ thâm thính giả, tùng kỳ hủy toái, 
mai khí địa trung, nghi ngộ chúng-sanh, 
nhập Vô-gián ngục. 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





_ Lời nói độc-ác ấy khiến cho những 
người nhẹ tánh lầm lạc, tin nhảm nghe 
càn, phá-hoại cốt tượng hoặc kinh sách 
bằng cách đem chôn vùi dưới đất mà bị 
trầm xuống Vô-gián địa-ngục. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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14./8 

_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, ư 
tinh-minh trung, viên ngộ tinh lý đắc đại 
tùy thuận; kỳ tâm hốt sanh, vô-lượng 
khinh an, dĩ ngôn thành Thánh đắc đại- 
tự-tại. 

_ Thử danh nhân tuệ, hoạch chư khinh- 
thanh, ngộ tắc vô cữu. 

_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu nhứt phần, háo khinh thanh 
ma, nhập kỳ tâm phủ, tự vị mãn túc, 
cánh bất cầu tiến; thử đẳng đa tác, vô 
văn Tỳ-khưu, nghi ngộ chúng-sanh đọa 
A-Tỳ ngục. 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





14./ § (THỌ-ẤM MA 8) 

_ Lại trong định-tâm ấy, chư Thiện- 
nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm Thọ rõ 
ràng, bên trong sáng tỏ hiểu thấu tinh- 
lý, tùy thuận rộng lớn; thoạt nhiên tâm 
nhẹ nhàng vô-cùng, tự xưng chứng 
Thánh, đắc đại-tự-tại. 

_ Đó là nhân tuệ mà khinh-an thanh- 
tịnh, như tổ ngộ được mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải tất bị 
háo-khinh-thanh ma nhập tâm-phủ, 
tưởng lầm là đủ, không cần cứu xét tinh- 
tấn; hạng này đa-số là Tỳ-khưu vô-văn 
hướng-dẫn chúng-sanh lầm lạc đen tối 
mà bị trầm xuống A-Tỳ địa-ngục. 

_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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14./9 
_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh-bạch, ư 








14./9 (THỌ-ẤM MA 9) 
_ Lại trong định-tâm ấy, chư Thiện- 
nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm Thọ rõ 








501 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





minh ngộ trung, đắc minh không-tánh. 


_ Kỳ trung hốt-nhiên quy hướng vĩnh 
diệt, bát vô nhân-quả, nhứt hướng nhập 
không, Không-Tâm hiện tiền, nãi chí 
tâm sanh, trường đoạn diệt giải, ngộ tắc 
vô cữu. 

_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu không-ma, nhập kỳ tâm 
phủ. 

_ Nãi báng trì giới, danh vi tiểu thừa, 
Bồ-Tát ngộ không, hữu hà trì phạm. 

(_ Chê bai người giữ giới là tiểu-thừa, chớ Bồ-Tát đã 
ngộ được tánh Không, thì có gì là trì với phạm.) 


_ Kỳ nhân thường ư, tín-tâm đàn-việt, 
ẩm tửu hám phục, quảng hành dâm uế, 
nhân ma lực cố, nhiếp kỳ tiền nhân, bất 
sanh nghi báng. 


_ Quỷ tâm cửu nhập hoặc thực thỉ niệu, 
dữ tửu nhục đẳng, nhứt chủng cu không, 
phá Phật luật-nghi, ngộ nhập nhân tội. 

( Tâm ma thâm-nhập lâu ngày, hoặc ăn đại-tiện 


tiểu-tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả đều 
không, phá -hoại luật-nghi...) 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





ràng, bên trong tỏ ngộ, được Không- 
tánh quang-minh; 

- thoạt nhiên sanh lòng đoạn diệt, bác 
bổ thuyết nhân-quả, theo một chí-hướng 
nhập “Không”, Không-Tâm hiện-tiển, 
bác bỏ lý vĩnh-viễn đoạn diệt, như tỏ 
ngộ được mới khỏi tội lỗi. 

_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải tất bị 
không-ma nhập tâm-phủ, 

- chê bai công-đức giữ giới, cho là Tiểu- 
thừa, ưa nói dối gạt rằng: “Bậc Bồ-Tát 
ngộ lý chớ không cần giữ giới”. 


_ Hạng người ấy đối trước thiện-tín đàn- 
việt, tự ý ăn thịt uống rượu, tham-dục ô- 
nhiễm, vì có sức ma che chở nên thiện- 
tín đàn-việt không hiểu biết nghi ngờ 
hoặc bị ám-ảnh nghe theo. 

_ Hạng người ấy bị ma nhập tâm lâu đời 
nên không còn biết phân-biệt sạch dơ, 
mê-chấp ngoan-không, phá-hoại luật- 
nghi của Phật, hướng-dẫn những kẻ nhẹ 
tánh vào đường tội lỗi. 


_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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14./10 

_ Hựu bỉ định trung, chư Thiện-nam-tử, 
kiến Sắc-ấm tiêu, Thọ-ấm minh bạch, vị 
kỳ hư-minh, thâm nhập tâm cốt; kỳ tâm 
hốt hữu, vô hạn ái sanh, ái cực phát 








14./ 10 (THỌ-ẤM MA 10) 

_ Lại trong định-tâm ấy, chư Thiện- 
nam-tử thấy ấm Sắc đã diệt, ấm Thọ rõ 
ràng, cố-chấp hư-minh, thâm-nhập tâm- 
cốt; thoạt-nhiên sanh lòng yêu mến vô- 
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cuồng, tiện vi tham-dục. 


_ Thử danh định cảnh, an thuận nhập 
tâm, vô tuệ tự trì, ngộ nhập chư dục, ngộ 
tắc vô cữu. 


C Ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không có 
trí-tuệ hướng-dẫn...) 


_ Phi vi Thánh-chứng, nhược tác Thánh- 
giải, tắc hữu dục ma, nhập kỳ tâm phủ. 


_ Nhứt hướng thuyết dục vi Bồ-Đề đạo, 
hóa chư bạch-y, bình đẳng hành dục, kỳ 
hành dâm giả, danh trì-pháp-tử. 

(_ Một mặt bảo sự dâm-dục là đạo Bồ-Đề, dạy các 


bạch-y bình-đẳng làm việc dâm-dục, những người 
hành dâm gọi là trì-pháp-tử.) 


_ Thân-quỷ lực cố, ư mạt-thế trung, 
nhiếp kỳ phàm-ngu, kỳ số chí bá; như- 
thị nãi chí, nhứt bá nhị bá, hoặc ngũ lục 
bá, đa mãn thiên vạn. 


_ Dục ma sanh yếm, ly kỳ thân thể, uy 
đức tức vô, hãm ư vương-nạn, nghi-ngộ 
chúng-sanh, nhập Vô-gián ngục. 

(_ Khi ma sanh chán, rời bỏ thân-thể, đã không còn 


uy-đức, thì sa vào lưới pháp-luật; do gây nghi ngờ lầm 
lạc cho chúng-sanh, phải đọa vào ngục Vô-gián.) 


_ Thất ư chánh-thọ, đương tùng luân- 
trụy. 





tận, yêu mến quá phát điên, khởi tâm 
tham-dục. 

_ Khiến định-cảnh an-thuận, không có 
trí-tuệ hướng-dẫn, dĩ-nhiên phẩi tiêu 
mất theo các thứ dục-lậu, như tổ ngộ 
được mới khỏi tội lỗi. 


_ Hạng người ấy không phải chứng 
Thánh, nếu tưởng là Thánh-giải tất bị 
dục-ma nhập tâm-phủ, 

- ưa nói dối: “Tham-dục là Đạo Bồ-Đề”, 
để khuyến khích người thế-gian tự do 
tham-dục ô-nhiễm, lại còn gạt gẫm 
người hành-động uế-trược cho là giữ 
đạo-pháp; 


- sức mạnh của ma-quỉ hiểm-độc ở trong 
thời mạt-kiếp, ám-muội và làm hư-hại 
biết bao kẻ trần-tục si mê, từ số 100, 
200, 500, 600 đĩ-chí hằng ngàn hằng vạn 
chúng-sanh lầm lạc; 

- đến khi dục-ma nhàm chán, xuất khỏi 
thân hoạn thì tổn đức, tốn tâm, hủy- 
phạm định-luật nhân-quả thiên-nhiên, bị 
trầm xuống Vô-gián địa-ngục. 


Thân hoạn: thân vốn là một mối hại, vì phải luôn lo 
lắng, bệnh tật và tai vạ. Hoạn (8): bệnh tật, lo lắng, 


tai vạ, mối hại. 


_ Như vậy làm mất chánh-thọ, nên kể từ 
khi ấy phải sa-đọa. 
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15. A-Nan! Như-thị thập chủng, thiển-na 
hiện cảnh, giai thị Thọ-ấm, dụng tâm 
giao-hỗ, cố hiện tư sự. 








C. 

15. A-Nan! Ông phải biết: Mười thứ 
thiển-định biến hiện cảnh-vật như thế 
đều do công-dụng của Thọ-ấm mà 
chuyển-động phát-sanh. 
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_ Chúng-sanh ngoan mê, bất tự thỗn 
lượng, phùng thử nhân duyên, mê bất tự 
thức, vị ngôn đăng thánh, đại vọng-ngữ 
thành, đọa Vô-gián ngục. 


_ Vì hành-giảẩ ngoan-cố tối tăm, không 
suy xét sáng suốt, nên gặp tà-duyên 
mê-muội mà chẳng tự biết, dám giả 
xưng là chứng Thánh, thành-thử phạm 
tội đại-vọng-ngữ, ưng đọa Vô-gián địa- 
ngục. 





_ Thế nên ông và tất cả Đại-chúng phải 
nhứt-tâm y-giáo phụng-hành như vầy: 





_ Nhữ đẳng diệc đương, tương Như-Lai 
ngữ, ư ngã diệt hậu, truyền thị mạt- 
pháp, biến linh chúng-sanh, khai ngộ tư 
nghĩa, vô linh Thiên-ma, đắc kỳ phương 
tiện, bảo-trì phú-hộ, thành Vô-Thượng- 
Đạo. 


_ Sau khi Như-Lai nhập-diệt, ở trong đời 
mạt-pháp, đĩ tận-lực truyền-bá nghĩa-lý 
nhiệm-mầu giải-thoát, không nên sơ- 
suất, để cho những chướng-ma có đủ 
phương-tiện phá-hoại, đồng-thời hoàn- 
toàn hy-sinh, bảo-hộ các vị thanh-tịnh 
thuần-túy chơn-tu hành Đạo Bồ-Đề Vô- 
Thượng. 
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_ A-Nan! Bỉ Thiện-nam-tử, tu Tam-ma- 
để, Thọ-ấm tận giả, tuy vị lậu tận, tâm 
ly kỳ hình, như điểu xuất lung, dĩ năng 
thành-tựu, tùng thị phàm thân, thượng 
lịch Bồ-Tát, lục thập thánh vị, đắc ý 
sanh thân, tùy vãng vô-ngại. 


_ Thí như hữu nhân, thục my nghệ ngôn, 
thị nhân tuy tắc, vô biệt sở tri, kỳ ngôn 
dĩ thành, âm vận luân thứ, lịnh bất my 
giả, hàm ngộ kỳ ngữ, thử tắc danh vị, 
Tưởng-ấm khu-vũ. 

_ Nhược động niệm tận, phù tưởng tiêu 
trừ, ư giác minh tâm, như khứ trần-cấu, 
nhứt luân sanh-tử, thủ vĩ viên chiếu, 








A. 

Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định đã diệt ấm Thọ, tuy chưa đắc pháp 
lậu-tận, nhưng tâm thoát-ly hình sắc, 
như chim sổ lồng, thành-tựu từ địa-vị 
phàm-phu lên bậc Bồ-Tát, trải qua 60 
Thánh vị, được thân ý-sanh, vấng-lai vô- 
ngại. 

_ Ví như người ngủ mê, mớ nói ra lời, 
tuy người ấy không biết, nhưng lời nói 
đã thành, tiếng vang có thứ lớp rõ ràng, 
khiến những người thức nghe rõ, đó là 
cảnh-giới của ấm Tưởng. 

_ Như động niệm dứt, tư-tưởng thô-phù 
tiêu tan, Tâm Bổn-Giác diệu-minh trừ 
sạch bụi dơ, soi thấu đường luân-hồi 








504 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





danh Tưởng-ấm tận; thị nhân tắc năng, 
siêu phiển-não trược, quan kỳ sở do, 
dung thông vọng-tưởng, đĩ vi kỳ bổn. 





sanh-tử, đó là diệt ấm Tưởng; thì thoát- 
ly phiển-não trược, quán-sát thấy biết 
vọng-tưởng dung thông là cội gốc sanh- 
tử. 
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17./1 

_ A-Nan! Bỉ Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư- 
diệu, bất tao tà lự, viên-định phát-minh, 
Tam-ma-để trung, tâm ái viên-minh, 
nhuệ kỳ tinh tư, tham cầu thiện-xảo. 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tỉnh phụ nhân, khẩu thuyết kinh- 
pháp, kỳ nhân bất giác, thị kỳ ma trước. 


_ Tự ngôn vị đắc, Vô-Thượng Niết-Bàn, 
lai bỉ cầu xảo, Thiện-nam-tử xứ, phu tọa 
thuyết pháp. 

_ Kỳ hình tư tu hoặc tác Tỳ-khưu, linh bỉ 
nhân kiến, hoặc vi Đế-thích, hoặc vi 
phụ-nữ, hoặc Tỳ-khưu-mi, hoặc tẩm ám 
thất, thân hữu quang minh. 


_ Thị nhân ngu mê, hoặc vi Bồ-Tát, tín 
kỳ giáo-hóa, diêu đãng kỳ tâm, phá 
Phật luật-nghi, tiểm-hành tham-dục. 


_ Khẩu trung hảo ngôn, tai tường biến 
dị; hoặc ngôn Như-Lai, mỗ xứ xuất-thế; 
hoặc ngôn kiếp hỏa, hoặc thuyết đao 
binh, khủng bố ư nhân, lịnh kỳ gia tư, vô 
cố hao tán. 








B. 

17./ 1 TƯỞNG-ẤM MA I) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh được 
viên-định trong pháp Tam-ma-đề, khởi 
tâm ưa muốn tròn sáng, phấn-khởi tinh- 
thân cứu xét tham cầu thiện-xảo. 

_ Lúc bấy giờ Ma-vương biết rõ, nhân 
địp tiện-lợi, nhập xác người, miệng nói 
kinh pháp, mà người ấy không tự biết là 
bị ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-Bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên toa-cụ giảng nói. 

_ Thoạt nhiên hiện hình Tỳ-khưu, khiến 
các thính-giả thấy để dể bề cám dỗ, hay 
là hiện hình Trời Đế-Thích, phụ-nữ, Tỳ- 
khưu-ni, hoặc ở nhà mờ tối, hiện thân có 
ánh sáng chiếu ra. 

_ Khiến các thính-giả tưởng lầm là Bồ- 
Tát, tin chắc và ghi nhận lời nói vào 
lòng, phá-hoại luật-nghi của Phật, tùy 
thuận hành-động tham-dục ô-nhiễm. 

_ Người bị Ma-vương nhập nói toàn 
những lời đường mật cám dỗ, nói đủ thứ 
giả dối, nào đoán quá-khứ, tiên-tri vị- 
lai, nào vạch rõ các điểm tai-họa kỳ-d], 
lửa kiếp đao binh sát hại, khiến cho các 
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( Miệng ma ưa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc 
nói Như-Lai ra đời ở chỗ Mỗ, hoặc nói có kiếp-hỏa, 
hoặc nói có đao binh, khủng-bố người ta, khiến cho 
gia-tư không cớ gì phải hao mất.) 


thính-giả kinh sợ, lại nói dối có Phật 
giáng thế để dễ quyến rũ. Ma-vương ấy 
vô-cùng tinh-quái hiểm-độc thường làm 
tan nát gia-thế của thiên-hạ. 





_ Thử danh quái-quỷ, niên lão thành 
ma, não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương-nạn. 


(_ Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá 
nữa, thì đệ-tử cùng thây đều sa vào lưới pháp-luật.) 


_ Nên biết: Có hạng Quái-quỉ, tuổi già 
không tu hóa ma, gia-nhập chủng-tộc 
Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bổ xác thì 
cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
không trốn tránh được định-luật nhân- 
quả chí-công. 





_ Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân- 
hồi. 


(_ Ông nên giác-ngộ trước, thì không vào luân-hôi.) 
_ Mê hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 


( Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục Vô- 
gián.) 





_ A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo mới giải-thoát luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./2 

—_ A-Nan! Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm 
hư diệu, bất tao tà lự, viên-định phát- 
minh, Tam-ma-để trung, tâm ái du- 
đãng, phi kỳ tỉnh tư, tham cầu kinh-lịch. 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân diệc bất giác tri ma trước. 





_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 


17./2 (TƯỞNG-ẤM MA 2) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh được 
viên-định trong pháp Tam-ma-đề, tâm 
thích du-ngoạn, phấn-khởi tinh-thần cứu 
xét tham cầu sự kinh-nghiệm. 

_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-Bàn Vô- 
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Bàn, lai bỉ cầu du, Thiện-nam-tử xứ, phu 
tọa thuyết-pháp. 

_ Tự hình vô biến, kỳ thính pháp giả, 
hốt tự kiến thân, tọa bửu liên hoa, toàn 
thể hóa thành tử kim quang tụ, nhứt 
chúng thính nhân, các các như-thị, đắc 
vị-(ằng-hữu. 

( Hình người đó không thay đổi, song những người 
nghe pháp, bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen báu, 
thân-thể hóa thành thân vàng chói sáng; cả một thính 


chúng, mỗi người đều như thế, được cái chưa từng 
có.) 


_ Thị nhân ngu mê, hoặc vi Bồ-Tát, 
dâm-dật kỳ tâm, phá Phật luật-nghi, 
tiểm-hành tham-dục. 


_ Khẩu trung hảo ngôn, chư Phật ứng 
thế; mỗ xứ mỗ nhân, đương thị mỗ Phật, 
hóa thân lai thử; mỗ nhân tức thị mỗ Bồ- 
Tát đẳng, lai hóa nhân gian. Kỳ nhân 
kiên cố, tâm sanh khuynh khát, tà-kiến 
mật hưng, chủng-trí tiêu-diệt. 


( Miệng ma ưa nói các Đức Phật ứng-hóa ra đời, 
người Mỗ chỗ Mỗ, tức là hóa-thân của Đức Phật Mỗ; 
người Mỗ sẽ đến, tức là vị Bồ-Tát Mỗ, đến giáo-hóa 
thế-gian. Người tu-hành thấy thế, tâm sanh hâm-mộ, 
tà-trí thầm thầm nổi lên, chủng-trí tiêu-diệt.) 


Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Các thính-giả thoạt nhiên thấy thân 
hình biến thành sắc vàng rực rỡ, ngồi 
trên sen báu, tưởng như được pháp chưa 
từng có. 


_ Thật là sĩ mê ngu đại, lầm tưởng là 
Bồ-Tát hóa-thân dạy dỗ, tin lời Ma- 
vương, sanh tâm tham-dục, phá-hoại 
luật-nghi của Phật. 

_ Kẻ bị Ma-vương nhập, lại nói toàn 
những lời ngon ngọt cám dỗ, nói đủ thứ 
giả dối, nói có Phật giáng thế để dễ bể 
quyến rũ thiên-hạ bằng cách chỉ những 
kẻ ma-tử trong nhóm ma-giáo, nói người 
này là Phật hóa-thân, người kia là Bồ- 
Tát hóa-thân, kẻ nọ từ Thiên-giới hiện 
xuống hoặc đã có ngôi vị ở cõi Trời, 
hiệp lại để cứu-độ chúng-sanh, toàn là 
lời nói vu vơ hoang-đường, cám dỗ số 
người ngu-xuẩn nhẹ tánh háo-thắng 
tham-vọng, tâm-hồn bị tà-kiến dấy lên 
làm tiêu-diệt hột giống trí-tuệ. 





_ Thử danh Bạt-quỷ, niên lão thành ma, 
não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương-nạn. 


_ Nên biết: Có hạng Bạt-quỉ, tuổi già 
không tu hóa ma, gia-nhập chủng-tộc 
Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
đều không trốn tránh được định-luật 
nhân-quả chí-công. 





_ Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân- 
hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 








— A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hổi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy ma- 
giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./3 17./3 (TƯỞNG-ẤM MA 3) 


_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-đề trung, tâm ái miên vẫn, trừng kỳ 
tinh tư, tham cầu khế-hiệp. 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân thực bất giác tri ma trước. 


_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu hiệp, Thiện-nam-tử xứ, 
phu tọa thuyết-pháp. 

_ Kỳ hình cập bỉ, thính pháp chi nhân, 
ngoại vô thiên biến. 

_ Linh kỳ thính giả, vị văn pháp tiền, 
tâm tự khai ngộ, niệm niệm di dịch, 
hoặc đắc túc-mệnh, hoặc hữu tha tâm, 
hoặc kiến địa-ngục, hoặc tri nhân-gian 
hảo ác chư sự, hoặc khẩu thuyết kệ, 
hoặc tự tụng kinh, các các hoan-hỷ, đắc 
vị-(ằng-hữu. 


_ Thị nhân ngu-mê, hoặc vi Bồ-Tát, 
miên ái kỳ tâm, phá Phật luật-nghi, 
tiềm-hành tham-dục. 


_ Khẩu trung hiếu ngôn: Phật hữu đại 
tiểu, mỗ Phật tiên Phật, mỗ Phật hậu 
Phật, kỳ trung diệc hữu, chơn Phật, giả 
Phật, nam Phật, nữ Phật, Bô-Tát diệc 








_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
kín nhiệm, phấn-khởi tinh-thần cứu xét 
tham cầu sự khế-hiệp. 

_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-Bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Thân-hình của người ấy và các thính- 
giả không biến đổi. 

_ Các thính-giả trước khi nghe pháp, 
tâm-địa khai-thông, hiểu một phần quá- 
khứ vị-lai, rõ chút ít tâm-niệm của 
chúng-sanh, hoặc thấy địa-ngục, hoặc 
biết các sự phước-họa kiết-hung ở nhân- 
gian, hoặc thuyết kệ tụng kinh, vui 
mừng tưởng như được pháp chưa từng 
có. 

_ Không ngờ họ ngu-xuẩn mê-muội, tin 
lầm là Bồ-Tát, xu-phụ theo để phá-hoại 
luật-nghi của Phật và hành-động tham- 
dục. 

_ Người ma ấy lại nói: Phật có lớn có 
nhỏ, Phật trước Phật sau, Phật thiệt Phật 
giả, Phật nam Phật nữ, Bồổ-Tát cũng 
vậy. 
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nhiên. 
_ Kỳ nhân kiến cố, tẩy địch bổn-tâm, dị 
nhập tà ngộ. 


(_ Người tu-hành thấy như vậy, bỏ sạch bổn-tâm, dễ 
vào các tà-ngộ.) 


_ Lời nói dối trá ấy khiến người quên 
Bổn-Tâm, mất chánh-tín, vào ma-giáo, 
làm việc hiểm-độc. 





_ Thử danh my quỷ, niên lão thành ma, 
não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân-thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương-nạn. 


_ Nên biết: Có hạng My-quỉ, tuổi già 
không tu hóa ma, gia-nhập chủng-tộc 
Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
cả bọn ma-giáo, thầy ma và trò ma đều 
không trốn tránh được định-luật nhân- 
quả chí-công. 





_ Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân- 
hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 





— A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Nếu còn mê-muội vướng vào cạm bẫy 
của ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa- 
ngục. 
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17./4 

_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-để trung, tâm ái căn-bổn, cùng lãm 
vật hóa, tánh chi thỉ chung, tỉnh sảng kỳ 
tâm, tham cầu biện-tích. 





_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 





17./ 4 (TƯỞNG-ẤM MA 4) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-để, tâm ưa cứu 
xét cùng tột căn-bổn sanh-hóa thủy- 
chung của vạn-vật, phấn-khởi tinh-thần 
tham cầu sự phân-biệt. 

_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
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phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân tiên bất giác tri ma trước. 


_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu nguyên, Thiện-nam-tử 
xứ, phu tọa thuyết-pháp. 

_ Thân hữu uy thần, tổi phục cầu giả, 
lịnh kỳ tọa hạ, tuy vị văn pháp, tự-nhiên 
tâm phục. 


( Người đó có uy-thần, làm cho những người cầu 
pháp đều kính phục, khiến cho thính-chúng dưới 
pháp-tọa, tuy chưa nghe pháp, tự-nhiên tâm đã phục 
rồi.) 


_ Thị chư nhân đẳng, tương Phật Niết- 
Bàn, Bồ-Để Pháp-thân, tức thị hiện- 
tiền, ngã nhục thân thượng. 


_ Phụ phụ tử tử, đệ đại tương-sanh, tức 
thị Pháp-thân, thường-trụ bất tuyệt, độ 
chỉ hiện-tại, tức vi Phật-quốc, vô biệt 
tịnh-cư, cập kim sắc-tướng. 

(_ Cha con sanh nhau, đời này đến đời khác, tức là 
pháp-thân thường-trụ không mất; đều chỉ hiện-tại, tức 


là cõi Phật, không có cõi tịnh-cư và thân kim sắc nào 
khác.) 


_ Kỳ nhân tín thọ, vong thất tiên tâm, 
thân-mệnh quy-y, đắc vị-tằng-hữu. 


_ Thị đẳng ngu mê, hoặc vi Bồ-Tát, suy 
cứu kỳ tâm, phá Phật luật-nghi, tiểm- 
hành tham-dục. 


_ Khẩu trung hiếu ngôn: “Nhãn nhĩ ty 
thiệt giai vi tịnh-độ; nam nữ nhị căn tức 
thị Bồ-Đề, Niết-Bàn chơn-xứ”. 

_ Bỉ vô tri giả, tín thị uế ngôn. 


(_ Bọn không biết kia, đều tin lời nhơ nhớp đó.) 


lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Lại hiện thần-thông biến-hóa thị-oai 
với các thính-giả, khiến các thính-giả 
chưa nghe pháp đã sanh lòng kinh sợ. 


_ Các thính-giả lầm tưởng theo lời Ma- 
vương nói: Phật, Bồ-Tát cho tới Bồ-Đề 
Pháp-thân đều thật-hiện trong nhục- 
thân; 

- phụ-tử truyền-kế nhau sanh ra, Pháp- 
thân thường-trụ bất-diệt hiện-tại là xứ 
Phật, không có cảnh tịnh nào khác, cũng 
không có tướng kim-sắc nào khác. 


_ Các thính-giả tin chịu, làm mất tâm 
cũ, đem thân mạng qui-y Ma-vương, 
tưởng như được pháp chưa từng có. 

Các thính-giả ngu-xuẩn làm việc 
tham-dục, tin lầm Bồ-Tát, hành-động 
tham-dục, phá-hoại luật-nghi của Phật, 
lần lượt hành-động tham-dục uế-trược. 

_ Người ma ấy miệng ưa nói dối trá: 
“Mắt tai mũi lưỡi thân ý là cõi tịnh, hai 
căn nam nữ là chơn-xứ Niết-Bàn”. 

_ Các thính-giả mê-muội tin lầm theo 
những lời mơ hồ huyễn-hoặc. 





_ Thử danh Cổ-độc, yểm-thắng ác-quỷ, 
niên lão thành ma, não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương nạn. 








_ Nên biết: Có những hạng ác-quỉ Cổ- 
độc yểm-thắng, tuổi già không tu hóa 
ma, gia-nhập chúng-tộc Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
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cả bọn ma-giáo, thầy ma và trò ma đều 
không trốn tránh được định-luật nhân- 
quả chí-công. 





_ A-Nan! Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân-hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 


_ A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 


ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./5 

_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-để trung, tâm ái huyển-ứng, châu 
lưu tinh-nghiên, tham cầu minh-cảm. 


(... tâm ưa biết các việc trước sau, cứu xét cùng khấp, 
tham câu được thầm cảm.) 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân nguyên bất giác tri ma 
trước. 

_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu ứng, Thiện-nam-tử xứ, 
phu tọa thuyết-pháp. 

_ Năng linh thính-chúng, tạm kiến kỳ 
thân như bá thiên tuế, tâm sanh ái- 
nhiễm, bất năng xẩ-ly, thân vi nô-bộc, 
tứ sự cung-dưỡng, bất giác bì lao. 








17./ 5 (TƯỞNG-ẤM MA 5) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
huyềển-ứng, cứu xét tinh-vi, tham cầu sự 
linh-cảm. 


_ Lúc bấy giờ, Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-Bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Khiến các thính-giả thấy thân mạng 
như được 100 tuổi, tâm sanh ái-nhiễm, 
không chịu rời bỏ, thân làm tôi tớ dâng 
cúng ẩm-thực, y-phục, ngọa-cụ, y-được, 
chẳng nệ khó nhọc; 
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_ Các các linh kỳ, tọa hạ nhân tâm, tri 
thị Tiên sư, bổn Thiện-tri-thức, biệt sanh 
pháp ái, niêm như giao tất, đắc vị-tằng- 
hữu. 

_ Thị nhân ngu mê, hoặc vi Bồ-Tát, 
thân-cận kỳ tâm, phá Phật luật-nghi, 
tiểm-hành tham-dục. 


_ Khẩu trung hiếu ngôn: “Ngã ư tiền 
thế, ư mỗ sanh trung, tiên độ mỗ nhân, 
đương thời thị ngã, thê-thiếp huynh-đệ, 
kim lai tương-độ, dữ nhữ tương-tùy, quy 
mỗ thế-giới, cung-dưỡng mỗ Phật”. 


(_ Miệng ma ưa nói: “Ta ở kiếp trước, trong đời Mỗ, 
trước độ người Mỗ, lúc đó là thê-thiếp anh em của ta, 
nên nay lại đến độ cho nhau; ta sẽ cùng các người 
theo nhau về cảnh-giới Mỗ, cung-dưỡng Đức Phật 
Mồ”.) 


_ Hoặc ngôn biệt hữu, đại quang minh 
thiên, Phật ư trung trụ, nhứt-thiết Như- 
Lai, sở hưu cư địa. 

( Hoặc nói có cõi trời đại quang-minh riêng biệt, 


Phật ở trong ấy, và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các 
Đức như-LaI.) 


_ Bỉ vô tri giả, tín thị hư cuồng, di thất 
bổn-tâm. 


(_ Bọn không biết kia, đều tin những lời phỉnh gạt đó, 
bỏ mất bổn-tâm.) 


- tin lầm vị ấy là bậc Tiên-Sư, Thiện- 
Tri-Thức, sanh lòng luyến-ái như keo 
sơn, vọng-tưởng như được pháp chưa 
từng có. 

_ Các thính-giả ngu-xuẩn mê-muội ấy 
lầm tưởng là Bồ-Tát giáng thế, thân-cận 
và hết lòng nghe theo ma-giáo, phá- 
hoại luật-nghi của Phật, lần lượt hành- 
động tham-dục ô-nhiễm. 

_ Người ma ấy ưa nói: “Do tham-dục 
sanh ra ở tiển-kiếp, đến hiện-tại là 
chồng vợ anh em, trước độ người thân 
sau độ kẻ sơ, kết cuộc độ tất cả để dắt 
nhau về thế-giới riêng biệt”. 


_ Ma-vương ưa nói có một thế-giới 
riêng biệt của chủng-tộc họ, cũng là 
thế-giới an nghỉ của chư Phật, luôn luôn 
có chư Phật trụ, dễ bể lễ bái cung- 
dưỡng, hoặc Ma-vương nói chủng-tộc họ 
ở một tầng Trời riêng biệt có hào-quang 
rực rỡ để dối gạt người. 

_ Vì thế các thính-giả mê-muội tin lầm 
lời dối gạt của Ma-vương, quên mất 
Bổn-Tâm Chơn-Như Viên-Giác. 





_ Thử danh Lệ quỷ, niên lão thành ma, 
não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương nạn. 


_ Nên biết: Có hạng Lệ-quỉ, tuổi già 
không tu hóa ma, gia-nhập chủng-tộc 
Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
đều không trốn tránh được định-luật 
nhân-quả chí-công. 





_ A-Nan! Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân-hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 








_ A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hổi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
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ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./6 

_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-đề trung, tâm ái thâm-nhập, khắc-kỷ 
tân-cần, nhạo xứ âm tịch, tham cầu tịnh- 
mật. 


(... thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự yên lặng.) 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân bổn bất giác tri ma trước. 


_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu âm, Thiện-nam-tử xứ, 
phu tọa thuyết pháp. 

_ Linh kỳ thính nhân, các tri bổn-nghiệp. 
_ Hoặc ư kỳ xứ, ngữ nhứt nhân ngôn: 


_ “Nhữ kim vị tử, dĩ tắn súc-sanh”, sắc 
xử nhứt nhân, ư hậu tháp vĩ, đốn lịnh kỳ 
nhân, khởi bất năng đắc. 


_ Ư thị nhứt chúng, khuynh tâm khâm 
phục. 

(_ Cả trong một chúng đều hết lòng kính phục.) 

_ Hữu nhân khởi tâm, dĩ tri kỳ triệu. 


(_ Có người móng tâm lên, thì nó đã biết ý.) 








17./6 (TƯỞNG-ẤM MA 6) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
thâm-nhập, chuyên-cần khổ-hạnh, vào 
chốn vắng vẻ tịch-mịch, tham cầu sự 
tịnh-mật. 


_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-Bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Khiến các thính-giả biết căn-nghiệp. 

_ Lại có khi bày trò tà-thuật gọi một 
người ở nơi nào đó, bảo rằng: 

_ “Nhà ngươi chưa chết nhưng đã làm 
súc-sanh, có đuôi ở phía sau trôn”, để 
rồi bảo một kẻ khác đến đạp đuôi thì 
người kia không đứng dậy được. 

_ Ma-vương làm như thế cốt-yếu khiến 
cho các thính-giả thấy việc lạ lùng, sanh 
ra khiếp sợ, bái-phục để dễ bể thao- 
túng. 

_ Ma-vương biết được tư-tưởng đương- 
thời của mỗi người, ai có tâm-niệm gì, 
Ma-vương đều biết. 
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_ Phật luật-nghi ngoại, trùng gia tính 
khổ, phỉ-báng Tỳ-khưu, mạ-Iy đồ-chúng, 
yết lộ nhân-sự, bất ty cơ hiểm. 


_ Khẩu trung hiếu ngôn: Vị nhiên họa 
phước, cập chí ký thời, hào phát vô thất. 


(_ Miệng ma ưa nói: Những họa phúc chưa đến và khi 
đã đến rồi, thì mảy may không sai.) 


_ Ma-vương hành-động ngoài phạm-vi 
khổ-hạnh chuyên-trì Phật-luật, thường 
chê bai các vị Tỳ-khưu, nhục-mạ đồổ- 
chúng, ưa vạch lá tìm sâu, tiết-lộ xuyên- 
tạc việc cá-nhân của người, không sợ 
người oán-hận. 

_ Miệng ưa nói họa phước gặp thời-tiết 
thì đển trả, không có sai chạy, đừng lo 
chi hết. 





_ Thử Đại-lực quỷ, niên lão thành ma, 
não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương nạn. 


_ Nên biết: Có hạng Đại-lực quỉ, tuổi 
già không tu hóa ma, gia-nhập chủng- 
tộc Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
đều không trốn tránh được định-luật 
nhân-quả chí-công. 





_ Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân- 
hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 





_ A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./7 (TƯỞNG-ẤM MA 7) 
_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 


17./7 
_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
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ma-để trung, tâm ái tri-kiến, cần-khổ 
nghiên-tầm, tham cầu túc-mệnh. 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân thù bất giác tri ma trước. 


_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu tri, Thiện-nam-tử xứ, phu 
tọa thuyết-pháp. 

_ Thị nhân vô đoan, ư thuyết pháp xứ, 
đắc đại bửu-châu. 

_ Kỳ ma hoặc thời, hóa vi súc-sanh, 
khẩu hàm kỳ châu, cập tạp trân-bửu. 


_ Giản-sách phù-độc, chư kỳ dị vật, tiên 
thọ bỉ nhân, hậu trước kỳ thể. 


_ Hoặc dụ thính nhân, tàng ư địa hạ, hữu 
minh-nguyệt-châu, chiếu diệu kỳ xứ, thị 
chư thính giả, đắc vị-tằng-hữu. 


_ Đa thực dược-thảo, bất xan gia soạn, 
hoặc thời nhựt xan, nhứt ma nhứt mạch, 
kỳ hình phì sung, ma lực trì cố. 


(_ Ma thường ăn cây thuốc, chớ không ăn cơm, hoặc 
mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mạch, 
nhưng thân-thể....) 


_ Phỉ báng Tỳ khưu, mạ ly đồ chúng, bất 
ty cơ hiểm. 

_ Khẩu trung hiếu ngôn: Tha phương 
bảo-tạng, thập phương Thánh-Hiển, 
tiểễm nặc chi xứ, tùy kỳ hậu giả, vãng 
vãng kiến hữu, kỳ dị chi nhân. 

(_ Miệng ma ưa nói: Kho báu phương khác và chỗ ẩn- 


cư của các bậc thánh-hiển thập phương; những người 
đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ.) 


định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
tri-kiến, chuyên-cần khổ-hạnh, cứu xét 
tham cầu Túc-mạng thông. 

_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Thoạt nhiên chỗ thuyết pháp hiện ra 
hột bửu-châu. 

_ Ma-vương lại bày trò tà-thuật hóa làm 
một con thú ngậm hột bửu-châu, hoặc 
hóa thêm nhiều trân-bửu khác, 

- hoặc hóa ra sách vở thư phù, các vật- 
dụng kỳ-dị, trao cho các thính-giả cầm 
xem rồi cho nhập vào hình-thể, 

- hoặc bảo một người chôn kín dưới đất 
hột bửu-châu, nhưng hột bửu-châu vẫn 
chiếu sáng lên trên, khiến các thính-giả 
tưởng lầm được pháp chưa từng có. 

_ Ma-vương bắt người đồng cốt và nhóm 
ma-giáo của họ chỉ ăn rau hoặc bánh, 
hoặc mỗi ngày ăn mè hay bắp, nhưng 
thân-thể vẫn mập vì nhờ sức ma ủng-hộ. 


_ Ma-vương phỉ-báng các vị Tỳ-khưu, 
miệt-thị đồ-chúng, không sợ hờn giận. 

_ Miệng ưa nói mơ hồ: “Ở xứ kia có kho 
chứa các trân-bửu, đó là chỗ kín nhiệm 
của nhứt-thiết Thánh-Hiển”, để mê- 
hoặc nhân-tâm. 





_ Thử danh Sơn-lâm, Thổ-địa, Thành- 
hoàng, Xuyên-nhạc, Quỷ-thần, niên lão 
thành ma. 


_ Hoặc hữu tuyên dâm, phá Phật giới- 
luật, dữ thừa sự giả, tiểm-hành ngũ-dục. 








_ Nên biết: Có những hạng Sơn-lâm, 
Thổ-địa, Thành-hoàng, Xuyên-nhạc, 
Quỉ-Thần, tuổi già không tu hóa ra ma, 
gia-nhập chủng-tộc Ma-vương. 

_ Ma-vương và ma-chúng ưa bày trò uế- 
trược, phá-hoại luật-nghi của Phật, ám- 








515 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





Hoặc hữu tinh-tấn, thuần thực thảo-mộc, 
vô định hành sự, não-loạn thị nhân. 


(_ Hoặc khi kêu gọi làm điều dâm-dục, phá giới-luật 
Phật, cùng với những kẻ thừa-sự, lén làm việc ngũ- 
dục. Hoặc khi lại tỉnh-tấn, ăn toàn cỏ cây, việc làm 
không nhứt-định, cốt khuấy rối người tu-hành.) 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, cu hãm vương nạn. 


muội những kẻ theo họ sa mê ngũ-dục; 
tánh-tình thích thay đổi, không nhứt định 
việc làm nào cả. 


_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
đều không trốn tránh được định-luật 
nhân-quả chí-công. 





_ A-Nan! Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân-hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 





_ A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./8 17./8 (TƯỞNG-ẤM MA 8) 


_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-để trung, tâm ái thần-thông, chủng 
chủng biến-hóa, nghiên-cứu hóa- 
nguyên, tham thủ thần-lực. 


(..., nghiên cứu nguồn gốc biến-hóa, tham cầu có 
thần-lực.) 








_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
thần-thông biến-hóa, cứu xét hóa- 
nguyên, tham cầu thẳn-lực. 
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_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân thành bất giác tri ma 
trước. 

_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu thông, Thiện-nam-tử xứ, 
phu tọa thuyết-pháp. 

_ Thị nhân hoặc phục, thủ chấp hỏa 
quang, thủ toát kỳ quang, phân ư sở 
thính, tứ chúng đầu thượng, thị chư thính 
nhân, đảnh thượng hỏa quang, giai 
trường số xích, diệc vô nhiệt tánh, tằng 
bất phần thiêu. 


_ Hoặc thủy thượng hành, như lý bình 
địa, hoặc ư không trung, an tọa bất 
động, hoặc nhập bình nội, hoặc xử nang 
trung, việt dụ thấu viên tằng vô chướng 
ngại; duy ư đao-binh, bất đắc tự-tại. 


_ Tự ngôn thị Phật thân trước bạch-y, 
thọ Tỳ-khưu lễ. 


_ Phỉ-báng Thiển-luật, mạ-ly đồ-chúng, 
cật lộ nhân-sự, bất ty cơ hiểm. 


_ Khẩu trung thường thuyết, thần-thông 
tự-tại, hoặc phục lịnh nhân, bàng kiến 
Phật-độ, quỷ lực hoặc nhân, phi hữu 
chơn-thật. 


_ Tán-thán hành dâm, bất hủy thô hạnh, 
tương chư ổi điệp, dĩ vi truyền pháp. 
( Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ 


những việc làm thô-tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau 
là truyền pháp.) 


_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Người ấy lại bày trò tà-thuật biến-hóa, 
khi thì cầm đèn sáng ở tay, khi thì giả 
bộ nắm tia sáng rồi phóng tia sáng lên 
đảnh của thính-giả, khiến thính-giả có 
tia sáng như lửa ở trên đầu cao độ 2 
thước, nhưng tia sáng không nóng, 
không cháy. 

_ Khi thì rời tọa-cụ đi trên mặt nước dễ 
dàng như đi trên mặt đất, khi thì ngồi im 
lặng giữa hư-không, khi thì chun vào 
bình hoặc đấy, đi xuyên qua cây hoặc 
vách, không có ngăn ngại; chỉ đối với 
đao binh thì không được tự-tạ1. 

_ Ma-vương giả xưng là Phật, thân mặc 
bạch-y, không sợ tội lỗi, dám thọ sự lễ 
bái của các vị Tỳ-khưu, chớ không biết 
làm như vậy tổn đức vô-biên. 

_ Ma-vương chê bai Thiển-luật, xuyên- 
tạc những người trì-giới thanh-tinh, 
khinh-bỉ đồ-chúng, tiết-lộ việc cá-nhân 
của người mà không sợ oán-hận. 

_ Ma-vương lại ưa nói đắc thần-thông 
tự-tại, độ người thấy được cảnh Phật, 
phô-bày phép-tắc biến-hóa, nhưng đó là 
ma-lực giả dối chớ không có chi chơn- 
thiệt. 

_ Ma-vương ưa khen ngợi kẻ báng-pháp 
phá-giới, ca-tụng những việc tham-dục 
ô-nhiễm, ngoan-cố không chịu bỏ tật 
xấu, lại dùng rún cọ xát để truyền đạo, 
thật là hiểm-độc. 





_ Thử danh thiên địa đại-lực Sơn-tinh, 
Hải-tinh, Phong-tinh, Hà-tinh, Thổ-tinh, 
nhứt-thiết thảo mộc, tích kiếp tinh my, 
hoặc tiên kỳ chung, kế niên ứng tử, 
hoặc phục long my, hoặc thọ chung tiên, 
tái hoạt vi my, kỳ hình bất hóa, tha quái 








_ Nên biết: Các hạng Sơn-tinh, Hải-tinh, 
Phong-tinh, Hà-tinh, Thổ-tnh có sức 
mạnh ở thế-gian, các cây cổ-thụ đã sống 
qua nhiều kiếp đều có thể thành Tinh- 
my, Long-my, cho tới một số Tiên 
hưởng hết phước-quả, chuyển kiếp làm 
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sở phụ, niên lão thành ma, não-loạn thị 
nhân. 


( Và những loài tỉnh my của tất cả cỏ cây đã sống 
nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc là long my, 
hoặc là tiên chết rồi, sống lại làm my, hoặc quả-báo 
đạo tiên đã hết, năm kế thì phải chết, nhưng hình hài 
không hư nát, nên loài quái khác gá vào, bọn ấy tuổi 
già thành ma, khuấy rối người tu-hành.) 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, đa hãm vương nạn. 


Iy-my hoặc yêu-quái, tuổi già không tu 
hóa ma, gia-nhập chủng-tộc Ma-vương. 


_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
đều không trốn tránh được định-luật 
nhân-quả chí-công. 





_ Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân- 
hồi. 


_ Mê hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 





— A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu thấu 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hổi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./9 

_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-để trung, tâm ái nhập-diệt, nghiên- 
cứu hóa-tánh, tham cầu thâm-không. 


(..., tâm ưa vào chỗ diệt hết, nghiên-cứu tánh biến- 
hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm.) 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân chung bất giác tri ma 








17./9 (TƯỞNG-ẤM MA 9) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
nhập-diệt, cứu xét hóa-tánh, tham cầu 
thâm-không. 


_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
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trước. 

_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu không, Thiện-nam-tử xứ, 
phu tọa thuyết-pháp. 

_ Ư đại chúng nội, kỳ hình hốt không, 
chúng vô sở kiến, hoàn tùng hư-không, 
đột-nhiên nhi xuất, tồn một tự tại. 


CỔ trong đại-chúng, hình của người đó bỗng hóa 
thành không, cả chúng không thấy gì, rồi lại từ hư- 
không bỗng chốc hiện ra, khi còn khi mất, được tự- 
tạ1.) 


_ Hoặc hiện kỳ thân, đỗng như Lưu-Ly, 
hoặc thùy thủ túc, tác chiên đàn khí, 
hoặc đại tiểu tiện, như hậu thạch mật. 


( Hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc Lưu-Ly, 
hoặc duỗi tay chân xuống, phát ra mùi thơm chiên- 
đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc.) 


_ Phỉ-báng giới-luật, khinh tiện xuất-gia. 


_ Khẩu trung thường thuyết: “Vô nhân 
vô quả, nhứt tử vĩnh diệt, vô phục hậu 
thân”. 

( Miệng ma thường nói: “Không nhân quả, chết rồi 
là điệt hẳn, không có thân sau”.) 


_ Cập chư phàm Thánh, tuy đắc không- 
tịch, tiễm-hành tham-dục, thọ kỳ dục 
giả, diệc đắc không-tâm, bát vô nhân- 
quả. 

( Lại các phàm, Thánh, tuy được phép không-tịch, 
vẫn lén làm việc tham-dục, và người thọ lãnh cái 


dâm-dục đó, cũng được tâm rỗng không, bác không 
có nhân-quả.) 


ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên tọa-cụ giảng nói. 

_ Ma-vương phô-diễn phép-tắc biến-hóa 
như: Các thính-giả bỗng nhiên tan mất, 
rồi từ hư-không hiện trở lại, khi còn khi 
mất tùy ý của Ma-vương. 


_ Khi thì Ma-vương hiện thân trong sáng 
như ngọc Lưu-Ly, khi thì thả xuôi tay 
chân và cho bốc lên hơi thơm ngào ngạt 
như hương chiên-đàn; Ma-vương cố ý 
bày nhiều thứ tà-thuật lạ thường để cho 
các thính-giả trông thấy mà khiếp sợ 
bá¡-phục. 

_ Ma-vương chê bai luật-nghi của Phật, 
ganh ghét các vị xuất-gia tu-hành giải- 
thoát, vì Ma-vương không quyến rũ 
được. 

_ Ma-vương xúi giục người phản Phật 
phần sư, phá-hoại giới-thể, ưa buông lời 
kích-bác đạo-lý nhân-quả luân-hồi, như 
nói chẳng có nghiệp-báo vay trả chỉ cả, 
chết là hết, chẳng có thân sau; 


- Thánh với phàm như nhau, dầu tham- 
dục ô-nhiễm cũng đắc không-tịch, dầu 
thọ dục uế-trược cũng đắc không-tâm, 
đó là lời xảo-quyệt thất-đức vô-cùng. 





_ Thử danh nhựt nguyệt, bạc thực tính 
khí, kim ngọc chi thảo, Lân, Phụng, 
Quy, Hạc, kinh thiên vạn niên, bất tử vi 
linh, xuất sanh quốc-độ, niên lão thành 
ma, não-loạn thị nhân. 


_ Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể, 
đệ-tử dữ sư, đa hãm vương nạn. 








_ Nên biết: Các thứ Nhựt-thực, Nguyệt- 
thực, kim ngọc chi thảo, cho tới Lân, 
Phụng, Quy, Hạc, đã sống qua ngàn 
muôn kiếp, có thể thành Tinh-Linh, tuổi 
già không tu hóa ma, gia-nhập chủng- 
tộc Ma-vương. 

_ Ma-vương phá hư người trong một 
thời-gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì 
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cả nhóm ma-giáo, thầy ma và trò ma 
đều không trốn tránh được định-luật 
nhân-quả chí-công. 





_ A-Nan! Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân-hồi. 


_ Mê hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 





—_ A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu biết 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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17./ 10 

_ Hựu Thiện-nam-tử, Thọ-ấm hư diệu, 
bất tao tà lự, viên-định phát-minh, Tam- 
ma-để trung, tâm ái trường-thọ, tân-khổ 
nghiên cơ, tham cầu vĩnh-tuế, khí phân 
đoạn sanh, đốn hy biến-dịch, tế tương 
thường-trụ. 


(..., tâm ưa sống lâu, gian-khổ quan-sát tinh-vi, tham 
cầu được nhiều tuổi; bổ cái sống phân đoạn, lại trông 
mong cái tướng vi-tế của biến-dịch sinh tử được 
thường-trụ.) 


_ Nhĩ thời Thiên-ma, hầu đắc kỳ tiện, 
phi tính phụ nhân, khẩu thuyết kinh 
pháp, kỳ nhân cánh bất giác tri ma 
trước. 

_ Diệc ngôn tự đắc, Vô-Thượng Niết- 
Bàn, lai bỉ cầu sanh, Thiện-nam-tử xứ, 
phu tọa thuyết pháp. 








17./ 10 (TƯỞNG-ẤM MA 10) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử, vì ấm Thọ 
không gặp tà-niệm, nên phát-minh viên- 
định trong pháp Tam-ma-đề, tâm thích 
trường-thọ, cứu xét tân-khổ, tham cầu 
sống lâu, dứt phân đoạn sanh-tử, ước 
mong sớm thay đổi tướng vi-tế cho được 
vĩnh-cửu. 


_ Lúc bấy giờ Ma-vương nhân dịp tiện- 
lợi, nhập xác người, miệng nói kinh 
pháp, mà người ấy không tự biết là bị 
ma nhập. 

_ Người ấy nói đã chứng Niết-Bàn Vô- 
Thượng, đến chỗ tu của Thiện-nam-tử, 
ngồi trên toa-cụ giảng nói. 
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_ Hiếu ngôn tha phương vãng hoàn vô 
trệ. 

_ Hoặc kinh vạn lý, thuấn tức tái lai, 
giai ư bỉ phương, thủ đắc kỳ vật. 


_ Hoặc ư nhứt xứ, tại nhứt trạch trung, 
số bộ chỉ gian, linh kỳ tùng đông, nghệ 
chí tây bích, thị nhân cấp hành, lũy niên 
bất đáo. 


( Hoặc ở một chỗ, hay trong một nhà, chỉ trong vài 
bước, bảo người ta đi từ vách Đông qua tới vách Tây, 
nhưng người ta đi mau cả năm không đến.) 


_ Nhân thử tâm tín, nghi Phật hiện-tiển. 


(_ Nhân đó người tu-hành tin tưởng, nghi là Phật hiện- 
tiền.) 


Khẩu trung thường thuyết: “Thập 
phương chúng-sanh, giai thị ngô tử, ngã 
sanh chư Phật, ngã xuất thế-giới, ngã thị 
nguyên Phật, xuất-thế tự-nhiên, bất 
nhân tu đắc”. 

(..., Ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế-giới, Ta là 


Phật đầu tiên, tự-nhiên ra đời, không nhân tu-hành 
mà đắc đạo.) 


_ Người ấy tuyên-bố rằng: Du-hành 
khắp thế-giới không có chi ngăn ngại. 

_ Hoặc đi đến một phương xa nào, trải 
qua muôn dặm cũng trong nháy mắt trở 
về chỗ cũ, lại còn lấy được đổ vật ở 
phương xa đó làm tin. 

_ Hoặc ở một nơi trong căn nhà, đi độ 
hai bước, khiến các chỗ khác đồng qui- 
tựu cận vách, trái lại thế-nhân dầu có đi 
mau cách nào và đi trong bao nhiêu năm 
cũng không được như vậy. 


_ Ma-vương ưa nói giả dối huyễn-hoặc 
để cho các thính-giả tưởng lầm là Phật 
tại thế. 


_ Ma-vương lại dám nói: “Chúng-sanh ở 
khắp mười phương đều là con của Ta, 
Ta sanh ra chư Phật, ứng-hiện trong các 
thế-giới, Ta là vị Phật căn-bổn xuất-thế 
tự-nhiên, không cần nhân tu-hành mà 
chứng Thánh-quả”. Thật là lời nói xảo- 
quyệt độc-ác vô-biên. 





_ Thử danh trụ thế, Tự-tại Thiên-ma, sử 
kỳ quyến thuộc, như Giá-Văn-Trà cập 
Tứ-Thiên-Vương, Tỳ-Xá đồng-tử, vị 
phát tâm giả, lợi kỳ hư-minh, thực bỉ 
tinh-khí. 

C Ấy gọi là ma Trụ-thế-tự-tại-thiên, nó khiến bọn 
quyến-thuộc chưa phát tâm như bọn Giá-Văn-Trà hay 


là Tỳ-Xá đồng-tử cõi Tứ-Thiên-Vương, thích cái hư- 
minh, đến ăn tinh-khí người tu-hành.) 


_ Hoặc bất nhân sư, kỳ tu-hành nhân, 
thân tự quan kiến. 

(_ Hoặc không nhân ông thầy, chính người tu-hành tự 
mình xem thấy.) 

_ Xưng Chấp-Kim-Cang, dữ nhữ trường- 
mệnh. 


( Bọn đó tự xưng là thần Chấp-Kim-Cang đến cho 
trường-thọ.) 








_ Nên biết: Ma-vương trụ-thế như vậy, 
khiến quyến-thuộc Giá-Văn-Trà và Tỳ- 
Xá đồng-tử của Tứ-Thiên-Vương, người 
phát tâm, kẻ có sức mạnh hư-minh; 


- hoặc hiện hình quỉ-quái kỳ-dị làm cho 
người tu-hành thấy sợ; 


- hoặc giả xưng là Chấp-Kim-Cang- 
Thần ban phép cho người sống lâu; 
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_ Hiện mỹ-nữ thân, thạnh-hành tham- 
dục, vị du niên tuế can não khô kiệt, 
khẩu kiêm độc ngôn, thính nhược yêu 
my. 


(C Bọn đó hiện thân gái đẹp, thịnh-hành việc dâm- 
dục, làm cho chưa đây một năm, gan não người tu- 
hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe 
như yêu-my.) 


_ Tiền nhân vị tường, đa hãm vương 
nạn, vị cập ngộ hình, tiên dĩ can tử. 
Não-loạn bỉ nhân, dĩ chí tổ vẫn. 


(_ Người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều 
người bị như thế, phải sa vào lưới pháp-luật và chưa 
kịp hành hình đã chết khô trước. Thế là bọn khuấy 
phá người tu-hành kia, đến phải ốm chết.) 


- hoặc hiện thân mỹ-nữ sa mê tham-dục, 
trong vòng một năm trí não khô kiệt, 
ngôi nói lắm nhắm một mình như điên; 


- vì yêu-my hôn-ám phá rối tới mức 
cuối cùng, dầu có kẻ bị pháp-luật truy- 
tố, nhưng chưa xử đã chết khô. 





— A-Nan! Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân-hồi. 


_ Mê-hoặc bất tri, đọa Vô-gián ngục. 





— A-Nan! Ông tu-hành, phải hiểu biết 
sáng suốt và thận-trọng ngăn ngừa trước 
tất cả ma-giáo để giải-thoát luân-hổi 
sanh-tử. 

_ Nếu mê-muội vướng vào cạm bẫy của 
ma-giáo thì ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 
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C: 

_ A-Nan! Đương tri: Thị thập chủng ma 
ư mạt-thế thời, tại ngã pháp trung, xuất- 
gia tu đạo, hoặc phụ nhân thể, hoặc tự 
hiện hình, giai ngôn dĩ thành, Chánh- 
Biến Tri-Giác, tán-thán dâm-dục, phá 
Phật luật-nghi. 


_ Tiên ác ma sư, dữ ma đệ-tử, dâm-dâm 
tương-truyền; như-thị tà-tnh, my kỳ 








€: 

_ A-Nan! Ông phải biết: Mười loại ma 
kể trên, đến thời-kỳ mạt-pháp, ẩn vào 
Chánh-pháp của Phật, hoặc giả làm Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu-ni, hoặc giả làm Thiện- 
nam Tín-nữ, hoặc nhập xác người, hoặc 
tự hiện hình, nói dối trá là đã chứng 
quả-vị Chánh-Biến Tri-Giác, lại khen 
ngợi sự tham-dục ô-nhiễm, phá-hoại 
giới-luật của Phật. 

z Thầy ma và trò ma, sa vào cảnh tham- 
dục ô-nhiễm truyển-kế nhau; đó là tà- 
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tâm-phủ, cận tắc cửu sanh, đa du bá thế, 
linh chơn tu-hành, tổng vi ma quyền. 


_ Mệnh chung chi hậu, tất vi ma dân, 
thất Chánh-Biến-Tri, đọa Vô-gián ngục. 


tỉnh yêu-my vô-cùng hiểm-độc thâm- 
nhập tâm-phủ, ít thì chín đời, nhiều thì 
trăm đời, chủ-trương phá-hoại những 
người chơn-thiệt tu-hành bị thối chuyển, 
sa ngã, phẩn-nghịch Chánh-Pháp, để 
làm quyến-thuộc của Ma-vương, chớ 
không để làm thừa-kế cho Phật. 

_ Người nào bái-phục và sống theo 
mạng lịnh của Ma-vương hành-động 
độc-ác thì khi lâm-chung, chắc làm dân 
ma, tiêu mất Chánh-Biến Tri-Giác, sa- 
đọa vào Vô-gián địa-ngục. 





_ Vậy ai đã phát-nguyện thuần-túy tu- 
hành giải-thoát, thủy-chung như nhứt, 
tất-nhiên phải hết sức cẩn-thận, xa lánh 
các loại chướng-ma. 





_ Nhữ kim vị tu, tiên thủ tịch-diệt, túng 
đắc vô-học, lưu nguyện nhập bỉ, mạt- 
pháp chi trung, khởi đại từ-bi, cứu-độ 
chánh-tâm, thâm-tín chúng-sanh. 


(..., cứu-độ cho chúng-sanh có lòng thâm-tín chơn- 
chánh.) 


_ Linh bất trước ma, đắc chánh-tri-kiến. 
(_ Khiến cho khỏi mắc tà-ma, được chánh-tri-kiến.) 


_ Ngã kim độ nhữ, dĩ xuất sanh-tử, nhữ 
tuân Phật-ngữ, danh báo Phật-ân. 


(C_ Nay Ta đã độ ông ra khỏi sống chết, ông vâng lời 
Phật dạy, thì gọi là báo ơn Phật.) 








— A-Nan! Ông và Đại-chúng, dầu có đắc 
quả Vô-học cũng không nên vội nhập 
Niết-Bàn, quí vị phải nguyện ở đời mạt- 
pháp, phát tâm đại-từ đại-bi, bảo-hộ 
những người có đức tín thẩm sâu, quyết- 
chí theo Tam-Bảo, cầu đạo giải-thoát, 
chơn-thiệt tu-hành có thủy có chung. 

_ Quí vị luôn luôn tận-tâm cứu-độ các 
chơn Phật-tử ấy tránh khỏi ma-giáo, đắc 
Chánh-tri-kiến, viên-chứng Phật-quả. 

_ Nay Ta cứu-độ quí vị, giải-thoát sanh- 
tử khổ-hải tất-nhiên quí vị có bổn-phận 
soi gương mẫu của Ta, hoàn-toàn y giáo 
phụng-hành gọi là báo Phật-ân. 
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18. A-Nan! Như-thị thập chủng, Thiển- 
na hiện cảnh, giai thị Tưởng-ấm, dụng 
tâm giao-hỗ, cố hiện tư sự. 








D. 

18. Ông phải biết: Mười thứ thiển-định 
biến-hiện cảnh-vật như thế đều do 
công-dụng của Tưởng-ấm ma chuyển- 
động phát-sanh. 
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_ Chúng-sanh ngoan mê, bất tự thỗn 
lượng, phùng thử nhân-duyên, mê bất tự 
thức, vị ngôn đăng Thánh, đại vọng-ngữ 
thành, đọa Vô-gián ngục. 


_ Vì hành-giả ngoan-cố tối tăm, vọng- 
tưởng điên-đảo, không suy xét sáng 
suốt; nên gặp tà-duyên, mê-muội mà 
chẳng tự biết, dám giả xưng là chứng 
Thánh; thành-thử phạm tội đại-vọng- 
ngữ, ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 





_ Thế nên ông và tất cả Đại-chúng phải 
nhứt-tâm y giáo phụng-hành như vây: 





_ Nhữ đẳng tất tu, tương Như-Lai ngữ, ư 
ngã diệt hậu, truyền thị mạt-pháp, biến 
linh chúng-sanh, khai ngộ tư nghĩa; vô 
linh Thiên-ma, đắc kỳ phương-tiện, bảo- 
trì phú-hộ, thành Vô- Thượng-Đạo. 


( Các ông cần phải, sau khi Ta diệt-độ rồi, đem 
những lời dạy này của Như-Lai truyền bày cho đời 
mạt-pháp, khiến cho khắp các chúng-sanh tổ ngộ 
nghĩa đó; không để Thiên-ma được địp khuấy rối, giữ 
gìn che chở cho chúng-sanh thành đạo Vô-thượng.) 


_ Sau khi Như-Lai nhập-diệt, ở trong đời 
mạt-pháp, dĩ tận-lực truyềển-bá nghĩa-lý 
nhiệm-mầu giải-thoát; không nên sơ- 
suất, để cho những chướng-ma có đủ 
phương-tiện phá-hoại, đồng-thời hoàn- 
toàn hy-sinh, bảo-hộ các vị thanh-tịnh 
thuần-túy chơn-tu thành Đạo Bồ-Đề 
Vô-Thượng. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ CỬU QUYỂN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỂN CHÍN 





_ Phương-đức vô-lượng: đạo cao đức trọng, phẩm-hạnh chính-trực, tiếng thơm vô-lượng. 
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CHÚ-THÍCH (2018) 


CHIẾT TỰ chữ ĐỨC (4Š) 

Chữ “Đức' (4Š) trong tiếng Hán bao gồm năm bộ-phận cấu-thành, đó là: bộ “Sách” ( 4), bộ 
“Thập” (T†). bộ 'Mục' (mắt 8 nằm ngang #), bộ “Nhứt (—) và bộ “Tâm' (s3). Trong đó: 

“Sách' ( Ý ) chỉ bước đi chậm rãi, lâu dài, trường kỳ. Có thể hiểu rằng, 'Đức' là phải từng chút 
từng chút tích-lũy mà thành, không phải là việc nhứt-thời mà là việc của cả một đời. 

“Thập' (TT) ngụ ý là nhiều, là đây đủ, là thập-toàn thập-mỹ, mười phân vẹn mười, cũng có 
ngụ ý là bốn phương tám hướng. Điều đó có nghĩa rằng, con người dù ở đâu, lúc nào cũng phải dùng 
đức-hạnh để đối-đãi với người khác. 

'Mục' (mắt H nằm ngang !), nhấn mạnh rằng, người có đức thì có thể biết rõ thị-phi, thật 
giả, có thể phân-biệt được tốt xấu, đúng sai. 

'Nhứt (—) mang ý-nghĩa là chỉnh-thể, tổng-thể, là toàn-bộ, ý nói người có đức lấy đại-cục 
làm trọng, không tư-lợi cho bản-thân, vạn pháp quy nhứt, một lòng một dạ, tâm không tạp-niệm, 
không vướng bận. 

“Tâm' (») là chỉ nội-tâm, muốn tu-dưỡng được đức thì cần phải dựa vào tu-dưỡng nội-tâm. 
Tâm là bên trong, là thật lòng, chân-tình, trung-thành. Tâm (») là bộ-phận dưới cùng của chữ Đức 
(4Š), ý nói Đức là trong đáy lòng không có vụ-lợi, tư-lợi. 


Trong Thuyết Văn Giải Tự giải nghĩa: “Đức, thăng dã”, nghĩa là “Đức có nghĩa là lên cao”. Có 
hàm-ý là chỉ đạo-đức, tâm-tính của con người cần thăng-hoa lên cao. 

Bởi 'Đức' có nghĩa lên tầng thứ cao, nên cũng có nghĩa chỉ người tu-hành hàng ngày tu-hành 
tinh-tấn, do đó chữ Đức có bộ Sách ( Ý ) = bước đi nhỏ. 

Sự thăng-hoa đạo-đức, tâm-tính của con người, hay sự tinh-tấn của người tu-hành, là những 
bước đi nhỏ chớ không phải chạy, không phải nhảy, cũng không phải tản bộ trên mặt đất, hay rảo 
bước, mà là mỗi bước một dấu chân đi lên, leo lên cao. 

Bên phải chữ Đức là “Thập Mục Nhứt Tâm” (-Ƒ  — ») = Mười mắt một lòng. 

Trước tiên nói về chữ Nhứt, chúng ta đều biết Nhứt là số 1, là đơn-giản nhứt. Thực-tế chữ số 
này phức-tạp nhứt. Trong 7huyết Văn Giải Tự, chữ Nhứt được giải nghĩa nhiều nhứt, trong đó có nói 
rằng: “Ban đầu Thái-cực, Đạo hình-thành từ Nhứt, tạo thành phân chia Trời Đất, hóa thành vạn vật”. 
Do đó chữ Nhứt là thủy-tổ của vạn vật, là cội nguồn của tất cả mọi vật. Từ Nhứt phái-sinh ra Âm 
Dương, phái-sinh ra Trời Đất. 

Cho nên chữ Nhứt một nét ngang này thực-tế là phân chia Trời Đất, trên là Trời, dưới là Đất. 
Còn chữ Thập là “Thập phương thế-giới, tứ diện bát phương”, nghĩa là “Thế-giới mười phương, bốn 
mặt tám phương”. 

Như vậy chữ Đức này có ý-nghĩa rất thâm-thúy. Trên chữ Nhứt là Thập Mục, nghĩa là khắp 
trên Trời đều có mắt. Còn ở dưới chữ Nhứt là chữ Tâm, nghĩa là ở dưới Đất là nhân-tâm, tâm con 
người. Như vậy có nghĩa là mắt Trời đang nhìn lòng người. 


Chúng ta có thể hiểu: Người có đức lớn (đại-đức X4 hồng-đức 3ŸŠ) là người làm cho tất 
cả mọi người dù ở “bốn phương tám hướng” cũng đều 'cùng một lòng" (Nhứt-Tâm), 'đồng một mắt” 
(cùng chung cái nhìn/ suy nghĩ/ quan-điểm/ lý-tưởng...). (mười mắt một lòng) 

Trong Phật-giáo, “cùng một lòng” nghĩa là Nhứt-Tâm, là ngộ-nhập được Chơn-Tâm/ Phật- 
Tánh; 'đồng một mắt” nghĩa là đồng thấy nhứt-thiết sự vật đều là tánh không. 

Lời Tựa kinh Thủ-Lăng-Nghiêm này có nói: 

“Đức Phật từ-bi vô-lượng, không phân-biệt thân-sơ, giai-cấp, chủng-tộc, suốt đời truyền-bá 
một giáo-lý đại-đồng và lúc nào cũng muốn giáo-lý đó được hiển-minh phổ-biến khắp võ-trụ sơn-hà, 
từ thành-thị chí thôn quê, bất-luận xuất-gia hay tại-gia, quan hay dân, giàu hay nghèo, ai ai cũng hấp- 
thọ được, chỉ có mỗi người tùy căn-cơ riêng mà lãnh-hội”. 

Đó là lý do vì sao chúng ta tôn xưng Phật là Đức Phật. Vì Phật là bậc Viên-Giác có đầy đủ 
phương-đức (2 ‡Š.) vô-lượng. 

œ48#tĐ 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỀN CHÍN 


(1) Thập bát Sắc-giới Thiên: mười tám bậc Thiên ở 18 tầng Trời Sắc-giới: 


1. 
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Phạm-Chúng Thiên. 


. Phạm-Phụ Thiên. 

. Đại-Phạm Thiên. (ba bậc Thiên kể trên gọi chung là Søơ-Thiền Thiên). 
. Thiểu-Quang Thiên. 

. Vô-Lượng-Quang Thiên. 

: Quang-Âm Thiên. (ba bậc Thiên kể trên gọi chung là Whj-Thiển Thiên). 
. Thiểu-Tịnh Thiên. 

. Vô-Lượng-TỊnh Thiên. 

. Biến-Tịnh Thiên. (ba bậc Thiên kể trên gọi chung là 7Tzzn-Thiêển Thiên). 
. Phước-Sanh Thiên. 

. Phước-Ái Thiên. 

. Quảng-Quả Thiên. 

. Vô-Tưởng Thiên. (bốn bậc Thiên kể trên gọi chung là 7⁄-Thiên Thiên). 
. Vô-Phiển Thiên. 

. Vô-Nhiệt Thiên. 

. Thiện-Kiến Thiên. 

. Thiện-Hiện Thiên. 

. Sắc-Cứu-Cánh Thiên. 


(2) Tứ Vô-Sắc-giới Thiên: bốn bậc Thiên ở bốn tầng Trời Vô-Sắc-giới: 
1. Không-Xứ Thiên hoặc Không Vô-Biên-Xứ Thiên. 

2. Thức-Xứ Thiên hoặc Thức Vô-Biên-Xứ Thiên. 

3. Vô-Sở-Hữu-Xứ Thiên. 

4. Phi-Tưởng Phi-Phi-Tưởng Xứ Thiên. 


(3) 


Mạn, ngã-mạn, tà-mạn, quá-mạn, mạn-quá-mạn, tăng-thượng-mạn, 


ty-liệt-mạn. 


Có bảy thứ mạn: 

1. Mạn : đức-tài hơn người ít mà tưởng hơn nhiều. 

2. Ngã-mạn : tự-phụ tưởng mình có đức cao tài giỏi, hiếp đáp, chê bai, phỉ- 
báng người. 

3. Tà-mạn : tu theo tà-giáo được chút ít thần-thông biến-hóa hoặc hiểu biết 
một phần nào về quá-khứ vị-lai rồi khinh rẻ mạt sát người. 

4. Quá-mạn : đức-tài bằng người mà cho là hơn, hoặc thua người mà cho là 
bằng. 

5. Mạn-quá-mạn : đức-tài thua người nhiều mà kiêu-căng cho là hơn. 

6. Tăng-thượng-mạn : tự-tôn tự-đại chưa chứng Thánh mà cho là chứng Thánh. 

7. Ty-liệtmạn : đức-tài thua người nhiều mà cho là không thua hoặc thua ít. 


_ Mạn là một trong mười món phiển-não căn-bổn danh gọi Thập kiết-sử. 
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Thập kiết-sử tức là mười món trói buộc (kiết) người trong tam giới đau khổ 
và sai khiến (sử) người luân-hồi sanh-tử. 
Thập kiết-sử: 


1. Tham. 6. Thân-kiến. 

2. Sân. 7. Biên-kiến. 
3.S1. 8. Kiến-thủ. 

4. Mạn. 9. Tà-kiến. 

5. Nghi. 10. Giới-cấm thủ. 


VYẾU-GIẢI 
HỀ'T QUYỂN CHÍN 


CHÚ-THÍCH: (2018) 
ĐOẠN 2 
_ Phạm-hạnh (3Š 4T) = Tịnh-hạnh (# 4T): là phép tu-hành thanh-tịnh của hàng xuất-gia, đoạn-tuyệt 
sự dâm-dục. 
ĐOẠN 17./7 
_ Thành-hoàng (3š ƒÊ ): Vị thân được dân cư trong vùng thờ phượng. Vị thần của một làng. 
(Trích của GS. Huỳnh Minh-Đức) 

Thành hay Hoàng đều có nghĩa chung là loại thành-trì. Thành có nước chung quanh gọi là Trì 
(#,). Thành không có nước gọi là Hoàng (F#). Quẻ Thái, Kinh Dịch có câu: Thành phục vu hoàng 
(b⁄4ã TT FŠ). 

Ngoài ra Thành-hoàng còn là tên của vị thần. 

Thiên “Giao Đặc Tánh”, Kinh Lễ-Ký có nhắc đến tám loại tế lễ của vua, mà lễ Thủy Dung 
(zk]Ä) đứng thứ bẩy. Thủy (2k) là Hoàng (Ƒ#). Dung (#Ÿ) là Thành (33%). Đây là bắt đầu tế thần 
Thành-hoàng. 

Sách Bắc Tê Thư, Mộ-Dung Nghiễm truyện có ghi: “Trong thành trước hết có xây một ngôi 
đền thờ thần, tục gọi là thần Thành-hoàng, lễ tế-tự thường kỳ”. 

LỄ tế-tự Thành-hoàng chánh-thức từ đây. Thời Nam Bắc triều tiếp-tục tế thần Thành-hoàng. 
Lễ này thạnh vào đời Đường. Các nhà thơ lớn đời Đường đều có làm “Tế Thành-hoàng thần văn” như 
Trương Cửu-Linh, Hàn Dũ, Đỗ Mục, Lý Thương-Ấn .... Đại-khái thờ thần Thành-hoàng là cầu cho 
mưa thuận gió hòa, tránh được tai-ương. Đời Tống thì tế Thành-hoàng thần được phổ-biến khắp nơi, 
trong đó có Việt-Nam. 


œ4) 
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Dịch Âm Diễn Nghĩa 
THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
Đệ Thập Quyển Quyển Mười 
1. 1.HÀNH-ẤM MA. 
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_ A-Nan! Bỉ Thiện-nam-tử, tu Tam-ma- 
để, Tưởng-ấm tận giả, thị nhân bình- 
thường, mộng-tưởng tiêu-diệt, ngộ my 
hằng nhứt, giác-minh hư tịnh, do như 
tình không, vô phục thô-trọng, tiển-trần 
ảnh sự. 


(C A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh-định, Tưởng- 
ấm tiêu tan, thì những mộng-tưởng bình-thường của 
người đó đã tiêu-diệt, khi thức khi ngủ luôn luôn một 
thể, tánh giác-minh rỗng lặng như hư-không trong 
sạch, không còn những sự tướng tiển-trần thô-trọng.) 


Â„ 

Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, Tưởng-ấm tiêu tan, vọng-niệm 
đoạn trừ, thức ngủ như một giấc minh- 
tỉnh, cũng như hư-không, chẳng có tướng 
thô-phù và bóng tiển-trần. 





_ Quan chư thế-gian, đại-địa sơn-hà, như 
kính giám minh, lai vô sở niệm, quá vô 
túng tích, hư thọ chiếu ứng, liễu võng 
trần tập, duy-nhứt tinh-chơn. 


(_ Xem những núi sông đất liền thế-gian, như gương 
soi sáng, khi đến, không dính vào đâu, khi qua, không 
có dấu vết, rỗng chịu chiếu ứng, rõ ràng không còn 
tập-quán cũ, chỉ một tánh tinh-chơn.) 


_ Quán-sát núi sông đất bằng ở thế-gian 
như tấm gương trong suốt, không còn 
dính mắc chi cả, Thọ-ấm soi tỏ, dấu vết 
đĩ-vãng diệt tận, các tập-khí trần-cấu cũ 
đều dứt tuyệt, chỉ còn một điểm tỉnh- 
chơn. 





_ Sanh diệt căn-nguyên, tùng thử phi lộ, 
kiến chư thập phương, thập nhị chúng- 
sanh, tất đơn kỳ loại, tuy vị thông kỳ các 
mệnh do tự, kiến đồng sanh cơ, do như 
dã-mã, tập tập thanh nhiễu, vi phù căn 
trần, cứu-cánh khu huyệt, thử tắc danh 
vi Hành-ấm khu vũ. 

(_ Căn-nguyên của sanh diệt từ đó phơi lộ ra, thấy 


được 12 loài chúng-sanh thập phương, rõ hết các loài; 
tuy chưa thông suốt manh mối của mỗi chúng-sanh, 








_ VỀ căn-nguyên sanh diệt khiến 12 
chủng-loại chúng-sanh, từ chủng-loại 
thông-mạng cho tới chủng-loại chưa 
thông-mạng đều do một căn-nguyên, ví 
như con nai thấy biết chất trong trẻo, 
tưởng là chỗ căn-trần cứu-cánh nhưng 
đó chỉ là cảnh-giới của ấm Hành. 
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nhưng đã thấy cơ-sở sanh diệt chung, giống như bóng 
dã-mã, lớp lớp chớp nhoáng hiện ra, làm cái then chốt 
phát-sinh các phù-căn-trần; ấy thì gọi là phạm-vi 
Hành-ấm.) 





Nhược nhữ thanh nhiễu, tập tập 

nguyên tánh, tánh nhập nguyên trừng, 
nhứt trừng nguyên tập, như ba lan diệt, 
hóa vi trừng thủy, danh Hành-ấm tận; 
thị nhân tắc năng, siêu chúng-sanh 
trược, quán kỳ sở do, u-ẩn vọng-tưởng, 
dĩ vi kỳ bổn. 
(_ Nếu cái cội gốc của những lăng xăng chớp nhoáng 
u ẩn đó, vào được tánh đứng lặng bản-lai, những tập- 
khí sanh diệt bản-lai dừng lại, như sóng mòi diệt hết, 
hóa thành nước đứng, thì gọi là hết Hành-ấm; người 
đó vượt khỏi chúng-sanh trược, xét lại nguyên do, cội 
gốc là u-Ẩn vọng-tưởng.) 





_ Nguyên-tánh rõ thấu chất trong trẻo, 
ví như các làn sóng biến mất, nước trở 
nên yên lặng tỉnh-khiết, đó là dứt sạch 
ấm Hành; thì dĩ-nhiên thoát-ly chúng- 
sanh trược, xem xét thấy rõ vọng-tưởng 
điên-đảo là cội gốc sanh-tử. 


Bản-lai (#ˆ#): tức là cái ban đầu của sự vật. Chúng 
ta thấy trong chữ Hán của Phật-giáo đại-thừa thường 
dùng là “bản-lai diện-mục”, “Như-Lai”... 

U-ẩn (#4ÏŠ): giấu kín trong lòng, không bày tỏ ra 
được. 
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B. ộ 
ỡ, 2. (HÀNH-ÂM MA I) 


A-Nan! Đương tr. 

_ Thị đắc chánh tri, Sa-ma-tha trung, bỉ 
Thiện-nam-tử, ngưng minh chánh tâm, 
thập loại Thiên-ma, bất đắc kỳ tiện. 


_ Phương đắc tinh nghiên, cùng sanh 
loại bổn, ư bổn loại trung sanh nguyên 
lộ giả, quán bỉ u thanh, viên nhiễu động 
nguyên, ư viên nguyên trung. 





A-Nan! Ông phải biết: 

_ Như vậy đắc Chánh-Biến-Tri trong 
pháp Tam-ma-để, vững chắc chánh-tâm 
thì mười chướng ma không có phương- 
tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn viên-minh của chúng-sanh, 
nhờ căn-bổn ấy mà được tỏ rạng phong- 
quang, đến khi hôn-muội trầm-nịch là 
tại vọng-tưởng nhiễu-động, cũng ở trong 
căn-bổn ấy. 
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_ Khởi kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, 
nhị vô nhân luận. 


_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
lạc vào hai thứ luận chấp vô-nhân như 
sau: 





_ Nhứt giả thị nhân kiến bổn vô nhân. 
Hà dĩ cố? 

_ Thị nhân ký đắc, sanh cơ toàn phá, 
thừa vu nhãn-căn, bát bá công đức, kiến 
bát vạn kiếp, sở-hữu chúng-sanh, nghiệp 
lưu loan hoàn, tử thử sanh bỉ, chỉ kiến 
chúng-sanh, luân-hồi kỳ xứ, bát vạn 
kiếp ngoại, minh vô sở quán. 

_ Tiện tác thị giải, thử đẳng thế-gian, 
thập phương chúng-sanh, bát vạn kiếp 
lai, vô nhân tự hữu. 

_ Do thử kế đạc, vong Chánh-Biến-Tri, 
đọa-lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


a) Vì sao Thiện-nam-tử thấy căn-bổn 
vô-nhân? 

_ Vì Thiện-nam-tử nương theo nhãn- 
căn, 800 công-đức, trong 8 vạn kiếp, 
thấy biết có chúng-sanh trôi lăn ở biển 
nghiệp, sanh rồi tử, tử rồi sanh, luân-hồi 
suốt 8 vạn kiếp mịt mù. 


Thiệnnam-tử chỉ thấy biết thập 
phương chúng-sanh ở thế-gian luân-hồi 
từ 8 vạn kiếp trở lại, vô-nhân mà có. 

_ Do chỗ luận mê-chấp đó mà Thiện- 
nam-tử mất Chánh-Biến-Tri, lạc vào 
ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 





_ Nhị giả thị nhân, kiến mạt vô nhân. 
Hà dĩ cố? 

_ Thị nhân ư sanh, ký kiến kỳ căn, tri 
nhân sanh nhân, ngộ điểu sanh điểu, ô 
tùng lai hắc, cốc tùng lai bạch. 

_ Nhân-thiên bổn thụ, súc-sanh bổn 
hoành. 


(_ Loài người, loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài 
súc-sanh thân vẫn nằm ngang.) 


_ Bạch phi tẩy thành, hắc phi nhiễm tạo. 


( Sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen 
không phải do nhuộm tạo ra.) 


_ Tùng bát vạn kiếp, vô phục cải di, kim 
tận thử hình, diệc phục như-thi. 


b) Vì sao Thiện-nam-tử thấy cuối căn- 
bổn vô-nhân? 

_ Vì Thiện-nam-tử thấy biết căn-bổn, 
người sanh người, chim sanh chim, quạ 
thì đen, cò thì trắng, 

- Thiên Nhân vốn thụ, thú-vật vốn 
ngang, 


- quạ đen không nhuộm mà đen, cò 
trắng không phải rửa mà trắng, 


- từ § vạn kiếp đến nay không có thay 
đổi, và từ đây vể sau chắc cũng tự- 
nhiên như vậy. 





_ Nhi ngã bổn lai, bất kiến Bồ-Đề, vân 
hà cánh hữu, thành Bồ-Đề sự. 

_ Đương tri kim nhựt, nhứt-thiết vật 
tượng, giai bổn vô nhân. 

_ Do thử kế đạc, vong Chánh-Biến-Tri, 
đọa-lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


_ Thị tắc danh vi đệ-nhứt ngoại-đạo, lập 
vô-nhân luận. 








_ Căn-bổn không có nhân thấy Bồ-Đề 
thì làm sao thành-tựu quả Bồ-Đề? 

_ Như vậy căn-bổn của các vật-tượng ở 
thế-gian hiện nay đều vô-nhân. 

_ Do chỗ luận mê-chấp đó mà Thiện- 
nam-tử mất Chánh-Biến-Tri, lạc vào 
ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 

_ Hai thứ luận chấp vô-nhân như vậy 
gọi là Đệ-nhứt ngoai-đạo, lập vô-nhân 
luận. 
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3. 

_ A-Nan! Thị Tam-ma trung, bỉ Thiện- 
nam-tử, ngưng minh chánh-tâm, ma bất 
đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 
thường nhiễu động nguyên, ư viên 
thường trung. 


_ Khởi kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, tứ 
biến thường luận. 


3. (HÀNH-ẤM MA 2) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánhtâm thì các 
chướng-ma không có phương-tiện phá 
rỐI. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động ở trong căn- 
bổn viên-minh ấy. 

_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
lạc vào bốn thứ luận chấp thường như 
sau: 





_ Nhứt giả thị nhân, cùng tâm cảnh tánh, 
nhị xử vô nhân, tu tập năng tri, nhị vạn 
kiếp trung, thập phương chúng-sanh, sở- 
hữu sanh diệt, hàm giai tuần-hoàn, bất 
tằng tán thất, kế dĩ vi thường. 


a) Cứu xét rốt ráo tâm và cảnh, hai thứ 
đều vô-nhân, do sức tu tập thấy biết 
trong vòng 2 vạn kiếp, thập phương 
chúng-sanh sống chết tuần-hoàn không 
mất, nên chấp là thường. 





_ Nhị giả thị nhân, cùng tứ-đại nguyên, 
tứ tánh thường-trụ, tu-tập năng tri, tứ 
vạn kiếp trung, thập phương chúng-sanh, 
sổ-hữu sanh-diệt, hàm giai thể hằng, bất 
tằng tán thất, kế dĩ vi thường. 


b) Cứu xét rốt ráo tứ-đại (địa thủy hỏa 
phong), bổn-tánh thường-trụ, do sức tu- 
tập thấy biết trong vòng 4 vạn kiếp, thập 
phương chúng-sanh sống chết tuần-hoàn 
không mất, nên chấp là thường. 





_ Tam giả thị nhân, cùng-tận lục-căn, 
Mạt-na chấp thọ, tâm ý thức trung, bổn 
nguyên do xứ, tánh thường hằng cố, tu- 
tập năng tri, bát vạn kiếp trung, nhứt- 
thiết chúng-sanh, tuần-hoàn bất thất, 





c) Cứu xét rốt ráo lục-căn cho tới lục- 
thức, ý-thức lãnh-hội và Mạt-na thức 
truyền-tống, bổn-tánh thường-trụ, do sức 
tu-tập thấy biết trong vòng 8 vạn kiếp, 
thập phương chúng-sanh sống chết tuần- 
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bổn-lai thường-trụ, cùng bất thất tánh, 
kế dĩ vi thường. 


(...tuần-hoàn không mất, bổn-lai là thường-trụ, rồi 
xét tột tánh không mất đó, nên chấp là thường.) 


hoàn không mất, nên chấp là thường. 





_ Tứ giả thị nhân, ký tận tưởng nguyên, 
sanh lý cánh vô, lưu chỉ vận chuyển, 
sanh diệt tưởng tâm, kim dĩ vĩnh diệt, lý 
trung tự-nhiên, thành bất sanh diệt, nhân 
tâm sở đạc (/4), kế dĩ vi thường. 


( Bốn, là người đó nghĩ rằng đã hết Tưởng-ấm, lẽ ra 
không còn lưu-chuyển, đứng lặng xoay vẫn; tư-tưởng 
sanh diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự-nhiên thành 
không sanh diệt; người đó, nhân tâm-niệm so đo như 
thế, mà chấp là thường.) 


d) Cứu xét rốt ráo tưởng-ấm sanh-diệt, 
vốn không có lưu-chuyển, đã dứt sạch 
thì tự-nhiên thành bất-sanh bất-diệt, nên 
chấp là thường. 





_ Do thử kế thường, vong Chánh-Biến- 
Tri, đọa-lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Để 
tánh. 

_ Thị tắc danh vi đệ-nhị ngoại-đạo, lập 
viên-thường luận. 





_ Vì bốn thứ luận chấp thường đó, nên 
Thiện-nam-tử mất Chánh-Biến-Tri, lạc 
vào ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 

_ Bốn thứ luận chấp thường như vậy gọi 
là Đệ-nhỊ ngoại-đạo, lập viên-thường 
luận. 
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4. 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 








4. (HÀNH-ẤM MA 3) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
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thường nhiễu động nguyên, ư tự tha 
trung. 

_ Khởi kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, tứ 
điên-đảo kiến, nhứt phần vô-thường, 
nhứt phần thường luận. 


ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động ở tự-tha. 

_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
lạc vào bốn thứ luận điên-đảo, chấp một 
phần thường, một phần vô-thường như 
sau: 





_ Nhứt giả thị nhân, quán diệu minh 
tâm, biến thập phương giới, trạm-nhiên 
dĩ vi cứu-cánh thần-ngã, tùng thị tắc kế, 
ngã biến thập phương, ngưng minh bất 
động. 


(C Một, là người đó quán cái tâm diệu-minh lặng vậy 
cùng khắp thập phương thế-giới, cho là cái thần-ngã 
rốt ráo; do đó, chấp có cái ta cùng khắp thập phương 
đứng lặng sáng suốt không lay động.) 


_ Nhứtthiết chúng-sanh, ư ngã tâm 
trung, tự sanh tự tử, tắc ngã tâm-tánh, 
danh chi vi thường, bỉ sanh diệt giả, 
chơn vô-thường tánh. 


a) Quán Tâm Chơn-Như diệu-minh bao 
trùm thập phương thế-giới, rộng lớn bao 
la, yên lặng cứu-cánh; 


- tất cả chúng-sanh đều duy tâm mà có 
sanh có tử, nên thể-tánh của Tâm Chơn- 
Như diệu-minh là thường, còn thể-tánh 
của vạn-vật sanh-tử là vô-thường. 





_ Nhị giả thị nhân, bất quán kỳ tâm, 
biến quán thập phương, Hằng-sa quốc- 
độ. 
_ Kiến kiếp hoại xứ, danh vi cứu-cánh, 
vô-thường chủng tánh. 

Kiếp bất-hoại xứ, danh cứu-cánh 
thường. 


b) Không quán Tâm Chơn-Như mà quán 
Hằng-sa quốc-độ ở khắp mười phương, 


- chỗ kiếp hoại, chấp là vô-thường. 


- còn chỗ kiếp bất-hoại, chấp là thường, 





_ Tam giả thị nhân, biệt quán ngã tâm, 
tinh-tế vimật, du như vi-trần, lưu- 
chuyển thập phương, tánh vô vi cải, 
năng linh thử thân, tức sanh tức diệt. 

_ Kỳ bất-hoại tánh, danh ngã tánh 
thường. 

_ Nhứt-thiết tử sanh, tùng ngã lưu xuất, 
danh vô-thường tánh. 


c) Quán tâm tinh-tế mật-nhiệm, ví như 
vi-trần, lưu-cchuyển ở khắp mười 
phương, thể-tánh không biến đổi, khiến 
thân hoạn có sanh có diệt, 

- thể-tánh không biến đổi, chấp là 
thường, 

- còn vạn-vật duy tâm mà có sanh-tử, 
chấp là vô-thường. 





_ Tứ giả thị nhân, tri Tưởng-ấm tận, 
kiến Hành-ấm lưu, Hành-ấm thường lưu, 
kế vi thường tánh; sắc Thọ Tưởng đẳng, 
kim dĩ diệt tận, danh vô vi thường. 


(_ Bốn, là người đó biết Tưởng-ấm hết rồi, thấy được 
dòng Hành-ấm, chấp cái lưu-chuyển thường xuyên 
của Hành-ấm là tánh thường; còn Sắc-ấm, Thọ-ấm, 
Tưởng-ấm hiện đã diệt hết, thì gọi là vô-thường.) 








d) Thấy biết Hành-ấm vẫn lưu-chuyển 
thì chấp là thường, còn Sắc-ấm, Thọ-ấm 
và Tưởng-ấm dứt sạch thì chấp là vô- 
thường. 
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_ Do thử kế đạc, nhứt phần vô-thường, 
nhứt phần thường cố, đọa-lạc ngoại-đạo, 
hoặc Bồ-Đề tánh. 

_ Thị tắc danh vi đệ-tam ngoại-đạo, lập 
nhứt phần thường, nhứt phần vô-thường 
luận. 





_ Vì bốn thứ luận-chấp đó, nên Thiện- 
nam-tử mất Chánh-Biến-Tri, lạc vào 
ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 

_ Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là Đệ- 
tam ngoại-đạo, lập nhứt phần thường, 
nhứt phần vô-thường luận. 
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S. 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 
thường nhiễu động nguyên, ư phần vị 
trung. 


_ Sanh kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, tứ 
hữu-biên cập vô-biên luận. 


5. (HÀNH-ẤM MA 4) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động ở trong phận- 
VỊ. 

_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
lạc vào bốn thứ luận chấp hữu-biên và 
vô-biên như sau: 





_ Nhứt giả thị nhân, tâm kế sanh 
nguyên, lưu dụng bất tức. 
_ Kế quá vị giả, danh vi hữu biên. 


(_ Rồi chấp quá -khứ, vị-lai, là hữu-biên.) 


_ Kế tương-tục tâm, danh vi vô-biên. 


a) Cứu xét tâm vốn sanh, lưu-dụng 
không dứt, 
- về quá-khứ gọi là hữu-biên, 


- còn tâm ở hiện-tại tiếp nối nhau gọi là 
vô-biên. 





_ Nhị giả thị nhân, quán bát vạn kiếp, 
tắc kiến chúng-sanh, bát vạn kiếp tiền, 
tịch vô văn kiến; vô văn kiến xứ, danh 








b) Cứu xét trong vòng 8 vạn kiếp, thấy 
biết chúng-sanh gọi là hữu-biên, còn 
ngoài 8 vạn kiếp mịt mù, không thấy 
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vi vô-biên; hữu văn kiến xứ, danh vi 
hữu-biên. 


biết được gọi là vô-biên. 





_ Tam giả thị nhân, kế ngã biến tri, đắc 
vô-biên tánh, bỉ nhứt-thiết nhân, hiện 
ngã tri trung, ngã tằng bất tri, bỉ chi tri 
tánh, danh bỉ bất đắc, vô-biên chi tâm, 
đấn hữu-biên tánh. 


( Ba, là người đó chấp rằng mình biết cùng khắp, là 
được tánh vô-biên, còn tất cả các người kia, hiện ra 
trong cái biết của mình, mà mình không hễ biết họ 
nhận được tánh biết, thì những người kia không được 
cái tâm vô-biên và chỉ có tánh hữu-biên.) 


c) Cứu xét thế-giới vạn-vật đều do tâm 
tạo, gọi là hữu-biên, còn thể-tánh của 
tâm biến-tri bao trùm khắp pháp-giới, 
gọi là vô-biên. 





_ Tứ giả thị nhân, cùng Hành-ấm không, 
dĩ kỳ sở kiến, tâm lộ trù đạc, nhứt-thiết 
chúng-sanh, nhứt thân chi trung, kế kỳ 
hàm giai, bán sanh bán diệt, minh kỳ 
thế-giới, nhứt-thiết sở-hữu, nhứt bán 
hữu-biên, nhứt bán vô-biên. 

(C Bốn, là người đó khi xét cùng diệt trừ Hành-ấm, 
dùng tri-kiến của mình, mà so đo chấp tất cả chúng- 
sanh trong mỗi cái thân, đều là phân nửa sanh, phân 


nửa diệt, và chấp tất cả sự vật có trong thế-giới, đều 
một nửa là hữu-biên, một nửa là vô-biên.) 


d) Quan-sát rốt ráo ấm Hành, chủ-tâm 
suy xét, thấy biết thế-giới vạn-vật đều 
có phân nửa sanh gọi là hữu-biên, phân 
nửa diệt gọi là vô-biên. 





_ Do thử kế đạc, hữu-biên vô-biên, đọa- 
lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


_ Thị tắc danh vi đệ tứ ngoại-đạo, lập 
hữu-biên cập vô-biên luận. 





_ Do bốn thứ luận chấp đó, nên Thiện- 
nam-tử lạc vào ngoại-đạo, lầm tánh Bồ- 
Đề. 

_ Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là Đệ- 
tứ ngoại-đạo, lập hữu-biên cập vô-biên 
luận. 
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6. 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 
thường nhiễu động nguyên, ư tri-kiến 
trung. 

_ Sanh kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, tứ 
chủng điên-đảo, bất tử kiểu loạn, biến- 
kế hư-luận. 


6. (HÀNH-ẤM MA 5) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động ở tri-kiến. 

_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
lạc vào bốn thứ luận điên-đảo, chấp bất- 
tử rối loạn luống dối như sau: 





_ Nhứt giả thị nhân, quán biến-hóa 
nguyên. 
_ Kiến thiên lưu xứ, danh chi vi biến. 


_ Kiến tương-tục xứ, danh chi vi hằng. 

_ Kiến sở kiến xứ, danh chi vi sanh. 

_ Bất kiến kiến xứ, danh chi vi diệt. 

_ Tương-tục chi nhân, tánh bất đoạn xứ, 
danh chi vi tăng. 

_ Chánh tương-tục trung, trung sở ly xứ, 
danh chi vi giảm. 

_ Các các sanh xứ, danh chi vi hữu. 

_ Hỗ hỗ vong xứ, danh chỉ vi vô. 

_ Dĩ lý đô quán, dụng tâm biệt kiến. 


a) Quán nguồn gốc biến-hóa của các 
pháp, 

- thấy biết có lưu-chuyển, gọi là 
thường, 

- có tương-tục, gọ1 là thường-trụ, 

- có thấy kiến-xứ, gọi là sanh, 

- không thấy kiến-xứ, gọi là diệt, 

- tương-tục không dứt, gọi là tăng, 


VÕ- 


- tương-tục bị gián-đoạn gọi là giảm, 


- chỗ sanh-hóa gọi là có, 
- chỗ diệt-vong gọi là không, 
- cứu xét dụng tâm thấy biết riêng biệt. 





_ Hữu cầu pháp nhân, lai vấn kỳ nghĩa, 
đáp ngôn: “Ngã kim, diệc sanh, diệc 
diệt, diệc hữu, diệc vô, diệc tăng, diệc 
giảm”. 

_ Ư nhứtthiết thời, giai loạn kỳ ngữ, 
linh bỉ tiền nhân, di thất chương-cú. 


_ Như thế có người cầu đạo, xin học 
yếu-nghĩa, thì hành-giả đáp: “Tôi cũng 
sanh cũng diệt, cũng có cũng không, 
cũng tăng cũng giảm”; 

- lời nói mơ hồ rối loạn luống dối, chẳng 
có một mẩy quyết-định chắc chắn, làm 
cho người cầu đạo không hiểu rõ và 
quên mất cả chương-cú. 





_ Nhị giả thị nhân, đế quán kỳ tâm, hỗ 
hỗ vô xứ, nhân vô đắc chứng. 

_ Hữu nhân lai vấn, duy đáp nhứt tự, 
đấn ngôn kỳ vô, trừ vô chi dư, vô sở 
ngôn thuyết. 








b) Quán tâm không và chấp cái không 
của tâm vốn chẳng có chỗ chứng. 

_ Có người hỏi thì hành-giả chỉ đáp 
bằng chữ “Không”, đó là lời nói mơ hồ. 
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_ Tam giả thị nhân, đế quán kỳ tâm, các 
các hữu xứ, nhân hữu đắc chứng. 


_ Hữu nhân lai vấn, duy đáp nhứt tự, 
đấn ngôn kỳ thị, trừ thị chi dư, vô sở 
ngôn thuyết. 


c) Quán tâm châu-biến, chỗ nào cũng 
có, và chấp cái có của tâm vốn có chỗ 
chứng. 

Có người hỏi thì hành-giả chỉ đáp 
bằng chữ “Có”, đó là lời nói mơ hồ. 





_ Tứ giả thị nhân, hữu vô cu kiến, kỳ 
cảnh chi cố, kỳ tâm diệc loạn, hữu nhân 
lai vấn, đáp ngôn: 

_ “Diệc hữu, tức thị diệc vô, diệc vô chị 
trung, bất thị diệc hữu”. Nhứt-thiết kiểu 
loạn, vô dung cùng cật. 

(_ “Cũng có, tức là cũng không, trong cái cũng không, 


không phải là cũng có”. Tất cả đều càn loạn, không 
thể nói hết được.) 


d) Thấy cũng có cũng không, cảnh-vật 
phân-ly, tâm thì rối loạn, có người hỏi 
thì hành-giả đáp: 

_ “Có tức không, không tức có”, đó là 
lời nói mơ hồ. 





_ Do thử kế đạc, kiểu loạn hư vô, đọa- 
lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


_ Thị tắc danh vi đệ-ngũ ngoại-đạo, tứ 
điên-đảo tánh, bất tử kiểu loạn, biến-kế 
hư-luận. 








_ Do bốn thứ luận chấp đó, nên Thiện- 
nam-tử lạc vào ngoại-đạo, lầm tánh Bồ- 
Đề. 

_ Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là Đệ- 
ngũ ngoại-đạo, lập tứ chủng điên-đảo, 
bất-tử kiểu-loạn, biến-kế hư-luận. 
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7, 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 


thường nhiễu động nguyên, ư vô tận lưu. 


_ Sanh kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, tử 
hậu hữu tướng, phát tâm điên-đảo. 








7. (HÀNH-ẤM MA 6) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động ở trong cảnh 
lưu-chuyển vô-tận. 

_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
lạc vào chỗ chết có hình tướng, sanh 
tâm điên-đảo. 
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_ Hoặc tự cố thân, vân sắc thị ngã. 

_ Hoặc kiến ngã viên, hàm biến quốc- 
độ, vân ngã hữu sắc. 

_ Hoặc bỉ tiền duyên, tùy ngã hồi phục, 
vân sắc thuộc ngã. 

_ Hoặc phục ngã y, hành trung tương- 
tục, vân ngã tại sắc. 

_ Giai kế đạc ngôn, tử hậu hữu tướng. 


_ Như-thị tuần-hoàn, hữu thập lục tướng. 


(_ Xoay vần như thế có đến 16 tướng.) 


_ Tự giữ thân cũ, nói Sắc vốn là Ta, 

- hoặc thấy cái Ta bao trùm quốc-độ, 
nói cái Ta có Sắc, 

- hoặc tiển-duyên theo trở lại, nói Sắc 
thuộc về Ta, 

- hoặc cái Ta nương theo ấm Hành tiếp 
nối nhau, nói cái Ta tại Sắc, 

- cứu xét như thế mà cho rằng chết rồi 
có hình tướng, 

- tuân-hoàn 16 hình tướng. 





_ Tùng thử hoặc kế, tất kiến phiển-não, 
tất kiến Bồ-Đề, lưỡng tánh tịnh khu, các 
bất tương-xúc. 

(_ Từ đó, hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiển-não và rốt 


ráo Bồ-Để, hai tánh ấy đi song song với nhau, không 
đụng chạm gì nhau.) 


_ Chấp tánh phiển-não, chấp tánh Bồ- 
Đề, hai tánh đều dứt, không có cảm-xúc 
lẫn nhau. 





_ Do thử kế đạc, tử hậu hữu cố, đọa-lạc 
ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


(_ Do những so đo, chấp sau khi chết có tướng, nên...) 


_ Thị tắc danh vi đệ-lục ngoại-đạo, lập 
ngũ-ấm trung, tử hậu hữu tướng, tâm 
điên-đảo luận. 





_ Do luận chấp đó, nên Thiện-nam-tử 
lạc vào ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 


_ Luận chấp như vậy gọi là Đệ-lục 
ngoại-đạo, lập ngũ-ấm trung, tử hậu hữu 
tướng, tâm điên-đảo luận. 
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8. 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 
thường nhiễu động nguyên, ư tiên trừ 
diệt, Sắc, Thọ, Tưởng trung. 





_ Sanh kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, tử 





8. (HÀNH-ẤM MA 7) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động đoạn trừ trước 
Sắc-ấm, Thọ-ấm và Tưởng-ấm. 

_ Do chỗ cứu xét đó mà Thiện-nam-tử 
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hậu vô tướng, phát tâm điên-đảo. 


lạc vào chỗ chết rồi không có hình 
tướng, sanh tâm điên-đảo. 





_ Kiến kỳ sắc diệt, hình vô sở nhân, 
quán kỳ Tưởng diệt, tâm vô sở hệ. 


_ Tri kỳ Thọ diệt, vô phục liên xuyết, 
ấm tánh tiêu-tán. 

_ Túng hữu sanh-lý, nhi vô Thọ Tưởng. 
(_ Dầu có sinh-lý mà không Thọ, không Tưởng.) 


_ Dữ thảo mộc đồng, thử chất hiện-tiền, 
do bất khả đắc, tử hậu vân hà cánh hữu 
chư tướng? 


_ Thấy biết Sắc-ấm dứt sạch thì thân 
không có ràng buộc, như Tưởng đã mất, 
tâm không dính mắc. 
_ Thấy biết Thọ-ấm dứt sạch thì không 
có chi tiếp nối, thể-tánh của ấm cũng 
tiêu tan. 

Không có Thọ-ấm thì không có 
Tưởng-ấm. 


— Ví dụ như loài thảo-mộc, thể-tánh 
hiện-tiển không có hình tướng, thì làm 
thế nào chết rồi có được hình tướng? 





_ Nhân chi khám hiệu, tử hậu tướng vô, 
như-thị tuần-hoàn, hữu bát vô-tướng. 


(..., xoay vần như thế có đến § cái luận vô-tướng.) 


_ Tùng thử hoặc kế: Niết-Bàn nhân-quả, 
nhứt-thiết giai không, đồ hữu danh tự, 
cứu-cánh đoạn diỆt. 


_ Nhân chỗ thấy biết đó mà cứu xét, sau 
khi chết không có hình tướng, không có 
8 sắc thái tuần-hoàn. 


_ Sanh tâm vọng chấp: Niết-Bàn và 
nhân-quả đều không, chỉ có danh-từ, 
(nhưng) cứu-cánh đoạn diệt. 





_ Do thử kế đạc, tử hậu vô cố, đọa-lạc 
ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


(_ Do những so đo, chấp sau khi chết không có tướng.) 


_ Thị tắc danh vi đệ-thất ngoại-đạo, lập | _ 
ngũ-ấm trung, tử hậu vô tướng, tâm 
điên-đảo luận. 





_ Do luận chấp đó, nên Thiện-nam-tử 
lạc vào ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 


Luận chấp như vậy gọi là Đệ-thất 


ngoại-đạo, lập ngũ-ấm trung, tử hậu vô- 
tướng, tâm điên-đảo luận. 
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9, 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 








9. (HÀNH-ẤM MA 8) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 
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_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 
thường nhiễu động nguyên, ư Hành tổn 
trung, kiêm Thọ Tưởng diệt, song kế 
hữu vô, tự-thể tương-phá, thị nhân trụy 
nhập, tử hậu cu phi, khởi điên-đảo luận. 


_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh thấy biết 
thường có sự nhiễu-động ở Hành-ấm, 
hai thứ Thọ-ấm và Tưởng-ấm đã dứt, 
hai tự-thể “có không” tương-khắc, hành- 
giả lạc vào vị-trí “chết rồi mất hết, 
sanh tâm luận điên-đảo. 





_ Sắc Thọ Tưởng trung, kiến hữu phi 
hữu. 
_ Hành thiên lưu nội, quán vô bất vô. 


(_ Xét Hành-ấm chuyển biến, không mà không phải 
không.) 


_ Như-thị tuần-hoàn, cùng-tận ấm giới. 
_ Nhập (áu cu phi tướng, tùy đắc nhứt 
duyên, giai ngôn tử hậu, hữu-tướng vô- 
tướng. 

(C Thành 8 cái tướng “không phải có, không phải 


không”, tùy gặp duyên gì, đều nói sau khi chết có 
tướng, không tướng.) 


_ Các thứ Sắc-ấm, Thọ-ấm và Tưởng- 
ấm thấy có, chẳng phải có, 

- thay đổi trôi lăn, thấy không, chẳng 
phải không, 


- như vậy tuần-hoàn rốt ráo giới-ấm, 

- vào chỗ không-tướng, tùy đắc nhứt 
duyên vọng chấp, hiện nay có tướng, về 
sau thì không. 





_ Hựu kế chư Hành, tánh thiên ngoa cố, 
tâm phát thông ngộ, hữu vô cu phi, hư 
thiệt thất thố. 


(_ Lại xét tánh Hành-ấm sanh diệt thay đổi liên-tục, 
phát tâm thông suốt, chấp tất cả đều không phải có, 
không phải không, lộn lạo hư thiệt.) 


_ Do thử kế đạc, tử hậu cu phi, hậu tế 
hôn mông, vô khả đạo cố. 
(_ Do những so đo, chấp sau khi chết “không phải có, 


không phải không” như thế, mà đường sau mờ mịt, 
không còn lối đi.) 


_ Thể-tánh của Hành-ấm biến-chuyển, 
Tâm Phật thông-ngộ, “có không” đều 
dứt, hư thiệt lầm lỗi. 


_ Do đó cứu xét thấy biết chết rồi mất 
hết, hậu lai mịt mù không thể nói được. 





_ Đọa-lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


_ Thị tắc danh vi đệ-bát ngoại-đạo, lập 
ngũ-ấm trung, tử hậu cu phi, tâm điên- 
đảo luận. 





_ Do luận chấp đó nên Thiện-nam-tử 
lạc vào ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 

_ Luận chấp như vậy gọi là Đệ-bát 
ngoại-đạo, lập ngũ-ấm trung, tử hậu cu 
phi, tâm điên-đảo luận. 
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10. 
_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 
thường nhiễu động nguyên, ư hậu hậu 
vô. 


(..., chấp sau này là không.) 


10. (HÀNH-ẤM MA 9) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động, mê-chấp sau 
khi chết không sanh tánh suy nghĩ. 





_ Sanh kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, 
thất đoạn diệt luận. 

_ Hoặc kế thân diệt. 

_ Hoặc dục, xúc diệt, hoặc ấm, khổ diệt. 
_ Hoặc cực lạc diệt, hoặc cực xả diệt. 

_ Như-thị tuần-hoàn, cùng-tận thất tế. 


_ Hiện-tiển tiêu-diệt, diệt dĩ vô phục. 


(_ Xoay vẫn như thế cùng tột đến 7 cách chấp hiện- 
tiền là tiêu-diệt, diệt rồi không trở lại nữa.) 


_ Hành-giả lạc vào 7 thứ luận đoạn diệt: 


- thân-diệt, 

- dục-diệt, xúc-diệt, ấm-diệt, khổ-diệt, 

- lạc-diệt, xả các diệt, 

- tuần-hoàn rốt ráo ở 7 cảnh-giới như 
Tứ-châu, Lục-dục, Sơ-thiển, Nhị-thiền, 
Tam-thiển, Tứ-thiển, Tứ-không, 

- hiện-tiển tiêu-diệt, diệt rồi không còn 
hồi-phục, 

- vì thế sanh tâm luận chấp chết rồi 
đoạn diệt. 





_ Do thử kế đạc, tử hậu đoạn diệt, đọa- 
lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đềể tánh. 


_ Thị tắc danh vi đệ-cửu ngoại-đạo, lập 
ngũ-ấm trung, tử hậu đoạn diệt, tâm 
điên-đảo luận. 





— Do luận chấp đÓ (sau khi chết là đoạn diệt), 
nên Thiện-nam-tử lạc vào ngoại-đạo, 
lầm tánh Bồ-Đề. 

_ Luận chấp như vậy gọi là Đệ-cửu 
ngoại-đạo, lập ngũ-ấm trung, tử hậu 
đoạn diệt, tâm điên-đảo luận. 
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_ Hựu Tam-ma trung, bỉ Thiện-nam-tử, 
kiên ngưng chánh-tâm, ma bất đắc tiện. 


_ Cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, 








1z ð4;¡8 § ‹ na. + › XR| 5 % % †?È‡š › ừ bi? + 
H8 Š° ¬'› Äñ 4#] 39 
11. 11. (HÀNH-ẤM MA 10) 


_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, giữ vững chánh-tâm thì các chướng 
ma không có phương-tiện phá rối. 

_ Lúc bấy giờ Thiện-nam-tử cứu xét rốt 
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thường nhiễu động nguyên, ư hậu hậu 
hữu. 


(..., chấp sau này là có.) 


ráo căn-bổn của chúng-sanh, thấy biết 
thường có sự nhiễu-động, mê-chấp sau 
khi chết phải có sanh tánh suy nghĩ. 





_ Sanh kế đạc giả, thị nhân trụy nhập, 
ngũ Niết-Bàn luận. 

_ Hoặc dĩ dục-giới, vi chánh chuyển-y, 
quán kiến viên-minh, sanh ái-mộ cố. 


_ Hoặc dĩ sơ-thiển, tánh vô ưu cố. 
_ Hoặc dĩ nhị-thiển, tâm vô khổ cố. 


_ Hoặc đĩ tam-thiển, cực duyệt tùy cố. 
_ Hoặc dĩ tứ-thiển, khổ lạc nhị vong, bất 
thọ luân-hồi, sanh-diệt tánh cố. 


_ Mê hữu-lậu Thiên, tác vô-vi giải, ngũ 
xứ an-ổn, vi thắng tịnh y, như-thị tuần- 
hoàn, ngũ xứ cứu-cánh. 


(_ Người đó, lầm những cõi trời hữu-lậu là quả vô-vi, 
lâm sự an-ốn 5 chỗ ấy là quả báo thù-thắng thanh- 
tịnh của các bậc Thánh-hiễn; xoay vần như thế rốt ráo 
có 5 chỗ.) 


_ Hành-giả lạc vào 5 thứ luận mê-chấp 
5 cảnh Niết-Bàn ở 5 chỗ như: 

_ Chấp dục-giới-thiên làm chánh-nhân 
chuyển-y Niết-Bàn, thấy biết tinh-minh 
sanh ra ái-mộ. 

_ Chấp Sơ-thiển-thiên sanh tánh vô-ưu. 
_ Chấp Nhị-thiển-thiên được tâm-địa 
vô-khổ. 

_ Chấp Tam-thiển-thiên an vui tốt đẹp. 
_ Chấp Tứ-thiển-thiên trừ tuyệt hai thứ 
thế-gian vui khổ, không thọ luân-hồi 
sanh-tử. 

_ Đó là mê-chấp ở 5 cảnh Trời hữu-lậu 
phát ra kiến-giải vô-vi, tức là 5 chỗ 
nương dựa an ổn thắng-tịnh, tuần-hoàn 
cứu-cánh. 





_ Do thử kế đạc, ngũ hiện Niết-Bàn, 
đọa-lạc ngoại-đạo, hoặc Bồ-Đề tánh. 


_ Thị tắc danh vi đệ-thập ngoại-đạo, lập 
ngũ-ấm trung, ngũ hiện Niết-Bàn, tâm 
điên-đảo luận. 





_ Do luận mê-chấp đó (chấp 5 thứ Niết-Bàn 
hiện có như thế), nên Thiện-nam-tử lạc vào 
ngoại-đạo, lầm tánh Bồ-Đề. 

_ Luận chấp như vậy gọi là Đệ-thập 
ngoại-đạo, lập ngũ-ấm trung, ngũ hiện 
Niết-Bàn, tâm điên-đảo luận. 
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12. A-Nan! Như-thị thập chủng, thiển-na 
cuồng giải, giai thị Hành-ấm, dụng tâm 
giao-hỗ, cố hiện tư ngộ. 

_ Chúng-sanh ngoan-mê, bất tự thỗn 
lượng, phùng thử hiện-tiển, dĩ mê vị 
giải, tự ngôn đăng Thánh, đại-vọng-ngữ 








C. 

12. A-Nan! Mười thứ Thiền-định cuồng 
giải như vậy, đều do công-dụng của 
Hành-ấm mà chuyển-động phát-hiện. 


Vì hành-giả ngoancố mê-muội, 


không biết suy xét sáng suốt, gặp cảnh 
hiện-tiển, lấy mê làm ngộ, tự giả xưng 
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thành, đọa Vô-gián ngục. 


là chứng Thánh, thành-thử phạm tội đại- 
vọng-ngữ, ưng đọa Vô-gián địa-ngục. 





_ Thế nên ông và Đại-chúng phải nhứt- 
tâm y-giáo phụng-hành như vầy: 





_ Nhữ đẳng tất tu, tương Như-Lai ngữ, ư 
ngã diệt-hậu, truyền thị mạt-pháp, biến 
linh chúng-sanh, giác liễu tư nghĩa, vô 
linh tâm ma, tự khởi thâm nghiệt. 


_ Bảo-trì phú-hộ, tiêu tức tà-kiến, giáo 
kỳ thân-tâm, khai giác chơn-nghĩa, ư 
Vô-Thượng-Đạo, bất tao chi kỳ, vật lịnh 
tâm kỳ, đắc thiểu vi túc, tác Đại-Giác- 
Vương, thanh-tịnh tiêu-chỉ. 


(C Giữ gìn che chở cho chúng-sanh tiêu-diệt các tà- 
kiến, dạy cho giác-ngộ đạo-nghĩa chơn-thật, không 
mắc vào các đường rẽ nơi đạo Vô-Thượng, chớ để 
chúng-sanh được một ít đã cho là đủ, và nêu ra lời chỉ 
đạy thanh-tịnh của bậc Đại-Giác.) 


_ Sau khi Như-Lai nhập-diệt, ở trong đời 
mạt-pháp, dĩ tận-lực truyển-bá cho 
chúng-sanh nghĩa-lý nhiệm-mầu giải- 
thoát, không nên sơ-suất, để các chướng 
ma, từ nội-ma tới ngoại-ma, có thủ-đoạn 
ác-nghiệt sâu xa phá rối. 

_ Quí vị phải cứu giúp nhau tiêu trừ tà- 
kiến ma-giáo, dạy dỗ nhau cho thân-tâm 
sáng suốt chơn-lý của Đạo Bồ-Đề Vô- 
Thượng, tránh khỏi các nạn mê lầm 
nghi-hoặc, không nên vì được công-quả 
chút ít đã cho là đủ. Tóm tắt lại, quí vị 
có bổn-phận phải làm tiêu-chuẩn thanh- 
tịnh cho Đại-Giác-Vương. 








13. 





13. THỨC-ẤM MA. 
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_ A-Nan! Bỉ Thiện-nam-tử, tu Tam-ma- 
đề, Hành-ấm tận giả, chư thế-gian tánh, 
u thanh nhiễu động, đồng phận sanh cơ, 
thúc nhiên huy (/đoa) liệt. 

_ Trầm tế cương nữu, Bổ-đặc-ca-la, thù 
nghiệp thâm mạch, cảm ứng huyển 
tuyệt. 


( Giềng mối vi-tế, quan-hệ sâu xa gây nghiệp chịu 
báo của ngã-thể chúng-sanh, cảm-ứng đều bặt đứt.) 








A. 

Đức Phật dạy: 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử tu pháp chánh- 
định, Hành-ấm đoạn trừ, thế-gian-tánh 
nhiễu-động, đồng-phận sanh ra rồi thoạt 
nhiên tiêu mất, 

- căn-duyên trầm xuống, buộc Trung-ấm 
thân (1) đền trả nghiệp-báo, nhân cảm 
quả ứng đều hết. 
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_ ƯNIiết-Bàn thiên, tương đại minh ngộ, 
như kê hậu minh, chiêm cố đông- 
phương, dĩ hữu tinh-sắc. 


( Người đó, hầu được đại-giác-ngộ nơi bản-tánh 
Niết-Bàn, như khi gà gáy tan, xem phương Đông, đã 
có ánh sáng.) 


_ Lục-căn hư-nh, vô phục trì dật, nội 
ngoại trạm minh, nhập vô sở nhập, thâm 
đạt thập phương, thập nhị chủng loại, 
thọ mệnh nguyên do. 


C_ Sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi nữa, nội...) 


_ Quán do chấp nguyên, chư loại bất 
triệu, ư thập phương giới, dĩ hoạch kỳ 
đồng, tinh-sắc bất trầm, phát-hiện u bí, 
thử tắc danh vi, Thức-ấm khu-vũ. 


( Xét rõ nguyên-nhân do chấp-trước gây nên, các 
loài không thể hấp-dẫn được; nơi thập phương thế- 
giới, đã nhận được tánh đồng; tánh tinh-vi ấy còn tổn- 
tại, phát-hiện ra một cách bí-ẩn, ấy gọi là phạm-vi 
của Thức-ấm.) 


_ Nhược ư quần triệu, dĩ hoạch đồng 
trung, tiêu ma lục môn, hiệp khai thành- 
tựu, kiến văn thông lân, hỗ-dụng thanh- 
tịnh, thập phương thế-giới, cập dữ thân- 
tâm, như phệ Lưu-Ly, nội ngoại minh 
triệt, danh Thức-ấm tận. 

_ Thị nhân tắc năng, siêu việt mệnh 
trược; quán kỳ sở do, võng-tượng hư-vô, 
điên-đảo vọng-tưởng, dĩ vi kỳ bổn. 





_ Ở Niết-Bàn sáng tỏ như lúc rạng đông 
gà gáy, xem qua đông-phương đã có 
tinh-sắc. 


_ Sáu căn thường thanh-tịnh, không còn 
theo trần-tướng, nội-tâm và ngoại-cảnh 
quang-minh, vào vô sở nhập, hiểu rõ 
căn-do thọ-mạng của 12 loại chúng-sanh 
ở mười phương; 


- chấp cội gốc của vạn-vật bất cảm-triệu 
ở khắp thế-gian đã được đồng cảnh, 
tinh-sắc không trầm, đó là xứ-sở của ấm 
Thức. 


_ Như vạn-vật đã được đồng cảnh, tiêu 
hết sáu căn, khai hiệp thành-tựu, thấy 
nghe thông-cảm, hằng thanh-tịnh, thập 
phương thế-giới và thân-tâm như ngọc 
Lưu-Ly trong ngoài đều sáng tỏ, đó là 
ấm Thức dứt sạch. 

_ Thì dĩ-nhiên (người đó) thoát-Ïly mạng- 
trược, hình không luống không; quan-sát 
thấy rõ vọng-tưởng điên-đảo là cội gốc 
sanh-tử. 
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B. 
14. 14. THỨC-ẤM MA I1) 


_ A-Nan! Đương tri, thị Thiện-nam-tử, 








_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
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cùng chư hành không, ư thức hoàn 
nguyên, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh diệu vị viên. 

C A-Nan nên biết! Thiện-nam-tử đó đã xét cùng tánh 
Không của các hành, trở về bản-tánh của thức, đã 


diệt được sanh diệt, nhưng chưa viên-mãn chỗ tính- 
diệu của tịch-diệt.) 


_ Năng lịnh kỷ thân, căn cách hiệp khai, 
diệc dữ thập phương, chư loại thông 
giác, giác tri thông dẫn, năng nhập viên 
nguyên. 


(C_ Người đó, có thể khiến nơi thân mình, các căn khác 
nhau khi hợp khi chia, và thông suốt với sự hay biết 
các loài thập phương; cái hay biết đó thông suốt vắng 
lặng, có thể vào tánh bản-nhiên.) 


_ Nhược ư sở quy, lập chơn thường 
nhân, sanh thắng giải dã; thị nhân tắc 
đọa, “nhân sở nhân” chấp, Ta-Tỳ-Ca- 
La, sở quy Minh-Đế, thành kỳ bạn-lữ, 
mê Phật Bồ-Đề, vong thất tri-kiến. 


( Nếu nơi chỗ quay về, lại lập ra cái nhân chơn- 
thường, và quyết-định như thế là đúng; thì người đó, 
sa vào cái chấp “nhân sở nhân”, trở thành bạn bè với 
bọn Ta-Tỳ-Ca-La chấp có Minh-Đế, mê-muội Bồ-Đề 
của Phật, bổ mất Chánh-tri-kiến;) 


_ Thị danh đệ-nhứt, lập sở đắc tâm, 
thành sở quy quả, vi viễn viên thông, 
bội Niết-Bàn thành, sanh ngoại-đạo 
chủng. 








Hành-ấm dứt sạch, Thức-ấm trở về cội 
gốc, đã hết sanh-diệt, ở chỗ tịch-diệt 
mầu-nhiệm trong sáng chưa tròn. 


_ Năng-khiếu tự-thân khai mở, sáu căn 
ly hiệp, cùng các loài ở khắp mười 
phương thông-cảm, hiểu biết thông- 
đồng, vào căn-bổn châu-viên. 


_ Như (nếu) nương về chỗ Chơn-Thường, 
phát-sanh thắng-giải. Như vậy hành-giả 
lạc vào vị-trí chấp “nhân sở-nhân”, kết 
bạn với ngoại-đạo Ta-Tỳ-Ca-La SH: 
trương Minh-Đế, muội tánh Bồ-Đề của 
Phật, quên mất tri-kiến. 


_ Gọi là phép-tắc thứ nhứt, lập tâm sở- 
đắc, quả thành sở-qui, xa lánh Viên- 
Thông, cách-biệt Niết-Bàn, sanh làm 
chủúng-tộc ngoại-đạo. 
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15. 

_ A-Nan! Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư 
hành không, dĩ diệt sanh-diệt, nhĩ ư tịch- 
diệt, tình diệu vị viên. 








15. (THỨC-ẤM MA 2) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 
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_ Nhược ư sở quy, lãm vi tự thể, tận hư- 
không giới, thập nhị loại nội, sở-hữu 
chúng-sanh, giai ngã thân trung, nhứt 
loại lưu xuất, sanh thắng giải giả. 

_ Thị nhân tắc đọa, “năng phi năng” 
chấp, Ma-Hê-Thủ-La, hiện vô biên 
thân, thành kỳ bạn-lữ, mê Phật Bồ-Đề, 
vong thất tri-kiến. 


_ Thị danh đệ-nhị, lập năng-vi tâm, 
thành năng-sự quả, vi viễn viên thông, 
bội Niết-Bàn thành, sanh Đại-Mạn- 
Thiên, ngã biến viên chủng. 

C Ấy là bọn thứ hai, lập cái tâm năng-vi, thành cái 
quả năng-sự, trái xa tánh viên-thông, cách-biệt...) 





_ Lấy tự-thể làm nơi nương về, 12 loại 
chúng-sanh khắp hư-không thế-giới, đều 
ở tựthân hằng lưu-xuất, phát-sanh 
thắng-giải. 

_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“năng phi-năng”, kết bạn với Ma-vương 
Ma-Hê-Thủ-La biến hiện vô-số thân, 
muội tánh Bồ-Để của Phật, quên mất 
tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ hai, lập tâm làm 
thành quả năng-sự, xa lánh Viên-Thông, 
cách-biệt Niết-Bàn, sanh làm chủng-tộc 
Đại-Mạn-Thiên chấp ngã biến-mãn. 
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16. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh diệu vị viên. 


_ Nhược ư sở quy, hữu sở quy y, tự nghi 
thân-tâm, tùng bỉ lưu xuất, thập phương 
hư-không, hàm kỳ sanh khởi, tức ư đô 
khởi, sở tuyên lưu địa, tác chơn-thường 
thân, vô sanh-diệt giải. 

( Nếu trong lúc quay về, thấy có chỗ sở-quy, lại tự 
nghĩ thân-tâm mình từ chỗ kia sanh ra, và cả thập 
phương hư-không cũng đều do chỗ kia sanh ra, rồi tức 


nơi cái chỗ sanh ra tất cả đó, nhận là cái thể chơn- 
thường không sanh-diệt.) 


_ Tại sanh diệt trung, tảo kế thường-trụ, 
ký hoặc bất sanh, diệc mê sanh-diệt, an 
trụ trầm mê, sanh thắng giải giả. 


( Như thế, là ở trong sanh diệt, sớm chấp là thường- 
trụ, chẳng những lâm tánh bất sanh, mà cũng mê tánh 








16. (THỨC-ẤM MA 3) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Như có sở-qui, Thức-ấm hiện ra, sanh 
lòng nghi thân-tâm cho tới thập phương 
hư-không cũng do Thức-ấm mà có, chấp 
Thức-ấm lưu-chuyển làm thân Chơn- 
Thường. 


_ Không còn hữu-không trong cảnh 
sanh-diệt, vội tưởng là thường-trụ, mê lý 
bất-sanh, lầm lý sanh-diệt, trụ cảnh mê- 
trầm, khởi hiện thắng-giải. 
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sanh-diệt; an-trụ trong mê lâm trầm-trọng, mà quyết- 
định là đúng.) 


_ Thị nhân tắc đọa, “thường phi thường” 
chấp, kế Tự-Tại-Thiên, thành kỳ bạn-lữ, 
mê Phật Bồ-Đề, vong thất tri-kiến. 


_ Thị danh đệ-tam, lập nhân y tâm, 
thành vọng kế quả, vi viễn viên thông, 
bội Niết-Bàn thành, sanh đảo điên 
chủng. 





_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“thường phi-thường”, kết bạn với Tự- 
Tại-Thiên, muội tánh Bồ-Đề của Phật, 
quên mất tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ ba, lập nhân theo 
tâm, thành quả vọng-xét, xa lánh Viên- 
Thông, cách-biệt Niết-Bàn, sanh làm 
chủúng-tộc toàn điên-đảo. 
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17. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh diệu vị viên. 


_ Nhược ư sở tri, tri biến viên cố, nhân 
tri lập giải, thập phương thảo-mộc, giai 
xưng hữu-tình, đữ nhân vô dị, thảo-mộc 
vi nhân, nhân tử hoàn thành, thập 
phương thảo thụ, vô trạch biến tri, sanh 
thắng giải dã. 

( Nếu nơi chỗ hay biết, nhân sự hay biết cùng khắp, 
mà lập ra cái nhận-thức rằng cỏ cây thập phương, đều 
gọi là hữu-tình, cùng người không khác; rằng cỏ cây 
làm người, người chết rồi trở lại thành cỏ cây thập 
phương; nơi cái hay biết cùng khắp, không có lựa 
chọn và quyết-định như thế là đúng.) 


_ Thị nhân tắc đọa, “tri vô tri” chấp, Bà- 
Tra Tản-Ni, chấp nhứt-thiết giác, thành 
kỳ bạn-lữ, mê Phật Bồ-Đềể, vong thất 
tri-kiến. 

_ Thị danh đệ-tứ, kế viên tri tâm, thành 
hư mậu quả, vi viễn viên thông, bội 
Niết-Bàn thành, sanh đảo điên chủng. 





Hư mậu: sai lầm, lầm lẫn. 





17. (THỨC-ẤM MA 4) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Tự hiểu thấu viên-mãn, ý-thức thảo- 
mộc ở mười phương như nhân-loại, 
thảo-mộc làm người, người làm thảo- 
mộc, thập phương đồng-tình đồng-tánh, 
hiểu biết giống nhau, phát-sanh thắng- 
giải. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“tri vô-tri”, kết bạn với ngoại-đạo Bà- 
Tra Tản-Ni chấp biết tất cả, muội tánh 
Bồ-Đề của Phật, quên mất tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ tư, lập tâm hiểu 
biết, thành quả mê trầm, xa lánh Viên- 
Thông, cách-biệt Niết-Bàn, sanh làm 
chủng-tộc hiểu biết điên-đảo. 
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18. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh-diệu vị viên. 


_ Nhược ư viên-dung, căn hỗ dụng 
trung, đĩ đắc tùy thuận, tiện ư viên hóa 
nhứt-thiết phát-sanh, cầu hỏa quang- 
minh, lạc thủy thanh-tnh, ái phong 
châu-lưu, quan trần thành-tựu, các các 
sùng sự, dĩ thử quần trần, phát tắc bổn- 
nhân, lập thường-trụ giải. 


( Nếu trong lúc, đã được tùy thuận tánh viên-dung 
của các căn dùng thay lẫn nhau, lại nơi tánh viên- 
dung biến-hóa phát-sinh, cầu cái ánh sáng của Hỏa- 
đại, ưa cái thanh-tịnh của Thủy-đại, yêu cái chu-lưu 
của Phong-đại, xét cái thành-tựu của Địa-đại, rồi 
sùng phụng mỗi mỗi cái, nhận những tứ-đại kia là 
bản-nhân và lập nó làm tánh thường-trụ.) 


_ Thị nhân tắc đọa, “sanh vô sanh” 
chấp, chư Ca-Diếp-Ba ngoại-đạo chủng- 
tộc, cần tâm dịch thân, sự hỏa sùng 
thủy, cầu xuất sanh-tử, thành kỳ bạn-lữ, 
mê Phật Bồ-Đề, vong thất tri-kiến. 

_ Thị danh đệ-ngũ, kế trứ sùng sự, mê 
tâm tùng vật, lập vọng cầu nhân, cầu 
vọng ký quả, vi viễn viên-thông, bội 
Niết-Bàn thành, sanh điên hóa chủng. 








18. (THỨC-ẤM MA 5) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Tánh viên-dung của sáu căn sử-dụng 
tùy thuận biến-hóa, tất cả đều cầu 
quang-minh thanh-tịnh, lại muốn ái-kiến 
phổ-biến, nên xem xét sáu trần thành- 
tựu, và dùng sáu trần lập bổn-nhân, cho 
là thường-trụ. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“sanh vô-sanh”, kết bạn với dòng dõi 
Ca-Diếp-Ba chuyên-tâm thờ phụng lửa, 
nước, cầu siêu-thoát sanh-tử, muội tánh 
Bồ-Đề của Phật, quên mất tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ năm, chấp-trước 
thờ phụng, bỏ tâm theo tướng, lập vọng 
làm nhân, nương vọng thành quả, xa 
lánh Viên-Thông, cách-biệt Niết-Bàn, 
sanh làm chúng-tộc điên-đảo. 
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19. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư Hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh-diệu vị viên. 


_ Nhược ư viên minh, kế minh trung hư, 
phi diệt quần hóa, dĩ vĩnh diệt y, vi sở 
quy-y, sanh thắng giải giả. 


C_ Nếu nơi cảnh viên-minh, chấp cái rỗng trống trong 
viên-minh, bác bỏ tiêu-diệt các sự vật biến-hóa, lấy 
cái tánh diệt hẳn, làm chỗ quy-y của mình và quyết- 
định như thế là đúng.) 


_ Thị nhân tắc đọa, “quy vô quy” chấp, 
Vô-tưởng-thiên trung, chư Thuấn-Nhã- 
Đa, thành kỳ bạn-lữ, mê Phật Bồ-Đề, 
vong thất tri-kiến. 

_ Thị danh đệ-lục, viên hư vô tâm, 
thành không vong quả, vi viễn viên- 
thông, bội Niết-Bàn thành, sanh đoạn 
diệt chúng. 








19. (THỨC-ẤM MA 6) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Thấy biết thức-ấm viên-minh, chấp 
Thức-ấm như hư-không, vạn-vật đều lấy 
hư-không vĩnh-diệt làm chỗ nương về, 
phát-sanh thắng-giải. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“qui vô-qui”, kết bạn với Thuấn-Nhã-Ða 
ở Thiên-giới vô-tưởng, muội tánh Bồ- 
Đề của Phật, quên mất tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ sáu, toàn tâm hư- 
vô, thành quả không vong, xa lánh 
Viên-Thông, cách-biệt Niết-Bàn, sanh 
làm chủng-tộc đoạn diệt. 
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20. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh diệu vị viên. 


_ Nhược ư viên thường, cố thân thường- 
trụ, đồng ư tinh viên, trường bất khuynh 
thệ, sanh thắng giải giả. 

( Nếu nơi tánh viên-thường, củng cố cái thân cho 


thường-trụ như tánh ấy, mãi không suy mất và quyết- 
định như thế là đúng.) 


_ Thị nhân tắc đọa, “tham phi tham” 
chấp, chư A-Tư-Đà, cầu trường mệnh 
giả, thành kỳ bạn-lữ, mê Phật Bồ-Đề, 
vong thất tri-kiến. 








20. “neu MA 7) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Tham cầu thân tứ-đại thường-trụ đồng 
với Tâm Chơn-Như viên-mãn, cố làm 
cho thân tứ-đại trường-sanh bất-tử, phát 
ra thắng-giải. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“tham phi-tham”, kết bạn với A-Tư-Đà, 
cầu căn-mạng sống lâu vĩnh-viễn, muội 
tánh Bồ-Đề của Phật, quên mất tri-kiến. 
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_ Thị danh đệ-thất, chấp trứ mệnh 
nguyên, lập cố vọng nhân, thú trường 
lao quả, vi viễn viên-thông, bội Niết- 
Bàn thành, sanh vọng diên chúng. 





_ Gọi là phép-tắc thứ bảy, chấp-trước 
căn-mạng, lập nhân cố vọng, trả quả lâu 
dài, xa lánh Viên-Thông, cách-biệt 
Niết-Bàn, sanh làm chủng-tộc mê-vọng. 
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21. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh diệu vị viên. 


_ Quán mệnh hỗ thông, khước lưu trần 
lao, khủng kỳ tiêu tận, tiện ư thử tế, tọa 
liên hoa cung, quảng hóa thất trân, đa 
tăng bửu viện, thứ túng kỳ tâm, sanh 
thắng giải giả. 

(_ Xét chỗ các mạng thông lẫn với nhau, lại muốn giữ 
lại trần-lao, sợ nó tiêu hết; khi ấy bèn ngồi cung hoa 
sen, hóa ra rất nhiều bẩy thứ trân-bảo và những gái 
đẹp, buông lung tâm mình và quyết-định như thế là 
đúng.) Viện: con gái đẹp. 


_ Thị nhân tắc đọa, “chơn vô chơn” 
chấp, Tra-Chỉ Ca-La, thành kỳ bạn-lữ, 
mê Phật Bồ-Đề, vong thất tri-kiến. 


_ Thị danh đệ-bát, phát tà tư nhân, lập 
xí trần quả, vi viễn viên-thông, bội Niết- 
Bàn thành, sanh Thiên-ma chủng. 








21. (THỨC-ẤM MA 8) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Cứu-xét căn-mạng và trần-cảnh dung- 
thông, lo sợ căn-trần tiêu mất, nên tham 
cầu căn-trần bển chắc, ngồi tòa sen 
biến-hóa thất-trân bảo-vật, để buông 
thả tâm-thần vui thích, sanh ra thắng- 
giải. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí chấp 
“chơn vô-chơn”, kết bạn với dòng dõi 
Tra-Chỉ Ca-La, muội tánh Bồ-Đề của 
Phật, quên mất tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ tám, phát nhân tà- 
tưởng, lập trần-quả thạnh, xa lánh Viên- 
Thông, cách-biệt Niết-Bàn, sanh làm 
chủng-tộc Thiên-ma Ba-Tuần. 
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22. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh-diệu vị viên. 


_ Ư mệnh minh trung, phân-biệt tỉnh 
thô, sơ quyết chơn ngụy, nhân-quả 
tương-thù, duy cầu cảm-ứng, bội thanh- 
tịnh đạo. 


(_ Nơi thức-thể viên-minh, cội gốc của sinh mệnh, 
phân-biệt chỗ tinh, chỗ thô; quyết-đoán chỗ chơn, chỗ 
ngụy; nơi nhân quả đễển đáp, chỉ cầu cảm-ứng, trái với 
đạo thanh-tịnh.) 


_ Sở vị kiến khổ, đoạn tập chứng diệt, tu 
đạo cư diệt dĩ hưu, cánh bất tiền tấn, 
sanh thắng giải giả. 

( Nghĩa là, chỉ thấy Khổ-đế, đoạn Tập-đế, tu Đạo- 


đế; ở nơi Diệt-đế đã yên rồi, lại không cầu tiến thêm 
nữa và quyết-định như thế là đúng.) 


_ Thị nhân tắc đọa, định tánh Thinh- 
văn, chư vô-văn Tăng, tăng-thượng-mạn 
giả, thành kỳ bạn-lữ, mê Phật Bồ-Đề, 
vong thất tri-kiến. 

_ Thị danh đệ-cửu, viên tỉnh ứng tâm, 
thành thú tịch quả, vi viễn viên-thông, 
bội Niết-Bàn thành, sanh triển không 
chủng. 





22. (THỨC-ẤM MA 9) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Căn mạng tỏ rạng, phân-biệt khéo 
vụng, so sánh chơn-giả, nhân-quả vay 
trả do sự cảm-ứng, sanh lòng phản đạo 
thanh-tịnh. 


_ Chỉ thấy cảnh khổ, đoạn trừ tập- 
nghiệp, hành đạo ở cảnh diệt, mà không 
chịu cầu tiến, phát-hiện thắng-giải. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí định- 
tánh Thinh-Văn, kết bạn với chư Tỳ- 
khưu vô-văn, tăng-thượng-mạn, muội 
tánh Bồ-Đề của Phật, quên mất tri-kiến. 
_ Gọi là phép-tắc thứ chín, toàn tâm 
tinh-chuyên cảm-ứng, lập thú tịch quả, 
xa lánh Viên-Thông, cách-biệt Niết- 
Bàn, sanh làm chủng-tộc nghi-chấp ràng 
buộc. 
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23. 

_ Hựu Thiện-nam-tử, cùng chư Hành 
không, dĩ diệt sanh-diệt, nhi ư tịch-diệt, 
tinh-diệu vị viên. 


_ Nhược ư viên-dung, thanh-tnh giác- 
minh, phát nghiên thâm diệu, tức lập 








23. (THỨC-ẤM MA 10) 

_ A-Nan! Thiện-nam-tử cứu xét rốt ráo, 
Hành-ấm dứt sạch, đã hết sanh-diệt, ở 
chỗ tịch-diệt mầu-nhiệm trong sáng 
chưa tròn. 

_ Tánh viên-dung thanh-tịnh, hiểu biết 
khôn khéo, cứu xét sâu xa, biến tạo 
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Niết-Bàn, nhi bất tiền tấn, sanh thắng 
giải giả. 
( Nếu ở nơi tánh giác-minh thanh-tịnh viên-dung, 


phát-minh tánh thâm-diệu, liền nhận là Niết-Bàn, mà 
không tiến lên, và quyết-định như thế là đúng.) 


_ Thị nhân tắc đọa, định tánh Bích-Chi, 
chư duyên Độc-luân, bất-hồi-tâm giả, 
thành kỳ bạn-lữ, mê Phật Bồ-Đề, vong 
thất tri-kiến. 


_ Thị danh đệ-thập, viên giác dẫn tâm, 
thành trạm minh quả, vi viễn viên 
thông, bội Niết-Bàn thành, sanh giác 
viên-minh, bất hóa viên chủng. 

(... xa lánh Viên-Thông, đi ngược đạo Niết-Bàn, sanh 


ra giống giác-ngộ viên-minh, nhưng không hóa được 
tánh viên.) 








cảnh viên-tịch, mà không chịu cầu tiến, 
phát-sanh thắng-giải. 


_ Như vậy hành-giả lạc vào vị-trí định- 
tánh Bích-Chi, chỉ nương theo các duyên 
bất-hồi-tâm riêng biệt của mình, kết bạn 
với Độc-Giác, muội tánh Bồổ-Để của 
Phật, quên mất tri-kiến. 

_ Gọi là phép-tắc thứ mười, thông hiểu 
tâm hiệp, thành quả sáng tỏ, xa lánh 
Viên-Thông, cách-biệt Niết-Bàn, sanh 
làm chủng-tộc viên-minh giác-tánh 
nhưng không có biến-hóa. 
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24. A-Nan! Như-thị thập chủng, Thiển- 
na trung đồ thành cuồng, nhân y mê 
hoặc, ư vị túc trung, sanh mãn túc 
chứng, giai thị Thức-ấm, dụng tâm giao- 
hỗ, cố sanh tư vị. 


( A-Nan! Mười thứ Thiển-na như thế, giữa đường 
hóa điên, nhân nương theo sự mê lầm, trong chỗ chưa 
đủ, lại nhận là đã chứng đây đủ; đều do Thức-ấm và 
tâm công-dụng giao xen, nên sanh những vị như thế.) 


_ Chúng-sanh ngoan mê, bất tự thỗn 
lượng, phùng thử hiện-tiển, các đĩ sở ái. 








r. 

24. A-Nan! Mười thứ thiển-định như 
vậy, thật-hành nửa đường hay bị điên- 
cuồng, nhân làm theo sự mê-hoặc biến 
hiện ở bên trong, vị-trí chưa đủ mà cho 
là đủ, tâm-tuệ chưa tròn mà cho là tròn; 
đó là tại công-dụng của Thức-ấm mà 
chuyển-động phát-sanh. 


Vì hành-giả ngoan-cố mê-muội, 
không biết suy xét sáng suốt, nên gặp 
cảnh hiện-tiển, mỗi thứ mỗi cố-chấp, 
mỗi thứ mỗi tham cầu, tríu mến, quyến- 
luyến. 
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_ Tiên tập mê tâm, nhi tự hưu tức, tương 
vi tất cánh, sở quy ninh địa. 


(... tự thôi dứt, cho đó là chỗ quay về rốt ráo.) 


_ Tự ngôn mãn túc, Vô-Thượng Bồ-Đề, 
đại-vọng-ngữ thành, ngoại-đạo tà-ma, 
sở cảm nghiệp chung, đọa Vô-gián 
ngục. 


Thinh-văn, Duyên-giác, bất thành 
tăng-tiến. 


_ Cho tới có khi trước luyện mê-tâm, 
sau tự thôi dứt, hầu lập vị-trí cứu-cánh 
nương về chỗ an ổn. 


_ Như thế lại tự xưng đã viên-mãn 
Diệu-quả Bồ-Đề Vô-Thượng, thành-thử 
phạm tội đại-vọng-ngữ của hạng ngoại- 
đạo ma-giáo, chiêu-cảm tử-nghiệp ưng- 
đọa Vô-gián địa-ngục. 

_ Hành đạo như vậy, dầu có ở vị-trí 
Thinh-Văn hoặc Duyên-Giác cũng khó 
tinh-tấn. 





_ Thế nên ông và tất cả Đại-chúng phải 
nhứt-tâm y-giáo phụng-hành như vầy: 





_ Nhữ đẳng tổn tâm, bỉnh Như-Lai đạo, 
tương thử pháp-môn, ư ngã diệt hậu, 
truyền thị mạt-thế, phổ lịnh chúng-sanh, 
giác liễu tư nghĩa, vô linh kiến ma, tự 
tác trầm nghiệt. 


(_ Các ông để tâm giữ đạo Như-Lai, sau khi Ta diệt- 
độ rồi, đem pháp-môn này truyển-bá trong đời mạt- 
pháp, khiến cho tất cả chúng-sanh đều rõ biết nghĩa 
này, không để cho những ma tà-kiến tự gây ra nạn 
lớn cho mình.) 


_ Bảo tuy ai cứu, tiêu tức tà duyên, linh 
kỳ thân-tâm, nhập Phật-tri-kiến, tùng thỉ 
thành-tựu, bất tao kỳ lộ. 

( Giữ gìn thương cứu, tiêu dứt các tà duyên, khiến 


cho thân-tâm vào được tri-kiến của Phật, từ lúc ban 
đầu đến khi thành-tựu, không mắc các đường rẽ.) 


_ Sau khi Như-Lai nhập-diệt, ở trong đời 
mạt- pháp, dĩ tận-lực truyển-bá cho 
chúng-sanh nghĩa-lý nhiệm-mầu giải- 
thoát; không nên sơ-suất, để cho những 
chướng ma nổi dậy dùng thủ-đoạn ác- 
nghiệt sâu xa nhiễu-hại. 


_ Quí vị phải cứu-giúp nhau dứt tuyệt 
tà-kiến ác-duyên, hộ-trì nhau cho thân- 
tâm tránh khỏi đường mê-vọng, thành- 
tựu phước-đức, nhập Phật-tri-kiến (2). 


Phật-tri-kiến: đồng nghĩa: Chơn-Tâm, Chơn-Như, 
Chơn-Tánh, Phật-Tánh, Bổn-Tánh, Tự-Tánh, Pháp- 
Tánh, Thật-Tánh, Thật-Tướng, Pháp-GIới v.v... 








25. 





25. PHẬT HIẾN-MINH PHÁP-MÔN 
BỒ-ĐẼÊ VÔ-THƯỢNG. 
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_ Như-thị pháp-môn, tiên quá-khứ thế, 
Hằng-sa kiếp trung, vi-trần Như-Lai, 
thừa thử tâm khai, đắc Vô-Thượng-Đạo. 


_ Thức-ấm nhược tận, tắc nhữ hiện-tiền, 
chư căn hỗ dụng. Tùng hỗ-dụng trung, 
năng nhập Bồ-Tát Kim-Cang can-tuệ. 


(_ Khi Thức-ấm hết rồi, thì hiện-tiền các căn của ông 
đều được dùng thay lẫn nhau. Từ chỗ các căn dùng 
thay lẫn nhau, ông sẽ lên bậc Kim-Cang can-tuệ Bầ- 
Tát.) 


_ Viên-minh tinh-tâm, ư trung phát hóa, 
như tịnh Lưu-Ly, nội hàm bảo-nguyệt. 


(_ Cái tâm tinh-diệu viên-minh phát hóa trong ấy, như 
mặt trăng báu ở trong ngọc Lưu-Ly trong sạch.) 


_ Như-thị nãi siêu, Thập-Tín, Thập- Trụ, 
Thập-Hạnh, Thập Hồi-Hướng, Tứ Gia- 
Hạnh Tâm, Bồ-Tát sở-hành, Kim-Cang 
Thập-Địa. 

_ Đẳng giác viên-minh, nhập ư Như-Lai, 
Diệu-Trang-Nghiêm hải, viên-mãn Bồ- 
Đề, quy vô-sở-đắc. 


( Tánh Đẳng-giác được viên-minh, vào bể Diệu- 
Trang-Nghiêm của Như-Lai, viên-mãn đạo Bồ-Đề, về 
chỗ vô sở-đắc.) 


_ Thử thị quá-khứ, tiên Phật Thế-Tôn, 
Sa-ma-tha Tỳ-bà-xá-na, giác- 
minh phân-tch, vi-tế ma-sự, ma-cảnh 
hiện-tiền. 


trung, 


( Đó là những ma-sự vi-tế, mà các Đức Phật Thế- 
Tôn, đời quá-khứ trước, đã giác-ngộ, nghiệm xét và 
phân-tích trong lúc tu Chỉ và tu Quán.) 





Đức Phật dạy: A-Nan và Đại-chúng! 

_ Pháp-môn thâm-diệu vi-mật như vậy, 
ở các đời quá-khứ, trong Hằng-sa kiếp, 
có vô-lượng chư Phật, nương theo pháp- 
môn thâm-diệu vi-mật đó mà tâm-địa 
khai-ngộ, viên-chứng Đạo-quả Bồ-Đề 
Vô- Thượng. 

_ Khi Thức-ấm dứt sạch, khéo sử-dụng 
lục-căn ngay ở bên trong để vào địa-vị 
Bồ-Tát, đắc Kim-Cang can-tuệ. 


_ Tâm tinh-tấn viên-minh, mặc-nhiên 
nội-tâm trở nên trong sạch sáng tỏ như 
ngọc Lưu-Ly, trùm chứa Bảo-nguyệt. 


_ Tu-hành được như vậy mới vượt qua 
các địa-vị Bồ-Tát Thập-Tín, Thập-Trụ, 
Thập-Hạnh, Thập Hồi-Hướng, Tứ Gia- 
Hạnh, tiến lên Kim-Cang Thập-Địa, 

- cho tới Đẳng-giác viên-minh, về cảnh- 
trí vô-sở-đắc, vào Tánh-hải Như-Lai 
Diệu-Trang-Nghiêm, viên-mãn Bồ-Đề. 


_ Đó là vô-lượng chư Phật ở các đời 
quá-khứ trước Ta, sáng suốt tu pháp 
thiển-định chánh-giác, khéo sử-dụng 
tâm viên-minh, biết phân-tách tỈ mỉ tất 
cả vi-tế ma-sự ma-cảnh. 
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26. Nhữ năng ấm thức, tâm cấu tẩy trừ, 
bất lạc tà-kiến, ấm-ma tiêu-diệt, Thiên- 
ma tôi toái, đại-lực Quỷ-Thần, sỉ phách 
đào thệ, ly-my vọng-lượng, vô phục 
xuất sanh, trực chí Bồ-Đề, vô chư thiểu 
phạp. Hạ liệt tăng-tiến, ư Đại-Niết-Bàn, 
tâm bất mê-muội. 

(_ Nếu khi ma-cảnh hiện-tiển, ông nhận biết được, thì 
rửa trừ được cấu-nhiễm, không mắc các tà-kiến, ấm- 
ma đều tiêu-diệt, Thiên-ma bị đánh tan, đại-lực quỷ- 
thần hoảng-hốt chạy trốn, ly-my vọng-lượng không 
sanh ra được, thì đi thẳng đến Bỗổ-Đề, không có các 
điều thiếu sót. Những căn hạ-liệt cũng được tăng tiến, 
đối với Đại-Niết-Bàn, tâm không mê lầm.) 


_ Nhược chư mạt-thế, ngu độn chúng- 
sanh, vị thức Thiển-na, bất tri thuyết- 
pháp, lạc tu Tam-muội, nhữ khủng đồng 
tà, nhứt tâm khuyên linh, trì ngã Phật- 
đảnh, đà-ra-ni chú. 


_ Nhược vi năng tụng, tả ư Thiển-đường, 
hoặc đái thân thượng, nhứt-thiết chư ma, 
sở bất năng động. 


_ Nhữ đương cung khâm, thập phương 
Như-Lai, cứu-cánh tu-tiến, tối-hậu thùy 
phạm. 


(_ Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về đường 
tu tiến rốt ráo của thập phương Như-Lai.) 





26. A-Nan và Đại-chúng! Khi ma-sự 
ma-cảnh phát hiện, quí vị phải nghiên- 
cứu kỹ càng, hiểu thấu tường-tận để lọc 
sạch tất cả cặn bả ô-trược ra khỏi tâm, 
mặc-nhiên các thứ tà-kiến trừ tuyệt, các 
loại ấm-ma tiêu-vong, cho tới Ma-vương 
Ba-Tuần cũng biến mất, đại-lực Quỉ- 
Thần kinh sợ tránh xa, vọng-lượng ly- 
my đều không dám lại gần, như thế tâm 
vượt qua tất cả hôn-trầm ám-muội, 
không còn chướng ngại hoặc sơ-suất 
trên đường chánh-tu Bồ-Đề Vô-Thượng, 
tiến vào cảnh-trí Đại-Niết-Bàn. 


_ A-Nan! Như ở trong thời-kỳ mạt-pháp 
có những hạng người thiếu túc-duyên, 
không thiển-định được, không giảng 
kinh thuyết pháp được, mà muốn tu 
pháp Tam-muội, lại sợ bị đồng-hóa với 
ngoại-đạo ma-giáo, thì những hạng 
người ấy phải học hiểu tinh-vi, cần nhứt- 
tâm chí-thành thọ-trì Phật-đảnh quang- 
tụ đà-ra-ni: “MA-HA TÁT-ĐÁT-ĐA 
BÁT-ĐÁT-RA”. 

_ Nếu hằng ngày chưa tụng niệm được 
Tâm-chú đó thì biên chép treo ở thiển- 
đường và đeo theo trong thân, làm như 
vậy để tất cả chướng ma không dám 
hành-động nhiễu-hại. 

_ A-Nan và Đại-chúng! Quí vị có bổn- 
phận chí-tâm tôn-trọng thập phương chư 
Phật đã tiến tu cứu-cánh và truyền dạy 
pháp-môn thâm-diệu vi-mật cho hậu- 
thế. 
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27. A-Nan tức tùng tòa khởi, văn Phật 
thị hối, đảnh lễ khâm phụng, ức trì vô 
thất (ghi nhớ không só, ư đại-chúng trung, 
trùng phục bạch Phật: 








27. Khi ấy ngài A-Nan đứng dậy, vâng 
lời Đức Phật dạy bảo, giữ đúng lễ-nghi, 
cung-kính đảnh lễ và bạch Phật: 
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_ Như Phật sở ngôn: Ngũ-ấm tướng 
trung, ngũ chủng hư-vọng, vi bổn tưởng 
tâm. 


( Như lời Phật dạy: Trong tướng ngũ-ấm, có năm thứ 
hư-vọng làm cái tưởng cội gốc.) 


_ Ngã đẳng bình-thường, vị mông Như- 
Lai, vi-tế khai-thi. 


(_ Chúng tôi bình-thường chưa được nhờ Đức Như-Lai 
khai-thị tỉ mỉ như thế.) 


_ Hựu thử ngũ-ấm, vi tính tiêu-trừ, vi 
thứ đệ tận? 


(_ Lại năm ấm ấy, là tiêu-trừ một lần hay theo thứ 
lớp mà hết?) 

_ Như-th ngũ trùng, nghệ hà vi giới? 

C Năm lớp như thế, đến đâu làm giới-hạn?) 

_ Duy nguyện Như-LaIi, phát tuyên đại- 
từ, vi thử đại-chúng, thanh-tịnh tâm- 


mục, dĩ vi mạt-thế, nhứt-thiết chúng- 
sanh, tác tương-lai nhãn. 


Tâm-mục: 1/ tâm và con mắt. Ý nói: đạo-nhãn. 
2/ tỉnh-thần. 3/ ý-kiến, quan-điểm. 





_ Bạch Đức Thế-Tôn! Như Đức Thế- 
Tôn vừa dạy, năm ấm: Sắc-ấm, Thọ- 
ấm, Tưởng-ấm, Hành-ấm và Thức-ấm 
đều hư-vọng, gốc ở tâm vọng-tưởng mà 
có. 


_ Bạch Đức Thế-Tôn! Trong lúc bình- 
thường, chúng tôi chưa được Đức Thế- 
Tôn chỉ bảo tinh-tường. 


_ Xin hỏi: Năm ấm đó tiêu-trừ một lượt 
hay là tiêu-trừ tuần-tự theo thứ lớp? 


_ Ngũ-ấm có chỗ nào làm giới-hạn 
chăng? 


_ Ngưỡng nhờ Đức Thế-Tôn dũ lòng 
đại-từ đại-bi dạy dỗ cho tất cả Đại- 
chúng được tâm-mục hiểu biết sáng suốt 
và nhứt-thiết chúng-sanh ở các đời mạt- 
pháp về sau cũng được như vậy. 
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28. Phật cáo A-Nan: 

_ Tinh-chơn diệu-minh, bổn-giác viên- 
tịnh, phi lưu tử sanh, cập chư trần-cấu, 
nãi chí hư-không, giai nhân vọng-tưởng, 
chi sở sanh khởi. 

( Tánh tinh-chơn là diệu-minh, tánh bổn-giác là 
viên-tịnh, không còn để lại những sự sống chết và các 


trần-cấu; cho đến cả cái hư-không, cũng đều nhân 
vọng-tưởng mà sanh khởi ra.) 





_ Tư nguyên bổn-giác, diệu-minh tinh- 





28. Đức Phật dạy: 

A-Nan! Tâm Bổn-Giác Chơn-Như 
hoàn-toàn thanh-tịnh, sáng suốt nhiệm- 
mầu, không có trôi lăn ở biển khổ sanh- 
tử. Tất cả pháp-trần ô-trược cho tới hư- 
không đều do vọng-tưởng phát-sanh; 


- ví như ông Diễn-Nhã-Đa rối loạn đến 
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chơn, vọng dĩ phát-sanh, chư khí thế- 
gian, như Diễn-Nhã-Đa, mê đầu nhận 
ảnh. 

( Tất cả cái ấy, gốc nơi bổn-giác điệu-minh chơn- 
tánh, vọng phát-sanh ra các khí-thế-gian, như anh 
Diễn-Nhã-Đa mê cái đầu, mà nhận cái bóng.) 

_ Vọng nguyên vô nhân. 


C_ Vọng vốn không có nhân.) 


_ Ư vọng-tưởng trung, lập nhân-duyên 
tánh, mê nhân-duyên giả, xưng vi tự- 
nhiên. 


C Ở trong vọng-tưởng lập ra tánh nhân-duyên, khi mê 
tánh nhân-duyên, thì gọi là tự-nhiên.) 


_ Bỉ hư-không tánh, do thiệt huyễn sanh. 


(__ Cả tánh hư-không kia, còn thật là huyễn-hóa sanh 
ra.) 


_ Nhân-duyên tự-nhiên, giai thị chúng- 
sanh, vọng-tâm kế đạc. 


(_ Nhân-duyên và tự-nhiên đều là những sự so đo của 
vọng-tâm chúng-sanh.) 


nỗi nhận bóng trong gương làm cái đầu 
của mình, đó là tại vọng-tưởng. 


_ Đã gọi là vọng thì dĩ-nhiên không có 
cội gốc. 


_ Trong vọng lập ra nhân-duyên, lại 
không biết nhân-duyên mà gọi là tự- 
nhiên. 


_ Cho tới hư-không tánh cũng là huyễn- 
hóa. 


_ Thế nên nhân-duyên và tự-nhiên đều 
do vọng-tưởng của chúng-sanh, chớ 
không thiệt-thể. 





_ A-Nan! Tri vọng sở khởi, thuyết vọng 
nhân-duyên, nhược vọng nguyên vô, 
thuyết vọng nhân-duyên, nguyên vô sở- 
hữu, hà huống bất tri, suy tự-nhiên giả. 

C A-Nan! Biết do vọng sanh khởi ra, mà nói nhân- 
duyên vọng, nếu cái vọng vốn không, thì nhân-duyên 


vọng đó, vốn không có gì, huống nữa, không biết mà 
cho là tự-nhiên.) 


_ Thị cế Như-Lai, dữ nhữ phát-minh, 
ngũ-ấm bổn-nhân, đồng thị vọng-tưởng. 





_ A-Nan! Biết cứu xét chỗ vọng-tưởng 
thế-gian, cho là vọng nhân-duyên, còn 
vọng không có cội gốc mà cũng cho là 
vọng nhân-duyên, thành-thử phi-lý; suy 
theo nghĩa trên, thì tự-nhiên không khó 
cứu Xét. 


_ Nay Ta cùng quí vị phát-minh chỗ 
bổn-nhân của năm ấm là vọng-tưởng. 
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29. Như thể tiên-nhân phụ-mẫu tưởng 
sanh. 

_ Nhữ tâm phi tưởng, tắc bất năng lai, 
tưởng trung truyền mệnh. 


_ Như ngã tuyên ngôn: Tâm tưởng thố 


vị, khẩu trung duyên sanh; tâm tưởng 
đăng cao, túc tâm toan khởi. 

_ Huyễn nhai bất hữu, thố vật vị lai, nhữ 
thể tất phi, hư-vọng thông luân. 


_ Khẩu thủy như hà, nhân đàm tô xuất? 


Sắc-ấm vọng-tưởng 

29. A-Nan! Như thân ông do tưởng của 
cha mẹ sanh ra. 

_ Nếu tâm ông không tưởng, không có 
nhân-duyên vọng, thì không thể đi đến 
chỗ tưởng của cha mẹ truyền căn-mạng 
cho ông được. 

_ Như Ta đã dạy: Tâm tưởng vật chua 
thì miệng sanh nước miếng, tâm tưởng 
leo núi cao thì chân sanh mỏi mê. 

_ Vật chua chưa thấy, núi cao chưa gặp 
thì thân ông chưa phải đồng loại với hư- 
VỌng. 

_ Tại sao nước miếng do chỗ tưởng vật 
chua mà có? Tại sao sự mỏi mê ở chân 
do chỗ tưởng leo núi cao mà sanh? 





_ Thị cố đương tri, nhữ hiện sắc thân, 
danh vi kiên-cố, đệ-nhứt vọng-tưởng. 








_ Nguyên-nhân chỉ là vọng-tưởng. Vậy 
phải biết thân tứ-đại giả-hiệp là vọng- 
tưởng kiên-cố thứ nhứt. 
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_ Tức thử sở thuyết, lâm cao tưởng tâm, 
năng linh nhữ hình, chơn thọ toan sáp, 
do nhân thọ sanh, năng động sắc-thể. 


_ Nhữ kim hiện-tiền, thuận ích vi tổn, 
nhị hiện khu-trì, danh vi hư-minh, đệ-nhỊ 
vọng-tưởng. 


Thọ-ấm vọng-tưởng 

_ A-Nan! Tâm tưởng vật chua thì miệng 
chẩy nước miếng, tâm tưởng leo núi cao 
thì chân sanh mỏi mê, đó là do nhân thọ 
sanh, xúc-động đến thân tứ-đại. 

_ Khi thuận thì thọ lợi-ích, khi nghịch thì 
thọ tổn-hại, hai thứ thọ ấy rõ ràng như 
vậy là vọng-tưởng hư-minh thứ hai. 





_ Do nhữ niệm lự, sử nhữ sắc thân, thân 
phi niệm luân, nhữ thân hà nhân, tùy 
niệm sở sử. 

( Do những ý nghĩ sai khiến sắc thân của ông, nếu 


sắc thân không phải cùng loài, thì làm sao thân ông 
lại theo ý nghĩ sai khiến?) 


_ Chúng chúng thủ tượng, tâm sanh hình 
thủ, dữ niệm tương-ứng, ngụ tức tưởng 
tâm, my vi chư mộng. 


( Nhận các thứ hình-tượng, sanh tâm chấp nhận các 
hình, phù-hợp với ý nghĩ, lúc thức là tưởng-tâm, lúc 
ngủ là chiêm bao.) 


_ Tắc nhữ tưởng niệm, giao động vọng 
tình, danh vi dung thông, đệ-tam vọng- 
tưởng. 


(_ Vậy những vọng-tnh lay động tưởng nghĩ của ông, 
gọi là vọng-tưởng dung-thông thứ ba.) 


Tưởng-ấm vọng-tưởng 

_ A-Nan! Do tâm tưởng sai khiến thân, 
thân không phải đồng loại với tưởng, lẽ 
nào lại bị tưởng sai khiến? 


_ Chỉ vì bị các thứ tưởng năng khởi sắc- 
tướng, tâm sanh ra thì thân phải dùng 
lấy, tâm và thân cảm-ứng nhau, khi thức 
có tâm tưởng, khi ngủ có chiêm bao. 


_ Tâm tưởng hay giao-động vọng-tình, 
gọi là vọng-tưởng dung-thông thứ ba. 





_ Hóa lý bất trụ, vận vận mật di, giáp 
trường, phát sanh, khí tiêu, dung trứu, 
nhựt dạ tương đại, tằng vô giác ngộ. 


( Sự chuyển-hóa không dừng, xoay vần thầm thâm 
đời đổi, như móng tay ra đài, tóc mọc, hơi thở tiêu- 
hao, hình-dung tiểu tụy, ngày đêm thay đổi, mà 
không hề hay biết.) 


_ A-Nan! Thử nhược phi nhữ, vân hà thể 
nhiên? 
_ Như tất thị chơn, nhữ hà vô giác? 


_ Tắc nhữ chư hạnh, niệm niệm bất 
đình, danh vi u-ẩn, đệ-tứ vọng-tưởng. 








Hành-ấm vọng-tưởng 

A-Nan! Sắc-thân biến-hóa không 
ngừng, như móng tay ra dài, tốc mọc, 
hơi thở tiêu-hao, hình-dung tiểu tụy, 
ngày đêm ngấm ngầm thay đổi, khó 
hiểu biết được. 


_ Nếu không phải là ông thì tại sao sắc 
thân thay đổi? 

_ Nếu quyết-định là ông thì tại sao ông 
không hiểu biết? 

_ Suy theo lý ấy thì ông rõ: Các tư- 
tưởng của ông đều không ngừng, gọi là 
vọng-tưởng u-ẩn thứ tư. 
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_ Hựu nhữ tinh minh, trạm bất giao xứ, 
danh hằng thường giả, ư thân bất xuất, 
kiến văn giác tri. 

(_ Lại chỗ tinh-minh đứng lặng, không lay động của 


ông, gọi là thường còn, thì nơi thân ông, không ra 
ngoài những sự thấy, nghe, hay, biết.) 


_ Nhược thật tinh chơn, bất dung tập 
vọng. 


(_ Nếu nó thật là tánh tinh-chơn, thì không thể huân- 
tập được điều vọng.) 


_ Hà nhân nhữ đẳng, tằng ư tích niên, 
đổ nhứt kỳ vật, kinh-lịch niên-tuế, ức 
vong cu vô, ư hậu hốt-nhiên, phụ đổ tiền 
dị, ký-ức uyển-nhiên, tăng bất di thất. 

( Ví như cách mấy năm về trước, ông có thấy biết 
một hình vật, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, 


về sau bỗng nhiên thấy vật lạ đó, thì nhớ lại rõ ràng, 
không có thiếu sót.) 


_ Tắc thử tinh liễu, trạm bất giao trung, 
niệm niệm thọ huân, hữu hà trù toán. 
(C Vậy trong tánh tinh-minh đứng lặng, không lay 


động ấy, từng niệm từng niệm chịu huân-tập, không 
thể tính toán hết được.) 


Thức-ấm vọng-tưởng 

_ A-Nan! Chỗ chơn-thiệt tinh-minh rộng 
lớn, bất-động thường-trụ của ông bị ràng 
buộc bởi sự thấy nghe hiểu biết. 


_ Nếu sử-dụng chỗ chơn-thiệt ấy thì 
không có dung-nạp vọng-tập. 


_ Ví như cách mấy năm về trước, ông có 
thấy biết một hình vật, đã qua thời-gian 
lâu, ông không còn một mảy gì chú-ý 
tới sự quên nhớ hình vật ấy, nay bỗng 
nhiên ông lại gặp hình vật ấy trước mắt, 
ông vẫn thấy biết rõ ràng y nguyên như 
cũ. Tại sao? 


_ Vì chỗ chơn-thiệt tinh-minh rộng lớn 
bất-động thường-trụ. Thân ông khởi 
vọng chỉ tại các niệm của ông huân-tập 
tiếp nối nhau luôn, vô phương trù-tính. 





_ A-Nan! Đương tri, thử trạm phi chơn, 
như cấp lưu thủy, vọng như điểm nh, 
lưu cấp bất kiến, phi thị vô lưu. 


(C A-Nan! Nên biết cái đứng lặng đó không phải 
thật, như nước chảy gấp, trông như đứng lặng, vì chảy 
gấp mà không thấy, chớ không phải không chảy.) 


_ Nhược phi tưởng nguyên, ninh thọ 
vọng-tập. 


C Nếu cội gốc cái đó, không phải vọng-tưởng, thì đâu 
lại chịu để hư-vọng huân-tập.) 


_ Phi nhữ lục-căn, hỗ-dụng hiệp khai, 
thử chi vọng-tưởng, vô thời đắc diệt. 


(C Nếu sáu căn của ông chưa được tự-tại chia hợp, 
dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng-tưởng đó không lúc 
nào diệt được.) 

Lục-căn hỗ-dụng: lục-căn có thể dùng thay thế cho 
nhau. 








_ Chỗ chơn-thiệt nếu phi chơn-thiệt, thì 
cũng như nước chảy mau, vọng-tưởng là 
nước đứng, nhưng thật sự nước chảy 
mau không thấy rõ, chớ chẳng phải nước 
đứng. 


_ Nếu không có gốc tưởng thì làm sao 
có vọng-tập? 


_ Như không có sáu căn hiệp khai phát- 
sanh thì vọng-tưởng không khi nào tiêu- 
diệt được. 
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_ Cố nhữ hiện-tại, kiến văn giác tri, 
trung quán tập cơ, tắc trạm liễu nội 
võng tượng hư-vô, đệ-ngũ điên-đảo tế- 
vi tỉnh tưởng. 


(C Vậy nên hiện nay, cái tập-khí quán-xuyến tập- 
trung những điều thấy, nghe, hay, biết của ông, là cái 
vọng-tưởng điên-đảo vi-tế, huyễn-hóa, rỗng trống thứ 
năm, trong tánh trạm-liễu của ông.) 


_ Hiện-tại sáu căn của ông thấy nghe 
hiểu biết đã có vọng-tập ở bên trong thì 
rõ ràng là vọng-tưởng hư-vô, danh gọi 
vọng-tưởng thứ năm thuần-tinh vi-tế 
điên-đảo. 





_ A-Nan! Thị ngũ thọ ấm, ngũ vọng- 
tưởng thành. 


(C A-Nan ! Năm cái ấm đó, do năm vọng-tưởng tạo 
thành.) 


_ Nhữ kim dục tri, nhân giới thiển thâm. 
(_ Nay ông muốn biết giới-hạn sâu cạn.) 


_ Duy sắc dữ không, thị Sắc biên-tế. 

_ Duy xúc cập ly, thị Thọ biên-tế. 

_ Duy ký dữ vong, thị Tưởng biên-tế. 

_ Duy diệt dữ sanh, thị Hành biên-tế. 

_ Trạm nhập hiệp trạm, quy Thức biên- 


x 


tê. 


( Đứng lặng vào hợp với đứng lặng là biên-giới của 
Thức-ấm.) 


_ Hiển-nhên năm ấm thọ-lãnh của 
chúng-sanh chuyển ra năm thứ vọng- 
tưởng điên-đảo. 


Giới-hạn của năm ấm 
_ A-Nan! Nay ông muốn biết giới-hạn 
của năm ấm chăng? 


_ Giới-hạn của Sắc là tướng với không, 

- giới-hạn của Thọ là xúc với ly, 

- giới-hạn của Tưởng là nhớ với quên, 

- giới-hạn của Hành là sanh với diệt, 

- giới-hạn của Thức là trạm với hiệp- 
trạm. 





_ Thử ngũ-ấm nguyên, trùng điệp sanh 
khởi, sanh nhân Thức hữu, diệt tùng Sắc 
trừ. 

(C Năm ấm ấy vốn trùng-điệp sanh khởi, sanh, nhân 
Thức-ấm mà có; diệt, từ Sắc-ấm mà trừ.) 


_ Lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tính tiêu. Sự 
phi đốn trừ, nhân thứ đệ tận. 
(_ Lý, thì ngộ liền, nhân cái ngộ mà tất cả vọng-tưởng 


đều tiêu. Sự không phải trừ liền, theo thứ lớp mà diệt 
hết.) 


_ Ngã dĩ thị nhữ, kiếp ba cân kết, hà sở 
bất minh, tái thử tuân vấn? 


(... Kiếp-Ba-La, có chỗ nào không rõ mà ông phải 
hỏi lại?) 


_ Nhữ ứng tương thử, vọng-tưởng căn- 
nguyên, tâm đắc khai thông, truyễn thị 
tương-lai, mạt-pháp chi trung, chư tu- 








_ Gốc của năm ấm phát-hiện trùng- 
trùng điệp-điệp, sanh thì do Thức-ấm, 
diệt thì do Sắc-ấm. 


_ Lý ưng phải tổ ngộ, để nương chỗ tỏ 
ngộ mà dứt sạch. Nếu không dứt sạch 
được một lượt thì tuần-tự theo thứ lớp 
mà tiêu-trừ. 


_ Như Ta đã dạy mở các gút trong cái 
khăn của Trời Kiếp-Ba-La, chắc ông 
còn nhớ và hiểu rõ, hà tất hỏi lại làm 
chi nữa? 


A-Nan! Ông phải thấu-triệt căn- 
nguyên của vọng-tưởng để tâm được 
khai-thông sáng suốt; dạy dỗ những 
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hành giả, linh thức hư-vọng, thâm yếm 
tự sanh, tri hữu Niết-Bàn, bất luyến tam 
gIỚI. 

( Tâm ông cần phải thông suốt về cội gốc vọng- 
tưởng đó, rồi đem truyền bày cho những người tu- 
hành trong đời mạt-pháp sau này, khiến cho họ biết 
hư-vọng, tự sanh nhàm chán, và biết có Niết-Bàn, 
không luyến tiếc ba cõi.) 


người chơn-thiệt thuần-tú y tu-hành trong 
thời-kỳ mạt-pháp, khiến cho được hiểu 
biết các tướng ngũ-ấm hư-vọng mà 
nhàm chán dứt sạch, không còn quyến- 
luyến tam giới phàm-phu, tôn-trọng 
Đại-Niết-Bàn của Phật làm chỗ sở-y 
cứu-cánh cho công-đức. 








30. 





30. TỤNG NIỆM KINH-CHÚ THỦ- 
LĂNG-NGHIÊM ĐƯỢC PHƯỚC-ĐỨC 
VÔ-LƯỢNG. (3) 





f'Ịš 3% 
FIXE 2> Jš % i& #12 ïŸ tổ ° 
`. ° »iã fuñJI jg 
8E ° 6311 # 2 :Ÿ l# ° 
Rất “Œ. EP 4# JL 23 {b2 ° 


h3} 3 E] d2 24 BỊ 


BE 8Š ° ĐÈ + 74:6 Ñ23b122 5 ° 83) 8 


‡h 4 PP] šE 3š th xu 2k 38 ft Jl§ X + 3 
fỊ ấ- kh 72 # đã ñ ° T} 2 & BÌ BE ^@ #Ê + §EÁ 
— 7# M3XP1 › 3® † B]7©©# : XA #lfJE đi ° 
° J24&464ÀÄI> 26A ° ä 1ÈT1È† 8 


z4 ñR ÀÄ‡&?R-T 3 ° H74 l 2 ãìh CÍñ ° UY L?M/ 
‡Wb : &;#†bLXao & RE ° 3 SfJ A2608 B &13135 # 2 + 


3 ⁄#?50t? củ › tà 313 
„ SốI 5) 


34 # ^# Ruu $ + 3 šš % ° 


s J1 & 
l4 ° xu 





_ A-Nan! Nhược phục hữu nhân, biến 
mãn thập phương, sở-hữu hư-không, 
dinh mãn thất bảo, trì dĩ phụng thượng, 
vi-trần chư Phật, thừa sự cung-dưỡng, 
tâm vô hư độ. 

(_ A-Nan! Ví như có người đem các thứ thất bảo đầy 
dẫy hư-không cùng khắp mười phương, dâng lên chư 


Phật như số vi-trần, vâng thờ cung-dưỡng, tâm không 
lúc nào xao lãng.) 


_ Ư ý vân-hà? Thị nhân dĩ thử, thí Phật 
nhân-duyên, đắc phước đa phủ. 


CÝ ông nghĩ thế nào? Người đó, do nhân-duyên 
cung-dưỡng Phật như thế, được phúc có nhiều chăng?) 


7? # Ãï šL ⁄* " ff† 2 8E 
JšÈ 324 7+ ° 8638 JL4£§6‡ƒ 9i cô xu 4t /Š it #5 2) Ã ° TÀ 
#\‡t š u‡44TiĂ ° H Wj#£4R lễ % ‹ 
Đức Phật dạy: 


_ A-Nan! Nếu có người dâng các vật 
thấtbảo biến-mãn thập phương hư- 
không, cung-dưỡng vô-lượng chư Phật 
để nương nhờ sự cung-dưỡng, tâm đắc 
khai-ngộ. 


_ Ý ông hiểu thế nào? Người dùng 
nhân-duyên cung-dưỡng chư Phật như 
vậy có được phước-đức nhiều chăng? 





A-Nan đáp ngôn: 
_ Hưkhông vô-tận, trân bảo vô-biên; 








Ngài A-Nan bạch Phật: 
_ Bạch Đức Thế-Tôn! Hư-không vô-tận, 








564 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 





tích hữu chúng-sanh, thí Phật thất tiền, 
xả thân do hoạch, Chuyển-Luân-Vương 
VỊ. 


(..., ngày xưa có chúng-sanh cúng Phật bảy đông tiền, 
đến khi xả thân, còn được vị Chuyển-Luân-Vương.) 


_ Huống phục hiện-tiển, hư-không ký 
cùng, Phật-độ sung biến, giai thí trân 
bảo, cùng kiếp tư-nghị, thượng bất năng 
cập, thị phước vân hà, cánh hữu biên-tế. 


( Huống nữa, hiện-tiền hư-không đã cùng hết, cõi 
Phật đã đầy khắp và đều cúng đổ trân-bảo, thì dầu 
suy nghĩ cùng tột các kiếp, cũng không thể thấu được; 
phúc ấy, làm sao có bờ bến.) 


các vật trân-châu quí báu vô-biên; xưa 
có một nhà bần-hàn chỉ dùng bẩy đồng 
tiền, thành-tâm cung-dưỡng chư Phật, 
còn được phước-đức làm Chuyển-Luân- 
Vương; 


- huống chi nếu có người cung-dưỡng 
chư Phật bằng các vật thất-bảo đầy 
khắp thập phương hư-không, thì đĩ-nhiên 
phước đức đó rộng lớn mênh mông 
không có giới-hạn được. 


Trân-châu (#>#£): ngọc trai. 





Phật cáo A-Nan: 
_ Chư Phật Như-La1, ngữ vô hư-vọng. 


(_ Chư Phật Như-Lai, lời nói không hư-vọng.) 


_ Nhược phục hữu nhân, thân cụ tứ 
trọng, thập ba-la-di, thuấn tức tức kinh, 
thử phương tha phương, A-Tỳ địa-ngục, 
nãi chí cùng-tận, thập phương Vô-gián, 
mỹ bất kinh-lịch. 


(C Ví như có người gây đủ các tội tứ trọng, thập ba-la- 
di, giây lát phải trải qua địa-ngục A-Tỳ phương này 
phương khác, cho đến cùng tột các địa-ngục Vô-gián 
thập phương, không nơi nào, không phải trải qua.) 


_ Năng dĩ nhứt niệm, tương thử pháp- 
môn, ư mạt-kiếp trung, khai-thị vị học. 


(C Nếu người đó, dùng một niệm đem pháp-môn này, 
khai-thị cho người chưa học trong đời mạt-pháp, 


_ Thị nhân tội chướng, ứng niệm tiêu- 
diệt, biến kỳ sở thọ, địa-ngục khổ nhân, 
thành An-Lạc quốc. 


- thì tội-chướng người đó liền được tiêu-diệt, biến cái 
nhân phải chịu khổ địa-ngục, thành cái nhân sanh về 
An-Lạc quốc, 


_ Đắc phước siêu-việt, tiền chi thí-nhân, 
bá bội, thiên bội, thiên vạn ức bội, như- 
thị nãi chí, toán số thí-dụ, sở bất năng 
cập. 








Đức Phật dạy: 
— A-Nan! Các bậc Như-Lai thuyết toàn 
chơn-thiệt-ngữ. 


_ Nếu có người nào phạm tứ trọng-tội 
và thập-ác, bị đọa vào A-Tỳ địa-ngục ở 
một phương, cho tới bị đọa vào Vô-gián 
địa-ngục ở khắp mười phương, thọ hình 
qua các địa-ngục; 


- thoạt nhiên người ấy sanh ra một lý- 
tưởng sám-hối tu-trì và khai-thị pháp- 
môn Bồ-Đề Vô-Thượng này cho chúng- 
sanh chưa hiểu biết trong thời-kỳ mạt- 
pháp ở vị-lai; 

- thì các tội chướng của người ấy ứng 
theo lý-tưởng mà tiêu tan, tâm của 
người ấy trở nên sáng suốt, biến chuyển 
cảnh ngục-hình ra cảnh An-Lạc; 


- ngộ pháp siêu-việt, phước-đức nhiều 
hơn người dùng thất-bảo cung-dưỡng 
chư Phật, gấp trăm ngàn phần, nhiều 
đến nỗi không thể lấy số lượng kể được. 
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- được phúc vượt hơn người cúng thí trước kia, trăm 
lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần, như thế, cho đến toán 
số thí-dụ không thể nói hết được.) 





_ A-Nan! Nhược hữu chúng-sanh, năng 
tụng thử kinh, năng trì thử chú, phước- 
đức vô-lượng, như ngã quảng-thuyết, 
cùng kiếp bất-tận; 


- y ngã giáo-ngôn, như giáo nhứt tâm 
hành đạo hoằng pháp; trực thành Bồ- 
Đề, vô phục ma nghiệp. 


Nguyên-bản: (bản gốc/ bản chánh) 

_ A-Nan! Nhược hữu chúng-sanh, năng tụng thử kinh, 
năng trì thử chú, như ngã quảng-thuyết, cùng kiếp 
bất-tận; y ngã giáo-ngôn, như giáo hành đạo, trực 
thành Bồ-Đề, vô phục ma nghiệp. 


(C A-Nan! Nếu có chúng-sanh, biết tụng kinh này, 
biết trì chú này, như tôi nói rộng ra, thì cùng tột các 
kiếp cũng không hết; nếu nương theo lời dạy của tôi, 
y như lời dạy mà tu-hành, thì thẳng đến đạo Bồ-Đề, 
không còn có các ma-sự.) 


—_ A-Nan! Nếu người nào nhứt-tâm chí- 
thành, hằng ngày năng tụng kinh Thủ- 
Lăng-Nghiêm, năng niệm chú Thủ- 
Lăng-Nghiêm, thọ trì liên-tục, không sơ- 
suất, không gián-đoạn, tất-nhiên phước- 
đức tăng-trưởng vô-lượng; như Như-Lai 
quảng-thuyết, cho tới cùng tột kiếp số 
cũng vô-tận; 

- lại hoàn-toàn vâng lời Ta dạy mà 
nhứt-tâm chí-thành hành đạo, đồng-thời 
tuyên-dương Diệu-Pháp này cho chúng- 
sanh tu-hành chơn-chánh; thì thành-tựu 
công-đức vô-lậu, giải-trừ hết các vọng- 
nghiệp phiển-não chướng ma, tiến lên 
cảnh-trí Bồ-Để Vô-Thượng. 








LƯU-THÔNG PHẦN 





PHẦN LƯU-THÔNG 
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_ Phật thuyết thử kinh dĩ, Tỳ-khưu, Tỳ- 
khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, nhứt-thiết 
thế-gian, Thiên, Nhân, A-tu-la, cập chư 
tha-phương Bồ-Tát, nhị-thừa, Thánh, 
Tiên, Đồng-Tử, tinh sơ phát tâm, đại-lực 
Quỷ-Thần, giai đại hoan-hỷ, tác lễ nhi 
khứ. 

(_ Phật nói kinh này rồi, các vị Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; tất cả thế-gian trời, người, A-tu- 
la; các vị Bồ-Tát, nhị-thừa, Thánh, Tiên, Đồng-Tử cõi 


khác; và các đại-lực Quỷ-Thần mới phát tâm, đều rất 
vui mừng, làm lễ mà lui.) 


_ Đức Phật nói kinh Thủ-Lăng-Nghiêm 
xong, chư Bồổ-Tát ở các quốc-độ khác 
trong mười phương, các bậc Nhị-thừa 
Vô-học Hữu-học, chư Thánh, chư Thiên, 
chư Tiên, các vị T-khưu, Tỳ-khưu-nmI, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, cho tới Thế-Nhân, 
A-tu-la, đại-lực Thân-Quỉ và các vị sơ- 
phát-tâm tu-hành, tất cả đã hội-hiệp 
nghe giảng kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, đều 
hết lòng vui mừng đảnh lễ Đức Phật 
Thích-Ca Mâu-Ni rồi xin phép đi ra. 





DỊCH ÂM 
ĐỆ THẬP QUYỀN 
CHUNG 








DIỄN NGHĨA 
HẾT QUYỂN MƯỜI 
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ĐOẠN 22 

_ Triển (##): ràng buộc, bó buộc, quấn xung quanh, vây bọc. 

_ TriỀn không (#Š ®): bị cái Không ràng buộc mà không chứng được bản-lai Tự-Tánh, không nhập 
một được với then chốt của nhân-quả, mà chỉ tu-tập diệt được nguyên-nhân của luân-hồi và chứng 
được cái quả ra khỏi luân-hồi mà thôi. 

ĐOẠN 30 

_ An-Lạc-Quốc (2# #* B]): Cực-Lạc (###), dịch từ Phạn-ngữ là SukhävatT. Trong nhiễu kinh-điển 
khác, cõi thế-giới này cũng được nhắc đến với các tên gọi như: An-Lạc-Sát, An-Lạc-Quốc, An-Dưỡng- 
Quốc, Vô-Lượng-Thanh-Tịnh-Độ, Vô-Lượng-Quang-Minh-Độ ... Nhưng thường được biết đến nhứt là 
tên gọi Tây-Phương Cực-Lạc Thế-Giới. Riêng đối với những người tu-tập theo pháp-môn Tịnh-Độ thì 
khái-niệm “vãng-sanh Tịnh-Độ” chính là chỉ việc được vãấng-sanh về cõi thế-giới này. 


CHIẾT TỰ chữ ĐỘ (3) 

Từ “Độ' (3Ÿ) được cấu-thành từ bộ Thủy ( È ) nghĩa là nước và từ Đạc/ Độ Œ) nghĩa là qua, 
trải qua, từ bờ này sang bờ kia. Vậy nên “Độ' có nghĩa gốc được giải-thích trong Hán Văn Giải Tự là 
vượt qua sông, xuyên qua, băng qua. Mở rộng ra, 'Độ' còn được dùng là dẫn dắt, ví như “độ dẫn” là 
dẫn dắt người rời thế-tục xuất-gia; 'độ ngu mông" là làm cho người thoát khỏi ngu-muội. 

Phật-gia bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo chánh-pháp vượt qua bể khổ, vì 
thế xuất-gia tu-hành gọi là “Thế-Độ' (š] Fš ) (chữ Độ /Ÿ này là một bộ-phận cấu-thành của 3Ÿ). 

“Lục Độ' (7X”Ÿ): cũng dịch là “Lục đáo bỉ ngạn” (2X#l|j# #): 'Độ' /#Ÿ là dịch ý của 
Phạm-văn “pãramitä” = ba-la-mật-đa = xấ # #. Chỉ sáu loại pháp-môn đưa đến bờ bên kia (tức 
'Niếc-Bàn  ¿###): Bố-Thí j3, Tn-Giới jÄ‡z33, Nhẫn-Nhục Z#*$, Tinh-Tiến 3Ä ‡Ê, Tĩnh-Lự 
(Thiển-Định) 3# Ƒš (3š ), Trí-Tuệ (Bát-Nhã) 4 #Š(#&37). Dùng sáu pháp ấy mới khiến người 
trong bể khổ sang tới cõi giác vậy. (Chú ý: Trong lục độ, Bá¡-Nhã độ là quan-trọng nhứt.) 

“Tế-Độ' (3# 3#), 'Phổ-Độ' (3Ý /Ÿ): chữ nhà Phật, ý nói: Phật cứu vớt tất cả chúng-sanh ở mọi 
nơi khỏi bể khổ, như người vớt kẻ chết đuối chở sang bên kia sông vậy. 


Tâm Kinh: lR,B ‡t 3 lễ, 1T 7Ñ #4 3ì lễ f3 ý tẶ, Rã R1 âu lš 2E, J—101 3B. 

= “Quán-Tự-Tại Bồ-Tát, hành thâm Bát-Nhã ba-la-mật-ãa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, 
độ nhứi-thiết khổ ách”. 

= Bồ-Tát Quán-Tự-Tại trong khi thực-hành sâu xa pháp Bát-Nhã ba-la-mật-đa, soi thấy năm 
uẩn đều không, vượt qua tất cả mọi khổ ách. 


Pháp Bửu Đàn Kinh: Ä§EZ: 3š t6), †ả ï ä 8,  53&—, FỊ 1 2 BỊ. 

= Huệ-Năng vân: “Mê thời sư độ, ngộ liễu tự độ, độ danh tuy nhứt, dụng xứ bất-đồng”. 

= Huệ-Năng bạch: “Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ lấy mình, tiếng “độ” tuy có một, 
nhưng chỗ sử-dụng thì khác nhau”. 


_ Bát-Nhã ba-la-mật-đa: 

_ Bát-Nhã: tiếng Phạm là Prajñã (Sanskrit) hay Paññãä (Päli), dịch là Trí-Tuệ ($Ÿ ẩ'. 

_ Ba-la-mật-đa: tiếng Phạm là Pãramitã (sa.), Päraml (pi.), viết tắt là: Ba-la-mật, dịch là “Độ” 
(#) hoặc “Đáo bỉ ngạn' (#Ÿ ‡k #) = sang tới bờ bên kia. Lấy trí-tuệ soi tỏ thực-tướng, làm con 
thuyền, cái bè đưa chúng-sanh từ bờ sanh tử, sang tới bờ bên kia là Niết-Bàn, do vậy gọi là Ba-la-mật. 


Tâm Kinh: Tam thế chư Phật y Bát-Nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-ấa-la tam-miệu tam-bồ- đề. 
= Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-Nhã ba-la-mật-đa mà chứng được đạo Vô-thượng 
Chánh-đẳng Chánh-giác. 


Œœs‡i#) 
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YẾU-GIẢI 
KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
QUYỀN MƯỜI 


(1) Trung-ấm thân: Tiếng Phạm gọi là Bổ-đặc ca-la. Hán-tự dịch là Nghiệp- 

thức, Sắc-thủ thú, Trung-hữu thân, Trung-uẩn thân, Trung-ấm thân. 

_ Nghiệp-thức : là đệ-bát thức chất chứa các nghiệp thiện ác. 

_ Sắc-thủ thí  : có nghĩa là lựa chỗ thích-hợp để đầu-thai. 

— Trung-hữu thân : là thân có hột giống sanh-tử quả-báo để luân-hồi. 

—_ Trung-uẩn thân : là thân chất chứa các chủng-tử trằần-lao phiển-não để chuyển 
kiếp. 

_ Trung-ấm thân : là thân bị vọng-nghiệp ám che Tâm Chơn-Như, nên hôn-trầm 
luân-hồi trong sáu cõi phàm-phu: Thiên, Nhân, A-tu-la, súc-sanh, 
ngạ-quỉ, địa-ngục. 


Trung-ấm thân này, thế-thường gọi là Linh-hồn, có thể-tánh buông thân này 
bắt thân khác, buông Tiển-ấm thân, thành Trung-ấm thân, rồi bắt qua Hậu-ấm thân. 


Ví dụ như người đời có thân tứ-đại đang sống gọi là Tiển-ấm thân. Đến khi 
mạng chung, người đời bỏ Tiền-ấm thân, liền có Trung-ấm thân. 


Trung-ấm thân có năng-lực tự di-chuyển được khắp thế-giới để tìm chỗ đầu- 
thai, vì định-nghiệp sở-hữu. Trung-ấm thân thấy khắp nơi đều tối mịt, chỉ còn chỗ cha 
mẹ nào có nhân-duyên hiện ra ánh sáng, thì Trung-ấm thân đến đó thọ-sanh, tự- 
nhiên Trung-ấm thân không còn nữa, vì chuyển qua làm Hậu-ấm thân để đầu-thai ở 
đời sau. 


Thọ-mạng của Trung-ấm thân chỉ có 49 ngày mà thôi. 

Nếu trong 7 ngày đầu, cha mẹ nào có nhân-duyên giao-hiệp được thì Trung- 
ấm thân đến đó thọ-sanh, chuyển làm Hậu-ấm thân, khỏi chờ đợi. 

Nếu trong 7 ngày đầu, cha mẹ nào có nhân-duyên không giao-hiệp được thì 
Trung-ấm thân phải chờ đợi. 

Đến 7 ngày kế, nếu gặp trường-hợp như trên thì Trung-ấm thân cũng phải chờ 
đợi. Nếu liên-tiếp trong 7 tuần đều gặp trường-hợp ấy thì đến giờ cuối cùng, Trung- 
ấm thân phải dựa vào chỗ khác mà tạm đầu-thai, vì số mạng bị hạn-định trong vòng 
49 ngày. 


Ngoại-trừ hai hạng chúng-sanh khỏi bị định-luật thành Trung-ấm thân sống 
trong 49 ngày ấy như sau: 

a) Hạng trường-trai tuyệt-dục, chơn-thiệt sáng suốt tu-hành giải-thoát, đức-độ 
siêu-nhiên, phước-tuệ viên-mãn, thì khi lâm-chung phút chốc như khẩy móng tay, tùy 
đức-độ và tâm-nguyện, về cõi Trời Vô-sắc hoặc vãng-sanh Phật-quốc. 

b) Hạng hung tàn hiểm-độc, phạm tội ngũ-nghịch thập-ác, tạo-tác nghiệp dữ 
nặng nề, phải bị sa-đọa, thì khi lâm-chung, trong sát-na, trầm xuống A-Tỳ hoặc Vô- 
gián địa-ngục. 


568 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


Nguyên Trung-ấm thân chỉ sống tối-đa là 49 ngày, nên nhà Phật có phong-tục 
cúng cầu-siêu cho vong-giả, từ 1 thất đến 7 thất. Lễ cúng 7 thất ấy nhằm mục-đích 
cầu Tam-Bảo lực giải-trừ các vọng-nghiệp, đồng-thời thức tỉnh Linh-hồn nghe kinh tỏ 
tâm, chuyển-mê khai-ngộ, sáng suốt tu-hành, hầu được tiến-hóa chơn-thiện-mỹ trong 
việc chuyển kiếp, thoát khỏi ba đường dữ: súc-sanh, ngạ-quỉ, địa-ngục, tùy đức-độ 
hoặc ở nhân-gian, hoặc về Thiên-giới, hoặc siêu-thăng Phật-quốc. 


Thế nên, kể từ ngày tử đến ngày thứ 49, những người quyến-thuộc của vong- 
giả, vì hiếu-nghĩa, không nên phô-trương sắc-tướng hoặc bày vẽ mê-tín dị-đoan, nên 
giữ TRAI-TÂM, lánh dữ làm lành, hằng ngày thanh-tịnh tụng-niệm, cung-dưỡng 
Tam-Bảo, ấn-tống kinh sách, bố-thí phóng-sanh, đem các công-đức thật-hiện được, 
hồi-hướng cho Linh-hồn sớm giải-trừ vọng-nghiệp, tiêu-diêu an-lạc. 


(2) Phật-tri-kiến: Phật-tri-kiến tức là Bổn-Giác Chơn-Như viên-minh diệu- 
tịnh, tự-tại vô-ngạ1, thường-trụ thông suốt tất cả pháp-giới. 

Nhập Phật-tri-kiến tức là viên-chứng quả-vị Vô-Thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác. 

Đức Thích-Ca có nói: “Chư Phật Thế-Tôn duy dĩ nhứt đại-sự nhân-duyên cố, 
xuất-hiện ư thế”. (Chư Phật Thế-Tôn chỉ vì một đại-sự nhân-duyên mà ứng-hiện ra 
đời.) 

Đại-sự nhân-duyên đó là chi? 

Đại-sự nhân-duyên đó là KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT-TRI-KIẾN. 

Chư Phật Thế-Tôn khai-bày, chỉ-thị cho chúng-sanh tổ ngộ và chứng-nhập 
Phật-tri-kiến. Chúng-sanh được KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT-TRI-KIẾN thì bổn- 
nguyện của chư Phật Thế-Tôn mới viên-mãn. 

Điều ấy chứng-tỏ tâm từ-bi của chư Phật Thế-Tôn rộng lớn bao-la vô-cùng 
vồ-(ận. 


(3) Tụng-niệm kinh chú Thủ-Lăng-Nghiêm được phước-đức vô-lượng. 

Đức Phật đã dạy: Người có lý-tưởng sám-hối tu-trì và khai-hiển kinh chú Thủ- 
Lăng-Nghiêm, chỉ có lý-tưởng mà còn được phước-đức vĩ-đại, huống chi là người 
tụng-niệm há không tăng-trưởng phước-đức hơn hay sao? 


Vả chăng Đức Thích-Ca tuyên-thuyết kinh chú Thủ-Lăng-Nghiêm nhằm mục- 
đích khai-thị Tâm Chơn-Như viên-giác viên-minh, thường-trụ châu-biến pháp-giới để 
cho chúng-sanh tỏ ngộ, trong nhứt kiếp dứt sạch mê-vọng, trở về cội gốc thanh-tịnh 
trang-nghiêm, thành-tựu Phật-quả thì dĩ-nhiên phước-đức tụng-niệm kinh chú Thú- 
Lăng-Nghiêm vô-lượng vô-biên, không thể nghĩ bàn được. 


Œ §# 
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_ Để kết-luận PHẦN DIỄN-GIẢI KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM, dịch-giả xin 
đề một bài thi thất-ngôn bát-cú như sau: 


NHƯ-LAI TỪ-MẪN ĐÃ KHAI-MINH, 
THƯỜNG-TRỤ CHƠN-NHƯ ĐỘ CHÚNG-SINH, 
ỨNG-DỤNG TRẦN-GIAN TAN ÁI-DỤC, 
VIÊN-DUNG SỰ-LÝ DỨT MÊ-TÌNH. 
HIỄN-CHƯƠNG THÔNG-ĐẠT BỒ-ĐỀ LẠC, 
MẬT-GIÁO HUYỀN-VI OAI-ĐỨC LINH, 
MUỐN PHẬT HIỆP TÂM, QUI BỔN-GIÁC, 
CHÍ-THÀNH TRÌ THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH. 


YẾU-GIẢI 
HẼT QUYỂN MƯỜI 
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TĨNH TÂM TU PHẬT 


.. Thế-sự vô-thường, nên sớm tỉnh! 

. Danh chẳng màng, lợi cũng chẳng ham, 
.. Vinh-hoa như bọt nước bổng trầm, 

. Phú-quí ví vầng mây tan hiệp. 

. Sang cho mấy vẫn trong một kiếp, 

.. Giàu đến đâu cũng chỉ nhứt thời, 

. Nghiệp phàm-phu sanh-tử luân-hồi, 
. Thân tứ-đại chứa đây uế-trược. 

. Phần bệnh-hoạn, già nua thúc-phược, 
. Nào ăn, ở, mặc, lại xã-giao. 

. Nào ác-duyên, nghịch-cảnh lao đao, 
._ Ái ly, oán hội, câu bất-đắc. 

. Đa mang năm uẩn hằng sâu sắc, 

. Các oan-gia, trái-chủ triển-miên, 

. Còn thiên-ta1i, ách-nạn vô-biên, 

. Tam giới bất an như nhà hỏa. 

. Nước mắt chúng-sanh tràn biển cả, 

.. Thọ trần-duyên tất phải trần-ai, 

. Sống ngày nay chưa biết ngày mai, 

. Đành luống những ưu-tư phiển-não. 
. Đã tạo nghiệp đương-nhiên thọ báo, 
. Kiếp ta-bà khó được bền lâu, 

. Mới mày xanh, kế chịu bạc đầu, 

. Rồi gặp phải nấm mồ ác-nghiệt. 

. Cuộc đời có sanh thì có diệt, 

.. Há dễ cầu trường-cửu vinh-quang, 

. Như phù-dung sớm nở chiều tàn, 

. Sự còn mất, vô phương ức-đạc. 

. Dầu có tài uyên-thâm hoat-bát, 

. Dầu có chiếm địa-vị đế-vương, 

. Tất cả sĩ nông với công thương, 

. Gặp tử-thần, thảy đều thúc-thủ. 

. Mùi tục-lụy, thế-nhân nếm đủ, 

. Miếng đỉnh-chung hàm-súc chua cay, 
. Thấm thoát ba vạn sáu ngàn ngày, 

.- Trải qua in như tuồng ảo-mộng. 

.. Vật-chất xa-hoa là hư-vọng, 
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Pháp hữu-vi thành trụ hoại không, 
Muôn việc đời nương ít tấc hơi, 

Hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. 

Nào sự-nghiệp, oai-quyền, thế-lực, 
Nào gia-cư, tài-sản, ruộng vườn, 

Nhắm mắt rồi, nắm lấy tay không, 

Thế mới rõ: Đời là biển khổ! 
Nguyên-nhân vì vô-minh cám dỗ, 

Sai khiến người tham-dục tối tăm, 

Tạo hành-vi mê-muội sai lầm, 

Khởi “huân”, rồi “tập”, lần tới “nhiễm”. 
Tứ-Đế huyền-vi cần thật-nghiệm, 
Nhân tập trừ, quả khổ tiêu tan, 

Khổ tiêu tan, thể-hiện Niết-Bàn, 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh an-nhiên hưởng. 
Trước khi vào Niết-Bàn vô-thượng, 

Có đạo Bát-Chánh giúp tư-lương, 

Như: Thấy biết, suy nghĩ, nói năng, 
Nghiệp, sanh-hoạt, chuyên-cần, tưởng-niệm. 
Thêm thiển-định: tám môn mầu-nhiệm, 
Trừ vọng-tà, mê-tín, dị-đoan, 
Hướng-dẫn người chơn-chánh hoàn-toàn, 
Diệt tham sân si, nghi mạn chấp. 

Ở đời có trí ngu, cao thấp, 

Cơ tuần-hoàn cảm-ứng phân-minh, 
Lành hoặc dữ thọ báo công-bình, 
Phước hay tội do Tâm tạo-tác. 

Làm người biết để-cao cảnh-giác, 
Tuân-hành luật nhân-quả thiên-nhiên, 
Bảo-toàn nền đạo-đức chơn-truyền, 
Chỉ sợ nhân, chớ không sợ quả. 

Trường đời vốn là nơi vay trả, 

Vay tổi trả, trả đủ lại vay, 

Mắng tranh đua danh-lợi sắc-tài, 

Lần quẩn ở trong vòng tội lỗi. 

Nên tu tỉnh, hồi-quang sám-hối, 

Dùng Bát-Nhã quán-sát bên trong, 
Đem ánh sáng soi xét cõi lòng, 

Tùng giác-đạo toàn chơn-thiện-mỹ. 
Giác-đạo gốc ngụ nơi Chơn-Lý, 
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78. Chơn-Lý phát-huy ở Tự-Tâm, 

79. Tổ Tâm thì ngộ Lý thâm-trầm, 

80. Đạt Diệu-Pháp, thành-công đắc-quả. 

81. Ai có sẵn căn-duyên cao cả, 

82. Đại-hùng, đại-lực, đại từ-bI, 

83. Phát thiện-nguyện thọ phép quy-y, 

84. Lòng kính-cẩn hướng về Tam-Bửu. 

85. Câu Bồ-Đề an vui vĩnh-cửu, 

S6. Ngưỡng nhờ Phật, Pháp, Thanh-TỊnh Tăng, 

87. Đủ vô-lượng phương-tiện khả-năng, 

8§. Khai Thị Ngộ Nhập Tri-Kiến Phật. 

89. Tu thuần-túy Đan-Tâm chơn-thật, 

90. Tu dõng-mãnh cả¡-tiến hành-vi, 

91. Tu giới-luật thanh-tịnh nghiêm-trì, 

92. Tu hiếu-thảo, khiêm-cung, trung-trực. 

93. Tu hết lòng thủy-chung như nhứt, 

94. Tu oai-nghi tế-hạnh đoan-trang, 

95. Tu công-phu nhựt-tụng vẹn toàn, 

96. Tu chuyển Bát-Thức ra Tứ-Trí. 

97. Tu đại-đồng vị-tha bố-thí, 

98. Tu liêm-khiết giúp ích nhân-sanh, 

99. Tu chí-thành y giáo phụng-hành, 
100. Tu Đức-Độ quang-minh chánh-đại. 
101. Tu Giải-Thoát siêu-nhiên tự-tại, 
102. Tu cả Phước lẫn Tuệ cao xa, 
103. Tu Tự-Giác kiêm-nhiệm Giác-Tha, 
104. Nguồn Chơn-Như vuông tròn Giác-Hạnh. 
105. Nhứt-nguyện tu Minh-Tâm Kiến-Tánh, 
106. Tọa kim-liên thường-trụ Trọn-Lành, 
107. Phổ-nguyện pháp-giới chúng-sanh, 
108. Tỉnh-tâm tu Phật, viên-thành Như-La1. 


Œ4f# 
Thảo: Xuân Kỷ-Ty (1929) 
Xong: Hạ Nhâm-Ngọ (1942) 


CHƠN-ĐỨC THIỀN-VIỆN 

Tổ đời thứ 40, Thiển-Tông Lâm-Tế 

Đại-Lão Hòa-Thượng Thiền-Sư THÍCH TỪ-QUANG 
Húy HỒNG-LIÊU, hiệu HUỆ-ĐỨC 

(1888 Mậu-Tý — 1991 Tân-Mùi) 
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TAM-HON GIAI-THOATT 
NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. 


Đức Từ-Bi cứu con ra khỏi biển khổ, 

Thuyền Bát-Nhã độ con ra khỏi sông mê, 
Thiển-môn trang-nghiêm thanh-tịnh đợi con về, 
Phật-cảnh an-lạc quang-minh chờ con đến. 


Con sẵn có biết bao tăng ni quý mến, 
Con sẵn có biết bao pháp-hữu thân yêu. 


Con không ham vật-chất ảo-ảnh diễm-kiều, 
Con không sa vực thẳm lợi-danh tài-sắc, 

Con không vương vấn các tục-duyên khe khắt, 
Con không hệ-lụy nợ ngang trái phủ phàng, 
Con không luyến tiếc nợ ân-nghĩa buộc ràng. 


Con nương theo Tam-Bảo thúy-chung như nhứt, 
Con muốn đắc Định-Tuệ, con giữ Giới-Đức, 
Con chuyển Bát-Thức thành Tứ-Trí siêu-nhiên, 
Con dõng-mãnh tinh-tấn công-phu thiêng liêng, 
Con xây dựng nền tảng âm-chất vững chắc, 
Con nguyện vẹn toàn một tâm-hồn giải-thoát, 
Con kiên-nhẫn trường-trai tuyệt-dục chuyên-tu. 


Để con nhẹ nhàng như gió thoảng mùa thu, 
Để con vào Niết-Bàn thường-trụ tự-tại, 

Để con chứng Lục-thông sự-lý vô-ngại, 

Để con đắc pháp Đà-ra-ni chơn-truyền, 

Để con tiếp-dẫn những phần-tử hữu-duyên, 
Để con thỏa-mãn Bồ-Đề nguyện cao cả. 


THÍCH TỪ-QUANG 


CHÚ-THÍCH: (2018) 
_ Âm-chất ($ Š ), Âm-đức (f#{Š), Âm-công (f$ 7})): 

Việc làm tốt đẹp, âm thầm, kín đáo, không cầu ai biết, chỉ có thần thánh biết. Người xưa dạy 
kẻ học thuốc phải lấy âm-chất làm đầu. Âm-chất là tên một thiên trong sách Y-học nhập-môn. 

Việc làm tốt đẹp: là làm việc hết khả-năng của mình, một cách tận-tâm tận-lực vô-tư và bất 
vụ-lợi. Làm việc với tinh-thần như thế thì mới có âm-chất/ âm-đức/ âm-công. 
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PHẬT-PHÁP TĂNG-HUY TÍN-THỌ KIÊN-TÂM HỌC ĐẠO. 
QUANG-MINH CHIÊU-DIỆU PHỤNG-HÀNH TỊNH-TRÍ TU THÂN. 


HÓA KỶ 


Ba vạn sáu ngàn ngày tựa huyến. 

Sống nhân-luân xung thấy những buồn lòng. 
Sanh lão bệnh tử nhược long đong. 

Mãn suy tín “có không” mà nghiệp tạo. 
“Dục đắc an thân tầm chánh-đạo. 

Vô như hướng Phật ngộ Chơn- Tâm”. 
Thuyền từ-bi đưa khỏi biển mê lầm. 

Gương phước-tuệ lưu soi nghìn mộng túy. 
Nơi tịnh-thất bển lòng học Chơn-Lý. 
Nguyện tu-hành cho thoát kiếp phù-trầm. 


Thành-công căn-bổn là Tâm. 
œs##tk 


Năm Canh- Thần (1920) 

CHƠN-ĐỨC THIÊN- VIỆN 

Tổ đời thứ 40, Thiển-Tông Lâm-Tế 

Đại-Lão Hòa-Thượng Thiền-Sư THÍCH TỪ-QUANG 
Húy HỒNG-LIÊU, hiệu HUỆ-ĐỨC 

(1858 Mậu- Tý — 1991 Tân-Mùn) 


TỪ GIÁC BỔN TÂM TRỰC NGỘ THIÊN, 
QUANG MINH TỰ TÁNH HUỆ HOÀN NGUYÊN, 
HỒNG CƠ CHUYỂN PHÁP TÙY DUYÊN HÓA, 
LIỄU ĐẠT CHƠN NHƯ ĐỨC VĨNH TRUYỀN. 


Œ §# 
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CHÚ-THÍCH (2018) 
(HÓA KỶ) 


_ Tăng (33): tăng thêm lên (tăng-trưởng, tăng-gia, tăng-ích), nhiều hơn lên. 
_ Huy Gđ): ánh sáng, sáng, sáng rực, rực rỡ, so, chiếu. 
_ Phật-pháp tăng-huy: ánh sáng rực rỡ chiếu soi của Phật-pháp tăng thêm lên. 
_ Quang-minh chiếu-diệu: sáng sủa như mặt trời mặt trăng (quang-minh) chiết rọi. 
_ Hóa kỷ (4E É,): tự giáo-hóa dạy dỗ thay đổi mình. 
(Năm 1920, lúc 32 tuổi, Hòa-Thượng Thích Từ-Quang làm bài thơ này.) 
_ Huyễn (27): giả mà y như thật. (Thấy như thật mà không có thật) 
_ Nhân-luân: cách đối xử giữa con người với nhau. 
_ Xung thấy (> ẾÃ): thấy mà lo lắng. 
_ Nhược (#7): thuận theo, nếu như, hoặc là, như thế, ấy, đó. Dường như, giống như. 
_ Mãn (ï39): đầy, đầy đủ, tràn đây. 
_ Suy đÈ#): suy tính kỹ, nghiên cứu, tìm tòi, lựa chọn, chọn lọc. 

















_ Tín (đề): tin tưởng, tin theo, tin là đúng, tin thật. Lòng tin, đức tin. 

_ Dục đắc: muốn được. 

_ An thân: yên thân mình. Chỉ cuộc sống ẩn-dật. 

_ Tầm (#†): tìm. 

_ Vô như: không như, chẳng bằng. 

_Mộng túy: - Mộng (®): mơ, mộng, chiêm bao, mơ tưởng, ao ước. 
- Túy  (ÑÄ#): say rượu, say mê, say đắm. 

(Cuộc đời như giấc mộng mà không biết, lại cứ say mê hoài.) 

_Tịnh-‹thất: - 7¡n» (3#): rất yên lặng, rất trong sạch/ sạch sẽ, thuần-khiết, thanh-tịnh. 
- Tỉnh _ (]Ä): tỉnh-túy, tinh-tấn, tinh-chuyên. 
- Thất (#): cái nhà, nhà ở. 
- Xá (4): quán trọ, nhà ở. (cư-xá) 
- Tịnh-thất (3# `): chỗ sạch sẽ, thanh-tịnh để tu-hành. 
- Tỉnh-thất (3Ä 3®): cái nhà ở để tinh-tấn tu-hành giải-thoát. 
_ Tinh-xá (]Š 4): người tu-hành giải-thoát xem thế-gian như quán trọ, chỉ là chỗ để tinh-chuyên tu- 
hành giải-thoát khỏi biển khổ sông mê. 

(Xá = quán trọ: nơi tạm ở một thời-gian rồi ra đi, như chữ “ký-túc-xá”.) 

Có du-khách nào lại bổ công sức tiền của đi xây dựng, sửa chữa, tô điểm, trang hoàng “quán 
trọ” cho thật đẹp không? 

Ta thường đọc trại thành Tịnh-xá là hoàn-toàn sai ý-nghĩa. 

Vì Tịnh là “rất yên lặng/ rất sạch sẽ”. Một đứa bé ngồi “rất yên lặng” trong góc nhà, không 
có nghĩa là nó đang tỉnh-tấn tu-hành! Một ngôi nhà “rất sạch sẽ” (tịnh-xá) không hẳn có nghĩa nơi đó 
là một chỗ tu-hành. 

Muốn tinh-tấn (tu-hành) thì điều-kiện đầu tiên phải có là “tịnh”. Phải “tịnh” cả thân và tâm 
(thân-tâm rất yên lặng, rất trong sạch) thì mới bắt đầu tinh-tấn được. “Tịnh” không thì chưa đủ! 

_ Phù-trầm: chỉ sự thay đổi luôn của cuộc đời. Phờ (3#): nổi. Trẩm (”ủ): chìm. 


€.4--29) 
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—_ PHẬT-TÁNH NĂẴNG-NHƠN TỪ-TẾ HỮU-TÌNH ĐĂNG BỈ-NGẠN 
THIÊN-QUANG TỊCH-MẶC VIÊN-THÔNG DIỆU-DỤNG CHIÊU TÂM-NGUYÊN 


AN PHẦN LẠC ĐẠO Z2 t:É 


Vấn tâm hà sự xuất ta bà Ìị +3 4J # h 3# 
Giới Định Tuệ thiển đức dụng đa 73 % 3 3 4ÿ H 7 
Bất hà đơn cung tài quế nguyệt Z?J # 3# H 
Khứ lai tịnh giảm chủng liên hoa + * ;##t4£ l$ }L 
Sắc không vô trụ đăng phương diễm ế, 2 @ 1t 2 9“ 
Thức trí chuyển đồng ấn dị ma - ‡# E] 0 Ä 
Cực Lạc giác viên thường tự tại £ ;Ê St B] Ý# 8 # 
Tín Hạnh Nguyện lực kiến Di Đà. _ 4TR 3) R_ TR FÈ 


#®% 
THÍCH TỪ-QUANG 
1920 


CHÚ-THÍCH: (2018) 
_ Phật Thích-Ca Mâu-Ni (Cakya Muni Buddha ##‡j  /E,4)): 
(Trích “Phật Di Giáo Kinh”, phần Chú-Thích, của Hòa-Thượng Thiển-Sư Thích Từ-Quang.) 

_ Phật: Giác, tức là đức-hiệu của bậc giải-thoát, trọn lành, chứng biết toàn-thể toàn-dụng Tự- 
Tâm, đầy đủ phước-tuệ, độ mình độ người, công-hạnh viên-mãn. 

_ Thích-Ca (họ) : Năng-Nhân, tức là năng-lực từ-bi, chỉ về đức-dụng hay thương xót và cứu- 
độ chúng-sanh. 

_Mâu-Ni (tên): 7jch-Mặc, tức là vắng lặng. Không vì sự vui mà chuyển tâm, cũng không vì 
sự khổ mà động tánh, chỉ về giác-thể rỗng không, trong sạch, tiêu-diệt vô-minh, trừ-tuyệt phiển-não, 
hoàn-toàn sáng suốt, tự-tại vô-ngại. 

_ Tổng-luận: Phật Thích-Ca Mâu-Ni, Giáo-chủ Đạo Phật, là một đấng trọn lành, hoàn-toàn 
trong sạch, trải qua vô-lượng kiếp tu-hành, đã chứng đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, từng 
dụng đức Đại-Từ năng làm cho chúng-sanh được vui, từng dụng đức Đại-BI năng làm cho chúng-sanh 
khỏi khổ, tự-giác giác-tha, giác-hạnh viên-mãn, thật là bậc Đạo-Sư trong tam giới, Từ-Phụ của tứ 
sanh. 


(Trích “Sự tích Đức Phật Thích-Ca”, trang 25, của soạn-giả Trần Hữu Danh, nxb Tổng Hợp, 2011) 

_ Phật hiệu Sakyamumi (Thích-Ca Mâu-Ni) có nghĩa là “Năng-Nhơn Tịch-Mặc”. Sakya là 
“Năng-Nhơn”, là bậc anh-hùng có khả-năng hơn người. Muni là '“Tịch-Mặc”, tịch-nh, vắng lặng, cũng 
có nghĩa là nhơn-từ. Sakyamumi cũng có nghĩa là “bậc anh-hùng hoàn-toàn”. 
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Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni (năm -623 đến -544) (80 tuổi) đã trao truyền các 


Tổ như: 

_Tổthứ 1ˆ Ma-Ha Ca-Diếp Tôn-giả (năm -623 đến -520) 
_ Tổthứ 2  A-Nan-Đà Tôn-giả (năm -604 đến -485) 
_Tổthứ 3  Thương-Na-Hòa-Tu Tôn-giả (năm -550 đến -470) 
_Tổthứ 4  Ư-Ba-Cúc-Đa Tôn-giả (năm -500 đến -430) 
_Tổthứ 5 Đềể-Đa-Ca Tôn-giả (năm -460 đến -380) 
_ Tổthứ 6  Di-Già-Ca Tôn-giả (năm -440 đến -360) 
_ Tổthứ 7 Bà-Tu-Mật-Đa Tôn-giả (năm -420 đến -330) 
_ Tổthứ §  Phật-Đà-Nan-Để Tôn-giả (năm -370 đến -300) 
_ Tổthứ 9 Phật-Đà-Mật-Đa Tôn-giả (năm -360 đến -290) 
_ Tổ thứ 10  Hiếp-Đa-Ra Tôn-giả (năm -360 đến -270) 
_ Tổ thứlI  Phú-Na-Da-Sa Tôn-giả (năm -300 đến -230) 
_ Tổthứl2 Mã-Minh Tôn-giả (năm -270 đến -190) 
_ Tổ thứl3  Ca-Tỳ-Ma-La Tôn-giả (năm -250 đến -180) 
_ Tổ thứ 14 Long-Thọ Tôn-giả (năm -240 đến -130) 
_ Tổ thứl15  Ca-Na-Để-Bà Tôn-giả (năm -170 đến -90) 
_ Tổ thứl6  La-Hầu-La-Đa Tôn-giả (năm -150 đến -60) 
_Tổthứl7 Tăng-Già-NanĐể  Tôn-giả (năm -100 đến -20) 
_ Tổ thứ 18  Tăng-Già-Da-Xá Tôn-giả (năm -50 đến +20) 
_ Tổ thứ19  Cưu-Ma-La-Đa Tôn-giả (năm -15 đến +60) 
_ Tổthứ20 Xà-Da-Đa Tôn-giả (+30 — 100) 

_ Tổthứ2I  Bà-Tu-Bàn-Đầu Tôn-giả (70 - 160) 
_Tổthứ22 Ma-Na-La Tôn-giả (120 - 190) 
_Tổthứ23  Hạc-Lặc-Na Tôn-giả (150 - 230) 

_ Tổthứ24  Siêu-Tử Tôn-giả (200 - 280) 
_Tổthứ25  Bà-Xá-Tư-Đa Tôn-giả (240-325) 

_ Tổthứ26  Bất-Như-Mật-Đa Tôn-giả (300 - 388) 

_ Tổthứ27 Bát-Nhã-Đa-La Tôn-giả (360 - 460) 

_ Tổthứ28§ Bôồ-Đềể-Đạt-Ma Tôn-giả (440 - 529) 


CHÁNH PHÁP NHẤN TAẠNG 


Bồ-Đề Đạt-Ma Tôn-giả người ở Tây-Thiên làm Tổ thứ 28, vì cơ-duyên sang 
Đông-Độ, làm Sơ-Tổ, truyền y pháp cho năm vị Tổ như: 


_ Tổthứ29  Huệ-Khả (Thần-Quang) Đạisư (NhịTổ) (487-593) 
_ Tổthứ30  Tăng-Xán Đại-sư (Tam-Tổ) (517-606) 
_ Tổthứ3lI  Đạo-Tín Đạisư (Tứ-Tổ) (580 - 651) 
_ Tổthứ32  Hoằng-Nhẫn Đại-sư (Ngũ-Tổ) (602-675) 
_ Tổthứ33  Huệ-Năng Đại-sư (LụcTổ) (638-713) 


Trong 43 vị nối pháp của Lục-Tổ, các vị nổi danh nhứt là: Thần-Hội ở Hà- 
Trạch, Huệ-Trung ở Nam-Dương, Huyên-Giác ở Vĩnh-Gia, Hành-Tư ở Thanh- 
Nguyên, Hoài-Nhượng ở Nam-Nhạc, v.v... 
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TỔ HUỆ-NĂNG (16 ứ33) (635—713) 
DÒNG NAM-NHẠC 


Nhứtđại (Tổ thứ 34) Nam-Nhạc Hoài-Nhượng Đại-Sư. (677-744) 

Nhị đại (Tổ thứ 35) Mã-Tổ Đạo-Nhứt Đại-Sư. (709-788) 

Tamđại (Tổ thứ 36) Bá-Trượng Hoài-Hải Đại-Sư. (720-814) 

Tứ đại (Tổ thứ 37) Hoàng-Bá Đoạn-Tế Đại-Sư. (?—850) 

PHÁI LÂM-TẾ 

Nhứt thế (Tổ thứ 38) Lâm-Tế Nghĩa-Huyền (787 - 867) 

(Tổ đời thứ nhứt) Hòa-Thượng Thiển-Sư. 

Nhị thế (Tổ thứ 39) Hưng-Hóa Tổn-Tưởng (840 - 925) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Tam thế (Tổ thứ 40) Nam-Viện Tuệ-Ngẫu (860 - 950) 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 

Tứ thế (Tổ thứ 41) Phong-Huyệt Diên-Chiểu (896 - 973) 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 

Ngũ thế (Tổ thứ 42) Thủ-Sơn Tỉnh-Niệm (926 - 993) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Lục thế (Tổ thứ 43) Phẩn-Dương Thiện-Chiêu (947 - 1024) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thất thế (Tổ thứ 44) Từ-Minh Sở-Viên (988 - 1041) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Bát thế (Tổ thứ 45) Dương-Kỳ Phương-Hội (992 - 1049) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Cửu thế (Tổ thứ 46) Bạch-Vân Thủ-Đoan (1025 - 1072) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập thế (Tổ thứ 47) Ngũ-Tổ Pháp-Diễn (1024- 1104) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập nhứt thế (Tổ thứ 48) Viên-Ngộ Khắc-Cần (1063 - 1135) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập nhị thế (Tổ thứ 49) Hổ-Khưu Thiệu-Long (1077 — 1136) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập tam thế (Tổ thứ 50) Ứng-Am Đàm-Hoa (1103-— 1163) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập tứ thế (Tổ thứ 51) Mật-Am Hàm-Kiệt (1110 — 1186) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập ngũ thế (Tổ thứ 52) Phá-Am Tổ-Tiên (1136 —- 12I1) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập lục thế (Tổ thứ 53) Vô-Chuẩn Sư-Phạm (1175 - 1249) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập thất thế (Tổ thứ 54) Tuyết-Nham Tổ-Khâm (1204- 1287) 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 

Thập bát thế (Tổ thứ 55) Cao-Phong Nguyên-Diệu (1238 - 1295) 


Thập cửu thế 

Nhị thập thế 

Nhị thập nhứt thế 
Nhị thập nhị thế 
Nhị thập tam thế 
Nhị thập tứ thế 
Nhị thập ngũ thế 
Nhị thập lục thế 
Nhị thập thất thế 
Nhị thập bát thế 
Nhị thập cửu thế 
Tam thập thế 
Tam thập nhứt thế 
Tam thập nhị thế 
Tam thập tam thế 
Tam thập tứ thế 
Tam thập ngũ thế 
Tam thập lục thế 
Tam thập thất thế 
Tam thập bát thế 
Tam thập cửu thế 


Tứ thập thế 
(Tổ đời thứ 40) 
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(Tổ thứ 56) 
(Tổ thứ 57) 
(Tổ thứ 58) 
(Tổ thứ 59) 
(Tổ thứ 60) 
(Tổ thứ 61) 
(Tổ thứ 62) 
(Tổ thứ 63) 
(Tổ thứ 64) 
(Tổ thứ 65) 
(Tổ thứ 66) 
(Tổ thứ 67) 
(Tổ thứ 68) 
(Tổ thứ 69) 
(Tổ thứ 70) 
(Tổ thứ 71) 
(Tổ thứ 72) 
(Tổ thứ 73) 
(Tổ thứ 74) 
(Tổ thứ 75) 
(Tổ thứ 76) 


(Tổ thứ 77) 


Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Trung-Phong Minh-Bổn 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 


(1263 - 1323) 


Thiên-Phong Nguyên- Trường (1284 — 1357) 


Hòa-Thượng Thiển-Sư. 
Vạn-Phong Thời-Úy 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Bửu-Tạng Phổ-Trì 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 
Đông-Minh Huệ-Nhạc 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 
Hải¡-Châu Vĩnh-Từ 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 
Bửu-Phong Minh-Tiên 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Thiên-Kỳ Bổn-Thoại 
Hòa-Thượng Thiển-Sư. 
Vô-Văn Minh-Huệ 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Tiếu-Nham Đức-Bửu 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 


Huyền-Hữu Chánh-Truyềển 


Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Mật-Vân Viên-Ngộ 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Mộc-Trần Đạo-Mân 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Khoáng-Viên Bổn-Kiểu 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 


Thọ-Tông Nguyên-Thiều 


Hòa-Thượng Thiền-Sư. 


Minh-Lượng Thành-Đẳng 


Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Linh-Nhạc Phật-Ý 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Viên-Quang Tổ-Tông 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Hải-Tịnh Tiên-Giác 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Hoằng-Ân Minh-Khiêm 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 


Hoằng-Nghĩa Như-Phòng 


Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Từ-Quang Hồng-Liễu 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 


(1303 - 1381) 
(1310- 1387) 
(3-1441) 
(1394 - 1461) 
(3-1472) 
(1433 - 1513) 
(1480 — 1543) 
(1510- 1581) 
(1549 - 1614) 
(1566 - 1642) 
(1596 - 1674) 
(«trà 
(1648 - 1728) 
(1626 - 1709) 
(1725 - 1821) 
(1758 - 1827) 
(1788 — 1875) 
(1850 - 1914) 
(1867 - 1929) 


(1888 - 1991) 
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PHÁP KỆ TRUYỀN THỪA D 


` 


¡` 4 /⁄# w% 1h mm #4U 
‡u ár H § # X 


à s8 


{ 
§ 
Ñ 


h 


mm 
ga 


- 
«- 
«- 
⁄ 


Jb Jñ§ MJÌ & BÀ Š 


TH 


+? R8 lế š ứ Ñ 


ĐẠO BỔN NGUYÊN THÀNH PHẬT TỔ TIÊN 
MINH NHƯ HÔNG NHỰT LỆ TRUNG THIÊN 
LINH NGUYÊN QUẢNG NHUẬN TỪ PHONG PHỔ 
CHIẾU THẾ CHƠN ĐĂNG VAN CỔ HUYỀN. 


Gốc đạo vốn thành Phật, Tổ, Tiên, 

Sáng như mặt trời đỏ rực rỡ giữa không-trung, 
Nguồn linh thấm rộng, từ phong lan tỏa, 
Ngọn đèn chơn-thật chiếu sáng thế-gian vẫn treo cao muôn đời. 


Tam thập nhứt thế 
Tam thập nhị thế 
Tam thập tam thế 
Tam thập tứ thế 
Tam thập ngũ thế 
Tam thập lục thế 
Tam thập thất thế 
Tam thập bát thế 
Tam thập cửu thế 


Tứ thập thế 
(Tổ đời thứ 40) 


(Tổ thứ 68) 
(Tổ thứ 69) 
(Tổ thứ 70) 
(Tổ thứ 71) 
(Tổ thứ 72) 
(Tổ thứ 73) 
(Tổ thứ 74) 
(Tổ thứ 75) 
(Tổ thứ 76) 


(Tổ thứ 77) 


Œ4##t2 


Mộc-Trần Đạo-Mân 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Khoáng-Viên Bổn-Kiểu 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Thọ-Tông Nguyên-Thiều 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Minh-Lượng Thành-Đẳng 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Linh-Nhạc Phật-Ý 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Viên-Quang Tổ-Tông 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Hả¡-Tịnh Tiên-Giác 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Hoằng-Ân Minh-Khiêm 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Hoằng-Nghĩa Như-Phòng 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 
Từ-Quang Hồng-Liễu 
Hòa-Thượng Thiền-Sư. 


Œ4##t2 


^ 


ÒNG LÂM-TẾ 


(1596 - 1674) 


Và li) 


(1648 - 1728) 


(1626 - 1709) 


(1725 - 182l) 


(1758 - 1827) 


(1788 - 1875) 


(1850 ~ 1914) 


(1867 —- 1929) 


(1888 - 1991) 
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PHỤ-LỤC 


(2018) 


PHẬT-ĐÁNH TÂM-CHÚ THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
BÀI SỐ 1 (439 câu) 


+ TR 3u 2È 24{ 3V š§ }2 ý 2k }8 nỗ ‡r Dễ Xà ƒT da 3È TR ở 4# Hị — # tr ÉỊ 
ÿš 7R Bì fö S 3š l§ 3# TR + El|  :š 37 †† 9U 


ĐẠI PHẬT-ĐẢNH NHƯ-LAI PHÓNG QUANG TẤT-ĐÁT-ĐA BÁT-ĐÁT- 
LA BỒ-TÁT VẠN-HẠNH PHẨM QUÁN-ĐẢNH BỘ LỤC XUẤT NHỨT DANH 
TRUNG ẤN-ĐỘ NA-LAN-ĐÀ MẠN-TRÀ-LA QUÁN-ĐÁẢNH KIM-CANG ĐẠI 
ĐẠO-TRÀNG THÂN-CHÚ. 


O©[1 ] & # jš}8 th, ðÃ in 99 HỆ ( 6# @— 1380k) C— ) FPT 3T ? = iá, = 3 Fo H (l8 @— 3o 
3k/EE# #.)(—)1WW lễ 33 2) Fö (38 — 934k) CS ) 3) th, lễ 92 9Ä ŸE (1 4 # l4)CR.[ da *RR ] 
&)( mg )3fý £ yB(°Ø nh = 32 = 3t lo {R. BÉ nh (028 †:6 #o) (5) lễ S8 (7| )đễ (+) 34p Š {im 
1 (438 E‡ % 0b 3 rg 3. A.) (2X) vệ ẤÉ I5 vệ ng) 0Ø nà: (l + #3 # ) CC) MẸ  SẠ "ất "2 + 
Zts C^_)##t 2 Z8 °#f|( — 4`) (5| )Ÿju ( ‡s +) ?fÑ "8 ( äk3# Â te 4+-PPT F4 3#) (2u)38š J8 $6 
= $4 1lu"Z "(i38 t8 + & 4) (+) 3 # < 3ã, 4k dã (2) JR -Ý ĐĨ C&)sä (+ —) ME £ } 
°| sÈ sả (#28 Z † =& &— 34h & #)C+ —)R $ 4 Ã ft RỆ 4 CA #*£) kh.+b,(— 2`) È s§ 
"‡hị Củ 3# 9040) (-† = )38§  Ã Fö IM Hb+b,CC+-) Gv [ n* # ] SE nH (28 33 9 d8 A.) C† t9 ) 
+ X(+) 3 đš 1 gỊ šš >Ị Ệ dã (S2) s4 (I& 8£ š) (+ z) ME # đế dễ ( Ý +) 3] (C2) 
#(Œ#@#<)(+z)#t $ BỊ] (+) Fẽ #§ ( C2) H (#8 2# #) +) 3Ä Du d đt (0# 4ˆ 
%#)(+A)9Š Ƒt dễ (O+-)(31) (k6 &&)(+ 2L) #J&(x& 6) 3  Rã ƒR HR (4 & 8 #)( 
—+)## # 341m? Cli k&) Cứ #)(C—+—) 8| 2£ 3E BỊ (lb2á #⁄)(C— +} —)-È 38 3T 34L 
fb *Š (x £p)(C—-} <) 1Ö 3š 2E (— 2) 2 HỆ (TR4#3#' #)(— +} rg ) 3M 3Ä 4n (_Ls£) 4, Tứ 
# š>J th*ế HỊ(x # X‡P)C—+} 3) J9 ( — 2-) 3 "4 7 {Ùu(_L ) 8 ())C— + 2x) RẺ Fe s đ£ ® 
ii dệ HỆ (3t3g.)(C—-+ +) PT J& H # it Ƒ #47 #Š ⁄Ã JÉ(CƑ tk †)C=+A)/# †89fJ(S2) 
ñu #2 #)(C—+ L)3§ £ 3š 329§| # HR( = +) 33 1u 46 Từ (8 )}2 ‡b.48 2 185 TR ( 
4u 242)(= +— )#M $ 4} 58 JƑ ( — +) 4B" HỆ (08⁄2 lý # 4 3 té #)C<=+} —)3 #3 " 18. 
'Ệ (-È-# HE] T) HỆ (## 2 4MJ32)C< + <) 3 £ # E, 1TR" HỆ (08418 32) < + )3š  fim( + ) 
B] 48: *#§ HR ( #2 #44)C< + 3.) 3W§ £ 38 1u ‡& Tí (< + 2x) ‡b,9§|( —+) 2š Bãi "§ r8 8JlC< + +) 
®#k#§(C— +) >T đệ # dữ (7| ) | HỀ (K14 #Öt §tA^)C=+ `) }84b.4 2 THẾ Ca &)C=+ 2L) 
1ụ £ 38 Jiu ‡Š, “f Cơn + ) FT ffR F C31) 3# (31) ñỀ Cá # #42) m +—)1}8 4b4B 2 HỆ (w + —) 
sệ ?nị dự = $ố — tí Iế HỆ (JE # £#.)Cng + <)3W§ $ 38 1u 46 Tấ Cơn + tạ ) [ST đ) Ÿ+Ù,CPT BẬ 3u & 
)Csg+)‡84.4 2 Hỗ (m + 2x) F5] šš 3⁄J sứ = »ã, = 3 Fỡ HỆ (m + + )3§ @ 38 1n Ã 7ï (rẽ + 
A) ,¿P BỊ]14"Š (— 4) 9k ít 1ã #f| HỆ ( 3ã áp ke & ) Cơn + 2U) 4Ä (— 2`) 38 9 (7| ) BẾ| RE ( + ) 
(z+)‡#4‡2.34 Ÿ# HŠ(% +T—)IE[ " >J tứ < 3á, = 3r le HỆ (ø + —)3W§ $ 3Ä 1n ƒ& Sĩ Cø + =) 
=3h ð # # 1# d§ (äI) BÌ 1X C#+ #1 +)Cø +3 )}8 4,48 2 HỆ C6 + z) PT dễ >Ị  = 3ó, 


584 - Thủ Lăng Nghiêm Kinh 


=# #@ŒGI) (+ 2x) $ 3# 1Jim4S dữ C6 +) 41834b,(CC2-) ĐI t3 (in £ E.4B)C# + 
A)}#4.4ä 2 HR(ø + +) [rễ 3T sĩ = 32 = 3t Fồ C1) HỆ Cx +) ME  3Ä0e ƒ đÍ Cx+—) 
sặ 8 74B SẠ HỆ (# ‡t) Cx + —) #6 #ft đệ C71) BE| HỆ (3 bờ £ 4o k)Cx + =)}4 448 Ý HỆ (Cx + 
uụ ) [“[ ## >J sï = 32. = 3t f6 C71) HỆ đï BẤ(C2x + ø)19 £ 2E 3218 ( - 2) # “§ 5l # 2 3#fIm 
‡& # Cx-+ 2x) lễ }8 tb.jã 3l, Éu 5Ã JÉ, 32 (ko &61R)Cx +) Ã1}8 # (1) 4Êldrff(CS+)C# 
#)Œx+A)# ® FT GI)5§ $ f C£ #) (CÚ 8 K)Cx + 2U) $ lŠ Cát.) Gá 8 R 
)"lŠ (+ -Ƒ) ñễ "HỆ ðI: ý 18 nề ( — 2-) 3> thu đệ JE, (— trìah #1 Ÿj)(c-E—) 3š" CA) hab,C— 
2)Ÿ (# % &) ÈE (iá*#)4fR (0 f4e.7U)Cc-+† —) PT ST CäI ) 9 Của »£) ÂM 0 CA )(—®)§È (1# 2C) 
(+©+ =)34°4| }†8 #§ (31 ) [38 °#| (x#c)(Ă ¬+ vg ) já Hệ mƑ le Ji [ #1 | Z2 X [n9] (— 
149 * 8# MV) Cc + +) lễ dã 3 5 b4) (— 1#) 2x)CE) 2 ÿj Ấ# Z1 “3 đệ JE C& 
#)(Ằ©+~+)3Ÿ #f# (2|) # JR sẻ CÁ # m + áp) Cc + A48 rễ 3T 4 3T 34 § C1) 1$ (2t 
) F ly 3£ (5| ) 8 š8 8 (+) CA +) ET lế 062k 3š J& 1 (+ 9#) CA +—) C# # BỊ ) 3š #| 
8° mg CA +} —) 4k ( —2-) 3# (71) F6 Øl š8 v# ( £ 7) EJ đã 96(=+)1(A+<)/#Ÿ >T38 § 
?[ t&)CA+ w )##t Ƒ lỳ (C—2) lễ ðR #8 08 (†røt)C^ + +) lễ “#8 4+ 2t sất (— 2-) f8 #8 dệ ƑE, 
(—+#)CA+x)E(+)*# (CA ++)® # #4 (—2-)4*‡Zl š£ y8 7ï 4 JÉ, (+ j# #)CA +} 
A)Rz}?x4 lễ }8 #ệ ( 8 6L)CA 2U) FT 3R JÉ,Ck)(2u+) É FE m9 EẺ ()C2u+—) 8T 3š C1) 
s§ 2, 2 ƑH-dệ (144/8) 2u+ —)/Ÿ 3Ị Đã E\ # CA 2 d4) Cu + <=)/Ÿ 338 0# (k&) Cu 
+m)/# ?>T sứ R](x;»4)(+z)/# >J#t&,(Ằ©®) # (Xa)(+x)††f4CC©®)9%%(&14)( 
Ju++)Ÿ ?T 1 § (xu) Ou+A)*# 2Y*Š Hệ C| ) Ã TfRC@ #)C2u+ 2L) ET98| HỆ # dễ C# #)( 
—ñ)E.9#(=2-)4R.4u | “l$ RẺ, Bị] HR (#0 #t #)Cñ —)444f d§(—+)/# 38 JE RE bA dế 2 ( 
‡# xe @BI|)Cñ —)#} #8 El| 3t (£1X)Cø =) BE Ðƒ 'ệ Ít, CÁ x 5) >J Sƒ SÝ (4ml 2 +)Cñ vg ) Ệ "lộ 
?ị #Ÿ (lá —:4)Cñ z) 4l £ 7 (&ml224r)Cñ 2x) ĐÃ 4ƒ (3k) CE) 9S ( —2-)4ð 44 (4 ml2$ 
*r)Cñ ©) ,4 lễ  ƯĂ( xi» +)Cñ ^) ll Ở 4 E47: # "2 šR /Ÿ 1Ñ (24& H HXŸ 
4 —+A®#)Cñ x)#3⁄JGI)#)(©®) # (31)C4ø #)C8§ +)ET*# f§ Z 3š Cñ +—)/Š 3T ( 
3|) 8Ä “ệ I°T 3š °§ (ủi -- —) 4ƒ " ( —2-) Tài X5 “hệ TmỊ 3 (+ mỊ:š 4) + =)†84b(xX 1T 8.) 8 
3ƒ “š 18. /ÿ *§| ‡iu (+ mỊ| š +) Cñ -+ v3 ){B.n8# ( j§ #t &.)vÍb°Ấ| (+ 8| š 7-)Cñ + +) 88 3ƒ đệ 3>] lễ 
"2 ‡Ƒ'( —2-)(@ẮlI #)Cñ + 2x) th+h,Cx d1) C8 +<©) $3 7| (3| )9Ä| 3t (m & £ KÝ) 
(ñ +A)48 šấ 3š s5 rũ ‡a v Ja 7 Cá + 2L) BẺ sấ về RR 2 {B.94| Rš (Ca — + ) #ố 3X (+ X ) Tx đệ 
§ 8 E(C=2®)1#(*1R)Cñ —+—) 3ƒ li s§ J# tế LỆ ( # á|29++)Cñ —-} —) Đã 4ƒ "ệ (— 4) 
3i ĐỊ tắu ( 2-B| 4k #)Cñ —-+†<)#t ã (S2) 3Ä 5# (+) VỀ Z ( $ #3‡ÿ S4) Cũ — + mg) #Ä 4ƒ "ấ ( — 
+) /Ẻ, VỀ C&m|3#vi)Cñ —+ 3z), # tr RỆ (ä| 0 (7|)  X(S2)Cñ —+~x) 26, 
2} —2-) 3š 5ã Tí Z Ti (âu # #)Cñ — +} +) 2# j| ) Èb dễ ( —2-) #,48  C#.tn5T)Cñ —+^A 
)3X9K vã 2 HRC—®)(—1)‡3# ®)C8 —+} 1L) 185 98 (— +) E] [ 2 / & ] 8 J# J# ( 3 c4 8 ) 
3 23 (iá9t #18 £ i8 lš ñ 8 6 )Cñ = +) 98 9†( +) # vÉ ( — 2) đã j8 (—2-)C #8 R)( # BỊ) 
3#'(u#)Cñ =+—)#k*#(C©2)4G1) lễ # ( #3‡ñ)Cñ = + —) lễ }#8 46.48 3l (— 0ì3n k)C8 
=+=z) 8 E ?JCñã z +m) *# s‡ (— 2-) nh nẾ 9F ( = 2-)(#‡#)Cñ = + # ) SẼ 3š 7i (‡?28)( 
=+Xx)*#*!†(T—2-) nh nất sƑ( = 4+)Cñ = + +) lệ #t 3š 7] (48 ‡ )C8 = + A`)9# 1 ( =2) mì 
1ễt 1P (=4-)Cñ = + 2L) 3Š 2Ä hhah, £ 33 2, 3L Đ[ Ệ Củ mg -Ƒ ) 9ƒ 9 ( — 2) nh 1Ết ⁄Ƒ ( = 4-)( 
1w +—) lễ 3š ðJ Z4 “€"jä Củ mì +} —) 3E s 3# 7 X8 "ệ (g dp 4,90) C8 tạ -Ƒ < ) 0Ÿ 9Ƒ ( — 2) nh 
1ốt 0P ( = @-)Cø mg -} vg ) lễ “Mộ đÉ SỈ ( Ø zñí) Cứ rg + 1 )98 “ệ (2|) #t| #48 "ệ 2T nh Cũ m + 2x) RẺ 
Ứ l2» 3 l Z8 nệ ( sk)Cñ m +} +) 9# 94 ( — 2-) nh dỗ 9Ƒ( = 2-)Cñ tụ TA )# ÄRi l§ ƑƑ JR sả ( 
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+ mg 2u )4ð) "§ 3J 3£ vệ 0à (2 8, ng {‡p + #~)Cñ ø +) RẺ E 3 5l š8 đệ Cñ ø T—) 9# 9 (— 
2) 1Ã 5 ( =+)Cñ ø +—)lR[ lễ *Gfiq{(— +) /# 4 7ï sả CL)Cñ ø# + <) 4k (L) ở ‡8 s§ 
"8 L)Cñ ø + ơg ) 3Š" JỆ BÁ 7 {In độ Củ 1 + 1) 9Ÿ 9 ( — 2c) nh yết nƑ ( = @)Cñ ø + 2x) 88 | 
"hệ Zt| (3É — 1) 3 1b 3† lễ @Bl X4h # ‡É)Cñ 3 + ©) lŠ 1n 3 (4)Cø 3 + ^) jŠ 8 1b.48 3L 6 
J,)(1Ä)Cñ z +2L)#‡#§ Bã 08 (ñ 2x +) Ệ 3] là 3>] là "ñ§ ð] út (-† f k2b)CR 2x †—) 
S# ?>Ị lệ "ú + HỆ (T ñ84)Cñ x —)1R&4+ ý 3>] là đệ 2 l8 [ 1*(‡# 2+) ]C8 4 2È )( 
1x + =)lÈ[ #§ kh,+b,{} “đã ng ð ĐỊ 96 ‡0u (2x + vạ ) JỆ š #R }ƒ °Ẽ: ffB (3|) Š (xa M|)Cñ 
++)”°# 3 dễ ZJl( =ˆ)Cñ 2x +2) S X8 (337)Cñ 2x + +) "§ "‡ ‡} Ã J&Cñ x + ^) lƒ 
3š 2C. ##)Cñ 3x +2u)É0[2}/ & | J8 J# (3# c)Cñ§ <+)*S BỊ] 3š 1X (+ #£)Cñ++—) 3® 
số 3É TX (m #£)Cñ c + —) [ÊT 3Á /#É, 3š TX (k ##)Cñ + + <) J6 lỡ 3t 3Š TX (2k#£)Cñ + + rg)9K 
z3 ?{C&#£)Cñ + +) lệ 2 dệ 3Ä 1Ä (71 1k‡E)Cñ + + 2x) 3š vệ Ị X8 "lộ 3# TX ( #: #k) Cñ 
+++)®[nx# ] 4 3# 7 (#t š ĐuU# #t)Cñ +} `) 8T 4 T8 3š 1Ä ( 6 #t)Cñ + + 2u) ÍET 3b nộ 
z4[ux*# ](#l # 8) §‡ 3# 7š (4$ ##t)Cñ AE) ÍP[ PB "% JẺ, ðj ñl #i| 3 (4a 4# Hhấu)Cñ A +} — )jm 
%\ "# 3Š TL (&#£E)Cñ + —) 6 *ệ vệ lu y( 2 38 TX ((414#£)Cñ A + <)l§ BỊ ?Ế 2+ 38 TX (+ 
Zši šE)Cñ ^ + mì) ZÏš(_L )flu 3Š TX (3E th #t) Cũ ^^} ® )M khá 3Š TX CB 6 #t)Cñ A2) 
#4[nx*# ] J6 3š 1X(@1m 8 #E)Cñ ^+ +) #Š X 38 "lệ 3 J Củ A + A) š§ #t| 32-48 "lệ 3] Cñ AT 2u 
) Š vẠ| "2 3 nã (— 4) 3 (4À #.#£)Cñ +) RE 4(_L) 3# 48 "ệ ?⁄J (ñị2})Cñ Ju— )š§ Ý 35 dã 
(=2®)3J (+ ®&#)Cñ + —) 36 #8 2+5 rễ 3⁄J (+ ở 3#+ ®)(— 8 1u} <)h S 7R 48 dã (CO2 
) 3T #)Cñ +) š8 sG7h l? 7138 đệ ( — 2-) 3] #9 &)(C— ñ 2+ 3) 3 bề Fo 38 tệ 3 (06 
##š# <)CB u+x)I 3š š\ /# rã 38 đệ ( — +) #⁄J(#øã &)Cñ + ©) 6 18 # Fe 3ã đệ C— 
+)3J(# #)Cñ + A) *# HỆ 38 đệ ( —2-) 3T (8 &)Cñ + 2U) #1 3Š J& 38 dễ 3J (là # &)C— 
+ ) BỊ JÄ 3T" JÉ(®&®u È %)(—H — ) š5 rễ 3É ?Ị "8 JE (4l 2# #)(— 8 —) vũ HH Ất sa] nIẾ }JÉ,( 
4n #&)(C—n =) 3È 3š >[ 0E JE,(@ H &)(—ñ v3) š} FE >[ v# ÿE,(@ 8ã #)(—ñä +5) /Ê BỊ 3T s8 ( 
‡#"#) (+ #) JÉ(@ 8ã ®)(— 1 2x) BỊ # 3T "É JÉ(@ #4 #&)(—ñ +) 3W» 0# >[ vÉ ;E (@ $ 4 #) 
(—ñA)3#‡ 3 3T*# JE,(®& mL#)(— ñ 1L) “ễ 2 3T 1# sài [5] Đà VỀ >5J "É JE,(@£:# #)(—ñ — + 
) 5 Ở 3⁄11 J(®sv &)CSñ †—) *ñ 3⁄2 lễ BẺ 22 Có & # #)C—ñ +†—) Bễ #448 dã ?[ nã (— 
?#3ua ®)(C—1 + <) RẺ, *b+h,CH 978) — 8 + ng ) 98 Ƒ ‡ ñfR CÐf 1k 3# )(— 1ñ + 2H đệ 1À 
7Rầ(—1 +} 2x) 3š 9E vệ 2ƒ li XE (2|:8 )(— 8 +} +) #6 (a4 R.) (_E ) J #4 Hh,+b,( 8B t s8) ( 
—n +A)9l Ƒ 7X ?RỊ( — ø + 2u)38 'ệ 1À ñfR (3ä ši)C— 8 —+) 338  GÁ#8 &)(—8 —+—) 
3£ "E Jễ f4 Hb.4P,(sR9t)C— 1 — +} —) 9Ä lb 1X 7Rị 3n 'ệ 1X ñfĐJ( — ä — + =) /# 3> #§ Bì ®k J TL 
(ZE# —+m)!*Š fờ (1ñ &&)(—ñ —+} ø)3⁄2.v# i4 Hb,+P,(189,)(C— —-} 2x) 0Ä FT 
TP. 3# 1% 7i( — øñ — + Ă© ) 7i đệ HR 3# RỆ ( x ‡‡)(—øä —+ `) 36,9 Wt,fiM Hb, +P,CSR dU)(— ñ — 
+z,)°Ã ƑÈ 1% iR 3n "§ 1X Ti — ø = + ).}8.}a nỆ {Du (+ ) sất 3 (4 3g 8 £)(—8 =+—) 360 
ft.M Hb.2b,(C— 1ä = + —)9Ä lb 1X Tfl ‡n š§ 1% ii ( — 1ø = + =) JỆ 3 tt š§(k#X3#)(—ñ =+ 
vụ ) JỆ j8 "lệ {Ju 4 2e 0 (#é‡a & )(_E) ft th,+b,(— ø = + 1 )vR Fe 1X Di 48 lŠ TX TiŨ(— ä = 
+)‡n3 *Ÿ lận (384#2k:š )(C— ñ = + +) š69# f4 đh¿+h,(— ñ = + )5Ä ÈE 7X TfR 45 lệ 1X 
2Rị( —m = + 1L) BÍ] ?x š "đệ ( — ñ m +) $ Jš Z8 đệ ( — ñ m +} — ) lễ 3Š dệ 4b, š£ xš {ff (3# — 1y 
)(—8m + —) 36."# ft Hb,+,(— ñ mg + < ) "8 ft ‡X ii 42 "Ất TC ifl ( — ñ tị - ng ) 3 2ï [ n *## 
]C#l # &) § 3RR 1l (1b-k‡t +) — ñ m + 2 ) 3© 0É , H4P,( — ñ v3 2x) °B lfở jX Ti] ( — ñ vụ 
++)3#.%Š TK fflẦ(— ñ wu + A.) ⁄Š (+ ) JÃ "# #u ( Bí| #t J2 3£ 38 ft) (— ñ vụ + 2U) šÊ JE (2:8 ) É 
lí #š 1ã (1⁄4 £ 84t)C—ñ # + ) lu ĐỊ #‡ J& ( E8 jä tt £)(—ñ ø }— ) 3Š Nỗ TX (#ƒ 4 + 7Ý: Z 
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^#Zã—+A##)C—1 ø-+ —) 321 f},‡HM Hh,+b,(— 1ø ø + =) °Ä lb TX ifl ( — ø ø -+ vạ ) }# ⁄§ 
1 ffR( —1 ø + ø ) HỊ 4£ Ø % vệ (7|) 3š * (3# 9k:É)(— 1 ø +2) 36 0É (8k # EL) C# BỊ) #E, 
?# kb.+b,C— 1 5 + +©)YÄ Ƒt TX 7ầ(— ñ ø + ^)‡P 9ã 1X ffR(— ñä ø + 2) ÏT đệ šJ 7 (#:#)(— 
z>x+)32»# t4 tb¿4P,(— ñ 2x +} — ) "8 lE 4X ñfR ( — ñä x + —) 48 "lệ TX ffR( — 8 2x + <) M8 
(# #)# (51 )3## (4e &)(C— 8 +x + v3) 36 "É f4 Hb,4P,(— ä 2x +} 3) vÑ ƑE 4Ä ñfR( — ñ x +2 
)38 "5š TX DỊ (— 8 2x + + ) BH 3ƒ ( tỳ ‡k HS) “ệ ĐÃ TfR ( #u4> BỊ3#)(— 1 2x + A.) XÃ 3ƒ "ệ 3Ã ( # s† ) 
Ö#,(—1x+#u)3-Bỗ 1X lin( # 9y 2) +)(— 8 +) kb,#‡ J& (@&#-)(C—g + +—) 36 9É ft," HH, 
+b,(—1%++—)°Ä Ít 1 DR 4a š§ 1À HẦ(— 1ñ + + =) 9 X dữ XL EE] (— 1) 31k 3t lễ X 1U 3E.2t 2 
##)(—1 + }w) lŠ iu 3È ()(C— 8 + + 3) É)[/ &]3R J8 J8 5 8 (#©8)(C©n++x)‡# 
1ì #È là }a tb.38 5R 6 6 E.ÿ)C=1 + +) Ã }8 2 2k }8 dễ C# 4)C—m c+A) l #& »&CL 
)Ä§(LL)X&(Tñ3#)C—1ð +) J Ã Ý (1) 98 C3] ) 8 34#(Ca 281)(C— 1ñ +) 4k °S 3E HE, 
j #196(Ýñ^+—) Eir & }s 2(SÝnA+ —)#4kJk*»É( —ñú A+† <)†}#$ đệ +} “ệ đệ (& 
12)(—ñø A+m) È "$ lữ “§ ( — øä A + ø )38 ft nà 38 lở đệ (CO A^ 2x) 5Ä ft 08 6(Sñ A+ 
+)2"†+2#†(—1A+A)3#j#‡#(©ñ^A +) 3#*96;#+C(—ñ +) 3) lễ 3J( S8 u+— 
) 8 Rữ ÿŸ (— 8ñ 2u —)FET # fin HỆ 3# C£ # k4E)C—ñ + =) ÊI #k*?Š JR 3T # šFC@I##t)(— 
2u +) để "ộ #k "8 ( — 4`) FE ÈÈCR—#8)(— 1ñ 2+ ø) |] £ dã HẺ lữ nộ đệ 3ản SƑ (16 83k 3L) (— 
#72u+) lễ đề 4£ wÄ BÊ )#.(— tì x+h)C— 8 2u+ ©) lệ đế Đi 8lJ}u BÊ SÈ(— tị )(C— 1 + 
A) lš lễ iÊ X JÈ )#(—bi 8 &át)C— 8 L2} 2L) lễ đã ức Rl 3Ä # 3F (— tịg #2p)( = ñ ) lễ S§ 
FT š°# J£ ;È(= n8 —) lệ đế 358 "& 3X WE Ƒ(= ñä —) lệ “6 Hi j§ #Ệ PC = ñ =) lệ á& # t4 
°l§ {Ùu HỆ }Ƒˆ( = ø uạ ) lệ đ "§ Ấ| ÿP XỆ )Ƒ( < n z) lệ t6 Jÿ 3⁄2 HỆ XỆ ÿÈ(<n x) lễ t§ ị Jš 3# 
HỆ JÈ )Ƒ( = m ©) lệ dễ 7p S Ji #‡ 3# (= 1 ^.) lễ đế iu vỆ 3 J} ð #Ê È( = ä 2u) lễ t§ ® Bã 
H Tứ ŠÊ VỆ C— bì#H8)(< 8 +) lễ đệ 2® ñã 9É lv 2, sĩ dự ĐỆ JƑ(— b#E)C< 1ñ +—) lễ đễ 
†† 1ã #1 3È 3#(— tì #t)C=ñ +—) Ïš t§ II z) là J3 dt #£ ÿƑ (C— bì2b:§ h)CŠ 8 + =) lễ 
3š 2 lá đễ ?® ĐI C< 1ñ + ) ñệ "Mộ JR ( nx# | li ## JÊ 3 ( = ñ + z) ễ 38 yš + JÊ JƑC— 
Ðì®/&)C< 1ñ +2) lễ lễ út kh +b "hệ Š về $t lÊ ĐƑ (— 939,18 3# )C< ñ + ©) Bí] HR X8 đệ # 
#8 X1§(=m +A.) lễ 3š "lễ 4h, št lt ẤE Đệ }Ƒ(— tì#a9†R+)(< ñ +2U)8 3b.+b, 1394| 3, SE 
3È(=ñ +) nh tệ rà 3Ã 4l 18 JỆ ĐƑ Cơm b1kdt dc)C= 8 — -} — ) ĐÄ 4ƒ đệ {R JỆ °ƒ| thu Đệ SỆ ( 
+nl ##)(<ä —+—) 3í '§ 1 lí lo |] šÊ }#C<m —+ <) #4 th.3b,s§ (2|) BỊ #Ê SŸ cớ, £ 
#)(=1-+m)/## >J4t'§ & Š 0É bệ £(= ñ — + z.) Đã }f lệ lì š8 n (7|) T& 3Ÿ (4-BI|:È 44 
)(<ñ —++x)#*‡*# 3l rễ nữ (7| ) B] C71) HR 3È (< øú —+ +) /# > T38 dễ HỆ ỞÝ CA # X‡t)C< 
—=+A)#>T##}#9# (— a-)4lu # Hị 3# #,#.)C<ñ —+} 1L) $ 3 j8 0É (—&) 2 HR ÿÈ( 
=ñ1n=+†)E## É %;Ÿ(#E@&x7?)(=m =+—)đễ dễ [ ax+ |JÊ E % 'ÈC&+#)(=ú=z+ 
—)J3Ê  % šf(kx£)(<ñz+<)/# 3TJir°# %3 3ƒ (k#X+)(<ñ <= + ) 4o đệ ‡ð 4ƒ 3 
ì#(kX£m# R?t)(= 8= + z) lỆ JÉ "E tý Ệ(#®#)(< 8ñ = †2x)3Š X LỆ % VỆ 42Ð)C< H 
=++)9%#r# % ;Ÿ(442#)(C< 1 =+} A) 309 (7| )}3 8 t }#( < ñ < †2L)3Mn 3X 1t Xi 
(=#w +)IJ3,H ‡4 # šiu Ƒ J# 4 7R đã j§ fRỊ 3 3f(= ä m†—) % 5 -ý 7 lá †8 lễ la để 
(###.#)(<äw +)  ñlúC ñ 7 (6v &)C<ñ mg} <) 3Š 4 dã ñ 2 (=ñ m +} m) 
Bí] >J đệ (4# #8) C< ñ tg -} z ) 4) 3Ã ?⁄T "lệ (â Re đã #8.) ( < ñ tụ -} 2x ) "ÖP Hs ] " (â du ý.) ( 
=ñw++)** 3 š[J§C@ m &)(< ñ + A)/# 4+L3T 1 C& 4 &)(C< ñ + 2L)‡+ Z 3T đệ ( 
=ñnz+)®ðtLñMù 2 >J độ (®-$ ®# §)(=ñ 1 †— ) đệ mã HỆ ?>] số (@ # #)(= 8 ø + —)f# f6 ®J 
số (@£ #)(<1 1ø +} <)h ñễ 3W šJ nộ (® {b #,)( <1 ø + r3 ) 8V vệ 3] 1É (ậc ø JEƒ #)(<ñ #~ 
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++z)lš Ø8 >]§(®+ 1H67 6)(=n 6+ 2x) 3) R ñ # Ä  0b(6iks) f Ÿ (&« #8)C= 
äz++)9#FÐ 8 ñ 2 (0Â &)(<Säø 1A )f69§ ñ 2 iế X 48 "Ế ?rJ (<1 ø † 2L) ễ ẩt) 
348 đệ ?J(<ñ x +) BÌ⁄§ ý 3ã đỗ šJ HẺ 4 1 48 đấm (< 1ñ 2x — )ð ý 38 "ấ ?T (3Ð X#L)( 
=nzx»+-)3*6 58 3 L5 " 3J( <=ñ x + <) 3 lẻ lở đã s ?J ( < ñ 2x + ) ,§ụ |3 fỆ lb 38 nữ ?J 
(=+x+z) # # il 1 EJ(C &)(= 82x +2x) l8] 3š ⁄È rà 48 nh ?>ị ( Ý tH Ú # án Wƒ 4Á.) = 
x ++)†È(#FFI&)CE)(K-#*£) 3t 2+ 3l JẺ,48 ã 3⁄J (#ủ #6b+ #)C< 8 x + A)[ n xát ] 3Š J& 
3ã "ã 3T (ko #9 T6 ¡1 &) C= 1 2 † 7U) Bà] ĐR lâu JR) nộ ?5Ị (ân 6 #)(= ñ c +) 1E 18 nã EỊ (ku 
5)(=1<++—)3Š }8 " šÉ + lân J8 vệ šỊ (du #ú ấ,)(< 8 + —) R[ lé đ§ 38 nệ 2T (âu tế )(< 1 
++<)?⁄I +u# 8š 34,38 °Š E (áo #)C< 8ñ c+ 9) CA -# ) 4Š °§ (lr#kj£ ®) BÃ lâu Bỗ tân ( 
——##)‡Š 9 J&iu(— q—4##)(< ñ +} 3) 'W vÉ dữ đố itu( = H — 4£) 4ƒ nhị a x3 ]4È,š4u (rg 
H—##)(<1# + -+zx)BE J& 1š †† đễ °ất ( # đổ 4k #8) (<1 +) Rÿ) /# †† đã n (lrzk)C< mg 
++A)ÉŠ JR ‡t( má %) Ÿ JK0(#jã ®6)(C<1ä c+} 2L) 3 38 ñ 7Ñ 0n (œ)(<=1ø ^+) 1/8 
»% &iCzx:)(= A+—) lễ đễ †† đế tệ (— oìic#t)C= 8 A + —) # vỆ nã vất J& (58/8 )( = 8 
A+=)ÈI lễ Fe dễ 7ï ( #øã;8)(= 8 ^+w)Ï8J 2 # J§ 8| (@u#£@ #)(<=ñ A2) H #⁄J§ 
2#(Cnz§)(=ñ^-+x)š§94| #® yjš Ê4( #4 #)(= ñ A +) šŠ nã š]J lạ Bế (8»Ej8)(= 8 AE A) 
35 ? bì it (ya)(<ñ ^+zL)‡ð Z ðn lý Chỉ dã) C= 1ñ 2+) #8 v# BX HỆ Š) lÉ ( xv 7ä )( = 8 2U 
+—)*# l(ã#—tZ)C<= 18L} —)Wdã[ n*3+ | 3Š ạ lế (8h38 )(< 8 2+ <) 7Í 9É đã 9 
là lỐ C# ¿§)C= 1 2u Eug ) ,É 5X "Ất Bà BE (J4) O38 ) CS 1ñ 2u} 3) #ð Áo BẠ ŠE C28 )C= H 
1+2) Ã Từ Đã lê (#338) C< 8ñ 2L) ÑRCL) J8 Bị lố (Ra #t28 )C= ñ 2u} A) Tl Tu Bạ lE 
(z§)(= 8 + L)°8 lá Z ở l¿ (#zä )Cm ñ) 3Ä Fb #ã lÉ (thyi ) Cơ ñä — ) 38 {iu @k°§ 4 bi 
đổ (m $ ñũ Jã )(mm ä —)Š] 2 9K }8 TY Ƒ #) (m1 <) 2` (*9#*Ẽ R)(_E) Z (#8 ,) (p9 1 rg ) 
†† đ§ tệ Pẽ ® Jj§ 1È #t(Cm ñ 1s) G Âu (Me3k ) S§ Hệ Z (TT #) Cơn ñ 2x )9Ä bệ "đệ JV 1Ã 3⁄J (#E;£J# 
)š(##tR)lu(#2J#£)(m 8q +) B3} 2 (| )9§ 2e 7š 4u sệ HE 7 ấy iu (E3 )Cpg # 2Á) [PT ÄR 
J,CX) 6 6‡n(+x) /Ê si vÄ vệ 2È 2 dệ (mg H 2U) [BỊ in vệ #f [ nx# ]( —2-)Š* (4k z)Crg #4 +) 
8a” ðR lún kh, dệ sC Hệ, 2 BB d9 (s8) (ơn H + — ) lễ '§ JW (#ờ) (mg ñ  —) #4R " (7E 4k) (n 
# +<) đổ (8 #tR )4ln(É§ #-) (mg 1 -} g ) 9Ä 1b,3Ã đệ (X s) (g8 + #)'}8 © X ##k) (m8 + 
x)‡#* 2 4 xã (5t) ðt đễ đí 22 (0#) Cm ñ +} Ăc) lệ RẺ 22 lễ HỆ 22 (— ìyt39#)Cm 
+A)&1s # 2k8 1 (it 4) 8 2u) Ÿ 3Ị ĐÃ ĐT 9Š (x 4ml já)Cr9 ä — +) lễ 32 # 3T 
2k! 2Í lế (rø — }— ) X 3$ 1# l4 vi 4L] (72 # + — th 4] d kh) Crg g — +} —)Ê P8 
°IỆ 2# HẺ, CA. 4) HÙ,TX tẸ Bk tản vệ 7Ñ) ( Z đi 2k 81 dù -} — th 4) 46 #3 46 8A.) (mg 8 —-} =) 7ð Øk mÈ 
ft 3â C8 3g 5 ) vệ 7B (0 TR 3, #f 4 4 4# ^ ) Cơn TH —-Ƒ tụ ) )Xš vất đit 1Ù, 4P, (vá tận Z ) EÉP [TC 3Â vi 
TÍũ ( áE  — +ì #8 ‡È #,) (r9 Ø — Ƒ} 3.) '}8 kb,Ítb, ( Bp 27t g)Cpg ñ — 2x )9§(rg gã — +} +) #[ #Ÿ[ äx 
(#+++)]  .244|(m ñ —+} A.) ## đệ (tụ øị — -Ƒ 2U) ĐÃ 4ƒ đệ (ưa gị = -Ƒ ) fR[ 9| ĐÈ ƑÈ (rã = + 
—)#ÈifR(wa øä = + —) ER [ “đệ 2š JẺ }# (9 g = + = ) 9Ÿ 9} ( vg gị = -} vụ ) vị ốt 9P ( = 2) ( pg 
1 =+z)ÿJ lễ ?J(m nã = +} 3x )9Ê0Ƒ( r1 = + +) B9 4É (ñ = +} `) Ÿ} đế 3J (ng Z †2U 
) 

31tot 2) t2 9 4 £ TƑ 2U 4) ° 


C4 
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PHẬT-ĐÁNH TÂM-CHÚ THỦ-LĂNG-NGHIÊM 
BÀI SỐ 2 (427 câu) 


%?È1ãR 3 †T M15 L6 XÃ # 
ĐẠI PHẬT-ĐẢNH VAN-HANH THỦ-LĂNG-NGHIÊM KINH QUYỀN ĐỆ THẤT 


ĐỆ NHỨT 


[2] & ñã 18 1b ik1m # HE PT lã >Ị th = i$ £ 3 Fb #8 (—) 

lá }a th. Fề 18 BÀ 5 E#2(-)  #—t lễ 3k3) b3) th, lệ Vý #Ết JỆ (= Ruun9)) 

tủ # ñễ Z dụ Z 32 Z tr lG{R 4u dg(vg) 32-18 331] JÌn°l(z) 

“th &  #J ¿3 f2"(x) đá 4 # jZltậCc) 

th # ⁄\ *9"4| FEJluifầ(A^) dh # j§ §È < 3⁄Mn#2° (L) 

= 32 I3 tệ J& 3k Ø Zltth(+)  rh {4348 ñ ÄC+—) 

“) #t Ã lờ ÄR Eế kh, H fb vệ Bể Z2 Ä(-† —) 

4-3 +úlB s§ tị št >[ 4v JỆ thu(Cp<) dh W9 >J Ệ JÉC+m) 

mg # E] FE9#Hš(+ø) gi 3#fn3##£??(+2+) J§ð%#H(+†+) 
ÄFq{'*f(+A) ÄXMKHf(+x) tụt 31m3 7?f(=+) 

Z\§ #ƒ #'H(—+—) ##⁄š/#šJ = XI tc3ƒ(-+-—) thụ &#5*§| # HẦ( + =) 
tủ & 3#fIu3#zf(—+va) J3 JHR(=+z) Hh°§|$# ‡|Zfln9Ö#(— +2) 

Kẻ lẽ dễ jš tu 9 Hš(Ý†+) PJbH7f(Ý+A) Ƒ #2718 ÃjÊ(ö+x) 
/#}a94Jtn®(=+) dụ &#5"4| # H(=+—) dụ 3##/m3#ff(=+—) 

# thu #2 {8š HR(=+ =) s & $6 98 JỆ 1E 1 HÌ (= +} v3) 

th # Ø4 BỊ ⁄š1R.⁄# (+ z) dụ # E1RB9JšHR(=+x) 

đ) #& 1u Bị] {E.”§ ñX(=++c) đất f3} đf(<+A^) 7#°R|2Y§n5S dg đ(=+ 2v) 
3\ nộ >J rã 2 sẽ BỊ Hš(w +) ÿ#‡b.jJu ý fẦ(m+—) mg #—3š?Mm3šzf(m+—) 
t #tÍ°J 7# # 3È fll(vạ+ =) ##b,jju Ý HỆ(vạ+va) P3 š[ ÿ (ng) 

='3ð%= #I6lf(a+x~) #13 #?(=++) FTIØqùŠ#ff(w+A) 
#91bjlu Ÿ HỆ(m++) P931 7f(Cs+) =3 = #PEHR(6+—) 

đ ## 3# fim3 s(ø+—) š$#?? Bì] RŠ{R Jj§ 9K ‡E9f| RŠCø +} =) 

Äx số S4“ BỊ HẰ(œ +) ƒý‡b 1n # HỆ(z+z) g3 f3} f(œ+ 2x) 
=3" É) lš 2(œ++) HE M1R9S§#t| RJHRCz+A) Wý4t1h # HỆC6+2L) 
F†9##£3Jf(x+) =ij®<=#ffEÑ(x+—) mm 3#?t3#f(x+—) 

+2 ##†1*}7J (¿+ =) #ýlblu 9 HỆ(x+a) FRỊ9§?J7#(x+z) 

=ðt = F6ff(x+x) m#3J#fu3#t#f(x++c) #|‡27ff##£2f°§ BỊ HŠ(Cx+^) 
#9 1tfim Ÿ HỀCx++~) PI#ä3J7f(c+) =i3$5= 3t PE6ffC©+—) 

nh SÑ h ## lễ š594| #(c+—) 5ä #3#fMn3‡} #(c+=) 

lễ }81t,iu#t 8 ,42(c+a) lễ †8 # #t†#sdf(c+z) 
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th & PỊ #š§ 18, 0V(©+ 2) #*»Ä dư J7Dk đệ (c+ +) 

jà #§ 34 9] 2 38 dã ?J(c+LA) Jš§9 >8 tr 3J J(©+ 2L) 

ĐÀ " là hù,HR 9V, EffẪC^+) F3» 3# 94|‡‡CA+—) 

t°4|}£ "ấ HR1#4ã°§|(A+=) j3 3# #7 H XE @x+<=) 

là #34 2 %b(A+m) 2Ã Ý ẤX7fẬJ\ "5Š (A+z) 

3È ÃR nộ % đử ñcA+x) Z8 >J 3T lá s37 BỊ CA +) 

E, ý Đ§ XZlš89fÌ(A+A) FTiá*G2k+f ụ(A+zx) ZB§X #|}#*1ã 3 B] (+) 
»\ "§ là FbZš89fÏ(u+—) ETiã*#Gfq(v+-) J#3T381953T3 RÏC@u+=) 
HE, Ở li lễ Ø§X3°#|(†ea) Bế XE 3ff1fR34sã 37 HỊ (2u†z) 

"‡ li 2 & £ šE1Ä7lệ/@u+x) 72242 /&|81ffO@u+e) 

FT # ZẺ, & Em 4ƒ HA) FJÁ44*§ðt ý RUẾCuL +2) 
/E?I#&9#HĐ4#(Cn) /J#?TJ th Ởý(n—) JÊ?T 3W R]C—) 

#?qñt Ÿ BỊ3d(<) /# 3TM!" #S Pbvl 34 AÍfl(m) FPJY#| HỆ ý đậcz) 
E."#l{R#a(x) #Š#E.BỊHÃ(©) 7XBR]?S/7 RA) HE 4 #(Ax) 
2) RỆ F)‡ie(+) Øš BỊ nã |» 9l PTi&(©nø+—) J9 m|34x%§ Ấ Ở(+—) 
#4 E]9%#1Öf(+t=) W4@°8i(tøu) lä # 2Èf‡34 3B ðU Ÿ C3) 
Äk/#1ÄjÄk(tx) J#tifØù # (re) FT°§|RR # dtCEA) 

/##>I‡#*## FJÁ##f(+x) Z3 BÌ18 R S98 3C — +) 

1⁄4 EỊ9#18/#14(©s=+—) 1Rlife*#f(=+-) ##XR]?#"8 lễ ? (+ =) 
RẺ, Hử,HR ‡c Về ØIt ƑỆ 9†|tiu( +) 9 #3 š8*Š ÿ2 7Í +) 

š$ vũ về 5I'{89#|HX(Ý+x) 1K9%Š X⁄LÃJE2/(-++c) RĐEBE3/ KIỂ(C+A) 
ÿš BỊ] " šản 7t sán y4 độ 3#(—+ 2+) 3ã BỊ] 7# BỊ đệ #8 4#£JR(= +) 

#Øì # J8 tt #9§( On =+T—) #}#£ƑP 1® i@£(Cš+-) hi (šc+=) 
T}fb147⁄8#(=+m) 3{‡ÿf#G”© HR(=1+z) ii J#4Ã(Z+~) 

E) %5 Jð ƒŠ fJ(=++) 


ĐỆ NHỊ 


(‡#9L3# # 0t 4) 3ã È † 3P 68) [a*#](=+A) "H448 #(=+x) 

1xX*|4§ #ý(ms+) j}81b.juffliS/JE642(Cnw+—) J(2*#l(mw+=) 
2Ñ3JZš(m+=) HỆ 3#Zll(m+m) /[2*#l(@m+z) 39J§#ZR(mw++x) 
#t3šØf(m++©) J(2*#l@S+A) #Ñ9J§7R(mw +) 

%\ ñ ñã H,H§ = Á$ X #€‡⁄89(642) J(2x#l(cnz+—) ÄÑJ8ZR(ñ+—) 
j 3Š lá X s5 dệ ñị#È(ø+<) ‡9Z?]J 37 R|(+r) HỆ Bị lễ 7RšS»(œ +) 
ƒ(a*#l(s+x~) 3#9šŠ7ZÈ(z++) ZŸ3l'#Ƒ Jf(œ+A) 

3ã số >J t ?]J lệ "ú Ẳg(ñ+2u) BÉHỆ M jÊZR9Ö(x+) b[a*#](Cnzt—) 
2f3JÄZE(x+—) "#4 X(x+=) 3in]WCx+m) jễ}#‡tfrllii/JE22(x+z) 


2+ ằ¡ „ 


%x “§ #b BỊ đ94J(x+tx) /J#3[⁄?Jl##(x++) 
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3) 3 >ịỊ lễ 8 # 1flÿz}(Cx+A) 184a3šT lễ JÉ/ïf[d*@#-+++)]Cx+) 
fJ #4244 3#%| #2 (+) !6t6St( Ÿnãc+—) /##3J#8 BÌJEƑ69ðJl(+c+—) 
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_ Ngài Nguyệt-Quang giác-ngộ do thủy-đại. 302 
_ Ngài Lưu-Ly-Quang Pháp-Vương TỬ  giác-ngộ do phong-đại. 305 
_ Ngài Hư-Không Tạng giác-ngộ do không-đại. 306 
_ Ngài Di-Lặc giác-ngộ do thức-đại. 308 
_ Ngài Đại-Thế-Chí giác-ngộ do kiến-đại. 309 
_ YẾU-GIẢI 313 
QUYỂN SÁU 317 
_ Ngài Quán-Thế-Âm giác-ngộ do nhĩ-căn. 319 
_ Ba mươi hai Ứng-thân độ-sanh của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm. 320 
_ Mười bốn pháp Vô-Úy Thí của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm. 327 
_ Tứ Diệu- đức của Bồ-Tát Quán- Thế- Âm. 331 
_ PHẬT THỂ- HIỆN OAI-ĐỨC KIẾT- TƯỜNG ĐỘ- SANH. 334 

_ PHẬT BẢO BỒ-TÁT VĂN-THÙ TUYỂN CHỖ VIÊN-THÔNG CHO HẠNG 
HỮU-HỌC. 335 
_ Bồ-Tát Văn-Thù thuyết: Chơn-Như duy-nhứt, phương-tiện đa môn. 336 
_ Bồ-Tát Văn-Thù không tuyển lục-trần làm chỗ viên-thông cho hạng Hữu-học. 336 

_ Bồ-Tát Văn-Thù không tuyển ngũ-căn (nhãn ty thiệt thân ý) làm chỗ viên- 
thông cho hạng Hữu-học. 337 
_ Bồ-Tát Văn-Thù không tuyển lục-thức làm chỗ viên-thông cho hạng Hữu-học. 338 
_ Bồ-Tát Văn-Thù không tuyển thất-đại làm chỗ viên-thông cho hạng Hữu-học. 339 
_ Bồ-Tát Văn-Thù tuyển nhĩ-căn viên-thông. 340 
_ Bồ-Tát Văn-Thù phổ-khuyến tu-chứng nhĩ-căn viên-thông. 344 
_ TẤT CẢ ĐẠI-CHÚNG VUI THỌ PHÁP-KỆ. 345 
_ NGÀI A-NAN HỎI PHÁP AN-LẬP ĐẠO-TRÀNG ĐỘ-SANH. 346 
_ PHẬT DẠY TU GIỚI ĐỊNH TUỆ ĐỂ GIẢI- THOÁT. 347 
_ PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM DÂM-DỤC ĐỀ GIẢI-THOÁT. 348 
_ PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM SÁT-SANH ĐỀ GIẢI-THOÁT. 350 
_ PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM THÂU-ĐẠO ĐỂ GIẢI-THOÁT. 354 
_ PHẬT DẠY ĐOẠN TÂM ĐẠI-VỌNG-NGỮ ĐỂ GIẢI-THOÁT. 358 
_ YẾU-GIẢI 363 
QUYỂN BẢY 367 
_ PHẬT KHAI-THỊ DIỆU-PHÁP TU-CHỨNG CHÁNH-ĐỊNH. 369 
_ Trợ-lực thiêng liêng của Phật-đảnh mật-chú. 370 
_ Thân-tâm trong sạch kiết-giới. 370 
_ Phước-đức tịnh-tu ở đạo-tràng. 371 
_ Qui-tắc an-lập đạo-tràng. 372 
_ Nghi-lễ cung-dưỡng ở đạo-tràng. 374 
_ Thể-thức thiết-tượng ở đạo-tràng. 374 
_ Chơn công-đức nhập đạo-tràng trong tam thất. 375 

_ NHỨT- THIẾT ĐẠI-CHÚNG CÂU PHẬT THUYẾT MẬT-CHÚ THỦ-LĂNG- 
NGHIÊM. 377 
_ PHẬT THUYẾT MẬT-CHÚ THỦ-LĂNG-NGHIÊM. 378 
_ Tâm-chú Thủ-Lăng-Nghiêm. 379 
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_ Chư Phật mật-trì Tâm-chú Thủ-Lăng-Nghiêm. 393 
_ Diệu-dụng linh-cảm của Phật-đảnh Tâm-chú. 395 
_ Oai-đức vô-lượng của Phật-đảnh Tâm-chú. 397 
_ Vô-lượng Thánh-Hiền đồng bảo-hộ chơn-nhân tu-trì Tâm-chú. 404 
_ NGÀI A-NAN CẤU NHƯ-LAI CHƠN-THIỆT CHÁNH-ĐỊNH. 407 
_ PHẬT HIẾN-MINH HAI NHÂN ĐIÊN-ĐẢO: CHÚNG-SANH VÀ THẾ-GIỚI. | 408 
_ YẾU-GIẢI 415 
QUYỀN TÁM 419 
_ TAM TIỆM-THỨ TU-HÀNH. 421 
_ 55 TÂM BÔ-TÁT: 
_Can-Tuệ-Địa  Bồ-Tát. 426 
_ Thập-Tín Bồ-Tát. 426 
_ Thập-Trụ Bồ-Tát. 428 
_ Thập-Hạnh Bồ-Tát. 430 
_ Thập Hôồi-Hướng Bồ-Tát. 431 
_TứGiaHạnh  Bồ-Tát. 433 
_ Thập-Địa Bồ-Tát. 434 
_ NĂM ĐỨC-HIỆU CỦA KINH THỦ-LĂNG-NGHIÊM. 436 
_ NHÂN-QUÁ CẢM-ỨNG. 437 
_ Mười Tập-nhân tạo khổ. 444 
_ Sáu khổ-báo. 451 
_ Tam-đô khổ: địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh. 457 
_ Thập chủng Tiên. 465 
_ Lục Dục-giới Thiên. 467 
_ YẾU-GIẢI 471 
QUYỀN CHÍN 473 
_ THẬP BÁT SẮC-GIỚI THIÊN. 475 
_ TỨ VÔ-SẮC-GIỚI THIÊN. 480 
_ TỨ CHỦNG A-TU-LA. 482 
_ PHẬT HIẾỂN-MINH LÝ “TỰ VỌNG SANH NGHIỆP”. 483 
_ PHẬT HIẾN-MINH CÁC CHƯỚNG-MA. 485 
_ Sắc-ấm ma. 489 
_ Thọ-ấm ma. 495 
_ Tưởng-ấm ma. 503 
_ YẾU-GIẢI 525 
QUYỀN MƯỜI 527 
_ Hành-ấm ma. 529 
_ Thức-ấm ma. N Ẳ. 544 
_ PHẬT HIẾN-MINH PHÁP-MÔN BỒ-ĐỀ VÔ-THƯỢNG. 554 
_ PHƯỚC-ĐỨC TỤNG-NIỆM KINH-CHÚ THỦ-LĂNG-NGHIÊM. 563 
_ PHẦN LƯU-THÔNG. 565 
_ YẾU-GIẢI 567 
_ TỈNH TÂM TU PHẬT 570 
_ TÂM-HỒN GIẢI-THOÁT 573 
_ HÓA KỶ 574 
_ AN PHẬN LẠC ĐẠO 576 
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NAM-MÔ TAM-CHÂU CẢM-ỨNG HỘ-PHÁP VI-ĐÀ TÔN-THIÊN BỒ-TÁT 
THỦ-HỘ PHÁP-BẢO THỦ-LĂNG-NGHIÊM NÀY ĐƯỢC LƯU-HÀNH 
KHẮP MƯỜI PHƯƠNG THÊ-GIỚI TRƯỜNG-TỒN VĨNH-VIÊN. 


KINH ẤN TỐNG 
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NHỨT-TÂM TRI-ÂN CÔNG-LAO GIÁO-HÓA 
CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH-CA VÀ 77 ĐỜI CHƯ TỔ. 


NHỨT-TÂM SÁM-HỐI TỘI LỖI TỪ VÔ-LƯỢNG TIỀN-KIẾP NHẪN NAY. 


CHÚNG-SANH VÔ-BIÊN THỆ-NGUYỆN ĐỘ. 
PHIẾN-NÃO  VÔ-TẬN THỆ-NGUYỆN ĐOAN. 
PHÁPMÔN VÔ-LƯỢNG THỆ-NGUYỆN HỌC. 
PHẬT-ĐẠO VÔ-THƯỢNG THỆ-NGUYỆN THÀNH. 


KINH ẤN TỐNG 


KÍNH DẦNG CỬU-HUYỀN THẤT-TỔ, THẤT-THẾ PHỤ-MẪU. 
NHỨT-TÂM TRI-ÂN 
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TỪ GIÁC BỔN TÂM TRỰC NGỘ THIÊN, 
QUANG MINH TỰ TÁNH HUỆ HOÀN NGUYÊN, 
HỒNG CƠ CHUYỂN PHÁP TÙY DUYÊN HÓA, 
LIỄU ĐẠT CHƠN NHƯ ĐỨC VĨNH TRUYÊN. 


CHƠN-ĐỨC THIỀN-VIỆN 
Tổ đời thứ 40, Thiển-Tông Lâm-Tế 
Đại-Lão Hòa-Thượng Thiển-Sư THÍCH TỪ-QUANG 
Húy HỒNG-LIÊU, hiệu HUỆ-ĐỨC 
(1888 Mậu-Tý — 1991 Tân-Mùi) 


